ND 1: KHÁT QUÁT TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng
1. Tìm hiểu khái niệm trao đổi chất
Trao đổi chất ở sinh vật gồm quá trình:
· trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường
· chuyển hoá các chất diễn ra trong tế bào
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Hình. Sơ đồ mô tả quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở người
	Trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường là quá trình cơ thể lấy các chất cần thiết từ môi trường (như nước, khí oxygen, chất dinh dưỡng, ...) và thải các chất không cần thiết (như khí carbon dioxide, chất cặn bã, ...) ra ngoài môi trường. 
	Chuyển hoá các chất trong tế bào là tập hợp tất cả các phản ứng hoá học diễn ra trong tế bào, được thể hiện qua quá trình tổng hợp và phân giải các chất. 
	Ví dụ: Tổng hợp đường glucose từ nước và carbon dioxide trong quá trình quang hợp ở thực vật; phân giải đường glucose trong quá trình hô hấp. 
	Ví dụ: thỏ ăn cà rốt từ môi trường để bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể, tạo năng lượng cung cấp cho hoạt động chạy, nhảy, đồng thời thải ra môi trường các chất thải
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	Phân loại: Tùy theo kiểu trao đổi chất, người ta chia sinh vật thành 2 nhóm: nhóm sinh vật tự dưỡng và nhóm sinh vật dị dưỡng. 
	
	Sinh vật tự dưỡng
	Sinh vật dị dưỡng

	Đặc điểm
	Là các sinh vật tự tạo ra chất dinh dưỡng cho chúng bằng cách trao đổi chất với môi trường.
	Là các sinh vật lấy chất dinh dưỡng từ các sinh vật khác.

	Ví dụ
	Thực vật, vi khuẩn lam,...
	Động vật, một số loài cây ăn thịt



	Ý nghĩa: Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường là điều kiện tồn tại và phát triển của cơ thể, là đặc tính cơ bản của sự sống.
2. Tìm hiểu khái niệm chuyển hoá năng lượng
Chuyển hoá năng lượng là sự biến đổi từ dạng này sang dạng khác. 
Ví dụ: Năng lượng ánh sáng mặt trời (quang năng) được chuyển hoá thành năng lượng được tích trữ trong các liên kết hoá học (hoá năng) trong quá trình quang hợp. 
 Trao đổi chất luôn đi kèm với chuyển hoá năng lượng.

II. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể
Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể như:
· Cung cấp nguyên liệu cấu tạo, thực hiện chức năng của tế bào và cơ thể.
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Hình. Protein là thành phần cấu tạo nên màng sinh chất
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Hình. Diệp lục tham gia quá trình quang hợp


· Đảm bảo cho sinh vật tồn tại
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	[image: A plant in a pot
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· Giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển
	[image: Sinh trưởng và phát triển ở cây đậu]
Hình. Sinh trưởng và phát triển ở cây đậu
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Hình. Sinh trưởng và phát triển ở sâu bướm



· Cung cấp năng lượng: Quá trình phân giải các chất hữu cơ giải phóng năng lượng để cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể như vận động, vận chuyển các chất, sinh trưởng và phát triển, cảm ứng, sinh sản, ... 
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trao đổi chất ở sinh vật là quá trình trao đổi giữa……với môi trường:
	A. Cơ thể 	B. Môi trường 	C. Tự nhiên	D. Không khí
Câu 2. Trao đổi chất ở sinh vật là quá trình trao đổi giữa cơ thể với…….:
	A. Cơ thể 	B. Môi trường 	C. Tự nhiên	D. Không khí
Câu 3. Chuyển hóa vật chất là sự biến đổi từ dạng năng lượng này sang ……
	A. Năng lượng lớn hơn	B. Năng lượng nhỏ hơn 
	C. Năng lượng như nhau 	D. Năng lượng khác
Câu 4. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng:
	A. Để tiêu tốn năng lượng	B. Để tạo ra năng lượng
	C. Để duy trì sự sống	D. Để tạo ra chất thải
Câu 5. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng:
	A. Để tiêu tốn năng lượng	B. Để tạo ra năng lượng
	C. Để cơ thể hoạt động	D. Để tạo ra chất thải
Câu 6. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng:
	A. Để tiêu tốn năng lượng	B. Để tạo ra năng lượng
	C. Để cơ thể phát triển	D. Để tạo ra chất thải
Câu 7. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng:
	A. Để tiêu tốn năng lượng	B. Để tạo ra năng lượng
	C. Để sinh sản		D. Để tạo ra chất thải
Câu 8. Các chất hữu cơ được cơ thể tổng hợp trong quá trình trao đổi chất cung cấp nguyên liệu để:
	A. Tạo ra chất thải làm ô nhiễm môi trường	B. Tạo ra chất dinh dưỡng cho cơ thể
	C. Xây dựng tế bào và cơ thể 	D. Để thải ra môi trường dưới dạng nhiệt 
Câu 9. Các chất hữu cơ được cơ thể tổng hợp trong quá trình trao đổi chất cung cấp nguyên liệu để:
	A. Tạo ra chất thải làm ô nhiễm môi trường
	B. Tạo ra chất dinh dưỡng cho cơ thể
	C. Giúp cơ thể lớn lên và sản sinh ra tế bào con
	D. Để thải ra môi trường dưới dạng nhiệt 
Câu 10. Qúa trình chuyển hóa năng lượng tạo ra:
A. Năng lượng cho các hoạt động của cơ thể
B. Xây dựng tế bào và cơ thể
C. Giúp cơ thể lớn lên
D. Sản sinh tế bào con
Câu 11. Qúa trình chuyển hóa năng lượng tạo ra năng lượng để sử dụng cho các hoạt động nào sau đây (chọn câu đúng nhất):
	A. Nghe 		B. Nhìn 	
	C. Nói		D. Cảm ứng và vận động 
Câu 12. Chuyển hóa năng lượng trong cơ thể chọn câu sai:
	A. Từ hóa năng sang cơ năng	B. Từ hóa năng sang nhiệt năng
	C. Từ hóa năng sang hóa năng	D. Từ nhiệt năng sang hóa năng
Câu 13. Động vật lấy chất gì từ môi trường:
	A. Khí carbon dioxide  	B. Khí oxygen    
	C. Nhiệt        		D. Chất thải
Câu 14. Động vật lấy chất gì từ môi trường:
	A. Khí carbon dioxide	B. Chất dinh dưỡng    
	C. Nhiệt        		D. Chất thải
Câu 15. Động vật thải ra môi trường chất gì:
	A. Khí carbon dioxide	B. Khí Oxygen        
	C. Chất dinh dưỡng          	D. Chất hữu cơ
Câu 16. Động vật thải ra môi trường chất gì:
	A. Chất thải    	B. Khí Oxygen        	C. Chất dinh dưỡng          	D. Chất hữu cơ
Câu 17. Động vật thải ra môi trường chất gì:
	A. Nhiệt  	B. Khí Oxygen        	C. Chất dinh dưỡng          	D. Chất hữu cơ
Câu 18. Dạng năng lượng được sinh vật thải ra là:
	A. Cơ năng    	B. Nhiệt năng    	C. Quang năng   		D. Hóa năng
Câu 19: Dạng năng lượng được cơ thể con người sử dụng chủ yếu là:
	A. Cơ năng    	B. Nhiệt năng    	C. Quang năng    		D. Hóa năng
Câu 20. Những nhận định nào sau đây là đúng:
(1). Qúa trình trao đổi chất cần thiết cho sự sống của sinh vật.
(2). Sinh vật tự dưỡng có thể sống mà không cần trao đổi chất với môi trường.
(3). Tùy theo kiểu trao đổi chất, người ta chia sinh vật thành 2 nhóm: nhóm sinh vật tự dưỡng và nhóm sinh vật dị dưỡng. 
(4). Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường là điều kiện tồn tại và phát triển của cơ thể, là đặc tính cơ bản của sự sống.
	A. (1), (2)     	B. (1), (3)         	C. (2), (4)         	D. (1), (3), (4)
Những dữ kiện sau dùng cho câu 21 đến câu 24:
(1). CO2     (2). O2       (3). Năng lượng mặt trời      (4). Nhiệt       (5). Nước
Câu 21. Động vật lấy từ môi trường:
	A. (2), (5)      	B. (1), (4)          	C. (1), (2), (5)       	D. (2), (3), (4)
Câu 22. Động vật thải ra môi trường:
	A. (1), (3), (4)     	B. (1), (3), (4), (5)       	C. (1), (2), (4), (5)       	D. (1), (4), (5)
Câu 23. Thực vật lấy từ môi trường:
	A. (1), (3), (5)      	B. (1), (2), (4)       	C. (1), (5)       	D. (3), (4)
Câu 24. Thực vật thải ra môi trường:
	A. (2), (5)       	B. (2), (4), (5)        	C. (1), (2)         	D. (3), (4)
Câu 25. Điền vào chỗ trống: Chuyển hóa năng lượng là sự………. năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
	A. Suy giảm    	B. Làm mất          	C. Biến đổi         	D. Bảo toàn
Câu 26. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Chọn câu sai:
A. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể
B. Xây dựng cơ thể
C. Loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể
D. Lãng phí tài nguyên thiên nhiên
Câu 27: Trao đổi chất của vi sinh vật chỉ dừng lại khi:
	A. Khi ngủ 	B. Khi hôn mê        	C. Khi chết đi       	D. Khi muốn
Câu 28. Biểu hiện của sự trao đổi chất cấp độ tế bào:
	A. Phổi hít vào khí O2 và thải ra khí CO2
	B. Nước uống sau khi vào cơ thể được thải ra ngoài bằng nước tiểu
	C. Khí CO2 và các sản phẩm bài tiết do tế bào thải ra đổ vào nước mô rồi chuyển vào máu
	D. Thức ăn sau khi ăn và hấp thu chất dinh dưỡng sẽ thải ra chất cặn bã (phân)
Câu 29. Biểu hiện của sự trao đổi chất cấp độ cơ thể:
A. Phổi hít vào khí O2 và thải ra khí CO2
B. Chất dinh dưỡng và O2 từ máu chuyển sang nước mô
C. Khí CO2 và các sản phẩm bài tiết do tế bào thải ra đổ vào nước mô rồi chuyển vào máu
D. Sự trao đổi các ion giữa máu với tế bào trong cơ thể
Câu 30. Chuyển hóa vật chất và năng lượng nhận định đúng:
	A. Chuyển hóa là quá trình biến đổi có tích lũy năng lượng và giải phóng năng lượng xảy ra bên trong tế bào.
	B. Là sự trao đổi chất của cơ thể với môi trường
	C. Không làm thay đổi dạng năng lượng
	D. Không quan trọng cho sự sống
Câu 31. Đồng hóa là:
	A. Là quá trình tổng hợp của tế bào và tích lũy năng lượng
	B. Là quá trình phân giải các chất để giải  phóng năng lượng
	C. Là quá trình trao đổi chất giữa tế bào với môi trường
	D. Là quá trình biến đổi có tích lũy năng lượng và giải phóng năng lượng xảy ra bên trong tế bào.
Câu 32. Dị hóa là:
	A. Là quá trình tổng hợp của tế bào và tích lũy năng lượng
	B. Là quá trình phân giải các chất để giải  phóng năng lượng
	C. Là quá trình trao đổi chất giữa tế bào với môi trường
	D. Là quá trình biến đổi có tích lũy năng lượng và giải phóng năng lượng xảy ra bên trong tế bào.
Những dữ kiện sau dùng cho câu 33,34 :
(1). Quang hợp ở thực vật
(2). Hô hấp tế bào
(3). Tạo năng lượng
(4). Tiêu tốn năng lượng
Câu 33. Đồng hóa là quá trình:
	A. (1), (2)	B. (1), (3)	C. (1), (4)	D. (2), (3)
Câu 34. Dị hóa là quá trình: 
	A. (1), (2)	B. (1), (3)	C. (2), (4)	D. (2), (3)























B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Khái niệm về trao đổi chất với môi trường và chuyển hóa năng lượng.
Câu 2. Tại sao khi chạy cơ thể nóng lên, mồ hôi ra nhiều, nhịp thở và nhịp tim tăng lên, có biểu hiện khát nước hơn so với lúc chưa chạy?
[image: Sáu lợi ích đến từ chạy bộ - VnExpress Sức khỏe]
Hình. Chạy bộ
Câu 3. Vai trò của trao đổi và chuyển hóa các chất?
Câu 4. Tại sao khi trao đổi chất dừng lại thì con người sẽ chết?
Câu 5. Cơ thể lấy từ môi trường những chất gì và thải ra môi trường những chất gì?
Câu 6. Tại sao nói trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng luôn luôn gắn liền với nhau
Câu 7. Chuyển hóa cơ bản là gì?
Câu 8. Trình bày vai trò của hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ bài tiết trong sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường.
Câu 9. Nêu sự khác nhau và mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể và trao đổi chất ở cấp độ tế bào?
Câu 10. So sánh đồng hóa và dị hóa? Vì sao nói đồng hóa và dị hóa là hai mặt đối lập, mâu thuẫn nhưng thống nhất và có quan hệ chặt chẽ với nhau.
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Phần tự luận
Câu 1. 
Hướng dẫn giải:
	Trao đổi chất với môi trường là quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường biến đổi chúng thành những chất cần thiết và tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời trả lại cho môi trường những chất thải.
	Chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi của năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
Câu 2. 
Hướng dẫn giải:
	Khi ta chạy (hoặc vận động mạnh) lúc này nhu cầu năng lượng của ta cao hơn, quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra nhanh hơn để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Mà quá trình chuyển hóa năng lượng sẽ tạo ra nhiệt và hơi nước, nhiệt làm cơ thể nóng lên, còn hơi nước được thải ra ngoài dưới dạng mồ hôi làm cho cơ thể khát nước. Đồng thời cơ thể cũng có nhu cầu oxygen cao hơn vì thế nhịp tim và nhịp thở tăng lên để cung cấp đủ oxygen cho cơ thể.
Câu 3. 
Hướng dẫn giải:
Sinh vật trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng để:
	- Đảm bảo cho sinh vật tồn tại (Con người cần ăn, thở, uống nước để sống).
	- Giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển (Cơ thể cần lấy các chất từ môi trường tạo thành các chất hữu cơ xây dựng cơ thể).
	- Giúp cơ thể tạo ra các tế bào con.
Câu 4. 
Hướng dẫn giải:
	Mọi hoạt động của cơ thể đều cần năng lượng (kể cả thở), mà để có nguồn năng lượng đó thì cơ thể cần phải có sự trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. Nếu xem cơ thể như một cổ máy thì, cơ thể lấy nguyên liệu từ môi trường sau đó gia công sản xuất để tạo những chất hữu cơ (những chất này dùng để xây dựng cơ thể và tích lũy năng lượng dùng khi cần thiết) và giải phóng năng lượng, cơ thể dùng nguồn năng lượng này cho các hoạt động sống. Vì thế khi trao đổi chất dừng lại sinh vật sẽ chết.
Câu 5. 
Hướng dẫn giải:
	- Cơ thể lấy từ môi trường khí oxygen, nước và chất dinh dưỡng.
	- Thải ra khí carbon dioxide, nhiệt và chất thải.
Câu 6. 
Hướng dẫn giải:
	Trao đổi chất giúp cơ thể lấy vào những chất cần thiết từ môi trường, những chất này cần trải qua quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng để biến chúng thành chất hữu cơ để xây dựng cơ thể và tạo ra năng lượng cho các hoạt động của cơ thể. Sau quá trình đó cơ thể thải ra những chất thải vào lại môi trường. 
	Các hoạt động trao đổi chất cần có năng lượng từ quá trình chuyển hóa năng lượng, còn quá quá trình chuyển hóa năng lượng thì cần hoạt động trao đổi chất để cung cấp nhiêu liệu và thải các chất thải từ quá trình chuyển hóa năng lượng ra ngoài. 
	Vì thế quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là hai quá trình gắn liền nhau.
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
	- Chuyển hóa cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trọng thái hoàn toàn nghỉ ngơi tính bằng KJ trong thời gian 1 giờ với 1 kg khối lượng cơ thể.
	- Chuyển hóa cơ bản là một chỉ số sức khỏe.
Câu 8. 
Hướng dẫn giải:
Môi trường cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước, muối khoáng. Qua quá trình tiêu hóa, cơ thể tổng hợp nên những sản phẩm đặc trưng đồng thời thải những sản phẩm thừa ra ngoài.
	- Hệ hô hấp lấy từ môi trường ngoài khí O2 để cung cấp cho các phản ứng sinh, hóa trong cơ thể và thải ra ngoài khí CO2.
	- Hệ bài tiết lọc từ máu những chất bả của hoạt động trao đổi chất cùng với những chất độc để tạo thành mồ hôi, nước tiểu để đào thải ra khỏi cơ thể.
Câu 9. 
Hướng dẫn giải:
	- Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào là quá trình trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong.
	- Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài là trao đổi chất ở cấp độ cơ thể.
Câu 10. 
Hướng dẫn giải:
	- Đồng hóa là quá trình tổng hợp của tế bào và tích lũy năng lượng trong các liên kết hóa học.
	- Dị hóa là quá trình phân giải các chất được tích lũy trong quá trình đồng hóa thành các chất đơn giản, bẻ gảy liên kết hóa học để giải  phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động của tế bào.
	- Mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa: Các chất được tổng hợp từ đồng hóa là nguyên liệu cho dị hóa. Do đó, năng lượng được tích lũy ở đồng hóa sẽ được giải phóng trong quá trình dị hóa để cung cấp cho hoạt động tổng hợp của đồng hóa. Hai quá trình này trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau nhưng thống nhất với nhau. Nếu không có đồng hóa thì không có nguyên liệu cho dị hóa và ngược lại  không có dị hóa thì không có năng lượng cho hoạt động đồng hóa.


ND 2: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT (1)
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Quá trình quang hợp
1. Tìm hiểu khái niệm quang hợp
	Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ nhờ năng lượng ánh sáng. Trong đó, năng lượng ánh sáng mặt trời được lục lạp ở lá cây hấp thụ, chuyển hoá thành dạng năng lượng hoá học tích trữ trong các hợp chất hữu cơ (glucose, tinh bột), đồng thời giải phóng khí oxygen
	Quá trình này diễn ra chủ yếu trong bào quan lục lạp (chứa chất diệp lục) của tế bào lá cây. 
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Description automatically generated]
Hình. Sơ đồ mô tả quá trình quang hợp ở thực vật

	Nguyên liệu (chất lấy vào)
	Sản phẩm (chất tạo ra)
	Yếu tố khác

	Nước (H2O)
Khí carbon dioxide (CO2).
	Chất hữu cơ (đường glucose)
Khí oxygen (O2)
	Ánh sáng.



Phương trình quang hợp:
[image: Text
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2. Tìm hiểu mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong quá trình quang hợp
	Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong quá trình quang hợp có mối quan hệ chặt chẽ và luôn diễn ra đồng thời với nhau. 
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Hình. Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong quang hợp

II. Vai trò của lá với chức năng quang hợp
	Lá là cơ quan chủ yếu thực hiện quá trình quang hợp.
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Hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng quang hợp:
	Bộ phận
	Đặc điểm
	Vai trò trong quang hợp

	Phiến lá
	Dạng bản dẹt, hướng nằm vuông góc với thân cây.
	Thu nhận được nhiều ánh sáng.

	Gân lá
	Có mạch dẫn, cứng cáp, nằm ở trong cấu trúc lá.
	Vận chuyển nước đến lục lạp và vận chuyển chất hữu cơ từ lục lạp về cuống lá, từ đó vận chuyển đến các bộ phận khác của cây.

	Lục lạp
	Nằm ở lớp giữa của lá, chứa diệp lục.
	Thu nhận ánh sáng dùng cho tổng hợp chất hữu cơ cho lá cây.

	Khí khổng
	Phân bố trên bề mặt lá, có khả năng đóng, mở.
	Trao đổi khí và thoát hơi nước.



[image: Diagram, radar chart
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Hình. Sơ đồ mô tả vai trò của lá với chức năng quang hợp
· Phiến lá có dạng bản mỏng, diện tích bề mặt lớn.
· Trên phiến lá có nhiều gân giúp vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm của quang hợp.
· Lớp biểu bì lá có nhiều khí khổng (là nơi carbon dioxide đi từ ngoài vào bên trong lá và khí oxygen đi từ trong lá ra ngoài môi trường).
· Lá chứa nhiều lục lạp có các hạt diệp lục. Diệp lục có khả năng hấp thu và chuyển hóa năng lượng ánh sáng. Chất hữu cơ được tổng hợp tại lục lạp.
[image: Diagram
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Hình. Cấu tạo giải phẫu của lá
· Cách xếp lá trên thân và cành cũng giúp lá thu nhận nhiều ánh sáng. Ở các mấu thân hoặc cành, lá thường xếp so le và mặt lá thường vuông góc với tia sáng mặt trời để thu nhận được nhiều ánh sáng nhất.  
❓Em có biết
	Ngoài sắc tố màu xanh lục (chlorophyll) chứa trong lục lạp, lá còn có sắc tố cam, đỏ, tím, ... (carotenoid, anthocyanin, ...). Tuỳ vào tỉ lệ sắc số chứa trong lá cây mà chúng sẽ có màu sắc khác nhau. Do đó, các loại lá dù không có màu xanh lục nhưng vẫn chứa chất diệp lục và có khả năng quang hợp bình thường. 
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Lá cây tía tô (có màu tím)
	[image: A close up of a plant
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Lá cây huyết dụ (có màu đỏ)





















A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Quang hợp là gì?
	A. Một quá trình	B. Một chu trình	C. Một giai đoạn	D. Một hoạt động
Câu 2. Quá trình quang hợp gồm có các quá trình nào?
A. Trao đổi chất và điều hoà nhiệt độ
B. Hấp thu cacbon dioxide và thải oxygen
C. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
D. Hấp thu oxygen và chuyển hóa năng lượng
Câu 3. Điền vào chỗ trống: “Quang hợp là một quá trình trao đổi chất và ... năng lượng quan trọng ở thực vật.”
	A. Chuyển hóa	B. Hấp thu	C. Sử dụng 	D. Điều hòa
Câu 4. Điền vào chỗ trống: “Quang hợp là một quá trình … chất và chuyển hóa năng lượng quan trọng ở thực vật.”
	A. Hấp thu	B. Đào thải	C. Trao đổi	D. Vận chuyển
Câu 5. Quá trình quang hợp có ở?
	A. Động vật có xương sống	B. Thực vật
	C. Bò sát		D. Côn trùng				
Câu 6. Quá trình quang hợp diễn ra chủ yếu ở đâu?
	A. Lá cây	B. Thân cây	C. Rễ cây	D. Quả
Câu 7. Bào quan quang hợp là?
	A. Ti thể	B. Khí khổng	C. Không bào	D. Lục lạp
Câu 8. Lục lạp là gì?
	A. Bào quan	B. Bào tương	C. Tế bào chất	D. Cơ quan
Câu 9. Tại sao lá cây lại có màu xanh?
A. Do lá cây có chứa chất diệp lục hấp thu ánh sáng màu xanh
B. Do lá cây có chứa chất diệp lục phản lại ánh sáng màu xanh
C. Do lá cây có chứa ti thể hấp thu ánh sáng màu xanh
D. Do lá cây có chứa ti thể phản lại ánh sáng màu xanh
Câu 10. Lục lạp có khả năng phản lại ánh sáng màu gì?
	A. Màu đỏ	B. Màu cam	C. Màu tím	D. Màu xanh 
Câu 11. Sự khác biệt màu sắc ở mặt trên lá cây với mặt dưới lá cây là do?
A. Do mặt trên có chứa nhiều lục lạp hơn so với mặt dưới
B. Do mặt trên có chứa ít lục lạp hơn so với mặt dưới
C. Do mặt trên tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn so với mặt dưới	
D. Do mặt trên tiếp xúc với ánh sáng ít hơn so với mặt dưới
Câu 12. Số phát biểu đúng khi nói về quang hợp:
(1) Quang hợp là quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng quan trọng.
(2) Quang hợp chỉ xảy ra ở thực vật.
(3) Bào quan quang hợp là lục lạp.
(4) Quá trình quang hợp diễn ra chủ yếu ở lá cây.
	A. 2	B. 4	C. 1	D. 3
Câu 13. Chất lấy vào trong quá trình quang hợp là chất nào?
	A. Carbon dioxide		B. Nước	
	C. Carbon dioxide và nước	D. Ánh sáng mặt trời
Câu 14. Trong quá trình quang hợp Carbon dioxide và nước được xem là?
	A. Chất lấy vào		B. Chất tạo ra	
	C. Chất quan trọng		D. Yếu tố tham gia
Câu 15. Điền vào chỗ trống: “Trong quá trình quang hợp thực vật lấy … và nước để làm nguyên liệu”
	A. Carbon dioxide	B. Oxygen	C. Chất khoáng	D. Ánh sáng
Câu 16. Điền vào chỗ trống: “Trong quá trình quang hợp thực vật lấy carbon dioxide và … để làm nguyên liệu”
	A. Chất khoáng	B. Ánh sáng	C. Oxygen	D. Nước
Câu 17. Thực vật lấy nước chủ yếu từ bộ phận nào?
	A. Lá 	B. Rễ	C. Thân	D. Cành			
Câu 18. Thực vật lấy carbon dioxide chủ yếu từ bộ phận nào?
	A. Lá 	B. Rễ	C. Thân	D. Cành
Câu 19. Nhìn hình bên và cho biết trong quá trình quang hợp cây lấy bao nhiêu chất làm nguyên liệu:
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	A. 1	B. 3	C. 2	D. 4
Câu 20. Cho biết sản phẩm của quá trình quang hợp là:
	A. Oxygen	B. Tinh bột	C. Carbon dioxide	D. Nước
Câu 21. Cho biết sản phẩm của quá trình quang hợp là:
	A. Glucose	B. Tinh bột	C. Ánh sáng 	D. Chất khoáng
Câu 22. Trong quá trình quang hợp có bao nhiêu yếu tố tham gia?
	A. 2	B. 3	C. 1	D. 0
Câu 23. Số phát biểu sai khi nói về quang hợp:
(1) Nguyên liệu của quang hợp là carbon dioxide, nước và chất khoáng.
(2) Trong quá trình quang hợp có 2 yếu tố tham gia.
(3) Sản phẩm của quá trình quang hợp là oxygen và tinh bột
(4) Diệp lục là một yếu tố tham gia vào quá trình quang hợp
	A. 1	B. 3	C. 2	D. 4
Câu 24. Số phát biểu sai khi nói về quang hợp:
(1) Quang hợp chỉ xảy ra ở thực vật.
(2) Diệp lục là một yếu tố tham gia vào quá trình quang hợp.
(3) Ánh sáng mặt trời quyết định trong quá trình quang hợp.
(4) Động vật có thể diễn ra quá trình quang hợp.
(5) Sản phẩm của quá trình quang hợp là oxygen và glucose. 
	A. 1	B. 3	C. 0	D. 2
Câu 25. Nối nội dung cột A với nội dung ở cột B:
	Cột A
	Cột B

	1. Nguyên liệu
	a. Nước, CO2

	2. Sản phẩm
	b. Diệp lục, ánh sáng

	3. Yếu tố tham gia
	c. O2, Glucose

	
	d. O2,Tinh bột



	A. 1-a; 2-c; 3-b	B. 1-a; 2-d; 3-c	C. 1-c; 2-a; 3-d	D. 2-c; 1-a; 3-d
Câu 26. Khái niệm quang hợp nào dưới đây là đúng? 
	A. Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để 
tổng hợp chất hữu cơ (Glucose) từ chất vô cơ (chất khoáng và nước). 
	B. Quang hợp là quá trình mà thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng mặt 
trời để tổng hợp chất hữu cơ (Glucose) từ chất vô cơ (CO2 và nước). 
	C. Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để  tổng hợp chất hữu cơ (tinh bột) từ chất vô cơ (CO2 và nước).
	D. Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để 
tổng hợp chất hữu cơ (tinh bột) từ chất vô cơ (CO2 và nước). 
Câu 27. Số lượng lớn lục lạp trong lá có vai trò gì? 
A. Làm cho lá xanh hơn. 
B. Dự trữ lục lạp khi lục lạp bị phân hủy. 
C. Làm tổng diện tích lục lạp lớn hơn diện tích lá, tăng hiệu suất hấp thụ ánh sáng. 
D. Thay phiên hoạt động giữa các lục lạp trong quá trình quang hợp. 
Câu 28. “Quang hợp là quá trình ….(1) các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2 và 
H2O) nhờ năng lượng ánh sáng được hấp thụ bởi hệ sắc tố thực vật”. (1) là: 
	A. Tổng hợp	B. Hấp thu	C. Phân giải	D. Phân hủy
Câu 29. “...(1).... là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2 và 
H2O) nhờ ....(2).... được hấp thụ bởi hệ sắc tố thực vật”.  (1), (2) lần lượt là:
	A. Quang hợp, năng lượng ánh sáng 	B. Quang hợp, năng lượng nước
	C. Quang hợp, năng lượng điện	D. Hô hấp, năng lượng ánh sáng 
Câu 30. “Quang hợp là quá trình (1) các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2 và 
H2O) nhờ (2) được hấp thụ bởi lục lạp của thực vật”.  (1), (2) lần lượt là:
	A. Tổng hợp, năng lượng ánh sáng 	B. Tổng hợp, năng lượng hóa học
	C. Phân giải, năng lượng ánh sáng 	D. Phân cắt, năng lượng ánh sáng
Câu 31. Theo phương trình quang hợp có bao nhiêu chất tham gia phản ứng?
	A. 2	B. 3	C. 1	D. 0
Câu 32. Theo phương trình quang hợp có bao nhiêu chất là sản phẩm?
	A. 2	B. 3	C. 1	D. 0
Câu 33. Theo phương trình quang hợp có bao nhiêu chất tham gia vào phương trình?
	A. 1	B. 3	C. 2	D. 4
Câu 34. Theo phương trình quang hợp chất nào sau đây là chất tham gia phản ứng?
	A. Nước	B. Chất khoáng	C. Oxygen	D. Ánh sáng		
Câu 35. Theo phương trình quang hợp chất nào sau đây là chất tham gia phản ứng?
	A. Carbon dioxide	B. Chất khoáng	C. Oxygen	D. Ánh sáng
Câu 36. Theo phương trình quang hợp yếu tố nào sau đây tham gia vào quá trình quang hợp?
	A. Ánh sáng mặt trời		B. Gió
	C. Đất		D. Phân bón
Câu 37. Theo phương trình quang hợp yếu tố nào sau đây tham gia vào quá trình quang hợp?
	A. Lục lạp	B. Ti thể	C. Phân bón	D. Kích thước của lá
Câu 38. Theo phương trình quang hợp chất nào sau đây là sản phẩm của phản ứng?
	A. Carbon dioxide	B. Chất khoáng	C. Oxygen	D. Ánh sáng
Câu 39. Theo phương trình quang hợp chất nào sau đây là sản phẩm của phản ứng?
	A. Tinh bột	B. Glucose	C. Năng lượng	D. Nước
Câu 40. Hoàn thành phường trình sau:
…(1)… + Carbon dioxide      Oxygen + Glucose
	A. Chất khoáng	B. Nước	C. Phân bón	D. Gió
Câu 41. Hoàn thành phường trình sau:
Nước + …(1)….         Oxygen + Glucose
	A. Chất khoáng	B. Carbon dioxide	C. Phân bón	D. Gió
Câu 42. Hoàn thành phường trình sau:
Nước + Carbon dioxide	 với xúc tác (1)    Oxygen + Glucose
Xác định (1)
	A. Nước	B. Chất khoáng	C. Oxygen	D. Ánh sáng
Câu 43. Các phân tử glucose được tổng hợp trong quang hợp sẽ liên kết với nhau hình thành chất nào?
	A. Đường mía	B. Tinh bột	C. Cellulose	D. Đường mạch nha
Câu 44. Trong quang hợp tinh bột được hình thành từ?
	A. Các phân tử Glucose liên kết với nhau 
	B. Các nguyên tử Glucose liên kết với nhau
	C. Các phân tử Glucose liên kết với các phân tử nước
	D. Các phân tử Glucose kết hợp với nhau
Câu 45. Ở thực vật, tinh bột được xem là chất gì?
	A. Cùng cấp năng lượng lớn nhất	B. Chất cung cấp năng lượng chính
	C. Chất dự trữ chính		D. Chất dự trữ đặc trưng
Câu 46. Chất dự trữ đặc trưng ở thực vật là?
	A. Tinh bột	B. Glucose	C. Nước	D. Chất khoáng
Câu 47. Điền vào chỗ trống: “Các phân tử … tạo thành trong quang hợp liên kết với nhau hình thành nên tinh bột, là chất dự trữ đặc trưng ở thực vật.”
	A. Glucose	B. Oxygen	C. Tinh bột	D. Nước
Câu 48. Điền vào chỗ trống: “Các phân tử Glucose tạo thành trong … liên kết với nhau hình thành nên tinh bột, là chất dự trữ đặc trưng ở thực vật.”
	A. Quang hợp		B. Hô hấp
	C. Trao đổi chất		D. Quá trình tạo năng lượng
Câu 49. Điền vào chỗ trống: “Các phân tử Glucose tạo thành trong quang hợp liên kết với nhau hình thành nên tinh bột, là chất … đặc trưng ở thực vật.”
	A. Cung cấp năng lượng	B. Dự trữ
	C. Điều hòa		D. Chuyển hóa
Câu 50. Điền vào chỗ trống: “Các phân tử Glucose tạo thành trong quang hợp liên kết với nhau hình thành nên …(1)…, là chất dự trữ …(2)… ở thực vật.”. (1), (2) lần lượt là:
	A. Tinh bột, chính		B. Nước, chính
	C. Tinh bột, đặc trưng	D. Đường cát, đặc trưng
Câu 51. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là hai quá trình như thế nào?
A. Diễn ra đồng thời
B. Chuyển hóa chất diễn ra trước rồi mới đến chuyển hóa năng lượng
C. Chuyển hóa năng lượng diễn ra trước mới đến trao đổi chất
D. Diễn ra theo chu kì
Câu 52. Mỗi quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là?
	A. Rời rạc		B. Lỏng lẻo	
	C. Diễn ra song song		D. Diễn ra theo chu kì
Câu 53. Điền vào khoảng trống: “Trong qua trình quang hợp, trao đổi chất và chuyển hóa năng lưỡng diễn ra …”
	A. Rời rạc	B. Lỏng lẻo	C. Theo tiến trình	D. Đồng thời
Câu 54. Điền vào khoảng trống: “Trong qua trình quang hợp, … và chuyển hóa năng lưỡng diễn ra đồng thời”
	A. Trao đổi chất		B. Tổng hợp chất
	C. Hấp thu chất		D. Đào thải chất
Câu 55. Điền vào khoảng trống: “Trong qua trình quang hợp, trao đổi chất và … năng lưỡng diễn ra đồng thời”
	A. Tổng hợp	B. Hấp thu	C. Sử dụng	D. Chuyển hóa
Câu 56. Thông qua quang hợp thì quang năng được chuyển thành dạng năng lượng nào?
	A. Hóa năng	B. Điện năng	C. Nhiệt năng	D. Cơ năng
Câu 57. Quá trình chuyển hóa năng lượng đã chuyển hóa dạng năng lượng nào?
	A. Quang năng thành nhiệt năng	B. Quang năng thành hóa năng
	C. Hóa năng thành nhiệt năng	D. Hóa năng thành quang năng
Câu 58. Hình bên nói về mối qua hệ nào?
[image: Bài 8. Quang hợp ở thực vật (ngắn nhất)]
A. Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật
B. Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở động vật
C. Mối quan hệ giữa trao đổi chất và sử dụng năng lượng ở thực vật
D. Mối quan hệ giữa chuyển hóa chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật
Câu 59. Số phát biểu đúng khi nói về quang hợp:
(1) Quang hợp gồm hai quá trình trao đổi chất và chuyển hóa chất.
(2) Trao đổi chất và chuyển hóa chất là hai quá trình có quan hệ chặt chẻ.
(3) Trao đổi chất và chuyển hóa chất là hai quá trình diễn ra đồng thời. 
(4) Trong quá trình quang hợp, nhiệt năng được chuyển thành hóa năng.
	A. 2	B. 1	C. 3	D. 4
Câu 60. Số phát biểu đúng khi nói về quang hợp:
1)  Tinh bột được xem là chất dự trữ chính của thực vật.
2)  Trong phương trình quang hợp chất khoáng đóng vai trò là yếu tố tham gia.
3)  Trong quang hợp năng lượng câu hấp thu ở dưới dạng quang năng.
4)  Lá cây không có màu xanh không thể quang hợp được.
	A. 1	B. 3	C. 4	D. 0
Câu 61. Quá trình quang hợp diễn ra chủ yếu ở đâu?
	A. Lá cây	B. Thân cây	C. Rễ cây	D. Quả
Câu 62. Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
	A. Có phiến là dày		B. Diện tích bề mặt lớn
	C. Nhiều khí khổng ở mặt dưới	D. Có gân lá dày
Câu 63. Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
	A. Phiến lá mỏng		B. Lá có màu xanh
	C. Diện tích bề mặt nhỏ	D. Nhiều khí khổng ở mặt dưới
Câu 64. Điền vào chỗ trống: “… là cơ quan chủ yếu thực hiện quá trình quang hợp” 
	A. Lá	B. Thân	C. Gai	D. Rễ
Câu 65. Điền vào chỗ trống: “Trên phiến lá có nhiều … giúp vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm quang hợp.”
	A. Cuống	B. Gân	C. Khí khổng	D. Lục lạp
Câu 66. Điền vào chỗ trống: “Trên phiến lá có nhiều gân giúp vận chuyển … và sản phẩm quang hợp.”
	A. Nước	B. Carbon dioxide	C. Nguyên liệu	D. Các chất
Câu 67. Điền vào chỗ trống: “Trên phiến lá có nhiều gân giúp vận chuyển nguyên liệu và … quang hợp.”
	A. Sản phẩm	B. Oxygen	C. Chất khoáng	D. Năng lượng
Câu 68. Khí khỏng nằm ở đâu trên lá?
	A. Lớp bề mặt	B. Lớp biểu bì	C. Trên gân lá	D. Lớp trung bì
Câu 69. Lớp biểu bì của lá có chứa nhiều?
	A. Khí khổng	B. Ti thể	C. Màng sinh chất	D. Không bào
Câu 70. Vai trò của khí khổng đối với quan hợp:
	A. Cho carbon dioxide đi từ bên ngoài vào trong và từ trong ra ngoài môi trường.
	B. Cho oxygen đi từ bên ngoài vào trong và từ trong ra ngoài môi trường.
	C. Cho carbon dioxide đi từ bên ngoài vào trong.
	D. Cho carbon dioxide đi từ bên ngoài vào trong và oxygen từ trong ra ngoài môi trường.
Câu 71. Carbon dioxide đi vào quá trình quang hợp thông qua con đường nào?
	A. Khí khổng	B. Phiến lá	C. Ti thể	D. Rễ
Câu 72. Oxygen đi vào quá trình quang hợp thông qua con đường nào?
	A. Khí khổng	B. Thân	C. Ti thể	D. Rễ
Câu 73. Chức năng của diệp lục trong quang hợp là gì?
	A. Hấp thu nước		B. Chuyển hóa quang năng thành hóa năng
	C. Hấp thu và chuyển hóa quang năng	D. Hấp thu ánh sáng mặt trời
Câu 74. Chất nào được tổng hợp tại lục lạp?
	A. Chất vô cơ	B. Chất hữu cơ	C. Carbon dioxide	D. Nước
Câu 75. Nối nội dung cột A với nội dung ở cột B
	Cột A
	Cột B

	1. Phiến lá
	a. mỏng, diện tích bề mặt lớn

	2. Gân lá
	b. có chứa diệp lục

	3. Lục lạp 
	c. nơi vẫn chuyển oxygen ra môi trường 

	
	d. nơi vận chuyển nước vào lục lạp


	A. 1-b; 2-a; 3-d	B. 1-a; 2-b; 3-c	C. 1-a; 2-d; 3-b	D. 1-a; 2-c; 3-b
Câu 76. Hoàn thành bảng sau:
	Bộ phận
	Đặc điểm
	Vai trò trong quang hợp

	Phiến lá
	(1)
	Hứng ánh sáng

	Lục lạp
	Chứa diệp lục
	(2)

	Gân lá
	Có nhiều ở phiến lá
	Vận chuyển sản phẩm và nguyên liệu quang hợp

	Khí khổng
	Có nhiều ở lớp biểu bì
	Cho carbon dioxide đi từ bên ngoài vào trong và oxygen từ trong ra ngoài môi trường


(1); (2) lần lượt là:
A. Mỏng, diện tích bề mặt lớn; Hấp thu và chuyển hóa quang năng
B. Dày, diện tích bề mặt lớn; Hấp thu và chuyển hóa quang năng
C. Mỏng, diện tích bề mặt lớn; Sử dụng và chuyển hóa quang năng
D. Mỏng, diện tích bề mặt lớn; Hấp thu và đào thải quang năng
Câu 77. Hoàn thành bảng sau:
	Bộ phận
	Đặc điểm
	Vai trò trong quang hợp

	Phiến lá
	Mỏng, diện tích bề mặt lớn
	(2)

	Lục lạp
	Chứa diệp lục
	Hấp thu và chuyển hóa quang năng

	Gân lá
	(1)
	Vận chuyển sản phẩm và nguyên liệu quang hợp

	Khí khổng
	Có nhiều ở lớp biểu bì
	Cho carbon dioxide đi từ bên ngoài vào trong và oxygen từ trong ra ngoài môi trường


(1); (2) lần lượt là:
	A. Có nhiều ở phiến lá; Hứng ánh sáng	B. Có nhiều ở phiến lá; Thoát nước nhanh
	C. Có nhiều ở cuống; Thoát nước nhanh	D. Có nhiều ở phiến lá; Hứng nước
Câu 78. Hoàn thành bảng sau:
	Bộ phận
	Đặc điểm
	Vai trò trong quang hợp

	(1)
	Mỏng, diện tích bề mặt lớn
	Hứng ánh sáng

	Lục lạp
	Chứa diệp lục
	Hấp thu và chuyển hóa quang năng

	Gân lá
	Có nhiều ở phiến lá
	Vận chuyển sản phẩm và nguyên liệu quang hợp

	Khí khổng
	Có nhiều ở lớp biểu bì
	(2)


(1); (2) lần lượt là:
	A. Phiến lá; Cho carbon dioxide đi từ bên ngoài vào trong và oxygen từ trong ra ngoài môi trường.
	B. Phiến lá; Cho carbon dioxide đi từ bên ngoài vào trong.
	C. Cuống lá; Cho carbon dioxide đi từ bên ngoài vào trong và từ trong ra ngoài môi trường.
	D. Phiến lá; Cho carbon dioxide đi từ bên ngoài vào trong và từ trong ra ngoài môi trường.
Câu 79. Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?
	A. Tích lũy năng lượng	B. Tạo chất hữu cơ
	C. Cân bằng nhiệt độ của môi trường	D. Điều hòa không khí
Câu 80. Ở cây xương rồng bộ phận thực hiện quá trình quang hợp là?
	A. Rễ	B. Lá	C. Thân	D. Gai
Câu 81. Ở cây cành giao bộ phận thực hiện quá trình quang hợp là?
	A. Rễ	B. Lá	C. Thân	D. Gai
Câu 82. Trên diện tích 1 cm2 ở bề mặt lá có khoảng bao nhiêu khí khổng?
	A. 20 000	B. 23 000	C. 30 000	D. 31 000
Câu 83. Loài cây nào sau đây có số lượng khí khổng mặt trên nhiều hơn mặt dưới?
	A. Sen	B. Xoài	C. Ngô	D. Xương rồng
Câu 84. Loài cây nào sau đây có số lượng khí khổng mặt trên tương đối đều so với mặt dưới?
	A. Súng	B. Ngô	C. Xoài	D. Sen
Câu 85. Điền vào chỗ trống: “Số lượng … ở mặt trên và mặt dưới của lá tùy thuộc theo loài thực vật.”
	A. Khí khổng	B. Biểu bì	C. Diệp lục	D. Lục lạp
Câu 86. Số phát biểu đúng khi nói về quang hợp:
(1) Đa số các loài thực vật có số lượng khí khổng ở mặt trên ít hơn mặt dưới.
(2) Các loài có lá tiêu biến (xương rồng, cành giao....) đa số quang hợp diễn ra ở thân.
(3) Tinh bột được xem là chất dự trữ chính của thực vật.
(4) Lục lạp có khả năng hấp thu và đào thải quang năng.
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 0
Câu 87. Quá trình quang hợp cần phải có bao nhiêu yếu tố trong các yếu tố sau:
(1) Oxygen	(2) Carbon dioxide	(3) Ánh sáng
(4) Nước	(5) Chất khoáng
	A. 3	B. 1	C. 2	D. 4
Câu 88. Số phát biểu sai khi nói về quang hợp:
(1) Sản phẩm của quang hợp gồm oxygen và tinh bột.
(2) Có 5 yếu tố có tham gia trong phương trình quang hợp.
(3) Phiến lá thường mỏng và diện tích bề mặt lớn để tăng lượng nước được vận chuyển vào lục lạp.
(4) Lục lạp có màu xanh vì chứa diệp lục. 
	A. 1	B. 3	C. 4	D. 2
Câu 89. Con người bảo vệ lá cây là do?
A. Lá cây đóng vai trò quang trọng trong quang hợp.
B. Lá cây là nguồn thức ăn chính của một số động vật.
C. Lá cây là nguồn thức ăn chính của một số sinh vật.
D. Lá cây có giá trị kinh tế cao.
Câu 90. Để tăng diện tích lá con người đã làm gì?
A. Tưới nước, bón phân kích thích lá phát triển.
B. Giống cây có khả năng quang hợp cao có cường độ và hiệu suất hấp thụ tốt.
C. Tuyển chọn các giống cây và bón phân hợp lý để tăng năng suất cây trồng
D. Cắt tỉa lá theo chu kì























B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Nêu khái niệm quang hợp là gì? 
Câu 2. Viết phương trình quang hợp.
[image: Photosynthesis - Advanced | CK-12 Foundation]
Hình. Quá trình quang hợp ở thực vật
Câu 3. Nêu 4 ví dụ về các loài cây có lá biến dạng.
Câu 4. Nêu mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
[image: photosynthesis | Definition, Formula, Process, Diagram, Reactants,  Products, & Facts | Britannica]
Hình. Quá trình quang hợp
Câu 5. Hoàn thành bảng sau: 
	Bộ phận
	Đặc điểm
	Vai trò trong quang hợp

	Phiến lá
	
	

	Lục lạp
	
	

	Gân lá
	
	

	Khí khổng
	
	


Câu 6. Vì sao mặt trên của lá cây thường có màu đậm hơn so với mặt dưới? Cho biết số lượng khí khổng trên 1 cm2.
Câu 7. Những chất nào được trao đổi trong quá trình trao đổi chất và dạng năng lượng nào được chuyển hóa trong quá trình chuyển hóa năng lượng.
Câu 8. Nêu những ứng dụng của quang hợp trong đời mà để tăng năng suất cây trồng. 
Câu 9. Vì sao có nhiều loại cây trồng vẫn sống được trong điều kiện thiếu ánh sáng? Cho ví dụ về những loại cây đó.
Câu 10. Nhìn hình bên và cho biết:
[image: A model of photosynthesis regulation by ion fluxes in conditions of  variable light - Research Outreach]
Hình. Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
a) Nêu cấu tạo của lá để thích nghi với quá trình quang hợp.
b) Nêu vai trò của lá trong quang hợp.
c) Nêu các con đường đi của nguyên liệu và sản phẩm của quá trình quang hợp
d) Từ vai trò của lá đối với quang hợp, hãy cho biết các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lá.
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Phần tự luận
Câu 1. 
Hướng dẫn giải:
	Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để 
tổng hợp chất hữu cơ (tinh bột hoặc glucose) từ chất vô cơ (CO2 và nước). 
Câu 2. 
Hướng dẫn giải:
Phương trình quang hợp:
[image: Learn Experiment to show sunlight is required for photosynthesis in 3  minutes.]
Câu 3.
Hướng dẫn giải:
Các loài cây có lá biến dạng:
- Cây xương rồng
- Cây thanh long 
- Cây nha đam
- Cây nắp ấm
Câu 4.
Hướng dẫn giải:
	Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là mối quan hệ chặt chẻ, chúng diễn ra song song.
Câu 5.
Hướng dẫn giải:
	Bộ phận
	Đặc điểm
	Vai trò trong quang hợp

	Phiến lá
	Mỏng, diện tích bề mặt lớn
	Hứng ánh sáng

	Lục lạp
	Chứa diệp lục
	Hấp thu và chuyển hóa quang năng

	Gân lá
	Có nhiều ở phiến lá
	Vận chuyển sản phẩm, nguyên liệu quang hợp

	Khí khổng
	Có nhiều ở lớp biểu bì
	Cho carbon dioxide đi từ bên ngoài vào trong và oxygen từ trong ra ngoài môi trường



Câu 6.
Hướng dẫn giải:
 	Lá cây có màu xanh là do chủ yếu trong lá có chứa chất diệp lục. Khi tiến hành quang hợp, lá cây tạo nên chất dinh dưỡng. Mặt trên của lá cây hướng về Mặt Trời, có chứa nhiều chất diệp lục, tạo nên được nhiều chất dinh dưỡng, do đó có màu đậm hơn. Mặt dưới của lá cây có ít chất diệp lục hơn, nên có màu sắc nhạt hơn.
 Số lượng khí khổng trên  1 cm2 là 30 000
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
 	Nước và carbon dioxide được lấy từ môi trường ngoài để tổng hợp chất hữu cơ (glucose hay tinh bột) và giải phóng oxygen. 
	Trong quá trình quang hợp, quang năng chuyển hóa thành hóa năng dự trữ trong các hợp chất hữu cơ.
Câu 8.
Hướng dẫn giải:
Ứng dụng của quang hợp:
	Tăng diện tích lá: Quá trình quang hợp chủ yếu diễn ra trên lá. Do vậy có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật như tưới nước, bón phân kích thích lá phát triển. Tùy từng giống cây có thể áp dụng để tăng hiệu suất, cường độ quang hợp hợp lý nhất.
	Tăng hệ số kinh tế: Tuyển chọn các giống cây và bón phân hợp lý để tăng năng suất cây trồng.
	Lai và chọn các giống mới: Chọn các giống cây có khả năng quang hợp cao có cường độ và hiệu suất hấp thụ tốt.
Câu 9.
Hướng dẫn giải:
	Vì những cây này thuộc loại cây ưa bóng, không cần thiết nhiều ánh sáng mới quang hợp được. Ví dụ: cây kim tiền, cây lưỡi hổ, cây dương xỉ cẩm thạch…
Câu 10.
Hướng dẫn giải:
a) Để thích nghi với quang hợp lá cây đã biến đổi với phiến lá mỏng, diện tích bề mặt lớn, trên phiến lá có nhiều gân giúp vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm quang hợp, lớp biểu bì có nhiều khí khổng.
b) Lá là nơi diễn ra quá trình quang hợp.
c)  Nước và chất hữu cơ được vận chuyển qua các sợi gân lá
	Oxygen và carbon dioxide được vận chuyển qua khí khổng
d) Các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lá là bón phân và tưới tiêu hợp lí tranh tưới vào giữa trưa; trao dổi kiến thức về lá; sử dụng các biện pháp khử sâu và côn trùng ăn lá…
ND 2: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT (2)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Chất khí cần thiết cho quá trình quang hợp là:
	A. CO2	B. O2	C. N2	D. Đáp án khác
Câu 2. Chất khí được thải ra trong quá trình quang hợp là:
	A. N2	B. O2	C. CO2	D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3. Quang hợp là:
A. Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở thực vật
B. Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở động vật
C. Quá trình trao đổi chất ở thực vật
D. Quá trình chuyển hóa năng lượng ở thực vật
Câu 4. Quá trình quang hợp diễn ra chủ yếu ở:
A. Lá cây, trong bào quang quang hợp là lục lạp
B. Rễ cây, trong bào quang quang hợp là lục lạp
C. Thân cây, trong bào quang quang hợp là lục lạp
D. Cành cây, trong bào quang quang hợp là lục lạp
Câu 5. Trong quá trình quang hợp, quang năng được chuyển hóa thành:
	A. Hóa năng	B. Động năng	C. Nhiệt năng	D. Cơ năng
Câu 6. Nơi mà Carbon dioxide đi từ bên ngoài vào bên trong lá, và khí Oxygen đi từ bên trong lá ra ngoài môi trường được gọi là:
	A. Lục lạp	B. Khí khổng	C. Gân lá	D. Cuống lá
Câu 7. Trong quá trình quang hợp, chất hữu cơ được tổng hợp tại:
	A. Lục lạp	B. Phiến lá	C. Gân lá	D. Khí khổng
Câu 8. Các yếu tố tham gia vào quá trình quang hợp là:
	A. Ánh sáng và diệp lục	B. Nước và khí oxygen
	C.Nước và khí carbon dioxide	D.Tinh bột và glucose
Câu 9. Ở các loài cây có lá biến đổi như xương rồng, thi quá trình quang hợp sẽ được diễn ra ở:
	A. Thân cây	B. Rễ cây	C. Các gai nhọn	D. Đáp án khác
Câu 10. Tại sau khi nuôi các trong bể kính, người ta lại cho thêm rong, rêu ?
A. Vì quá trình quang hợp của rong, rêu sẽ thải ra khí oxygen, giúp cá dễ hô hấp hơn
B. Vì rong, rêu có tác dụng ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây hại cho cá
C. Vì rong, rêu làm thức ăn chủ yếu của cá cảnh.
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 11. Thành phần nào dưới đây không tham gia trực tiếp vào quá trình quang hợp ở thực vật ?
	A. Lục lạp	B. Khí carbon dioxide	C. Nước	D. Không bào
Câu 13. Để quá trình quang hợp của cây xanh diễn ra thuận lơi, chúng ta cần:
	A. Trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng	B. Tưới nước hợp lí
	C. Bón phân hợp lí cho cây	D. Đáp án khác
Câu 14. Cây nào trong số các cây dười đây có số lượng khí khổng tương đối đồng đều giữa hai mặt lá ?
	A. Ngô, lúa mì		B. Sen, súng
	C. Xương rồng, hoa hồng	D. Cả 3 đáp án trên
Câu 15. Vai trò nào không phải quang hợp ?
	A. Tích lũy năng lượng.	B. Tạo chất hữu cơ.
	C. Cân bằng nhiệt độ của môi trường.	D. Điều hòa không khí.
Câu 16. Cấu tạo của lá phù hợp với quá trình quang hợp ?
	A. Lá to, dày, cứng		B. To, dày, cứng, có nhiều gân
	C. Lá có nhiều gân		D. Lá có hình dạng bản, mỏng
Câu 17. Lá có chức năng gì trong quá trình quang hợp ?
[bookmark: _Hlk107501593]A. Là cơ quan thực hiện chủ yếu cho quá trình quang hợp
[bookmark: _Hlk107501617]B. Là cơ quan thực hiện khách quan cho quá trình quang hợp
C. Là cơ quan thực hiện phụ cho quá trình quang hợp
D. Là cơ quan không thực hiện chức năng quang hợp 
Câu 18. Trên phiến lá có nhiều gân lá giúp ?
A. Giúp cây chống nắng
B. Giúp vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm quang hợp
C. Giúp vận chuyển nguyên liệu
D. Giúp vận chuyển sản phẩm
Câu 19. Chức năng của diệp lục ?
	A. Hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng
	B. Hấp thụ nước
C. Hấp thụ các chất dinh dưỡng
D. Vận chuyển nước và muối khoáng
Câu 20. Đặc điểm của gân lá mạch dẫn, cứng cáp , nằm trong cấu tạo của lá có chức năng gì ?
A. Vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm của quá trình quang hợp
B. Hấp thụ ánh sáng
C. Hấp thụ nước
D. Hấp thụ sản phẩm và nguyên liệu
Câu 21. Nguyên liệu lấy vào khi quang hợp ?
	A. Nước và chất khoáng, carbon dioxide	B. Nước và chất khoáng
	C. Tinh bột, oxy gen		D. Nước và chất khoáng, hơi nước
Câu 22. Quang hợp có ý nghĩa như thế nào đối với sự Sống trên Trái Đất ?
	A. Giúp cân bằng và điều hòa không khí, giúp tổng hợp các chất hữu cơ, cung cấp thức ăn cho sinh vật, giúp tích lũy năng lượng cho sự sống
	B. Tạo ra ánh sáng và điều hòa không khí
	C. Gây cháy rừng và làm chết hệ sinh thái
	D. Gây bệnh cho các sinh vật trên trái đất
Câu 23. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong quang hợp có mối quan hệ như thế nào ?
A. Không chặt chẽ và luôn tách rời nhau
B. Từng quá trình lần lượt chuyển đổi
C. Quá trình trao đổi chất diễn ra phân nữa rồi mới bắt đầu chuyển hóa năng lượng
D. Chặt chẽ, hai quá trình luôn diễn ra đồng thời, gắn liền với nhau
Câu 24. Những sinh vật nào có khả năng quang hợp ?
	A. Sinh vật ở có tuyến sinh dục
	B. Sinh vật trên cạn
	C. Những sinh vật (tự dưỡng) có lục lạp chứa diệp lục (bào quan quang hợp) sẽ có khả năng quang hợp
	D. Động vật ở trên không
 Câu 25. Giải thích thí nghiệm vì sao phần lá không bị bị kính bắt màu xanh tím ?
[image: Diagram
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[bookmark: _Hlk107506710] 	A. Vì phần bịch kính chế tạo được tinh bột, và phần này bị nhộm màu xanh tím bởi thuốc thử tinh bột .
	B. Vì phần này bị bắt nắng nên dẫn đến chuyển màu xanh tím
 	C. Vì phần không bịt kính chế tạo được tinh bột, và phần này bị nhộm màu xanh tím bởi thuốc thử tinh bột .
 	D. Vì gặp nhiệt độ khi đụng nên lá chuyển sang màu xanh tím
Câu 26. Nhận xét thí nghiệm sao giải thích vì sao có bột khí thoát ra từ hình B và có chất khi ở cóc B, khi dùng que diêm tắt đưa vào ống nghiệm B lại bật cháy
[image: A picture containing diagram
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A. Vì khi trong quá trình chế tạo tinh bột lá nhả khí oxi làm cho que diêm bật cháy
B. Vì trong quá trình chế tạo tinh bột lá nhả khí CO2 làm cho que diêm bật cháy
C. Vì trong quá trình chế tạo tinh bột lá nhả khí CH4 làm cho que diêm bật cháy
D. Không có hiện tượng gì cả vì que diêm tự bật cháy
Câu 27. Khi nuôi cá cảnh thì họ có thể tăng dưỡng khí cho cá bằng cách ?
	A. Thả rong vào bể cá	B. Thắp đèn cả ngày và đêm
	C. Đổ nước thêm vào bể cá	D. Tăng nhiệt độ trong bể
Câu 28. Trong các bộ phân sau đây bộ phận nào là nơi xảy ra quá trình quang hợp ?
	A. Lỗ khí	B. Gân lá	C. Diệp lục	D. Thịt lá
Câu 29. Thân non của cây (có màu xanh lục) có quan hợp được hay không vì sao ? 
A. Không. Vì thân non chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng 
B. Có. Vì thân non cũng chứa chất diệp lục như lá cây
C. Có. Vì thân non cũng được cung cấp đầy đủ nước và muối khoáng 
D. Không. Vì quá trình quang hợp chỉ diễn ra ở lá cây
Câu 30. Quang hợp là một trong những quá trình……...và……... năng lượng quan trong cho thực vật
	A. Thức ăn, không khí	B. Oxygen, carbon dioixde
	C. Trao đổi chất, chuyển hóa	D. Ánh sáng, năng lượng
Câu 31. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ khí oxygen để tổng hợp chất hữu cơ
B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ
C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí oxygen
D. Quang hợp là quá trình sinh lí quang trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật
Câu 32. Trong các phát biểu sau:
(a) Trong quá trình quang hợp, trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng luôn diễn ra đồng thời
(b) Lục lạp chứa chất diệp lục có khả năng hấp thu và chuyển hóa năng lượng ánh sáng
(c) Ánh sáng, nước, carbon dioxide, nhiệt độ, là các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quan hợp
(a) Glucose, tinh bột, oxygen là các sản phẩm của quá trình quan hợp
Số phát biểu đúng là:
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 33. Trong cơ thể thực vật, bộ phận nào có chức năng sản xuất ra tinh bột?
	A. Lá	B.Thân	C. Rễ	D. Cành
Câu 34. Trong quá trình quang hợp, chất hữu cơ được tổng hợp từ các chất nào?
	A. Nước và khí carbon dioxde	B. Nước và các chất khoáng
	C. Khí oxygen và khí carbon dioxide	D. Nước và khí oxygen
Câu 35. Quan sát hình sau:
[image: A picture containing diagram
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a) Nguồn cung cấp năng lượng cho thực vật thực hiên quá trình quang hợp là ánh sáng mặt trời
b) H2O và CO2 là các chất vô cơ đã được cây lấy để tổng hợp chất hữu cơ trong quá trình quang hợp
c) Trong quá trình quang hợp, quang năng được chuyển hóa thành hóa năng
Số các nhận định đúng là:
	A. (a), (b), (c)	B. (b), (c)	C. (a), (c)	D. (b)
Câu 36. Tại sao khi trời nắng, đứng dưới bóng cây thường mát mẻ, dễ chịu hơn dùng ô để che?
A. Do cây thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ chủa môi trường xung quanh
B. Do bóng mát của cây xanh to và rộng hơn ô
C. Do cây xanh tạo ra khí oxygen trong quá trình quang hợp khiến chúng ta dễ chịu
D. Đáp án khác.
Câu 37. Mạng gân lá có vai trò gì trong quá trình quang hợp?
[image: Để quan sát gân của một lá cây ta có thể dùng kính lúp. Tuy nhiên, để quan  sát tế bào - Trắc nghiệm Sinh học]
A. Vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm của quá trình quang hợp
B. Vận chuyển các chất khoáng
C. Vận chuyển tinh bột và glucose
D. Vận chuyển nước cho quá trình quang hợp
Câu 38. cho các phát biểu sau:
a) Lục lạp có màu xanh, tập trung ở lá cây và chứa chất diệp lục
b) Phiến lá có dạng bản dẹt, phiến lá rộng, có vai trò thu nhận ánh sáng
c) Khí khổng có khả năng đóng, mở, nằm ở biểu bì lá
d) Lục lạp có vai trò hấp thu và chuyển hóa năng lượng ánh sáng
Số phát biểu đúng là:
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 39. Một số cây có lá tiêu biến, thì quá trình quang hợp diễn ra ở bộ phận nào?
	A. Thân	B. Rễ	C. Cả A và B	D. Đáp án khác
Câu 40.  Trong các phát biểu sau
(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.
(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.
(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.
(5) Điều hòa không khí.
Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 41. Cho các nhận định sau:
(a) Lá là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quang hợp chủ yếu của cây xanh
(b) Diệp lục có khả năng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng
(c) Lục lạp là bào quan quang hợp của diệp lục
(d) Đa số các loài thực vật có số lượng khí khổng ở mặt trên của lá ít hơn mặt dưới
(e) Phương trình tổng quá của quang hợp có dạng:
Nước + Carbon dioxide                 Glucose + Oxygen
Số phát biểu đúng là:
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 42. Điền vào chỗ trống
Các phần tử glucose tạo thành trong quang hợp liên kết với nhau hình thành nên….... , là chất….... đặc trưng cho thực vật
	A. Thực vật, chất dinh dưỡng	B. Tinh bột, dữ trữ
	C. Động vật, CO2		D. Ánh sáng, tinh bột
Câu 43. Đặc điểm một số câu có đặc điểm lá bản mỏng nhầm mục đích gì ?
	A. Dễ dàng lấy ánh sáng	B. Dễ dàng lấy hơi nước
	C. Dễ héo		D. Khó lấy ánh sáng
Câu 44. Theo hiểu biết của em thì quang hợp diễn ra  chủ yếu ở đâu ?
A. Ở lá cây, trong bào quan quang hợp là lục lạp
B. Ở thân cây, trong bào quan quang hợp là lục lạp
C. Ở rể, thân, lá
D. Ở rể, nhiều lục lạp
Câu 45. …... và...….được lấy từ môi trường bên ngoài để tổng hợp…... và giải phóng khí…...
A. Cacrbon dioxide, nước, chất hữu cơ, oxygen
B. Nước, Cacrbon dioxide, chất hữu cơ, oxygen
C. Oxygen, Cacrbon dioxide, Nước, chất hữu cơ
D. Nước, Cacrbon dioxide, chất hữu cơ, tinh bột
Câu 46. Theo kiến thức em đã học trên lớp biểu bì có các lỗ nhỏ đó là gì ?
	A. Lục lạp	B. Tinh bột	C. Khí khổng	D. Gân lá
Câu 47. Chức năng của khí khổng của lá ?
	A. là nơi carbon dioxide đi từ bên ngoài vào bên trong lá và khí oxygen đi từ trong lá ra ngoài môi trường
	B. là hơi nước đi từ bên ngoài vào bên trong lá và khí oxygen đi từ trong lá ra ngoài môi trường
	C. là nơi carbon dioxide đi từ bên ngoài vào bên trong lá và khí oxygen đi từ trong lá ra trong môi trường
	D. là nơi carbon dioxide đi từ bên ngoài vào bên ngoài lá và khí oxygen đi từ trong lá ra trong môi trường
Câu 48. Theo em cây xương rồng có lá biến đổi thành gai vậy cây quang hợp bằng cách nào ?
	A. Thân	B. Rễ	C. Quả	D. Hoa
Câu 49. Vì sao thân xương rồng có thể quang hợp được ?
	A. Vì thân cây có màu xanh có chất diệp lục bên trong
B. Vì thân cây có nước
C. Vì thân gắn với lá
D. Vì thân gắn với gai của cây
Câu 50. Cường độ ánh sáng tăng thì ...
	A. Ngừng quang hợp 	B. Quang hợp tăng 
	C. Quang hợp giảm 		D. Quang hợp ở mức cực đại 
Câu 51. Lá cây có dạng gì và hình dạng có ý nghĩa gì cho quá trình quang hợp ?
A. Có dạng hình trụ, làm diện tích bề mặt lớn giúp cây đón ánh sáng .
B. Có dạng dạy, làm cho diện tích bề mặt nhỏ giúp cây đón nắng.
C. Có dạng hình dẹt, làm diện tích bề mặt lớn giúp cây đón ánh sáng.
D. Có dạng hình dẹt, làm diện tích bề mặt nhỏ giúp cây đón ánh sáng.
Câu 52. Tại sao có một số cây có dạng hình kim
A. Giúp cây tránh được ánh nắng trực tiếp
B. Giúp cây mau lớn
C. Giúp chống cây đỗ ngã
D. Giảm cho cây thoát hơi nước, và giúp cây chịu lạnh
Câu 53. Lá cây lấy nguyên liêu tự đâu để quang hợp ?
(1) Lấy từ không khí		(2) Từ đất
(3) Ánh sáng mặt trời		(4) Bào quang lục lạp
Có bao nhiêu ý đúng ?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 1
Câu 54. Chất diệp lục phục vụ cho quá trình quang hợp từ đâu ?
	A. Khí khổng	B. Bào quang lục lạc	C. Rễ	D. Thân cây
Câu 55. Tại sao khi trời nắng đứng dưới gốc cây lại mát hơn che ô?
A.  Vì trong quá trình quang hợp lá cây hấp thu ánh sáng mặt trời, thải khí oxygen.
B. Vì trong quá trình quang hợp lá cây khuếch tán ánh sáng mặt trời, lấy khí oxygen.
C.Vì ô không có che hết nắng
D. Vì cây thải ra CO2
Câu 56. Cây nào ưa bóng ?
	A. Lá lốt	B. Ngô	C. Lúa	D. Mai
Câu 57. Cây ưa sáng ?
	A. Lá lốt	B. Cây dương xỉ	C. Lúa	D. Rau má
Câu 58. Vì sao trồng cây mật đồ phù hợp ?
	A.Giúp cây đủ ánh sáng, nước, không khí giúp thực hiện tốt quá trình quan hợp và sinh trưởng.
B. Giúp cây che, mát
C. Giúp cây khỏi héo
D. Giúp cây khỏi héo, làm bóng mát cho cây khác, giúp cây chống ngã.
Câu 59. Mô dậu chứa nhiều diệp lục phân bố ở dưới lớp biểu bì, ở trên mặt của lá để........... hấp thụ ánh sáng chiếu lên lá.
Điền từ thích hợp vào chổ trống:
	A. Trực tiếp	B. Gián tiếp	C. Thẩm thấu	D. Phản chiếu
Câu 60. Trong lá có nhiều tế bào chứa………. , đó là bào quan quang hợp.
	A. Diệp lục	B. Tế bào	C. Hạch tế bào	D. Hồng cầu

































B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Khái niệm quang hợp?
Câu 2. Phương trình quang hợp?
Câu 3. Quan sát hình hình sau?
[image: Background pattern
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Cho biết chức năng, đặc điểm
a. Phiến lá
b. Lục lạp
c. Gân lá
d. Khí khổng
Câu 4. Điền vào ô kết luận
[image: A picture containing indoor
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	Điều kiện thí nghiệm khác nhau
	Có cốc A nước vôi trong 
→ Không có khí cácbonic
	Không có cốc B nước vôi trong 
→ Có khí cácbonic

	Màu sắc lá khi thử dung dịch iốt
	Có màu vàng
	Có màu xanh tím

	Xác định tinh bột trong lá
	Không có
	Có

	Kết luận
	?


Câu 5. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?
Câu 6. Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày?
[image: Mật độ cây trồng - tầm quan trọng và cách tính chính xác]
Hình. Trồng cây đúng mật độ
Câu 7. Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng ở chậu trong nhà mà vẫn xanh tốt? Hãy tìm vài ví dụ?
[image: Các loại cây nên trồng trong nhà giúp thanh lọc không khí mùa hè]
Hình. Một số cây trồng trong nhà
Câu 8. Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt cần phải chống nóng cho cây (ví dụ như tưới nước, làm giàn che) và chống rét cho cây (ví dụ như ủ ấm gốc cây)?
Câu 9. Theo kiến thức em đã học những cây lá có màu đỏ có quang hợp được không. Tại sao?
Câu 10. Khi ta trồng cây và chăm sóc cần yếu tố nào ? Đưa ra ví dụ ?

C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1A
	2B
	3A
	4A
	5A
	6B
	7A
	8C
	9A
	10A

	11D
	12A
	13A
	14C
	15C
	16D
	17A
	18B
	19A
	20A

	21A
	22A
	23C
	24C
	25C
	26A
	27A
	28C
	29B
	30B

	31A
	32D
	33A
	34A
	35A
	36A
	37A
	38D
	39A
	40C

	41C
	42B
	43A
	44A
	45B
	46C
	47A
	48A
	49A
	50B

	51C
	52C
	53C
	54B
	55A
	56A
	57C
	58A
	59A
	60A






























Phần tự luận
Câu 1.
Hướng dẫn giải:
	Quang hợp là quá trình cây sử dụng nước và khí carbon dioxide nhờ năng lương ánh sáng mà diệp luc hấp thụ để tổng hợp chất hữu cơ và oxygen.
Câu 2.
Hướng dẫn giải:
Phương trình quang hợp
Nước + Carbon dioxide                 Glucose + Oxygen
Câu 3.
Hướng dẫn giải:
	
	Đặc điểm
	Chức năng

	Phiến lá
	Có dạng bản mỏng, diện tích bề mặt lớn, nhiều gân
	Giúp đón nhận nhiều ánh sáng mặt trời

	Lục lạp
	Chứa nhiều chất diệp lục
	Nơi chất hữu cơ được tổng hợp, hạt diệp lục có khả năng hấp thu và chuyển hóa năng lượng ánh sáng

	Gân lá
	Có phiến ở lá
	Giup vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm của quá trình quang hơp

	Khí khổng
	Nằm ở biểu bì lá
	Là nơi carbon dioxide từ bên ngoiaf vào bên trong lá và khí oxygen đi từ bên trong lá ra ngoài



Câu 4. 
Hướng dẫn giải:
	Ngoài việc cây cần nước, cây còn cần khí carbon dioxide để chuyển hóa tinh bột.
Câu 5.
Hướng dẫn giải:
	Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp: ánh sáng, nước, khí carbon dioxide và nhiệt độ.
Câu 6.
Hướng dẫn giải:
	Vì trồng cây quá dày, cây sẽ thiếu ánh sáng, không khí, nhiệt độ tăng cao, làm quá trình quang hợp khó khăn, nên cây sẽ chế tạo được ít chất hữu cơ, lượng sản phẩm thu hoạch thấp
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
	Vì là những loại cây yêu cầu ánh sáng ít để quang hợp, ít ánh sáng cây vẫn quang hợp tốt
Câu 8.
Hướng dẫn giải:
	Vì quang hợp cần điều kiện nhiệt độ thích hợp.
Câu 9.
Hướng dẫn giải:
	Những lá cây có màu đỏ vẫn quang hợp được. Vì những cây có màu đỏ vẫn có nhóm sắc tố diệp lục nhưng bị che khuất bởi màu đỏ của nhóm dịch bào là antôxianin và carôtenoit. Vì vậy, những cây có màu đỏ vẫn tiến hành quang hợp bình thường, tuy nhiên cường độ quang hợp không cao.
Câu 10.
Hướng dẫn giải:
	Khi trồng cây và chăm sóc cây cần chú ý đến các yếu tố là ánh sáng, nhiệt độ,...giúp cây quang hợp. Ví dụ: tưới nước đầy đủ, tránh cây khô héo.























ND 3: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP (1)
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
1. Ánh sáng
	Cường độ ánh sáng tăng thì hiệu quả quang hợp cũng tăng và ngược lại. Tuy nhiên, ánh sáng quá mạnh sẽ làm cho lá cây bị "đốt nóng", làm giảm hiệu quả quang hợp.
	[image: ]
Lá cây quang hợp tốt với cường độ chiếu sáng phù hợp
	[image: ]
Lá cây giảm hiệu quả quang hợp khi cường độ chiếu sáng quá cao


	Mỗi loài cây có nhu cầu khác nhau về ánh sáng:
· Cây ưa sáng sống ở nơi có ánh sáng mạnh: phi lao, thông, ngô, hoa giấy, dừa,...
· Cây ưa bóng thường sống ở nơi bóng râm: lá lốt, trầu không,...
	[image: A picture containing tree, outdoor, plant, field
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Cây thông sống ở nơi ánh sáng mạnh
	[image: ]
Cây lá lốt sống ở nơi bóng râm








2. Nước
	Nước có ảnh hướng kép tới quá trình quang hợp vì nước vừa là nguyên liệu của quang hợp, vừa là yếu tố tham gia vào việc đóng, mở khí khổng, liên quan đến sự trao đổi khí.
[image: A picture containing diagram
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Hình. Hoạt động đóng, mở khí khổng
· Khi tế bào lá cây mất nước, khí khổng đóng lại, hàm lượng khí carbon dioxide đi vào tế bào lá giảm, quang hợp của cây gặp khó khăn. 
· Cây được cung cấp đủ nước, khí khổng mở giúp khí carbon dioxide dễ dàng khuếch tán vào bên trong lá, tăng hiệu quả quang hợp.
3. Carbon dioxide
	Hiệu quả quang hợp tăng khi nồng độ khí CO2 ngoài môi trường tăng và ngược lại. 
	Tuy nhiên, nếu nồng độ khí CO2 tăng quá cao (khoảng 0,2%) sẽ làm cây chết vì ngộ độc, còn khi nồng độ quá thấp, quang hợp sẽ không xảy ra. 
	Nồng độ khí CO2 thấp nhất mà cây quang hợp được là 0,008% đến 0,01%.
[image: Diagram
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Hình. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của nồng độ khí CO2 ngoài môi trường đến quang hợp ở cây bí đỏ và cây đậu. Nguồn: Giáo trình sinh lí thực vật, NXBGDVN

4. Nhiệt độ
Nhiệt độ thuận lợi nhất cho hầu hết các loài quang hợp là từ 25oC đến 35oC. Nhiệt độ quá cao (trên 40oC) hay quá thấp (dưới 10oC) sẽ làm giảm hoặc ngừng hẳn quá trình quang hợp.
[image: Chart, line chart
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Hình. Đồ thị thể hiện ảnh hưởng của nhiệt độ đến quang hợp của cây khoai tây và cây cà chua. Nguồn: Giáo trình sinh lí thực vật, NXBGDVN

II. Tìm hiều ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh
	- Cây xanh có nhều lợi ích to lớn đối với tự nhiên và con người:
[image: Diagram
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Hình. Vai trò của cây xanh
	- Quang hợp có ý nghĩa đối với sự sống: 
· Cung cấp chất hữu cơ cho mọi sinh vật
	[image: A rabbit lying in grass next to a carrot
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	[image: A person eating a plate of food

Description automatically generated with low confidence]



· Trong chuỗi thức ăn tự nhiên, các sinh vật tự dưỡng thông qua quang hợp tạo ra nguồn thức ăn cho nhiều sinh vật khác.
[image: Điều gì xảy ra với các sinh vật trong chuỗi thức ăn hình 29.2 nếu số lượng  loài cỏ bị giảm đi đáng kể? - Trắc nghiệm Sinh học]
· Cân bằng, điều hòa khí trong không khí
[image: Diagram
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- Cháy rừng hay chặt phá rừng đầu nguồn gây giảm số lượng cây xanh, giảm quá trình quang hợp của cây xanh và gây ra hậu quả nghiệm trọng như:
· Lượng khí O2 suy giảm mà lượng khí CO2 vẫn tăng lên gây hiệu ứng nhà kính. 
· Cây xanh giúp giữ nước, mất cây xanh dễ gây hiện tượng lũ quét và sạt lở đất mùa mưa và hạn hán mùa khô.
· Mất rừng tức là mất nơi sinh sống và kiếm ăn của các loài động vật. 



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến quá trình quang hợp?
A. Ánh sáng.	B. Khí hậu.	C. Độ ẩm.	D. Gió.
Câu 2. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến quá trình quang hợp?
	A. Ánh sáng.	B. Nước.	C. CO2.	D. Gió.
Câu 3. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quang hợp của cây?
A. Ánh sáng, nước, nhiệt độ.
B. Ánh sáng, khí carbon dioxide, nhiệt độ, khí oxygen.
C. Nhiệt độ, nước, khí carbon dioxide, chất diệp lục.
D. Ánh sáng, nước, khí carbon dioxide, nhiệt độ.
Câu 4. Những cây nào sau đây là cây ưa bóng?
	A. Ngô, lúa, dứa.		B. Ngô, dừa, xoài.
	C. Xà cừ, phi lao, ngô.	D. Trầu không, lá lốt, diếp cá.
Câu 5. Cây nào sau đây là cây ưa sáng?
	A. Diếp cá.	B. Lá lốt.	C. Trầu không.	D. Bạch đàn.
Câu 6. Cây nào sau đây là cây ưa bóng?
	A. Lúa.	B. Ngô.	C. Rau má.	D. Phi lao.
Câu 7. Dựa vào cường độ ánh sáng mạnh hay yếu, người ta chia thực vật thành mấy loại?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 8. Những cây sống ở vùng ánh sáng mạnh được gọi với tên?
	A. Cây ưa sáng.		B. Cây ưa bóng.	
	C. Cây chuộng sáng.		D. Cây chuộng râm.
Câu 9. Những cây sống ở vùng ánh sáng yếu hoặc sống dưới bóng cây khác được gọi là?
	A. Cây ưa sáng.		B. Cây ưa bóng.
	C. Cây chuộng sáng.		D. Cây chuộng râm.
Câu 10. Một trong những vai trò của nước đối với quang hợp?
	A. Làm mát cây.		
	B. Giúp cây mau phát triển.
	C. Là dung môi hòa tan các chất trong cây.	
	D. Là nguyên liệu của quá trình quang hợp.
Câu 11. Nước giúp CO2 khuếch tán vào, làm nguyên liệu cho quang hợp thông qua việc?
	A. Điều khiển đóng khí khổng.	B. Điều khiển mở khí khổng.
	C. Điều khiển đóng/mở khí khổng.	D. Xúc tác CO2 khuếch tán nhanh hơn.
Câu 12. Khi tế bào lá cây mất nước, khí khổng sẽ diễn ra hoạt động nào sau đây?
	A. Khép lại.		B. Mở ra.	
	C. Mở ra, sau đó khép lại.	D. Khép lại, sau đó mở ra.
Câu 13. Khi tế bào lá cây no nước, khí khổng sẽ diễn ra hoạt động nào sau đây?
	A. Khép lại.		B. Mở ra.
	C. Mở ra, sau đó khép lại.	D. Khép lại sau đó mở ra.
Câu 14. Tế bào lá cây mất nước thì dẫn đến hàm lượng CO2 vào cây như thế nào?
	A. Tăng.	B. Giảm.	C. Không đổi.	D. Tăng mạnh.
Câu 15. Tế bào lá cây đủ nước thì hàm lượng CO2 vào cây sẽ như thế nào?
	A. Tăng.	B. Giảm.	C. Không đổi.	D. Tăng mạnh.
Câu 16. Thông thường, khi hàm lượng khí CO2 khuếch tán vào cây tăng thì hiệu quả quang hợp sẽ?
	A. Tăng.	B. Tăng 2 lần.	C. Giảm.	D. Giảm 2 lần.
Câu 17. Thông thường, khi hàm lượng khí CO2 khuếch tán vào cây giảm thì hiệu quả quang hợp sẽ?
	A. Tăng.	B. Tăng 2 lần.	C. Giảm.	D. Giảm 2 lần.
Câu 18. Nồng độ CO2 tăng đến khoảng bao nhiêu phần trăm sẽ gây ngộ độc cây?
	A. 0.01%.	B. 0.1%.	C. 0.02%.	D. 0.2%.
Câu 19. Trường hợp nồng độ CO2 quá thấp có thể làm cho quá trình quang hợp bị ảnh hưởng như thế nào?
	A. Quang hợp diễn ra mạnh mẽ.	B. Quang hợp bình thường.
	C. Quang hợp không xảy ra.	D. Quang hợp giảm hiệu quả.
Câu 20. Nồng độ CO2 thấp nhất mà cây có thể quang hợp ở khoảng?
	A. Dưới 0.008%.		B. Khoảng 0.008 - 0.01%.
	C. Trên 0.01%.		D. 0.2%.
Câu 21. Tại sao trong các bể cá cảnh, người ta thường thả thêm các loại rong nhằm mục đích?
	A. Thả rong làm thức ăn cho cá.
	B. Trang trí làm cho bể cá đẹp hơn.
	C. Khi rong quang hợp sẽ hấp thụ khí cacbonic do cá hô hấp thải ra và sẽ tạo khí oxi cung cấp cho cá hô hấp.
	D. Rong làm nhà cho cá.
Câu 22. Thông thường, khi nồng độ CO2 tăng thì hiệu quả quang hợp sẽ tăng, nhưng nếu nồng độ CO2 quá cao sẽ dấn đến?
	A. Ức chế quang hợp.	B. Quang hợp bình thường.
	C. Tăng hiệu quả quang hợp.	D. Quang hợp diễn ra mạnh mẽ.
Câu 23. Thông thường, khi nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp?
	A. Tăng.	B. Giảm.	C. Không đổi.	D. Bị ngừng trệ.
Câu 24 Thông thường, khi nhiệt độ giảm thì cường độ quang hợp?
	A. Tăng.	B. Giảm.	C. Không đổi.	D. Bị ngừng trệ.
Câu 25. Nhiệt độ thích hợp nhất để cây xanh quang hợp là?
	A. 5-10°C[image: IMG_256].	B. 10-15°C.[image: IMG_256]	C. 25-35°C[image: IMG_256].	D. 30-40°C[image: IMG_256].
Câu 26. Đối với cây ưa nhiệt, hiệu quả quang hợp bị giảm ở nhiệt độ?
	A. 12°C[image: IMG_256].	B. 30°C[image: IMG_256].	C. 40°C[image: IMG_256].	D. 50°C[image: IMG_256].
Câu 27. Ở thực vật vùng nhiệt đới, quá trình quang hợp có thể bị ngừng ở nhiệt độ?
	A. -15°C.[image: IMG_256]	B. -20°C[image: IMG_256].	C. 0-2°C[image: IMG_256].	D. 4-8°C[image: IMG_256].
Câu 28. Ở thực vật vùng á nhiệt đới, quá trình quang hợp có thể bị ngừng ở nhiệt độ?
	A. -15°C[image: IMG_256].	B. -20°C[image: IMG_256].	C. 0-2°C[image: IMG_256].	D. 4-8°C[image: IMG_256].
Câu 29. Ý nào trong những ý dưới đây nói lên vai trò của quang hợp?
	A. Các chất khoáng và khí oxygen do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.
	B. Các chất khoáng và khí oxygen do quang hợp của cây xanh tạo ra không cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.
	C. Các chất hữu cơ và khí oxygen do quang hợp của cây xanh tạo ra không cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.
	D. Các chất hữu cơ và khí oxygen do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.
Câu 30. Một trong những biện pháp làm tăng hiệu quả quang hợp?
	A. Chặt phá rừng.		B. Để cây ở nơi có ánh sáng quá mạnh.
	C. Trồng nhiều cây xanh.	D. Tưới quá nhiều nước cho cây.
Câu 31. Quang hợp ở cây xanh mang lại rất nhiều.....(1).......cho môi trường tự nhiên và đời sống, nhờ có quang hợp mà cây có thể tạo ra khí........(2).........giúp cho hoạt động hô hấp diễn ra dễ dàng.
	A. (1) Lợi ích; (2) CO2.	B. (1) Lợi ích; (2) O2.
	C. (1) Tác hại; (2) CO2.	D. (1) Tác hại; (2) O2.
Câu 32. Để giúp cây xanh có thể quang hợp một cách hiệu quả nhất, học sinh nên vận dụng biện pháp nào sau đây?
	A. Bón rất nhiều phân.	B. Tưới rất nhiều nước.
	C. Để cây ngoài nơi có ánh sáng mạnh.	D. Bón phân, tưới nước hợp lí.
Câu 33. Là học sinh, em sẽ xử lí thế nào nếu gặp tình huống bắt gặp nhiều người chặt phá rừng bất hợp pháp?
	A. Báo với lực lượng chức năng gần nhất.	B. Ngoảnh mặt làm ngơ.
	C. Tiếp tay cho họ.		D. Hoảng sợ, khóc òa lên. 
Câu 34. Là học sinh, em cần làm gì để góp phần bảo vệ cây xanh, bảo vệ lá phổi chung của thế giới?
	A. Không làm gì cả.	
	B. Tuyên truyền mọi người trồng nhiều cây xanh.
	C. Tuyên truyền chặt phá rừng.
	D. Tiếp tay với lâm tặc.
Câu 35. Cần điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp một cách.......(1).......giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất......(2)........
	A. (1) Hợp lí; (2) Cao.	B. (1) Hợp lí; (2) Thấp.
	C. (1) Bất hợp lí; (2) Cao.	D. (1) Bất hợp lí; (2) Thấp.
Câu 36. Có bao nhiêu yếu tố sau đây ảnh hưởng đến quang hợp?
(1) Ánh sáng.	(2) Nhiệt độ.	(3) Nước.	(4) CO2.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 37. Khi nói về các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp, có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng?
(1) Tưới quá nhiều nước sẽ xuất hiện tình trạng úng cây, cây có thể chết và quang hợp không diễn ra.
(2) Để cây ở một cường độ sáng thích hợp có thể làm tăng hiệu quả quang hợp.
(3) Nồng độ CO2 quá cao có thể làm quá trình quang hợp bị ngừng trệ.
(4) Nhiệt độ cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 38. Khi nói về các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp, nhận định nào dưới đây là đúng?
(1) Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp tùy thuộc vào đặc điểm của giống và loài cây.
(2) Các yếu tố môi trường không tác động riêng lẽ lên quang hợp mà tác động phối hợp.
(3) Thông thường, khi tăng nồng độ CO2 sẽ tăng hiệu quả quang hợp.
(4) Thông thường, khi tăng cường độ ánh sáng thì hiệu quả quang hợp tăng.
	A. (1), (2).	B. (1), (2), (3).	C. (1), (2), (4).	D. (1), (2), (3), (4).
Câu 39. Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp cây xanh sinh trưởng và phát triển tốt, cho hiệu quả quang hợp cao?
(1) Tưới nước, bón phân hợp lí.
(2) Tưới nước, bón phân càng nhiều càng tốt.
(3) Đặt cây xanh ở nơi có ánh sáng thật mạnh
(4) Bọc thật chặt, kín cây xanh lại.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 40. Những nhận định nào sau đây nói về lợi ích của quang hợp ở cây xanh?
(1) Cung cấp oxygen.
(2) Điều hòa khí hậu.
(3) Cung cấp chất hữu cơ cho sinh vật.
(4) Tạo ra CO2 làm ô nhiễm môi trường.
	A. (1), (2).	B. (1), (2), (3).	C. (1), (2), (4).	D. (1), (2), (3), (4). 
Câu 41. Có bao nhiêu biện pháp sau đây giúp quang hợp hiệu quả, tăng năng suất cây trồng?
(1) Thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp.
(2) Bón phân, tưới nước hợp lí cho cây trồng.
(3) Trồng cây đúng thời vụ.
(4) Trồng cây với mật độ phù hợp.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.

































B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Em hãy cho biết, có những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình quang hợp?
Câu 2. Hãy kể tên một số cây ưa sáng mà em biết?
Câu 3. Em hãy trình bày một số đặc điểm của cây ưa bóng?
Câu 4. Nước có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình quang hợp ở cây xanh.
Câu 5. Quan sát hình bên dưới, em hãy cho biết tại sao ở cùng một nồng độ CO2, cây bí đỏ lại có cường độ quang hợp cao hơn cây đậu?
[image: IMG_256]
Câu 6. Thông thường, khi tăng nồng độ CO2 sẽ làm tăng hiệu quả quang hợp. Vậy em hãy cho biết, chúng ta có nên lạm dụng quá mức điều này để làm tăng năng suất cây trồng hay không?
Câu 7. Em hãy giải thích tại sao ở những nơi có nhiều nhà máy, xí nghiệp, dân cư đông đúc, người ta thường có xu hướng trồng nhiều cây xanh nhằm mục đích?
Câu 8. Dựa vào biểu đồ bên dưới, em hãy cho biết tại sao khi tăng nhiệt độ đến hơn 40°C thì cường độ quang hợp lại giảm?
[image: IMG_256]
Câu 9. Dựa vào những hiểu biết của em về quang hợp, em hãy trình bày một số biện pháp làm tăng năng suất cây trồng?
Câu 10. Em hãy trình bày một số biện pháp nhằm bảo vệ cây xanh, bảo vệ lá phổi chung của toàn nhân loại?
Câu 11. Trình bày biện pháp bảo vệ cây xanh trong trường học của em?
Câu 12. Vào những ngày nắng nóng hoặc trời rét đậm, người làm vườn thường che nắng hoặc chống rét (ủ ấm gốc) cho cây. Em hãy giải thích ý nghĩa của việc làm đó.
Câu 13. Giải thích vì sao nên trồng cây đúng thời vụ và đảm bảo mật độ phù hợp.
[image: Mật độ cây trồng - tầm quan trọng và cách tính chính xác]
Hình. Mật độ trồng cây


















C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1A
	2D
	3D
	4D
	5D
	6C
	7B
	8A
	9B
	10D

	11C
	12A
	13B
	14B
	15A
	16A
	17C
	18D
	19C
	20B

	21C
	22A
	23A
	24B
	25C
	26A
	27D
	28C
	29D
	30C

	31B
	32D
	33A
	34B
	35A
	36D
	37D
	38D
	39A
	40B

	41D
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Giải thích trắc nghiệm
Câu 7. 
	Dựa vào cường độ ánh sáng mạnh hay yếu, người ta chia thực vật thành 2 loại: Cây ưa bóng và cây ưa sáng. 
Câu 10. 
	Dựa vào phương trình hóa học ở quang hợp, ta có thể thấy nước là một trong những nguyên liệu quan trọng để quá trình quang hợp có thể diễn ra.
PTHH:  6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2 
Câu 14. 
	Khi tế bào lá cây mất nước, ở khí khổng sẽ diễn ra hoạt động khép lại. Chính vì lý do đó, khả năng CO2 có thể khuếch tán vào trong cây cũng bị giảm so với bình thường.
Câu 15. 
	Tương tự câu 14, khi tế bào lá cây đủ nước, khí khổng sẽ dần được mở ra, tạo điều kiện cho CO2 có khả năng khuếch tán vào cây.
Câu 30. 
	Trồng nhiều cây xanh là một trong những biện pháp có thể làm tăng hiệu quả quang hợp. Bởi vì trồng càng nhiều cây xanh, càng thúc đẩy quá trình trao đổi khí CO2 và O2, sản phẩm quang hợp cũng tạo ra nhiều hơn,....Hơn nữa còn giải quyết được một số vấn đề về môi trường, khí hậu,...
Câu 32. 
	Bón phân, tưới nước hợp lí sẽ giúp cây xanh sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Cũng vì vậy mà các hoạt động ở cây cũng diễn ra một cách trơn tru, hiệu quả, trong đó có quang hợp.
Câu 33. 
	Là một học sinh, khi gặp những tình huống khó xử như thế này thì chúng ta nên tìm cách báo cho những người có thẩm quyền gần nhất để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Không nên liều lĩnh đối mặt một mình, càng không nên tiếp tay cho những kẻ xấu.
Câu 39. 
	(1) Đúng
	(2) Sai. Vì lạm dụng việc bón phân và tưới nước quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng cây úng, héo sau đó chết đi.
	(3) Sai. Bình thường, khi càng tăng cường độ ánh sáng thì hiệu quả càng cao. Tuy nhiên, nếu cường độ ánh sáng chiếu sáng quá mạnh sẽ dẫn đến lá cây bị “đốt nóng”, giảm hiệu quả quang hợp.
	(4) Sai. Bao bọc cây quá chặt sẽ làm cây khó trao đổi khí, việc không thể lấy CO2 từ bên ngoài làm nguyên liệu cho quang hợp và cung cấp O2 ra bên ngoài đã làm cây sinh trưởng và phát triển kém đi.





          























Phần tự luận
Câu 1.
Hướng dẫn giải: 
	Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp: Ánh sáng, nước, khí carbon dioxide, nhiệt độ.
Câu 2.
Hướng dẫn giải: 
	Một vài cây ưa sáng điển hình như: cây lúa, cây mía, cây ngô, cây bạch đàn, cây cau, cây dứa,....
Câu 3.
Hướng dẫn giải: 
	Cây ưa bóng có thân trung bình, số cành cây ít, tán lá rộng vừa phải, có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu. 
Câu 4.
Hướng dẫn giải:
	- Nước là nguyên liệu của quá trình quang hợp.
	- Nước tham gia vào các phản ứng của quá trình quang hợp.
	- Nước ảnh hưởng đến độ nhớt chất nguyên sinh, do đó ảnh hưởng đến các enzim quang hợp và tốc độ vận chuyển sản phẩm quang hợp.
	- Nước điều tiết đóng/mở khí khổng, giúp CO2 khuếch tán vào, làm nguyên liệu cho quang hợp.
	- Nước làm hạ nhiệt độ của lá vào những ngày nắng nóng, giúp quá trình quang hợp diễn ra hiệu quả hơn.
Câu 5.
Hướng dẫn giải: 
	Cùng một nồng độ CO2, nhưng cây bí đỏ lại có cường độ quang hợp cao hơn cây đậu là bởi vì do ở những giống, loài khác nhau sẽ có cường độ quang hợp khác nhau. Vì thế nên dù ở cùng một nồng độ CO2 thì cường độ quang hợp của chúng vẫn sẽ khác nhau.
Câu 6.
Hướng dẫn giải: 
	Thông thường, khi ta tăng nồng độ CO2 sẽ làm tăng hiệu quả quang hợp. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng vấn đề này. Bởi vì mỗi giống, loài đều có một ngưỡng nhu cầu nhất định, nếu tăng nồng độ CO2 quá cao sẽ làm cây chết vì bị ngộ độc, ngược lại nếu nồng độ CO2 quá thấp không đủ cung cấp cho cây có thể sẽ làm cây dừng quang hợp. Hậu quả là làm giảm năng suất của cây.
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
	- Trong thành phố đông người, nhiều ôtô, xe máy, thường đốt nhiều than dầu, thải ra nhiều khí carbon dioxide và nhiều loại khí độc hại vào không khí. Vì vậy, trồng nhiều cây xanh để lượng khí carbon dioxide và các khí độc hại khác không tăng lên quá cao.
	- Tại các thành phố thì những con đường nhựa, những khối nhà bê tông bị mặt trời hun nóng toả nhiệt ra làm nóng không khí xung quanh. Cây xanh trong các thành phố lớn sẽ giữ cho đất được ẩm và không bị mặt trời nung nóng.
	- Những khoảng cây xanh trong thành phố sẽ như những cái máy hút bụi, làm sạch môi trường. Cây cỏ tiết ra một số chất kháng sinh thực vật có khả năng tiêu diệt vi trùng gây bệnh. Ở đâu có cây xanh ở đó không khí sạch sẽ hơn.
	- Đồng thời những không gian như vậy cũng giúp cho mọi người có một không gian sống trong lành, mát mẻ. 
Câu 8.
Hướng dẫn giải: 
	Thông thường, khi tăng nhiệt độ sẽ làm tăng cường độ quang hợp. Tuy nhiên, nếu tăng nhiệt độ quá mức, vượt qua ngưỡng giới hạn của cây thì các hoạt động sống, sinh trưởng và phát triển của cây sẽ bị trì trệ.
Câu 9.
Hướng dẫn giải: 
	Một số biện pháp tăng năng suất cây trồng như: Bón phân, tưới tiêu hợp lí, sử dụng kĩ thuật chăm sóc phù hợp,....
Câu 10.
Hướng dẫn giải: 
	Một số biện pháp bảo vệ cây xanh như: Không vứt rác bừa bãi, không bẻ, hái cây xanh, tuyên truyền mọi người tích cực trồng cây, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường,...
Câu 11.
Hướng dẫn giải: 
Biện pháp bảo vệ cây xanh trong trường học của em như:
	- Chia các lớp mỗi buổi sẽ chịu trách nghiệm tưới cây sáng chiều.
	- Cuối tháng tổ chức hoạt động lao động toàn trường, nhổ cỏ.
	- Tuyên truyền cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh, không bẻ cây, giẫm nên cây, hoa mới trồng.
	- Không vứt rác bừa bãi xung quang bồn cây.
Câu 12. 
Hướng dẫn giải:
	Vào những ngày nắng nóng hoặc trời rét đậm, người làm vườn thường che nắng hoặc chống rét (ủ ấm gốc) cho cây. Việc làm đó nhằm mục đích giữ cho nhiệt độ xung quanh cây trồng không quá cao hoặc cây quá lạnh, quá trình quang hợp sẽ chậm hoặc có thể ngừng lại hẳn sẽ khiến cây chết.
Câu 13.
Hướng dẫn giải:
	- Trồng cây đúng thời vụ các loại cây khác nhau có nhu cầu khác nhau về các điều kiện ngoại cảnh. Cho nên, muốn cho cây sinh trưởng, phát triển tốt thì phải trồng cây vào thời điểm có khí hậu, thời tiết phù hợp nhất đổi với cây. Và cũng như vậy, trồng cây đúng mật độ vì như vậy cây mới sử dụng được các yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm... của môi trường phù hợp nhất và hiệu quả nhất .
	- Trồng cây đảm bảo mật độ phù hợp vì trồng quá dày sẽ làm cho rễ không thể lan rộng, làm cho cây không nhận đủ ánh sáng cũng như là không khí cho quá trình quang hợp, làm cho cây không thể phát triển làm cho năng suất kém.




ND 3: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP (2) 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Nhóm cây nào sau đây thuộc nhóm cây ưa sáng ?
	A. Lá lốt, trầu không.		B. Xà cừ, trầu không.
	C. Phi lao, thông.		D. Dừa, lá lốt.
Câu 2. Nhóm cây nào sau đây thuộc nhóm cây ưa bóng ?
	A. Xương rồng, trầu không.	B. Phi lao, xà cừ.
	C. Lá lốt, bàng.		D. Trúc mây, cam.
Câu 3. Khi nói về các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp, phát biểu nào sau đây không đúng ?
 	A. CO2 trong không khí là nguồn cung cấp cacbon cho quang hợp.
 	B. Cường độ ánh sáng càng tăng cao thì cường độ quang hợp tăng mạnh.
 	C. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm hoặc ngừng hẵn quá trình quang hợp.
  	D. Nước là nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp. 
Câu 4. Nồng độ khí CO2 thấp nhất mà cây quang hợp được là:
	A. 0.08% - 0,1% .	B. 0,03% - 0,08% .	C. 0,01% - 0,08%. 	D. 0,008% - 0,01% .
Câu 5. Khi nói về vai trò của nước đối với quá trình quang hợp:
   (1) Là nguyên liệu cho quang hợp.
   (2) Điều tiết sự đóng mở khí khổng và nhiệt độ của lá.
   (3) Khi bị thiếu nước, cây chịu hạn có thể duy trì quang hợp ổn định hơn cây trung sinh và cây ưa ẩm.
   (4) Khi cây được cung cấp đủ nước, hiệu quả quang hợp tăng.
Số ý đúng là:
	A. 2.             	B. 3.              	C. 4.                 	D. 1.
Câu 6. Nhiệt độ thuận lợi nhất cho hầu hết các loài cây quang hợp là:
	A. 35oC-45oC .	B. 15oC-25oC .	C. 25oC-35oC .	D. 10oC-20oC .
Câu 7. Nhiệt độ tối ưu nhất cho quá trình quang hợp là: 
	A. 35oC-45oC .	B. 15oC-25oC .	C. 45oC-55oC .	D. 25oC-35oC .
Câu 8. Cường độ ánh sáng tăng thì:
	A. Quang hợp giảm.		B. Quang hợp tăng.
	C. Quang hợp đạt mức cực đại.	D. Ngừng quang hợp.
Câu 9. Nồng độ CO2 trong không khí thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp là:
	A. 0,01%.	B. 0,02%.	C. 0,03%.	D. 0,04%.
Câu 10. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào chưa chính xác:
	A. Cường độ ánh sáng tăng thì hiệu quả quang hợp tăng.
	B. Cường độ ánh sáng thấp thì hiệu quả quang hợp giảm.
	C. Cường độ ánh sáng quá mạnh thì hiệu suất quang hợp đạt tối đa.
	D. Cường độ ánh sáng quá mạnh làm giảm hiệu quả quang hợp.
Câu 11. Nước ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào ?
	A. Là nguyên liệu của quá trình quang hợp.	B. Điều tiết không khí.
	C. Trao đổi khí.		D. Tất cả đều đúng.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây chưa đúng về ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình quang hợp ?
	A. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm hoặc ngừng hẳn quá trình quang hợp.
	B. Nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh trong giới hạn sinh thái.
	C. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với quá trình quang hợp là giống nhau giữa các loài.
	D. Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình quang hộ là từ 25oC đến 35oC .
Câu 13. Cho các ý sau: 
   (1) Nước.                                           (2) Ánh sáng.
   (3) Nhiệt độ.                                      (4) Nồng độ CO2.
Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ?
	A. 4.	B. 2.	C. 1.	D. 3.
Câu 14. Cho các phát biểu sau:
   (1) Nước là nguyên liệu trực tiếp cung cấp cho quá trình quang hợp.
   (2) Thoát hơi nước ảnh hưởng đến sự đóng mở khí khổng, do đó ảnh hưởng đến lượng CO2 đi vào lục lạp.
   (3) Khi tế bào lá cây mất nước, khí khổng mở ra, hàm lượng khí CO2 đi vào tế bào giảm làm giảm hiệu quả quang hợp.
   (4) Nước ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển sản phẩm quang hợp.
Trong các phát biểu trên, phát biểu đúng về mối liên hệ giữa nước và quang hợp là:
	A. (1), (2), (3).	B. (2), (3), (4).	C. (1), (3), (4). 	D. (1), (2), (4).
Câu 15. Điền vào chỗ trống: Nếu nồng độ khí CO2 ngoài môi trường ........ sẽ làm cây chết vì ngộ độc, còn khi nồng độ.......thì quang hợp sẽ không xảy ra.
	A. Cao/thấp.		B. Thấp/cao.	
	C. Tăng quá cao/ quá thấp. 	D. Cao/ bằng 0. 
Câu 16. Chọn phát biểu đúng về ảnh hưởng của nồng độ CO2 đến quang hợp:
	A. Ảnh hưởng của nồng độ CO2 đến quang hợp giống nhau ở các loài.
	B. Hiệu quả quang hợp sẽ giảm khi nồng độ CO2 tăng.
	C. Hiệu quả quang hợp đạt cực đại khi nồng độ CO2 tăng khoảng 0,2%.
	D. Nồng độ CO2 thấp nhất mà cây quang hợp được là khoảng 0,008% đến 0,01% .
Câu 17. Nhiệt độ thấp nhất mà cây vùng ôn đới có thể quang hợp là:
	A. -4oC đến 5oC .	B. 4oC đến 8oC .	C. -5oC đến 15oC .	D. 25oC đến 35oC .
Câu 18. Nhiệt độ thấp nhất mà cây vùng nhiệt đới có thể quang hợp là:
	A. 5oC đến 10oC .	B. 4oC đến 8oC .	C. -5oC đến 15oC .	D. 25oC đến 35oC .
Câu 19. Cường độ quang hợp của thực vật có thể giảm mạnh vào khi nào ?
	A. Buổi sáng. 		B. Giữa trưa.
	C. Buổi chiều. 		D. Buổi sáng và buổi chiều.
Câu 20. Vì sao cường độ quang hợp của thực vật có thể giảm mạnh vào giữa trưa ?
	A. Cường độ ánh sáng quá mạnh.
	B. Các tia sáng có bước sóng ngắn tăng lên.
	C. Nhiệt độ cao.
	D. Tất cả các ý trên.
Câu 21. Nhận định nào sau đây đúng ?
	A. Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
	B. Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
	C. Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
	D. Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.
Câu 22. Điểm khác nhau giữa cây ưa sáng so với cây ưa bóng là cây ưa sáng có:
   (1) Số lượng và kích thước lục lạp lớn hơn.
   (2) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày.
   (3) Lá cây có phiến dày, lá xếp nghiêng so với mặt đất. 
   (4) Có khả năng quang hợp ở nơi có ánh sáng yếu.
	A. (1), (3).	B. (2), (3).	C. (1), (4). 	D. (2), (4).
Câu 23. Có bao nhiêu phát biểu đúng ?
  (1) Khi tế bào lá cây mất nước, khí khổng đóng lại, hàm lượng khí CO2 đi vào tế bào lá giảm, quang hợp của cây gặp khó khăn.
  (2) Khi cây được cung cấp đủ nước, khí khổng mở giúp khí CO2 dễ dàng khuếch tán vào bên trong lá, giảm hiệu quả quang hợp.
  (3) Thông thường, hiệu quả quang hợp tăng khi nồng độ CO2 tăng và ngược lại.
  (4) Khi nồng độ CO2 quá thấp, quang hợp vẫn xảy ra nhưng chậm.
	A. 3. 	B. 4.	C. 2. 	D. 1. 
Câu 24. Khi nói đến các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp:
  (1) Cường độ ánh sáng tăng (ở một mức độ nhất định) thì hiệu quả quang hợp sẽ tăng và ngược lại.
  (2) Ở đa số các loài cây, quang hợp tăng theo nhiệt độ đến trị số tối ưu (tùy loài), trên ngưỡng đó quang hợp giảm.
  (3) Nước là nguyên liệu trực tiếp của quá trình quang hợp.
  (4) Nồng độ CO2 khi tăng quá cao (khoảng 0,2%) sẽ làm cây chết vì ngộ độc.
  (5) Các nhân tố môi trường tác động một cách riêng lẻ đến quá trình quang hợp.
Có bao nhiêu phát biểu đúng:
	A. 2. 	B. 5.	C. 3. 	D. 4. 
Câu 25. Vai trò của quang hợp đối với cây xanh là gì ?
	A. Cung cấp chất hữu cơ.	B. Điều hòa không khí.
	C. Chuyển hóa quang năng thành hóa năng.	D. Tất cả đều đúng.
Câu 26. Cho các nhận định sau:
   (1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
   (2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.
   (3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.
   (4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.
   (5) Điều hòa không khí.
Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?
	A. 2. 	B. 5.	C. 3. 	D. 4. 
Câu 27. Ánh sáng ảnh hưởng đến đời sống thực vật như thế nào ?
	A. Thay đổi đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lý thực vật.
	B. Tăng hoặc giảm sự quang hợp của cây.
	C. Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ.
	D. Làm thay đổi quá trình sinh lý quang hợp, hô hấp.
Câu 28. Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào ?
	A. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.
	B. Khả năng sống bị giảm sau đó phát triển bình thường.
	C. Không thể sống được.
	D. Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết.
Câu 29. Cây ưa sáng thường sống ở nơi như thế nào ?
	A. Nơi nhiều ánh sáng tán xạ.
	B. Nơi có cường độ chiếu sáng trung bình.
	C. Nơi quang đãng.
	D. Nơi khô hạn.
Câu 30. Cây ưa bóng thường sống ở nơi như thế nào ?
	A. Nơi ít ánh sáng tán xạ.
	B. Nơi có độ ẩm cao.
	C. Nơi ít ánh sáng và ánh sáng tán xạ chiếm chủ yếu.
	D. Nơi ít ánh sáng tán xạ hoặc dưới tán cây khác.
Câu 31. Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây mọc như thế nào ?
	A. Ngọn cây sẽ mọc cong về phía có nguồn sáng.
	B. Cây luôn quay về phía mặt trời.
	C. Cây vẫn mọc thẳng.
	D. Ngọn cây rũ xuống.
Câu 32. Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào ?
	A. Phiến lá hẹp, mỏng, màu xanh sẫm.	B. Phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt.
	C. Phiến lá rộng, mỏng, màu xanh sẫm.	D. Phiến lá rộng, mỏng, màu xanh nhạt.
Câu 33. Lá cây ưa bóng có đặc điểm hình thái như thế nào ?
	A. Phiến lá hẹp, mỏng, màu xanh sẫm.	B. Phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt.
	C. Phiến lá rộng, mỏng, màu xanh sẫm.	D. Phiến lá rộng, mỏng, màu xanh nhạt.
Câu 34. Quang hợp quyết định khoảng.....năng suất cây trồng. Điền vào chỗ trống:
	A. 80 – 90%.	B. 70 – 75%.	C. 90 – 95%. 	D. 85 – 90%.
Câu 35. Vì sao những cây ở bia rừng thường mọc nghiêng và tán cây lệch về phía có nhiều ánh sáng ?
	A. Do tác động của gió từ một phía.
	B. Do cây nhận được nhiều ánh sáng.
	C. Cây nhận ánh sáng không đều từ các phía.
	D. Do số lượng cây trong rừng tăng, lấn át cây ở bia rừng.
Câu 36. Ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta trồng xen các loại cây theo trình tự sau:
	A. Cây ưa sáng trồng trước, cây ưa bóng trồng sau.
	B. Trồng đồng thời nhiều loại cây.
	C. Cây ưa bóng trồng trước, cây ưa sáng trồng sau.
	D. Tùy theo mùa mà người ta sẽ trồng cây ưa sáng hoặc cây ưa bóng trước.
Câu 37. Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng ?
	A. Quang hợp quyết định 60 – 65% năng suất cây trồng.
	B. Quang hợp quyết định 70 – 75% năng suất cây trồng.
	C. Quang hợp quyết định 80 – 85% năng suất cây trồng.
	D. Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.
Câu 38. Quang hợp quyết định năng suất thực vật vì:
	A. Tăng diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng.
	B. Tuyển chọn và tạo mới các giống có cường độ quang hợp cao.
	C. Tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng biện pháp chọn giống và bón phân.
	D. 90 – 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.
Câu 39. Cho các biện pháp sau: 
  (1) Bón phân, tưới nước, trồng cây với mật độ hợp lý.
  (2) Tạo các giống cây có diện tích lá giảm.
  (3) Tạo các giống cây trồng có cường độ quang hợp cao.
  (4) Chọn các giống cây có thời gian sinh trưởng ngắn.
  (5) Trồng các loại cây vào mùa vụ thích hợp.
Để nâng cao năng suất cây trồng, cần áp dụng biện pháp:
	A. (1), (2), (3).	B. (2), (3), (4).	C. (1), (3), (5). 	D. (1), (2), (4).
Câu 40. Biện pháp nào sau đây không làm tăng cường độ quang hợp ?
	A. Trồng cây với mật độ dày.	B. Bón phân hợp lý.
	C. Chăm sóc hợp lý. 		D. Cung cấp nước hợp lý.
Câu 41. Tại sao tăng diện tích lá lại làm tăng năng suất cây trồng ?
	A. Tăng diện tích lá làm tăng cường độ quang hợp và tăng hiệu suất quang hợp của cây trồng.
	B. Tăng diện tích lá giúp cây sản sinh ra một số enzim xúc tác làm tăng cường độ quang hợp của cây, do đó năng suất cây trồng tăng.
	C. Ở một số loài cây, lá là cơ quan có giá trị kinh tế đối với con người.
	D. Diện tích lá tăng lên sẽ sinh ra hoocmon kích thích giúp cây sinh trưởng mạnh, từ đó làm tăng năng suất cây trồng.
Câu 42. Chọn câu đúng nhất. Biện pháp giúp tăng diện tích lá là:
	A. Sử dụng kĩ thuật chăm sóc hợp lý đối với từng loài, giống cây trồng.
	B. Các biện pháp nông sinh như bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp với loài và giống cây trồng.
	C. Bón nhiều phân bón giúp bộ lá phát triển.
	D. Tưới nhiều nước và bón nhiều nguyên tố vi lượng cho cây.
Câu 43: Để tăng năng suất cây trồng, biện pháp nào sau đây không đúng ?
	A. Chăm sóc, bón phân và tưới nước hợp lý.
	B. Tăng cường độ quang hợp bằng cách chiếu sáng cả ngày và đêm.
	C. Đối với cây nông nghiệp, bón đủ phân kali giúp tăng sự vận chuyển sản phẩm quang hợp vào hạt, củ, quả.
	D. Tuyển chọn giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ, quả,..) với tỉ lệ cao.
Câu 44. Cho các phát biểu sau:
  (1) Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo khắc phục được điều kiện bất lợi của môi trường hay sâu bệnh để sản xuất ra nông phẩm cho con người.
  (2) Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.
  (3) Có thể điều khiển tăng diện tích lá bằng các biện pháp nông sinh như bón phân, tưới tiêu hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp.
  (4) Để tăng năng suất cây trồng, cần tăng diện tích bộ lá, thay đổi giống mới có năng suất cao.
  (5) Khi bị thiếu nước, cây chịu hạn duy trì quang hợp kém ổn định hơn cây trung sinh và cây ưa ẩm.
Số phát biểu sai là: 
	A. 4.	B. 5.	C. 2.	D. 1.
Câu 45. Cho các phát biểu sau:
  (1) Cân bằng hệ sinh học.	(2) Cải thiện sức khỏe con người.
  (3) Giảm ô nhiễm môi trường.	(4) Giảm nhiệt độ đường phố.
  (5) Tạo ra cơ hội kinh tế.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về vai trò của cây xanh trong đời sống ?
	A. 3.	B. 5.	C. 1.	D. 2.
Câu 46. Chọn câu sai. Vì sao ở các thành phố lớn hoặc đông dân cư cần trồng nhiều cây xanh ?
	A. Giúp làm giảm hiệu ứng nhà kính.	B. Giảm ô nhiễm môi trường.
	C. Làm sạch không khí.	D. Làm tăng khí CO2.
Câu 47. Vì sao không nên tưới nước cho cây vào buổi trưa nắng gắt ?
  (1) Làm thay đổi nhiệt độ đột ngột theo hướng bất lợi cho cây.
  (2) Giọt nước đọng trên lá sau khi tưới, trở thành thấu kính hội tụ hấp thụ ánh sáng và đốt nóng lá, làm lá héo.
  (3) Lúc này khí khổng đang đóng, dù được tưới nước cây vẩn không hút được nước.
  (4) Đất nóng, tưới nước sẽ bốc hơi nóng, làm héo lá.
Chọn phát biểu đúng: 
	A. 1,2,4.	B. 2,4.	C. 2,3.	D. 2,3,4.
Câu 48. Để bảo vệ cây xanh, chúng ta cần:
	A. Bẻ cành, ngắt ngọn, bóc vỏ cây.
	B. Dùng vật nhọn rạch vào vỏ cây.
	C. Giáo dục, tuyên truyền cho mọi người ý thức bảo vệ cây xanh.
	D. Chặt cây làm nhà, đóng bàn ghếm phá rừng làm nương rẫy.
Câu 49. Để hạn chế ô nhiễm môi trường, không nên:
	A. Bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.
	B. Lắp đặt thêm các thiết bị lọc khí thải cho các nhà máy xử lý, tái chế rác thải.
	C. Xây dựng thêm các công viên cây xanh và các nhà máy xử lí, tái chế rác thải.
	D. Sử dụng các loại hóa chất độc hại vào sản xuất nông, lâm nghiệp.
Câu 50. Những giải pháp nào sau đây được xem là những giải pháp chính của phát triển bền vững, góp phần làm hạn chế sự biến đổi khí hậu toàn cầu ?
  (1) Bảo tồn đa dạng sinh học.
  (2) Khai thác tối đa và triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
  (3) Ngăn chặn nạn phá rừng, nhất là rừng nguyên sinh và rừng đầu nguồn.
  (4) Sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
  (5) Tăng cường sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, chất diệt cỏ, các chất kích thích sinh trưởng trong sản xuất nông, lâm nghiệp.
Đáp án đúng là: 
	A. (1), (2), (3).	B. (1), (3), (5).	C. (1), (3), (4). 	D. (1), (2), (4).
Câu 51.  Rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất, do vậy cần được bảo vệ. Chiến lược khôi phục và bảo vệ rừng cần tập trung vào những giải pháp nào sau đây ?
  (1) Xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.
  (2) Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ nguyên liệu, vật liệu, dược liệu,.. cho đời sống và công nghiệp.
  (3) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên rừng để phát triển kinh tế xã hội.
  (4) Ngăn chặn nạn phá rừng, nhất là rừng nguyên sinh và rừng đầu nguồn.
  (5) Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản.
	A. (1), (2), (4).	B. (2), (3), (5).	C. (1), (3), (4). 	D. (2), (3), (4).
Câu 52. Để tăng năng suất cây trồng, người ta không sử dụng biện pháp nào sau đây ?
	A. Tạo giống mới có cường độ quang hợp cao hơn giống gốc.
	B. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật nằm gia tăng diện tích lá và chỉ số diện tích lá.
	C. Tăng bón phân đạm để phát triển mạnh bộ lá đến mức tối đa.
	D. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng thích hợp, trồng vào mùa vụ phù hợp.
Câu 53. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là:
	A. Tăng diện tích lá.		B. Tăng cường độ quang hợp. 
	C. Tăng hệ số kinh tế.	D. Cả ba ý trên.
Câu 54. Cho các phát biểu sau:
  (1) Tăng cường hô hấp.
  (2) Tăng cường độ quang hợp.
  (3) Tăng hệ số kinh tế.
  (4) Tăng diện tích lá.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về cách tăng năng suất cây trồng ?
	A. 3.	B. 4.	C. 1.	D. 2.
Câu 55. Cho các phát biểu sau: 
 (1) Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng. 
 (2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng. 
(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lý, phù hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả. 
(4) Trồng cây với mật độ dày đặc để lá nhận được nhiều ánh sáng cho quang hợp. 
(5) Tuyển chọn, sử dụng các loại cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,...) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng. 
(6) Các biện pháp nông sinh, bón phân hợp lý. 
Các biện pháp được sử dụng để tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp là:
	A. (1), (2) và (3).     		B. (1), (2), (3) và (4). 	
	C. (1), (2), (3), (5) và (6).     	D. (3) và (4). 
Câu 56. Năng suất cây trồng tỉ lệ thuận với:
	A. Cường độ quang hợp. 	B. Cường độ hô hấp.
	C. Ánh sáng. 		D. Nồng độ CO2. 
Câu 57. Cho các biện pháp sau đây: 
  	(1) Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng cách chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao.  
  	(2) Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước hợp lí.  
	(3) Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp. 
	(4) Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng dược tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp.  
	(5) Điều khiển nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp.  
	(6) Điều khiển thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp. 
Các biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng là:
	A. 1,2, 3, 4. 	B. 3, 4. 5, 6. 	C. 2, 4, 5, 6. 	D. 2, 3, 4, 5. 
Câu 58. Cho các biện pháp sau đây: 
  	(1) Bón phân, tưới nước hợp lí.  
	(2) Chọn giống có cường độ quang hợp cao.  
	(3) Trồng cây với mật độ thích hợp.  
	(4) Trồng cây đúng mùa vụ. 
Có bao nhiêu biện pháp dùng để tăng năng suất cây trồng ?
	A. 1.	B. 4.	C. 2.	D. 3
Câu 59. Vì sao tạo giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng? 
A. Giống mới có khả năng chống chịu tốt và cường độ quang hợp cao hơn. 
B. Giống mới không bị nhờn đất như giống cũ, do đó quang hợp hiệu quả hơn. 
C. Giống mới khiến sâu bệnh không tấn công được. 
D. Giống mới thường được trồng cách li và được chăm sóc tốt hơn. 
Câu 60. Chất hữu cơ trong cây chủ yếu được tạo nên từ:
	A. H2O.		B. CO2.	
	C. Chất khoáng.		D. Từ xác sinh vật khác.



B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Kể tên một vài loài cây ưa sáng và ưa bóng mà em biết ?
[image: Nêu Sự Khác Nhau Giữa Thực Vật Ưa Sáng Và Ưa Bóng]
Hình. Cây ưa sáng (trái) và cây ưa bóng (phải)
Câu 2. Tại sao khi trồng cây cần chú ý đến mật độ và thời vụ? 
[image: Chính Chủ Cần Bán Lô đất Vườn Xã Long Tân đường Xe Tải Cách Mt Nguyễn Hữu  Cảnh 100mdt 8112m2giá 1tỉ720/1000m]
Hình. Mật độ trồng cây
Câu 3. Vì sao không nên trồng cây với mật độ quá dày? 
Câu 4. Tại sao những cây không có lá hoặc lá rụng sớm như xương rồng cành giao thì bộ phận nào của cây thực hiện sự quang hợp ?
[image: Bài 18. Quang hợp ở thực vật trang 90, 91, 92 Khoa học tự nhiên 7 - Cánh  diều | SGK Khoa học tự nhiên 7 - Cánh diều]
Hình. Cây cành giao (trái) và cây xương rồng (phải)
Câu 5. Ở những khu công nghiệp hay nơi có nhiều nhà máy, nồng độ khí carbon dioxide thường tăng cao. Quang hợp của cây trồng tại đó bị ảnh hưởng như thế nào?
Câu 6. Vào những ngày nắng nóng hoặc trời rét đậm, người làm vườn thường che nắng hoặc chống rét (ủ ấm gốc) cho cây. Em hãy giải thích ý nghĩa của việc làm đó.
Câu 7. Trình bày biện pháp bảo vệ cây xanh trong trường học của em.
Câu 8. Cây xanh có ý nghĩa rất lớn đối với sự sống trên Trái Đất. Vậy chúng ta cần trồng vào bảo vệ cây xanh như thế nào? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trình quang hợp ở cây xanh?
Câu 9. Cho sơ đồ sau: 
[image: Sinh học 11 Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp]
Hãy cho biết nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến quang hợp ?
Câu 10. Vì sao ở những thành phố lớn hoặc nơi đông dân cư cần trồng nhiều cây xanh ?
Câu 11. Vì sao đa số thực vật khó tiến hành quang hợp, tạo thành chất hữu cơ khi trời nóng ?


















C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1C
	2A
	3B
	4D
	5C
	6C
	7D
	8B
	9C
	10C

	11D
	12C
	13A
	14D
	15C
	16D
	17C
	18B
	19B
	20D

	21C
	22B
	23C
	24D
	25D
	26D
	27A
	28D
	29C
	30C

	31A
	32B
	33C
	34C
	35C
	36A
	37D
	38D
	39C
	40A

	41A
	42B
	43B
	44D
	45B
	46D
	47C
	48C
	49D
	50C

	51A
	52C
	53D
	54A
	55C
	56A
	57A
	58B
	59A
	60B



Giải thích trắc nghiệm
Câu 22. 
 (4) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày  Hạn chế mất nước qua lá trong điều kiện chiếu sáng mạnh.
 (5) Lá cây có phiến dày, lá xếp nghiêng so với mặt đất  Tránh ánh sáng mạnh xuyên trực tiếp qua lá.
Câu 23. Ý đúng là 1,3
Câu 26. Chọn 1,2,3,5.
Câu 52.
	Người ta thường không tăng bón phân đạm vì khi đó bộ lá quá lớn có thể làm che khuất lớp lá dưới lớp lá dưới quang hợp kém nhưng vẫn hồ hấp tiêu phí nguyên liệu làm giảm năng suất kinh tế.
Câu 54.
Người ta tăng năng suất năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp:
- Tăng diện tích lá   tăng cường độ quang hợp → tăng năng suất cây trồng. 
- Có thể tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng các biện pháp chọn giống và bón phân, tăng cường độ hô hấp  tăng quá trình phân giải các chất  năng suất giảm.
Câu 55.
	Giải thích: Những biện pháp được sử dụng để tăng năng suất cây trồng là: (1), (2), (3), (5) và (6).
(4) không được sử dụng, trồng cây với mật độ dày đặc có thể làm giảm năng suất cây trồng. 
Câu 57.
Các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng là: 1, 2, 3, 4. 
Ý 5,6 sai: thời gian hoạt động và nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp phụ thuộc tùy loài, không điều chỉnh được. 



Phần tự luận
Câu 1.
Hướng dẫn giải: 
- Cây ưa sáng: bàng, nhãn, dâu tây, vải, bưởi, cam, quýt, mít, dừa, mai, đào, ...
- Cây ưa bóng : tú cầu, phát lộc, thường cuân, môn nước, xương rồng, trúc mây, lưỡi hổ, lan như ý, lá nốt, trầu không, ..
Câu 2.
 Hướng dẫn giải: 
  	Người ta phải trồng cây đúng thời vụ là vì: Các loại cây khác nhau có nhu cầu khác nhau về các điều kiện ngoại cảnh. Cho nên, muốn cho cây sinh trưởng, phát triển tốt thì phải trồng cây vào thời điểm có khí hậu, thời tiết phù hợp nhất đổi với cây. Và cũng như vậy, trồng cây đúng mật độ vì như vậy cây mới sử dụng được các yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm... của môi trường phù hợp nhất và hiệu quả nhất.
Câu 3.
Hướng dẫn giải: 
  	Trồng quá dày sẽ làm cho rễ không thể lan rộng, làm cho cây không nhận đủ ánh sáng cũng như là không khí cho quá trình quang hợp, làm cho cây không thể phát triển làm cho năng suất kém.
Câu 4.
Hướng dẫn giải: 
  	Những cây không có lá hoặc lá sớm rụng  như cây xương rồng thì chức năng quang hợp do thân hoặc cành đảm nhiệm. Vì ở cây xương rồng thân và thân cũng có lục lạp chứa diệp lục.
Câu 5.
Hướng dẫn giải:
  	Ở những khu công nghiệp hay nơi có nhiều nhà máy, nồng độ khí carbon dioxide thường tăng cao. Nếu nồng độ khí carbon dioxide cao trong giới hạn cho phép thì cường độ quang hợp của cây trồng tại đó sẽ tăng cao. 
	Tuy nhiên, nếu nồng độ khí carbon dioxide tăng cao vượt ngưỡng cho phép, hiệu quả quang hợp của cây trồng tại đó thường giảm đi và cây có thể chết do không quang hợp được.
Câu 6.
Hướng dẫn giải:
   	Vào những ngày nắng nóng hoặc trời rét đậm, người làm vườn thường che nắng hoặc chống rét (ủ ấm gốc) cho cây để:
	- Che nắng: giúp giảm cường độ ánh sáng và nhiệt độ đảm bảo cây không bị “đốt nóng” quá mức khiến các hoạt động sinh lí của cây bị ảnh hưởng (khi cây bị “đốt nóng”, cường độ quang hợp giảm, thoát hơi nước mạnh,…).
	- Chống rét (ủ ấm gốc): giúp hỗ trợ nhiệt độ của cây không xuống quá thấp dưới mức chịu đựng của cây. 
 2 biện pháp trên đều giúp cây phát triển tốt trong những điều kiện nhiệt độ không thuận lợi.
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
Biện pháp bảo vệ cây xanh trong trường học:
	- Trồng cây với khoảng cách phù hợp.
	- Chăm sóc cây (tưới nước, bón phân,…) giúp cây quang hợp tốt, sinh trưởng và phát triển nhanh.
	- Không bẻ cành, bứt lá bừa bãi, gây tổn thương đến cây.
Câu 8.
Hướng dẫn giải:
- Chúng ta cần tích cực trồng và bảo vệ cây xanh bằng cách:
	+ Tuyên truyền nâng cao ý thức của mọi người về vai trò to lớn của cây xanh đối với sự sống trên Trái Đất.
	+ Thực hiện các hoạt động trồng cây, gây rừng.
	+ Trồng cây đúng mùa vụ, phù hợp với các điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng, bảo vệ cây giúp cây sinh trưởng nhanh và phát triển tốt để nâng cao năng suất cây trồng.
	+ Nghiêm cấm và tích cực tố giác các hoạt động chặt phá cây, rừng bừa bãi.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp:
	+ Ánh sáng	+ Nước	+ Khí carbon dioxide	+ Nhiệt độ
Câu 9.
Hướng dẫn giải:
  	Tùy vào từng loài mà nhiệt độ ảnh hưởng khác nhau đến quá trình quang hợp. Nhưng nhìn chung, cường độ quang hợp sẽ tăng khi nhiệt độ tăng đến một giới hạn nhất định (tùy loài), trên ngưỡng đó, hiệu quả quang hợp giảm. Đặc biệt nếu nhiệt độ quá cao (trên 40oC) hoặc quá thấp (dưới 10oC) sẽ làm giảm hoặc ngưng hẳn quá trình quang hợp.
Câu 10.
Hướng dẫn giải:
  	Trong thành phố đông người, nhiều phương tiện giao thông ( ôto, xe máy,...) thường thải ra nhiều khí carbon dioxide và nhiều loại khí độc hại vào không khí. Vì thế trong thành phố cần trồng nhiều cây xanh để lượng khí cacbonic và các khí độc hại khác không tăng lên quá cao, nhờ đó không khí sẽ đỡ ô nhiễm hơn.
Câu 11.
 Hướng dẫn giải:
  	Vì khi nhiệt độ quá cao, cây sẽ hạn chế việc thoát hơi nước bằng cách đóng các khí khổng, khi khí khổng đóng, quá trình khuếch tán CO2 và ít nên quá trình quang hợp giảm.
ND 4: HÔ HẤP TẾ BÀO
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Hô hấp tế bào
Khái niệm: 
	Hô hấp tế bào là quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ tạo thành carbon dioxide, nước, đồng thời giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể. 
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Hình. Hô hấp tế bào
• Phương trình hô hấp tế bào: 
Glucose + Oxygen  Nước + Carbon dioxide + Năng lượng (ATP + nhiệt)
• Hô hấp tế bào xảy ra ở ti thể, ti thể là bào quan trong tế bào của sinh vật nhân thực. 
• Ở đa số thực vật, glucose được tổng hợp từ quá trình quang hợp; ở động vật, tế bào lấy glucose từ quá trình phân giải thức ăn.

II. Mối quan hệ hai chiều giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào
	Quá trình tổng hợp và phân giải các chất hữu cơ trong tế bào là hai quá trình trái ngược nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau đảm bảo duy trì các hoạt động sống của tế bào.
	Sản phẩm của quá trình tổng hợp cung cấp nguyên liệu cho quá trình phân giải; ngược lại, quá trình phân giải cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho quá trình tổng hợp. 
	Tổng hợp
	Phân giải

	Tạo ra các phân tử lớn (chất béo, glycogen, protein,...).
	Tạo ra các phân tử nhỏ (glucose, acid amine,...).

	Tích lũy năng lượng (ATP).
	Giải phóng năng lượng (ATP, năng lượng nhiệt).
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Hình. Sơ đồ mối quan hệ hai chiều giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào














A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Phát biểu về nhu cầu năng lượng của tế bào nào sau đây là ĐÚNG?
A. Hầu hết các quá trình sống của tế bào đều cần đến năng lượng. 	
B. Hầu hết các quá trình sống của tế bào đều sinh ra năng lượng.	
C. Hầu hết các quá trình sống của tế bào đều không cần đến năng lượng. 	
D. Hầu hết các quá trình sống của tế bào đều không sinh ra năng lượng.
Câu 2. Trong các quá trình sau đây, có bao nhiêu quá trình của tế bào cần năng lượng?
(1) Sinh trưởng	(2) Phát triển	(3) Trao đổi chất	(4) Sinh sản 
	A. 1. 	B. 2.	C. 3. 	D. 4. 
Câu 3. Quá trình phân giải các chất hữu cơ để cung cấp năng lượng cho tế nào được gọi là quá trình 
	A. Chuyển hóa năng lượng. 	B. Trao đổi chất.	
	C. Quang hợp. 		D. Hô hấp tế bào. 
Câu 4. Các chất hữu cơ được phân giải trong quá trình hô hấp tế bào chủ yếu là
	A. Glucose. 	B. Carbon dioxide.	C. Nước. 	D. ATP.
Câu 5. Quá trình hô hấp tế bào có sự tham gia của khí nào sau đây? 
	A. Carbon dioxide. 	B. Oxygen.	C. Nitrogen. 	D. Hidrogen. 
Câu 6. Khí nào sao đây là sản phẩm của quá trình phân giải các phân tử hữu cơ trong quá trình hô hấp tế bào? 
	A. Carbon dioxide. 	B. Oxygen.	C. Nitrogen. 	D. Hidrogen. 
Câu 7. Thành phần nào sau đây KHÔNG phải là sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào? 
	A. Carbon dioxide. 	B. Nước.	C. ATP. 	D. Glucose. 
Câu 8. Trong các chất sau đây, có bao nhiêu chất là sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào? 
(1) Khí oxygen.	(2) Glucose.	(3) Carbon dioxide.
(4) Nitrogen.	(5) Nước.	(6) ATP.
	A. 2. 	B. 3.	C. 4. 	D. 5. 
Câu 9. Trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng được tạo ra để cung cấp cho tế bào được ký hiệu là? 
	A. APT. 	B. ATB.	C. ATP. 	D. ABT. 
Câu 10. Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở bào quan nào? 
	A. Ti thể. 	B. Lục lạp.	C. Không bào. 	D. Nhân. 
Câu 11. Nhờ quá trình……..cùng với sự tham gia của khí oxygen mà các phân tử hữu cơ (chủ yếu là glucose) được phân giải thành khí carbon dioxide và nước, đồng thời tạo ra năng lượng ATP cung cấp hoạt động cho tế bào. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là 
	A. Chuyển hóa năng lượng. 	B. Trao đổi chất.	
	C. Quang hợp. 		D. Hô hấp tế bào. 
Câu 12. Nhờ quá trình hô hấp tế bào cùng với sự tham gia của………..mà các phân tử hữu cơ (chủ yếu là glucose) được phân giải thành khí carbon dioxide và nước, đồng thời tạo ra năng lượng ATP cung cấp hoạt động cho tế bào. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là 
	A. Khí oxygen. 		B. Ánh sáng.	
	C. Các chất dinh dưỡng. 	D. Khí nitrogen. 
Câu 13. Nhờ quá trình hô hấp tế bào cùng với sự tham gia của khí oxygen mà các phân tử hữu cơ (chủ yếu là……..) được phân giải thành khí carbon dioxide và nước, đồng thời tạo ra năng lượng ATP cung cấp hoạt động cho tế bào. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là 
	A. Glucose. 	B. Fructose.	C. Tinh bột. 	D. ATP.
Câu 14. Nhờ quá trình hô hấp tế bào cùng với sự tham gia của khí oxygen mà các……….(chủ yếu là glucose) được phân giải thành khí carbon dioxide và nước, đồng thời tạo ra năng lượng ATP cung cấp hoạt động cho tế bào. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là 
	A. phân tử vô cơ. 	B. phân tử hữu cơ.	C. phân bón hữu cơ. 	D. phân bón vô cơ.
Câu 15. Nhờ quá trình hô hấp tế bào cùng với sự tham gia của khí oxygen mà các phân tử hữu cơ (chủ yếu là glucose) được phân giải thành………và nước, đồng thời tạo ra năng lượng ATP cung cấp hoạt động cho tế bào. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là 
	A. Khí oxygen. 		B. Fructose.	
	C. Khí carbon dioxide. 	D. Khí nitrogen.
Câu 16. Nhờ quá trình hô hấp tế bào cùng với sự tham gia của khí oxygen mà các phân tử hữu cơ (chủ yếu là glucose) được phân giải thành khí carbon dioxide và…….., đồng thời tạo ra năng lượng ATP cung cấp hoạt động cho tế bào. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là 
A. Khí oxygen. 	B. Fructose.	C. Nước. 	D. Chất vô cơ.
Câu 17. Nhờ quá trình hô hấp tế bào cùng với sự tham gia của khí oxygen mà các phân tử hữu cơ (chủ yếu là glucose) được phân giải thành khí carbon dioxide và nước, đồng thời tạo ra……..cung cấp hoạt động cho tế bào. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là 
	A. glucose.	B. tinh bột.	C. chất dinh dưỡng. 	D. năng lượng ATP.
Câu 18. Ở đa số thực vật, glucose tham gia vào quá trình hô hấp tế bào được tổng hợp từ quá trình nào?
A. Quá trình hô hấp. 		
B. Quá trình quang hợp.	
C. Quá trình phân giải thức ăn. 	
D. Quá trình chuyển hóa năng lượng từ hóa năng thành nhiệt năng.
Câu 19. Ở đa số động vật, glucose tham gia vào quá trình hô hấp tế bào được lấy từ quá trình nào?
A. Quá trình hô hấp. 	
B. Quá trình quang hợp.	
C. Quá trình phân giải thức ăn. 	
D. Quá trình chuyển hóa năng lượng từ hóa năng thành nhiệt năng.
Câu 20. Glucose tham gia vào quá trình hô hấp tế bào được lấy từ quá trình quang hợp xảy ra ở
	A. đa số động vật. 	B. thiểu số động vật.	C. đa số thực vật. 	D. thiểu số thực vật.
Câu 21. Glucose tham gia vào quá trình hô hấp tế bào được lấy từ quá trình phân giải thức ăn xảy ra ở
	A. đa số động vật. 	B. thiểu số động vật.	C. đa số thực vật. 	D. thiểu số thực vật.
Câu 22. Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở
(1) Động vật		(2) Thực vật 	
Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?
	A. Chỉ (1) đúng.		B. Chỉ (2) đúng.	
	C. Cả (1) và (2) đều đúng.	D. Cả (1) và (2) đều sai.
Câu 23. Cho các nhận định sau về quá trình hô hấp tế bào
(1) Quá trình hô hấp tế bào có tạo ra nước.
(2) Quá trình hô hấp tế bào có sự tham gia của khí oxygen.
(3) Phân tử hữu cơ chủ yếu tham gia vào quá trình hô hấp tế bào là glucose.
(4) Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở bên ngoài tế bào.
(5) Ở đa số thực vật, glucose được lấy từ quá trình phân giải thức ăn.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG?
	A. 5. 	B. 4.	C. 3.	D. 2.
Câu 24. Sản phẩm quan trọng nhất tạo ra trong quá trình hô hấp tế bào là 
	A. nước. 		B. khí carbon dioxide.	
	C. năng lượng ATP. 		D. glucose.
Câu 25. Sản phẩm KHÔNG tạo ra trong quá trình hô hấp tế bào là 
	A. nước. 		B. khí carbon dioxide.	
	C. năng lượng ATB. 		D. glucose.
Câu 25. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ ở tế bào sau đây:
Glucose + (?)   Carbon dioxide + Nước + ATP
Thành phần còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Ánh sáng.	B. Carbon dioxide.	C. Oxygen. 	D. Nitrogen.
Câu 26. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ ở tế bào sau đây:
(?) + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + ATP
Thành phần còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Ánh sáng. 	B. Carbon dioxide.	C. Glucose. 	D. Nitrogen.
Câu 27. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ ở tế bào sau đây:
Glucose + Oxygen  (?) + Nước + ATP
Thành phần còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Ánh sáng. 	B. Carbon dioxide.	C. Chất dinh dưỡng. 	D. Nitrogen.
Câu 28. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ ở tế bào sau đây:
Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + (?) + ATP
Thành phần còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Ánh sáng. 	B. Nước.	C. Chất dinh dưỡng. 	D. Nitrogen.
Câu 29. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ ở tế bào sau đây:
Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + (?)
Thành phần còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Ánh sáng. 	B. ATP.	C. Chất dinh dưỡng. 	D. Nitrogen.
Câu 30. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ ở tế bào sau đây:
Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + (?) + ATP
Thành phần còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Ánh sáng. 	B. Nước.	C. Chất dinh dưỡng. 	D. Nitrogen.
Câu 31. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ ở tế bào sau đây:
Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + (?)
Thành phần còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Ánh sáng. 	B. ATP.	C. Chất dinh dưỡng. 	D. Nitrogen.
Câu 32. Cho phương trình tổng hợp chất hữu cơ ở tế bào sau đây:
(?) + Nước   Glucose + OxygenNăng lượng


Thành phần còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Ánh sáng. 	B. Carbon dioxide.	C. ATP. 	D. Nitrogen.
Câu 33. Cho phương trình tổng hợp chất hữu cơ ở tế bào sau đây:
Carbon dioxide + (?)   Glucose + OxygenNăng lượng


Thành phần còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Nước. 	B. Ánh sáng.	C. ATP. 	D. Nitrogen.
Câu 34. Cho phương trình tổng hợp chất hữu cơ ở tế bào sau đây:
Carbon dioxide + Nước   (?) + OxygenNăng lượng


Thành phần còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Glucose. 	B. Ánh sáng.	C. ATP. 	D. Nitrogen.
Câu 35. Cho phương trình tổng hợp chất hữu cơ ở tế bào sau đây:
Carbon dioxide + Nước   Glucose + (?)Năng lượng

Thành phần còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Oxygen. 	B. Ánh sáng.	C. ATP. 	D. Nitrogen.
Câu 36. Cho phương trình tổng hợp chất hữu cơ ở tế bào sau đây:
Carbon dioxide + Nước   Glucose + Oxygen(?)


Thành phần còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Chất dinh dưỡng. 	B. Ánh sáng.	C. Năng lượng. 	D. Nitrogen.
Câu 37. Cho phương trình sau đây về một quá trình xảy ra ở sinh vật:
Carbon dioxide + Nước   Glucose + OxygenNăng lượng


Cụm từ còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Tổng hợp. 	B. Phân giải.	C. Chuyển hóa. 	D. Hô hấp.
Câu 38. Cho phương trình sau đây về một quá trình xảy ra ở sinh vật:
Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + ATP

Cụm từ còn thiếu trong dấu (?) là
	A. Tổng hợp. 	B. Phân giải.	C. Chuyển hóa. 	D. Sinh sản.
Câu 39. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ sau đây:
Glucose + Oxygen + Carbon dioxide  Nước + ATP
Trong phương trình trên, thành phần nào đã viết SAI?
	A. Glucose. 	B. Oxygen.	C. Carbon dioxide. 	D. Nước.
Câu 40. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ sau đây:
Glucose + Oxygen + Nước  Carbon dioxide + ATP
Trong phương trình trên, thành phần nào đã viết SAI?
	A. Glucose. 	B. Oxygen.	C. Carbon dioxide. 	D. Nước.
Câu 41. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ sau đây:
Glucose + Oxygen + ATP  Carbon dioxide + Nước
Trong phương trình trên, thành phần nào đã viết SAI?
	A. Glucose. 	B. Oxygen.	C. Carbon dioxide. 	D. ATP.
Câu 42. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ sau đây:
Carbon dioxide + Oxygen  Glucose + Nước + ATP
Trong phương trình trên, có bao nhiêu thành phần đã viết SAI?
	A. 0. 	B. 1.	C. 2. 	D. 3.
Câu 43. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ sau đây:
Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + ATP
Trong phương trình trên, có bao nhiêu thành phần đã viết SAI?
	A. 0. 	B. 1.	C. 2. 	D. 3.
Câu 44. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ sau đây:
Glucose + ATP + Nước  Carbon dioxide + Oxygen 
Trong phương trình trên, có bao nhiêu thành phần đã viết SAI?
	A. 0. 	B. 1.	C. 2. 	D. 3.
Câu 45. Cho phương trình phân giải chất hữu cơ sau đây:
Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + ATP
Trong phương trình trên, thành phần nào đã viết SAI?
	A. Glucose. 	B. Oxygen.	C. Carbon dioxide. 	D. Tổng hợp.
Câu 46. Cho phương trình tổng hợp chất hữu cơ sau đây:
Carbon dioxide + Nước   Glucose + Oxygen + ATPNăng lượng


Trong phương trình trên, thành phần nào đã viết SAI?
	A. Glucose. 	B. Oxygen.	C. Carbon dioxide. 	D. ATP.
Câu 47. Cho phương trình tổng hợp chất hữu cơ sau đây:
Nitrogen + Nước   Glucose + OxygenNăng lượng


Trong phương trình trên, thành phần nào đã viết SAI?
	A. Glucose. 	B. Oxygen.	C. Nitrogen. 	D. Nước.
Câu 48. Cho phương trình tổng hợp chất hữu cơ sau đây:
Carbon dioxide + Nước   Tinh bột + OxygenNăng lượng


Trong phương trình trên, thành phần nào đã viết SAI?
	A. Glucose. 	B. Oxygen.	C. Tinh bột. 	D. Nước.
Câu 49. Cho phương trình tổng hợp chất hữu cơ sau đây:
Carbon dioxide + Glucose   Nước + OxygenNăng lượng


Trong phương trình trên, có bao nhiêu thành phần đã viết SAI?
	A. 0. 	B. 1.	C. 2. 	D. 3.
Câu 50. Cho phương trình tổng hợp chất hữu cơ sau đây:
Carbon dioxide + Nước   Glucose + Oxygen + ATPNăng lượng


Trong phương trình trên, có bao nhiêu thành phần đã viết SAI?
	A. 0. 	B. 1.	C. 2. 	D. 3.
Câu 51. Trong các phương trình dưới đây, phương trình nào viết đúng? 
A. Oxygen + Nước   Glucose+ Carbon dioxide + ATP	

B. Carbon dioxide + Nước   Glucose + Oxygen Năng lượng

	
C. Oxygen + Nước   Glucose + Carbon dioxide Năng lượng

	
D. Carbon dioxide + Nước   Glucose + Oxygen + ATPNăng lượng


Câu 52. Trong các phương trình dưới đây, phương trình nào viết đúng? 
A. Glucose + Carbon dioxide  Oxygen + Nước	
B. Glucose + Carbon dioxide  Oxygen + Nước + ATP
C. Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + Nước 
D. Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + ATP
Câu 53. Trong các phương trình dưới đây, có bao nhiêu phương trình viết đúng? 
(1) Glucose + Carbon dioxide  Oxygen + Nước	
(2) Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + ATP
(3) Carbon dioxide + Nước   Glucose+ OxygenNăng lượng


(4) Glucose + Carbon dioxide  Oxygen + Nước + ATP
(5) Carbon dioxide + Nước   Glucose+ Oxygen + ATPNăng lượng


(6) Carbon dioxide + Nước   Glucose+ Oxygen + ATPNăng lượng


	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 0.
Câu 54. Trong các phương trình dưới đây, có bao nhiêu phương trình viết đúng? 
(1) Glucose + Carbon dioxide + ATP  Oxygen + Nước	
(2) Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + ATPNăng lượng


(3) Carbon dioxide + Nước   Glucose+ Oxygen + ATPNăng lượng


(4) Glucose + Oxygen + ATP  Carbon dioxide + Nước
(5) Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + ATPNăng lượng


(6) Carbon dioxide + Nước   Glucose+ Oxygen + ATPNăng lượng


	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 0.
Câu 55. Nguyên liệu của quá trình hô hấp được tạo ra từ
	A. Quá trình tổng hợp ATP.	B. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
	C. Quá trình phân giải ATP.	D. Quá trình phân giải chất hữu cơ.
Câu 56. Hô hấp là quá trình……….như glucose tạo thành nước, carbon dioxide và năng lượng. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là
	A. Quá trình tổng hợp ATP.	B. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
	C. Quá trình phân giải ATP.	D. Quá trình phân giải chất hữu cơ.
Câu 57. Khi nói về mối quan hệ giữa hai quá trình tổng hợp và hô hấp, nhận định nào sau đây là ĐÚNG?
A. Hai quá trình này có biểu hiện giống như nhau nhưng không phụ thuộc lẫn nhau.
B. Hai quá trình này có biểu hiện giống như nhau và phụ thuộc lẫn nhau.
C. Hai quá trình này có biểu hiện trái ngược nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau.
D. Hai quá trình này có biểu hiện trái ngược nhau và không phụ thuộc lẫn nhau.
Câu 58. ATP trong phương trình phân giải chất hữu cơ là 
	A. năng lượng.		B. ánh sáng.
	C. chất dinh dưỡng.		D. Hormone sinh trưởng.
Câu 59. Khi nói về nguyên liệu và sản phẩm của quá trình tổng hợp và phân giải, phát biểu nào sau đây là SAI?
	A. Glucose là sản phẩm của quá trình tổng hợp và là nguyên liệu cho quá trình phân giải.
	B. Carbon dioxide là sản phẩm của quá trình phân giải và là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.
	C. Oxygen là sản phẩm của quá trình phân giải và là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.
	D. Nước là sản phẩm của quá trình tổng hợp và là nguyên liệu cho quá trình phân giải.
Câu 60. Khi nói về nguyên liệu và sản phẩm của quá trình tổng hợp và phân giải, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?
	A. Glucose là sản phẩm của quá trình phân giải và là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.
	B. Carbon dioxide là sản phẩm của quá trình tổng hợp và là nguyên liệu cho quá trình phân giải.
	C. Oxygen là sản phẩm của quá trình tổng hợp và là nguyên liệu cho quá trình phân giải.
	D. Nước là sản phẩm của quá trình tổng hợp và là nguyên liệu cho quá trình phân giải.
Câu 61. Khi nói về nguyên liệu và sản phẩm của quá trình tổng hợp và phân giải, cho các phát biểu sau đây:
(1) ATP là sản phẩm chính của quá trình phân giải chất hữu cơ.
(2) Nước là sản phẩm của quá trình tổng hợp và là nguyên liệu cho quá trình phân giải.
(3) Glucose là sản phẩm của quá trình phân giải và là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.
(4) Carbon dioxide là sản phẩm của quá trình tổng hợp và là nguyên liệu cho quá trình phân giải.
(5) Oxygen là sản phẩm của quá trình tổng hợp và là nguyên liệu cho quá trình phân giải.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 62. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ đã tạo ra nguyên liệu cho quá trình nào sau đây?
	A. Quá trình hô hấp tế bào.	B. Quá trình quang hợp.
	C. Quá trình trao đổi chất.	D. Quá trình trao đổi khí.
Câu 63. Quá trình hô hấp tế bào lấy nguyên liệu từ quá trình nào sau đây?
	A. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ.	B. Quá trình hô hấp.
	C. Quá trình trao đổi chất.	D. Quá trình trao đổi khí.
Câu 64. Quá trình nào sau đây tạo ra năng lượng ATP?
	A. Quá trình hô hấp tế bào.	B. Quá trình quang hợp.
	C. Quá trình trao đổi nước.	D. Quá trình trao đổi khí.
Câu 65. Quá trình nào sau đây tạo ra carbon dioxide?
	A. Quá trình hô hấp tế bào.	B. Quá trình quang hợp.
	C. Quá trình trao đổi nước.	D. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
Câu 66. Quá trình nào sau đây tạo ra khí oxygen?
	A. Quá trình hô hấp tế bào.	B. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
	C. Quá trình trao đổi nước.	D. Quá trình phân giải chất hữu cơ.
Câu 67. Quá trình nào sau đây lấy carbon dioxide làm nguyên liệu?
	A. Quá trình hô hấp tế bào.	B. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
	C. Quá trình trao đổi nước.	D. Quá trình phân giải chất hữu cơ.
Câu 68. Quá trình nào sau đây lấy nước làm nguyên liệu?
	A. Quá trình hô hấp tế bào.	B. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
	C. Quá trình trao đổi nước.	D. Quá trình phân giải chất hữu cơ.
Câu 69. Glucose là nguyên liệu của quá trình nào sau đây?
	A. Quá trình phân giải chất hữu cơ.	B. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
	C. Quá trình trao đổi chất.	D. Quá trình quang hợp.
Câu 70. Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình phân giải các chất hữu cơ?
	A. Nitrogen.	B. Glucose.	C. Oxygen.	D. Carbon dioxide.
Câu 71. Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình phân giải các chất hữu cơ?
	A. Nitrogen.	B. Glucose.	C. Oxygen.	D. Nước.
Câu 72. Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình phân giải các chất hữu cơ?
	A. Nitrogen.	B. Glucose.	C. Oxygen.	D. ATP.
Câu 73. Chất nào sau đây là nguyên liệu của quá trình tổng hợp các chất hữu cơ?
	A. Nitrogen.	B. Glucose.	C. Carbon dioxide.	D. Oxygen.
Câu 74. Chất nào sau đây là nguyên liệu của quá trình tổng hợp các chất hữu cơ?
	A. Nitrogen.	B. Glucose.	C. Nước.	D. Oxygen.
Câu 75. Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình tổng hợp các chất hữu cơ?
	A. Carbon dioxide.	B. Oxygen.	C. Nước.	D. ATP.
Câu 76. Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình tổng hợp các chất hữu cơ?
	A. Carbon dioxide.	B. Glucose.	C. Nước.	D. ATP.
Câu 77. Khi nói về glucose trong quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ, cho các phát biểu sau đây:
(1) Glucose là sản phẩm của quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
(2) Glucose là nguyên liệu của quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
(3) Glucose là sản phẩm của quá trình phân giải chất hữu cơ.
(4) Glucose là nguyên liệu của quá trình phân giải chất hữu cơ.
Trong các phát biểu trên, phát biểu đúng là
	A. (1) và (3).	B. (1) và (4).	C. (2) và (3).	D. (2) và (4).
Câu 78. Khi nói về oxygen trong quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ, cho các phát biểu sau đây:
(1) Oxygen là sản phẩm của quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
(2) Oxygen là nguyên liệu của quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
(3) Oxygen là sản phẩm của quá trình phân giải chất hữu cơ.
(4) Oxygen là nguyên liệu của quá trình phân giải chất hữu cơ.
Trong các phát biểu trên, phát biểu đúng là
	A. (1) và (3).	B. (1) và (4).	C. (2) và (3).	D. (2) và (4).
Câu 79. Khi nói về carbon dioxide trong quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ, cho các phát biểu sau đây:
(1) Carbon dioxide là sản phẩm của quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
(2) Carbon dioxide là nguyên liệu của quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
(3) Carbon dioxide là sản phẩm của quá trình phân giải chất hữu cơ.
(4) Carbon dioxide là nguyên liệu của quá trình phân giải chất hữu cơ.
Trong các phát biểu trên, phát biểu đúng là
	A. (1) và (3).	B. (1) và (4).	C. (2) và (3).	D. (2) và (4).
Câu 80. Khi nói về nước trong quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ, cho các phát biểu sau đây:
(1) Nước là sản phẩm của quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
(2) Nước là nguyên liệu của quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
(3) Nước là sản phẩm của quá trình phân giải chất hữu cơ.
(4) Nước là nguyên liệu của quá trình phân giải chất hữu cơ.
Trong các phát biểu trên, phát biểu đúng là
	A. (1) và (3).	B. (1) và (4).	C. (2) và (3).	D. (2) và (4).
Câu 81. Khi nói về năng lượng trong quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ, cho các phát biểu sau đây:
(1) Năng lượng là sản phẩm của quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
(2) Quá trình tổng hợp chất hữu cơ cần sử dụng năng lượng.
(3) Năng lượng là sản phẩm của quá trình phân giải chất hữu cơ.
(4) Quá trình phân giải chất hữu cơ cần sử dụng năng lượng.
Trong các phát biểu trên, phát biểu đúng là
	A. (1) và (3).	B. (1) và (4).	C. (2) và (3).	D. (2) và (4).
Câu 82. Chất nào sau đây vừa là sản phẩm của quá trình tổng hợp chất hữu cơ, vừa là nguyên liệu trong quá trình phân giải chất hữu cơ
	A. Nước.	B. Carbon dioxide.	C. Glucose.	D. ATP.
Câu 83. Chất nào sau đây vừa là sản phẩm của quá trình tổng hợp chất hữu cơ, vừa là nguyên liệu trong quá trình phân giải chất hữu cơ
	A. Nước.	B. Carbon dioxide.	C. Oxygen.	D. ATP.
Câu 84. Chất nào sau đây vừa là nguyên liệu của quá trình tổng hợp chất hữu cơ, vừa là sản phẩm trong quá trình phân giải chất hữu cơ
	A. Nước.	B. Nitrogen.	C. Glucose.	D. Oxygen.
Câu 85. Chất nào sau đây vừa là nguyên liệu của quá trình tổng hợp chất hữu cơ, vừa là sản phẩm trong quá trình phân giải chất hữu cơ
	A. Carbon dioxide.	B. Nitrogen.	C. Glucose.	D. Oxygen.
Câu 86. Cho các chất sau đây:
(1) Glucose.	(2) Oxygen.	(3) Carbon dioxide.	(4) Nước.
Trong các chất đã cho, có bao nhiêu chất là nguyên liệu của quá trình tổng hợp chất hữu cơ?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
[bookmark: _Hlk108087073]Câu 87. Cho các chất sau đây:
(1) Glucose.	(2) Oxygen.	(3) Carbon dioxide.	(4) Nước.
Trong các chất đã cho, có bao nhiêu chất là nguyên liệu của quá trình phân giải chất hữu cơ?
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 88. Cho các chất sau đây:
(1) Glucose.	(2) Oxygen.	(3) Carbon dioxide.	(4) Nước.
Trong các chất đã cho, có bao nhiêu chất là sản phẩm của quá trình phân giải chất hữu cơ?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 89. Cho các chất sau đây:
(1) Glucose.	(2) Oxygen.	(3) Carbon dioxide.	(4) Nước.
Trong các chất đã cho, có bao nhiêu chất là sản phẩm của quá trình tổng hợp chất hữu cơ?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
[bookmark: _Hlk108087386]Câu 90. Ngoại trừ năng lượng, có bao nhiêu chất tham gia vào quá trình tổng hợp chất hữu cơ và phân giải chất hữu cơ có vai trò hoặc là nguyên liệu hoặc là sản phẩm trong cả 2 quá trình?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 91. Khi nói về quá trình tổng hợp chất hữu cơ, cho các phát biểu sau:
(1) Nguyên liệu của quá trình gồm 2 chất.
(2) Sản phẩm của quá trình gồm 3 chất.
(3) Carbon dioxide là sản phẩm của quá trình.
(4) Nước là nguyên liệu của quá trình
(5) Glucose là sản phẩm tạo ra trong quá trình tổng hợp tiếp tục làm nguyên liệu cho quá trình phân giải
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 92. Khi nói về quá trình phân giải chất hữu cơ, cho các phát biểu sau:
(1) Nguyên liệu của quá trình gồm 2 chất.
(2) Sản phẩm của quá trình gồm 3 chất.
(3) Carbon dioxide là sản phẩm của quá trình.
(4) ATP là nguyên liệu chính của quá trình.
(5) Oxygen là sản phẩm tạo ra trong quá trình tổng hợp tiếp tục làm nguyên liệu cho quá trình phân giải
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 93. Khi nói về quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ, cho các phát biểu sau:
(1) Oxygen có mặt ở cả 2 quá trình.
(2) Quá trình tổng hợp không tạo ra oxygen.
(3) ATP là sản phẩm chính của quá trình phân giải.
(4) Carbon dioxide vừa là sản phẩm của quá trình tổng hợp, vừa là nguyên liệu cho quá trình phân giải.
(5) Glucose là sản phẩm tạo ra trong quá trình phân giải tiếp tục làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 94. Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có biểu hiện (1)………nhưng (2)……… Cụm từ thích hợp điền vào 2 chỗ trống trên là
A. (1) trái ngược nhau; (2) phụ thuộc lẫn nhau.	
B. (1) giống hệt nhau; (2) không phụ thuộc lẫn nhau.
C. (1) trái ngược nhau; (2) không phụ thuộc lẫn nhau.
D. (1) giống hệt nhau; (2) phụ thuộc lẫn nhau.
Câu 95. Cho 2 phương trình sau về quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ: 
Phương trình 1: A + Nước    B + Oxygen
Phương trình 2: C + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + D
Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Phương trình 1 là phương trình phân giải chất hữu cơ.
(2) Phương trình 2 thực chất là quá trình hô hấp tế bào.
(3) Chất A được gọi là sản phẩm của phương trình 1.
(4) Chất B của phương trình 1 chính là chất C của phương trình 2.
(5) Chất D của phương trình 2 có vai trò quan trọng trong hầu hết các quá trình sống của tế bào.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 96. Cho 2 phương trình sau về quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở cây:
Phương trình 1: A + B  Carbon dioxide + Nước + C.
Phương trình 2: Carbon dioxide + D   Glucose+ E.
Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Phương trình 1 là quá trình xảy ra tại ti thể.
(2) Phương trình 2 là quá trình xảy ra tại lục lạp.
(3) Chất D vừa là sản phẩm của phương trình 2 vừa là nguyên liệu của phương trình 1.
(4) Chất B của phương trình 1 chắc chắn không phải là glucose.
(5) Chất E của phương trình 2 chính là chất A hoặc chất B của phương trình 1.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 97. Quá trình hô hấp tế bào giống với quá trình đốt cháy nhiên liệu như thế nào? Chọn câu SAI.
A. Đều sử dụng khí oxygen.
B. Đều thải ra khí carbon dioxide.
C. Đều giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt một cách ồ ạt.
D. Đều sản sinh ra năng lượng.
Câu 98. Quá trình đốt cháy nhiên liệu khác với quá trình hô hấp tế bào ở việc quá trình đốt cháy nhiên liệu
A. sử dụng khí oxygen.
B. giải phóng năng lượng phần lớn được tích lũy dưới dạng hóa năng.
C. giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt một cách ồ ạt.
D. có hiệu suất sinh năng lượng cao.
Câu 99. Quá trình hô hấp tế bào khác với quá trình đốt cháy nhiên liệu ở việc quá trình hô hấp tế bào
A. sử dụng khí oxygen.
B. giải phóng năng lượng phần lớn được tích lũy dưới dạng hóa năng.
C. giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt một cách ồ ạt.
D. có hiệu suất sinh năng lượng thấp.
Câu 100. Dạng năng lượng chủ yếu giải phóng ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu là
	A. nhiệt năng.	B. hóa năng.	C. động năng.	D. điện năng.
Câu 101. Dạng năng lượng chủ yếu giải phóng ra trong quá trình hô hấp tế bào là
	A. nhiệt năng.	B. hóa năng.	C. động năng.	D. điện năng.
Câu 102. Khi nói về hiệu suất sinh năng lượng của quá trình đốt cháy nhiên liệu và quá trình hô hấp tế bào, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?
	A. Quá trình đốt cháy nhiên liệu có hiệu suất thấp (dưới 25%), còn quá trình hô hấp tế bào có hiệu suất cao hơn (khoảng 40%).
	B. Quá trình hô hấp tế bào có hiệu suất thấp (dưới 25%), còn quá trình đốt cháy nhiên liệu có hiệu suất cao hơn (khoảng 40%).
	C. Cả quá trình đốt cháy nhiên liệu và quá trình hô hấp tế bào đều có hiệu suất thấp (dưới 25%).
	D. Cả quá trình đốt cháy nhiên liệu và quá trình hô hấp tế bào đều có hiệu suất cao (khoảng 40%).
Câu 103. Khi nói về sự giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt của quá trình hô hấp tế bào, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?
	A. Phần lớn năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt năng. Nhiệt năng này giúp duy trì thân nhiệt.
	B. Phần lớn năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt năng. Nhiệt năng này có thể thất thoát ra môi trường.
	C. Chỉ một phần nhỏ năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt năng. Nhiệt năng này có thể thất thoát ra môi trường. 
	D. Chỉ một phần nhỏ năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt năng. Nhiệt năng này dùng để đốt cháy nhiên liệu. 
Câu 104. Trong quá trình hô hấp, nhờ đâu mà tế bào thu được nhiều năng lượng hơn? 
(1) Nhờ việc giải phóng ra năng lượng dưới dạng nhiệt năng một cách ồ ạt.
(2) Nhờ việc năng lượng giải phóng từ từ dưới dạng hóa năng dễ sử dụng.
(3) Nhờ hiệu suất sinh năng lượng cao hơn. 
(4) Chỉ một phần nhỏ năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt năng để duy trì thân nhiệt hoặc thất thoát ra môi trường. 
Trong các phát biểu đã cho, có bao nhiêu phát biểu SAI?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 105. Khi nói về vai trò của hô hấp tế bào, phát biểu nào sau đây là SAI?
	A. Hô hấp tế bào phân giải năng lượng tích lũy trong các hợp chất hữu cơ thành năng lượng ATP để cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
	B. Hô hấp tế bào cũng tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất đặc trưng của cơ thể.
	C. Ngoài năng lượng ATP, hô hấp tế bào cũng sinh ra nhiệt giúp cơ thể duy trì sự sống.
	D.  Hô hấp tế bào giúp tổng hợp các chất hữu cơ tích lũy để sử dụng khi cơ thể có nhu cầu.
Câu 106. Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có biểu hiện trái ngược nhau vì
	A. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ đã tạo ra chất hữu cơ (như glucose) là nguyên liệu cho quá trình phân giải. Quá trình phân giải sẽ tạo các chất đơn giản – nguyên liệu cho quá trình tổng hợp đồng thời cũng tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào trong đó có hoạt động tổng hợp.
	B. Quá trình phân giải thực hiện phân giải các chất hữu cơ phức tạp từ những chất đơn giản. Ngược lại, quá trình tổng hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp tạo thành các chất đơn giản như nước, carbon dioxide đồng thời giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể.
	C. Quá trình tổng hợp thực hiện tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ những chất đơn giản. Ngược lại, quá trình phân giải là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp tạo thành các chất đơn giản như nước, carbon dioxide đồng thời giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể.
	D.  Quá trình phân giải chất hữu cơ đã tạo ra chất hữu cơ (như glucose) là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp. Quá trình tổng hợp sẽ tạo các chất đơn giản – nguyên liệu cho quá trình phân giải đồng thời cũng tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào, trong đó có hoạt động phân giải.
Câu 107. Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ phụ thuộc lẫn nhau vì
	A. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ đã tạo ra chất hữu cơ (như glucose) là nguyên liệu cho quá trình phân giải. Quá trình phân giải sẽ tạo các chất đơn giản – nguyên liệu cho quá trình tổng hợp đồng thời cũng tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào trong đó có hoạt động tổng hợp.
	B. Quá trình phân giải thực hiện phân giải các chất hữu cơ phức tạp từ những chất đơn giản. Ngược lại, quá trình tổng hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp tạo thành các chất đơn giản như nước, carbon dioxide đồng thời giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể.
	C. Quá trình tổng hợp thực hiện tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ những chất đơn giản. Ngược lại, quá trình phân giải là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp tạo thành các chất đơn giản như nước, carbon dioxide đồng thời giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể.
	D.  Quá trình phân giải chất hữu cơ đã tạo ra chất hữu cơ (như glucose) là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp. Quá trình tổng hợp sẽ tạo các chất đơn giản – nguyên liệu cho quá trình phân giải đồng thời cũng tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào, trong đó có hoạt động phân giải.
Câu 108. Khi nói về vai trò của oxygen đối với cơ thể sống, cho các phát biểu sau:
(1) Đối với thực vật, oxygen là nguyên liệu để thực hiện quá trình quang hợp tổng hợp chất hữu cơ.
(2) Đối với hầu hết các sinh vật, oxygen cũng là nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào tạo năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể.
sự sống của các sinh vật sẽ bị đe dọa.
Nhận định nào sau đây là đúng?
	A. Chỉ (1) đúng.		B. Chỉ (2) đúng.
	C. Cả (1) và (2) đều đúng.	D. Cả (1) và (2) đều sai.
Câu 109. Vì sao sau khi chạy, cơ thể nóng dần lên, toát mồ hôi và nhịp thở tăng lên?
(1) Khi chạy các tế bào cơ cần nhiều năng lượng hơn nên quá trình hô hấp tế bào diễn ra mạnh mẽ hơn.
(2) Khi chạy năng lượng và nhiệt tạo ra nhiều hơn, khiến cơ thể nóng lên.
(3) Khi chạy cơ thể cần một lượng lớn oxygen để chuyển hóa năng lượng nên nhịp thở và nhịp tim tăng lên.
(4) Khi chạy cơ thể toát mồ hôi, nhiệt năng cũng một phần thoát ra ngoài từ đó, giúp điều hòa thân nhiệt.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 110. Cho sơ đồ sau về quá trình phân giải và tổng hợp chất hữu cơ ở sinh vật.
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Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG?
(1) Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có mối quan hệ hai chiều.
(2) Quá trình tổng hợp tạo chất hữu cơ là nguyên liệu cho quá trình phân giải trong hô hấp tế bào.
(3) Quá trình phân giải các chất hữu cơ giải phóng năng lượng cần cho quá trình tổng hợp.
(4) Glucose là sản phẩm của quá trình tổng hợp được sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình phân giải.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 111. Cho sơ đồ sau về quá trình phân giải và tổng hợp chất hữu cơ ở tế bào lá.
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Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG?
(1) Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào lá có mối quan hệ hai chiều. 
(2) Quá trình quang hợp ở lá tạo nguyên liệu cho quá trình hô hấp tế bào.
(3) Oxygen vừa là sản phẩm của quá trình phân giải, vừa là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp chất hữu cơ.
(4) Quá trình tổng hợp chất hữu cơ diễn ra ở lá cần có sự tham gia của ánh sáng mặt trời
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 112: Trong các phát biểu sau đây nói về đặc điểm có ở hô hấp tế bào, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG?
(1) Phân giải chất vô cơ thành nước, carbon dioxide và năng lượng.
(2) Quá trình phân giải chất tạo ra nhiều khí oxygen.
(3) Toàn bộ năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt.
(4) Phần lớn năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 113. Trong các điều kiện được liệt kê dưới đây, có bao nhiêu điều kiện cần cho sự hô hấp ở thực vật? 
(1) Sự có mặt của các nguyên tử hidro
(2) Sự có mặt của các phân tử carbon dioxide.
(3) Cần có ánh sáng mặt trời.
(4) Cần được cung cấp năng lượng
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 114: Quá trình hô hấp có ý nghĩa 
A. đảm bảo sự cân bằng oxygen và carbon dioxide trong khí quyển
B. tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật
C. làm sạch môi trường
D. chuyển hóa carbon dioxide và nước thành chất dinh dưỡng dự trữ.
Câu 115. Hình vẽ dưới đây mô tả về một bào quan trong tế bào. 
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Trong các phát biểu sau về bào quan trong hình vẽ, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Bào quan trong hình vẽ là lục lạp.
(2) Bào quan này tham gia vào quá trình quang hợp.
(3) Bào quan này xảy ra quá trình tạo ra năng lượng ATP cho cơ thể.
(4) Bào quan này có ở cả động vật và thực vật. 
(5) Đây là bào quan không quan trọng của sinh vật.
	A. 5. 	B. 4.	C. 3.	D. 2.
Câu 116. Cho các nhận định sau về quá trình hô hấp tế bào
(1) Quá trình hô hấp tế bào không tạo ra khí carbon dioxide.
(2) Quá trình hô hấp tế bào có sự tham gia của khí nitrogen.
(3) Sản phẩm quan trọng nhất trong quá trình hô hấp tế bào là nước.
(4) Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở lạp thể.
(5) Ở đa số động vật, glucose được lấy từ quá trình quang hợp.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu KHÔNG đúng?
	A. 5. 	B. 4.	C. 3.	D. 2.
Câu 117. Vai trò của quá trình hô hấp tế bào đối với cơ thể là
	A. Hô hấp tế bào phân giải năng lượng tích lũy trong các hợp chất hữu cơ thành năng lượng ATP để cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
	B. Hô hấp tế bào phân giải năng lượng tích lũy trong các hợp chất vô cơ thành năng lượng ATP để cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
	C. Hô hấp tế bào tổng hợp các chất hữu cơ từ khí oxygen để cung cấp chất dinh dưỡng cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
	D. Hô hấp tế bào tổng hợp các chất vô cơ từ khí oxygen để cung cấp chất dinh dưỡng cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
Câu 118. Tốc độ hô hấp của một vận động viên đang thi đấu và một nhân viên văn phòng khác nhau như thế nào và lý do của sự khác nhau đó là gì?
	A. Tốc độ hô hấp của một vận động viên đang thi đấu chậm hơn hơn nhiều so với một nhân viên văn phòng vì khi đang thi đấu các tế bào cơ bắp của vận động viên cần rất ít năng lượng, do đó quá trình hô hấp tế bào cần phải được giảm xuống để tập trung củng cố cho tinh thần chiến đấu của vận động viên.
	B. Tốc độ hô hấp của một vận động viên đang thi đấu nhanh hơn nhiều so với một nhân viên văn phòng vì khi đang thi đấu các tế bào cơ bắp của vận động viên cần rất nhiều năng lượng, do đó quá trình hô hấp tế bào cần phải được tăng cường, diễn ra mạnh mẽ hơn để đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể.
	C. Tốc độ hô hấp của một vận động viên đang thi đấu bằng với một nhân viên văn phòng vì quá trình hô hấp của mỗi người diễn ra như nhau và không phụ thuộc vào sự gắng sức của mỗi người.
	D. Tốc độ hô hấp của một vận động viên đang thi đấu nhanh hơn nhiều so với một nhân viên văn phòng vì khi đang thi đấu các tế bào cơ bắp của vận động viên cần rất ít năng lượng, do đó quá trình hô hấp tế bào cần phải được giảm xuống để tập trung củng cố cho tinh thần chiến đấu của vận động viên.
Câu 119*: Hạ đường huyết là tình trạng khiến lượng đường (glucose) trong máu giảm quá thấp. Các triệu chứng của hạ đường huyết thường thấy như chóng mặt, cảm giác mệt mỏi và yếu tay chân, đau đầu, lú lẫn, thậm chí nếu nặng có thể dẫn đến tử vong. Nguyên nhân là do khi lượng đường trong máu thấp, tế bào cơ bắp, tế bào não và các tế bào khác không có đủ năng lượng để hoạt động. 
Dựa vào thông tin được cung cấp và kiến thức đã học về quá trình hô hấp tế bào, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG trong các phát biểu sau?
(1) Hạ đường huyết làm thiếu hụt việc cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp tế bào trong cơ thể người.
(2) Các triệu chứng mệt mỏi, yếu tay chân là do tế bào cơ bắp thiếu năng lượng sinh ra từ quá trình hô hấp tế bào để hoạt động.
(3) Các triệu chứng đau đầu, lú lẫn là do tế bào não thiếu năng lượng sinh ra từ quá trình hô hấp tế bào để hoạt động.
(4) Glucose cần thiết cho các tế bào não, tế bào cơ và các để bào khác trong quá trình phân giải để tạo ra năng lượng.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 120*. Đuối nước là tình trạng suy hô hấp do bị chìm trong môi trường lỏng. Đuối nước gây ra tình trạng thiếu oxygen đi đến các cơ quan trong cơ thể. Một trong các cơ quan quan trọng phải kể đến là não. Các tế bào não chỉ chịu được sự thiếu hụt này trong vòng 3 phút. Não cần oxygen để chuyển hóa glucose thành năng lượng để thực hiện chức năng, nếu không có oxygen các tế bào não sẽ chết đi do không đủ năng lượng.
Dựa vào thông tin được cung cấp và kiến thức đã học về quá trình hô hấp tế bào, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG trong các phát biểu sau?
(1) Đuối nước làm ngăn cản khả năng cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp tế bào của tế bào não.
(2) Sự chết não trong đuối nước là do các tế bào não thiếu năng lượng sinh ra từ quá trình hô hấp tế bào để thực hiện chức năng.
(3) Oxygen cần được cung cấp liên tục cho quá trình phân giải chất hữu cơ xảy ra ở tế bào não.
(4) Việc giảm hoặc ngừng cung cấp Oxygen và Glucose cho tế bào não sẽ dẫn đến sự chết tế bào não.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 121*. Các hoạt động gắng sức như chạy khiến cơ bắp và hệ hô hấp của chúng ta phải làm việc nhiều hơn bình thường. Cơ thể cần nhiều oxygen hơn và phải loại bỏ sự tích tụ carbon dioxide khiến chúng ta cảm thấy khó thở hơn. Hít vào và thở ra bằng miệng cho phép nhiều oxy đi vào cơ thể hơn và cung cấp năng lượng cho cơ bắp.
Dựa vào thông tin được cung cấp và kiến thức đã học về quá trình hô hấp tế bào, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG trong các phát biểu sau?
(1) Các hoạt động gắng sức làm cho các tế bào đặc biệt là tế bào cơ tăng quá trình hô hấp tế bào.
(2) Các hoạt động gắng sức làm tăng nhu cầu cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp tế bào khiến ta thấy khó thở.
(3) Các hoạt động gắng sức làm tăng quá trình phân giải chấ hữu cơ, tạo ra năng lượng và tạo ra nhiều carbon dioxide tích tụ khiến ta phải thở nhanh để thải ra.
(4) Hít vào và thở ra bằng miệng giúp cung cấp nhiều nguyên liệu hơn cho quá trình hô hấp tế bào để tạo ra năng lượng cho cơ bắp.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.

B. PHẦN TỰ LUẬN
Quan sát hình dưới đây và trả lời câu hỏi 1, 2 và 3.
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Hình. Hô hấp tế bào
1. Kể tên các chất tham gia vào quá trình hô hấp và các sản phẩm được tạo ra từ quá trình này.
2. Mô tả quá trình hô hấp diễn ra ở tế bào.
3. Nêu vai trò của quá trình hô hấp tế bào đối với cơ thể.
4. Sử dụng các cụm từ: Glucose, Carbon dioxide, ATP, Nước, Oxygen thay thế cho các dấu (?) trong các phương trình dưới đây.
(?) + (?)  (?) + (?) + (?)
(?) + (?)   (?) + (?)Năng lượng


5. Dựa vào hình dưới đây, tại sao nói tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có biểu hiện trái ngược nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau?
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Hình. Sơ đồ mối quan hệ hai chiều giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào

6. Giải thích vai trò của khí oxygen và khí carbon dioxide đối với cơ thể sống.
7. Quan sát hình sau, mô tả mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào lá cây.
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8. Dựa vào kiến thức về hô hấp tế bào, giải vì sao trong trồng trọt người nông dân cần phải làm đất tơi xốp, thoáng khí.
9. Cho sơ đồ sau về quá trình phân giải và tổng hợp chất hữu cơ ở sinh vật. Dựa vào sơ đồ em hãy giải thích tính hai chiều của 2 quá trình trên.
[image: ]
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10. Hình vẽ dưới đây mô tả về một bào quan trong tế bào. 
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Hình. Hô hấp tế bào
10.1 Bào quan nào đã được vẽ?
10.2 Bào quan này tham gia vào quá trình nào? 
10.3 Quá trình đó có vai trò gì đối với cơ thể sinh vật? 




















C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1A
	2D
	3D
	4A
	5B
	6A
	7D
	8B
	9C
	10A

	11D
	12A
	13A
	14B
	15C
	16C
	17D
	18B
	19C
	20C

	21A
	22C
	23C
	24C
	25C
	26A
	27B
	28B
	29B
	30B

	31B
	32A
	33A
	34A
	35A
	36C
	37A
	38B
	39C
	40D

	41D
	42C
	43A
	44D
	45D
	46D
	47C
	48C
	49D
	50D

	51B
	52D
	53D
	54D
	55B
	56D
	59C
	58A
	59D
	60D

	61B
	62A
	63A
	64A
	65A
	66B
	67B
	68B
	69A
	70D

	71D
	72D
	73C
	74C
	75B
	76B
	77B
	78B
	79C
	80C

	81C
	82C
	83C
	84A
	85A
	86B
	87B
	88B
	89B
	90D

	91C
	92C
	93B
	94A
	95C
	96C
	97C
	98C
	99C
	100A

	101B
	102A
	103C
	104A
	105D
	106C
	107A
	108B
	109D
	110D

	111C
	112A
	113A
	114B
	115D
	116A
	117A
	118B
	119D
	120D

	121D
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Giải thích trắc nghiệm
Câu 23. 
(1) Đúng.
(2) Đúng.
(3) Đúng.
(4) Sai vì Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở ti thể nằm bên trong tế bào.
(3) Sai vì ở thực vật glucose được lấy từ quá trình quang hợp.
Câu 49.
Glucose và Nước đã bị đảo ngược vị trí
Đây là tổng hợp chứ không phải phân giải
Câu 50.
Glucose và Nước đã bị đảo ngược vị trí
ATP bị dư trong quá trình này
Câu 53.
Phương trình viết đúng là
Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + ATP
Carbon dioxide + Nước   Glucose + OxygenNăng lượng

Câu 54.
Phương trình viết đúng là
Glucose + Oxygen  Carbon dioxide + Nước + ATP
Carbon dioxide + Nước   Glucose + OxygenNăng lượng

Câu 61.
	(1) và (2) Đúng
	(3) Sai vì  Glucose là sản phẩm của quá trình tổng hợp và là nguyên liệu cho quá trình phân giải.
	(4) Sai vì Carbon dioxide là sản phẩm của quá trình phân giải và là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.
	(5) Sai vì O2 là sản phẩm của quá trình phân giải, là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.
Câu 86. (3) Carbon dioxide và (4) Nước đúng.
Câu 87. (1) Glucose và (2) Oxygen đúng.
Câu 88. (3) Carbon dioxide và (4) Nước đúng.
Câu 89. (1) Glucose và (2) Oxygen đúng.
Câu 90. Glucose, Oxygen, Nước, Carbon dioxide đúng.
Câu 91.
(1) Đúng vì bao gồm Carbon dioxide + Nước
(2) Sai vì sản phẩm chỉ bao gồm 2 chất Glucose + Oxygen
(3) Sai vì đây là nguyên liệu của quá trình.
(4) Đúng
(5) Đúng
Câu 92.
(1) Đúng vì bao gồm Glucose + Oxygen 
(2) Đúng vì bao gồm 3 chất Carbon dioxide + Nước + ATP
(3) Đúng 
(4) Sai vì ATP là sản phẩm chính của quá trình.
(5) Sai vì Oxygen là nguyên liệu của quá trình.
Câu 93.
(1) Đúng
(2) Sai vì quá trình tổng hợp có tạo ra oxygen. 
(3) Đúng 
	(4) Sai vì carbon dioxide là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp, là sản phẩn của quá trình phân giải.
	(5) Sai vì Glucose là sản phẩm tạo ra trong quá trình tổng hợp tiếp tục làm nguyên liệu cho quá trình phân giải
Câu 95.
A là Carbon dioxide, B và C là glucose, D là ATP
(1) Sai vì phương trình 1 là phương trình tổng hợp chất hữu cơ.
(2) Đúng.
(3) Sai vì chất A được gọi là nguyên liệu của phương trình 1.
(4) Đúng vì chúng đều là glucose.
(5) Đúng vì D là ATP.
Câu 96. 
A hoặc B là Glucose hoặc Oxygen; C là ATP; D là nước; E là Oxygen
(1) Đúng vì đây là quá trình hô hấp tế bào.
(2) Đúng vì đây là quá trình quang hợp.
(3) Sai vì chất D là nguyên liệu cho phương trình 2.
	(4) Sai vì A hoặc B có thể là Glucose hoặc Oxygen nên vẫn có thể xảy ra trường hợp B là glucose.
	(5) Đúng.
Câu 104.
	(1) Sai vì năng lượng giải phóng từ từ dưới dạng hóa năng dễ sử dụng. Chỉ một phần nhỏ năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt năng để duy trì thân nhiệt hoặc thất thoát ra môi trường
(2) Đúng.
(3) Đúng.
(4) Đúng.
Câu 108. (1) Sai vì nguyên liệu của quá trình quang hợp là carbon dioxide.
Câu 111.
	(1), (2), (4) ĐÚNG
	(3) SAI vì Oxygen vừa là sản phẩm của quá trình tổng hợp, vừa là nguyên liệu cho quá trình phân giải chất hữu cơ.
Câu 112.
(1) Sai vì phải là phân giải chất hữu cơ.
(2) Sai vì không tạo ra oxygen.
(3) Sai vì chỉ một phần nhỏ giải phóng dưới dạng nhiệt.
(4) Đúng.
Câu 113.
(1) Sai vì không cần sự có mặt của các nguyên tử hidro
(2) Sai vì không cần sự có mặt của các phân tử carbon dioxide.
(3) Sai vì không cần ánh sáng mặt trời (chỉ cần trong quá trình quang hợp).
(4) Đúng.
Câu 115.
(3) và (4) Đúng. 
(1) sai vì đây là ti thể.
(2) sai vì ti thể tham gia vào quá trình hô hấp tế bào.
(5) sai vì ti thể là bao quan quan trọng của sinh vật nhân thực.
Câu 116.
(1) sai vì quá trình hô hấp tế bào có tạo ra khí carbon dioxide.
(2) Sai vì quá trình hô hấp tế bào không có sự tham gia của khí nitrogen.
(3) Sai vì sản phẩm quan trọng nhất của quá trình hô hấp tế bào là ATP.
(4) Sai vì Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở ti thể.
(5) Sai vì ở đa số động vật, glucose lấy từ việc phân giải thức ăn.




























Phần tự luận
Câu 1. 
Hướng dẫn giải:
Kể tên các chất tham gia vào quá trình hô hấp và các sản phẩm được tạo ra từ quá trình hô hấp tế bào:
	Các chất tham gia
	Các sản phẩm được tạo ra

	- Glucose
- Oxygen
	- Carbon dioxide
- Nước
- Năng lượng (ATP và nhiệt)


Câu 2.
Hướng dẫn giải:
Mô tả quá trình hô hấp diễn ra ở tế bào:
	- Trong quá trình hô hấp tế bào, với sự tham gia của khí oxygen mà các phân tử chất hữu cơ (chủ yếu là glucose) được phân giải thành khí carbon dioxide và nước, đồng thời giải phóng năng lượng ATP cung cấp cho hoạt động của tế bào.
	- Ở đa số thực vật, glucose được tổng hợp từ quá trình quang hợp. Ở động vật, tế bào lấy glucose từ quá trình phân giải thức ăn. 
Câu 3. 
Hướng dẫn giải:
Vai trò của quá trình hô hấp tế bào đối với cơ thể:
	- Hô hấp tế bào phân giải năng lượng tích lũy trong các hợp chất hữu cơ thành năng lượng ATP để cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
	- Hô hấp tế bào cũng tạo ra nhiều sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất đặc trưng của cơ thể.
- Ngoài năng lượng ATP, hô hấp tế bào cũng sinh ra nhiệt giúp cơ thể duy trì sự sống.
Câu 4. 
Hướng dẫn giải:
Hoàn thành phương trình phân giải và tổng hợp:
[image: Tài liệu VietJack]
Câu 5.
Hướng dẫn giải:
	 - Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có biểu hiện trái ngược nhau vì: Quá trình tổng hợp thực hiện tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ những chất đơn giản. Ngược lại, quá trình phân giải là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp tạo thành các chất đơn giản như nước, carbon dioxide đồng thời giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể.
	- Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ phụ thuộc lẫn nhau vì: Quá trình tổng hợp chất hữu cơ đã tạo ra chất hữu cơ (như glucose) là nguyên liệu cho quá trình phân giải. Quá trình phân giải sẽ tạo các chất đơn giản – nguyên liệu cho quá trình tổng hợp đồng thời cũng tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào trong đó có hoạt động tổng hợp.
→ Như vậy, quá trình tổng hợp và quá trình phân giải là 2 mặt của quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng cho tế bào, nếu một trong 2 quá trình không xảy ra thì quá trình còn lại cũng bị ức chế.
Câu 6.
Hướng dẫn giải:
- Vai trò của khí oxygen đối với cơ thể sống:
	+ Đối với thực vật, oxygen là nguyên liệu để thực hiện quá trình quang hợp tổng hợp chất hữu cơ.
	+ Đối với hầu hết các sinh vật, oxygen cũng là nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào tạo năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể.
→ Nếu không có oxygen, sự sống của các sinh vật sẽ bị đe dọa.
- Vai trò của khí carbon dioxide đối với cơ thể sống: Ở các sinh vật có khả năng quang hợp như thực vật, carbon dioxide là nguyên liệu cho quá trình quang hợp để tổng hợp nên chất hữu cơ và thải ra khí oxygen.
	+ Chất hữu cơ được tạo ra là nguồn thức ăn cung cấp năng lượng và vật chất chủ yếu cho sự sống của các sinh vật trên Trái Đất.
	+ Khí oxygen được tạo ra từ quá trình quang hợp này cũng giúp duy trì sự sống của các sinh vật.
→ Carbon dioxide cũng có vai trò trong việc duy trì sự sống của các sinh vật.
Câu 7. 
Hướng dẫn giải:
- Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào lá có mối quan hệ hai chiều.
- Quá trình tổng hợp tạo chất hữu cơ là nguyên liệu cho phần giải trong hô hấp tế bào, quá trình hô hấp tế bào phân giải các chất hữu cơ giải phóng năng lượng.
Câu 8. 
Hướng dẫn giải:
	Hô hấp tế bào là quá trình tế bào phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể. Trong quá trình này, tế bào sử dụng oxygen và thải ra carbon dioxide, nước.
	Trong trồng trọt người nông dân cần phải làm đất tơi xốp, thoáng khí giúp tạo điều kiện tốt nhất giúp tế bào ở những phần cây ít tiếp xúc với không khí vẫn có thể tiến hành hô hấp tế bào, từ đó đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh nhất, cho năng suất cao.
Câu 9. 
Hướng dẫn giải:
	Quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có mối quan hệ hai chiều. Quá trình tổng hợp tạo chất hữu cơ là nguyên liệu cho quá trình phân giải trong hô hấp tế bào. Quá trình phân giải các chất hữu cơ giải phóng năng lượng cần cho quá trình tổng hợp.
Câu 10.
Hướng dẫn giải:
10. 1 Bào quan trong hình vẽ là ti thể.
10.2 Bào quan này tham gia vào quá trình hô hấp tế bào.
10.3 Qúa trình hô hấp tế bào tạo ra năng lượng ATP cho các họat động của cơ thể cơ thể. 





















ND 5: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÔ HẤP TẾ BÀO
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
	Quá trình hô hấp tế bào có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố môi trường như nhiệt độ, hàm lượng nước, nồng độ oxygen, nồng độ carbon dioxide,... 
	Sự ảnh hưởng của các yếu tố này được thể hiện trong bảng dưới đây.
	Yếu tố
	Ảnh hưởng

	Nhiệt độ
	Nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp tế bào thông qua sự tác động đến các enzyme xúc tác phản ứng hoá học. Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình hô hấp ở sinh vật là khoảng 30 - 35 oC. Một số loài tảo ở suối nước nóng có thể hô hấp ở 80 oC.

	Hàm lượng nước
	Nước vừa là nguyên liệu, vừa là môi trường cho các phản ứng hoá học trong quá trình hô hấp tế bào. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước trong tế bào.

	Nồng độ oxygen
	Oxygen là nguyên liệu tham gia vào quá trình hô hấp. Khi nồng độ oxygen trong không khí giảm xuống dưới 5% thì cường độ hô hấp giảm.

	Nồng độ carbon dioxide
	Nồng độ carbon dioxide trong không khí thuận lợi cho hô hấp tế bào là 0,03%. Khi nồng độ carbon dioxide tăng sẽ ức chế quá trình hô hấp.



II. Vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào trong thực tiễn
	Hô hấp tế bào là quá trình phân giải các chất hữu cơ, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng của lương thực, thực phẩm nếu điều kiện bảo quản không phù hợp hoặc bảo quản trong thời gian quá dài. Hiện nay, có một số biện pháp phổ biến được dùng để bảo quản lương thực, thực phẩm như:
a. Bảo quản lạnh
	Đây là biện pháp bảo quản ở nhiệt độ thấp trong các kho lạnh hay tủ lạnh. Biện pháp này được dùng để bảo quản các loại thực phẩm như thịt, cá, rau, củ, quả, ... 
	Ví dụ: các loại rau, củ được bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh; các loại thịt tươi sống được bảo quản ở ngăn đá tủ lạnh.
	[image: A picture containing food, indoor, open, lots

Description automatically generated]
	[image: A picture containing food, indoor, marketplace, shelf

Description automatically generated]



b. Bảo quản khô
	Biện pháp này nhằm làm giảm hàm lượng nước có trong nông sản, được áp dụng chủ yếu trong bảo quản các loại hạt giống. 
	Các loại hạt phơi khô hoặc sấy khô trước khi đem bảo quản. Đối với các loại ngũ cốc, độ ẩm tối ưu khoảng 11 - 12%, độ ẩm giới hạn là 14 - 15%.
	[image: A group of people working on a construction site

Description automatically generated with low confidence]
	[image: A picture containing outdoor, corn, fresh

Description automatically generated]



c. Bảo quản trong điều kiện nồng độ carbon dioxide cao
	Đây là biện pháp bảo quản hiện đại và cho hiệu quả cao. Nhiều loại trái cây thường được bảo quản trong các kho kín có nồng độ carbon dioxide cao hoặc đơn giản là túi polyethylene. 
	Tuy nhiên, việc xác định nồng độ carbon dioxide thích hợp là điều kiện rất quan trọng đối với các đối tượng bảo quản và mục đích bảo quản.
d. Bảo quản trong điều kiện nồng độ oxygen thấp
	Việc làm giảm nồng độ oxygen có tác dụng làm giảm hô hấp, nhờ đó, tăng hiệu quả của quá trình bảo quản. Ví dụ: nhiều loại thực phẩm được bảo quản bằng cách hút chân không.
[image: Hút chân không' thực phẩm có thể sinh độc tố nguy hiểm như vụ pate chay]

! Em có biết
	Trong một số trường hợp, khi môi trường thiếu oxygen sẽ gây ức chế quá trình hô hấp tế bào. Để duy trì sự sống, tế bào có thể thực hiện quá trình phân giải các chất hữu cơ mà không cần sự có mặt của oxygen, quá trình này được gọi là lên men. Lên men có vai trò giúp đáp ứng kịp thời năng lượng cho hoạt động của tế bào trong điều kiện không có oxygen, tuy nhiên, hiệu quả năng lượng rất thấp. Trong thực tiễn, lên men là một phương pháp phổ biến trong chế biến thức ăn, vừa giúp bảo quản thực phẩm, vừa tạo được nhiều món ngon, tốt cho sức khoẻ. Thực phẩm lên men rất đa dạng, bao gồm sữa chua, phô mai, kim chi, nước tương, dưa cải muối, 
[image: Muối chua là gì? Lợi ích của việc muối chua? Phân biệt muối chua và lên men]












A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến hô hấp tế bào?
	A. Đất	B. Nước	C. Khí Nitrogen	D. Gió
Câu 2. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến hô hấp tế bào?
	A. Khí Oxygen	B. Khí CO2	C. Khí Nirogen	D. Nhiệt độ
Câu 3. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến hô hấp tế bào?
	A. Nước	B. Khí CO2	C. Đất	D. Nhiệt độ
Câu 4. Yếu tố nào sau đây liên quan trực tiếp đến hô hấp tế bào?
	A. Khí Oxygen	B. Khí CO2	C. Khí Nitrogen	D. Nhiệt độ
Câu 5. Yếu tố nào sau đây liên quan trực tiếp đến hô hấp tế bào?
	A. Đất	B. Khí CO2	C. Khí Nitrogen	D. Nước
Câu 6. Vai trò của nước đối với hô hấp tế bào ?
A. Nước là nguyên liệu của hô hấp tế bào
B. Nước là sản phẩm của hô hấp tế bào
C. Nước là dung môi và môi trường cho các phản ứng hô hấp xảy ra
D. Nước là chất xúc tác cho quá trình hô hấp tế bào diễn ra
Câu 7. Cường độ hô hấp sẽ thay đổi như thế nào nếu hàm lượng nước tăng?
A. Cường độ hô hấp sẽ tăng
B. Cường độ hô hấp sẽ giảm
C. Cường độ hô hấp có thể tăng hoặc giảm
D. Cường độ hô hấp và hàm lượng nước không liên quan với nhau
Câu 8. Cường độ hô hấp sẽ thay đổi như thế nào nếu hàm lượng nước giảm?
A. Cường độ hô hấp sẽ tăng
B. Cường độ hô hấp sẽ giảm
C. Cường độ hô hấp có thể tăng hoặc giảm
D. Cường độ hô hấp và hàm lượng nước không liên quan với nhau
Câu 9. Cường độ hô hấp sẽ thay đổi như thế nào nếu nhiệt độ giảm?
A. Cường độ hô hấp sẽ tăng
B. Cường độ hô hấp sẽ giảm
C. Cường độ hô hấp có thể tăng hoặc giảm
D. Cường độ hô hấp và nhiệt độ không liên quan với nhau
Câu 10. Cường độ hô hấp sẽ thay đổi như thế nào nếu nhiệt độ tăng?
A. Cường độ hô hấp sẽ tăng
B. Cường độ hô hấp sẽ giảm
C. Cường độ hô hấp có thể tăng hoặc giảm
D. Cường độ hô hấp và nhiệt độ không liên quan với nhau
Câu 11. Cường độ hô hấp sẽ thay đổi như thế nào nếu hàm lượng khí oxy cao?
A. Cường độ hô hấp sẽ tăng
B. Cường độ hô hấp sẽ giảm
C. Cường độ hô hấp có thể tăng hoặc giảm
D. Cường độ hô hấp và khí oxygen không liên quan với nhau
Câu 12. Cường độ hô hấp sẽ thay đổi như thế nào nếu hàm lượng khí oxy thấp?
A. Cường độ hô hấp sẽ tăng
B. Cường độ hô hấp sẽ giảm
C. Cường độ hô hấp có thể tăng hoặc giảm
D. Cường độ hô hấp và khí oxygen không liên quan với nhau
Câu 13. Cường độ hô hấp sẽ thay đổi như thế nào nếu hàm lượng khí CO2 cao?
A. Cường độ hô hấp sẽ tăng
B. Cường độ hô hấp sẽ giảm
C. Cường độ hô hấp có thể tăng hoặc giảm
D. Cường độ hô hấp và khí oxygen không liên quan với nhau
Câu 14. Phát biểu nào đúng khi nói về khi oxygen?
A. Khí oxygen là sản phẩm của hô hấp tế bào
B. Khí oxygen ngăn cản hô hấp tế bào diễn ra
C. Khí oxygen là nguyên liệu của hô hấp tế bào
D. Khí oxygen chất xúc tác của quá trình hô hấp tế bào
Câu 15. Ở thực vật, cường độ hô hấp sẽ giảm nếu:
A. Nồng độ khí oxygen ngoài môi trường xuống dưới 3%
B. Nồng độ khí oxygen ngoài môi trường xuống dưới 5%
C. Nồng độ khí oxygen ngoài môi trường xuống dưới 7%
D. Nồng độ khí oxygen ngoài môi trường xuống dưới 9%
Câu 16. CO2  sẽ gây ức chế hô hấp khi
A. Nồng độ khí CO2 ngoài môi trường từ 3% đến 5%
B. Nồng độ khí CO2 ngoài môi trường từ 0.3% đến 0.5%
C. Nồng độ khí CO2 ngoài môi trường từ 5% đến 7%
D. Nồng độ khí CO2 ngoài môi trường từ 0.5% đến 0.7%
Câu 17. CO2 sẽ gây ức chế hô hấp khi
A. Nồng độ khí CO2 ngoài môi trường từ 3% đến 5%
B. Nồng độ khí CO2 ngoài môi trường từ 0.3% đến 0.5%
C. Nồng độ khí CO2 ngoài môi trường từ 5% đến 7%
D. Nồng độ khí CO2 ngoài môi trường từ 0.5% đến 0.7%
Câu 18. Ở người, nhiệt độ bao nhiêu sẽ làm hô hấp tế bào gặp khó khăn ?
	A. 37OC	B. Dưới 37OC	C. Từ 37OC đến 40OC	D. Trên 40OC
Câu 19. CO2 sẽ gây ức chế hô hấp khi
A. Nồng độ khí CO2 ngoài môi trường từ 3% đến 5%
B. Nồng độ khí CO2 ngoài môi trường từ 0.3% đến 0.5%
C. Nồng độ khí CO2 ngoài môi trường từ 5% đến 7%
D. Nồng độ khí CO2 ngoài môi trường từ 0.5% đến 0.7%
Câu 20. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến hô hấp tế bào ?
	A. Khí O2	B. Đất	C. Khí Nitrogen	D. Gió
Câu 21. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến hô hấp tế bào ?
	A. Gió	B. Đất	C. Khí Nitrogen	D. Nhiệt độ
Câu 22. Yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến hô hấp tế bào ?
	A. Khí Nitrogen	B. Khí CO	C. Khí CO2	D. Gió
Câu 23. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến hô hấp tế bào ?
	A. Khí CO	B. Khí CO2	C. Khí O2	D. Nhiệt độ
Câu 24. Mối quan hệ giữa hàm lượng nước và cường độ hô hấp là:
	A. Tỉ lệ thuận		B. Tỉ lệ nghịch	
	C. Không có mối quan hệ	D. Tất cả đều sai
Câu 25. Cơ sở khoa học của các phương pháp bảo quản lương thực, thực phẩm là:
A. Khống chế hô hấp ở mức tối thiểu
B. Hô hấp làm lương thực, thực phẩm nhanh chín hơn
C. Kích thích hô hấp ở mức tối đa
D. Khống chế tế bào ngừng hô hấp
Câu 26. Tại sao hô hấp làm giảm sút khối lượng và chất lượng nông sản ?
A. Hô hấp phân giải các chất hữu cơ do đó làm tiêu hao nông sản
B. Hô hấp làm các tế bào bị chết do đó làm tiêu hao nông sản
C. Hô hấp tạo ra nhiều khí CO2 gây độc cho nông sản
D. Hô hấp làm nông sản bị mối, mọt
Câu 27. Tại sao có thể bảo quản lương thực, thực phẩm bằng biện pháp bảo quản lạnh?
A. Nhiệt độ thấp làm thúc đẩy quá trình hô hấp
B. Nhiệt độ thấp làm chậm quá trình hô hấp
C. Nhiệt độ lạnh làm ngừng quá trình hô hấp
D. Nhiệt độ lạnh làm ổn định tốc độ hô hấp như bình thường
Câu 28. Tại sao có thể bảo quản lương thực, thực phẩm bằng biện pháp bảo quản lạnh?
A. Nhiệt độ thấp làm thúc đẩy quá trình hô hấp
B. Nhiệt độ thấp làm chậm quá trình hô hấp
C. Nhiệt độ lạnh làm ngừng quá trình hô hấp
D. Nhiệt độ lạnh làm ổn định tốc độ hô hấp như bình thường
Câu 29. Biện pháp nào sau đây là bảo quản lạnh ?
	A. Mực khô, cá khô		B. Thịt, cá để trong ngăn đá tủ lạnh
	C. Thịt hộp, cá hộp		D. Dưa muối, cà muối
Câu 30. Thực phẩm nào sau đây được bảo quản khô ?
	A. Mực khô, cá khô		B. Cá để trong ngăn đá tủ lạnh
	C. Thực phẩm đóng hộp	D. Dưa muối, cà muối
Câu 31. Thực phẩm nào sau đây được bảo quản trong điều kiện oxygen thấp ?
	A. Mực khô, cá khô		B. Cá để trong ngăn đá tủ lạnh
	C. Thực phẩm đóng hộp	D. Thịt sấy
Câu 32. Thực phẩm nào sau đây được bảo quản trong điều kiện CO2 cao ?
	A. Dưa muối, cà muối	B. Cá để trong ngăn đá tủ lạnh
	C. Mực khô, cá khô 		D. Thịt sấy
Câu 33. Thực phẩm nào sau đây không phải là bảo quản khô ?
	A. Chà bông		B. Thịt sấy
	C. Mực khô, cá khô 		D. Cá để trong ngăn đá tủ lạnh
Câu 34. Thực phẩm nào sau đây không phải là bảo quản khô ?
	A. Thịt hộp		B. Thịt sấy
	C. Mực khô, cá khô 		D. Chà bông
Câu 35. Thực phẩm nào sau đây không phải là bảo quản lạnh ?
	A. Rau, củ, quả để ngăn mát tủ lạnh	B. Cá ướp đá
	C. Thịt để ngăn đá tủ lạnh 	D. Cá ướp muối
Câu 36. Thực phẩm nào sau đây không phải là bảo quản lạnh ?
	A. Rau, củ, quả để ngăn mát tủ lạnh	B. Thịt, cá để ngăn đá tủ lạnh
	C. Cà muối, dưa muối 	D. Cá ướp đá
Câu 37. Thực phẩm nào sau đây không được bảo quản trong điều kiện nồng độ O2 thấp?
	A. Cá khô		B. Thịt đựng trong túi hút chân không
	C. Thịt hộp		D. Bánh kẹo được đóng gói 
Câu 38. Thực phẩm nào sau đây không được bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao ?
	A. Cà muối, dưa muối	B. Thịt heo muối chua
	C. Thịt hộp		D. Mực khô 
Câu 39. Tại sao có thể bảo quản thực phẩm ở nơi có nồng độ CO2 cao ?
A. Nồng độ CO2 cao ức chế quá trình hô hấp
B. Nồng độ CO2 cao kích thích quá trình hô hấp
C. Nồng độ CO2 cao làm ngừng quá trình hô hấp
D. Nồng độ CO2 cao làm tăng tốc độ hô hấp
Câu 40. Tại sao có thể bảo quản thực phẩm ở nơi có nồng độ O2 cao ?
	A. Nồng độ CO2 cao ức chế quá trình hô hấp
	B. Nồng độ CO2 cao kích thích quá trình hô hấp
C. Nồng độ CO2 cao làm ngừng quá trình hô hấp
D. Nồng độ CO2 cao làm tăng tốc độ hô hấp
Câu 41. Tại sao trước khi gieo hạt người ta thường ngâm hạt ?
	A. Tránh hạt bị hư		B. Tăng hàm lượng nước trong hạt
	C. Tránh hạt nảy mần trước khi gieo	D. Để gieo hạt dễ dàng hơn
Câu 42. Tại sao khi vận động thì chúng ta lại thở nhanh và mạnh hơn ?
	A. Cơ thể cần nhiều O2 để tạo năng lượng	B. Do bị khát nước khi vận động
	C. Cơ thể bị thiếu năng lượng khi vận động	D. Cơ thể sinh nhiều năng lượng hơn
Câu 43. Nhận định nào sau đây về ảnh hưởng của nước đối với quá trình hô hấp là không đúng ?
A. Hàm lượng nước trong cơ thể liên quan trực tiếp tới cường độ hô hấp
B. Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước trong cơ thể  
C. Nước là môi trường và dung môi cho các phản ứng hô hấp
D. Nước cung cấp năng lượng cho hô hấp
Câu 44. Trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả cần phải làm cho hô hấp:
	A. Vẫn hoạt động bình thường	B. Giảm đến mức tối thiểu
	C. Tăng đến mức tối đa	D. Không còn hoạt động được. 
Câu 45. Nguyên tắc cao nhất trong việc bảo quản nông sản là: 
A. Nơi cất giữ phải có nhiệt độ cao vừa phải
B. Nơi cất giữ phải cao ráo  
C. Phải để chỗ kín để không ai thấy 
D. Giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu.
Câu 46. Cần làm gì trong quá trình bảo quản nông sản để sản phẩm luôn tươi và chất lượng bảo đảm?
A. Tăng quá trình quang hợp các loại nông sản
B. Tăng quá trình hô hấp các loại nông sản
C. Giảm tối thiểu quá trình hô hấp các loại nông sản 
D. Giảm tối thiểu quá trình quang hợp nông sản
Câu 47. Biện pháp bảo quản nông phẩm nào sau đây là không phù hợp? 
A. Ức chế hô hấp của nông phẩm về không
B. Bảo quản khô.
C. Bảo quản lạnh
D. Bảo quản trong môi trường khí biến đổi
Câu 48. Trong bảo quản nông sản người ta không sử dụng biện pháp nào để giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu ?
A. Phơi khô nông sản
B. Giữ nông sản trong các kho lạnh ở nhiệt độ thích hợp 
C. Sử dụng nồng độ CO2 cao
D. Nấu chín nông sản
Câu 49. Hiện nay người ta thường sử dụng biện pháp nào để bảo quản nông 
sản, thực phẩm? 
(1) Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO2 cao, gây ức chế hô hấp
(2) Bảo quản bằng cách ngâm đối tượng vào dung dịch hóa chất
(3) Bảo quản khô
(4) Bảo quản lạnh
(5) Bảo quản trong điều kiện nồng độ O2 cao
Số phát biểu đúng là:
	A. 2	B. 3 	C. 4	D. 5
Câu 50. Trong phòng chứa khoai, thóc, hạt đỗ, để giảm hao hụt và giữ chất lượng cho nông sản đó trong thời gian dài, người ta thường:
A. Hạ thấp nhiệt độ, độ ẩm và lượng oxygen, tăng lượng carbon dioxide
B. Hút bớt khí oxygen và carbon dioxide, rồi bơm khí nitrgen vào phòng
C. Để phòng luôn thoáng, cho vôi bột hút ẩm vào phòng đó
D. Làm phòng kín, giữ nhiệt độ bảo quản thấp
Câu 51. Cách bảo quản hành tỏi không bị mọc mầm:
	A. Phơi khô rồi cất vào thùng kín	B. Phơi khô rồi cất vào bao tải
	C. Phơi khô rồi cho vào tủ lạnh	D. Phơi khô rồi treo ở giàn bếp
Câu 52. Các loại quả: cam, xoài, nho, lê... bảo quản bằng biện pháp nào cho hiệu quả cao ?
A. Biện pháp bảo quản khô, điều kiện nồng độ CO2 cao
B. Biện pháp bảo quản lạnh và điều kiện nồng độ CO2 cao
C. Biện pháp bảo quản khô và bảo quản lạnh
D. Cả ba biện pháp: khô, lạnh, nồng độ CO2 cao
Câu 53. Vì sao muốn bảo quản thì cần phải phơi khô hạt ?
A. Vì khi hạt khô, độ ẩm trong hạt thấp, cường độ hô hấp giảm
B. Vì khi hạt khô, hạt không hô hấp
C. Vì khi hạt khô, không bị động vật ăn
D. Vì khi hạt khô, dễ gieo trồng cho vụ sau
Câu 54. Để bảo quản hạt giống người ta thường dùng biện pháp nào, tại sao?
A. Sấy khô, làm cho độ ẩm trong hạt thấp do cường độ hô hấp thấp
B. Phơi khô, làm cho độ ẩm trong hạt thấp do cường độ hô hấp thấp
C. Bảo quản trong tủ lạnh, nhiệt độ thấp do cường độ hô hấp thấp
D. Bảo quản trong kho có nồng độ oxy cao, nhiệt độ thấp do cường độ hô hấp thấp
Câu 55. Các phương pháp nào sau đây được sử dụng để bảo quản hạt thóc giống?  
(1) Bảo quản thóc giống trong túi ni lông và buộc kín
(2) Bảo quản thóc giống trong kho lạnh
(3) Phơi khô thóc giống cho vào bao tải để ở nơi khô, thoáng
(4) Bảo quản thóc giống trong điều kiện nồng độ CO2 cao
	A. (1), (2)	B. (1), (3), (4)	C. (2), (3)	D. (1), (2), (3), (4)
Câu 56. Vì sao khi bảo quản hạt giống người ta thường sử dụng phương pháp bảo quản khô?
	A. Hạt khô trong quá trình bảo quản các vi khuẩn sẽ khó xâm nhập
	B. Hạt khô ngừng hô hấp
	C. Hạt khô vẫn duy trì cường độ hô hấp tối thiểu để giữ hạt sống và vẫn giữ được khả năng nảy mầm
	D. Hạt khô có cường độ hô hấp cao
Câu 57. Trong các biện pháp sau:
(1) Hạ thấp nhiệt độ, độ ẩm và lượng oxygen, tăng lượng carbon dioxide
(2) Hút bớt khí oxygen và carbon dioxide, rồi bơm khí nitrogen vào phòng
(3) Để phòng luôn thoáng, cho vôi bột hút ẩm vào phòng đó
(4) Làm phòng kín, giữ nhiệt độ bảo quản thấp
(5) Ngâm hóa chất
Các biện pháp dùng để bảo quản rau, quả tươi là:
	A. (1), (2)	B. (2), (3)	C. (1), (3), (5)	D. (1), (2), (3)
Câu 58. Trong phòng chứa hạt giống, để giảm hao hụt và giữ chất lượng trong thời gian dài, người ta thường:
A. Hạ thấp nhiệt độ, độ ẩm và lượng oxygen, tăng lượng carbon dioxide 
B. Hút bớt khí oxygen và carbon dioxide, rồi bơm khí nitrogen vào phòng
C. Để phòng luôn thoáng, cho vôi bột hút ẩm vào phòng đó
D. Làm phòng kín, giữ nhiệt độ bảo quản thấp
Câu 59. Tại sao trước khi trồng cao, nông dân thường làm tơi xốp đất ?
A. Hạ nhiệt độ cho đất
B. Giúp đất màu mỡ hơn
C. Tăng lượng khí oxygen trong đất
D. Giúp đất không bị xói mòn
Câu 60. Để bảo quản rau quả tươi, phát biểu nào sai?
A. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh
B. Bảo quản trong thùng xốp chứa đá
C. Bảo quản trong ngăn đông đá tủ lạnh
D. Không phát biểu nào sai
Câu 61. Để bảo quản rau quả tươi, phát biểu nào sai?
A. Bảo quản trong hóa chất
B. Bảo quản trong thùng xốp chứa đá
C. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh
D. Không phát biểu nào sai
Câu 62. Mối quan hệ giữa cường độ hô hấp với hàm lượng nước của cơ thể: 
	A. Tỉ lệ thuận
	B. Tỉ lệ nghịch 
	C. Tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch tùy giai đoạn 
	D. Cả ba đều sai
Câu 63. Điền vào chỗ trống: Nước vừa là (1)………… vừa là (2)…………, do đó hàm lượng nước liên quan (3)………… đến quá trình hô hấp. 
A. (1) dung môi, (2) môi trường, (3) gián tiếp
B. (1) dung môi, (2) nguyên liệu, (3) trực tiếp
C. (1) dung môi, (2) nguyên liệu, (3) gián tiếp 
D. (1) dung môi, (2) môi trường, (3) trực tiếp
Câu 64. Điền vào chỗ trống: Oxygen là (1)………… của hô hấp tế bào nên có ảnh hưởng (2)………… đến hô hấp. 
A. (1) sản phẩm, (2) gián tiếp	B. (1) sản phẩm, (2) trực tiếp
C. (1) nguyên liệu, (2) gián tiếp	D. (1) nguyên liệu, (2) trực tiếp
Câu 65. Tại sao khi nồng độ CO2 cao trong không khí cao gây nguy hiểm cho tính mạng con người ? 
A. CO2 là sản phẩm của hô hấp
B. CO2 cạnh tranh với O2 để liên kết với hồng cầu
C. CO2 là khí độc đối với con người
D. CO2 là nguyên liệu của hô hấp
Câu 66. Tại sao không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng kín ?
A. Ban đêm cây hô hấp làm giảm khí O2 trong phòng
B. Ban đêm cây hô hấp làm tăng khí O2 trong phòng 
C. Ban đêm cây quang hợp làm giảm khí O2 trong phòng 
D. Ban đêm cây hô hấp làm giảm khí O2 trong phòng
Câu 67. Tại sao không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng kín ?
A. Ban đêm cây quang hợp làm giảm khí CO2 trong phòng 
B. Ban đêm cây quang hợp làm tăng khí CO2 trong phòng 
C. Ban đêm cây hô hấp làm giảm khí CO2 trong phòng 
D. Ban đêm cây hô hấp làm tăng khí CO2 trong phòng
Câu 68. Cho các phát biểu sau:
(1) Nguyên tắc bảo quản nông sản là đưa hô hấp về mức tối thiểu hoặc ngưng hô hấp
(2) Giảm hàm lượng nước làm quá trình hô hấp tăng lên
(3) Tăng nhiệt độ bảo quản sẽ làm nông sản dễ bị hư, hỏng
(4) Khí O2 ảnh hưởng trực tiếp đến hô hấp tế bào
(5) Hóa chất là biện pháp bảo quản nông sản quan trọng nhất
Số phát biểu đúng là:
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 69. Tại sao khi xuống giếng sâu người ta phải sử dụng bình oxygen?
A. Giếng sâu có hàm lượng khí CO2 cao
B. Giếng sâu có nhiệt độ thấp
C. Giếng sâu có nhiều động vật nguy hiểm
D. Giếng sâu có hàm lượng khí O2 cao
Câu 70. Chọn câu đúng
A. Khi đất bị ngập úng sẽ làm tăng hàm lượng nước làm cây tăng hô hấp
B. Khi đất bị ngập úng sẽ làm giảm nhiệt độ làm cây không hô hấp được
C. Khi đất bị ngập úng sẽ làm rễ cây thiếu oxi dẫn tới không hô hấp được và chết
D. Khi đất bị ngập úng thì đất không còn màu mỡ nên cây chết
Câu 71. Biện pháp bảo quản gạo nào dưới đây mang lại hiệu quả cao nhất ?
	A. Bảo quản khô
B. Bảo quản lạnh
C. Bảo quản trong điều kiện hàm lượng CO2 cao
D. Bảo quản bằng hóa chất
Câu 72. Nông sản nào sau đây thường được bảo quản lạnh ?
	A. Hạt giống	B. Các loại đậu	C. Cà chua	D. Hạt lúa
Câu 73. Nông sản nào sau đây thường được bảo quản trong điều kiện hàm lượng CO2 cao là?
	A. Hạt giống	B. Các loại đậu	C. Cà chua	D. Hạt lúa
Câu 74. Yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hô hấp ?
	A. Khí O2, đất		B. Hàm lượng nước, khí Nitrogen
	C. Nhiệt độ, khí Nitrogen	D. Hạt lượng nước, khí O2
Câu 75. Thịt xông khói, thịt treo gác bếp được bảo quản bằng biện pháp nào ?
A. Bảo quản khô
B. Bảo quản lạnh
C. Bảo quản trong điều kiện hàm lượng CO2 cao
D. Bảo quản bằng hóa chất
Câu 76. Nếu nồng độ O2 trong không khí là 5% thì :
A. Ngừng hô hấp		B. Hô hấp xảy ra chậm
C. Hô hấp xảy ra nhanh	D. Hô hấp xảy ra rất nhanh
Câu 77. Nếu nồng độ O2 trong không khí là 4% thì :
	A. Ngừng hô hấp		B. Hô hấp xảy ra chậm
	C. Hô hấp xảy ra nhanh	D. Hô hấp xảy ra rất nhanh
Câu 78. Nếu nồng độ CO2 trong không khí là 4% thì :
	A. Hô hấp bị ức chế		B. Hô hấp xảy ra chậm
	C. Hô hấp xảy ra nhanh	D. Hô hấp xảy ra rất nhanh
Câu 79. Khi thiếu khí O2 thì :
	A. Hô hấp tế bào giảm	B. Hô hấp tế bào tăng
	C. Hô hấp tế bào tăng giảm tùy lúc	D. Hô hấp không thay đổi
Câu 80. Khi tăng hàm lượng khí O2 thì :
	A. Hô hấp tế bào giảm	B. Hô hấp tế bào tăng
	C. Hô hấp tế bào tăng giảm tùy lúc	D. Hô hấp không thay đổi
Câu 81. Hô hấp tế bào phụ thuộc vào hàm lượng nước do:
A. Nước là dung môi và môi trường các các phản ứng hô hấp xảy ra
B. Nước là nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào
C. Nước là chất xúc tác của quá trình hô hấp
D. Nước hòa tan O2 cung cấp cho quá trình hô hấp
Câu 82. Hô hấp tế bào phụ thuộc vào khí O2 do:
A. O2 làm giảm nhiệt độ môi trường
B. O2 là nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào
C. O2 là chất xúc tác của quá trình hô hấp
D. Không ý nào đúng
Câu 83. Cho bảng sau:
	Thí nghiệm
	Hàm lượng nước trong hạt
	Cường độ hô hấp

	Thí nghiệm 1
	11% đến 12%
	1,5 mg CO2 / 1 kg hạt / giờ

	Thí nghiệm 2
	14% đến 15%
	Tăng 4 đến 5 lần

	Thí nghiệm 3
	30% đến 35%
	Tăng lên hàng nghìn lần


Bảng trên dùng để chứng minh:
A. Khi hàm lượng nước tăng cường độ hô hấp giảm
B. Khi hàm lượng nước tăng cường độ hô hấp tăng
C. Khi hàm lượng nước tăng cường độ hô hấp có thể tăng hoặc giảm
D. Khi hàm lượng nước tăng cường độ hô hấp không thay đổi
Câu 84. Cho một số loại nông sản sau: hạt lúa, quả cà chua, rau muống, hành tây, hạt đỗ, bắp ngô tưới, hạt lạc, quả dưa chuột, rau cải bắp, khoai tây, quả cam. Các loại nông sản được bảo quản bằng biện pháp bảo quản khô là:
	A. Hạt đỗ, hạt lạc		B. Quả cà chua, rau muống, hành tây
	C. Khoai tây, quả cam, rau bắp cải	D. Hạt lúa
Câu 85. Cho một số loại nông sản sau: hạt lúa, quả cà chua, rau muống, hành tây, hạt đỗ, bắp ngô tưới, hạt lạc, quả dưa chuột, rau cải bắp, khoai tây, quả cam. Có bao nhiêu loại nông sản được bảo quản bằng biện pháp bảo quản khô?
	A. 2	B. 4	C. 6	D. 8
Câu 86. Cho một số loại nông sản sau: hạt lúa, quả cà chua, rau muống, hành tây, hạt đỗ, bắp ngô tưới, hạt lạc, quả dưa chuột, rau cải bắp, khoai tây, quả cam. Có bao nhiêu loại nông sản được bảo quản bằng biện pháp bảo quản trong điều kiện hàm lượng CO2 cao?
	A. 1	B. 3	C. 5	D. 7
Câu 87. Cho một số loại nông sản sau: hạt lúa, quả cà chua, rau muống, hành tây, hạt đỗ, bắp ngô tưới, hạt lạc, quả dưa chuột, rau cải bắp, khoai tây, quả cam. Các loại nông sản được bảo quản bằng biện pháp bảo quản trong điều kiện hàm lượng CO2 cao là:
	A. Hạt đỗ, hạt lạc		B. Quả cà chua, rau muống, hành tây
	C. Khoai tây, quả cam, rau bắp cải	D. Hạt lúa 
Câu 88. Cho một số loại nông sản sau: hạt lúa, quả cà chua, rau muống, hành tây, hạt đỗ, bắp ngô tưới, hạt lạc, quả dưa chuột, rau cải bắp, khoai tây, quả cam. Có bao nhiêu loại nông sản được bảo quản bằng biện pháp bảo quản lạnh?
	A. 2	B. 4	C. 6	D. 8
Câu 89. Tại sao ở dưới nước, con người không thể thở được ?
A. Phổi người không thể lấy khí O2 từ nước để hô hấp
B. Dưới nước nhiều khí CO2
C. Dưới nước không có khí O2
D. Nhiệt độ dưới nước thấp hơn nhiệt độ cơ thể
Câu 90. Cho các phát biểu sau:
(1) Nước ảnh hưởng trực tiếp đến hô hấp tế bào
(2) Khí O2 và CO2 ảnh hưởng đến hô hấp tế bào do đều là nguyên liệu của hô hấp
(3) Tăng nhiệt độ bảo quản sẽ làm nông sản dễ bị hư, hỏng
(4) Để bảo quản nông sản, người ta phải khống chế hô hấp ở mức tối đa
(5) Hóa chất là biện pháp bảo quản nông sản quan trọng nhất
Số phát biểu đúng là:
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 91. Cho các phát biểu sau:
(1) Để bảo quản hạt giống người ta thường bảo quản khô
(2) Nguyên tắc của bảo quản nông sản là không để mối mọt, sâu bọ
(3) Bảo quản lạnh là phương pháp dùng nhiệt độ thấp để bảo quản
(4) Bảo quản khô là phương pháp làm giảm hàm lượng nước trong nông sản
(5) Hàm lượng khí Nitrogen cao làm giảm hô hấp tế bào nên trong phòng bảo quản nông sản người ta thường bơm thêm khí Nitrogen
Số phát biểu sai là:
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 92. Tại sao trong phòng bảo quản nông sản người ta thường bơm thêm khí Nitrogen?
A. Hàm lượng khí Nitrogen cao làm giảm hô hấp tế bào
B. Khí Nitrogen là một trong các nhân tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
C. Để hạn chế nông sản tiếp xúc với khí O2
D. Để hạn chế mối mọt xuất hiện trong phòng bảo quản
Câu 93. Chọn câu sai: Yếu tố nào không ảnh hưởng đến hô hấp tế bào ?
	A. Đất, hàm lượng nước	B. Khí Nitrogen, khí CO2
	C. Đất, khí Nitrogen		D. Hàm lượng nước, khí CO2
Câu 94. Chọn câu đúng: Yếu tố nào ảnh hưởng đến hô hấp tế bào ?
	A. Đất, hàm lượng nước	B. Khí Nitrogen, khí CO2
	C. Đất, khí Nitrogen		D. Hàm lượng nước, khí CO2
Câu 95. Cho các phát biểu sau:
(1) Để bảo quản hạt giống người ta thường bảo quản khô
(2) Nguyên tắc của bảo quản nông sản là không để mối mọt, sâu bọ
(3) Để bảo quản nông sản thì phải làm cho nông sản ngừng hô hấp
(4) Hô hấp làm giảm chất lượng và số lượng nông sản
(5) Hàm lượng khí Nitrogen cao làm giảm hô hấp tế bào nên trong phòng bảo quản nông sản người ta thường bơm thêm khí Nitrogen
Số phát biểu sai là:
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 96. Cho các phát biểu sau:
(1) Để bảo quản hạt giống người ta thường bảo quản khô
(2) Nguyên tắc của bảo quản nông sản là không để mối mọt, sâu bọ
(3) Để bảo quản nông sản thì phải làm cho nông sản ngừng hô hấp
(4) Hô hấp làm giảm chất lượng và số lượng nông sản
(5) Hàm lượng khí Nitrogen cao làm giảm hô hấp tế bào nên trong phòng bảo quản nông sản người ta thường bơm thêm khí Nitrogen
Số phát biểu sai là:
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 97. Thực phẩm nào sau đây không phải là bảo quản lạnh ?
	A. Rau, củ, quả để ngăn mát tủ lạnh	B. Thịt, cá để ngăn đá tủ lạnh
	C. Cà muối, dưa muối 	D. Cá ướp cá
Câu 98. Thực phẩm nào sau đây được bảo quản trong điều kiện nồng độ O2 thấp ?
	A. Thịt hộp	B. Thịt sấy	C. Mực khô, cá khô 	D. Chà bông
Câu 99. Thực phẩm nào sau đây không được bảo quản trong điều kiện nồng độ O2 thấp?
	A. Thịt hộp		B. Thịt đựng trong túi hút chân không
	C. Bánh kẹo được đóng gói 	D. Chà bông
Câu 100. Tại sao khi vận động thì chúng ta lại thở nhanh và mạnh hơn ?
	A. Cơ thể cần nhiều O2 để tạo năng lượng	B. Do bị khát nước khi vận động
	C. Cơ thể bị thiếu năng lượng khi vận động	D. Cơ thể sinh nhiều năng lượng hơn
Câu 101. Cho các phát biểu sau:
(1) Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước của cơ thể
(2)  Nước tham gia trực tiếp vào quá trình oxi hoá nguyên liệu hô hấp. 
(3) Nước là môi trường và dung môi cho các phản ứng hô hấp
(4) Trong cơ quan hô hấp, nước càng ít thì  cường độ hô hấp càng mạnh. 
Phát biểu đúng là:
	A. (1), (2), (3)	B. (1), (3), (4)	C. (2), (3), (4)	D. (1), (2), (3), (4)
Câu 102. Cho các phát biểu sau:
(1) Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của nông sản bảo quản. 
(2) Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.
(3) Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản.
(4) Hô hấp không làm thay đổi khối lượng, chất lượng nông sản, thực phẩm
Số phát biểu đúng là:
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 103. Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại nào sau đây?
	A. Làm giảm nhiệt độ 	B. Làm tăng khí O2; giảm CO2 
	C. Làm giảm độ ẩm		D. Tiêu hao chất hữu cơ
Câu 104. Tại sao khi đất bị ngập nước, nông dân phải tháo nước ?
	A. Giảm lượng nước tưới cây	B. Giúp cây không bị úng vì thiếu oxy
	C. Tránh sâu bọ làm tổ	D. Tránh cỏ mọc
Câu 105. Khi hàm lượng khí CO2 cao thì :
	A. Hô hấp tế bào giảm	B. Hô hấp tế bào tăng
	C. Hô hấp tế bào tăng giảm tùy lúc	D. Hô hấp tế bào không thay đổi
Câu 106. Hô hấp tế bào phụ thuộc vào nhiệt độ do:
A. Ở nhiệt độ cao tế bào bị chết
B. Các phản ứng hô hấp được xúc tác bởi các enzyme phụ thuộc nhiệt độ
C. Nhiệt độ thấp tế bào không sống được do nước bị đóng băng
D. Nhiệt độ ảnh hưởng đến hàm lượng khí O2 trong không khí
Câu 107. Tại sao khi bảo quản rau, quả tươi, người ta không bảo quản ở nhiệt bằng hoặc thấp hơn 00C ?
A. Vì bảo quản ở nhiệt độ đó rau, quả tươi sẽ bị hư
B. Vì bảo quản ở nhiệt độ đó rau, quả tươi sẽ bị đóng băng và chết, không còn tươi
C. Vì bảo quản ở nhiệt độ đó rau, quả tươi sẽ bị dập nát
D. Vì bảo quản ở nhiệt độ đó rau, quả tươi sẽ sinh ra độc tố
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp và giải thích.
Câu 2. Cần điều chỉnh các yếu tố môi trường như nước, nhiệt độ, nồng độ khí carbon dioxide như thế nào để có thể bảo quản được nông sản? Giải thích.
Câu 3. Kể tên một số biện pháp bảo quản nông sản mà em biết.
Câu 4. Vì sao ta không nên để rau quả trong ngăn đá của tủ lạnh? Muốn bảo quản rau, củ, quả tươi lâu ta phải làm như thế nào?
Câu 5. Cho một số loại nông sản sau: hạt lúa, quả cà chua, rau muống, hành tây, hạt đỗ, bắp ngô tươi, hạt lạc, quả dưa chuột, rau bắp cải, khoai tây, quả cam. Hãy lựa chọn biện pháp bảo quản phù hợp cho từng loại nông sản và giải thích.
Câu 6. Vì sao muốn cho hạt giống nảy mầm, trước tiên người ta thường ngâm hạt vào nước?
Câu 7. Giải thích vì sao hàm lượng CO2 cao thì tốc độ hô hấp giảm.
Câu 8. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết tỉ lệ oxygen trong không khí là bao nhiêu phần trăm. Nếu ảnh hưởng của hàm lượng oxygen trong không khí đến hô hấp tế bào.
Câu 9. Vì sao có thể bảo quản lương thực, thực phẩm ở hàm lượng khí carbon dioxide cao và hàm lượng khí oxygen thấp?
Câu 10. Vì sao có thể giữ được các loại thực phẩm (thịt, cá, các loại hạt...) lâu ngày trong túi hút chân không?
Câu 11. Vì sao không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ kín?


















C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1B
	2C
	3C
	4A
	5D
	6C
	7A
	8A
	9B
	10A

	11A
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	100A

	101A
	102C
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	104B
	105A
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	107B
	
	
	



Giải thích trắc nghiệm
Câu 29.
- Mực khô, cá khô là bảo quản khô
- Thịt, cá để trong ngăn đá tủ lạnh là bảo quản lạnh
- Thịt hộp, cá hộp là bảo quản trong môi trường O2 thấp
- Dưa muối, cà muối là bảo quản trong môi trường CO2 cao
Câu 49. Câu đúng là (1), (3), (4)
Câu 68. Câu đúng là (3), (4)
Câu 84. 
	- Bảo quản khô: hạt đỗ, hạt lạc
	- Bảo quản lạnh: quả cà chua, rau muống, hành tây, bắp ngô tươi,  quả dưa chuột, rau bắp cải, khoai tây, quả cam.
	- Bảo quản trong điều kiện nồng độ khí carbon dioxide cao: hạt lúa
Câu 90. Câu đúng là (1), (3)
Câu 91. Câu sai là (1), (5)
Câu 95. Ý sai là (2), (3)
Câu 102. Câu đúng là (1), (2), (3)




Phần tự luận
Câu 1. 
Hướng dẫn giải:
Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào gồm:
	- Nhiệt độ: Hô hấp tế bào bao gồm các phản ứng hoá học với sự xúc tác của các enzyme phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt độ.
	- Hàm lượng nước: Nước vừa là môi trường, vừa tham gia trực tiếp vào các phản ứng hóa học trong hô hấp tế bào.
	- Hàm lượng khí O2: Nếu hàm lượng oxygen của không khí là 5%, hô hấp tế bào xảy ra chậm. Khi thiếu oxygen, hô hấp tế bào giảm.
	- Hàm lượng khí CO2: Hàm lượng khí carbon dioxide cao gây ức chế hô hấp.
Câu 2. 
Hướng dẫn giải:
Để bảo quản nông sản lâu hơn, ta phải đưa quá trình hô hấp về mức tối thiểu bằng cách:
	- Làm giảm lượng nước: phơi khô, sấy khô. (ví dụ: trước khi đưa hạt vào kho, hạt sẽ được phơi khô).
	- Làm giảm nhiệt độ: để nông sản nơi thoáng mát, bảo quản trong tủ lạnh kho lạnh (ví dụ: khoai tây, cải bắp, cam chanh, …)
	- Tăng nồng độ CO2: bơm CO2 vào buồng, kho bảo quản
	- Giảm nồng độ O2: bơm thêm khí N2 vào buồng, kho bảo quản
Câu 3. 
Hướng dẫn giải:
Một số biện pháp bảo quản nông sản:
	- Bảo quản khô
	- Bảo quản lạnh
	- Bảo quản trong điều kiện nồng độ khí CO2 cao và O2 thấp
· Bảo quản khô
	[image: A group of people working on a construction site
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· Bảo quản lạnh
	[image: A picture containing food, indoor, open, lots

Description automatically generated]
	[image: A picture containing food, indoor, marketplace, shelf
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Câu 4. 
Hướng dẫn giải:
	- Không nên để rau quả trong ngăn đá của tủ lạnh vì nếu để vào ngăn đá, nước sẽ đóng băng, khi nước đóng băng làm tế bào to ra sẽ phá vỡ các bào quan, làm hỏng tế bào và làm cho rau quả chóng bị hỏng.
	- Muốn bảo quản rau, củ, quả tươi lâu có thể sử dụng một số biện pháp như bảo quản lạnh ở ngăn mát, muối chua, hút chân không.
Câu 5.
Hướng dẫn giải:
	- Bảo quản khô: hạt đỗ, hạt lạc
	- Bảo quản lạnh: quả cà chua, rau muống, hành tây, bắp ngô tươi,  quả dưa chuột, rau bắp cải, khoai tây, quả cam.
	- Bảo quản trong điều kiện nồng độ khí carbon dioxide cao: hạt lúa
Câu 6.
Hướng dẫn giải:
	Khi muốn cho hạt giống nảy mầm, trước tiên người ta thường ngâm hạt vào nước vì khí ngâm hạt vào nước sẽ giúp kích thích quá trình hô hấp tế bào của hạt giống, giúp hạt nhanh nảy mầm hơn.
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
	CO2 là sản phẩm của quá trình hô hấp. Các phản ứng giải phóng CO2 trong hô hấp là các phản ứng thuận nghịch. 
	Nếu hàm lượng CO2 trong môi trường cao sẽ làm cho phản ứng chuyển dịch theo chiều nghịch và hô hấp bị ức chế.
Câu 8.
Hướng dẫn giải:
	- Tỉ lệ O2 trong không khí khoảng 20%.
	-  Ảnh hưởng của nồng độ oxygen đến quá trình hô hấp tế bào: Oxygen là nguyên liệu tham gia vào quá trình hô hấp. Nếu hàm lượng oxygen của không khí là 5%, hô hấp tế bào xảy ra chậm. Khi thiếu oxygen, hô hấp tế bào giảm.
Câu 9.
Hướng dẫn giải:
	Nếu để thực phẩm ở môi trường có nồng độ carbon dioxide cao và nồng độ oxygen thấp thì sẽ ức chế quá trình hô hấp tế bào của thực phẩm, giúp con người bảo quản thực phẩm lâu hơn.
Câu 10.
Hướng dẫn giải:
	Khi hút chân không, lượng O2 trong túi đựng gần như bằng 0, do đó quá trình hô hấp tế bào của các loài vi sinh vật phân hủy thịt, cá bị ức chế nên có thể giữ được các loại thực phẩm (thịt, cá, các loại hạt...) lâu ngày mà không bị hư hỏng trong túi hút chân không.
Câu 11.
Hướng dẫn giải:
	Trong phòng ngủ kín để nhiều cây hoặc hoa, ban đêm cây không quang hợp, chỉ có hiện tượng hô hấp được thực hiện, cây sẽ lấy khí oxi của không khí trong phòng và thải ra nhiều khí cacbonic. Nếu đóng kín cửa, không khí trong phòng sẽ bị thiếu khí ôxi và rất nhiều khí cacbônic nên người ngủ dễ bị ngạt, có thể chết.

















ND 6: TRAO ĐỔI KHÍ Ở SINH VẬT (1)
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Trao đổi khí ở sinh vật
	Trao đổi khí là quá trình sinh vật lấy O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải ra môi trường khí CO2 hoặc O2.
	Trao đổi khí giữa cơ thể sinh vật với môi trường diễn ra theo cơ chế khuếch tán. 
	Ở cơ thể động vật, trao đổi khí được thể hiện ở cả quá trình hô hấp, còn ở thực vật, trao đổi khí được thể hiện ở cả quá trình quang hợp và hô hấp.
[image: ]
Hình. Trao đổi khí ở người

II. Trao đổi khí ở thực vật
1. Cấu tạo của khí khổng
	Thực vật trao đổi khí với môi trường chủ yếu qua khí khổng (ở lá cây). Mỗi khí khổng gồm 2 tế bào hình hạt đậu nằm sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.
[image: Diagram
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Hình. Cấu tạo khí khổng
2. Chức năng của khí khổng
· Trong quá trình quang hợp, khí khổng mở cho CO2 từ môi trường khuếch tán vào lá và O2 từ lá khuếch tán ra môi trường.
· Trong hô hấp, quá trình này được diễn ra ngược lại: khí O2 khuếch tán vào lá và CO2 ra môi trường qua khí khổng. 
· Ngoài chức năng trao đổi khí, khí khổng còn thực hiện quá trình thoát hơi nước cho cây. Ở hầu hết thực vật, khí khổng mở khi cây được chiếu sáng và được cung cấp đủ nước. Độ mở của khí khổng tăng từ sáng đến trưa rồi giảm dần và nhỏ nhất vào chiều tối.
[image: ]
Hình. Hoạt động đóng mở khí khổng

III- Trao đổi khí ở động vật
1. Cơ quan trao đổi khí ở động vật
· Động vật trao đổi khí với môi trường qua cơ quan trao đổi khí.
· Tuỳ từng loại động vật mà cơ quan trao đổi khí là da, hệ thống ống khí, mang hay phổi
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2. Quá trình trao đổi khí ở động vật (ví dụ ở người)
	Ở người, khi hít vào, không khí đi qua khoang mũi tới hầu, khí quản, phế quản (đường dẫn khí) để vào phổi. 
	Tại phổi, khi hít vào, O2 khuếch tán từ phế nang vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể. 
	Tại các tế bào, CO2 được chuyển vào máu đến phổi, sau đó sẽ khuếch tán vào phế nang và được đưa ra ngoài môi trường qua động tác thở ra.
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Hình. Sơ đồ khái quát quá trình trao đổi khí ở động vật
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Hình. Sơ đồ khái quát đường đi của khí qua các cơ quan của hệ hô hấp ở người
❗Em có biết
· Vào ban đêm, đa số các loài cây chỉ hấp thụ khí O2 và thải khí CO2 qua quá trình hô hấp. Tuy nhiên, một số loài cây có khả năng sinh ra khí O2 và hấp thụ khí CO2 vào ban đêm như cây lưỡi hổ, cây nha đam, cây phú quý, cây oải hương,... Trong đó, cây lưỡi hổ, ngoài khả năng hấp thụ CO2 và tạo khí O2 vào ban đếm còn có thể hấp thụ nhiều loại khí độc như formandehyde, nitrogen, khói thuốc lá,... Do đó, có thể trồng cây lưỡi hổ trong nhà, vừa có tác dụng trang trí, vừa giúp không khí trong sạch hơn.
	[image: A plant in a pot
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Cây lưỡi hổ
	[image: A plant in a pot
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Cây nha đam
	[image: A plant in a pot
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Cây phú quý
	[image: Purple flowers in white vases
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Cây oải hương



· Trong thực tế, một số gia đình có thói quen sưởi ấm bằng than vào mùa đông hoặc ủ bếp than tổ ong trong nhà phục vụ cho việc đun nấu. Việc đó dẫn đến nguy cơ ngạt khí cho con người do khí than chứa nhiều CO2 và CO, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, không nên sưởi ấm bằng cách đốt than, củi trong phòng kín; luôn giữ môi trường sống thông thoáng; trồng nhiều cây xanh để có không khí trong lành, giúp chúng ta có hệ hô hấp khoẻ mạnh.






















A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trao đổi khí là gì?
	A. Là quá trình sinh vật lấy O2 từ môi trường vào cơ thể.  
	B. Là quá trình sinh vật lấy O2 từ môi trường vào cơ thể và thải CO2 ra môi trường.
	C. Là quá trình sinh vật lấy CO2 từ môi trường vào cơ thể và thải O2 ra môi trường.
	D. Là quá trình sinh vật lấy O2 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải ra môi trường khí CO2 hoặc O2.   
Câu 2. Trao đổi khí giữa cơ thể sinh vật với môi trường diễn ra theo cơ chế nào?
	A. Cơ chế chủ động		B. Cơ chế thụ động
	C. Cơ chế khuếch tán	D. Cơ chế thẩm thấu
Câu 3. Chọn câu đúng:
A. Ở cơ thể động vật, trao đổi khí được thực hiện qua quá trình quang hợp.
B. Ở cơ thể thực vật, trao đổi khí được thực hiện qua quá trình hô hấp.
C. Ở cơ thể động vật, trao đổi khí được thực hiện qua quá trình quang hợp và hô hấp.
D. Ở cơ thể thực vật trao đổi khí được thực hiện qua quá trình quang hợp và hô hấp.
Câu 4. Khí lấy vào trong quá trình quang hợp ở thực vật là khí nào?
	A. CO2	B. O2	C. N2	D. H2
Câu 5. Khí lấy vào trong quá trình hô hấp ở thực vật là khí nào?
	A. CO2	B. O2	C. N2	D. H2
Câu 6. Khí lấy vào trong quá trình hô hấp ở động vật là khí nào?
	A. CO2	B. O2	C. N2	D. H2
Câu 7. Khí thải ra trong quá trình quang hợp ở thực vật là khí nào?
	A. N2	B. H2	C. CO2	D. O2
Câu 8. Khí thải ra trong quá trình hô hấp ở thực vật là khí nào?
	A. N2	B. H2	C. CO2	D. O2
Câu 9. Khí thải ra trong quá trình hô hấp là khí nào?
	A. N2	B. H2	C. CO2	D. O2
Câu 10. Sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường tuân theo cơ chế nào?
	A. Vận chuyển chủ động.	B. Vận chuyển thụ động.
	C. Khuếch tán.		D. Ngược chiều gradien nồng độ.
Câu 11. Trao đổi khí ở sinh vật là?
A. Sự trao đổi các chất ở cơ thể với môi trường.
B. Sự trao đổi các chất ở môi trường với cơ thể.
C. Sự trao đổi các chất ở thể khí giữa cơ thể và môi trường.
D. Sự trao đổi các chất ở thể rắn giữa cơ thể và môi trường.
Câu 12. Bề mặt trao đổi khí thường có xu hướng gì?
	A. Rộng và mỏng.                                          B. Dài và hẹp.
	C. Mỏng và hẹp.                                             D. Dài và mỏng.
Câu 13. Quá trình trao đổi khí qua khí khổng ở lá cây trong hô hấp diễn ra như thế nào?
	A. Khí carbon dioxide khuếch tán từ ngoài môi trường qua khí khổng vào lá, khí oxygen khuếch tán từ trong lá qua khí khổng ra môi trường.
	B. Khí oxygen và khí carbon dioxide đều khuếch tán từ ngoài môi trường qua khí khổng vào lá.
	C. Khí oxygen khuếch tán từ ngoài môi trường qua khí khổng vào lá, khí carbon dioxide khuếch tán từ trong lá qua khí khổng ra môi trường.
	D. Khí oxygen và khí carbon dioxide đều khuếch tán từ trong lá qua khí khổng ra môi trường.
Câu 14. Quá trình trao đổi khí qua khí khổng ở lá cây trong quang hợp diễn ra như thế nào?
	A. Khí carbon dioxide khuếch tán từ ngoài môi trường qua khí khổng vào lá, khí oxygen khuếch tán từ trong lá qua khí khổng ra môi trường.
	B. Khí oxygen và khí carbon dioxide đều khuếch tán từ ngoài môi trường qua khí khổng vào lá.
	C. Khí oxygen khuếch tán từ ngoài môi trường qua khí khổng vào lá, khí carbon dioxide khuếch tán từ trong lá qua khí khổng ra môi trường.
	D. Khí oxygen và khí carbon dioxide đều khuếch tán từ trong lá qua khí khổng ra môi trường.
Câu 15. Ở người, trao đổi khí oxygen và carbon dioxide giữa cơ thể với môi trường được thực hiện thông qua hệ cơ quan nào sau đây?
	A. Hệ tuần hoàn.		B. Hệ thần kinh.
	C. Hệ hô hấp.		D. Hệ tiêu hóa.
Câu 16. Đâu là mô tả chính xác về cấu tạo của khí khổng ở lá cây?
A. Gồm một tế bào hình hạt đậu, thành ngoài mỏng, thành trong dày.
B. Gồm một tế bào hình hạt đậu, thành ngoài dày, thành trong mỏng.
C. Gồm hai tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày.
D. Gồm hai tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài dày, thành trong mỏng.
Câu 17. Đâu là mô tả chính xác về cấu tạo của khí khổng ở lá cây?
	A. Thành ngoài mỏng, thành trong dày.	B. Thành trong dày, thành ngoài dày.
	C. Thành trong mỏng, thành ngoài mỏng.	D. Thành ngoài dày, thành trong mỏng.
Câu 18. Thực vật trao đổi khí với môi trường chủ yếu qua đâu của lá cây?
	A. Tế bào mô xốp.	B. Khí khổng.	C. Tế bào mô giậu.	D. Lớp cutin.
Câu 19. Cơ quan thực hiện quá trình trao đổi khí chủ yếu ở thực vật là?
	A. Ti thể.	B. Khí khổng.	C. Lục lạp.	D. Ribosome.
Câu 20. Ở hầu hết thực vật, khí khổng mở khi nào?
A. Khi cây được chiếu sáng và được cung cấp đủ nước.
B. Khi cây không được chiếu sáng.
C. Khi cây được chiếu sáng và không cung cấp đủ nước.
D. Khi cây không cung cấp đủ nước.
Câu 21. Ngoài chức năng trao đổi khí thì khí khổng còn thực hiện chức năng nào sau đây:
	A. Thoát hơi nước.	                      	B. Vận chuyển chất dinh dưỡng.
	C. Hấp thụ chất dinh dưỡng. 	D. Tạo ra khoáng chất.
Câu 22. Độ mở của khí khổng nhỏ nhất vào thời gian nào trong ngày?
	A. Buổi sáng và buổi trưa	B. Buổi trưa
	C. Buổi sáng		D. Chiều tối
Câu 23. Trong ngày, khí khổng có độ mở như thế nào?
A. Giảm từ sáng đến trưa rồi tăng dần và lớn nhất vào chiều tối.
B. Tăng từ sáng đến trưa rồi giảm dần và nhỏ nhất vào chiều tối.
C. Giảm dần từ sáng đến tối.
D. Tăng dần từ sáng đến tối.
Câu 24. Chọn câu đúng:
	A. Trong quang hợp, khí khổng mở cho O2 khuếch tán vào lá và O2 từ lá khuếch tán ra môi trường. 
	B. Trong quang hợp, khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá và O2 từ lá khuếch tán ra môi trường. 
	C. Trong hô hấp, khí khổng mở cho O2 khuếch tán vào lá và O2 từ lá khuếch tán ra môi trường. 
	D. Trong hô hấp, khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá và O2 từ lá khuếch tán ra môi trường. 
Câu 25. Chọn câu đúng:
	A. Trong quang hợp, khí khổng mở cho O2 khuếch tán vào lá và O2 từ lá khuếch tán ra môi trường. 
	B. Trong quang hợp, khí khổng mở cho O2 khuếch tán vào lá và CO2 từ lá khuếch tán ra môi trường. 
	C. Trong hô hấp, khí khổng mở cho O2 khuếch tán vào lá và CO2 từ lá khuếch tán ra môi trường. 
	D. Trong hô hấp, khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá và O2 từ lá khuếch tán ra môi trường. 
Câu 26. Chọn câu sai:
A. Trong quang hợp, khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá.
B. Trong quang hợp, khí khổng mở cho O2 khuếch tán ra môi trường. 
C. Trong hô hấp, khí khổng mở cho O2 khuếch tán vào lá. 
D. Trong hô hấp, khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá. 
Câu 27. Chọn câu sai:
A. Trong quang hợp, khí khổng mở cho O2 khuếch tán vào lá.
B. Trong quang hợp, khí khổng mở cho O2 khuếch tán ra môi trường. 
C. Trong hô hấp, khí khổng mở cho O2 khuếch tán vào lá. 
D. Trong hô hấp, khí khổng mở cho CO2 khuếch tán ra môi trường.
Câu 28. Đâu là cơ quan trao đổi khí ở giun đất?
	A. Da	B. Hệ thống ống khí	C. Mang	D. Phổi
[bookmark: _Hlk107277930]Câu 29. Đâu là cơ quan trao đổi khí ở châu chấu?
	A. Da	B. Hệ thống ống khí	C. Mang	D. Phổi
Câu 30. Đâu là cơ quan trao đổi khí ở mèo?
	A. Da	B. Hệ thống ống khí	C. Mang	D. Phổi
Câu 31. Đâu là cơ quan trao đổi khí ở cá?
	A. Da	B. Hệ thống ống khí	C. Mang	D. Phổi
Câu 32. Đâu là cơ quan trao đổi khí ở chó?
	A. Da	B. Hệ thống ống khí	C. Mang	D. Phổi
Câu 33. Đâu là cơ quan trao đổi khí ở kiến?
	A. Da	B. Hệ thống ống khí	C. Mang	D. Phổi
Câu 34. Đâu là cơ quan trao đổi khí ở thỏ?
	A. Da	B. Hệ thống ống khí	C. Mang	D. Phổi
Câu 35. Đâu là cơ quan trao đổi khí ở chim bồ câu?
	A. Da	B. Hệ thống ống khí	C. Mang	D. Phổi
Câu 36. Đâu là cơ quan trao đổi khí ở muỗi?
	A. Da	B. Hệ thống ống khí	C. Mang	D. Phổi
Câu 37. Cho các loài động vật sau: chó, mèo, cá, tôm, châu chấu, ruồi, giun đất, đỉa. Đâu là loài động vật trao đổi khí qua phổi?
	A. Chó, mèo	B. Cá, tôm	C. Châu chấu, ruồi	D. Giun đất, đỉa
Câu 38. Cho các loài động vật sau: chó, mèo, cá, tôm, châu chấu, ruồi, giun đất, đỉa. Đâu là loài động vật trao đổi khí qua da?
	A. Chó, mèo	B. Cá, tôm	C. Châu chấu, ruồi	D. Giun đất, đỉa
Câu 39. Cho các loài động vật sau: chó, mèo, cá, tôm, châu chấu, ruồi, giun đất, đỉa. Đâu là loài động vật trao đổi khí qua hệ thống ống khí?
	A. Chó, mèo	B. Cá, tôm	C. Châu chấu, ruồi	D. Giun đất, đỉa
Câu 40. Cho các loài động vật sau: chó, mèo, cá, tôm, châu chấu, ruồi, giun đất, đỉa. Đâu là loài động vật trao đổi khí qua mang?
	A. Chó, mèo	B. Cá, tôm	C. Châu chấu, ruồi	D. Giun đất, đỉa
Câu 41. Động vật trao đổi khí với môi trường qua cơ quan nào?
	A. Hệ thống ống khí		B. Phổi
	C. Da		D. Cơ quan trao đổi khí
Câu 42. Đâu là đường đi đúng của khí khi cơ thể người hít không khí vào:
	A. Không khí đi qua khoang mũi tới hầu, khí quản, phế quản (đường dẫn khí) để vào phổi.
	B. Không khí đi qua khoang mũi tới hầu, phế quản, khí quản để vào phổi.
	C. Không khí đi qua khoang mũi tới hầu, phế quản (đường dẫn khí) để vào phổi.
	D. Không khí đi qua khoang mũi tới khí quản, phế quản ( đường dẫn khí) để vào phổi. 
Câu 43. Chọn câu đúng:
	A. Tại phổi, O2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
	B. Tại phổi, CO2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
	C. O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
	D. O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và đưa ra môi trường ngoài qua động tác hít vào.
Câu 44. Chọn câu đúng:
A. O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
B. Tại phổi, CO2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
C. CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
[bookmark: _Hlk107417351]D. O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và đưa ra môi trường ngoài qua động tác hít vào.
Câu 45. Chọn câu sai:
	A. O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
	B. Tại phổi, O2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
	C. CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
	D. Ở người, khi hít vào, không khí đi qua khoang mũi tới hầu, khí quản, phế quản (đường dẫn khí) để vào phổi.
Câu 46. Cho các nhận định sau:
(1): Khi hô hấp, sinh vật hấp thụ khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide.
(2): Khi quang hợp, thực vật thu nhận oxygen và thải ra khí carbon dioxide.
(3): Khuếch tán là sự di chuyển các phân tử khí cao sang vùng có nồng độ phân tử khí thấp.
(4): Trao đổi khí diễn ra nhanh khi diện tích khuếch tán lớn.
(5): Bề mặt trao đổi khí thường có xu hướng hẹp và mỏng.
Số nhận định đúng là:
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5	                                                  
Câu 47. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong câu sau: 
“Khi cây bị thiếu nước ảnh hưởng nhiều tới quá trình trao đổi khí: khi cây thiếu nước lỗ khí khổng ………., cây quang hợp ………., quá trình trao đổi khí ……….”. 
	A. mở, mạnh, tăng.		B. đóng, yếu, giảm.
	C. đóng, mạnh, giảm.	D. mở, yếu, tăng.
Câu 48. Cho các nhận định sau:
(1) Khí khổng có chức năng chính là trao đổi khí và thoát hơi nước cho cây.
(2) Khí khổng có thể đóng và mở hoàn toàn.
(3) Các loại cây khác nhau thì đều có mật độ khí khổng như nhau.
(4) Ở khí khổng có hai tế bào hình hạt đậu, xếp úp vào nhau tạo nên khe khí khổng.
(5) Các tế bào hạt đậu chứa nhiều lục lạp có vai trò đóng mở khe khí khổng.
Số nhận định đúng là:
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5	                                                    
Câu 49. Cho các dữ liệu sau:
	Cột A
	Cột B

	1. Hệ thống ống khí
	a. Châu chấu

	2. Da
	b. Khỉ

	3. Phổi
	c. Cá

	4. Mang
	d. Giun đất

	
	e. Chim bồ câu

	
	f. Ếch đồng

	
	g. Thằn lằn



Ghép cột A với cột B sao cho phù hợp. Đáp án đúng là:
	A. 1-a; 2-d,f; 3-b,e,f,g; 4-c.	B. 1-a; 2-d; 3-b,e,f,g; 4-c.
	C. 1-a; 2-d,f; 3-b,e,g; 4-c.	D. 1-a; 2-d; 3-a,b,e,f,g; 4-c.
Câu 50. Thí nghiệm quan sát khí khổng bao gồm các bước sau:
(1) Mô tả và vẽ hình dạng khí khổng quan sát được.
(2) Nhỏ một giọt nước lên mảnh biểu bì, đặt lamen lên.
(3) Đặt tiêu bản lên kính hiển vi, quan sát ở vật kính 10x, rồi tắng lên 40x, tìm các khí khổng.
(4) Lấy một lá cây thài lài tía, gấp một phần lá ở gần một đầu.
(5) Dùng kim mũi mác cẩn thận tách lớp biểu bì dưới.
(6) Đặt mảnh biểu bì vừa tách lên một lam kính.
Quy trình thí nghiệm đúng là:
A. (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6).
B. (4)  (5)  (6)  (1)  (2)  (3).
C. (4)  (5)  (6)  (3)  (2)  (1).
D. (4)  (5)  (6)  (2)  (3)  (1).
Câu 51. Cho các mệnh đề sau:
(1) Ở người, trao đổi khí diễn ra ở phổi.
(2) Ở người, trao đổi khí diễn ra theo cơ chế khuếch tán.
(3) Khi ta hít vào, khí oxygen cùng các khí khác có trong không khí được đưa từ phổi ra môi trường.
(4) Khi ta thở ra, khí oxygen cùng các khí khác có trong không khí được đưa vào phổi đến các phế nang.
Số mệnh đề đúng là:
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 52. Vì sao mở nắp mang cá ta có thể biết cá còn tươi hay không?
	A. Vì khi cá còn tươi, hệ hô hấp vẫn hoạt động, khi đó mang cá có màu đỏ tươi. Ngược lại, mang cá có màu đỏ sẫm.
	B. Vì khi cá con tươi, hệ hô hấp vẫn hoạt động, khi đó mang cá có màu đỏ sẫm. Ngược lại, mang cá có màu đỏ tươi.
	C. Vì khi cá còn tươi, mang cá vẫn đóng mở bình thường. Ngược lại mang cá khép kín.
	D. Vì khi cá còn tươi, mang cá khép lại. Ngược lại, mang cá vẫn đóng mở bình thường.
Câu 53. Vì sao sơn kín da ếch thì ếch sẽ chết sau một thời gian?
	A. Vì không khí không thể khuếch tán qua da khiến hô hấp của ếch bị hạn chế.
	B. Vì không khí không thể khuếch tán qua da khiến hô hấp của ếch bị ngừng hẳn.
	C. Vì sơn là một chất độc gây chết đối với ếch.
	D. Vì nước không thể đi vào cơ thể ếch khiến ếch thiếu nước mà chết dần.
Câu 54. Đâu là cây có khả năng sinh ra khí oxygen và hấp thụ khí carbon dioxide vào ban đêm?
	A. Cây lưỡi hổ.	B. Cây tre.	C. Cây bàng.	D. Cây phượng.
Câu 55. Đâu là cây có khả năng sinh ra khí oxygen và hấp thụ khí carbon dioxide vào ban đêm?
	A. Cây xoài.	B. Cây mít.	C. Cây cóc.	D. Cây phú quý.
Câu 56. Đâu là cây có khả năng sinh ra khí oxygen và hấp thụ khí carbon dioxide vào ban đêm?
	A. Cây xoài.	B. Cây oải hương.	C. Cây cóc.	D. Cây phượng.
Câu 57. Đâu là cây có khả năng sinh ra khí oxygen và hấp thụ khí carbon dioxide vào ban đêm?
	A. Cây xoài.	B. Cây mít.	C. Cây cóc.	 D. Cây nha đam.
Câu 58. Cho thông tin về cây lưỡi hổ như sau:
(1) Có khả năng hấp thụ khí carbon dioxide và thải ra khí oxi vào ban đêm.
(2) Có khả năng hấp thụ khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide vào ban đêm.
(3) Có thể hấp thụ nhiều loại khí độc như formandehyte, nitrogen, khói thuốc lá,….
(4) Có tác dụng trang trí và giúp làm không khí trong nhà trong sạch hơn.
Có bao nhiêu thông tin đúng về cây lưỡi hổ?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 59. Cho thông tin về cây lưỡi hổ như sau:
(1) Có khả năng hấp thụ khí carbon dioxide và thải ra khí oxi vào ban đêm.
(2) Có khả năng hấp thụ khí oxi và thải ra khí carbon dioxide vào ban đêm.
(3) Có thể hấp thụ nhiều loại khí độc như formandehyte, nitrogen, khói thuốc lá,….
(4) Có tác dụng trang trí và giúp làm không khí trong nhà trong sạch hơn.
Có bao nhiêu thông tin sai về cây lưỡi hổ?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 60. Cho thông tin về cây lưỡi hổ như sau:
(1) Có khả năng hấp thụ khí carbon dioxide và thải ra khí oxi vào ban đêm.
(2) Có khả năng hấp thụ khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide vào ban đêm.
(3) Có thể hấp thụ nhiều loại khí độc như formandehyte, nitrogen, khói thuốc lá,….
(4) Có tác dụng trang trí và giúp làm không khí trong nhà trong sạch hơn.
(5) Không thể hấp thụ các loại khí độc như formandehyte, nitrogen, khói thuốc lá,….
Thông tin đúng về cây lưỡi hổ là:
	A. (1), (2), (3).	B. (2), (3), (4).	C. (1), (3), (4). 	D. (2), (3), (5).
Câu 61. Cho thông tin về cây lưỡi hổ như sau:
(1) Có khả năng hấp thụ khí carbon dioxide và thải ra khí oxi vào ban đêm.
(2) Có khả năng hấp thụ khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide vào ban đêm.
(3) Có thể hấp thụ nhiều loại khí độc như formandehyte, nitrogen, khói thuốc lá,….
(4) Có tác dụng trang trí và giúp làm không khí trong nhà trong sạch hơn.
(5) Không thể hấp thụ các loại khí độc như formandehyte, nitrogen, khói thuốc lá,….
Thông tin sai về cây lưỡi hổ là:
	A. (1), (2).	B. (2), (3).	C. (3), (4).	D. (2), (5).
Câu 62. Cho thông tin về cây lưỡi hổ như sau:
(1) Có khả năng hấp thụ khí carbon dioxide và thải ra khí oxi vào ban đêm.
(2) Có khả năng hấp thụ khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide vào ban đêm.
(3) Có thể hấp thụ nhiều loại khí độc như formandehyte, nitrogen, khói thuốc lá,….
(4) Có tác dụng trang trí và giúp làm không khí trong nhà trong sạch hơn.
(5) Không thể hấp thụ các loại khí độc như formandehyte, nitrogen, khói thuốc lá,….
Có bao nhiêu thông tin đúng về cây lưỡi hổ?
	A. 5	B. 1	C. 3	D. 4
Câu 63. Cho thông tin về cây lưỡi hổ như sau:
(1) Có khả năng hấp thụ khí carbon dioxide và thải ra khí oxi vào ban đêm.
(2) Có khả năng hấp thụ khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide vào ban đêm.
(3) Có thể hấp thụ nhiều loại khí độc như formandehyte, nitrogen, khói thuốc lá,….
(4) Có tác dụng trang trí và giúp làm không khí trong nhà trong sạch hơn.
(5) Không thể hấp thụ các loại khí độc như formandehyte, nitrogen, khói thuốc lá,….
Có bao nhiêu thông tin sai về cây lưỡi hổ?
	A. 2	B. 5	C. 3	D. 4
Câu 64. Đâu là biện pháp bảo vệ hệ hô hấp ở người?
	A. Không đeo khẩu trang chống bụi.	B. Vệ sinh mũi thường xuyên.
	C. Hạn chế luyện tập thể dục thể thao.	D. Hút thuốc lá.
Câu 65. Đâu là biện pháp bảo vệ hệ hô hấp ở người?
	A. Không hút thuốc lá thụ động và chủ động.
	B. Không luyện tập thể dục thể thao.
	C. Không đeo khẩu trang chống bụi.
	D. Không giữ ấm đường thở.
Câu 66. Đâu là biện pháp bảo vệ hệ hô hấp ở người?
	A. Không luyện tập thể dục thể thao	B. Hút thuốc lá.
	C. Giữ ấm đường thở.	D. Không vệ sinh mũi thường xuyên.
Câu 67. Đâu là biện pháp bảo vệ hệ hô hấp ở người?
	A. Hút thuốc lá thụ động.	B. Hạn chế luyện tập thể dục thể thao.
	C. Không giữ ấm đường thở.	D. Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
Câu 68. Đâu không phải là biện pháp bảo vệ hệ hô hấp ở người?
	A. Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
	B. Vệ sinh mũi thường xuyên.
	C. Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
	D. Hút thuốc lá.
Câu 69. Đâu không phải là biện pháp bảo vệ hệ hô hấp ở người?
	A.  Hạn chế luyện tập thể dục thể thao.	B. Vệ sinh mũi thường xuyên.
	C. Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.	D. Giữ ấm đường thở.
Câu 70. Đâu không phải là biện pháp bảo vệ hệ hô hấp ở người?
A.  Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
B. Vệ sinh mũi thường xuyên.
C. Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
D. Không giữ ấm đường thở.
Câu 71. Cho các biện pháp sau:
(1) Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
(2) Vệ sinh mũi thường xuyên.
(3) Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước.
(4) Không giữ ấm đường thở.
(5) Hút thuốc lá.
Đâu là biện pháp giúp bảo vệ hệ hô hấp ở người?
	A. (1), (2), (3).	B. (2), (3), (4).	C. (1), (3), (4). 	D. (2), (3), (5).
Câu 72. Cho các biện pháp sau:
(1) Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
(2) Vệ sinh mũi thường xuyên.
(3) Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước.
(4) Không giữ ấm đường thở.
(5) Hút thuốc lá.
Đâu là biện pháp không giúp bảo vệ hệ hô hấp ở người?
	A. (1), (2).	B. (2), (3).	C. (3), (4).	D. (4), (5).
Câu 73. Cho các biện pháp sau:
(1) Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
(2) Vệ sinh mũi thường xuyên.
(3) Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước.
(4) Không giữ ấm đường thở.
(5) Hút thuốc lá.
Có bao nhiêu biện pháp giúp bảo vệ hệ hô hấp ở người?
	A. 2	B. 5	C. 3	D. 4
Câu 74. Cho các biện pháp sau:
(1) Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.
(2) Vệ sinh mũi thường xuyên.
(3) Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước.
(4) Không giữ ấm đường thở.
(5) Hút thuốc lá.
Có bao nhiêu biện pháp không giúp bảo vệ hệ hô hấp ở người?
	A. 2	B. 5	C. 3	D. 4
Câu 75. Khi sưởi ấm bằng bếp than, có thể dẫn đến nguy cơ ngạt khí cho con người do khí than chứa nhiều khí nào sau đây?
	A. CO2 và CO.	B. CO2 và O3.	C. CO2 và O2.	D. O2 và CO.
Câu 76. Cho các nhận định sau:
(1) Khí khổng có chức năng chính là trao đổi khí và thoát hơi nước cho cây.
(2) Khí khổng có thể đóng và mở hoàn toàn.
(3) Các loại cây khác nhau thì đều có mật độ khí khổng như nhau.
(4) Ở khí khổng có hai tế bào hình hạt đậu, xếp úp vào nhau tạo nên khe khí khổng.
(5) Các tế bào hạt đậu chứa nhiều lục lạp có vai trò đóng mở khe khí khổng.
Số nhận định SAI là:
	A. 2.	B. 3.	C. 4. 	D. 5.
Câu 77. Cho các nhận định sau:
(1): Khi hô hấp, sinh vật hấp thụ khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide.
(2): Khi quang hợp, thực vật thu nhận oxygen và thải ra khí carbon dioxide.
(3): Khuếch tán là sự di chuyển các phân tử khí cao sang vùng có nồng độ phân tử khí thấp.
(4): Trao đổi khí diễn ra nhanh khi diện tích khuếch tán lớn.
(5): Bề mặt trao đổi khí thường có xu hướng hẹp và mỏng.
Số nhận định sai là:
	A. 2.	B. 3.	C. 4. 	D. 5.
Câu 78. Phát biểu nào sau đây là đúng?
(1) Trong quang hợp, khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá và O2 từ lá khuếch tán ra môi trường.
(2) Trong hô hấp, khí khổng mở cho O2 khuếch tán vào lá và O2 từ lá khuếch tán ra môi trường.
(3)  Ở cơ thể động vật, trao đổi khí được thực hiện qua quá trình quang hợp và hô hấp.
(4) Ở cơ thể thực vật, trao đổi khí được thực hiện qua quá trình quang hợp và hô hấp.
	A. (2),(3).	B. (1)	C. (1),(4).	D. (2),(3),(4). 
Câu 79. Phát biểu nào sau đây là sai?
(1) Trong quang hợp, khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá và O2 từ lá khuếch tán ra môi trường.
(2) Trong hô hấp, khí khổng mở cho O2 khuếch tán vào lá và O2 từ lá khuếch tán ra môi trường.
(3)  Ở cơ thể động vật, trao đổi khí được thực hiện qua quá trình quang hợp và hô hấp.
(4) Ở cơ thể thực vật, trao đổi khí được thực hiện qua quá trình quang hợp và hô hấp.
	A. (2),(3).	B. (1)	C. (1),(4).	D. (2),(3),(4).
Câu 80. Phát biểu nào sau đây đúng?
(1) Tại phổi, O2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
(2) Tại phổi, CO2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
(3) CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
(4) CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác hít vào.
(5) O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
(6) O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác hít vào.
	A. (1),(2),(4).	B. (2),(4),(5),(6).	C. (1),(3). 	D. (4),(5).
Câu 81. Phát biểu nào sau đây sai?
(1) Tại phổi, O2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
(2) Tại phổi, CO2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
(3) CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
(4) CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác hít vào.
(5) O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
(6) O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác hít vào.
	A. (1),(2),(4).	B. (2),(4),(5),(6).	C. (1),(3). 	D. (4),(5).
Câu 82. Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?
(1) Tại phổi, O2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
(2) Tại phổi, CO2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
(3) CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
(4) CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác hít vào.
(5) O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
(6) O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác hít vào.
	A. 5.	B. 4.	C. 3.	D. 2.
Câu 83. Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây sai?
(1) Tại phổi, O2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
(2) Tại phổi, CO2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
(3) CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
(4) CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác hít vào.
(5) O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
(6) O2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác hít vào.
	A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1.
Câu 84. Điều không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật là
	A. có sự lưu thông tạo ra sự cân bằng về nồng độ O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.
	B. có sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.
	C. bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt, giúp O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán quá.
	D. bề mặt trao đổi khí rộng, có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.
Câu 85. Xét các loài sinh vật sau:
(1) tôm.   
(2) cua.     
(3) châu chấu.
(4) trai.     
(5) giun đất.     
(6) ốc.
Những loài nào hô hấp bằng mang ?
	A. (1), (2), (3) và (5).		B. (4) và (5).
	C. (1), (2), (4) và (6).		D. (3), (4), (5) và (6).
Câu 86. Hô hấp ngoài là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí ở
	A. mang.		B. bề mặt toàn cơ thể.
	C. phổi.		D. các cơ quan hô hấp như phổi, da, mang,…
Câu 87. Điều không đúng với đặc điểm của giun đất thích ứng với sự trao đổi khí là
A. tỉ lệ giữa thể tích cơ thể và diện tích bề mặt cơ thể khá lớn.
B. da luôn ẩm giúp các khí dễ dàng khuếch tán qua.
C. dưới da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp.
D. tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể và thể tích cơ thể (S/V) khá lớn.
Câu 88. Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) hô hấp
	A. bằng mang.		B. bằng phổi.
	C. bằng hệ thống ống khí.	D. qua bề mặt cơ thể.
Câu 89. Điều không đúng với sự trao đổi khí qua da của giun đất là quá trình
[image: Bài 28. Trao đổi khí ở sinh vật - Hoc24]
	A. khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự chênh lệch về phân áp giữa O2 và CO2.
	B. chuyển hóa bên trong cơ thể luôn tiêu thụ O2 làm cho phân áp O2 trong cơ thể luôn thấp hơn bên ngoài.
	C. chuyển hóa bên trong cơ thể luôn tạo ra CO2 làm cho phân áp CO2 bên trong tế bào luôn cao hơn bên ngoài.
	D. khuếch tán O2 và CO2 qua da do có sự cân bằng về phân áp O2 và CO2.
Câu 90. Ở cá, khi thở ra thì miệng ngậm lại, nền khoang miệng
[image: Cá thở dưới nước bằng cách nào? Cá có thể bị chết đuối không? – Thongthai.vn]
A. nâng lên, diềm nắp mang mở ra.
B. nâng lên, diềm nắp mang đóng lại.
C. hạ xuống, diềm nắp mang mở ra.
D. hạ xuống, diềm nắp mang đóng lại.
Câu 91. Lưỡng cư sống được ở nước và cạn vì
A. nguồn thức ăn ở hai môi trường đều phong phú.
B. hô hấp bằng da và bằng phổi
C. da luôn khô.
D. hô hấp bằng phổi.
Câu 92. Khi cá thở vào, diễn biến nào dưới đây đúng?
	A. thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất trong khoang miệng tăng, nước tràn qua miệng vào khoang miệng.
	B. thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất trong khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang miệng.
	C. thể tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang miệng.
	D. thể tích khoang miệng giảm, áp suất trong khoang miệng tăng, nước tràn qua miệng vào khoang miệng.
Câu 93. Động vật có phổi không hô hấp được dưới nước vì
A. nước tràn vào đường dẫn khí, cản trở lưu thông khí nên không hô hấp được.
B. phổi không hấp thu được O2 trong nước.
C. phổi không thải được CO2 trong nước.
D. cấu tạo phổi không phù hợp với việc hô hấp trong nước.
Câu 94. Trong các hiện tượng sau đây, có bao nhiêu hiện tượng dẫn đến sự mất cân bằng nước trong cây?
(1) Cây thoát nước quá nhiều.
(2) Rễ cây hút nước quá ít.
(3) Cây hút nước ít hơn thoát nước
(4) Cây thoát nước ít hơn thoát nước.
	A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1.
Câu 95. Khi nói về khí khổng trên lá của các loài cây, phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Ở cây bưởi, số lượng khí khổng ở mặt dưới của lá nhiều hơn mặt trên.
	B. Ở ngô số lượng khí khổng ở hai mặt là như nhau.
	C. Tất cả các loài cây đều có khí khổng phân bố ở hai mặt lá.
	D. Tỉ lệ diện tích khí khổng so với diện tích lá là rất nhỏ ( dưới 1%) nhưng lượng hơi nước bốc hơi qua khí khổng là rất lơn (chiếm 80-90% lượng nước bốc hơi từ toàn bộ mặt thoáng tự do của lá).
Câu 96. Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng. Hiện tượng không có khí khổng trên mặt lá của cây có tác dụng nào sau đây?
A. Tránh nhiệt độ cao làm hư hại các tế bào bên trong lá
B. Giảm sự thoát hơi nước của cây.
C. Giảm ánh nắng gay gắt của mặt trời.
D. Tăng tế số lượng khí khổng ở mặt dưới của lá.
Câu 97. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?
	A. Phổi của bò sát.		B. Phổi của chim.
	C. Phổi và da của ếch nhái.	D. Da của giun đất.
Câu 98. Vì sao mang cá xương có diện tích bề mặt trao đổi khí lớn?
A. Vì mang có kích thước lớn.
B. Vì có nhiều cung mang.       
C. Vì mang có nhiều cung mang và mỗi cung mang gồm nhiều phiến mang.
D. Vì mang có nhiều phiến mang và mỗi phiến mang gồm nhiều cung mang.
Câu 99. Nhiệt độ tối thiểu cây bắt đầu hô hấp biến thiên trong khoảng
	A. (-5oC) - (5oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.
B. (0oC) - (10oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.
C. (5oC) - (10oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.
D. (10oC) - (20oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.
Câu 100. Quan sát thí nghiệm ở hình sau (chú ý: ống nghiệm đựng nước vôi trong bị vẩn đục) và chọn kết luận đúng: 
[image: Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12 có đáp án: Hô hấp ở thực vật (ảnh 1)]
	A. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình quang hợp ở hạt đang nảy mầm có sự 
thải O2.
	B. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm có sự thải 
ra CO2. 
	C. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình quang hợp ở hạt đang nảy mầm có sự 
thải ra CO2. 
	D. Đây là một thí nghiệm chứng tỏ quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm có sự tạo 
ra CaCO3.















B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Cấu tạo tế bào khí khổng phù hợp với chức năng trao đổi khí như thế nào?
[image: Diagram
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Hình. Sơ đồ cấu tạo khí khổng
Câu 2. Quan sát hình, cho biết sự khác nhau giữa quá trình trao đổi khí qua khí khổng trong hô hấp và quang hợp.
[image: Bài 28. Trao đổi khí ở sinh vật - Hoc24]
Hình. Trao đổi khí ở khí khổng
Câu 3. Quá trình trao đổi khí chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào? Cây bị thiếu nước ảnh hưởng như thế nào đến quá trình trao đổi khí?
Câu 4. Quan sát hình, mô tả đường đi của khí qua cơ quan trao đổi khí ở động vật.
[image: Bài 28. Trao đổi khí ở sinh vật - Hoc24]
Hình. Trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường
Câu 5. Quan sát hình, mô tả đường đi của khí O2 và CO2 qua các cơ quan của hệ hô hấp ở người.
[image: Diagram
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Hình. Sơ đồ khái quát đường đi của khí qua các cơ quan của hệ hô hấp ở người
Câu 6. Điều gì sẽ xảy ra nếu đường dẫn khí bị tắc nghẽn? Nêu những việc làm có lợi cho quá trình trao đổi khí ở người.
Câu 7. Quan sát hình 28.2, hãy cho biết các đại diện: giun đất, châu chấu, cá, chó trao đổi khí qua các cơ quan nào.
[image: Diagram
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Câu 8. Hệ cơ quan nào thực hiện quá trình trao đổi khí của cơ thể? Vì sao khi vận động mạnh hoặc tập thể dục, nhịp hô hấp tăng?
Câu 9. Hãy cho biết cơ quan trao đổi khí ở thực vật và động vật. So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật.
Câu 10. Cho các loài động vật sau: chó, mèo, tôm, cua, ốc, rắn, thỏ, châu chấu, kiến, chim sẻ, ruồi, chim đại bàng, chim bồ câu, cá, trai, muỗi, con đỉa, giun đất, gián. Hãy sắp xếp các loài động vật trên theo cùng nhóm cơ quan trao đổi khí của chúng. 
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	87A
	88D
	89D
	90A

	91B
	92D
	93A
	94A
	95C
	96B
	97B
	98C
	99B
	100B



Giải thích trắc nghiệm
Câu 10.
	Sự trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường tuân theo cơ chế khuếch tán. Đó là sự di chuyển của các phân tử khí từ vùng có hàm lượng phân tử khí cao sang vùng có hàm lượng phân tử khí thấp hơn.
Câu 12.
	Bề mặt trao đổi khí thường có xu hướng rộng và mỏng giúp cho các phân tử khí khuếch tán được dễ dàng.
Câu 46. 
Nhận định đúng là ý (1), (3), (4).
Ý (2) sai vì khi quang hợp, thực vật thu nhận carbon dioxide và thải ra khí oxygen.
Ý (5) sai vì bề mặt trao đổi khí thường có xu hướng rộng và mỏng.
Câu 48.
	Nhận định đúng là ý (1), (4), (5).
	Ý (2) sai vì khí khổng không đóng lại hoàn toàn.
	Ý (3) sai vì số lượng khí khổng trên một diện tích lá thay đổi tùy loài cây.
Câu 51.
	Mệnh đề đúng là ý (1), (2).
	Ý (3) và (4) sai vì: Khi ta hít vào, khí oxygen cùng các khí khác có trong không khí được đưa vào phổi đến tận phế nang. Khi ta thở ra, khí carbon dioxide cùng các khí khác được đưa từ phổi ra môi trường.
Câu 53. 
	Ếch hô hấp bằng phổi và da nhưng chủ yếu là qua da. Do đó, khi sơn kín da ếch thì hô hấp của ếch bị hạn chế (chỉ còn hô hấp yếu ớt bằng phổi) khiến ếch không có đủ số lượng khí để hoạt động sống. Điều đó khiến ếch sẽ chết dần.
Câu 58.
	Thông tin đúng là ý (1), (3), (4).
	Ý (2) sai vì cây lưỡi hổ có khả năng hấp thụ khí carbon dioxide và thải ra khí oxygen vào ban đêm.
Câu 59. Thông tin sai là ý (2).
Câu 62.
	Thông tin đúng là ý (1), (3), (4).
	Ý (2) sai vì cây lưỡi hổ có khả năng hấp thụ khí carbon dioxide và thải ra khí oxygen vào ban đêm.
	Ý (5) sai vì cây lưỡi hổ có thể hấp thụ nhiều loại khí độc như formandehyte, nitrogen, khói thuốc lá,….
Câu 63. Thông tin sai là ý (2), (5).
Câu 73. Biện pháp giúp bảo vệ hệ hô hấp ở người là ý (1), (2), (3).
Câu 74. Biện pháp không giúp bảo vệ hệ hô hấp ở người là ý (4), (5).
Câu 76. 
	Ý (2) sai vì khí khổng không đóng lại hoàn toàn.
	Ý (3) sai vì số lượng khí khổng trên một diện tích lá thay đổi tùy loài cây.
Câu 77. 
	Ý (2) sai vì khi quang hợp, thực vật thu nhận carbon dioxide và thải ra khí oxygen.
	Ý (5) sai vì bề mặt trao đổi khí thường có xu hướng rộng và mỏng.
Câu 82. 
	Ý (1), (3) đúng.
	Ý (2) sai  Tại phổi, O2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
	Ý (4) sai  CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
	Ý (5), (6) sai  O2  từ môi trường đi vào phổi đến tận cùng phế nang.
Câu 83. 
	Ý (2) sai  Tại phổi, O2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể.
	Ý (4) sai  CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi và được đưa ra môi trường ngoài qua động tác thở ra.
	Ý (5), (6) sai  O2  từ môi trường đi vào phổi đến tận cùng phế nang.
Câu 90.
	Thở vào  Miệng cá mở ra, diềm nắp mang đóng lại, nền khoang miệng hạ xuống.
	Thở ra  Miệng ngậm lại, diềm nắp mang mở ra, nền khoang miệng nâng lên, nước bị đẩy ra ngoài.
Câu 92. 
	Khi cá thở ra: cửa miệng của cá đóng lại, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở ra làm giảm thể tích khoang miệng, áp lực trong khoang miệng tăng lên có tác dụng đẩy nước từ khoang miệng đi qua mang. Ngay lúc đó, cửa miệng cá mở ra và thềm miệng hạ xuống làm cho nước lại tràn vào khoang miệng.
 Thể tích khoang miệng giảm, áp suất tăng, nước tràn vào khoang miệng.
Câu 94. Ý (1),(2),(3). 
Câu 100. Ta thấy nước vôi bị vẩn đục do khí CO2 sinh ra khi hạt nảy mầm. 
Khí CO2 sẽ tác dụng với nước vôi sinh ra CaCO3 làm đục nước vôi trong. 
PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O.

























Phần tự luận
Câu 1.
Hướng dẫn giải:
Cấu tạo tế bào khí khổng phù hợp với chức năng trao đổi khí ở thực vật như sau:
	- Khi tế bào hình hạt đậu trương nước, thành mỏng của tế bào hình hạt đậu căng ra làm cho thành dày cong theo → Khí khổng mở rộng giúp thực hiện quá trình trao đổi khí.
	- Khi tế bào hình hạt đậu mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng → Khí khổng đóng lại nhưng không đóng hoàn để đảm bảo cho sự trao đổi khí vẫn có thể diễn ra.
[bookmark: _Hlk107257770]Câu 2.
Hướng dẫn giải:
Quan sát hình:
Sự khác nhau giữa quá trình trao đổi khí qua khí khổng trong hô hấp và quang hợp:
	
	Khí lấy vào
	Khí thải ra

	Quang hợp
	CO2
	O2

	Hô hấp
	O2
	CO2



Câu 3.
Hướng dẫn giải:
	- Quá trình trao đổi khí phụ thuộc vào độ mở của khí khổng. Vậy những yếu tố nào ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi khí. Trong đó, 2 yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là: hàm lượng nước và ánh sáng.
	- Ảnh hưởng của hiện tượng thiếu nước của cây đến quá trình trao đổi khí: Cây bị thiếu nước → Khí khổng đóng lại → Quá trình trao đổi khí cũng sẽ bị cản trở (tốc độ trao đổi khí chậm lại).
Câu 4.
Hướng dẫn giải:
Quan sát hình:
Mô tả đường đi của khí qua cơ quan trao đổi khí ở động vật: 
	- Khí O2 từ môi trường vào cơ thể qua cơ quan trao đổi khí (da, hệ thống ống khí, mang, phổi) cung cấp cho các tế bào. 
	- Các tế bào thải ra khí CO2, CO2 theo cơ quan trao đổi khí ra ngoài môi trường.
[bookmark: _Hlk107258310]Câu 5.
Hướng dẫn giải:
Quan sát hình:
Mô tả đường đi của khí O2 và CO2 qua các cơ quan của hệ hô hấp ở người:
	- Khi hít vào, không khí đi qua khoang mũi tới hầu, khí quản, phế quản (đường dẫn khí) để vào phổi. Tại phổi, O2 khuếch tán vào máu đến cung cấp cho các tế bào trong cơ thể, còn CO2 từ máu sẽ khuếch tán vào phổi.
	- Khi thở ra, không khí mang nhiều khí CO2 từ phổi đến phế quản, khí quản, hầu rồi tới mũi và được đưa ra môi trường ngoài môi trường ngoài qua động tác thở ra.
Câu 6.
Hướng dẫn giải:
	- Nếu đường dẫn khí bị nghẽn thì sẽ không có O2 để cung cấp cho sự hô hấp của các tế bào, đồng thời CO2 cũng không được đào thải ra ngoài môi trường → Tế bào không có O2 để sử dụng cho các hoạt động sống và CO2 bị tích lũy gây độc cho tế bào → Tế bào sẽ chết, gây nguy hiểm cho tính mạng của con người.
	- Những việc làm có lợi cho quá trình trao đổi khí ở người:
	+ Giữ gìn môi trường sống trong sạch bằng cách trồng cây xanh, vệ sinh nhà cửa,…
	+ Bảo vệ các cơ quan của đường hô hấp: vệ sinh mũi, họng thường xuyên,…
	+ Tập thể dục đều đặn và đúng cách, tập hít thở sâu để có một hệ hô hấp khỏe mạnh.
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
Quan sát hình:
- Giun đất trao đổi khí qua da.
- Châu chấu trao đổi khí qua hệ thống ống khí.
- Cá trao đổi khí qua mang.
- Mèo trao đổi khí qua phổi.
Câu 8.
Hướng dẫn giải:
	- Hệ hô hấp thực hiện quá trình trao đổi khí của cơ thể. 
	- Khi vận động mạnh hoặc tập thể dục, cơ thể cần nhiều năng lượng hơn. Do đó, cơ thể tăng cường hô hấp lấy O2, thải CO2 → nhịp hô hấp tăng
Câu 9.
Hướng dẫn giải:
* Thực vật trao đổi khí với môi trường chủ yếu qua khí khổng (ở lá cây). Còn ở động vật cơ quan trao đổi khí là bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi.
* So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật:
	- Giống nhau: Lấy O2 và thải CO2
	- Khác nhau: 
	+ Trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường được thực hiện chủ yếu thông qua các khí khổng ở lá cây. Động vật trao đổi khí với môi trường xung quanh nhờ cơ quan hô hấp, đó là bề mặt cơ thể, hệ thống ống khí, mang, phổi.
	+ Động vật chỉ trao đổi khí với môi trường nhờ quá trình hô hấp (lấy khí O2, thải khí CO2). Thực vật trao đổi khí với môi trường nhờ cả hô hấp (lấy khí O2, thải khí CO2) và quang hợp (lấy khí CO2, thải khí O2).
Câu 10.
Hướng dẫn giải:
	Cơ quan trao đổi khí
	Da
	Hệ thống ống khí
	Mang
	Phổi

	Các loài động vật
	Giun đất, con đỉa
	Châu chấu, kiến, ruồi, muỗi, gián
	Tôm, cua, ốc, cá, trai
	Chó, mèo, rắn, thỏ, chim sẻ, chim đại bàng, chim bồ câu





























ND 7: VAI TRÒ CỦA NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI CƠ THỂ SINH VẬT
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Nước đối với cơ thể sinh vật
1. Thành phần hóa học, cấu trúc, tính chất của nước
- Nước là một chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100oC, đông đặc ở 0 oC (nước đá).
- Nước có khả năng hòa tan được nhiều chất như muối ăn, đường,... nhưng không hòa tan được dầu, mỡ. 
- Nước có thể tác dụng với nhiều chất hóa học để tạo thành các chất khác.
- Mỗi phân tử nước được tạo thành từ một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên từ hydrogen bằng liên kết cộng hóa trị. 
[image: loading...]
Hình. Cấu trúc của phân tử nước
2. Vai trò của nước đối với cơ thể sinh vật
- Sự sống trên Trái Đất liên quan và phụ thuộc vào nước. Sự phân bố của sinh vật trên Trái Đất phụ thuộc vào nguồn nước. 
- Các vai trò của nước: Nước tạo môi trường liên kết các thành phần và tham gia nhiều hoạt động sống khác nhau trong cơ thể sinh vật như: điều hoà thân nhiệt, là dung môi hoà tan và vận chuyển các chất, làm nguyên liệu và môi trường cho các phản ứng chuyển hoá các chất trong cơ thể (tiêu hoá ở động vật, quang hợp ở thực vật,...).
- Ở người, nước chiếm khoảng 70% khối lượng cơ thể, có các vai trò sau: 
[image: Diagram

Description automatically generated]
Hình. Vai trò của nước trong cơ thể người

II. Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
- Chất dinh dưỡng là những chất hay hợp chất hóa học được cơ thể sinh vật lấy từ bên ngoài vào, tham gia các phản ứng hóa học trong cơ thể, tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống. 
	[image: A plant in a vase

Description automatically generated with medium confidence]
	[image: A plant in a glass vase

Description automatically generated with medium confidence]

	Dung dịch chứa đủ các chất dinh dưỡng
	Dung dịch thiếu potassium (K)



- Chất dinh dưỡng bao gồm: 
+ Carbohydrate (tinh bột, đường, chất xơ,...); 
+ Protein (chất đạm); 
+ Lipid (chất béo); 
+ Vitamin, chất khoáng.
[image: A picture containing food, dish

Description automatically generated]
Hình. Các nhóm chất dinh dưỡng
[image: loading...]
Hình. Phân loại nhóm chất dinh dưỡng
	Nhóm chất
	Vai trò

	Carbohydrate
	Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng cho cơ thể.

	Lipid
	Tham gia cấu tạo màng sinh chất, dự trữ và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

	Protein
	Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng, điều hoà các hoạt động của tế bào và cơ thể, vận chuyển các chất, ...

	Vitamin và chất khoáng
	Tham gia cấu tạo tế bào, enzyme, ... Tham gia vào nhiều hoạt động chức năng sinh lí của tế bào và cơ thể (trao đổi chất, miễn dịch, ...)



Ở thực vật, chất dinh dưỡng là các muối khoáng được rễ hấp thụ từ đất. Dựa vào tỉ lệ có trong tế bào mà muối khoáng chia thành 2 nhóm.
· Nhóm chiếm tỉ lệ lớn gồm có C, H, O, N, P, ... tham gia cấu tạo nên cơ thể thực vật.
Trong đó, N có vai trò quan trọng trogn quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật vì N là thành phần cấu tạo protein và chất diệp lục.
[image: loading...]
Hình. Thiếu N, lá cây chuyển vàng do không tổng hợp được diệp lục
· Nhóm có tỉ lệ nhỏ gồm Fe, Zn, Cu, Mo, ... tham gia vào điều hoà quá trình trao đổi chất (ví dụ: Fe là thành phần của nhiều enzyme, ...)




























A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Chọn phát biểu đúng khi nói về cấu trúc và tính chất của nước:
A. Nước là chất lỏng không có hình dạng nhất định.
B. Nước là chất lỏng có màu sắc.
C. Nước là chất lỏng có mùi vị.
D. Nước có màu trắng.
Câu 2. Chọn phát biểu đúng khi nói về cấu trúc và tính chất của nước:
A. Nước là chất lỏng có hình dạng nhất định.
B. Nước không màu, không mùi vị.
C. Nước có màu trắng.
D. Nước có thể có nhiều mùi vị.
Câu 3. Chọn phát biểu đúng khi nói về cấu trúc và tính chất của nước:
A. Nước sôi ở 1000C.	
B. Nước đông đặc ở -1000C.
C. Nước là dung môi không phân cực.
D. Nước là dung môi kém phân cực.
Câu 4. Chọn phát biểu đúng khi nói về cấu trúc và tính chất của nước:
A. Nước sôi ở 10000C.	
B. Nước đông đặc ở 00C.
C. Nước là dung môi không phân cực.
D. Nước là dung môi kém phân cực.
Câu 5. Chọn phát biểu đúng khi nói về cấu trúc và tính chất của nước:
A. Nước sôi ở 10000C.	
B. Nước đông đặc ở -1000C.
C. Nước là dung môi không phân cực.
D. Nước là dung môi phân cực.
Câu 6. Chọn số phát biểu đúng khi nói về cấu trúc và tính chất của nước:
1. Nước là chất lỏng có hình dạng nhất định.	
2. Nước là chất lỏng có mùi vị.
3. Nước là chất lỏng không mùi vị, không màu .
4. Nước là dung môi phân cực.
5. Nước sôi ở 1000C.
6. Nước đông đặc ở -1000C
	A. 2 câu đúng.	B. 3 câu đúng.	C. 4 câu đúng.	D. 5 câu đúng.
Câu 7.  Chọn số phát biểu đúng khi nói về cấu trúc và tính chất của nước:
1. Nước là chất lỏng không có hình dạng nhất định.	
2. Nước là chất lỏng không mùi vị.
3. Nước là chất lỏng không mùi , có vị, không màu .
4. Nước là dung môi không phân cực.
5. Nước sôi ở 1000C.
6. Nước đông đặc ở 00C
	A. 2 câu đúng.	B. 3 câu đúng.	C. 4 câu đúng.	D. 5 câu đúng.
Câu 8. Tại sao nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống ?
	A. Vì nước có nhiệt dung riêng cao.   	B. Vì nước có nhiệt bay hơi cao.
	C. Vì nước có lực gắn kết cao.	D. Vì nước có tính phân cực.
Câu 9. Đặc tính nào sau đây của phân tử nước quy định các đặc tính còn lại
	A. Tính liên kết.		B. Tính điều hòa nhiệt.
	C. Tính phân cực.		D. Tính cách li.
Câu 10. Chất nào sau đây chiếm khối lượng chủ yếu của tế bào
	A. Protein.		B. Lipid.	
	C. Nước.		D. Carbohydrate.
Câu 11. Nước có thể hoà tan các chất sau?
	A. Muối, đường, oxygen, carbon dioxide.	B. Muối, đường, dầu, carbon dioxide.
	C. Mỡ, đường, oxygen.	D. Dầu, mỡ.
Câu 12. Nước có thể hoà tan các chất sau?
	A. Muối, đường, carbon dioxide, mỡ.	B. Muối, dầu, carbon dioxide.
	C. Mỡ, đường, oxygen.	D. Muối, đường, carbon dioxide.
Câu 13. Nước không thể hoà tan các chất sau?
	A. Muối, đường, carbon dioxide, mỡ.	B. Muối, dầu, carbon dioxide.
	C. Mỡ, dầu.		D. Muối, đường, carbon dioxide.
Câu 14. Chọn phát biểu đúng khi nói về cấu trúc và tính chất của nước:
	A. Nước có tính dẫn điện tốt.	B. Nước không có tính dẫn điện.
	C. Nước không có tính dẫn nhiệt.	D. Nước có tính dẫn điện kém.
Câu 15. Chọn phát biểu đúng khi nói về cấu trúc và tính chất của nước:
A. Nước có tính dẫn điện tốt, dẫn nhiệt kém.	
B. Nước không có tính dẫn điện, có tính dẫn nhiệt.
C. Nước không có tính dẫn nhiệt, có tính dẫn điện .
D. Nước có tính dẫn điện tốt, dẫn nhiệt.
Câu 16. Chọn phát biểu đúng khi nói về cấu trúc và tính chất của nước:
A. Nước có tính dẫn điện tốt, dẫn nhiệt kém.	
B. Nước không có tính dẫn điện, có tính dẫn nhiệt.
C. Nước không có tính dẫn nhiệt, có tính dẫn điện .
D. Nước có thể kết hợp với các chất hoá học để tạo thành nhiều hợp chất khác nhau.
Câu 17. Chọn phát biểu đúng khi nói về cấu trúc và tính chất của nước:
A. Nước là chất lỏng có hình dạng nhất định.	
B. Nước không mùi, có vị.
C. Nước không có tính dẫn nhiệt, có tính dẫn điện .
D. Nước có thể kết hợp với các chất hoá học để tạo thành nhiều hợp chất khác nhau.
Câu 18. Công thức hoá học của nước là:
	A. H2O.	B. HO2	C. HO.	D. H3O.
Câu 19. Phân tử nước chứa những nguyên tố nào?
	A. Nitrogen và Hydrogen.	B. Hydrogen và Oxygen.
	C. Sulfur và Oxygen.		D. Nitrogen và Oxygen.
Câu 20: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử nước là
	A. liên kết cộng hóa trị.	B. liên kết hydrogen.
	C. liên kết ion.		D. liên kết phosphodiester.
Câu 21: Tính phân cực của nước là do
A. đôi êlectron trong mối liên kết O - H bị kéo lệch về phía oxygen.
B. đôi êlectron trong mối liên kết O - H bị kéo lệch về phía hydrogen.
C. xu hướng các phân tử nước.
D. khối lượng phân tử của oxygen lớn hơn khối lượng phân tử của hydrogen.
Câu 22. Do nguyên tử oxygen có khả năng hút electron mạnh hơn nên ?
	A. các electron dùng chung trong liên kết cộng hoá trị có xu hướng bị lệch về phía oxygen.
B. các electron dùng chung trong liên kết cộng hoá trị có xu hướng bị lệch về phía hydrogen.
	C. các electron dùng chung trong liên kết cộng hoá trị không bị lệch về phía nào cả.
	D. các electron dùng chung trong liên kết cộng hoá trị không có xu hướng bị lệch về phía oxygen. 
Câu 23. Do nguyên tử oxygen có khả năng hút electron mạnh hơn nên ?
A. đầu oxygen của phân tử nước tích điện âm một phần.	
B. đầu oxygen của phân tử nước tích điện dương một phần.		
C. đầu oxygen của phân tử nước không bị tích điện âm.		
D. đầu hydrogen của phân tử nước tích điện âm một phần.
Câu 24. Do nguyên tử oxygen có khả năng hút electron mạnh hơn nên ?
A. đầu oxygen của phân tử nước tích điện dương một phần.	
B. đầu hrogen của phân tử nước tích điện dương một phần.		
C. đầu oxygen của phân tử nước không bị tích điện âm.		
D. đầu hydrogen của phân tử nước tích điện âm một phần.
Câu 25. Do nguyên tử oxygen có khả năng hút electron mạnh hơn nên?
	A. đầu oxygen của phân tử nước tích điện âm một phần, đầu hydrogen tích điện dương một phần.	
	B. đầu oxygen của phân tử nước tích điện dương một phần,đầu hydrogen tích điện dương một phần.
	C. đầu oxygen của phân tử nước bị tích điện âm một phần, đầu hydrogen tích điện dương một phần.
	D. đầu oxygen của phân tử nước tích điện dương một phần, đầu hydrogen tích điện âm một phần.	
Câu 26. Nhờ tính phân cực nên các phân tử nước:
	A. Có thể liên kết với nhau.	
	B. Không thể liên kết với nhau nhưng có thể liên kết với các phân tử khác.		
	C. Có thể liên kết với nhau nhưng không thể liên kết với các phân tử khác.		
	D. Có thể liên kết với nhau và có thể liên kết với các phân tử khác.
Câu 27. Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước, trên bề mặt 2 điện cực sẽ sinh ra
	A. khí hydrogen và khí oxygen.	B. khí hiydrogen và khí carbon monoxide.
	C. khí oxygen và khí cacbon dioxide.	D. khí hydrogen và khí carbon dioxide.
Câu 28. Nước được cấu tạo như thế nào?
	A. Từ 1 nguyên tử H & 1 nguyên tử O.	B. Từ 2 nguyên tử H & 1 nguyên tử O.
	C. Từ 1 nguyên tử H & 2 nguyên tử O.	D. Từ 2 nguyên tử H & 2 nguyên tử O.
Câu 29. Ở 0∘C nước ở trạng thái:
	A. Rắn.	B. Lỏng.	C. Khí.	D. Hơi nước.
Câu 30. Nước chiếm hơn bao nhiêu % khối lượng cơ thể sinh vật?
	A. 50%.	B. 60%.	C. 70%.	D. 80%.
Câu 31. Vai trò của nước trong cơ thể sinh vật?
A. Nước chiếm hơn 90% khối lượng cơ thể sinh vật.
B. Nước là thành phần không thể thiếu đối với các loài sinh vật.
C. Nước chỉ có thể chiếm tối đa 80% khối lương cơ thể sinh vật.
D. Nước chỉ có thể chiếm tối đa 70% khối lương cơ thể sinh vật.
Câu 32. Vai trò của nước trong cơ thể sinh vật?
A. Nước chiếm hơn 70% khối lượng cơ thể sinh vật.
B. Nước không quan trọng đối với một số sinh vật.
C. Nước chỉ có thể chiếm tối đa 80% khối lương cơ thể sinh vật.
D. Nước chỉ có thể chiếm tối đa 70% khối lương cơ thể sinh vật.
Câu 33. Vai trò của nước trong cơ thể sinh vật?
A. Nước chiếm hơn 80% khối lượng cơ thể sinh vật.
B. Nước không quan trọng đối với một số sinh vật.
C. Nước có thể chiếm tối đa 90% khối lương cơ thể sinh vật sống ở môi trường nước.
D. Nước chỉ có thể chiếm tối đa 70% khối lương cơ thể sinh vật.
Câu 34. Đâu không phải là vai trò của nước trong cơ thể sinh vật ?
	A. Điều hoà thân nhiệt.	
	B. Là dung môi hoà tan tất cả các chất và xúc tác các chất.		
	C. Làm nguyên liệu và môi trường cho các phản ứng chuyển hoá các chất trong cơ thể.	D. D. Điều hoà thân nhiệt, là dung môi hoà tan và vận chuyển các chất, làm nguyên liệu và môi trường cho các phản ứng chuyển hoá các chất trong cơ thể .
Câu 35. Chọn số phát biểu đúng về vai trò của nước trong cơ thể sinh vật
1. Nước tạo môi trường liên kết các thành phần .
2. Tham gia nhiều hoạt động sống khác nhau trong cơ thể sinh vật .
3. Điều hoà thân nhiệt.
4. Là dung môi xúc tác các phản ứng.
5. Làm nguyên liệu và môi trường cho các phản ứng chuyển hoá các chất trong cơ thể (tiêu hoá ở động vật, quang hợp ở thực vật, …).
	A. 2 câu đúng.	B. 3 câu đúng.	C. 4 câu đúng.	D. 5 câu đúng.
Câu 36. Đâu không phải là vai trò của nước?
	A. Nước là thành phần xúc tác cho các phản ứng.
	B. Nước là thành phần cấu tạo của tế bào và cơ thể.
	C. Nước là dung môi hòa tan các chất.
	D. Nước là môi trường của các phản ứng.
Câu 37. Vai trò của nước đối với đời sống thực vật:
	A. Nước đảm bảo độ bền vững của các cấu trúc trong cơ thể.	
	B. Nước là môi trường lợi cho các quá trình trao đổi chất.		
	C. Nước tham gia các phản ứng hoá học trong cơ thể.		
	D. Nước đảm bảo độ bền vững của các cấu trúc trong cơ thể, là môi trường thuận lợi cho các quá trình trao đổi chất và tham gia các phản ứng hoá học trong cơ thể.
Câu 38. Trong cây có các dạng nước nào?
	A. Nước tự do.		B. Nước liên kết.		
	C. Nước tự do và nước liên kết.	D. Nước cứng. 
Câu 39. Nước ảnh hướng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật như thế nào?
	A. Thiếu nước cây sẽ thu hút sâu bệnh và tác nhân gây bệnh. 
	B. Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật sẽ bị chậm hoặc ngừng lại, thậm chí là chết nếu thiếu nước.	
	C. Sinh vật sẽ sinh trưởng nhanh đột biến, kích thước tăng lên nhiều lần. 	
	D. Nước chỉ ảnh hưởng ít hoặc thậm chí không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.
Câu 40. Cho các ý sau: 
(1) Nước trong tế bào luôn được đổi mới hàng ngày. 
(2) Nước tập trung chủ yếu ở chất nguyên sinh trong tế bào. 
(3) Nước tham gia vào phản ứng thủy phân trong tế bào. 
(4) Nước liên kết với các phân tử nhờ liên kết hidro. 
(5) Nước có tính phân cực thể hiện ở vùng ôxi mang điện tích dương và vùng hidro mang điện tích âm. 
Trong các ý trên, có mấy ý đúng với vai trò của nước?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 41. Những đối tượng nào sau đây là sinh vật sống dưới nước?
	A. Con cá, cây rong, con tôm, san hô.	B. Cây ổi, con gà, con mực, cây rong.		
	C. Con rắn, con gà, con người, con voi.	D. Con voi, con mèo, cây rong, con gà.
Câu 42. Những đối tượng nào sau đây là sinh vật sống dưới nước?
	A. Con cá, cây bàng, con tôm, cây ổi.	
	B. Cây ổi, con gà, con mực, cây rong.		
C. Con rắn nước, con cá chép, hải cẩu, san hô.		
D. Con voi, con mèo, cây rong, con gà.
Câu 43. Những đối tượng nào sau đây là sinh vật sống dưới nước?
	A. Con cá, cây bàng, con tôm, cây ổi.	B. Sứa biển, con cua, con mực, cây rong.		C. Cây lúa, con heo, hải cẩu, san hô.	D. Con voi, con mèo, cây rong, con gà.
Câu 44. Chất dinh dưỡng là các chất hoá học được cơ thể sinh vật hấp thụ từ môi trường bên ngoài (thức ăn, phân bón …), có vai trò: cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào, tham gia các phản ứng hoá học trong tế bào và cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, sinh trưởng và phát triển của cơ thể sinh vật.
	A. Cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào.
	B. Tham gia xúc tác các phản ứng hoá học trong tế bào.
	C. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.
	D. Cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào, tham gia các phản ứng hoá học trong tế bào và cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, sinh trưởng và phát triển của cơ thể sinh vật.
Câu 45. Thành phần hoá học của các chất dinh dưỡng được cấu tạo từ các nguyên tố:
	A. C, H, O.	B. C, N, O.	C. S, H, N, O.	D. C, H, N, O.
Câu 46. Ở động vật, các chất dinh dưỡng được chia thành những nhóm nào?
	A. 3 nhóm chính: carbohydrate (chất bột đường), lipid (chất béo), protein (chất đạm).	
	B. 4 nhóm chính: carbohydrate (chất bột đường), lipid (chất béo), protein (chất đạm), vitamin và chất khoáng	
	C. 4 nhóm chính: carbohydrate (chất bột đường), protein (chất đạm), vitamin và chất khoáng.
	D. 4 nhóm chính: carbohydrate (chất bột đường), lipid (chất béo), vitamin và chất khoáng.
Câu 47. Dựa vào sự cung cấp năng lượng, có thể chia chất dinh dưỡng thành mấy nhóm :
	A. 1 nhóm: tất cả chất dinh dưỡng đều cung cấp năng lượng.
	B. 2 nhóm: nhóm chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng và nhóm chất dinh dưỡng không cung cấp năng lượng.
	C. 3 nhóm: nhóm chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng ít, nhóm chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng trung bình và nhóm chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng nhiều.		
	D. 3 nhóm: nhóm chất dinh dưỡng không cung cấp năng lượng, nhóm chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng và nhóm chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng nhiều.	
Câu 48. Nhóm chất dinh dưỡng không cung cấp năng lượng gồm :
	A. Carbohydrate, lipid và protein.	B. Vitamin và chất khoáng.	
	C. Carbohydrate và chất khoáng.	D. Carbohydrate, vitamin và chất khoáng.
Câu 49. Nhóm chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng gồm :
	A. Carbohydrate, lipid và protein.	B. Vitamin và chất khoáng	
	C. Carbohydrate và chất khoáng.	D. Carbohydrate, vitamin và chất khoáng.
Câu 50. Chọn số câu đúng về chất dinh dưỡng ở động vật :
1. Carbohydrate.
2. Lipid.
3. Vitamin và muối khoáng.
4. Muối khoáng.
5. Nước.
	A. 1 câu đúng.	B. 2 câu đúng.	C. 3 câu đúng.	D. 4 câu đúng.
Câu 51. Số cách lấy nguồn chất dinh dưỡng từ môi trường ở động vật:
1. Ăn.
2. Uống.		
3. Tưới nước.
4. Bón phân.
	A. 1 câu đúng.	B. 2 câu đúng.	C. 3 câu đúng.	D. 4 câu đúng.
Câu 52. Chất dinh dưỡng ở thực vật là:
	A. Carbohydrate.	B. Muối khoáng.	C. Lipid.	D. Vitamin.
Câu 53. Cách hấp thu chất dinh dưỡng ở thực vật:
	A. Rễ hấp thụ từ đất.		B. Lá hấp thụ.		
	C. Thân hấp thụ.		D. Quả hấp thụ.
Câu 54. Dựa vào tỉ lệ có trong tế bào mà muối khoáng được chia thành mấy nhóm:
	A. 2 nhóm.	B. 3 nhóm.	C. 4 nhóm.	D. 5 nhóm.
Câu 55. Dựa vào tỉ lệ có trong tế bào mà muối khoáng được chia thành những nhóm nào:
A. Nhóm chiếm tỉ lệ lớn và nhóm chiếm tỉ lệ nhỏ.
B. Nhóm chiếm khối lượng lớn và nhóm chiếm khối lượng nhỏ.
C. Nhóm chiếm thể tích lớn và nhóm chiếm thể tích nhỏ.
D. Nhóm chiếm số lượng lớn và nhóm chiếm số lượng nhỏ.
Câu 56. Nhóm chiếm tỉ lệ lớn gồm có?
	A. C, H,O, N, S, P, K, Ca, Mg.	B. C, H,O, N, S, P, K, Cu, Mg.
	C. Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn.	D. Cl, Ca, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn.
Câu 57. Nhóm muối khoáng chiếm tỉ lệ nhỏ gồm có?
	A. C, H,O, N, S, P, K, Ca, Mg.	B. C, H,O, N, S, P, K, Cu, Mg.
	C. Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn.	D. Cl, Ca, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn.
Câu 58. Nhóm muối khoáng chiếm tỉ lệ lớn đóng vai trò ?
	A. Điều hoà quá trình trao đổi chất.	B. Tham gia cấu tạo nên cơ thể thực vật.
	C. Cấu tạo các enzyme.	D. Xúc tác các chuyển hoá cơ thể.
Câu 59. Nhóm muối khoáng chiếm tỉ lệ lớn KHÔNG đóng vai trò?       
	A. Đóng vai trò cấu trúc trong tế bào.
	B. Là thành phần của các đại phân tử: protein, lipit, axit nucleic, …
	C. Ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh như: điện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của hệ thống keo.
	D. Cấu tạo các enzyme.
Câu 60. Nhóm muối khoáng chiếm tỉ lệ nhỏ đóng vai trò ?
	A. Là thành phần của các đại phân tử: protein, lipit, axit nucleic, ....
	B. Tham gia cấu tạo nên cơ thể thực vật.
	C. Ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh như: điện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của hệ thống keo..
	D. Xúc tác các chuyển hoá cơ thể.
Câu 61. Nhóm muối khoáng chiếm tỉ lệ nhỏ KHÔNG đóng vai trò ?
	A. Cấu tạo các enzym.
	B. Điều hoà quá trình trao đổi chất.
	C. Ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh như: điện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của hệ thống keo..
	D. Xúc tác các chuyển hoá cơ thể.
Câu 62. Vì sao có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở thực vật?
	A. Vì N là thành phần cấu tạo protein.
	B. Vì N là nguyên tố vi lượng.
	C. Vì N là thành phần cấu tạo chất diệp lục.
	D. Vì N là thành phần cấu tạo protein và chất diệp lục.
Câu 63. Vai trò chính của Carbohydrate đối với cơ thể sinh vật là?
	A. Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng.
	B. Tham gia cấu tạo màng sinh chất, dự trữ và cung cấp năng lượng cho cơ thể,
	C. Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng, điều hoà các hoạt động của tế bào và cơ thể, vận chuyển các chất, …
	D. Tham gia cấu tạo tế bào, enzyme, … Tham gia vào nhiều hoạt động chức năng sinh lí của tế bào và cơ thể (trao đổi chất, miễn dịch, …).
Câu 64. Vai trò chính của Protein đối với cơ thể sinh vật là: 
	A. Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng.
	B. Tham gia cấu tạo màng sinh chất, dự trữ và cung cấp năng lượng cho cơ thể,
	C. Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng, điều hoà các hoạt động của tế bào và cơ thể, vận chuyển các chất, …
	D. Tham gia cấu tạo tế bào, enzyme, … Tham gia vào nhiều hoạt động chức năng sinh lí của tế bào và cơ thể (trao đổi chất, miễn dịch, …).
Câu 65. Vai trò chính của Lipid đối với cơ thể sinh vật là:
	A. Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng.
	B. Tham gia cấu tạo màng sinh chất, dự trữ và cung cấp năng lượng cho cơ thể,
	C. Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng, điều hoà các hoạt động của tế bào và cơ thể, vận chuyển các chất, …
	D. Tham gia cấu tạo tế bào, enzyme, … Tham gia vào nhiều hoạt động chức năng sinh lí của tế bào và cơ thể (trao đổi chất, miễn dịch, …).
Câu 66. Vai trò chính của Vitamin và chất khoáng đối với cơ thể sinh vật là:
	A. Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng.
	B. Tham gia cấu tạo màng sinh chất, dự trữ và cung cấp năng lượng cho cơ thể,
	C. Tham gia cấu tạo tế bào, cung cấp năng lượng, điều hoà các hoạt động của tế bào và cơ thể, vận chuyển các chất, …
	D. Tham gia cấu tạo tế bào, enzyme, … Tham gia vào nhiều hoạt động chức năng sinh lí của tế bào và cơ thể (trao đổi chất, miễn dịch, …).
Câu 67. Nhóm thực phẩm nào dưới đây không thuộc các nhóm thực phẩm chính?
	A. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm.
	B. Nhóm thực phẩm giàu chất đường, bột.
	C. Nhóm thực phẩm giàu chất xơ.
	D. Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng và vitamin.
Câu 68. Tên các loại hạt thuộc nhóm ngũ cốc là?
	A. Kê, đậu, mạch nha, lúa nếp, lúa mì.	B. Đỗ, đậu, vừng, mè, mạch nha.
	C. Kê, đậu, ngô, lúa nếp, lúa tẻ.	D. Vừng, kê, ngô, đỗ, mạch nha.
Câu 69. Chất béo có nhiều ở nhóm thực phẩm
	A. Mật ong, trái cây chín, rau xanh	B. Thịt nạc, cá, tôm, trứng
	C. Mỡ động vật, mỡ thực vật, bơ	D. Hoa quả tươi, trứng gà, cá
Câu 70. Trong các nhóm đồ ăn/thức uống sau đây, nhóm nào cung cấp nhiều vitamin nhất cho cơ thể?
	A. Thịt, trứng, sữa.		B. Dầu thực vật, nước ép hoa quả.
	C. Hoa quả tươi, trứng gà, cá.	D. Rau, củ tươi, nước ép hoa quả.
Câu 71. Nguồn cung cấp vitamin gồm:
	A. Rau muống, bí xanh, cà chua, susu	B. Mỡ lợn, mỡ gà.
	C. Đỗ xanh, đỗ tương.	D. Thịt bò, thịt gà, cá.
Câu 72.  Điền từ còn thiếu vào chỗ “...”
“Thực phẩm rất đa dạng và phong phú, chúng là nguồn cung cấp các ... cho cơ thể, giúp con người phát triển cân đối và khỏe mạnh”.
	A. Chất đạm.		B. Chất tinh bột, chất đường.
	C. Chất dinh dưỡng cần thiết.	D. Chất khoáng và vitamin.
Câu 73. Hình ảnh dưới đây là sự khác biệt giữa lá cây đủ và thiếu chất gì?
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	A. Cây đủ nitrogen và thiếu nitrogen.	B. Cây đủ phosphorus và thiếu phosphorus.
	C. Cây đủ potassium và thiếu potassium.	D. Cây đủ nước và thiếu nước.
Câu 74. Thành phần dinh dưỡng chủ yếu của khô dầu lạc (đậu phộng) là:
	A. Chất xơ.	B. Protein.	C. Glucid.	D. Lipid.
Câu 75. Hạt ngô (bắp) vàng có chứa 8,9% protein và 69% gluxit. Vậy hạt ngô thuộc loại thức ăn giàu thành phần dinh dưỡng nào?
	A. Chất xơ.	B. Protein.	C. Glucid.	D. Lipid.
Câu 76. Trong các thực phẩm dưới đây, loại nào chứa nhiều protein (chất đạm) nhất?
	A. Gạo.              		B. Rau xanh	
	C. Thịt.                                      	D. Gạo và rau xanh.
Câu 77. Ngô, khoai sẽ cung cấp chất dinh dưỡng nào nhiều  nhất cho cơ thể?
	A. Carbohydrate (chất đường, bột).    	B. Protein (chất đạm)
	C. Lipid (chất béo).                             	D. Vitamin.
Câu 78. Nguyên tố vi lượng chỉ cần với một hàm lượng rất nhỏ nhưng nếu không có nó thì cây sẽ còi cọc và có thể bị chết. Nguyên nhân là vì các nguyên tố vi lượng có vai trò: 
	A. Tham gia cấu trúc nên tế bào.
	B. Hoạt hóa enzym trong quá trình trao đổi chất.
	C. Quy định áp suất thẩm thấu của dịch tế bào.
	D. Thúc đẩy quá trình chín của quả và hạt.
Câu 79. Khi nói về trao đổi khoáng của cây, phát biểu nào sau đây là sai? 
	A. Cây chỉ hấp thụ được muối khoáng ở dạng hòa tan trong nước.
	B. Muối khoáng tồn tại trong đất đều ở dạng hợp chất và rễ cây chỉ hấp thu dưới dạng hợp chất.
	C. Bón phân dư thừa sẽ gây độc hại cho cây, gây ô nhiễm môi trường.
	D. Dư lượng phân bón làm xấu tính lí hóa của đất, giết chết vi sinh vật có lợi trong đất.
Câu 80. Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong
	A. chậu đất và bổ sung chất dinh dưỡng có magnesium.
	B. chậu cát và bổ sung chất dinh dưỡng có magnesium.
	C. dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magnesium.
	D. dung dịch dinh dưỡng có magnesium.
Câu 81. Khi làm thí nghiệm trộng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở nhưng lá già. Nguyên tố khoáng đó là
	A. nitrogen.       	B. calcium.	C. iron.       	D. sulfur.
Câu 82. Cần phải sử dụng các chất khoáng vì bao nhiêu lí do trong các lí do sau đây?
1. Các nguyên tố khoáng tham gia vào thành phần cấu tạo cơ thể.
2. Thiếu chất khoáng, cây sẽ không phát triển bình thường được.
3. Các chất khoáng là nguồn dinh dưỡng của cây.
4. Các nguyên tố khoáng không tham gia cấu tạo và hoạt hóa các enzyme thực hiện quá trình chuyển hóa trong cây.
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 83. Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Nước là chất lỏng không màu (tuy nhiên lớp nước dày thì có màu xanh da trời).
	B. Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị.
	C. Nước sôi ở nhiệt độ trên 100oC và hoá rắn ở 0oC thành nước đá và tuyết.
	D. Nước có thể hoà tan được nhiều chất rắn (đường, muối ăn …), chất lỏng (cồn, axit …), chất khí (HCl, NH3 …).
Câu 84. Đa phần nước trong vi sinh vật đều ở dạng:
	A. Nước tự do.		B. Nước liên kết.	
	C. Nước cứng.		D. Nước tinh khiết.
Câu 85. Phần nước có thể tham gia vào quá trình trao đổi chất của vi sinh vật được gọi là
	A. Nước tự do.		B. Nước liên kết.	
	C. Nước cứng.		D. Nước tinh khiết.
Câu 86. Nước kết hợp là
A. Là phần nước liên kết với các hợp chất hữu cơ cao phân tử trong tế bào.
B. mất khả năng hoà tan và lưu động.
C. Tham gia vào quá trình trao đổi chất của vi sinh vật. 
D. Chiếm lượng lớn hơn nước liên kết.
Câu 87. Vì sao nước không phải là chất dinh dưỡng nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người?
	A. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể.
	B. Nước là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
	C. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp có thể điều hòa thân nhiệt.
	D. Nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất bên trong cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
Câu 88. Suy dinh dưỡng có thể do nguyên nhân nào dưới đây?   
A. Cơ thể thiếu chất béo, vitamin và khoáng chất.
B. Cơ thể không được cung cấp đầy đủ chất béo và các khoáng chất.
C. Cơ thể thiếu chất đạm và đường.
D. Cơ thể không được cung cấp đầy đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng khác.
Câu 89. Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối và khoẻ mạnh, chúng ta cần :
A. Ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo.
B. Ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng.
C. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
D. Ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ.
Câu 90. Khi nói về trao đổi khoáng của cây, phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Cây chỉ hấp thụ được muối khoáng ở dạng hòa tan trong nước
	B. Muối khoáng tồn tại trong đất đều ở dạng hợp chất và rễ cây chỉ hấp thu dưới dạng hợp chất
	C. Bón phân dư thừa sẽ gây độc hại cho cây, gây ô nhiễm môi trường
	D. Dư lượng phân bón làm xấu tính lí hóa của đất, giết chết vi sinh vật có lợi trong đất
Câu 91. Thiếu Fe thì cây bị vàng lá. Nguyên nhân chính là do Fe là thành phần cấu trúc của 
	A. Diệp lục.		B. Enzyme xúc tác tổng hợp diệp lục.
	C. Lục lạp.		D. Enzyme xúc tác cho quang hợp.
Câu 92. Vai trò chủ yếu của magnesium trong cơ thể thực vật :
	A. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzyme, mở khí khổng.
	B. Là thành phần của ADN, ATP, phostpholipid, coenzyme ; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
	C. Là thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hóa enzyme.
	D. Là thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzyme.
Câu 93. Cây có biểu hiện: lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết là do thiếu
	A. phosphorus.      	B. calcium.	C. magnesium.       	D. nitrogen.
Câu 94. Trồng xen, tăng vụ … để có nhiều cây và hạt họ Đậu thuộc phương pháp sản xuất thức ăn giàu chất dinh dưỡng gì?   
	A. Chất xơ.	B. Lipid.	C. Glucid.	D. Protein.
Câu 95. Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi thuộc phương pháp sản xuất thức ăn giàu chất dinh dưỡng gì? 
	A. Chất xơ.	B. Lipid.	C. Glucid.	D. Protein.
Câu 96. Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây?
	A. Sự thay đổi kích thước của cây.	B. Sự thay đổi số lượng lá trên cây.
	C. Sự thay đổi số lượng quả trên cây.	D. Sự thay đổi màu sắc của lá cây.
Câu 97. Vai trò nào sau đây là vai trò quan trọng nhất của nguyên tố vi lượng?
A. Tham gia cấu trúc nên tế bào.
B. Hoạt hóa enzim trong quá trình trao đổi chất.
C. Chúng cần một số pha sinh trưởng.
D. Chúng được tích lũy trong hạt.
Câu 98. Lá cây bị vàng do thiếu diệp lục, có thể chọn những nguyên tố khoáng nào sau đây để bón cho cây?
	A. P, K, Fe.	B. N, Mg, Fe.	C. P, K, Mn.	D. S, P, K.
Câu 99. Nhóm nguyên tố nào dưới đây có đủ ba chức năng: 
- Cần thiết cho việc hoạt hóa một số enzyme oxi hóa khử
- Nếu thiếu nó cây sẽ mềm và kém sức chống chịu
- Nó cần cho pha sáng (hay liên quan đến quá trình quang phân li nước)
	A. N, Ca, Mg.	B. S, Mn, Mg.	C. Mn, N, P.	D. Mn, Cl, Ca.
Câu 100. Cây sinh trưởng tốt trên đất có nhiều mùn. Có bao nhiêu giải thích dưới đây là đúng?
1. Trong mùn có nhiều không khí.
2. Trong mùn có các hợp chất chứa nitrogen.
3. Trong mùn, cây khó hút nước hơn.
4. Trong mùn chứa nhiều chất khoáng.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.








B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Điều gì sẽ xảy ra nếu người, động vật và thực vật thiếu nước?
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Hình. Vai trò của nước
Câu 2. Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai.
	
	Nước là một trong những thành phần chính cấu tạo nên cơ thể thực vật.

	
	Nước có thể thay thế các chất khoáng mà thực vật cần.

	
	Nhờ có nước mà rễ cây hấp thụ được các chất khoáng hòa tan trong đất.

	
	Nhờ có nước mà cây cối có thể chống được sâu bệnh.



Câu 3. Nối các nội dung ở cột A với các nội dung ở cột B cho phù hợp với vai trò của mỗi loại chất đối với cơ thể.
	Cột A
	Cột B

	1. Vitamin
	a. Không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa.

	2. Chất khoáng
	b. Không tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng nhưng rất cần cho hoạt động của cơ thể. Nếu thiếu chúng, ta sẽ bị bệnh.

	3. Chất xơ
	c. Tham gia vào việc xây dựng cơ thể, tạo ra các men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống



Câu 4. Tại sao khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, chúng ta cần phải bổ sung nước bằng cách uống dung dịch oresol?
[image: Oresol 27,9g - Armepharco]
Hình. Gói oresol
Câu 5. Tại sao chúng ta cần phải ăn nhiều loại thức ăn khác nhau?
Câu 6. Khi nghe dự báo thời tiết sắp trở nên giá rét, những người nông dân thường tưới nước cho cây trồng vào buổi sáng khi có ánh nắng mặt trời. Việc làm này giúp ích gì cho cây?
Câu 7. Chất dinh dưỡng có vai trò gì đối với thực vật? Nêu một số biểu hiện ở thực vật khi thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng.
Câu 8. Tại sao nói chế độ ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật ?
Câu 9. Giải thích tại sao trong trồng trọt, người ta thường trồng thay đổi các loài cây khác nhau trên cùng một diện tích đất trồng ở các mùa vụ khác nhau trong một năm.
Câu 10. Em hãy kể ít nhất 5 biểu hiện thiếu protein (chất đạm) trên cơ thể con người/ động vật.
Câu 11. Tại sao khi ra mồ hôi, ta ngồi trước quạt lại cảm thấy mát lạnh?
Câu 12. Tại sao cây cối lại bị “héo rũ xuống” khi thiếu nước?
[image: Cây Đuôi Công loài cây nổi bật cho mọi không gian 159k]
Hình. Cây thiếu nước (trái) và cây đủ nước (phải)
Câu 13. Tại sao phải bón phân cho cây trồng? Khi bón phân cho cây trồng phải chú ý điều gì? 
Câu 14. Tại sao thiếu Nitrogen sẽ làm lá cây có màu vàng?
Câu 15. Vậy khi thừa Nitrogen thì cây sẽ như thế nào?
Câu 16. Vì sao vitamin C cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là trong lúc cơ thể đang bị bệnh?
Câu 17. Chế độ dinh dưỡng cân bằng là gì ? Làm sao để đạt được chế độ dinh dưỡng cân bằng?
[image: Bật mí nguyên tắc xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người tiểu đường - Trang  thông tin dành cho người tiền đái tháo đường]
Hình. Chế độ dinh dưỡng
Câu 18. Tại sao nói trẻ nhỏ nên ăn nhiều tôm, cua, cá? 
Câu 19. Vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây.
Câu 20. Lấy ví dụ về những bệnh do thiếu chất dinh dưỡng ở động vật và thực vật.
Câu 21. Em hãy cho biết nước có những tính chất gì?
Câu 22. Quan sát hình, em hãy mô tả cấu trúc của phân tử nước. Em có nhận xét gì về sự phân bố của các electron trong phân tử nước?
[image: Why is water wet, is there anything that would feel 'wetter' than water?  (honestly, from a scientific standpoint) - Quora]
Hình. Cấu trúc phân tử nước
Câu 23. Cho biết tính chất của phân tử nước. Vì sao phân tử nước có tính chất đó?
Câu 24. Nước có những vai trò gì đối với sinh vật? Cho ví dụ.
Câu 25. Hình bên mô tả ba người A, B, C từ trái sang phải đang ở các mức cân nặng khác nhau. Trong đó, người B có mức cân nặng bình thường. Quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau:
a) Hình ảnh của người A và người C đang thể hiện vấn đề gì?
b) Theo em, vấn đề đó có thể xuất phát từ những nguyên nhân nào?
c) Để khắc phục được vấn đề trên, chúng ta cần có những biện pháp nào?
[image: Which somatotype are you? Mesomorph, Endomorph, Ectomorph]
Hình. Thể trạng ở người
Câu 26. Nước là một yếu tố điều tiết nhiệt độ môi trường vì chúng có khả năng hấp thụ một lượng nhiệt tương đối lớn từ không khí khi quá nóng hoặc thải nhiệt dự trữ khi quá lạnh cho phép các cơ thể sống có thể thích nghi với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.
Dựa vào thông tin trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Tại sao môi trường nước có nhiệt độ ổn định hơn môi trường trên cạn?
b) Khi nghe dự báo thời tiết sắp trở nên giá rét, người nông dân thường tưới nước cho cây trồng vào buổi sáng khi có ánh nắng mặt trời. Việc làm này có ích gì cho cây?
Câu 27. Nguyên nhân chủ yếu làm cho khí khổng đóng hay mở là gì?
[image: Diagram

Description automatically generated with low confidence]
























C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1A
	2B
	3A
	4B
	5D
	6B
	7C
	8D
	9C
	10C

	11A
	12D
	13C
	14A
	15D
	16A
	17D
	18A
	19B
	20A

	21A
	22A
	23A
	24B
	25A
	26D
	27A
	28C
	29A
	30C

	31C
	32A
	33C
	34B
	35C
	36A
	37D
	38C
	39B
	40C

	41A
	42C
	43B
	44D
	45D
	46B
	47B
	48B
	49A
	50D

	51B
	52B
	53A
	54A
	55A
	56A
	57C
	58B
	59D
	60D

	61C
	62D
	63A
	64C
	65B
	66D
	67C
	68C
	69C
	70D

	71A
	72C
	73A
	74D
	75C
	76C
	77A
	78B
	79B
	80C

	81A
	82C
	83A
	84A
	85A
	86A
	87D
	88D
	89C
	90B

	91B
	92D
	93B
	94C
	95A
	96C
	97B
	98D
	99D
	100C



Giải thích trắc nghiệm
Câu 6. Ý 3, 4, 5.
Câu 7.  Ý 1, 2, 5, 6.
Câu 35. Ý 1, 2, 3, 5.
Câu 40. Ý 1, 2, 3, 4.
Câu 50. Ý 1, 2, 3, 4.
Câu 51. Ý 1, 2.
Câu 82. Ý 1, 2, 3.
Câu 100. Ý 1, 2, 4.













Phần tự luận
Câu 1. 
Hướng dẫn giải:
	- Thiếu nước con người sẽ không sống nổi. Con người sẽ chết vì khát. Cơ thể con người sẽ không hấp thụ được các chất dinh dưỡng hòa tan lấy từ thức ăn.
	- Nếu thiếu nước cây cối sẽ bị héo, chết, cây không lớn hay nảy mầm được.
	- Nếu thiếu nước động vật sẽ chết khát, một số loài sống ở môi trường nước như cá, tôm, cua sẽ bị tiệt chủng.
Câu 2. 
Hướng dẫn giải:
	Đ – S – Đ – S
Câu 3. 
Hướng dẫn giải:   
	1 – b; 	2 – c; 	3 – a. 
Câu 4. 
Hướng dẫn giải:
Khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, chúng ta cần phải bổ sung nước bằng cách uống dung dịch oresol vì:
· Nước là vật chất để duy trì hoạt động cơ bản nhất của sự sống, giúp lưu thông máu và đem các khoáng chất đi nuôi cơ thể.
· Khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, cơ thể sẽ liên tục đổ mồ hôi để làm mát dẫn đến tình trạng mất nước  Cơ thể sẽ trong tình trạng suy kiệt, thiếu máu, nặng hơn người bệnh có thể tử vong nếu thiếu nước liên tục trong thời gian dài.
 Phải bổ sung nước bằng cách uống dung dịch orezol.
Giải thích:
	Khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, cơ thể bị mất nước nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến các hoạt động của cơ thể và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Do đó khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy cần phải bổ sung nước thông qua đồng hệ thống đồng vận chuyển glucose – Nai để cơ thể tái hấp thu nước, bù lại lượng nước đã mất. Khi uống dung dịch oresol, cơ thể được cung cấp một phần nước từ dung dịch và một phần từ sự tái hấp thu nước ở thận và ruột thông qua vận chuyển tích cực (hệ thống đồng vận chuyển glucose – Na), do đó khi bị nôn, sốt cao, tiêu chảy, chúng ta cần phải bổ sung nước bằng cách uống dung dịch oresol. 
Câu 5. 
Hướng dẫn giải:
	- Chúng ta cần phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món.
	- Vì không có một thức ăn nào có thể cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Thay đổi món ăn để tạo cảm giác ngon miệng và cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
	- Không đảm bảo đủ chất, mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp một số chất, và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán ăn.
Ngoài ra:
· Các protein khác nhau từ thức ăn sẽ được tiêu hoá nhờ enzim tiêu hoá, bị thuỷ phân thành các axit amin không có tính đặc thù, hấp thụ qua ruột vào máu và chuyển đến tế bào để tạo thành protein đặc thù cho cơ thể.
· Cơ thể chúng ta có thể tự tổng hợp được một số protein nhất định nhưng không phải tất cả các loại  Cần phải ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau để bổ sung.
Câu 6. 
Hướng dẫn giải:
    Khi nghe dự báo thời tiết sắp trở nên giá rét, những người nông dân thường tưới nước cho cây trồng vào buổi sáng khi có ánh nắng mặt trời. Việc làm này giúp cho cây có thể giữ được nguồn nhiệt trong đất tốt hơn, giảm bớt tác động của thời tiết giá lạnh đến cây.
Câu 7. 
Hướng dẫn giải: 
	Chất dinh dưỡng là các chất hoá học được cơ thể sinh vật hấp thụ từ môi trường bên ngoài (thức ăn, phân bón …), có vai trò cung cấp nguyên liệu cấu tạo nên tế bào, tham gia các phản ứng hoá học trong tế bào và cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, sinh trưởng và phát triển của cơ thể sinh vật.
	Biểu hiện thiếu nitrogen ở cây nho là lá cây bị vàng, biểu hiện thiếu magnesium ở cây cà chua là lá cây bị vàng và xoăn.
Câu 8. 
Hướng dẫn giải:
    Nói chế độ ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật vì các chất dinh dưỡng có trong thức ăn là nguyên liệu được động vật sử dụng để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của chúng, đồng thời đó là nguyên liệu cho sự gia tăng kích thước và phân chia tế bào, hình thành nên các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể.
Câu 9. 
Hướng dẫn giải:
	Trồng trọt, người ta thường trồng thay đổi các loài cây khác nhau trên cùng một diện tích đất trồng ở các mùa vụ khác nhau trong một năm. Điều đó nhằm sử dụng nguồn nước, các chất dinh dưỡng có trong đất và nguồn phân bón đưa vào đất một cách hợp lý nhằm mục đích nâng cao năng suất cây trồng đồng thời có thể tạo ra một môi trường bất lợi cho sự tích luỹ sâu bệnh ở các vụ mùa hoặc năm tiếp theo trong chu kỳ luân canh. 
	Đối với những loài sinh vật chỉ chuyên gây hại trên một loại cây (hoặc một số giống cây), khi gặp các loài cây trồng khác nhau liên tiếp xen kẽ, chúng không thể sinh sôi được nên bị chết nhiều.
Câu 10. 
Hướng dẫn giải:
- Mất cơ
- Rụng tóc
- Sụt cân
- Móng tay dễ gãy
- Suy nhược
Câu 11. 
Hướng dẫn giải:
	Mồ hôi được tiết ra ở dạng lỏng, khi có gió, nó sẽ nhanh chóng bay hơi, quá trình bay hơi sẽ thu nhiệt rất lớn. Sự thu nhiệt của nước khi bay hơi sẽ làm cho bề mặt cơ thể giảm nhiệt độ khiến ta có cảm giác mát.
Câu 12. 
Hướng dẫn giải:
	Đối với nhóm cây thân thảo, ngoài việc tham gia vào các chu trình của sự sống, nước còn đóng vai trò tạo ra áp suất, còn được gọi là sức trương, bên trong mỗi tế bào, điều này giúp cây đứng thẳng và duy trì hình dáng của nó. 
	Vào chuỗi ngày nắng hạn, chính sự thoát hơi nước sẽ khiến lượng nước hấp thụ được ít hơn lượng nước mất đi. Hệ quả là các tế bào sẽ không còn đủ nước để duy trì sức trương của mình và teo lại. 
	Đây cũng chính là nguyên nhân mà chúng ta thấy lá của cây thân gỗ và cành, lá, thân của cây thân thảo héo rũ xuống, khi bị thiếu nước.
Câu 13. 
Hướng dẫn giải: 
	Đối với cây trồng, nhu cầu về dinh dưỡng thay đổi tùy theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây. Có giai đoạn cây cần nhiều đạm hơn kali, ngược lại, có giai đoạn cây cần nhiều kali hơn đạm... Bón phân đúng thời điểm cây cần thì mới phát huy được hiệu quả của phân bón.
	Cây trồng có nhu cầu về dinh dưỡng suốt cả chu kỳ sinh trưởng phát triển. Do đó, khi bón phân cho cây, cần chia ra nhiều lần và bón vào lúc cây cần, để cây hấp thu được hiệu quả nhất đối với các loại phân bón. Tránh bón một lượng quá nhiều vào một lúc, vì nồng độ và liều lượng phân bón quá cao sẽ gây ngộ độ cho cây, ảnh hưởng xấu đến bộ rễ và sự sinh trưởng của cây. 
	Ngoài ra, cây không thể sử dụng hết phân bón, sẽ bị rửa trôi hoặc bị cố định lại ở trong đất, dẫn đến lãng phí và ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Câu 14. 
Hướng dẫn giải:
	Bón đạm Nitrogen thúc đẩy cây tăng trưởng, đâm nhiều chồi, cành lá, làm lá có kích thước to, màu xanh, lá quang hợp mạnh do đó làm tăng năng suất.
	Khi thiếu Nitrogen, cây sinh trưởng phát triển kém, diệp lục không hình thành, lá chuyển màu vàng, đẻ nhánh và phân cành kém, hoạt động quang hợp và tích lũy giảm sút nghiêm trọng, dẫn tới suy giảm năng suất.
Câu 15. 
Hướng dẫn giải:
 	Thừa Nitrogen sẽ làm cây sinh trưởng quá mạnh, do thân lá tăng trưởng nhanh mà mô cơ giới kém hình thành nên cây rất yếu, dễ lốp đổ, dễ bị sâu bệnh tấn công.
Câu 16. 
Hướng dẫn giải:
	Vitamin C góp phần tăng cường khả năng miễn dịch, sức đề kháng bằng cách hỗ trợ chức năng của các tế bào khác nhau trong cả hệ thống miễn dịch, đồng thời nó hỗ trợ chức năng hàng rào biểu mô chống lại các mầm bệnh và thúc đẩy hoạt động quét oxy hóa của da. Do đó, giúp bảo vệ chống lại sự oxy hóa của môi trường.
	Vitamin C có mặt trong các tế bào thực bào và có khả năng tăng cường thực bào tạo ra các loại oxy phản ứng, cuối cùng là tiêu diệt vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Đồng thời nó cũng cần thiết cho quá trình chết tế bào, do đó làm giảm hoại tử và tổn thương mô tiềm ẩn. Vì vậy vitamin C tăng cường sức khoẻ và sức đề kháng, giúp cơ thể mau chóng khỏi bệnh.
Câu 17. 
Hướng dẫn giải:
 	Một chế độ ăn uống lành mạnh cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng thiết yếu như chất lỏng, chất dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng và lượng calo đầy đủ.
	Một chế độ ăn cân bằng bao gồm sự phối hợp hợp lý của 4 nhóm chất cần thiết bao gồm chất đạm, bột đường, chất béo, vitamin và khoáng chất. Ăn quá nhiều hoặc quá ít một thực phẩm nào đó đều có thể ảnh hưởng đến cơ thể. Ăn quá nhiều hoặc quá ít một thực phẩm nào đó đều có thể ảnh hưởng đến cơ thể.
Câu 18. 
Hướng dẫn giải:
	Lượng protein chứa trong tôm, cua, cá cao hơn so với thịt giá cầm. Ngoài ra, tôm và cá cũng giàu các axit amin thiết yếu giúp trẻ dễ hấp thu. Tôm, cua, cá chứa hàm lượng vitamin cao, đặc biệt là vitamin A và D. Đây là những chất cần thiết cho xương của trẻ, hỗ trợ hệ tiêu hóa và chức năng ruột.
Câu 19. 
Hướng dẫn giải:
Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong đời sống thực vật 
– Tham gia vào các thành phần cấu tạo nên hệ thống chất nguyên sinh, cấu trúc nên tế bào và các cơ quan
– Nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều chỉnh quá trình trao đổi chất, các hoạt động sinh lí trong cây:
	+ Thay đổi các đặc tính lý hóa của các chất keo nguyên sinh
	+ Hoạt hóa enzim, làm tăng hoạt động trao đổi chất
	+ Điều chỉnh quá trình sinh trưởng của cây
– Tăng tính chống chống chịu cho cây trồng đối với các điều kiện bất lợi của môi trường.
– Hiện tượng thiếu các nguyên tố dinh dưỡng thường được biểu hiện thành những dấu hiệu màu sắc đặc trưng trên lá.
Câu 20. 
Hướng dẫn giải: 
Một số bệnh do thiểu chất dinh dưỡng:
- Ở động vật:
Còi xương
Suy dinh dưỡng
Bướu cổ
Quáng gà,…
- Ở thực vật:
Cây sinh trưởng kém
Lá non mỏng, nhạt màu
Lá vàng rụng sớm
Lá quăn
Trái cứng, bị nứt vỏ hoặc vỏ sần sùi,…
Câu 21. 
Hướng dẫn giải:
Những tính chất của nước:
· Là chất lỏng không có hình dạng nhất định, không màu, không mùi, không vị.
· Nhiệt độ sôi ở 100oC và đông đặc ở 0oC.
· Là dung môi phân cực có khả năng hoà tan nhiều chất như muối, đường,..., không hoà tan được dầu, mỡ,...
· Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
· Có khả năng kết hợp với các chất hoá học để tạo thành nhiều hợp chất khác nhau.
Câu 22. 
Hướng dẫn giải:
	Cấu trúc của phân tử nước: gồm 1 nguyên tử oxygen và 2 nguyên tử hydrogen liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị.
	Sự phân bố của các electron trong phân tử nước: đầu oxygen tích điện âm một phần, đầu hydrogen tích điện dương một phần.
Câu 23. 
Hướng dẫn giải:
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	Tính chất của phân tử nước: có tính chất phân cực do nguyên tử oxygen có khả năng hút electron mạnh hơn nên các electron dùng chung trong liên kết cộng hoá trị có xu hướng lệch về phía oxygen.
 Đầu oxygen tích điện âm một phần, đầu hydrogen tích điện dương một phần.
 Tạo nên tính chất phân cực của nước.
Câu 24. 
Hướng dẫn giải:
Vai trò của nước đối với sinh vật:
	Chiếm hơn 70% khối lượng cơ thể sinh vật, một số loài sinh vật biển có hàm lượng nước trong cơ thể lên tới hơn 90%: các loài sứa biển,...
	Tạo môi trường liên kết các thành phần và tham gia nhiều hoạt động sống khác nhau trong cơ thể sinh vật:
· Điều hoà thân nhiệt.
· Là dung môi hoà tan và vận chuyển các chất.
· Làm nguyên liệu và môi trường cho các phản ứng chuyển hoá các chất bên trong cơ thể: tiêu hoá ở động vật, quang hợp ở thực vật,...
· Là môi trường sống của nhiều loài sinh vật như động vật biển, thực vật thuỷ sinh.
Câu 25. 
Hướng dẫn giải:
a) Hình ảnh của người A và người C đang thể hiện vấn đề:
· Người A: gầy gò, suy dinh dưỡng.
· Người B: thừa cân, béo phì.
b) Nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng:
· Ăn không đủ lượng thực phẩm hoặc các chất dinh dưỡng cần thiết.
· Mắc các bệnh về tâm lý (trầm cảm,...) dẫn đến những thói quen xấu trong ăn uống  Chán ăn hoặc ăn vô tội vạ nhưng không theo một lượng cân bằng.
· Mắc các bệnh tiêu hóa và dạ dày khiến cơ thể không thể hấp thụ đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.
· Người nghiện rượu mạn tính: có nguy cơ mắc bệnh viêm dạ dày hoặc hư hỏng tuyến tụy cao, dẫn đến khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của cơ thể bị suy giảm trầm trọng.
· Trẻ em bị thiếu nguồn sữa mẹ hoặc mẹ bị suy dinh dưỡng, ăn uống không đủ chất khi mang thai.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì:
· Lười vận động, ăn uống không lành mạnh: ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn chứa nhiều chất béo, dầu mỡ, ăn nhiều tinh bột, ít rau xanh.
· Yếu tố tâm lí: bị trầm cảm hoặc khi căng thẳng, buồn bã, thất vọng thường có xu hướng ăn nhiều hơn, thậm chí ăn không kiểm soát.
· Yếu tố di truyền.
c) Cách khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng:
· Xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, bổ sung các chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ.
· Tích cực điều trị các bệnh và triệu chứng ảnh hưởng vấn đề ăn uống.
· Giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn.
Cách khắc phục tình trạng thừa cân, béo phì:
· Thiết kế một chế độ giảm cân phù hợp với đặc điểm cơ thể.
· Hạn chế ăn đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, tinh bột,... ăn nhiều rau xanh, uống đủ nước.
· Tập thể dục thường xuyên: 5-6 ngày trong tuần, bắt đầu từ những bài tập đơn giản và tăng dần cường độ.
· Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý.
Câu 26.
Hướng dẫn giải:
a) Môi trường nước có nhiệt độ ổn định hơn môi trường trên cạn vì nồng độ không khí trong nước ít hơn trên cạn  Khi không khí hấp thụ nhiệt hoặc thải nhiệt, môi trường nước sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.
b) Khi nghe dự báo thời tiết sắp trở nên giá rét, người nông dân thường tưới nước cho cây trồng vào buổi sáng khi có ánh nắng mặt trời vì:
· Khi nhiệt độ ban đêm xuống thấp, lá, cành và đất dễ giữ nước sau khi tưới. Đất ẩm liên tục sẽ khiến rễ cây bị ngấm nước rất, dẫn đến nghẹt rễ, thối rễ, vàng lá.
· Sau khi tưới nước vào ban đêm, nếu lượng nước đọng lại trên lá và cành không bốc hơi kịp thời sẽ dễ dẫn đến sự sinh sôi của các loại vi khuẩn và côn trùng như bệnh đốm đen, mốc xám thường sinh sản trong môi trường ẩm ướt.
Câu 27. 
Hướng dẫn giải:
	Nguyên nhân chủ yếu làm cho khí khổng đóng hay mở là do ánh sáng khiến tế bào hạt đậu trương nước hoặc mất nước, điều khiển hoạt động đóng, mở khí khổng.































ND 8: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT (1)
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Sự hấp thụ nước và chất khoáng ở môi trường ngoài vào rễ
	Ở đa số thực vật, sự hấp thụ nước và chất khoáng của cây diễn ra ở các tế bào lông hút (lá tế bào biểu bì biến dạng). 
	Nước và chất khoáng hoà tan trong đất được hấp thụ vào rễ rồi tiếp tục được vận chuyển theo mạch gỗ lên các bộ phận khác của cây (dòng đi lên). 
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Hình. Con đường hấp thụ nước và chất khoảng từ đất vào mạch gỗ của rễ

II. Sự vận chuyển các chất trong cây
	Rễ hấp thụ nước và muối khoáng vào cây, tiếp tục được vận chuyển lên thân và lá cây theo mạch gỗ.
	Chất hữu cơ tổng hợp ở lá được vận chuyển theo mạch rây trong thân và cành đến các nơi cần sử dụng hoặc bộ phận dự trữ của cây (hạt, củ, quả).
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Hình. Sự vận chuyển các chất trong cây
III. Quá trình thoát hơi nước ở lá
1. Hoạt động đóng, mở khí khổng
Thoát hơi nước diễn ra chủ yếu qua khí khổng ở lá. Cơ chế điều chỉnh sự thoát hơi nước chính là cơ chế điều tiết độ đóng, mở của khí khổng.
· Khi cây đủ nước, tế bào khí khổng trương nước, căng ra làm khí khổng mở rộng khiến hơi nước thoát ra ngoài nhiều.
· Khi cây thiếu nước, tế bào khí khổng sẽ xẹp xuống, khí khổng khép bớt lại khiến hàm lượng hơi nước thoát ra ngoài giảm đi.
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2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước ở lá
	Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng đi lên, vai trò như lực kéo giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.
[image: A picture containing text

Description automatically generated]
[image: Diagram

Description automatically generated]
	Khí khổng mở rộng trong quá trình thoát hơi nước tạo điều kiện cho khí CO2 đi vào bên trong tế bào lá, cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp và giải phóng O2 ra ngoài không khí. 
	Khí khổng mở giúp hơi nước, O2 được giải phóng ra ngoài không khí và CO2 khuếch tán vào tế bào lá.
	Ngoài ra, hơi nước thoát ra ngoài mang theo một lượng nhiệt nhất định giúp hạ nhiệt độ của lá cây bảo vệ lá vào những ngày nắng nóng, đảm bảo cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

IV. Một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật
· Độ ẩm, hàm lượng khí O2 trong đất,... ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng ở rễ cây.
· Ánh sáng chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò là tác nhân gây mở khí khổng.
· Nhiệt độ ảnh hưởng đến cả sự hấp thụ nước ở rễ, vận chuyển nước trong thân và thoát hơi nước ở lá.
· Độ ẩm không khí liên quan chặt chẽ đến quá trình thoát hơi nước ở lá, độ ẩm không khí thấp thoát hơi nước diễn ra mạnh.

V. Vận dụng hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật vào thực tiễn
	Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao cần căn cứ vào những nhu cầu này để tưới nước, bón phân hợp lí.
	Ví dụ: Những ngày trời khô hanh, có gió mạnh cần phải bổ sung nhiều nước cho cây; Những loại rau sử dụng thân, lá làm thức ăn như rau cải, rau muống cần nhiều nitrogen (N). 











A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Ở thực vật thủy sinh, cơ quan hấp thụ nước và khoáng là 
	A. lá. 	B. rễ.	C. thân. 	D. rễ, thân, lá.
Câu 2. Để hấp thụ nước và ion khoáng đạt hiệu quả cao, rễ cây phát triển như thế nào ?
A. Phát triển đâm sâu, lan rộng, tăng số lượng lông hút.
B. Theo hướng tăng nhanh về số lượng lông hút. 
C. Phát triển nhanh về chiều sâu để tìm nguồn nước. 
D. Phát triển mạnh trong môi trường có nhiều nước. 
Câu 3. Cây trên cạn hấp thu nước và ion khoảng của môi trường chủ yếu nhờ vào 
	A. tế bào biểu bì rễ. 		B. lông hút.
	C. tế bào ở miền sinh trưởng của rễ. 	D. tế bào ở đỉnh sinh trưởng của rễ. 
Câu 4. Ở rễ cây, các lông hút phân bố chủ yếu ở 
	A. phần chóp rễ chính. 	B. rễ chính.
	C. các rễ bên.		D. phần chóp các rễ bên.
Câu 5. Vai trò chủ yếu của lông hút là:
A. lách vào kẽ đất để hút nước và muối khoáng cho cây. 
B. bám vào kẽ đất làm cho cây đứng vững chắc.
C. lách vào kẽ đất giúp cho rễ lấy được ôxy để hô hấp.
D. giúp tế bào kéo dài thành lông, lách vào kế đất làm cho bộ rễ lan rộng. 
Câu 6. Lông hút của rễ do tế bào nào phát triển thành? 
	A. Tế bào mạch gỗ ở rễ. 	B. Tế bào vỏ rễ. 
	C. Tế bào nội bì. 		D. Tế bào biểu bì. 
Câu 7. Đặc điểm nào của lông hút liên quan đến quá trình hô hấp ở rễ? 
	A. Áp suất thẩm thấu rất cao.	B. Có không bào trung tâm rất lớn.
	C. Thành tế bào mỏng. 	D. Số lượng lông hút nhiều.
Câu 8. Nguyên nhân nào sau đây làm dịch lông hút ưu trương so với dung dịch đất ?
	A. Thoát hơi nước ở lá làm giảm hàm lượng nước trong tế bào lông hút và nồng độ chất tan của dung dịch đất cao.  
	B. Thoát hơi nước ở lá làm giảm hàm lượng nước trong tế bào lông hút và nồng độ chất hữu cơ ở lông hút cao. 
	C. Thoát hơi nước ở lá làm tăng hàm lượng nước trong tế bào lông hút và nồng độ K+ ở dung dịch đất khá cao. 
	D. Hàm lượng các chất khoáng ở dung dịch đất cao hơn dịch lỏng hút do sự bón phân.
Câu 9. Miền hút của rễ có nhiều lông hút nhằm:
	A. giúp cho cây đứng vững.	B. giúp rễ dễ ăn sâu và lan rộng. 
	C. tăng diện tích tiếp xúc giữa rễ và đất.	D. bảo vệ cho sự phát triển của hệ rễ . 
Câu 10. Nước từ đất vào lông hút của rễ theo cơ chế 
A. Tích cực và đòi hỏi có sự cung cấp năng lượng.
B. Thụ động và không cần cung cấp năng lượng. 
C. Di chuyển từ môi trường ưu trường sang môi trường nhược trương.
D. Di chuyển từ nơi có áp suất thẩm thấu cao sang nơi có áp suất thẩm thấu thấp. 
Câu 11. Đặc điểm cấu tạo của lông hút ở rễ cây là 
A. Thành tế bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.
B. Thành tế bào dày, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.
C. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm nhỏ. 
D. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin , chỉ có một không bào trung tâm lớn. 
Câu 12. Đặc điểm nào của lông hút không thích nghi với chức năng hấp thụ nước? 
A. Dễ bị tổn thương trong môi trường axit, thiếu ôxi hay quá ưu trương.
B. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin. 
C. Có một không bảo trung tâm lớn. 
D. Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của rễ mạnh. 
Câu 13. Nước được hấp thụ vào rễ theo cơ chế nào sau đây?
	A. Có tiêu dùng năng lượng ATP. 	B. Khuếch tán. 
	C. Thẩm thấu.		D. Chủ động. 
Câu 14. Yếu tố nào sau đây được xem là động lực trực tiếp của sự hấp thụ nước vào lông hút của rễ ?
A. Bề mặt tiếp xúc giữa lông hút của rễ và môi trường lớn. 
B. Hoạt động hô hấp của rễ mạnh. 
C. Số lượng lông hút của rễ nhiều. 
D. Chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa lông hút và môi trường. 
Câu 15. Vì sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?
	A. Vì áp suất thẩm thấu của đất giảm. 	B. Vì áp suất thẩm thấu của rễ tăng. 
	C. Vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.	D. Vì áp suất thẩm thấu của rễ giảm.
Câu 16. Nước sẽ hấp thụ vào rễ theo cơ chế thẩm thấu khi 
A. Thế nước trong rễ cao hơn thế nước trong dung dịch đất. 
B. Hàm lượng chất tan trong rễ thấp, môi trường đất đầy đủ nước. 
C. Hàm lượng chất tan trong rễ cao, môi trường đất đầy đủ nước. 
D. Nồng độ chất tan trong rễ thấp hơn nồng độ chất tan trong đất. 
Câu 17. Quá trình hấp thụ nước của hệ rễ gắn liền với quá trình 
	A. quang hợp. 		B. tẩm cutin của lông hút.
	C. hấp thụ ion khoáng.	D. Vận động cảm ứng.
Câu 18. Dịch tế bào biểu bì rễ ưu trương hơn so với dung dịch đất do 
A. quá trình thoát hơi nước ở lá và nồng độ chất tan trong lông hút thấp. 
B. nồng độ chất tan trong lông hút cao hơn nồng độ các chất tan trong dịch đất. 
C. quá trình thoát hơi nước ở lá và nồng độ chất tan trong lông hút cao. 
D. nồng độ chất tan trong lông hút cao hơn nồng độ chất tan trong dịch đất. 
Câu 19. Nguyên nhân nào dưới đây có thể dẫn đến hạn sinh lý ? 
1. Trời nắng gay gắt kéo dài. 
2. Cây bị ngập úng trong thời gian dài. 
3. Rễ cây bị tổn thương hoặc bị nhiễm khuẩn.
4. Cây bị thiếu phân bón.
	A. 1, 4 	B. 3, 4  	C. 2 	D. 2, 3 
Câu 20. Nước được vận chuyển từ lông hút vào bó mạch gỗ của rễ theo con đường nào ? 
A. Con đường qua gian bào và thành tế bào.
B. Con đường qua tế bào sống.
C. Con đường qua chất nguyên sinh và không bào. 
D. Con đường qua gian bào và con đường tế bào chất. 
Câu 21. Nước và ion khoáng được hấp thụ vào rễ cây nhanh và không được chọn lọc theo con đường:
	A. qua chất nguyên sinh – gian bào.	B. qua không bào — gian bào. 
	C. qua thành tế bào — gian bào .	D. qua chất nguyên sinh – không bào
Câu 22. Sự vận chuyển nước theo con đường gian bào là?
	A. Con đường vận chuyển nước đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào.
	B. Con đường vận chuyển nước đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi xenlulôzơ bên trong thành tế bảo. 
	C. Con đường vận chuyển nước đi theo không gian giữa các tế bào.
	D. Con đường vận chuyển nước đi theo cầu nối nguyên sinh chất giữa các tế bào.
Câu 23. Nước đi vào mạch gỗ theo con đường gian bào đến nội bì thì chuyển sang con đường tế bào chất vì
A. nội bì có đai caspari thấm nước nên nước vận chuyển qua được. 
B. nội bì có vách rất dày nên nước không vận chuyển qua được.
C. nội bì không thấm nước nên nước không vận chuyển qua được.
D. nội bì có đai caspari không thấm nước nên nước không thấm qua được.
Câu 24. Trước khi vào mạch gỗ của rễ, nước và các chất hoà tan đi qua
	A. lông hút.	B. tế bào nội bì.	C. tế bào biểu bì. 	D. tế bào vỏ.
Câu 25. Khi nói về lông hút, điều nào sau đây là đúng?
A. Chỉ có ở rễ chính, không có ở rễ bên. 
B. Chỉ có ở rễ bên, không có ở rễ chính.
C. Được hình thành từ các tế bào chết của biểu bì rễ. 
D. Thường xuyên được thay thế theo quá trình sinh trưởng của cây.
Câu 26. Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Lông hút phát triển từ các tế bào vỏ của rễ. 
	B. Nước từ đất là nơi có áp suất thẩm thấu cao vào rễ là nơi có áp suất thẩm thấu thấp hơn. 
	C. Áp suất thẩm thấu trong lông hút thấp là động lực của sự di chuyển nước từ đất vào rễ.
	D. Năng lượng cung cấp cho vận chuyển chất chủ động qua màng lông hút do hô hấp ở rễ tạo ra.
Câu 27. Từ đất vào mạch gỗ của rễ, nước di chuyển lần lượt qua
	A. vỏ — biểu bì — nội bì	B. biểu bì — vỏ — nội bì.
	C. nội bì — vỏ — biểu bì.	D. vỏ — nội bì — biểu bì.
Câu 28. Cho các phát biểu sau về tế bào ở rễ:
(1) Áp suất thẩm thấu của tế bào biểu bì cao hơn áp suất thẩm thẩu của tế bào vỏ. 
(2) Áp suất thẩm thấu của tế bào vỏ thấp hơn áp suất thẩm thấu của tế bào nội bì.
(3) Áp suất thẩm thấu của tế bào biểu bì thấp hơn áp suất thẩm thấu của tế bào vỏ.
(4) Áp suất thẩm thấu của tế bào biểu bì, tế bào vỏ và tế bào nội bì là như nhau.
Số phát biểu đúng là
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 29. Vòng đai Caspari có vai trò
A. làm tăng áp suất thẩm thấu của lông hút.
B. điều chỉnh dòng nước — ion khoáng vận chuyển vào trung trụ của rễ. 
C. giúp dòng nước - ion khoáng di chuyển theo con đường thành tế bào
D. chặn dòng nước – ion khoáng đi vào trung trụ. 
Câu 30. Có bao nhiêu phát biểu sai khi nói về lông hút?
(1) Bên ngoài lông hút thường được phủ cutin hoặc sáp. 
(2) Vách của tế bào lông hút thường mỏng.
(3) Tế bào lông hút có áp suất thẩm thấu cao. 
(4) Mỗi lông hút có cấu tạo từ 2 – 3 tế bào.
	A. 4	B. 3	C. 2	D. 1
Câu 31. Trong cơ thể thực vật, con đường vận chuyển nước và muối khoáng chủ yếu theo hướng từ 
	A. rễ lên lá theo mạch gỗ.	B. rễ lên lá theo mạch rây.
	C. lá xuống rễ theo mạch gỗ.	D. lá xuống rễ theo mạch rây.
Câu 32. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về sự vận chuyển của nước ở cây thân gỗ sống trên cạn?
A. Nước di chuyển trong mạch gỗ còn ion khoáng di chuyển trong mạch rây. 
B. Nước luôn di chuyển từ nơi có thể nước cao đến nơi có thể nước thấp.
C. Nước và các ion khoáng di chuyển theo hướng trọng lực.
D. Nước và ion khoáng được phân phối thân dần từ rễ đến thân và lá.
Câu 33. Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân lá
A. lực đẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước).
B. lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước).
C. lực liên kết giữa các phân tử nước.
D. lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.
Câu 34. Cấu tạo mạch gỗ gồm:
	A. các tế bào chết là quản bào và mạch ống.	
	B. các tế bào sống là mạch ống và tế bào kèm.
C. các tế bào chết là mạch ống và tế bào kèm. 
D. các tế bào sống là quản bào và mạch ống.
Câu 35. Thành phần dịch mạch gỗ gồm:
A. nước, ion khoáng và chất hữu cơ.
B. nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ lá.
C. nước, ion khoáng và chất hữu cơ dự trữ ở quả, củ.
D. nước, ion khoáng và chất hữu cơ tổng hợp từ rễ.
Câu 36. Dòng mạch gỗ được vận chuyển nhờ
(1) lực đẩy của rễ (áp suất rễ).
(2) lực hút do thoát hơi nước ở lá.
(3) lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ. 
(4) sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan đích (hoa, củ…).
(5) sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa môi trường rễ và môi trường đất.
	A. 1-3-5.	B. 1-2-4.	C. 1-2-3.	D. 1-3-4.
Câu 37. Úp cây trong chuồng thủy tinh kín, sau một đêm, ta thấy các giọt nước ứ ra ở mép lá. Đây là hiện tượng 
	A. Rỉ nhựa và ứ giọt.		B. Thoát hơi nước.
	C. Rỉ nhựa		D. Ứ giọt.
Câu 38. Hiện tượng ứ giọt và rỉ nhựa chỉ quan sát thấy ở các cây han thảo, cây bụi thấp vì 
	A. áp suất thẩm thấu của rễ ở các cây này bằng với áp suất thẩm thấu của đất.
	B. lực đẩy của rễ yếu, chỉ đẩy nước và khoáng đến độ cao khoảng 2 – 3m. 
	C. cường độ thoát hơi nước ở các cây này yếu.
	D. lực liên kết giữa các phân tử nước với thành mạch không chặt chẽ.
Câu 39. Cơ chế nào đảm bảo cột nước trong bó mạch gỗ được vận chuyển liên tục từ dưới lên trên? 
	A. Lực hút của lá và lực đẩy của rễ phải lớn hơn khối lượng cột nước. 
	B. Lực liên kết giữa các phân tử nước phải lớn và lực bám của các phân tử nước với thành mạch phải lớn hơn khối lượng cột nước.
	C. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa chúng với thành mạch phải lớn hơn lực hút của lá và lực đẩy của rễ.
	D. Lực hút của lá phải lớn hơn lực bám của nước với thành mạch.
Câu 40. Ngoài lực đẩy của rễ, lực hút của lá, lực trung gian nào làm cho nước có thể vận chuyển lên các tầng vượt tán, cao đến 100 mét?
(1) Lực hút bám trao đổi của keo nguyên sinh. 
(2) Lưc hút bám lẫn nhau giữa các phân tử nước.
(3) Lực sinh ra do sự phân giải nguyên liệu hữu cơ của tế bào rễ.
(4) Lực dính bám của các phân tử nước với thành tế bào của mạch gỗ.
	A. 2, 3.	B. 2, 4.	C. 1, 4.	D. 3, 4.
Câu 41. Khi nói về đặc điểm của mạch gỗ, nhận định nào sau đây không đúng? 
	A. đầu của tế bào mạch gỗ gắn với đầu của tế bào quản bào thành những ống dài từ rễ đến lá để cho dòng mạch gỗ di chuyển bên trong.
	B. tế bào mạch gỗ gồm 2 loại là quản bào và mạch ống.
	C. thành của mạch gỗ được linhin hóa .
	D. mạch gỗ gồm các tế bào chết.
Câu 42. Nếu một mạch gỗ bị tắt nghẽn, dòng mạch gỗ trong ống đó
A. vẫn được di chuyển lên do các chất trong dịch khuếch tán từ tế bào này sang tế bào kia. 
B. vẫn đang di chuyển lên do các chất di chuyển qua các lỗ thông ngang vào mạch gỗ khác.
C. không được di chuyển lên và mạch gỗ đó sẽ bị vỡ khi áp lực rễ nén dịch từ rễ đi lên.
D. không được di chuyển lên và tràn ra ngoài gây ra hiện tượng ứ giọt và rỉ nhựa.
Câu 43. Câu nào sau đây có nội dung không chính xác? 
A. Áp suất rễ gây ra hiện tượng ứ giọt ở lá cây.
B. Dịch mạch gỗ chỉ vận chuyển theo chiều từ dưới lên.
C. Chất hữu cơ được tổng hợp ở lá 1 phần được dự trữ ở rễ, củ và quả.
D. Sự thoát hơi nước ở lá là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.
Câu 44. Mạch rây gồm các loại tế bào nào?
	A. Tế bào hình rây và tế bào nhu mô.	B. Tế bào kèm và tế bào nhu mô.
	C. Tế bào hình rây và tế bào kèm. 	D. Tế bào kèm và tế bào biểu bì.
Câu 45. Thành phần dịch mạch rây gồm:
A. chất hữu cơ được tổng hợp ở là và một số ion khoáng mới hấp thu. 
B. chỉ có chất hữu cơ được tổng hợp ở lá và một số ion khoáng ở rễ.
C. chất hữu cơ được tổng hợp ở lá và một số ion khoáng được sử dụng lại.
D. chất hữu cơ và nhiều ion Na+ làm pH dịch mạch rây từ 8,0 – 8,5.
Câu 46. Động lực của dòng mạch rây là 
A. cơ quan nguồn (lá) có áp suất thẩm thấu thấp hơn cơ quan dự trữ.
B. lực liên kết giữa các phân tử chất hữu cơ với thành mạch rây.
C. chất hữu cơ vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.
D. sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và các cơ quan chứa.
Câu 47. Trong cây, dịch mạch rây di chuyển như thế nào?
	A. Dịch mạch rây di chuyển từ dưới lên trên trong mỗi ống rây.
	B. Dịch mạch rây di chuyển trong mỗi ống rây, không di chuyển được sang ống rây khác.
	C. Dịch mạch rây di chuyển từ tế bào quang hợp trong lá vào ống rây và từ ống xây này vào ống rây khác qua các lỗ trong bản rây.
	D. Dịch mạch rây di chuyển từ trên xuống trong mỗi ống rây. 
Câu 48. Câu nào đúng khi nói về áp suất rễ?
A. Tạo động lực cho dòng mạch rây.
B. Tạo động lực đầu dưới đẩy dòng mạch gỗ lên cao.
C. Tạo động lực đầu dưới đẩy dòng mạch rây lên cao.
D. Tạo lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.
Câu 49. Vào giai đoạn sắp thu hoạch, cơ quan nào sau đây của cây có dịch chất chuyển đến nhiều nhất 
	A. Rễ. 	B. Thân.	C. Lá	D. Cơ quan dự trữ.
Câu 50. Thực hiện thí nghiệm sau: 
- Bước 1: Cắt 1 cành huệ trắng
- Bước 2: Cắm cành huệ trắng vào bình nước pha màu (phẩm đỏ êôzin, xanh metilen)
- Bước 3: Để một thời gian (1 – 2 ngày) 
- Bước 4: Quan sát thấy gân của cánh bông huệ có màu.
Thí nghiệm trên chứng minh
A. hoa đã hút nước.
B. rễ cây đã hút nước và màu hòa tan trong đó.
C. thân đã vận chuyển nước lên hoa.
D. màu trong nước thẩm thấu lên hoa.
Câu 51. Cơ quan thoát hơi nước của cây là 
	A. cành	B. lá	C. thân	D. rễ
Câu 52. Khi nói về vai trò của quá trình thoát hơi nước, điều nào sau đây không đúng
	A. Giúp vận chuyển nước và ion khoáng.	B. Cung cấp CO2, cho quá trình quang hợp.
	C. Làm hạ nhiệt độ cho lá.	D. Cung cấp năng lượng cho lá.
Câu 53. Lượng nước mà cây hấp thụ được thoát ra ngoài khoảng bao nhiêu?
	A. 82%.	B. 87%.	C. 93%.	D. 98%.
Câu 54. Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây? 
	A. Làm cho không khí ẩm và dịu mát nhất là trong những ngày nắng nóng.
	B. Làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời. 
	C. Tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.
	D. Làm cho cây dịu mát không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời và tạo ra sức hút để vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên lá.
Câu 55. Phần lớn các loài thực vật, số lượng khí khổng ở hai mặt của lá như thế nào?
	A. Mặt trên nhiều hơn mặt dưới.	B. Mặt dưới nhiều hơn mặt trên. 
	C. Bằng nhau.		D. Cả hai mặt không có khí khổng.
Câu 56. Thoát hơi nước qua lá bằng những con đường nào? 
A. Qua khí khổng là chủ yếu và lớp cutin là thứ yếu.
B. Qua khí khổng là thứ yếu và lớp cutin là chủ yếu.
C. Qua lớp biểu bì là chủ yếu và qua lông hút là thứ yếu.
D. Qua mạch gỗ là chủ yếu và qua mạch rây là thứ yếu.
Câu 57. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là 
A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
B. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
D. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
Câu 58. Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là?
A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
B. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh. 
C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
D. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 
Câu 59. Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng để
A. tránh nhiệt độ cao làm hư các tế bào bên trong lá.
B. giảm sự thoát hơi nước.
C. giảm ảnh nắng gay gắt của mặt trời. 
D. tăng số lượng tế bào khí khổng ở mặt dưới lá.
Câu 60. Cầu nào sau đây là không đúng?
A. Khí khổng thường phân bố ở mặt dưới nhiều hơn mặt trên của lá. 
B. Lá non khí khổng thường ít hơn lá già.
C. Lá già lớp cutin dày hơn lá non.
D. Lá non có lớp cutin dày và ít khí khổng hơn so với lá già. 
Câu 61. Thoát hơi nước qua mặt dưới của lá mạnh hơn mặt trên là do
A. ánh sáng tác động trực tiếp làm khí khổng ở mặt trên lá đóng lại.
B. khí khổng ở mặt dưới là luôn ở trạng thái mở.
C. bề mặt dưới có tầng cutin mỏng hơn mặt trên.
D. khí khổng phân bố chủ yếu mặt dưới lá.
Câu 62. Đặc tính nào không phải của loài cây chịu hạn là 
	A. Mặt trên là có lớp cutin dày.		
B. Giảm diện tích lá.
C. Hệ rễ dài.
D. Khí khổng phân bố đều ở hai mặt của lá.
Câu 63. Đặc điểm cấu tạo nào của khí khổng thuận lợi cho quá trình đóng mở?
A. Mép (vách) trong của tế bào dày, mép ngoài mỏng.
B. Mép (vách) trong và mép ngoài của tế bào đều rất dày.
C. Mép (vách) trong và mép ngoài của tế bào đều rất mỏng.
D. Mép (vách) trong của tế bào rất mỏng, mép ngoài dày. 
Câu 64. Cơ chế đóng mở khí khổng là 
A. do sự co giãn không đều giữa mép trong và mép ngoài của tế bào khí khổng.
B. sự thiếu hay thừa nước của 2 tế bào hình hạt đậu.
C. áp suất thẩm thấu trong tế bào khí khổng luôn thay đổi. 
D. hai tế bào hình hạt đậu có cấu trúc khác nhau, nên trương nước khác nhau.
Câu 65. Khi tế bào khí khổng trương nước thì
A. vách (mép) mỏng căng ra, vách (mép) dày cong theo, làm cho khí khổng mở ra. 
B. vách dày căng ra, làm cho vách mỏng cũng theo nên khí khổng mở ra.
C. vách dày căng ra làm cho vách mỏng co lại nên khí khổng mở ra. 
D. vách mỏng căng ra làm cho vách dày cũng theo nên khi khổng mở ra.
Câu 66. Khi tế bào khí khổng mất nước thì
A. vách (mép) mỏng hết cũng ra làm cho vách dày duỗi thẳng nên khí khổng đóng lại.
B. vách dày cũng ra làm cho vách mỏng cong theo nên khí khổng đóng lại.
C. vách dày căng ra làm cho vách mỏng cơ lại nên khí khổng đóng lại. 
D. vách mỏng căng ra làm cho vách dày duỗi thẳng nên khí khổng khép lại.
Câu 67. Độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào
	A. Ánh sáng.	B. Phân bón.	C. Nước.	D. Nhiệt độ.
Câu 68. Cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước chính là cơ chế điều chỉnh 
	A. sự điều hòa thân nhiệt của cây.	B. sự đóng mở khí khổng.
	C. sự điều hòa quá trình sinh lí trong cây.	D. sự tổng hợp lớp cutin của tế bào biểu bì.
Câu 69. Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng khi
	A. đưa cây ra ngoài sáng. 	B. tưới nước cho cây.
	C. bón phân cho cây.	D. đưa cây vào trong tối.
Câu 70. Khi nói về vận tốc thoát hơi nước ở lá, điều nào sau đây là đúng?
	A. Vận tốc thoát hơi nước qua khí khổng và qua lớp cutin là tương đương nhau.
	B. Vận tốc thoát hơi nước qua khí khổng nhỏ hơn vận tốc thoát hơi nước qua lớp cutin.
	C. Vận tốc thoát hơi nước qua cutin tỷ lệ nghịch với độ dày của lớp cutin.
	D. Vận tốc thoát hơi nước qua cutin không nhất thiết nhỏ hơn vận tốc thoát hơi nước qua khí khổng.
Câu 71. Khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự trao đổi nước ở thực vật, điều nào sau đây là đúng?
A. Chỉ ảnh hưởng đến sự vận chuyển nước ở thân. 
B. Chỉ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước ở rễ.
C. Chỉ ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở lá. 
D. Ảnh hưởng đến cả quá trình hấp thụ nước ở rễ và thoát hơi nước ở lá.
Câu 72. Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở là như thế nào?
A. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước không diễn ra.
B. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu. 
C. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.
D. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh.
Câu 73. Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?
A. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn.
B. Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng.
C. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn.
D. Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít.
Câu 74. Cân bằng nước là
	A. sự tương quan giữa quá trình hấp thụ nước và thoát hơi nước. 
	B. chỉ tiêu đánh giá độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh.
	C. sự tưới tiêu hợp lý, đảm bảo cho sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cây. 
	D. quá trình gồm 3 giai đoạn liên quan chặt chẽ với nhau: hấp thụ nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước .
Câu 75. Khi nào cây trồng có sự cân bằng nước?
	A. Quá trình hấp thụ nước ít hơn quá trình thoát hơi nước.
B. Quá trình hấp thụ nước cân bằng với quá trình thoát hơi nước. 
C. Quá trình hấp thụ nước nhiều hơn quá trình thoát hơi nước.
D. Cường độ hô hấp của rễ cân bằng với cường độ quang hợp của lá.
Câu 76. Hiện tượng nào sau đây dẫn đến sự mất cân bằng nước trong cây?
	A. Cây thoát hơi nước quá nhiều. 	B. Rễ cây hút nước quá ít.
	C. Cây hút nước ít hơn thoát hơi nước. 	D. Cây thoát nước ít hơn hút nước.
Câu 77. Biện pháp quan trọng nào giúp cho bộ rễ của cây phát triển? 
A. Tưới nước đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất.
B. Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ.
C. Vun gốc và xới xáo cho cây.
D. Tất cả các biện pháp trên.
Câu 78. Khi tưới nước cho cây, cần chú ý đến những nguyên tắc nào?
A. Chất lượng nước cần được đảm bảo. 
B. Phải tưới ngay sau khi phát hiện cây thiếu nước.
C. Tưới đúng lúc, đúng lượng và đúng cách. 
D. Thường xuyên tưới, thừa còn hơn thiếu.
Câu 79. Nước ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước thông qua:
A. khả năng trương nước của tế bào khí khổng. 
B. việc điều khiển sự đóng mở của khí khổng.
C. sự co giãn của thành tế bào khí khổng.
D. độ dày mỏng của lớp cutin, cutin càng dày hơi nước thoát càng nhanh.
Câu 80. Khi nói về cân bằng nước của cây, điều nào sau đây không đúng? 
	A. Khi lượng nước hấp thụ vào bảng lượng nước thoát ra thì cây cân bằng nước.
	B. Khi lượng nước hấp thụ vào lớn hơn lượng nước thoát ra thì cây chết.
	C. Khi lượng nước hấp thụ vào nhỏ hơn lượng nước thoát ra thì cây mất cân bằng nước, lá héo. 
	D. Cân bằng nước được duy trì bởi tưới tiêu nước hợp lí:.
Câu 81. Nhận định nào không đúng khi nói về sự ảnh hưởng của một số nhân tố tới sự thoát hơi nước ở thực vật 
A. Một số ion khoáng ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước do nó điều tiết độ mở của khí khổng. 
B. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng sẽ ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước.
C. Vào ban đêm, cây không thoát hơi nước vì khí khổng đóng lại khi không có ánh sáng. 
D. Điều kiện cung cấp nước và độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước.



















B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Quan sát hình, mô tả con đường nước và chất khoáng từ đất đi vào mạch gỗ của cây?
[image: Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo n]
Hình: Con đường nước từ đất vào mạch gỗ
Câu 2: Trình bày những đặc điểm sinh học của rễ thích nghi với chức năng hút nước và hút khoáng.
Câu 3: Khi không khí bão hòa hơi nước, lượng nước dư thừa do cây hút vào sẽ được thoát ra ngoài bằng cách nào? Cách thoát nước này chứng minh điều gì ?
Câu 4. Cây xanh đã thích ứng như thế nào giúp giảm bớt sự mất nước do quá trình thoát hơi nước
Câu 5. Giải thích vì sao các loài cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?
Câu 6. Trong canh tác, để cây hút nước được dễ dàng cần chú ý những biện pháp kĩ thuật gì? Tại sao không nên tưới nước cho cây vào buổi trưa?
Câu 7. Sau cơn mưa dầm, quá trình thoát hơi nước của cây biến đổi như thế nào? Các cơ chế nào đã làm biến đổi quá trình thoát hơi nước của cây trong điều kiện trên?
Câu 8. Nêu những biến đổi của tế bào hình hạt đậu khi ở ngoài sáng và khi lá thiếu nước?
Câu 9. Trình bày vai trò của thoát hơi nước:
Câu 10. Vì sao các loại cây trên cạn không sống được trên đất ngập mặn? 
Câu 11. thảo luận và hoàn thành theo mẫu Bảng.
	Loại mạch
	Hướng vận chuyển chủ yếu
	Chất được vận chuyển
	Nguồn gốc của chất được vận chuyển

	Mạch gỗ
	?
	?
	?

	Mạch rây
	?
	?
	?


Câu 12. Quan sát hình mô tả quá trình thoát hơi nước qua khí khổng và cho biết độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào?
[image: Bài 30. Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật - Hoc24]
Câu 13. Thoát hơi nước có vai trò gì đối với thực vật và đối với môi trường?
[image: A picture containing text
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Hình. Thoát hơi nước ở lá
Câu 14. Vì sao khi di chuyển cây đi trồng ở nơi khác, người ta thường bắt một phần cành, lá?
Câu 15. Vì sao vào những ngày khô hanh, độ ẩm không khí thấp hoặc những ngày nắng nóng phải tưới nhiều nước cho cây?















C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1D
	2A
	3B
	4C
	5A
	6D
	7A
	8B
	9C
	10B

	11D
	12A
	13C
	14D
	15C
	16C
	17C
	18C
	19D
	20D

	21C
	22B
	23D
	24B
	25D
	26D
	27B
	28B
	29B
	30C

	31A
	32B
	33B
	34A
	35D
	36C
	37D
	38B
	39B
	40B

	41A
	42B
	43B
	44C
	45C
	46D
	47C
	48B
	49D
	50C

	51B
	52D
	53D
	54D
	55D
	56A
	57A
	58B
	59B
	60D

	61D
	62D
	63A
	64A
	65A
	66A
	67C
	68B
	69D
	70C

	71D
	72C
	73C
	74A
	75B
	76C
	77D
	78C
	79B
	80B

	81C
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Giải thích trắc nghiệm
Câu 28: Ý (2), (3)
Câu 30: Ý (2), (3)




















Phần tự luận
Câu 1.
Hướng dẫn giải:
Nước vận chuyển trong rễ theo 2 con đường: con đường tế bào chất và con đường gian bào. 
	- Con đường gian bào là con đường đi xuyên qua không gian giữa các tế bào chất và không gian giữa các bó sợi xenlulozơ. Nước đi vào mạch gỗ theo con đường gian bào đến nội bì thì chuyển sang con đường tế bào chất. Nguyên nhân là tại nội bì gặp Đai caspari không thấm nước bị chặn lại nên nước không thấm qua được. Vì thế sau khi nước đi vào mạch gỗ theo con đường gian bào đến nội bì thì chuyển sang con đường tế bào chất
	- Con đường tế bào chất là con đường nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ sẽ đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào.
Câu 2.
Hướng dẫn giải:
	- Rễ có khả năng đâm sâu, lan rộng, phân nhánh  tìm nước & muối khoáng.
	- Rễ có khả năng hướng nước và hướng hóa  chủ động mọc lan đến nơi có nước và muối khoáng (chất dinh dưỡng).
	- Rễ một số loại cây (họ Đậu) có khả năng chủ động chuyển hóa các chất (dinh dưỡng) khó tiêu  dễ tiêu (bằng cách tiết ra môi trường các axit hữu cơ và khí CO2)  dễ hấp thụ.
Câu 3.
Hướng dẫn giải:
	- Xuất hiện hiện tượng ứ giọt : Nước thoát ra ngoài dưới dạng lỏng (giọt) (qua các khí khổng), ứ đọng ở mép lá (mặt lá).
	 - Chứng minh: Sự ứ giọt chứng minh quá trình hút nước chủ động của rễ (rễ đóng vai trò như là một bơm, hút nước từ đất vào và đẩy nước di chuyển lên trên).
Câu 4. 
Hướng dẫn giải:
	- Cây trong môi trường khô hạn có lá nhỏ, cutin dày, khí khổng ít và tập trung ở mặt dưới lá tránh ánh nắng trực tiếp.
	- Rụng lá vào mùa khô hoặc thân làm nhiệm vụ quang hợp
	- Khí khổng đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm
	- Các khí khổng của lá ở vùng khô hạn được giấu kín và che phủ bằng lông tơ mịn tạo thành các túi chống lại sự bốc hơi nước tăng nhanh khi không khí chuyển động.
Câu 5. 
Hướng dẫn giải:
	Cây trên cạn khi bị ngập ứng làm rễ thiếu oxygen  hô hấp kị khí sinh ra các sản phẩm độc hại  tế bào lông hút chết và không hình thành được lông hút mới  không hấp thụ được nước, cân bằng nước trong cây bị phá vỡ và cây chết. 
Câu 6. 
Hướng dẫn giải:
	Hút nước chủ động của rễ cần tiêu thụ ATP. Sự tổng hợp và tiêu thụ ATP liên quan đến các quá trình sinh lí, đặc biệt là quá trình hô hấp.
Biện pháp :
	+ Xới đất : đất thoáng khíà, rễ hô hấp tốt hơn sẽ cung cấp nhiều năng lượng.
	+ Làm cỏ : giảm sự cạnh tranh của cỏ                     
	+ Sục bùn : phá vỡ tầng oxi hóa khử của đất, hạn chế sự mất đạm của đất.
	Không nên tưới nước cho cây vào buổi trưa vì ;
	+ Buổi trưa, ánh sáng và nhiệt độ cao  Cây hô hấp mạnh và cần nhiều oxi. Nếu tưới nước, đất sẽ bị nén chặt nên cây không lấy được oxygen phải hô hấp kị khí, năng lượng giảm, đồng thời sinh ra các sản phẩm độc làm cây không hút được nước trong khi lá cây vẫn thoát nước mạnh.
	+ Mặt khác, những giọt nước đọng lại trên lá như 1 thấu kính hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời đốt nóng cây làm cây héo.
	+ Nhiệt độ cao trên mặt đất làm nước tưới bốc thành hơi nóng làm héo lá.
Câu 7. 
Hướng dẫn giải:
Sau cơn mưa dầm, quá trình thoát hơi nước của cây giảm do :
	- Sau cơn mưa nhiệt độ giảm, độ ẩm không khí tăng lên.
	- Các tế bào biểu bì xung quanh khí khổng trương nước, tăng thể tích, ép lên các tế bào làm khe khí khổng khép lại bị động (phản ứng đóng thủy bị động).
Câu 8.
Hướng dẫn giải:
 	- Ở ngoài sáng, CO2 được sử dụng cho quá trình quang hợp, CO2 giảm làm pH tăng xúc tác enzyme phosphorinaza phân giải tinh bột thành đường làm tăng áp suất thẩm thấu, tế bào hút nước và khí khổng mở.
	- Khi lá thiếu nước, AAB được tích lũy lại trong tế bào khí khổng và ức chế tổng hợp amilaza ngừng thủy phân tinh bột thành đường, giảm áp suất thẩm thấu  khí khổng đóng lại.
Câu 9.
Hướng dẫn giải:
	- Là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ có vai trò giúp vận chuyển nước và ion khoáng từ rễ đến mọi cơ quan, tạo môi trường liên kết, tạo độ cứng cho thực vật thân thảo.
	- Làm khí khổng mở, CO2 khuếch tán vào lá cho quá trình quang hợp.
	- Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng đảm bảo cho quá trình sinh lí xảy ra bình thường.
Câu 10.
Hướng dẫn giải:
	Để sống được trên đất ngập mặn tế bào của rễ phải có áp suất thẩm thấu cao hơn (dịch bào phải ưu trương ) so với môi trường đất mặn bao quanh rễ thì mới hấp thụ được nước từ đất . Dịch bào rễ cây trên cạn nhược trương so với môi trường đất mặn nên không thể hấp thụ được nước từ đất, cân bằng nước trong cây bị phá vỡ và cây bị chết .
Câu 11.
Hướng dẫn giải:
	Loại mạch
	Hướng vận chuyển chủ yếu
	Chất được vận chuyển
	Nguồn gốc của chất được vận chuyển

	Mạch gỗ
	từ rễ, vận chuyển lên thân và lá cây
	nước và chất khoáng hòa tan
	từ môi trường ngoài

	Mạch rây
	từ lá cây được vận chuyển theo mạch rây đến các nơi cần sử dụng hoặc bộ phận dự trữ của cây
	chất hữu cơ
	được tổng hợp từ lá



Câu 12.
Hướng dẫn giải:
Quá trình thoát hơi nước qua khí khổng được điều tiết bởi cơ chế đóng mở khí khổng:
· Khi no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo thành mỏng và khí khổng mở ra.
· Khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.
Độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng còn gọi là tế bào hạt đậu.
Câu 13.
Hướng dẫn giải:
Thoát hơi nước có vai trò gì đối với thực vật và đối với môi trường:
· Nhờ có thoát hơi nước ở lá, nước được cung cấp tới từng tế bào của cây.
· Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ giúp vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây, tạo môi trường liên kết các bộ phận của cây; tạo độ cứng cho thực vật thân thảo.
· Thoát hơi nước có tác dụng hạ nhiệt độ của lá vào những ngày nắng nóng đảm bảo cho các quá trình sinh lý xảy ra bình thường. 
· Thoát hơi nước giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá cần cho quang hợp.
Câu 14.
Hướng dẫn giải:
	Khi đánh cây bộ rễ bị tổn thương, lúc mới trồng rễ chưa hồi phục nên chưa thể hút nước đế bù vào lượng nước vẫn bị thoát qua lá. Lúc đó nếu để nhiều lá, cây bị mất quá nhiều nước sẽ héo và rất dễ chết. Vì vậy, khi đánh cây đi trồng nơi khác, người ta phải chọn ngày râm mát, phải tiả bớt lá hoặc cắt bớt ngọn nhằm giảm bớt sự mất nước do thoát hơi qua lá.
Câu 15.
Hướng dẫn giải:
	Vào những ngày khô hanh, độ ẩm không khí thấp hoặc những ngày nắng nóng cây thoát nhiều hơi nước nên ta phải tưới nhiều nước cho cây để tăng cường nước, giữ độ ẩm cho cây





























ND 8: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT (2)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Ở đa số thực vật, nước và chất khoáng của cây được hấp thụ qua bộ phận nào sau đây?
	A. Toàn bộ bề mặt cơ thể.	B. Lông hút của rễ.
	C. Khí khổng.		D. Chóp rễ.
Câu 2. Tế bào lông hút của rễ do tế bào nào phát triển thành?
	A. Tế bào mạch gỗ ở rễ.	B. Tế bào mạch rây ở rễ.
	C. Tế bào nội bì.		D. Tế bào biểu bì.
Câu 3. Trước khi đi vào mạch gỗ của rễ, nước và các chất khoáng hòa tan luôn phải đi qua cấu trúc nào sau đây?
	A. Khí khổng.	B. Tế bào nội bì.	C. Tế bào lông hút.	D. Tế bào nhu mô vỏ.
Câu 4. Điền vào chỗ trống: “Sự phát triển của bộ rễ có ảnh hưởng lớn tới quá trình …………… nước và chất khoáng".
	A. Hấp thụ.	B. Vận chuyển.	C. Thoát.	D. Chuyển hóa.
Câu 5. Cấu trúc X là gì?
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Hình. Con đường hấp thu nước và chất khoáng của cây.
	A. Lông hút của rễ.	B. Khí khổng.	C. Mạch gỗ.	D. Mạch rây.
Câu 6. Hoạt động hấp thụ nước của cây chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào?
	A. Rễ.	B. Thân.	C. Lá.	D. Chồi non.
Câu 7. Tế bào đảm nhận chức năng hấp thụ nước của cây là?
	A. Tế bào mô dậu.		B. Tế bào khí khổng.
	C. Tế bào mô phân sinh.	D. Tế bào lông hút.
Câu 8. Vai trò của bộ rễ đối với thực vật là:
	A. Là cơ quan hấp thụ nước và muối khoáng.
B. Chuyển hóa các chất.
C. Điều hòa không khí.
D. Thoát hơi nước.
Câu 9. Đặc điểm nào sau đây giúp rễ cây tăng khả năng hút nước và muối khoáng? 
A. Rễ cây tạo thành mạng lưới phân nhánh trong đất.
B. Rễ cây phân chia thành rễ cọc và rễ chùm.	
C. Rễ cây thường phình to ra để dự trữ chất dinh dưỡng.
D. Rễ cây thường phát triển mọc thêm các rễ phụ trên mặt đất.
Câu 10. Chọn các từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được ...(1)... hấp thụ, sau đó được chuyển qua phần ...(2)... tới ...(3)....
A. (1) lông hút; (2) mạch rây; (3) mạch gỗ.
B. (1) lông hút; (2) thịt vỏ; (3) mạch gỗ.
C. (1) miền chóp rễ; (2) thịt vỏ; (3) mạch rây.
D. (1) lông hút; (2) thịt vỏ; (3) mạch rây.
Câu 11. Nước và chất khoáng từ đất chủ yếu qua các tế bào lông hút ở rễ, sau đó vào mạch gỗ thông qua con đường nào?
	A. Gian bào.		B. Tế bào chất.
	C. Mạch rây.		D. Gian bào và tế bào chất.
Câu 12. Có bao nhiêu con đường để nước và chất khoáng sau khi hấp thụ qua các tế bào lông hút để vào được mạch gỗ? 
	A. 1 con đường.	B. 2 con đường.	C. 3 con đường.	D. 4 con đường.
Câu 13. Nước và chất khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân và lá chủ yếu theo con đường nào sau đây?
	A. Mạch rây.	B. Mạch gỗ.	C. Tế bào chất.	D. Khí khổng.
Câu 14. Hướng vận chuyển chủ yếu của mạch gỗ:
	A. Từ rễ lên các bộ phận của cây.	B. Từ lá đến các bộ phận của cây.
	C. Từ thân xuống rễ của cây.	D. Từ chồi non đến các bộ phận của cây.
Câu 15. Hướng vận chuyển chủ yếu của mạch rây:
	A. Từ rễ lên các bộ phận của cây.	B. Từ lá đến các bộ phận của cây.
	C. Từ thân xuống rễ của cây.	D. Từ chồi non đến các bộ phận của cây.
Câu 16. Chất được vận chuyển trong mạch gỗ của cây:
	A. Nước và muối khoáng.	
B. Chất hữu cơ tổng hợp ở lá.
C. Chất hữu cơ tổng hợp ở rễ.
D. Nước, muối khoáng từ đất và chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ.
Câu 17. Chất được vận chuyển trong mạch rây của cây:
	A. Nước và muối khoáng.	B. Các chất vô cơ.
	C. Chất hữu cơ tổng hợp ở rễ.	D. Chất hữu cơ được tổng hợp ở lá.
Câu 18. Chất được vận chuyển trong mạch gỗ của cây có nguồn gốc từ đâu?
	A. Từ đất.		B. Từ lá.	
	C. Từ thân.		D. Từ đất và do rễ tổng hợp. 
Câu 19. Chất được vận chuyển trong mạch rây của cây có nguồn gốc từ đâu?
A. Được rễ hấp thụ từ đất.
B. Tổng hợp từ quá trình hô hấp của cây..
C. Tổng hợp từ quá trình quang hợp của cây.
D. Tổng hợp từ thân. 
Câu 20. Cho mệnh đề sau: ………… vận chuyển nước và chất khoáng từ rễ lên thân, đến lá và các phần khác của cây. 
Từ cần điền vào chỗ … là:
	A. Mạch gỗ.	B. Mạch rây.	C. Lông hút ở rễ.	D. Lá cây.
Câu 21. Cho mệnh đề sau: Chất hữu cơ tổng hợp ở (1) ……… được vận chuyển theo (2) ……… trong thân và cành đến các nơi cần sử dụng hoặc bộ phận dự trữ của cây (hạt, củ, quả).
Từ cần điền vào chỗ … là:
	A. (1) lá, (2) mạch rây.	B. (1) lá, (2) mạch gỗ.
	C. (1) rễ, (2) mạch rây.	D. (1) rễ, (2) mạch gỗ.
Câu 22. Trong thân cây, mạch rây có vai trò gì?
	A. Vận chuyển nước và chất khoáng từ rễ lên thân, đến lá và các phần khác của cây.
	B. Vận chuyển các chất hữu cơ được tổng hợp trong quang hợp ở lá đến các bộ phận của cây.
	C. Vận chuyển chất hữu cơ từ rễ lên thân, đến lá và các phần khác của cây.
	D. Vận chuyển nước và muối khoáng được tổng hợp trong quang hợp ở lá đến các bộ phận của cây.
Câu 23. Mạch rây có chức năng chủ yếu là gì?
	A. Vận chuyển nước.	B. Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.
	C. Tổng hợp chất hữu cơ.	D. Vận chuyển muối khoáng.
Câu 24. Chất hữu cơ tổng hợp ở lá được vận chuyển theo mạch rây trong thân và cành đến bộ phận nào của cây?
A. Rễ.
B. Chỉ đến hạt, củ, quả.
C. Nơi cần sử dụng hoặc bộ phận dự trữ của cây (hạt, củ, quả)
D. Lá để thoát ra ngoài môi trường.
Câu 25. Bộ phận dự trữ chủ yếu của cây là bộ phận nào?
	A. Hạt, củ, quả.	B. Rễ	C. Thân.	D. Hoa.
Câu 26. Phát biểu nào sau đây là SAI?
	A. Nước và chất khoáng hòa tan từ môi trường ngoài được hấp thụ vào rễ, tiếp tục vận chuyển lên thân và lá cây theo mạch gỗ.
	B. Chất hữu cơ tổng hợp ở lá được vận chuyển theo mạch rây đến nơi cần sử dụng và bộ phận dự trữ.
	C. Chất được vận chuyển trong mạch gỗ chỉ có nước và muối khoáng hấp thụ từ đất.
	D. Hướng vận chuyển chủ yếu của mạch gỗ là từ rễ lên các bộ phận của cây.
Câu 27. Cho các nhận định sau:
(1) Nước và chất khoáng hòa tan từ môi trường ngoài được hấp thụ vào rễ, tiếp tục vận chuyển lên thân và lá cây theo mạch gỗ. 
(2) Dịch mạch gỗ chỉ vận chuyển các chất theo một chiều từ lá xuống rễ.
(3) Một lượng chất hữu cơ sau khi được tổng hợp ở lá sẽ dự trữ ở củ hoặc ở quả.
(4) Sự thoát hơi nước ở lá là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.
Số nhận định sai là:
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 28. Cho các nhận định sau:
(1) Chất hữu cơ tổng hợp ở lá được vận chuyển theo mạch rây đến nơi cần sử dụng và bộ phận dự trữ. 
(2) Dịch mạch gỗ chỉ vận chuyển các chất theo một chiều từ lá xuống rễ.
(3) Chất được vận chuyển trong mạch gỗ của cây có nguồn gốc từ đất và do rễ tổng hợp.
(4) Hướng vận chuyển chủ yếu của mạch gỗ là từ rễ lên các bộ phận của cây.
Nhận định đúng là:
	A. (1), (2), (3).	B. (1), (4).	C. (4).	D. (1), (3), (4).
Câu 29. Quan sát hình bên dưới và cho biết (c) và (d) là cấu trúc gì?
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Hình. Sự vận chuyển các chất trong cây
	A. (c): mạch rây; (d): mạch gỗ. 	B. (c): mạch gỗ; (d): mạch rây.
	C. (c), (d): mạch gỗ.		D. (c), (d): mạch rây.
Câu 30. Ở thực vật, sự vận chuyển chất nào dưới đây thường diễn ra ngược chiều trọng lực?
	A. Chất hữu cơ.		B. Chất hữu cơ và muối khoáng.
	C. Nước và muối khoáng.	D. Nước.
Câu 31. Phần lớn nước do rễ hút vào cây được thải ra ngoài môi trường nhờ hiện tượng
	A. Ra hoa, tạo quả.		B. Thoát hơi nước qua lá.
	C. Hô hấp ở rễ.		D. Quang hợp ở lá.
Câu 32. Sự trao đổi nước giữa cây xanh với môi trường gồm bao nhiêu quá trình
sau đây?
(1) Thoát hơi nước.
(2) Vận chuyển nước.
(3) Hút nước.
(4) Sử dụng nước cho các phản ứng của cơ thể.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 33. Cơ quan đảm nhận chức năng thoát hơi nước ở thực vật là:
	A. Rễ.	B. Thân.	C. Lá.	D. Chồi non.
Câu 34. Phần lớn nước do rễ hút vào cây được thoát ra môi trường qua bộ phận nào của cây?
	A. Rễ cây.	B. Thân cây.	C. Lá cây.	D. Ngọn cây. 
Câu 35. Phần lớn nước thoát ra ngoài môi trường qua bộ phận nào của lá?
	A. Mép lá.	B. Gân lá.	C. Khí khổng.	D. Lớp cutin.
Câu 36. Cho các nhận định sau:
(1) Thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở gân lá.
(2) Khi cây đủ nước, tế bào khí khổng trương nước, căng ra, làm khí khổng mở rộng khiến hơi nước thoát ra ngoài nhiều.  
(3) Khi tế bào khí khổng thiếu nước sẽ xẹp xuống, khí khổng mở rộng để khiến hàm lượng nước thoát ra ngoài giảm đi.
(4) Khí khổng khi đóng sẽ đóng hoàn toàn.
Nhận định đúng là:
	A. (1), (2).	B. (2), (3).	C. (2), (3), (4).	D. (2)
Câu 37. Cho các nhận định sau:
(1) Thoát hơi nước diễn ra chủ yếu qua khí khổng ở lá.
(2) Khi cây đủ nước, tế bào khí khổng trương nước, căng ra, làm khí khổng mở rộng khiến hơi nước thoát ra ngoài nhiều.  
(3) Khi tế bào khí khổng thiếu nước sẽ xẹp xuống, khí khổng khép bớt lại để khiến hàm lượng nước thoát ra ngoài giảm đi.
(4) Cơ chế điều chỉnh sự thoát hơi nước chính là cơ chế điều tiết đóng, mở của khí khổng.
Số nhận định đúng là:
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 38. Cho các nhận định sau:
(1) Khi tế bào khí khổng hút nhiều nước thì khí khổng mở rộng, làm tăng cường thoát hơi nước.
(2). Khi tế bào khí khổng mất nước thì khí khổng mở rộng, làm tăng cường thoát hơi nước. 
(3) Khí khổng của thực vật thường mở rộng khi được chiếu sáng.
(4) Khí khổng của thực vật thường mở rộng khi cường độ CO2 tăng.
(5) Thực vật không thể chủ động điều tiết đóng mở khí khổng.
Số nhận định đúng là: 
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 39. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở gân lá.
	B. Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng đi xuống, như lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và chất khoáng.
	C. Khí khổng không bao giờ đóng hoàn toàn.
	D. Độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào lượng chất hữu cơ tổng hợp được ở lá.
Câu 40. Cho mệnh đề sau: Cơ chế điều chỉnh sự thoát hơi nước chính là cơ chế điều tiết ……… của khí khổng.
Từ cần điền vào chỗ … là:
	A. đóng, mở.	B. ra, vào.	C. lên, xuống.	D. căng, xẹp.
Câu 41. Độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào?
	A. Lượng nước trong cơ thể thực vật.	B. Lượng chất hữu cơ trong cơ thể thực vật.
	C. Lượng chất vô cơ trong cơ thể thực vật.	D. Nhiệt độ môi trường ngoài.
Câu 42. Cơ chế điều chỉnh sự thoát hơi nước của cây là:
	A. Vận chuyển nước trong mạch gỗ.	B. Điều tiết lượng nước hấp thụ vào rễ.
	C. Điều tiết đóng, mở của khí khổng.	D. Tổng hợp chất hữu cơ ở lá.
Câu 43. Cho các nhận định sau:
(1) Độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào lượng chất hữu cơ trong cây.
(2) Khi cây đủ nước, tế bào khí khổng trương nước, căng ra, làm khí khổng mở rộng khiến hơi nước thoát ra ngoài nhiều.  
(3) Khi tế bào khí khổng thiếu nước sẽ xẹp xuống, khí khổng khép bớt lại để khiến hàm lượng nước thoát ra ngoài giảm đi.
(4) Cơ chế điều chỉnh sự thoát hơi nước chính là cơ chế điều tiết đóng, mở của khí khổng.
Số nhận định SAI là:
	A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 44. Sự thoát hơi nước của cây đóng vai trò:
	A. Tạo lực kéo giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.
	B. Tạo lực hút giúp vận chuyển dòng nước và các chất dinh dưỡng từ lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.
	C. Tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất dinh dưỡng từ lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.
	D. Tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.
Câu 45. Khí khổng mở rộng tạo điều kiện CO2 đi vào bên trong tế bào lá, cung cấp nguyên liệu cho quá trình nào?
	A. Hô hấp.		B. Phân giải chất hữu cơ.	
	C. Quang hợp.		D. Thoát hơi nước.
Câu 46. Nói về ý nghĩa của sự thoát hơi nước, phát biểu nào sau đây là SAI?
	A. Là động lực đầu trên của dòng đi lên, đóng vai trò như lực kéo giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.
	B. Khí khổng mở rộng tạo điều kiện CO2 đi vào bên trong tế bào lá, cung cấp nguyên liệu cho quang hợp và giải phóng O2 ra ngoài không khí.
	C. Hơi nước thoát ra ngoài mang theo một lượng nhiệt nhất định giúp hạ nhiệt độ của lá cây, bảo vệ lá vào những  ngày nắng nóng, đảm bảo cho quá trình sinh lý diễn ra bình thường.
	D. Giúp cho quá trình vận chuyển chất hữu cơ từ rễ theo mạch gỗ lên thân, đến lá và các phần khác của cây. 
Câu 47. Quá trình nào giúp hạ nhiệt độ của lá cây, bảo vệ lá vào những ngày nắng nóng?
A. Thoát hơi nước, nước mang theo một lượng nhiệt nhất định ra ngoài.
B. Hấp thụ nước ở rễ.
C. Hô hấp.
D. Vận chuyển nước trong thân.
Câu 48. Quá trình thoát hơi nước ở lá cây có bao nhiêu vai trò sau đây?
(1) Là động lực đầu trên của dòng đi lên tạo ra lực kéo phía trên để hút nước và chất khoáng từ rễ lên.
(2) Tạo điều kiện cho sự vận chuyển của các chất hữu cơ đi xuống rễ.
(3) Tạo điều kiện cho CO2 khuyếch tán vào lá cung cấp cho quang hợp.
(4) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 49. Cho các nhận định sau:
(1) Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng đi lên.
(2) Khí khổng mở rộng tạo điều kiện O2 đi vào bên trong tế bào lá, cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp và giải phóng CO2  ra ngoài không khí.
(3) Thoát  hơi nước tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.
(4) Hơi nước thoát ra ngoài mang theo một lượng nhiệt nhất định giúp hạ nhiệt độ của lá cây. 
Nhận định đúng là: 
	A. (1), (2).	B. (1), (3).	C. (2), (3), (4).	D. (1), (4).
Câu 50. Sự thoát hơi nước liên quan chặt chẽ với quá trình nào của cây?
	A. Hô hấp.	B. Quang hợp.	C. Sinh sản.	D. Cảm ứng.
Câu 51. Tại sao trong mùa hè nắng nóng nhiệt độ dưới bóng cây luôn mát mẻ và dễ chịu hơn?
	A. Bóng cây giúp chắn tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên cơ thể.
	B. Bóng cây có nhiều tầng lá xếp chồng giúp ngăn cách nhiệt độ môi trường với nhiệt độ dưới tán cây.
	C. Khi nắng to khí khổng thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ cho cây, khiến nhiệt độ dưới bóng cây luôn thấp hơn nhiệt độ môi trường.
	D. Màu xanh kích thích thị giác khiến chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn.
Câu 52. Cân bằng nước trong cây là sự cân bằng giữa:
A. Giữa hấp thu, sử dụng và thoát hơi nước của cây.
B. Giữa nước cho quá trình quang hợp, hô hấp và thoát hơi nước của cây.
C. Giữa nước sử dụng và nước lấy vào.
D. Giữa nước lấy vào và nước dùng cho quá trình thoát hơi nước.
Câu 53. Thoát hơi nước ở lá KHÔNG có vai trò nào dưới đây?
A. Điều hòa không khí.
B. Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời.
C. Giúp vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.
D. Giúp vận chuyển chất hữu cơ từ lá đến các bộ phận khác của cây.
Câu 54. Cho mệnh đề sau: Khí khổng mở rộng tạo điều kiện (1)……… đi vào bên trong tế bào lá, cung cấp nguyên liệu cho quang hợp và giải phóng (2)……… ra ngoài không khí.
Từ cần điền vào chỗ … là:
	A. (1) CO2; (2) O2.	B. (1) O2; (2) CO2.	C. (1) O2; (2) N2.	D. (1) CO2; (2) N2.
Câu 55. Cho các nhận định sau:
(1) Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng đi lên.
(2) Khí khổng mở rộng tạo điều kiện CO2 đi vào bên trong tế bào lá, cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp và giải phóng O2 ra ngoài không khí.
(3) Thoát  hơi nước tạo lực đẩy giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.
(4) Trong mùa hè nắng nóng nhiệt độ dưới bóng cây luôn mát mẻ và dễ chịu hơn vì bóng cây có nhiều tầng lá xếp chồng giúp ngăn cách nhiệt độ môi trường với nhiệt độ dưới tán cây.
Số nhận định SAI là: 
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 56. Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình thoát hơi nước ở lá cây?
	A. Khi nhiệt độ tăng, thực vật thoát hơi nước yếu, quá trình hút nước và muối khoáng của cây tăng lên.
	B. Khi nhiệt độ tăng, thực vật thoát hơi nước mạnh, quá trình hút nước và muối khoáng của cây giảm.
	C. Khi nhiệt độ tăng, thực vật thoát hơi nước mạnh, quá trình hút nước và muối khoáng của cây tăng lên.
	D. Khi nhiệt độ tăng, thực vật thoát hơi nước yếu, quá trình hút nước và muối khoáng của cây giảm lên.
Câu 57. Đất nào có tầng đất dày, tơi xốp, nhiều chất dinh dưỡng, thuận lợi cho quá trình hút nước và chất dinh dưỡng của cây trồng.
	A. Đất đỏ bazan.	B. Đất pha cát	C. Đất đá ong.	D. Đất phù sa.
Câu 58. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá?
A. Ánh sáng, diệp lục.
B. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm đất và không khí.
C. Nhiệt độ, diệp lục.
D. Độ ẩm không khí, diệp lục.
Câu 59. Quá trình thoát hơi nước sẽ diễn ra mạnh mẽ trong các điều kiện sau, NGOẠI TRỪ:
	A. Thời tiết mát mẻ.		B. Thời tiết nắng nóng.
	C. Không khí khô hanh.	D. Có gió thổi mạnh.
Câu 60. Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào?
A. Độ ẩm không khí ở mức trung bình, sự thoát hơi nước không diễn ra.
B. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu.
C. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.
D. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh.
Câu 61. Đất như thế nào sẽ làm tăng khả năng hấp thụ nước của cây.
	A. Đất tơi xốp, thoáng khí.	B. Đất khô cằn.
	C. Đất ngập nước.		D. Đất được bón nhiều phân bón.
Câu 62. Cho các nhận định sau:
(1) Cây chỉ hút được các chất khoáng khi chúng được hòa tan trong nước.
(2) Đảm bảo độ ẩm cho đất để nâng cao khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cây.
(3) Sự trao đổi nước và chất dinh dưỡng của thực vật không phụ thuộc vào độ ẩm không khí.
(4) Ánh sáng ảnh hưởng đến thoát hơi nước ở lá với vai trò là tác nhân gây mở khí khổng.
Nhận định đúng là: 
	A. (1), (2).	B. (1), (3).	C. (2), (3), (4).	D. (1), (2), (4).
Câu 63. Cho các nhận định sau:
(1) Đất tơi xốp, thoáng khí sẽ làm tăng khả năng hấp thụ nước của cây.
(2) Nhiệt độ không ảnh hưởng đến sự vận chuyển nước trong thân.
(3) Độ ẩm không khí càng cao thì thoát hơi nước càng mạnh.
(4) Ánh sáng ảnh hưởng đến thoát hơi nước ở lá với vai trò là tác nhân gây mở khí khổng.
Số nhận định SAI là: 
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 64. Cho các nhận định sau:
(1) Các đặc điểm của đất như độ ẩm, hàm lượng  khí O2 trong đất có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ nước và chất dinh dưỡng ở rễ cây.
(2) Nhiệt độ ảnh hưởng đến cả sự hấp thụ ở rễ, vận chuyển nước trong thân và thoát hơi nước ở lá.
(3) Độ ẩm không khí càng cao thì thoát hơi nước càng yếu.
(4) Đất được tưới ngập nước sẽ làm tăng khả năng hấp thụ nước của cây.
Số nhận định đúng là: 
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 65. Điền vào chỗ trống: Độ ẩm không khí càng thấp thì thoát hơi nước của cây càng ………
	A. Yếu.	B. Giảm	C. Mạnh.	D. Không thay đổi.
Câu 66. Để trồng cây phát triển tốt, cho năng suất cao cần …………… và tưới nước hợp lý cho cây.
	A. Trồng đúng thời vụ.	B. Bón phân.
	C. Chọn giống.		D. Cắt tỉa.
Câu 67. Khi đưa cây đi trồng nơi khác, để tránh cho cây không bị mất nước, người ta thường làm gì?
	A. Nhúng ngập cây vào nước.	B. Tỉa bớt lá.
	C. Cắt ngắn rễ.		D. Tưới đẫm nước cho cây.
Câu 68. Giải thích tại sao nên di chuyển cây đi trồng nơi khác vào ngày trời râm, mát, tỉa bớt lá và cành cây?
(1) Khi di chuyển cây có thể khiến bộ rễ của cây tổn thương, ảnh hưởng đến quá trình hút nước của cây.
(2) Trời nắng nóng khiến cây phải thoát hơi nước mạnh để điều hòa khiến cây dễ mất nước khô héo.
(3) Tỉa gọn cành cây giúp dễ vận chuyển cây trong quá trình đổi vị trí trồng.
(4) Tỉa bớt lá cành giúp cây giảm số lượng khí khổng, giảm thoát hơi nước, tránh hiện tượng mất nước.
	A. (1), (2), (3).	B. (1), (2), (4).	C. (1), (3), (4).	D. (2), (3), (4).
Câu 69. Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao cần:
A. Tăng cường bón phân và cung cấp nước tối đa cho cây trồng.
B. Tăng cường bón phân tối đa, giảm lượng nước tưới tối thiểu cho cây.
C. Căn cứ vào những nhu cầu để tưới nước, bón phân hợp lý.
D. Giảm lượng phân bón tối thiểu, tăng lượng nước tưới tối đa cho cây.
Câu 70. Ánh sáng chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò là:
A. Điều kiện để diễn ra quá trình quang hợp.
B. Nhiệt độ cao làm tăng nhanh quá trình thoát hơi nước.
C. Tác nhân gây mở khí khổng.
D. Nhiệt độ cao làm giảm mạnh quá trình thoát hơi nước.
Câu 71. Vì sao vào những ngày khô hanh, độ ẩm không khí thấp hoặc những ngày nắng nóng cần phải tưới nhiều nước cho cây?
A. Vì cây trồng hút nhiều nước để làm hạ nhiệt độ của cây.
B. Vì khi trời nóng, độ ẩm không khí thấp cây thoát hơi nước nhiều.
C. Vì cây cần nhiều nước hơn để hấp thu chất dinh dưỡng.
D. Vì cây cần nhiều nước để tăng cường độ quang hợp.
Câu 72.  Để tồn tại và phát triển trong sa mạc – nơi có điều kiện khắc nghiệt, rễ của các loài thực vật KHÔNG có đặc điểm nào sau đây?
A. Bộ rễ ngắn, không đâm sâu.
B. Bộ rễ dài lên đến 50m.
C. Bộ rễ đâm sâu vào lòng đất để tìm mạch nước ngầm.
D. Bộ rễ lan tỏa rộng hàng chục mét, tập trung gần mặt đất hứng sương đêm.
Câu 73. Để cây trồng phát triển tốt, cho năng suất cao cần bón phân và tưới nước……cho cây.
	A. Hợp lý.	B. Nhiều.	C. Liên tục.	D. Thường xuyên.
Câu 74. Cho dữ kiện sau: (1) ……… là sử dụng lượng phân, loại phân và cách bón phân thích hợp bón cho cây đảm bảo tăng năng suất cây trồng với hiệu quả kinh tế cao, không để lại các hậu quả tiêu cực đối với nông sản và (2) ………
Hãy hoàn thành đoạn dữ kiện trên.
	A. (1) Bón phân đúng cách, (2) cây trồng.	B. (1) Bón phân đúng cách, (2) môi trường.
C. (1) Bón phân hợp lý, (2) cây trồng.	D. (1) Bón phân hợp lý, (2) môi trường.
Câu 75.  Khi đánh cây bộ rễ bị tổn thương, lúc mới trồng rễ chưa hồi phục nên chưa thể hút nước đế bù vào lượng nước vẫn bị thoát qua lá. Lúc đó nếu để nhiều lá, cây bị mất quá nhiều nước sẽ héo và rất dễ chết. Vì vậy, khi đánh cây đi trồng nơi khác, người ta phải
A. Chọn ngày râm mát, tỉa bớt lá giảm bớt sự mất nước do thoát hơi qua lá.
B. Chọn ngày râm mát rồi mang cây đi trồng.
C. Chọn ngày nắng, tỉa bớt là hoặc ngọn nhằm giảm bớt sự mất nước do thoát hơi qua lá.
D. Chọn ngày râm mát, tỉa bớt lá /ngọn nhằm giảm bớt sự mất nước do thoát hơi qua lá.
Câu 76. Cho các nhận định sau:
(1) Ở thực vật, nhu cầu về nước, ánh sáng, chất dinh dưỡng,… khác nhau tùy loài, giai đoạn phát triển và điều kiện thời tiết.
(2) Những ngày trời khô hanh, có gió mạnh cần phải hạn chế tưới nước cho cây.
(3) Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao cần tưới thật nhiều nước và bón nhiều phân.
(4) Những loại rau sử dụng thân, lá làm thức ăn như rau cải, rau muống cần nhiều Kali (K)
Số nhận định đúng là: 
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 77. Cho các nhận định sau:
(1) Ở thực vật, nhu cầu về nước, ánh sáng, chất dinh dưỡng,… khác nhau tùy loài, giai đoạn phát triển và điều kiện thời tiết.
(2) Những ngày trời khô hanh, có gió mạnh cần phải bổ sung nhiều nước cho cây.
(3) Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao cần tưới thật nhiều nước và bón nhiều phân.
(4) Những loại rau sử dụng thân, lá làm thức ăn như rau cải, rau muống cần nhiều nitrogen.
Nhận định đúng là: 
	A. (1), (2), (3).	B. (1), (2), (4).	C. (1), (3), (4).	D. (2), (3), (4).
Câu 78. Lan tiến hành thí nghiệm như sau:
Cắm hai cành cần tây vào hai cốc nước màu.
- Cốc A nước có pha màu đỏ.
- Cốc B nước có pha màu xanh
Đặt cả hai cốc ra chỗ thoáng gió. Quan sát sự chuyển màu Lan thấy lá của cành cần tây tại cốc A có là màu ngả sang đỏ, lá của cành cần tây ở cốc B có lá ngả sang màu xanh. Thí nghiệm của Lan nhằm chứng minh diều gì?
A. Thân cây và cành cây đều có chức năng vận chuyển nước.
B. Mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước từ dưới lên trên.
C. Quá trình vận chuyển nước và chất dinh dưỡng được vận chuyển từ trên xuống.
D. Thân cây và cành cây đều có chức năng vận chuyển chất dinh dưỡng.
Câu 79. Để nhận biết khả năng hút nước và muối khoáng của thực vật, ta nên chọn những cành hoa có bông màu gì?
	A. Màu đỏ.	B. Màu trắng.	C. Màu tím.	D. Màu vàng. 
Câu 80. Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển chất dinh dưỡng từ rễ lên thân ở thực vật?
A. Phần mép vỏ phía trên bị phình to sau khi cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân.
B. Hiện tượng lá cây bị héo quắt do mặt trời đốt nóng.
C. Nhựa rỉ ra từ gốc cây bị chặt bỏ thân.
D. Phần mép vỏ phía trên và phía dưới bị phình to sau khi cắt bỏ một khoanh vỏ ở thân.
Câu 81. Một cành hoa bị héo, sau khi ngâm trong nước, hoa bỗng tươi trở lại. Hiện tượng trên phản ánh vai trò của bộ phận nào đối với đời sống thực vật ?
	A. Mạch rây.	B. Mạch gỗ.	C. Khí khổng.	D. Nội bì.
Câu 82. Ở thực vật, sự vận chuyển chất nào dưới đây thường diễn ra ngược chiều trọng lực?
	A. Chất hữu cơ và muối khoáng.	B. Nước và muối khoáng.
	C. Chất hữu cơ và nước.	D. Nước, chất hữu cơ và muối khoáng.
Câu 83. Vì sao khi bị ngập nước lâu ngày, rễ cây sẽ mất đi khả năng hút nước và muối khoáng?
	A. Vì khi đó rễ ở trạng thái trương nước, khiến cho quá trình hút nước ở rễ bị cản trở.
	B. Vì khi đó cây bị thiếu oxy nên hô hấp ở rễ bị ngừng trệ, khiến cho tế bào lông hút bị hủy hoại, mất đi khả năng hút nước và muối khoáng.
	C. Vì khi đó lượng nước và muối khoáng dồi dào nên chúng tự thẩm thấu qua toàn bộ bề mặt rễ, lông hút sẽ bị tiêu biến do không còn giữ chức năng hấp thu nước và muối khoáng.
	D. Vì rễ lượng muối khoáng dồi dào nên rễ cây bị thoát nước ra ngoài và bị chết.
Câu 84. Nhóm nào dưới đây gồm những tác nhân khiến cho nhu cầu nước của cây gia tăng?
	A. Trời lặng gió, nền nhiệt thấp, độ ẩm cao.	B. Trời nhiều gió, nền nhiệt cao, độ ẩm cao.
	C. Trời lặng gió, nền nhiệt thấp, độ ẩm thấp.	D. Trời nhiều gió, nền nhiệt cao, độ ẩm thấp.
Câu 85. Cây nào dưới đây thường chỉ thoát hơi nước vào ban đêm?
	A. Mồng tơi.	B. Xương rồng.	C. Đậu xanh.	D. Cải.
Câu 86. Đối với các loài  thực vật không có lông hút ở rễ cây, nước và muối khoáng được hấp thu bằng cách: Cây thủy sinh hấp thu nước và muối khoáng qua (1) ………; Một số thực vật trên cạn (thông, sồi,…) hấp thu nhờ (2) ………
A. (1) toàn bộ bề mặt cơ thể; (2) cộng sinh với nấm rễ.
B. (1) toàn bộ bề mặt cơ thể; (2) rễ chính.
C. (1) rễ chính; (2) cộng sinh với nấm rễ.
D. (1) toàn bộ bề mặt cơ thể; (2) toàn bộ bề mặt cơ thể.
Câu 87. Khi gặp tình trạng ngập úng lâu ngày, cây trồng trên cạn thường bị chết. Nguyên nhân chính là do:
A. Rễ hút quá nhiều khoáng chất. 
B. Rễ hút quá nhiều nước.
C. Rễ thiếu oxygen.
D. Hệ vi sinh vật đất phát triển mạnh gây thối rễ. 
Câu 88. Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng. Hiện tượng không có khí khổng ở mặt trên của lá có tác dụng nào sau đây?
A. Tránh nhiệt độ cao làm hư các tế bào bên trong lá.
B. Giảm sự thoát hơi nước của cây.
C. Giảm ánh nắng gay gắt của mặt trời.
D. Tăng số lượng tế bào khí khổng ở mặt dưới lá.
Câu 89. Cơ chế đóng mở khí khổng là do
A. Sự co giãn không đều giữa mép trong và mép ngoài của tế bào khí khống.
B. Sự thiếu hay thừa nước của 2 tế bào hình hạt đậu.
C. Áp suất thẩm thấu trong tế bào khí khổng luôn duy trì ổn định.
D. Hai tế bào hình hạt đậu có cấu trúc khác nhau, nên sức trương nước khác nhau.
Câu 90. Trong các lí do sau đây, có bao nhiêu lí do để người ta không tưới nước cho cây khi trời nắng to?
(1) Vì nước làm nóng vùng rễ làm cây bị chết.
(2) Vì nước đọng lại trên lá như một thấu kính hội tụ thu năng lượng mặt trời làm cháy lá.
(3) Vì nhiệt độ cao trên mặt đất làm nước tưới bốc hơi nóng, làm héo khô lá.
(4) Vì khi nhiệt độ cao rễ không thể lấy nước.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 91. Khi chuyển một cây gỗ lớn đi trồng một nơi khác, người ta cắt bỏ bớt lá
nhằm mục đích nào sau đây?
A. Giảm bớt khối lượng để dễ vận chuyển.
B. Giảm tối đa lượng nước thoát ra, tránh cho cây bị thiếu nước.
C. Hạn chế hiện tượng cành bị gãy khi vận chuyển.
D. Hạn chế bộ lá bị hỏng khi vận chuyển.
Câu 92. Trước khi trồng cây hoặc gieo hạt, người ta thường cày, bừa đất rất kĩ vì:
(1). Cày, xới làm cho đất tơi, xốp để mang chất dinh dưỡng từ lớp đất phía lên bề mặt.
(2). Chôn cỏ dại hoặc những gì còn sót lại từ mùa vụ trước khiến chúng bị phân huỷ.
(3). Làm thông khí đất, giúp đất giữ ẩm tốt hơn, tạo điều kiện cho rễ dễ phát triển, đồng thời cung cấp oxi thêm cho đất.
Có bao nhiêu lý do đúng?
	A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. 3.
Câu 93. Giải thích tại sao nên di chuyển cây đi trồng nơi khác vào ngày trời râm, mát, tỉa bớt lá và cành cây?
(1) Khi di chuyển cây có thể khiến bộ rễ của cây tổn thương, ảnh hưởng đến quá trình hút nước của cây.
(2) Trời nắng nóng khiến cây phải thoát hơi nước mạnh để điều hòa khiến cây dễ mất nước khô héo.
(3) Tỉa gọn cành cây giúp dễ vận chuyển cây trong quá trình đổi vị trí trồng.
(4) Tỉa bớt lá cành giúp cây giảm số lượng khí khổng, giảm thoát hơi nước, tránh hiện tượng mất nước.
	A. (1), (2), (3).	B. (1), (2), (4).	C. (1), (3), (4).	D. (2), (3), (4).
Câu 94. Tại sao trong mùa hè nắng nóng nhiệt độ dưới bóng cây luôn mát mẻ và dễ chịu hơn?
	A. Bóng cây giúp chắn tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên cơ thể.
	B. Bóng cây có nhiều tầng lá xếp chồng giúp ngăn cách nhiệt độ môi trường với nhiệt độ dưới tán cây.
	C. Khi nắng to khí khổng thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ cho cây, khiến nhiệt độ dưới bóng cây luôn thấp hơn nhiệt độ môi trường.
	D. Màu xanh kích thích thị giác khiến chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn.
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Quan sát hình bên dưới, em hãy mô tả con đường hấp thu, vận chuyển nước và muối khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ.
[image: ]
Hình. Con đường hấp thụ, vận chuyển nước và chất khoáng ở rễ cây.
Câu 2. Hoàn thành bảng sau:
	Loại mạch
	Hướng vận chuyển chủ yếu
	Chất được vận chuyển
	Nguồn gốc của chất được vận chuyển

	Mạch gỗ
	
	
	

	Mạch rây
	
	
	



Câu 3. Quan sát hình bên dưới và mô tả quá trình thoát hơi nước qua khí khổng và cho biết độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào?
[image: A picture containing text, clipart, vector graphics

Description automatically generated]
Hình. Khí khổng mở (a) và khí khổng đóng (b)
Câu 4. Cho các dữ kiện sau:
	Cột A
	Cột B

	a. Quá trình hút nước và muối khoáng tăng 
	1. Cường độ ánh sáng tăng

	b. Quá trình hút nước và muối khoáng giảm
	2. Cường độ ánh sáng giảm

	
	3. Nhiệt độ tăng

	
	4. Nhiệt độ giảm

	
	5. Độ ẩm cao

	
	6. Đất tơi xốp, thoáng khí


Ghép cột A với cột B sao cho phù hợp.
Câu 5. Thoát hơi nước có vai trò gì đối với thực vật và môi trường?
[image: A picture containing text

Description automatically generated]
Hình. Thoát hơi nước
Câu 6. Quan sát hình bên dưới và cho biết các hiện tượng được ký hiệu a, b, c, d, e
[image: Diagram

Description automatically generated]
Hình. Quá trình trao đổi chất ở thực vật.
Câu 7. Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật.
Câu 8. Vì sao trước khi trồng cây hoặc gieo hạt, người ta thường cày, bừa đất rất kĩ, bón lót một số loại phân?
Câu 9. Vận dụng những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở thực vật, em hãy đề xuất một số biện pháp tưới nước và bón phân hợp lí cho cây.
Câu 10. Tại sao người ta thường khoét lỗ bên dưới đáy các chậu dùng để trồng cây?
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Giải thích trắc nghiệm
Câu 12. 
	Nước và chất khoáng từ đất chủ yếu qua các tế bào lông hút ở rễ, sau đó vào mạch gỗ thông qua con đường gian bào và con đường tế bào chất.
Câu 18. 
	Chất được vận chuyển trong mạch gỗ của cây là nước, muối khoáng từ đất và chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ.
Câu 19. 
	Chất được vận chuyển trong mạch rây của cây là chất hữu cơ được tổng hợp từ quá trình quang hợp của cây.
Câu 26. 
	Chất được vận chuyển trong mạch gỗ của cây ngoài nước, muối khoáng từ đất còn có chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ.
Câu 27. (2) sai vì mạch gỗ vận chuyển các chất 1 chiều từ rễ lên các bộ phận của cây.
Câu 28. Nhận định đúng là (1), (3), (4). (2) sai vì chiều của mạch gỗ là từ rễ lên.
Câu 29. 
	Mũi tên xanh chỉ hướng vận chuyển từ lá xuống rễ đại diện cho dòng mạch rây. Mũi tên đỏ chỉ hướng vận chuyển từ rễ lên các bộ phận đại diện cho mạch gỗ.
Câu 32. 
	Sự trao đổi nước giữa cây xanh với môi trường gồm 3 quá trình: hút nước, vận chuyển nước, thoát hơi nước.
Câu 36. Nhận định đúng là (2)
	(1) sai vì thoát hơi nước diễn ra chủ yếu qua khí khổng ở lá.
	(3) sai vì khi tế bào khí khổng thiếu nước sẽ xẹp xuống, khí khổng khép bớt lại để khiến hàm lượng nước thoát ra ngoài giảm đi.
	(4) sai vì khí khổng không bao giờ đóng hoàn toàn.
Câu 38. Nhận định đúng là (1), (3).
	(2) sai vì khi tế bào khí khổng hút nhiều nước thì khí khổng mở rộng, làm tăng cường thoát hơi nước.
	(4) sai vì khí khổng của thực vật thường mở rộng khi thiếu carbon dioxide.
	(5) sai vì thực vật cũng có thể chủ động điều tiết đóng mở khí khổng trong từng điều kiện môi trường ví dụ khi thiếu nước.
Câu 43. 
	(1) sai vì độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào lượng nước trong cơ thể thực vật.
Câu 48. Quá trình thoát hơi nước ở lá cây có vai trò: 
	(1) Là động lực đầu trên của dòng đi lên tạo ra lực kéo phía trên để hút nước và chất khoáng từ rễ lên
	(3) Tạo điều kiện cho CO2 khuyếch tán vào lá cung cấp cho quang hợp.
	(4) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng.
Câu 49. Nhận định đúng là (1), (4).
	(2) sai vì khí khổng mở rộng tạo điều kiện CO2 đi vào bên trong tế bào lá, cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp và giải phóng O2 ra ngoài không khí.
	(3) Thoát  hơi nước tạo lực hút giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.
Câu 53. Vai trò của quá trình thoát hơi nước:
	- Điều hòa không khí: Quá trình quang hợp giúp hấp thụ khí CO2 trong khí quyển – sản phẩm của quá trình hô hấp của động vật khác, đồng thời nhả ra khí O2 – nguyên liệu của quá trình hô hấp của động vật khác.
	- Giúp lá không bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời: Lá cây có khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời để thực hiện quá trình quang hợp, tuy nhiên 1 lượng lớn năng lượng ánh sáng không được sử dụng làm tăng nhiệt độ lá cây, ảnh hưởng đến hoạt động sinh lý của lá cây. Quá trình thoát hơi nước giúp giảm nhiệt độ lá cây.
	- Giúp vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá: Quá trình thoát hơi nước tạo sức kéo đầu trên lớn giúp nước và muối khoáng được vận chuyển đến các bộ phận của cây.
Câu 55. Nhận định sai là (3), (4).
	(3) sai vì thoát  hơi nước tạo lực hút giúp vận chuyển dòng nước và các chất khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây trên mặt đất.
	(4) sai vì trong mùa hè nắng nóng nhiệt độ dưới bóng cây luôn mát mẻ và dễ chịu hơn vì khi nắng to khí khổng thoát hơi nước giúp điều hòa nhiệt độ cho cây, khiến nhiệt độ dưới bóng cây luôn thấp hơn nhiệt độ môi trường.
Câu 57. 
	Đất đỏ bazan một loại màu mỡ, giàu dinh dưỡng, tốt cho cây trồng. Trong đó, các loại cây công nghiệp dài hạn như cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều, chè là những loại cây thích hợp để phát triển ở khu vực này.
Câu 59. 
	Quá trình thoát hơi nước sẽ diễn ra mạnh mẽ khi: thời kì khô hạn, nắng nóng và gió mạnh. Vì vậy, cần phải tưới nước đủ cho cây nhất vào các thời kì này.
	Quá trình thoát hơi nước mạnh để lỗ khí mở nhiều, quá trình quang hợp diễn ra mạnh mẽ hơn để cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết trong cây.
Câu 63. Nhận định sai là (2), (3).
	(2) sai vì nhiệt độ ảnh hưởng đến cả sự hấp thụ ở rễ, vận chuyển nước trong thân và thoát hơi nước ở lá.
	(3) sai vì độ ẩm không khí càng cao thì thoát hơi nước càng yếu.
Câu 64. Nhận định đúng là (1), (2), (3).
	(4) sai vì Đất tơi xốp, thoáng khí sẽ làm tăng khả năng hấp thụ nước của cây còn đất ngập nước sẽ dễ làm chết cây.
Câu 71. 
	Vào những ngày trời nóng của mùa hè cần tưới nhiều nước cho cây trồng hơn vì khi trời nóng cây thoát hơi nước nhiều hơn. Vậy để đảm bảo cân bằng nước trong cây, cây cần hút nước nhiều hơn để bù đắp vào lượng nước đã mất.
Câu 76. Nhận định đúng là (1)
	(2) sai vì những ngày trời khô hanh, có gió mạnh cần phải bổ sung nhiều nước cho cây.
	(3) sai vì Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao cần tưới nước và bón phân hợp lý.
	(4) sai vì những loại rau sử dụng thân, lá làm thức ăn như rau cải, rau muống cần nhiều nitrogen (N).
Câu 78.  
	Lá ở mỗi cốc có sự chuyển màu giống màu nước trong cốc → Thí nghiệm của Lan nhằm chứng minh mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước từ dưới lên trên.
Câu 79. 
	Để nhận biết khả năng hút nước và muối khoáng của thực vật, ta nên chọn những cành hoa có bông máu trắng. Vì khi thực hiện thí nghiệm, sẽ nhúng cành hoa vào các dung dịch chứa màu sắc, sau 1 thời gian thì cánh hoa sẽ đổi màu giống màu của dung dịch. Do đó cành hoa màu trắng sẽ giúp ta dễ dàng nhận biết nhất.
Câu 80. 
	Khi chặt cây, chúng ta thấy hiện tượng gốc cây rỉ nhựa. Điều này cho thấy, cây vận chuyển chất dinh dưỡng từ rễ lên cây.
Câu 81. 
	Khi hoa bị héo mà ngâm vào nước thấy hiện tượng hoa tươi trở lại cho thấy vai trò vận chuyển nước và muối khoáng từ cành hoa lên bông hoa nhờ mạch gỗ.
Câu 82. 
	Trong cây, mạch gỗ có vai trò vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân và ngược chiều trong lực.
Câu 84. 
	Trời nhiều gió, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp là những điều kiện bất lợi khiến cho cây thoát hơi nước nhiều cũng như gặp khó khăn trong việc hấp thụ nước.
Nhu cầu hấp thu nước của cây cũng gia tăng.
Câu 85. 
	Cây xương rồng thường chỉ thoát hơi nước vào ban đêm để tránh mất nước vào ban ngày do nhiệt độ quá cao, ánh nắng mạnh và gió mạnh.
Câu 89. 
	Sự co giãn không đều giữa mép trong và mép ngoài của tế bào khí khổng là cơ chế đóng mở khí khổng, cụ thể là khi no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo thành mỏng và khí khổng mở ra. Khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.
Câu 90. Lý do đúng là (2), (3).















Phần tự luận
Câu 1. 
Hướng dẫn giải:
	Nước và muối khoáng từ đất được rễ hấp thụ vào mạch gỗ nhờ lông hút, sau đó, được vận chuyển lên thân và lá để cung cấp cho các hoạt động sống của cây. Sự hấp thụ, vận chuyển nước muối khoáng từ môi trường đất vào mạch gỗ của rễ thông qua hai con đường là con đường gian bào và con đường tế bào chất.
Câu 2.
Hướng dẫn giải:
	Loại mạch
	Hướng vận chuyển chủ yếu
	Chất được vận chuyển
	Nguồn gốc của chất được vận chuyển

	Mạch gỗ
	Từ rễ lên các bộ phận của cây.
	Nước và muối khoáng.

	Được rễ hấp thụ từ đất.

	
	
	Chất hữu cơ (hormone, vitamin,…).
	Do rễ tổng hợp.

	Mạch rây
	Từ lá đến các bộ phận của cây.
	Các chất hữu cơ.
Các chất hữu cơ khác (vitamin, ATP,…).
	Được tổng hợp từ quá trình quang hợp.



Câu 3. 
Hướng dẫn giải:
Quá trình thoát hơi nước qua khí khổng được điều tiết bởi cơ chế đóng mở khí khổng:
	- Khi no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo thành mỏng và khí khổng mở ra.
	- Khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.
	- Độ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng còn gọi là tế bào hạt đậu.
Câu 4. 
Hướng dẫn giải:
	Đáp án đúng là: a-1, 3, 5, 6 ; b-2, 4
	Quá trình hút nước và muối khoáng tăng khi cường độ ánh sáng tăng, nhiệt độ tăng, độ ẩm cao, đất tơi xốp, thoáng khí.
	Quá trình hút nước và muối khoáng giảm khi cường độ ánh sáng giảm, nhiệt độ giảm
Câu 5. 
Hướng dẫn giải:
Ý nghĩa của thoát hơi nước:
- Đối với thực vật:
	+ Giúp vận chuyển nước và chất khoáng từ rễ lên các bộ phận khác của cây.
	+ Tạo điều kiện cho khí CO2 khuếch tán vào trong các tế bào lá để thực hiện quá trình quang hợp.
	+ Điều hòa nhiệt độ của lá, bảo vệ lá khỏi nắng nóng.
- Đối với môi trường:
	+ Cung cấp nguyên liệu cho quá trình quang hợp, từ đó giải phóng khí O2 ra ngoài môi trường.
	+ Điều hòa nhiệt độ của môi trường.
Câu 6.
Hướng dẫn giải:
a: CO2 khuếch tán vào lá qua khí khổng, là nguyên liệu cho quá trình quang hợp.
b: Quang hợp.
c: Mạch rây - Dòng vận chuyển chất hữu cơ từ lá đến các bộ phận khác.
d: Mạch gỗ - Dòng vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.
e: Sự thoát hơi nước ở lá.
Câu 7. 
Hướng dẫn giải:
Quá trình trao đổi nước và muối khoáng ở thực vật chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố môi trường:
	-  Ánh sáng và nhiệt độ ảnh hưởng đến quá trình đóng, mở khí khổng; ảnh hưởng đến quá trình trao đổi nước và hấp thụ các chất dinh dưỡng của cây. Ngoài ra, nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của rẻ, qua đó làm tăng hoặc giảm quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng ở rễ cây.
	- Nước trong đất hoà tan muối khoáng, giúp rễ cây dễ dàng hấp thụ; độ ẩm không khí ảnh hưởng đến quá trình trao đổi nước thông qua ảnh hưởng quá trình thoát hơi nước ở lá.
	- Độ pH của đất ảnh hưởng đến sự hoà tan của các muối khoáng trong đất, do đó ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ muối khoáng của rễ.
	- Độ tơi xốp, thoáng khí của đất giúp tăng hàm lượng khí oxygen trong đất, nhờ đó, rễ hô hấp mạnh, thúc đẩy quá trình hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ.
Câu 8. 
Hướng dẫn giải:
	- Trước khi trồng cây, người ta cần cày, xới làm cho đất tơi, xốp để mang chất dinh dưỡng từ lớp đất phía lên bề mặt, đồng thời chôn cỏ dại hoặc những gì còn sót lại từ mùa vụ trước khiến chúng bị phân huỷ. Nó cũng làm thông khí đất, giúp đất giữ ẩm tốt hơn, tạo điều kiện cho rễ dễ phát triển, đồng thời cung cấp oxi thêm cho đất.
	- Việc bón lót trước khi trồng cây giúp phân bón hòa vào đất ruộng nên cây sẽ bổ sung sớm dinh dưỡng chuẩn bị cho sự phát triển.
Một số biện pháp tưới nước hợp lí cho cây:
	- Xác định đúng loài cây và thời kì sinh trưởng: cây ưa nước hay ưa cạn, cây đang đâm chồi hay sắp thu hoạch được,...
	- Tìm hiểu về đất trồng: đất thịt, đất cát không nên tưới quá nhiều nước,...
	- Tưới đúng thời tiết: mùa mưa tưới ít, mùa khô tưới nhiều,...
Câu 9. 
Hướng dẫn giải:
Một số biện pháp bón phân hợp lí cho cây:
	- Bón đúng loại phân theo nhu cầu của cây và đặc điểm, tính chất của đất: đất chua không bón các loại phân có tính axit, đất kiềm không bón các loại phân có tính kiềm. 
	- Bón phân đúng thời điểm cây cần, chia ra bón nhiều lần và vào lúc cây hoạt động mạnh. 
	- Bón đúng thời tiết, mùa vụ thích hợp: không bón vào những ngày mưa làm rửa trôi phân bón gây lãng phí hoặc những ngày nắng gắt vì nhiệt độ cao kết hợp với các hoạt động phân bón có thể cháy lá, hỏng hoa, quả. 
	- Bón đúng cách và điều chỉnh tỷ lệ chất dinh dưỡng trong mỗi lần bón cân đối.
Câu 10. 
Hướng dẫn giải:
Người ta thường khoét lỗ bên dưới đáy các chậu dùng để trồng cây vì:
	- Khi ta tưới nước cây không thể nào hấp thụ hết số nước đó ngay lập tức, cần phải có lỗ dưới đáy chậu để thoát nước khi lỡ tưới quá nhiều.
	- Nếu không có lỗ thoát nước hoặc lỗ vừa nhỏ vừa ít sẽ khiến nước không thể thoát khỏi chậu, đất bị ẩm ướt dẫn đến thối rễ, chết cây.














ND 9: TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG Ở ĐỘNG VẬT
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Con đường thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêp hoá ở động vật
	Động vật thu nhận thức ăn từ môi trường ngoài chủ yếu thông qua hoạt động ăn và uống. 
[image: Diagram
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Hình. Con đường thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá ở người

II. Nhu cầu sử dụng nước và con đường trao đổi thức ăn trong ống tiêu hoá ở người
	Mỗi loài động vật có nhu cầu sử dụng nước khác nhau phụ thuộc vào tuổi, đặc điểm sinh học, môi trường sống,...
	Ví dụ: Một con voi cần uống từ 160 lít đến 300 lít nước mỗi ngày, trong khi loài chuột nhảy ở Bắc Mỹ không cần uống nước, chúng lấy nước từ các loại hạt ăn hàng ngày.
	[image: A herd of elephants drinking water

Description automatically generated with medium confidence]
	[image: A rodent on the ground

Description automatically generated with low confidence]


	Đa số động vật và con người lấy nước vào cơ thể chủ yếu qua thức ăn và nước uống. 
	Nước được hấp thụ trực tiếp ở các bộ phận của ống tiêu hoá, trong đó ruột già là nơi hấp thụ nhiều nước nhất. 
	Sau khi hấp thụ vào mạch máu, nước được vận chuyển tới các tế vào và các cơ quan trong cơ thể để tham gia vào quá trình trao đổi chất. 
	Nước và các chất thải được đào thải ra khỏi cơ thể chủ yếu qua nước tiểu và mồ hôi. Nước tiểu được tạo ra nhờ quá trình lọc máu ở thận, sau đó được ống dẫn nước tiểu dẫn xuống bàng quang và thải ra ngoài qua ống đái. 
	[image: A close-up of a person's face

Description automatically generated with medium confidence]
Sự thải mồ hôi qua da
	[image: Diagram, schematic
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Sơ đồ sự tạo thành nước tiểu và thải nước tiểu ra ngoài ở người



III. Sự vận chuyển các chất ở động vật
	Các tế bào và cơ quan trong cơ thể động vật được nuôi dưỡng bởi chất dinh dưỡng và oxygen. Oxygen được lấy từ phổi còn chất dinh dưỡng do cơ quan tiêu hoá cung cấp. 
	Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan thực hiện việc vận chuyển các chất trong cơ thể động vật.
	Ở người, các chất được vận chuyển theo hai vòng tuần hoàn. 
[image: Diagram

Description automatically generated]
Hình. Sơ đồ hai vòng tuần hoàn ở người
	+ Vòng tuần hoàn nhỏ đưa máu đỏ thẫm nghèo O2 từ tim đến phổi, tại đây, máu nhận O2 và thải CO2 trở thành máu đỏ tươi rồi trở về tim. 
	+ Vòng tuần hoàn lớn đưa máu đỏ tươi giàu O2 và các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể. Tại các tế bào, mô, cơ quan, máu nhận các chất bài tiết và CO2 trở thành máu đỏ thẫm và trở về tim.

IV. Vận dụng hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở động vật vào thực vật
1. Những nguy cơ khi thiếu hoặc thừa dinh dưỡng
Nếu bị thiếu hụt một chất dinh dưỡng nào đó, cơ thể sẽ không thể hoạt động bình thường.
· Thiếu tinh bột, cơ thể sẽ thếu năng lượng để hoạt động.
· Thiếu protein sẽ khôg có đủ nguyên liệu để cấu tạo tế bào.
· Thiếu vitamin A sẽ mắc bệnh khô mắt, quáng gà,...
Một số chất dinh dưỡng khi cơ thể hấp thụ quá nhiều cũng gây ra những hậu quả không tốt
· Ăn quá nhiều chất béo và carbohydrate khiến cho năng lượng cung cấp cho cơ thể mỗi ngày bị dư thừa so với nhu cầu dẫn đến béo phì. Thừa cân nghiêm trọng có thể gây tổn thương các khớp, tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, tim mạch.
· Ăn quá nhiều thức ăn chứa đường và vệ sinh răng miệng không đúng cách có thể làm cho răng bị sâu.
	[image: A picture containing toy, doll, vector graphics
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Béo phì
	[image: A picture containing logo
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Sâu răng


2. Vệ sinh ăn uống
	Có rất nhiều tác nhân có thể gây hại cho các cơ quan trong ống tiêu hoá
[image: A picture containing different, variety
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Hình. Vi khuẩn và nấm trong thức ăn bị ôi thiu
[image: Background pattern
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Hình. Giun sán sống kí sinh trong ruột
	Hoạt động tiêu hoá và hấp thụ có thể kém hiệu quả do ăn uống không đúng cách như ăn vội vàng, nhai không kĩ, ăn không đúng giờ hay khẩu phần ăn không hợp lí,...

























A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Quá trình thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá của người trãi qua bao nhiêu giai đoạn ?
     A. 3 giai đoạn          	B. 2 giai đoạn          	C. 4 giai đoạn          	D. 1 giai đoạn
Câu 2. Đâu là giai đoạn thứ hai trong quá trình thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoa của người ?
     A. Thức ăn được biến đổi trong ống tiêu hoá để trở thành các chất đơn giản và được hấp thụ vào máu
     B. Các chất cặn bã còn lại được thải ra ngoài dưới dạng phân qua hậu môn
     C. Thức ăn được đưa vào miệng và bắt đầu quá trình biến đổi trong ống tiêu hóa
     D. Thức ăn được biến đổi trong ống tiêu hoá để trở thành các chất phức tạpvà được hấp thụ vào máu
Câu 3. Các chất dinh dưỡng trong thức ăn mà động vật lấy từ môi trường được chuyển hoá thành các chất đơn giản và hấp thụ vào máu là nhờ vào đâu ?
     A. Sự co bóp của dạ dày	B. Thông qua thành của thực quản
     C. Hoạt động tiêu hoá của ống tiêu hoá	D. Các enzym có trong dạ dày
Câu 4. Sắp xếp theo thứ tự đúng của “Quá trình thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở động vật”:
I. Tiếp nhận thức ăn
II. Chuyển hóa dinh dưỡng
III. Nghiền nát
IV. Đào thải ra khỏi cơ thể
    	 A. I, II, III, IV     	B. I, III, II, IV    	 C. III, II, I, IV     	D. III, I, II, IV
Câu 5. Cơ thể có thể hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn như lipid, protein, carbohydrat,… bằng cách nào sau đây ?
	A. Hấp thụ trực tiếp                                       
	B. Sau khi được biến đổi thành các chất đơn giản
	C. Cơ thể không hấp thụ các chất này           
	D. Sau khi được biến đổi thành các chất phức tạp
Câu 6. Cho các dữ kiện sau, hãy điền vào chỗ trống để hoàn thành các dữ kiện:
(1) ……… có thể tự tổng hợp chất hữu cơ cần thiết bằng cách quang hợp khi có ánh sáng.
(2) ……… không thể tổng hợp chất hữu cơ mà phải lấy chất hữu cơ có sẵn trong thức ăn làm nguyên liệu tổng hợp chất cần thiết cho cơ thể.
     A. (1) Thực vật, (2) Động vật                    	B. (1) Động vật, (2) Thực vật
     C. (1) Động vật, (2) Nguyên sinh vật         	D. (1) Thực vật, (2) Nguyên sinh vật
Câu 7. Ống tiêu hóa của người có trình tự như thế nào?
     A. Miệng → Dạ dày→ Thực quản → Ruột non → Ruột già → Trực tràng → Hậu môn.
     B. Miệng → Thực quản → Dạ dày → Ruột non → Trực tràng → Ruột già → Hậu môn
     C. Miệng → Thực quản → Ruột non → Dạ dày → Ruột già → Trực tràng → Hậu môn
     D. Miệng → Thực quản → Dạ dày → Ruột non → Ruột già → Trực tràng → Hậu môn
Câu 8. Quá trình thu nhận thức ăn do cơ quan nào đảm nhiệm ?
     A. Miệng và thực quản                      	B. Dạ dày và ruột non
     C. Thực quản và dạ dày	D. Ruột non và ruột già
Câu 9. Quá trình tiêu hóa thức ăn được các cơ quan nào thực hiện?
  	A. Dạ dày và ruột non.               	B. Miệng, dạ dày và ruột non. 
	C. Ruột non và ruột già.             	D. Trực tràng và hậu môn.
Câu 10. Nguyên liệu đầu vào của hệ tiêu hoá bao gồm những gì ?
	A. Thức ăn, nước, muối khoáng                    	B. Oxygen, thức ăn, muối khoáng
	C. Vitamin, muối khoáng, nước                    	D. Nước, thức ăn, oxygen, muối khoáng
Câu 11. Tiêu hóa là quá trình: 
     A. Làm biến đổi thức ăn thành các chất hữu cơ
     B. Biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng cho cơ thể
     C. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng ATP
     D. Biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được
Câu 12. Các chất dinh dưỡng được biến đổi trong hệ tiêu hóa sẽ được hấp thụ vào cơ thể người qua:
	A. Máu      	B. Thành dạ dày      	C. Ruột non      	D. Dịch tiêu hóa
Câu 13. Các chất cặn bã của quá trình tiêu hóa được đào thải ra bên ngoài qua:
	A. Ruột già     	B. Hậu môn     	C. Trực tràng      	D. Tá tràng
Câu 14. Các hoạt động tiêu hóa diễn ra ở dạ dày là:
1. Tiết dịch vị.
2. Tiết nước bọt
3. Tạo viên thức ăn
4. Biến đổi lí học của thức ăn: sự co bóp của dạ dày
5. Nuốt
6. Biến đổi hóa học của thức ăn: nhờ các enzyme
7. Đẩy thức ăn xuống ruột.
Những hoạt động tiêu hóa ở dạ dày là:
	A. 1,2,4,6            	B. 1,4,6,7           	C. 2,4,5,7          	D. 1,4,6,7
Câu 15. Sắp xếp các quá trình sau theo diễn biến của quá trình tiêu hóa xảy ra trong cơ thể.
	A. Ăn và uống  vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa  tiêu hóa thức ăn  hấp thụ các chất dinh dưỡng  thải phân.
	B. Ăn và uống  tiêu hóa thức ăn  vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa  hấp thụ các chất dinh dưỡng  thải phân
	C. Ăn và uống  vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa  hấp thụ các chất dinh dưỡng  tiêu hóa thức ăn  thải phân.
	D. Ăn và uống  hấp thụ các chất dinh dưỡng  vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa  tiêu hóa thức ăn  thải phân.
Câu 16. Thành phần nào dưới đây của thức ăn hầu như không bị tiêu hoá trong khoang miệng ?
     A. Nước, Vitanmin              	B. Lipid, Vitanmin            
     C. Vitamin                           	D. Nước, Vitanmin, Lipid       
Câu 17. Khi ăn rau sống không được rửa sạch, ta có nguy cơ
     A. mắc bệnh sởi.                    	B. nhiễm giun sán.
     C. mắc bệnh lậu.                    	D. nổi mề đay.
Câu 18. Biện pháp nào dưới đây giúp làm giảm hiệu quả tiêu hoá và hấp thụ thức ăn ?
	A. Tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ khi ăn
	B. Ăn đúng giờ, đúng bữa và hợp khẩu vị
	C. Ăn uống bất thường
	D. Ăn chậm, nhai kĩ
Câu 19. Các bộ phận tiêu hóa ở người vừa diễn ra tiêu hóa cơ học, vừa diễn ra tiêu hóa hóa học là: 
	A. Miệng, dạ dày, ruột non                          	B. Miệng, thực quản, dạ dày
	C. Thực quản, dạ dày, ruột non                    	D. Dạ dày, ruột non, ruột già
Câu 20. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn đi qua ống tiêu hóa được
	A. Biến đổi cơ học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.
	B. Biến đổi cơ học và hóa học trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.
	C. Biến đổi hóa học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.
	D. Biến đổi cơ học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào.
Câu 21. Nước trong cơ thể của người và động vật được hấp thụ trực tiếp ở đâu ?
     A. Các bộ phận của ống tiêu hoá                   B. Miệng
     C. Các bộ phận của hệ hô hấp                       D. Thực quản
Câu 22. Đa số động vật và con người lấy nước vào cơ thể chủ yếu qua đâu ? 
     A. Tiêu hóa và hô hấp                                   	B. Sữa và trái cây
     C. Thức ăn và sữa	     	D. Thức ăn và nước uống
Câu 23. Trong ống tiêu hoá, bộ phận nào hấp thụ nhiều nước nhất ?
     A. Ruột non     	B. Ruột già     	C. Dạ dày     	D. Bàng quang
Câu 24. Chọn đáp án cần điền lần lượt vào các chỗ trống sau:
Nếu cơ thể thiếu nước các hoạt động sống sẽ ………………như: các chất độc hại, dư thừa bài tiết ra môi trường qua mồ hôi và da ………..và tích tụ trong cơ thể. 
	A. Diễn ra bình thường, không bị hạn chế      	
	B. Không diễn ra bình thường, bị hạn chế
	C. Diễn ra bình thường, bị hạn chế                
	D. Không diễn ra bình thường, không bị hạn chế
Câu 25. Đâu là con đường nước và các chất thải của cơ thể được đào thải ra bên ngoài ?
	A. Nước tiểu và mồ hôi     	B. Nước mắt
	C. Mồ hôi                                              	D. Nước bọt
Câu 26. Cho các yếu tố sau:
1. Loài      2. Kích thước cơ thể        3. Độ tuổi        4. Thức ăn        5. Nhiệt độ môi trường
Trong các yếu tố kể trên, yếu tố nào ảnh hưởng đến nhu cầu nước của cơ thể động vật và người ?
	A. 3,4,5        	B. 1,3,4,5       	C.1,2, 3,4,5      	D. 1,3,5
Câu 27. Con đường trao đổi nước ở người và động vật trãi qua mấy giai đoạn ?
	A. 1        	B. 2         	C. 3           	D. 4
Câu 28. Đâu là biện pháp giúp đảm bảo đủ nước cho cơ thể mỗi ngày?
I. Uống nước khi cảm thấy khát
II. Ăn nhiều trái cây mọng nước
III. Có ý thức uống đủ 2 lít nước/ngày đối với người trưởng thành
IV. Cung cấp nhiều nước cho cơ thể hơn khi hoạt động mạnh
	A. I, II, IV              	B. I, II, III               	C. I, II, III, IV        	D. I, IV
Câu 29. Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi ngày chỉ cung cấp cho bò lấy sữa lượng nước như bò lấy thịt?
A. Không xảy ra bất thường                                   
B. Lượng sữa thu được ở bò sữa sẽ ít đi
C. Lượng sữa thu được ở bò sữa sẽ nhiều hơn       
D. Bò thịt sẽ không được cung cấp đủ nước
Câu 30. Ở người, ra mồ hôi là một hiện tượng sinh lý …………của cơ thể, giúp cân bằng nhiệt độ và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể
	A. bình thường            	B. bất thường            
	C. bệnh                		D. không mang lại lợi ích
Câu 31: Trường hợp nào là không hợp lí để truyền nước cho cơ thể?
	A. Cơ thể bị mất nước đột ngột                  	B. Tiêu chảy
	C. Đau lưng dữ dội                                      	D. Mất nước do sốt cao
Câu 32. Nhu cầu nước ở mỗi loại đồng vật là……….. Cùng một cơ thể động vật nhưng nhu cầu nước sẽ ………ở những nhiệt độ khác nhau. Nhiệt độ càng cao thì nhu cầu nước của động vật sẽ ……….
Điền lần lượt vào các chỗ trống
A. giống nhau, giống nhau , càng giảm
B. giống nhau, khác nhau, càng giàm
C. khác nhau, giống nhau, càng tăng
D. khác nhau, khác nhau, càng tăng
Câu 33. Trong điều kiện bình thường, lượng nước đưa vào hằng ngày sẽ như thế nào so với lượng nước thải ra?
	A. Cao hơn         	B. Cân bằng         	C. Thấp hơn          	D. Không thể so sánh
Câu 34. Để đảm bảo đủ nước cho cơ thể hằng ngày cần uống nước khoảng:
	A. 2 lít/ngày         	B. 1 lít/ngày        	C. 4 lít/ngày       	D. 5 lít/ngày
Câu 35. Chọn đáp án SAI. Cơ thể sẽ như thế nào nếu thiếu nước?
	A. Nhức đầu        	B. Hoa mắt         	C. Chóng mặt       	D. Đau bụng
Câu 36. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:  Khi cơ thể đủ nước, các cơ quan sẽ hoạt động …(1)..: tiêu hóa tốt, ……(2)…..tốt, tăng cường……(3)…. , phòng chống bệnh tật.
A. (1) tốt, (2) tuần hoàn, (3) trao đổi chất
B. (1) tuần hoàn, (2) trao đổi chất, (3) tốt
C. (1) tốt, (2) tiêu hóa, (3) trao đổi chất
D. (1) tiêu hóa, (2) trao đổi chất, (3) tốt
Câu 37. Nhiệt độ ảnh hưởng đến nhu cầu nước của động vật như thế nào?
A. Nhiệt độ thấp, nhu cầu nước càng cao. 
B. Nhu cầu nước là như nhau ở mọi nhiệt độ đối với động vật cùng loài. 
C. Nhiệt độ càng cao, nhu cầu nước càng nhiều.
D. Nhu cầu nước của các loài động vật trong cùng một nhiệt độ là như nhau. 
Câu 38. Trường hợp nào sau đây, cơ thể chúng ta cần phải truyền nước ?
A. Khi bị sốt cao hoặc tiêu chảy                                 
B. Khi bị sốt cao hoặc đau dạ dày
C. Khi bị sốt cao hoặc làm việc mệt nhọc                 
D. Khi bị tiêu chảy hoặc làm việc mệt nhọc
Câu 39. Cho đoạn dữ liệu sau, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống: 
	Trong điều kiện bình thường, (1)……… được điều hòa chặt chẽ, số lượng nước đưa vào hằng ngày cân bằng với số lượng nước cơ thể (2)……… và (3)……… ra khỏi cơ thể. Khi cơ thể đủ nước, các cơ quan sẽ hoạt động tốt, khỏe mạnh, tiêu hóa tốt, tuần hoàn tốt, cân bằng trao đổi chất, phòng chống bệnh tật. Do vậy, chúng ta cần uống đủ nước mỗi ngày.
A. (1) trao đổi nước, (2) lấy vào, (3) thải ra
B. (1) cân bằng khoáng, (2) lấy vào, (3) thải ra
C. (1) trao đổi nước, (2) sử dụng, (3) bài tiết
D. (1) cân bằng nước, (2) lấy vào, (3) sử dụng 
Câu 40. Vì sao chúng ta cần uống nhiều nước hơn khi trời nóng hoặc khi vận động mạnh?
	A. Vì khi đó lượng nước thoát ra môi trường nhiều qua hoạt động toát mồ hôi. Do vậy con người cần uống nhiều nước để cân bằng lượng nước đã mất đi
	B. Vì khi đó cơ thể nóng lên rất nhiều. Do đó, cần phải uống nhiều nước để làm mát cơ thể
	C. Vì khi đó cơ thể nóng lên và cần nhiều năng lượng. Do đó, cần uống nhiều nước để chống mệt mỏi, hạn chế tối đa hiện tượng toát mồ hôi
	D. Vì khi đó cơ thể cần nhiều chất dinh dưỡng. Do đó, cần uống nhiều nước để tăng cường quá trình thu nhận và chuyển hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể
Câu 41. Thức ăn đã tiêu hóa (chất dinh dưỡng) đi đến các bộ phận khác nhau của cơ thể qua con đường nào ?
	A. Hệ tuần hoàn      	B. Hệ hô hấp        	C. Hệ bài tiết         	D. Hệ tiêu hóa
Câu 42. Các tế bào và cơ quan trong cơ thể động vật được nuôi dưỡng bởi:
	A. Chất dinh dưỡng và oxygen	B. Chất dinh dưỡng
	C. Oxygen		D. Chất dinh dưỡng và CO2
Câu 43. Vòng tuần hoàn lớn vận chuyển máu mang chất dinh dưỡng và oxygen từ tâm thất trái theo động mạch đi tới các cơ quan của cơ thể, ở đây diễn ra quá trình gì?
	A. Trao đổi chất       	B. Trao đổi khí	C. Hấp thụ              	D. Bài tiết
Câu 44. Vòng tuần hoàn lớn:
A. Đưa máu đỏ tươi giàu O2 và chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể
B. Đưa máu đỏ tươi giàu O2 và chất dinh dưỡng trở về phổi
C. Đưa máu đỏ thẫm nghèo O2 từ tim đến phổi
D. Đưa máu đỏ tươi giàu O2 từ tim đến phổi
Câu 45. Đâu không phải là thành phần của hệ tuần hoàn?
	A. Máu      	B. Tim       	C. Hệ mạch       	D. Phổi
Câu 46. Chức năng của hai vòng tuần hoàn ở người:
A. Vòng tuần hoàn nhỏ trao đổi khí ở phổi
B. Vòng tuần hoàn lớn trao đổi khí ở phổi
C. Vòng tuần hoàn lớn trao đổi chất ở tế bào
D. Cả A và C đều đúng
Câu 47. Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống: “……….., sự vận chuyển các chất diễn ra theo vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn. ”
	A. Động vật         	B. Thực vật      	C. Con người     	D. Vi sinh vật 
Câu 48. Nước, chất dinh dưỡng, chất thải,… được vận chuyển trong cơ thể nhờ vào hoạt động của:
	A. Hệ tiêu hoá     	B. Hệ hô hấp	C. Hệ bài tiết     	D. Hệ tuần hoàn
Câu 49. Trong các mệnh đề sau, hãy chọn ra mệnh đề đúng:  Vai trò của vòng tuần hoàn nhỏ đối với cơ thể? 
I. Thải khí carbon dioxide và khí độc trong cơ thể ra môi trường ngoài.
II. Cung cấp khí oxygen và chất dinh dưỡng cho các hoạt động sống của tế bào.
III. Thải chất cặn bã của cơ thể ra ngoài môi trường.
	A. I, II      	B. II, III     	C. I, II, III      	D. I
Câu 50. Chọn đáp án đúng để điền lần lượt vào các chỗ trống sau: 
 “Tại các tế bào, mô, cơ quan máu nhận các chất bài tiết và CO2 trở thành máu …….. và trở về …….. ”
	A. đỏ thẫm, tim          B. đỏ tươi, tim	C. đỏ thẫm, phổi        D. đỏ tươi, phổi
Câu 51. Vòng tuần hoàn nhỏ:
A. Đưa máu đỏ tươi giàu O2 và chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể
B. Đưa máu đỏ tươi giàu O2 và chất dinh dưỡng trở về phổi
C. Đưa máu đỏ thẫm nghèo O2 từ tim đến phổi
D. Đưa máu đỏ tươi giàu O2 từ tim đến phổi
Câu 52. Sản phẩm thải của quá trình trao đổi chất được vận chuyển đến đâu để đưa ra bên ngoài?
	A. Cơ quan bài tiết		B. Phổi và cơ quan bài tiết
	C. Phổi		D. Cơ quan tiêu hóa
Câu 53. “Trong hệ tuần hoàn, oxygen được lấy từ……… còn chất dinh dưỡng do cơ quan tiêu hóa cung cấp”
	A. Tim     	B. Phổi     	C. Lá lách      	D. Mũi
Câu 54. Điền vào chỗ trống :
	Nói hệ tuần hoàn là trung tâm trao đổi chất của cơ thể động vật vì ở đây diễn ra tất cả các quá trình …………cần thiết để tổng hợp, ………..và đưa các chất đi nuôi cơ thể
	A. (1) tiêu hóa, (2) đào thải                   	C. (1) tiêu hóa, (2) phân giài
	B. (1) trao đổi , (2) phân giài                 	D. (1) trao đổi , (2) đào thải
Câu 55. Đâu được xem là trung tâm trao đổi chất của cơ thể động vật ?
	A. Hệ tiêu hóa      	B. Hệ tuần hoàn       	C. Hệ bài tiết       	D. Hệ hô hấp
Câu 56. Hệ tuần hoàn nhận chất nào từ hệ hô hấp và hệ tiêu hóa ?
A. Oxygen từ hệ hô hấp, các chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa
B. Các chất dinh dưỡng từ hệ hô hấp, oxygen từ hệ tiêu hóa
C. Chỉ nhận oxygen từ hệ hô hấp
D. Chỉ nhận các chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa
Câu 57. Vòng tuần hoàn nhỏ vận chuyển máu mang khí carbon dioxide từ tâm thất phải theo động mạch phổi đi tới phổi, ở đây diễn ra quá trình gì?
	A. Trao đổi chất               B. Trao đổi khí	C. Hấp thụ                 	D. Bài tiết
Câu 58. “Trong hệ tuần hoàn, oxygen được lấy từ phổi còn chất dinh dưỡng do ………. cung cấp.”
     A. Cơ quan hô hấp                	B. Cơ quan bài tiết
     C. Cơ quan tiêu hóa               	D. Cơ quan tuần hoàn
Câu 59. Hệ cơ quan nào là cầu nối trung gian giữa trao đổi chất ở cấp độ tế bào và trao đổi chất ở cấp độ cơ thể ?
	A. Hệ tiêu hoá           	B. Hệ hô hấp	C. Hệ bài tiết        	D. Hệ tuần hoàn
Câu 60. Ở người, con đường vận chuyển các chất thông qua hai vòng tuần hoàn. Đó là vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.
Cho các đặc điểm sau:
1. Vận chuyển máu mang các chất dinh dưỡng và oxygen từ tâm thất trái theo động mạch đi đến các cơ quan trong cơ thể, ở đây diễn ra quá trình trao đổi chất.
2. Chất thải theo máu tới các cơ quan bài tiết rồi thải ra ngoài.
3. Khí carbon dioxide từ các cơ quan của cơ thể theo tĩnh mạch đổ vào tâm nhĩ phải.
4. Vận chuyển máu mang khí carbon dioxide từ tâm thất phải theo động mạch phổi đi đến phổi, ở đây diễn ra quá trình trao đổi khí.
5. Máu giàu oxygen theo tĩnh mạch phổi đổ vào tâm nhĩ trái.
Đặc điểm của vòng tuần hoàn lớn là
	A. 1,2,3     	B. 1,2,4      	C. 1,2,3,4     	D. 3,4,5
Câu 61. Chọn những câu có đáp án đúng:
I. Mỗi loài sinh vật đều có nhu cầu sử dụng nước giống nhau (sai, khác nhau)
II. Nhu cầu sử dụng nước của các loài động vật khác nhau chỉ dựa vào kích thước cơ thể (sai, nhiều yếu tố)
III. Máu giàu O2 có màu đỏ tươi
IV. Máu nghèo O2 có màu đỏ tươi
V. Màu nghèo O2 có màu đỏ thẫm
	A. I, II, III, IV, V     	B. III, V     	C. IV, V     	D. I, II, IV
Câu 62. Cho một số mệnh đề sau:
          1. Ăn đủ, cân đối các chất
          2. Đa dạng các loại thực phẩm
          3. Tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao hợp lí
          4. Cần rửa sạch rau quả tươi trước khi ăn
          5. Cần thực hiện ăn chín uống sôi
          6. Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
          7. Tuyên truyền giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm và sử dụng nước sạch
Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng khi nói về các biện pháp phòng, tránh một số bệnh do dinh dưỡng và vệ sinh ăn uống không hợp lí là:
	A. 4         	B. 5        	C. 6      	D. 7
Câu 63. Cho đoạn dữ liệu sau: 
	Chế độ dinh dưỡng đủ chất và đủ lượng giúp cung cấp đầy đủ các chất, (1)……… theo nhu cầu (2)……… của cơ thể. Chế độ dinh dưỡng đủ chất đảm bảo cân bằng giữa ba nguồn năng lượng (từ carbohydrate, protein và lipid) và vitamin, chất khoáng trong chế độ ăn. Chế độ dinh dưỡng của mỗi người phụ thuộc vào mức độ hoạt động, (3)……… và độ tuổi.
Hãy lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn dữ liệu trên.
A. (1) dinh dưỡng, (2) năng lượng, (3) chiều cao.
B. (1) dinh dưỡng, (2) năng lượng, (3) khối lượng.
C. (1) năng lượng, (2) dinh dưỡng, (3) khối lượng.
D. (1) năng lượng, (2) dinh dưỡng, (3) giới tính.
Câu 64. Cho các nhận định sau:
	1. Hệ hô hấp thực hiện chức năng trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường.
	2. Khi ta hít vào, khí oxygen cùng các khí khác có trong không khí được đưa vào phổi đến tận phế nang. Khí carbon dioxide từ máu về phế nang và thải ra ngoài môi trường qua động tác thở ra.
	3. Quá trình dinh dưỡng ở động vật gồm 4 giai đoạn lần lượt là tiêu hóa, thu nhận, hấp thụ và thải bã.
	4. Ở động vật, chức năng vận chuyển các chất được thực hiện nhờ hệ tuần hoàn.
	5. Thực hiện chế độ dinh dưỡng đủ chất, đủ lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng tránh bệnh.
Số nhận định đúng là:
	A. 2       	B. 3       	C. 4       	D. 5
Câu 65. Các chất thải sinh ra từ quá trình trao đổi chất được vận chuyển vào:
	A. Máu và cơ quan bài tiết.                       	B. Nước mô và mao mạch máu.
	C. Cơ quan bài tiết để thải ra ngoài.               	D. Tế bào, máu và đến cơ quan bài tiết.
Câu 66. Vì sao chúng ta nên ăn đa dạng các loại thức ăn thay vì chỉ ăn một loại ?
A. Giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn
B. Cần cung cấp đa dạng các chất dinh dưỡng cho cơ thể
C. Cần phối hợp hợp lí các loại thức ăn để tránh ngộ độc
D. Giúp cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn
Câu 67. Trong cơ thể người, đâu là bộ phận hoạt động nhiều nhất ?
	A. Phổi     	B. Não bộ     	C. Thận     	D. Tim
Câu 68. Trong các mệnh đề sau:
I. Ăn vội vàng
II. Nhai không kĩ
III. Ăn không đúng giờ
IV. Khẩu phần ăn hợp lí
Mệnh đề nào là nguyên nhân khiến hoạt động tiêu hóa và hấp thụ có thể kém hiệu quả ?
	A. I, II, III      	B. I, II, IV      	C. I, II     	D. I, III
Câu 69. Chọn đáp án SAI. Giun sán kí sinh trong ruột có thể gây ra:
	A. Tắt ruột                B. Tắt ống mật
	C. Ngộ độc               D. Sử dụng một phần chất dinh dưỡng của cơ thể
Câu 70. Đâu là tác nhân bên trong có thể gây hại cho các cơ quan của ống tiêu hóa cũng như cơ thể?
	A. Giun sán kí sinh                	B. Không khí bị ô nhiễm
	C. Thức ăn bị ôi thiu              	D. Nguồn nước bị ô nhiễm

























B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Điền vào chỗ trống:
     “ Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan ….………………………………………………………………...”
Câu 2. Hoàn thành sơ đồ “ Quá trình đào thải nước ra khỏi cơ thể ”
               ………...                       ống dẫn nước tiểu                  ………….
     Thận                   ……………..                         Bàng quang                     ………………
Câu 3. Nên hay không nên tiêu thụ quá nhiều một loại chất dinh dưỡng ? (Hãy trả lời và giải thích vì sao)
Câu 4: Đánh dấu vào cột tương ứng:
	
	Đúng
	Sai

	I. Quá trình trao đổi chất ở động vật không tạo ra sản phẩm thải
	
	

	II. Vòng tuần hoàn lớn đưa máu đỏ thẫm giàu O2 và các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể
	
	

	III. Nước trong cơ thể luôn có sự đào thải
	
	


Câu 5. Điền câu trả lời thích hợp: 
     "Nước sau khi được hấp thụ vào mạch máu sẽ được vận chuyển đến…………”
Câu 6. Hoàn thành sơ đồ của " Vòng tuần hoàn nhỏ "
                                                                 Phổi

                      Máu………. O2                                       Nhận…….., thải ……..
         
                                                      ……..
Câu 7. Hãy mô tả "Quá trình thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá của người và động vật"
Câu 8. Bạn có ý kiến gì về khẳng định sau: "Khi chỉ thiếu 1 chất dinh dưỡng, cơ thể vẫn hoạt động bình thường. Cơ thể sẽ hoạt động bất thường khi thiếu nhiều chất dinh dưỡng" 
Câu 9. Tình trạng của cơ thể sẽ như thế nào khi thiếu các chất dinh dưỡng sau ? (Điền câu trả lời tương ứng )
    I. Thiếu tinh bột                                  	a. Mắc bệnh khô mắt, quáng gà,....
    II. Thiếu protein                                  	b. Thiếu năng lượng để lao động
    III. Thiếu vitamin A                              	c. Không đủ nguyên liệu cấu tạo tế bào
Kết quả:
	I,…….     II,…….    III,……..
Câu 10. Điền vào chỗ trống:
	I. Vòng tuần hoàn nhỏ…………… ở phổi.
	II. Vòng tuần hoàn lớn……………ở tế bào.
Câu 11. Theo khuyến nghị năm 2012 của viện dinh dưỡng quốc gia, trẻ em ở tuổi vị thành niên cần 40 ml nước/ 1 kg thể trọng mỗi ngày. Dựa vào khiến nghị này hãy tính lượng nước cần uống của bản thân để đảm bảo nhu cầu nước cho cơ thể.
Câu 12. Mô tả con đường vận chuyển các chất ở động vật và người.
Câu 13. Giải thích vì sao chúng ta nên ăn đa dạng các loại thức ăn mà không nên chỉ ăn một loại thức ăn dù loại thức ăn đó rất bổ dưỡng.
Câu 14. Xây dưng thực đơn cho mỗi bữa ăn trong một ngày để đảm bảo chế độ ăn cân đối và đầy đủ chất dinh dưỡng.




























C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1. A
	2. A
	3. C
	4. B
	5.B
	6.A
	7.D
	8. A
	9. B
	10. A

	11. D
	12. A
	13. B
	14. B
	15. A
	16. D
	17. B
	18. C
	19. A
	20. B

	21. A
	22. D
	23. B
	24. B
	25. A
	26. C
	27. C
	28. C
	29. B
	30. A

	31. C
	32. D
	33. B
	34. A
	35. D
	36. A
	37. C
	38. A
	39. C
	40. A

	41. A
	42. A
	43. A
	44. A
	45. D
	46. D
	47. C
	48. D
	49. D
	50. A

	51. C
	52. B
	53. B
	54. B
	55. B
	56. A
	57. B
	58. C
	59. D
	60. A

	61. B
	62. D
	63. D
	64. C
	65. C
	66. B
	67. D
	68. A
	69. C
	70. A



Giải thích trắc nghiệm
Câu 27.
	Con đường trao đổi nước ở độngvật và người gồm 3 giai đoạn đó là lấy vào, sử dụng và thải ra. 
Câu 29.
	Nhu cầu nước của bò lấy sữa cao hơn rất nhiều so với bò lấy thịt. Nếu như cung cấp lượng nước cho bò lấy sữa giống bò lấy thịt thì lượng sữa thu được sẽ ít đi.
Câu 38. 
	Khi bị sốt cao hoặc bị tiêu chảy, cơ thể người sẽ bị mất lượng nước lớn trong thời gian ngắn do vậy cần bổ sung lượng nước mất bằng cách truyền nước.
Câu 41: 
	Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan thực hiện việc vận chuyển các chất trong cơ thể.
Câu 64.
	Nhận định đúng là 1, 2, 4, 5.
	Nhận định 3 sai vì quá trình dinh dưỡng ở động vật gồm 4 giai đoạn lần lượt là thu nhận, tiêu hóa, hấp thụ và thải bã.










Phần tự luận
Câu 1.
Hướng dẫn giải:
	Hệ tuần hoàn là hệ cơ quan thực hiện việc vận chuyển các chất trong cơ thể.
Câu 2.
Hướng dẫn giải:
             Quá trình lọc máu              ống dẫn nước tiểu                ống đái
     Thận                           Nước tiểu                        Bàng quang                 Môi trường bên ngoài
Câu 3.
Hướng dẫn giải:
	Một số loại thức ăn khi tiêu thụ quá nhiều cũng gây ra những hậu quả không tốt. Vì vậy, cần phải cung cấp đa dạng  các loại thức ăn cho cơ thể để có thể hấp thụ đa dạng các chất dinh dưỡng.
Câu 4.
Hướng dẫn giải:
	I. Sai. Quá trình trao đổi chất ở động vật có tạo ra sản phẩm thải
	II. Sai. Vòng tuần hoàn lớn đưa máu đỏ tươi giàu O2 và các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể
	III. Đúng
Câu 5.
Hướng dẫn giải:
	 “Nước sau khi được hấp thụ vào mạch máu sẽ được vận chuyển đến  các tế bào và các cơ quan trong cơ thể để tham gia quá trình trao đổi chất.”
Câu 6.
Hướng dẫn giải:
                                                                 Phổi

                      Máu nghèo O2                                              Nhận O2, thải CO2
         
                                                   Tim
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
	Thức ăn đi vào trong cơ thể người bằng miệng. Từ miệng, thức ăn được di chuyển đến các cơ quan khác nhau trong ống tiêu hoá, nhờ sự phối hợp giữa các cơ quan trong ống tiêu hoá và tuyến tiêu hoá (tuyến nước bọt, gan, túi mật và tuỵ) mà thức ăn được biến đổi thành các chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thụ vào máu và cung cấp cho các cơ quan. Các chất thải được thải ra khỏi cơ thể qua hậu môn dưới dạng phân.
Câu 8.
Hướng dẫn giải:
	Khi thiếu hụt 1 chất dinh dưỡng nào đó, cơ thể sẽ không thể hoạt động bình thường
Câu 9.
Hướng dẫn giải:
	I B, 	II C, 	III A
Câu 10.
Hướng dẫn giải:
	I. Vòng tuần hoàn nhỏ trao đổi khí ở phổi.
	II. Vòng tuần hoàn lớn trao đổi chất ở tế bào.
Câu 11.
Hướng dẫn giải:
	Theo khuyến nghị năm 2012 của viện dinh dưỡng quốc gia, trẻ em ở tuổi vị thành niên cần 40 ml nước/ 1 kg thể trọng mỗi ngày. 
	Cơ thể em nặng khoảng 45 kg thì mỗi ngày em cần uống: 40 x 42 = 1680 ml
Câu 12. 
Hướng dẫn giải:
Mô tả con đường vận chuyển các chất ở động vật gồm các giai đoạn:
· Tiếp nhận chất dinh dưỡng (có trong thức ăn), O2.
· Hệ tuần hoàn thực hiện vận chuyển các chất trong cơ thể động vật và thải các chất sinh ra từ quá trình chuyển hoá (nước tiểu, mồ hôi, CO2 ).
· Phổi và cơ quan bài tiết là nơi đào thải những sản phẩm thải này ra bên ngoài.
Mô tả con đường vận chuyển các chất ở người gồm:
· Vòng tuần hoàn nhỏ đưa máu thẫm nghèo O2 từ tim đến phổi. Tại phổi máu tiếp nhận O2 và thải CO2 trở thành máu đỏ tươi rồi trở về tim.
· Vòng tuần hoàn lớn đưa máu đỏ tươi giàu O2 và chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.
· Tại tế bào, mô, cơ quan, máu nhận các chất bài tiết, CO2 trở thành máu đỏ thẫm và trở về tim.
Câu 13. 
Hướng dẫn giải:
	Chúng ta nên ăn đa dạng các loại thức ăn mà không nên chỉ ăn một loại thức ăn dù loại thức ăn đó rất bổ dưỡng vì nếu chúng ta ăn nhiều sẽ dẫn đến tình trạng thừa chất gây nên nhiều căn bệnh như béo phì, sâu răng thừa cân, nghiêm trọng gây ra tổn thương xương khớp, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tiểu. 
Câu 14. 
Hướng dẫn giải:
	Mỗi bữa ăn trong một ngày để đảm bảo chế độ ăn cân đối và đầy đủ chất dinh dưỡng cần có đủ chất đạm (thịt cá), ăn nhiều rau xanh để bổ sung, tinh bột (cơm, bún, phở), protein (trứng sữa). Các chất này có nhiều trong các loại thức ăn thực phẩm, chúng ta cần cân nhắc lượng ăn phù hợp, cân bằng tránh dưa thừa.
VD: 
· Bữa sáng: bánh mì + trứng + sữa
· Bữa trưa: 1 bát cơm + rau + tôm
· Bữa tối: 1 bát cơm + rau + thịt






























ND 10: CẢM ỨNG Ở SINH VẬT VÀ TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Cảm ứng và vai trò của cảm ứng ở sinh vật
1. Cảm ứng ở sinh vật là gì?
	Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường.
	[image: A close-up of some plants

Description automatically generated with low confidence]
Phản ứng của cây với ánh sáng từ một phía
	[image: A picture containing text, water, plant

Description automatically generated]
Phản ứng của thân cây trầu không với giá thể

	[image: ]
Phản ứng của người với đồ cay
	[image: ]
Phản ứng của người với nhiệt độ nóng



2. Vai trò của cảm ứng ở sinh vật
	Cảm ứng giúp sinh vật thích ứng với sự thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.
	Ví dụ: Nước hấp thụ nhiệt rất tốt, do đó khi trời nóng, mồ hôi của chúng ta tiết ra hấp thụ nhiệt và bay hơi vào không khí, cơ thể giải phóng bớt nhiệt, nhiệt độ cơ thể được duy trì một cách ổn định.

II- Tập tính ở động vật
1. Tập tính là gì?
	Tập tính là một chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích đến từ môi trường bên trong hoặc bên ngoài cơ thể, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.
Có 2 loại tập tính:
· Tập tính bẩm sinh là loại tập tính sinh ra đã có, đặc trưng cho loài.
· Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
	Các tập tính thường gặp ở động vật là tập tính kiếm ăn, tập tính bảo vệ lãnh thổ, chăm sóc con non, tập tính di cư,...
2. Vai trò của tập tính
	Tập tính có vai trò quan trọng đối với đời sống động vật. Nhờ có tập tính, động vật có thể thích nghi với môi trường, đảm bảo cho chúng tồn tại và phát triển.































A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cảm ứng ở sinh vật là gì?
A. Sinh vật không có cảm ứng.
B. Là cơ chế tự vệ của sinh vật.
C. Là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích từ môi trường.
D. Là một hoạt động liên quan đến phân chia và sinh trưởng của tế bào.
Câu 2. Điền vào chỗ trống: “ Cảm ứng giúp sinh vật (1)… với những (2)… của môi trường để tồn tại và phát triển”
	A. (1) cảm nhận; (2) thời tiết.	B. (1) điều tiết; (2) thay đổi.
	C. (1) thích ứng; (2) điều kiện.	D. (1) thích ứng; (2) thay đổi.
Câu 3. Vai trò của cảm ứng đối với sinh vật là gì?
A. Thích ứng với thay đổi của môi trường.
B. Không có vai trò gì đối với sinh vật.
C. Giúp sinh vật tổng hợp các chất dinh dưỡng.
D. Ức chế sự sinh trưởng của sinh vật.
Câu 4. Khái niệm cảm ứng ở sinh vật:
A. Là sự tăng trưởng của tế bào.
B. Là cơ chế tổng hợp các chất dinh dưỡng.
C. Là điều hòa các hoạt động của sinh vật.
D. Là phản ứng của sinh vật với các kích thích của môi trường.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng về cảm ứng ở sinh vật?
     A. Là phản ứng của sinh vật với kích thích của môi trường.
     B. Gây hại cho sinh vật.
     C. Giúp sinh vật thích ứng với điều kiện môi trường.
     D. Đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển.
Câu 6. Có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Cảm ứng là phản ứng của sinh vật với kích thích của môi trường; 
(2) Cảm ứng giúp sinh vật tồn tại và phát triển;
(3) Không mang lại lợi ích cho sinh vật; 
(4) Chỉ có ở động vật, không có ở thực vật;
(5) Có ở cả thực vật và động vật.
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng?
(1) Cảm ứng là phản ứng của sinh vật với thay đổi của môi trường; 
(2) Cảm ứng giúp sinh vật tồn tại và phát triển;
(3) Không mang lại lợi ích cho sinh vật; 
(4) Chỉ có ở động vật, không có ở thực vật;
(5) Có ở cả thực vật và động vật.
	A. (1), (2), (3), (4)	B. (2), (3), (5).	C. (3), (4).	D. (1), (2), (5).
Câu 8. Phát biểu nào sau đây sai về cảm ứng ?
(1) Cảm ứng là phản ứng của sinh vật với kích thích của môi trường; 
(2) Cảm ứng giúp sinh vật tồn tại và phát triển;
(3) Không mang lại lợi ích cho sinh vật; 
(4) chỉ có ở động vật, không có ở thực vật;
(5) Có ở cả thực vật và động vật.
	A. (1), (3), (4).	B. (2), (4), (5).	C. (1), (2).	D. (3), (4).
Câu 9. Có bao nhiêu phát biểu sai?
(1) Cảm ứng là phản ứng của sinh vật với kích thích của môi trường; 
(2) Cảm ứng giúp sinh vật tồn tại và phát triển;
(3) Không mang lại lợi ích cho sinh vật; 
(4) Chỉ có ở động vật, không có ở thực vật;
(5) Có ở cả thực vật và động vật.
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của cảm ứng ở sinh vật?
A. Đảm bảo cho sinh vật tồn tại
B. Hạn chế hoạt động của sinh vật.
C. Giúp sinh vật thích ứng với điều kiện môi trường.
D. Đảm bảo cho sinh phát triển trước thay đổi của môi trường. 
Câu 11. Cảm ứng của động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích
A. của một số tác nhân môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
B. của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
C. định hướng của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
D. của phản xạ bên trong cơ thể để tồn tại và phát triển.
Câu 12. Ở động vật, cảm ứng là:
	A. Là khả năng tiếp nhận và đáp ứng các kích thích của môi trường, giúp cơ thể tồn tại và phát triển.
	B. Các phản xạ không điều kiện giúp bảo vệ cơ thể.
	C. Các phản xạ có điều kiện giúp cơ thể thích nghi với môi trường.
	D. Động vật không có cảm ứng. 
Câu 13. Cảm ứng ở động vật là ?
	A. Phản ứng lại các kích thích của một số tác nhân môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
	B. Phản ứng lại các kích thích của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
	C. Phản ứng lại các kích thích định hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
	D. Phản ứng lại các kích thích vô định hướng của môi trường sống đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển.
Câu 14. Điền vào chỗ trống: “(1).. là phản ứng của sinh vật với các kích thích đến từ …(2).”
	A. (1) Vận động; (2) con người.	B. (1) Cảm ứng; (2) môi trường.
	C. (1) Vận động; (2) môi trường.	D. (1) Cản ứng; (2) con người.
Câu 15. Phản ứng cây phát triển về hướng nhiều ánh sáng có tác nhân kích thích nào từ môi trường?
	A. Ánh sáng.		B. Nhiệt độ.
	C. Nguồn nước.		D. Không có tác nhân kích thích.
Câu 16. Ở cây sa mạc rễ cây xương rồng đâm sâu và lan rộng, đó là cảm ứng của sinh vật với tác nhân kích thích nào?
	A. Ánh sáng.		B. Nhiệt độ.
	C. Nguồn nước.		D. Không có tác nhân kích thích.
Câu 17. Khi trời nóng, cơ thể toát ra nhiều mồ hôi. Khi đó cơ thể chịu tác nhân kích thích nào từ môi trường?
	A. Ánh sáng.		B. Nhiệt độ.
	C. Nguồn nước.		D. Không có tác nhân kích thích.
Câu 18. Khi cây được trồng trong đất có acid, rễ cây có xu hướng phát triển như thế nào với tác nhân kích thích?
A. Rễ cây không phát triển.
B. Rễ cây phát triển hướng về nguồn axit.
C. Rễ cây phát triển hướng ra xa nguồn axit.
D. Cây sẽ chết ngay. 
Câu 19. Khi không có ánh sáng, cây non
A. mọc vống lên và lá có màu vàng úa.
B. mọc bình thường nhưng lá có màu đỏ.
C. mọc vống lên và lá có màu xanh.
D. mọc bình thường và lá có màu vàng úa. 
Câu 20. Thế nào là cảm ứng ở thực vật ?
	A. Khả năng phản ứng của thực vật đối với kích thích của môi trường.
	B. Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước một tác nhân kích thích theo một hướng xác định.
	C. Hình thức phản ứng của cây trước một tác nhân kích thích không định hướng.
	D. Khả năng vận động của cơ thể hoặc một cơ quan theo đồng hồ sinh học.
Câu 21. Đâu là ví dụ về cảm ứng ở thực vật?
	A. Lá cây rung động trước cơn gió. 	B. Lá cây chưa diệp lục.
	C. Rễ phát triển hướng về nguồn nước.	D. Trên bề mặt lá cây có khí khổng. 
Câu 22. Đâu không là ví dụ về cảm ứng ở thực vật?
A. Lá chứa diệp lục nên có màu xanh.
B. Rễ cây phát triển hướng về nguồn nước.
C. Cây phát triển hướng về nơi có nhiều ánh sáng.
D. Hoạt động đóng mở của cây trinh nữ. 
Câu 23. Tập tính ở động vật là:
	A. Một số phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
	B. Chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường bên ngoài cơ thể, nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
	C. Những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
	D. Chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.
Câu 24. Điền vào chỗ trống: “ Tập tính là chuỗi (1)… trả lời các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài).”
	A. những hoạt động.		B. vận động.
	C. phản ứng.		D. những phản ứng.
Câu 25. Điền vào chỗ trống: “ (1)… là chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích của môi trường (bên trong và bên ngoài, nhờ đó mà động vật (2)… với môi trường sống và tồn tại. 
	A. (1) Cảm ứng; (2) phụ thuộc.	B. (1) Tập tính; (2) thích nghi.
	C. (1) Cảm ứng; (2) thích nghi.	D. (1) Tập tính; (2) phụ thuộc. 
Câu 26. Tập tính động vật là:
	A. Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển.
	B. Các phản xạ có điều kiện của động vật học được trong quá trình sống.
	C. Các phản xạ không điều kiện, mang tính bẩm sinh của động vật, giúp chúng được bảo vệ.
	D. Các phản xạ không điều kiện, nhưng được sự can thiệp của não hộ.
Câu 27. Tập tính ở động vật được chia thành các loại chính nào?
	A. bẩm sinh, học được.	B. bẩm sinh, hỗn hợp.
	C. học được, hỗn hợp.	D. tự nhiên, nhân tạo.
Câu 28. Ý nào không phải một phân loại của tập tính?
A. Tập tính bẩm sinh
B. Tập tính học được.
C. Tập tính hỗn hợp (Bao gồm tập tính bẩm sinh và tập tính học được).
D. Tập tính nhất thời.
Câu 29. Vai trò của tập tính:
A. Không có vai trò đối với động vật.
B. Tập tính gây hại cho động vật.
C. Chỉ có con người mới có tập tính. 
D. Giúp động vật thích ứng với môi trường, tồn tại và phát triển.
Câu 30.  Phát biểu nào không đúng về vai trò của tập tính ở động vật?
A. Động vật không có tập tính.
B. Có vai trò quan trọng trong đời sống động vật.
C. Cơ chế giúp động vật thích ứng với thay đổi của môi trường.
D. Đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.
Câu 31. Phát biểu đúng về tập tính ở động vật?
A. Chỉ một số ít động vật có tập tính.
B. Phân loại tập tính có 4 loại.
C. Gồm tập tính bẩm sinh, tập tính học được.
D. Tập tính không mang lại lợi ích cho động vật.
Câu 32. Phát biểu nào sau đây đúng về tập tính?
(1) Tập tính có ở cả động vật và thực vật.
(2) Tập tính chỉ có ở động vật.
(3) Là phản xạ của động vật trước một số tác nhân nhất định.
(4) Là phản ứng của động vật trước thay đổi của môi trường.
	A. (1), (3).	B. (1), (4).	C. (2), (3).	D. (1), (2), (4).
Câu 33. Có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Tập tính có ở cả động vật và thực vật.
(2) Tập tính chỉ có ở động vật.
(3) Là phản xạ của động vật trước một số tác nhân nhất định.
(4) Là phản ứng của động vật trước thay đổi của môi trường.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 34. Phát biểu nào sau nói về tập tính là sai?
(1) Tập tính có ở cả động vật và thực vật.
(2) Tập tính chỉ có ở động vật.
(3) Là phản xạ của động vật trước một số tác nhân nhất định.
(4) Là phản ứng của động vật trước thay đổi của môi trường.
	A. (1), (3).	B. (1), (4).	C. (2), (3).	D. (1), (2), (4).
Câu 35. Phát biểu nào sau đây là đúng?
(1) Tập tính không có lợi cho động vật.
(2) Tập tính hạn chế hoạt động của động vật.
(3) Tập tính đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.
(4) Tập tính có vai trò quan trọng trong đời sống động vật.
(5) Động vật chỉ có tập tính bẩm sinh.
	A. (1), (2), (3), (4), (5).	B. (2), (4), (5).
	C. (1), (3), (4).		D. (3), (4).
Câu 36. Có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Tập tính không có lợi cho động vật.
(2) Tập tính hạn chế hoạt động của động vật.
(3) Tập tính đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.
(4) Tập tính có vai trò quan trọng trong đời sống động vật.
(5) Động vật chỉ có tập tính bẩm sinh.
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
Câu 37. Phát biểu nào sau đây sai?
(1) Tập tính không có lợi cho động vật.
(2) Tập tính hạn chế hoạt động của động vật.
(3) Tập tính đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.
(4) Tập tính có vai trò quan trọng trong đời sống động vật.
(5) Động vật chỉ có tập tính bẩm sinh.
	A. (1), (2), (5).	B. (2), (4), (5).	C. (1), (3), (4).	D. (3), (4).
Câu 38. Có bao nhiêu phát biểu sai?
(1) Tập tính không có lợi cho động vật.
(2) Tập tính hạn chế hoạt động của động vật.
(3) Tập tính đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.
(4) Tập tính có vai trò quan trọng trong đời sống động vật.
	A. 3.	B. 1.	C. 4.	D. 2.
Câu 39. Có mấy loại tập tính chính thường gặp?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 40. Tập tính bẩm sinh ở động vật không có đặc điểm:
1. Sinh ra đã có, không cần học hỏi.
2. Mang tính bản năng.
3. Có thể thay đổi theo hoàn cảnh sống.
4. Được quyết định bởi yếu tố di truyền (di truyền được).
	A. 4.	B. 1, 2.	C. 3.	D. 3, 4.
Câu 41. Tập tính bẩm sinh ở động vật có đặc điểm:
1. Sinh ra đã có, không cần học hỏi.
2. Mang tính bản năng.
3. Có thể thay đổi theo hoàn cảnh sống.
4. Được quyết định bởi yếu tố môi trường.
	A. 4.	B. 1,2	C. 3.	D. 3,4.
Câu 42. Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?
A. Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thẻ.
B. Rất bền vững và không thay đổi.
C. Là tập hợp các phản xạ không điều kiện diễn ra theo một trình tự nhất định.
D. Do kiểu gen quy định.
Câu 43. Tập tính bẩm sinh:
A. Sinh ra đã có, đặc trưng cho loài.
B. Thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
C. Có thể thay đổi theo hoàn cảnh sống.
D. Là những phản xạ có điều kiện.
Câu 44. Tập tính học được là:
	A. Loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
	B. Loại tập tính được hình thành trong quá trình phát triển của loài, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
	C. Loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền.
	D. Loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, mang tính đặc trưng cho loài.
Câu 45. Tập tính học được ở động vật có chung các đặc điểm:
A. Suốt đời không đổi.
B. Sinh ra đã có.
C. Được truyền từ đời trước sang đời sau.
D. Phải học trong đời sống mới có được.
Câu 46. Ý nào sau đây không là đặc điểm của tập tính học được?
A. Là những phản xạ có điều kiện.
B. Thường bền vững.
C. Có được qua tập tập, kinh nghiệm.
D. Thay đổi linh hoạt theo môi trường sống. 
Câu 47. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Tập tính học được là chuỗi các phản xạ không điều kiện.
B. Tập tính học được có được thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
C. Tập tính học được thường bền vững không thay đổi.
D. Tập tính học được được di truyền từ bố mẹ.
Câu 48. Tập tính hỗn hợp ở động vật là:
	A. Là trường hợp cơ thể phản ứng trước những hoạt động phức tạp.
	B. Là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh, được hình thành khi điều kiện sống thay đổi.
	C. Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính thứ sinh.
	D. Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính bẩm sinh.
Câu 49. Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình
A. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
B. phát triển của loài, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
C. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền.
D. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài.
Câu 50. Tập tính bẩm sinh là những tập tính
A. sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho cá thể.
B. được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho cá thể hoặc đặc trưng cho loài.
C. học được trong đời sống, không có tính di truyền, mang tính cá thể.
D. sinh ra đã có, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
Câu 51. Có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Tập tính là phản ứng của động vật trước thay đổi của môi trường.
(2) Có 2 loại tập tính: bẩm sinh và học được.
(3) Tập tính đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.
(4) Tập tính không có vai trò trong đời sống động vật.
	A. 2.	B. 1.	C. 3.	D. 4.
Câu 52. Phát biểu nào sau đây là đúng?
(1) Tập tính là phản ứng của động vật trước thay đổi của môi trường.
(2) Có 2 loại tập tính: bẩm sinh và học được.
(3) Tập tính đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.
(4) Tập tính không có vai trò trong đời sống động vật.
	A. (1), (2), (3).	B. (1), (3), (4).	C. (1), (2), (3), (4).	D. (2), (3), (4).
Câu 53. Phát biểu nào sau đây sai?
(1) Tập tính chỉ có ở thực vật.
(2) Chỉ có 1 loại tập tính ở động vật.
(3) Tập tính không có ý nghĩa đối với động vật.
(4) Tập tính giúp động vật thích ứng với thay đổi của môi trường. 
	A. (1), (2), (3).	B. (2), (3), (4).	C. (1), (3), (4).	D. (3), (4).
Câu 54. Có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Tập tính chỉ có ở thực vật.
(2) Chỉ có 1 loại tập tính ở động vật.
(3) Tập tính không có ý nghĩa đối với động vật.
(4) Tập tính giúp động vật thích ứng với thay đổi của môi trường.
	A. 4.	B. 3.	C. 3.	D. 1.
Câu 55.  Phát biểu nào sau đây đúng?
(1) Chỉ có 1 loại tập tính là  bẩm sinh.
(2) Chỉ có 1 loại tập tính là học được.
(3) Có 2 loại tập tính: bẩm sinh và học được.
(4) Có 3 loại tập tính: bẩm sinh, học được và nhất thời.
	A. (1), (2), (4).	B. (2), (4).	C. (3)	D. (2), (3), (4).
Câu 56. Phát biểu nào sau đây sai?
(1) Chỉ có 1 loại tập tính là  bẩm sinh.
(2) Chỉ có 1 loại tập tính là học được.
(3) Có 2 loại tập tính: bẩm sinh và học được.
(4) Có 3 loại tập tính: bẩm sinh, học được và nhất thời.
	A. (1), (2), (4).	B. (2), (4).	C. (3)	D. (2), (3), (4).
Câu 57. Đặc điểm của tập tính bẩm sinh:
(1) Có được trong quá trình sống.
(2) Mang tính di truyền.
(3) Sinh ra đã có.
(4) Dễ thay đổi theo môi trường sống.
(5) Đặc trưng cho loài. 
	A. (1), (2), (5).	B. (2), (4), (5).	C. (1), (3), (4).	D. (3), (4).
Câu 58. Đặc điểm của tập tính học được:
(1) Có được trong quá trình sống.
(2) Mang tính di truyền.
(3) Sinh ra đã có.
(4) Dễ thay đổi theo môi trường sống.
(5) Đặc trưng cho loài. 
	A. (1), (2), (5).	B. (2), (4), (5).	C. (1), (3), (4).	D. (3), (4).
Câu 59. Đặc điểm: sinh ra đã có; mang tính di truyền; đặc trưng cho loài là của
	A. Tập tính bẩm sinh.	B. Tập tính học được.
	C. Tập tính nhất thời.		D. Tập tính lâu dài.
Câu 60. Có được thông qua học tập và rút kinh nghiệm; không di truyền; dễ thay đổi là đặc điểm của tập tính:
	A. Tập tính bẩm sinh.	B. Tập tính học được.
	C. Tập tính nhất thời.		D. Tập tính lâu dài.
Câu 61. Tập tính ở động vật được chia thành các loại chính sau: 
	A. bẩm sinh, học được, hỗn hợp.	B. bẩm sinh, học được.
	C. bẩm sinh, hỗn hợp.	D. học được, hỗn hợp.
Câu 62. Xét các đặc điểm sau:
(1) Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể
(2) Rất bền vững và không thay đổi
(3) Là tập hợp các phản xạ không điều kiện
(4) Do kiểu gen quy định
Trong các đặc điểm trên, những đặc điểm của tập tính bẩm sinh gồm:
	A. (1) và (2)        	B. (2) và (3)	C. (2), (3) và (4)       	D. (1), (2) và (4)
Câu 63. Khi nói về tập tính học được, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tập tính học được hình thành nhờ quá trình học tập và rút kinh nghiệm.
B. Tập tính học được có thể thay đổi và rất đa dạng.
C. Tập tính học được là chuỗi phản xạ không điều kiện.
D. Số lượng tập tính học được không hạn chế.
Câu 64. Khi nói về tập tính bẩm sinh của động vật, phát biểu nào sau đây sai?
	A. Sinh ra đã có.		B. Mang tính bản năng.
	C. Dễ thay đổi.		D. Được quy định trong kiểu gen.
Câu 65. Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có ở cảm ứng của động vật ?
(1) phản ứng chậm.		(2) phản ứng khó nhận thấy.
(3) phản ứng nhanh.		(4) hình thức phản ứng kém đa dạng.
(5) hình thức phản ứng đa dạng.	(6) phản ứng dễ nhận thấy.
Phương án trả lời đúng là :
	A. (1), (4) và (5).      	B. (3), (4) và (5).	C. (2), (4) và (5).        	D. (3), (5) và (6).
Câu 66. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở cảm ứng của động vật ?
(1) phản ứng chậm.		(2) phản ứng khó nhận thấy.
(3) phản ứng nhanh.		(4) hình thức phản ứng kém đa dạng.
(5) hình thức phản ứng đa dạng.	(6) phản ứng dễ nhận thấy.
Phương án trả lời đúng là :
	A. 2 	B. 3	C. 4       	D. 5
Câu 67. Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có ở cảm ứng của thực vật?
(1) phản ứng chậm.		(2) phản ứng khó nhận thấy.
(3) phản ứng nhanh.		(4) hình thức phản ứng kém đa dạng.
(5) hình thức phản ứng đa dạng.	(6) phản ứng dễ nhận thấy.
Phương án trả lời đúng là :
	A. (1), (2) và (4).      	B. (3), (4) và (5).	C. (2), (4) và (5).         	D. (3), (5) và (6).
Câu 68. Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm nào có ở cảm ứng của thực vật?
(1) phản ứng chậm.		(2) phản ứng khó nhận thấy.
(3) phản ứng nhanh.		(4) hình thức phản ứng kém đa dạng.
(5) hình thức phản ứng đa dạng.	(6) phản ứng dễ nhận thấy.
Phương án trả lời đúng là :
	A. 1.     	B. 2.	C. 3.        	D. 4.
Câu 69. Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với
A. tác nhân kích thích từ một hướng.
B. sự phân giải sắc tố.
C. đóng khí khổng.
D. sự thay đổi hàm lượng acid nuclêic.
Câu 70. Hai kiểu hướng động chính là
	A. hướng động dương (sinh trưởng hướng về phía có ánh sáng) và hương động âm (sinh trưởng về trọng lực).
	B. hướng động dương (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hương động âm (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích).
	C. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hương động âm (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích).
	D. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nước) và hương động âm (sinh trưởng hướng tới đất).
Câu 71. Khi làm thí nghiệm về sự sinh trưởng của cây trong các điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta thu được kết quả như ở hình dưới đây:
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Kết luận đúng về cây ở chậu a, b, c lần lượt là
	A. cây được chiếu sáng từ một phía ; cây mọc trong tối hoàn toàn; cây được chiếu sáng từ mọi phía.
	B. cây mọc trong tối hoàn toàn; cây được chiếu sáng từ một phía ; cây được chiếu sáng từ mọi phía.
	C. cây được chiếu sáng từ một phía; cây được chiếu sáng ít hơn 10 giờ mỗi ngày; cây được chiếu sáng từ mọi phía.
	D. cây được chiếu sáng từ một phía; cây được chiếu sáng từ mọi phía; cây mọc trong tối hoàn toàn.
Câu 72. Hướng động là:
A. Vận động của rễ hướng về lòng đất.
B. Hướng mà cây sẽ cử động vươn đến.
C. Cử động sinh trưởng cây về phía có ánh sáng.
D. Vận động sinh trưởng của cây trước tác nhân kích thích của môi trường.
Câu 73. Khi nói về quá trình cảm ứng ở thực vật, cho các phát biểu sau đây:
I. Phản ứng hướng sáng của cây giúp cây tìm nguồn sáng để tăng cường quá trình quang hợp ở thực vật.
II. Phản ứng của cây đối với kích thích từ một phía của trọng lực gọi là phản ứng sinh trưởng vì sự uốn cong xảy ra tại miền sinh trưởng dãn dài của tế bào thân và rễ.
III. Sự vận chuyển nước từ một nửa thể gối gốc lá cây trinh nữ vào trong thân khiến lá chét ép vào cuống lá và lá khép lại.
IV. Sự gia tăng hàm lượng nước trong tế bào bảo vệ lỗ khí làm tế bào trương lên và lỗ khí đóng lại.
Số phát biểu chính xác là:
	A. 4.	B. 2.	C. 1.	D. 3.
Câu 74. Khi nói về quá trình cảm ứng ở thực vật, cho các phát biểu sau đây:
I. Phản ứng hướng sáng của cây giúp cây tìm nguồn sáng để tăng cường quá trình quang hợp ở thực vật.
II. Phản ứng của cây đối với kích thích từ một phía của trọng lực gọi là phản ứng sinh trưởng vì sự uốn cong xảy ra tại miền sinh trưởng dãn dài của tế bào thân và rễ.
III. Sự vận chuyển nước từ một nửa thể gối gốc lá cây trinh nữ vào trong thân khiến lá chét ép vào cuống lá và lá khép lại.
IV. Sự gia tăng hàm lượng nước trong tế bào bảo vệ lỗ khí làm tế bào trương lên và lỗ khí đóng lại.
 Phát biểu chính xác là:
	A. I, IV.	B. I, II, III.	C. I, III.	D. IV.
Câu 75. Phát biểu nào sau đây sai?
I. Phản ứng hướng sáng của cây giúp cây tìm nguồn sáng để tăng cường quá trình quang hợp ở thực vật.
II. Phản ứng của cây đối với kích thích từ một phía của trọng lực gọi là phản ứng sinh trưởng vì sự uốn cong xảy ra tại miền sinh trưởng dãn dài của tế bào thân và rễ.
III. Sự vận chuyển nước từ một nửa thể gối gốc lá cây trinh nữ vào trong thân khiến lá chét ép vào cuống lá và lá khép lại.
IV. Sự gia tăng hàm lượng nước trong tế bào bảo vệ lỗ khí làm tế bào trương lên và lỗ khí đóng lại.
	A. IV.	B. III.	C. II.	D. I.
Câu 76. Trong các nội dung sau:
(1) cơ rút chất nguyên sinh	(2) chuyển động cả cơ thể
(3) tiêu tốn năng lượng		(4) hình thành cung phản xạ
Những nội dung đúng với cảm ứng ở động vật đơn bào là:
	A. (1), (2) và (4) .       	B. (1), (2) và (3).
	C. (2), (3) và (4).       		D. (1), (3) và (4).
Câu 77. Khi đặt cây ở cửa sổ, cây thường phát triển hướng ra phía ngoài cửa sổ. Hiện tượng này phản ánh dạng hướng động nào ở thực vật ?
   A. Hướng nước.
   B. Hướng tiếp xúc.
   C. Hướng trọng lực.
   D. Hướng sáng.
Câu 78. Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là:
A. Xảy ra nhanh, dễ nhận thấy.	B. Xảy ra chậm, khó nhận thấy.
C. Xảy ra nhanh, khó nhận thấy.	D. Xảy ra chậm, dễ nhận thấy.
Câu 79. Đặc điểm cảm ứng ở động vật là:
	A. Xảy ra nhanh, dễ nhận thấy.	B. Xảy ra chậm, khó nhận thấy.
	C. Xảy ra nhanh, khó nhận thấy.	D. Xảy ra chậm, dễ nhận thấy.
Câu 80. Một ứng động diễn ra ở cây là do
	A. Tác nhân kích thích một phía.	B. Tác nhân kích thích không định hướng.
	C. Tác nhân kích thích định hướng.	D. Tác nhân kích thích của môi trường.
Câu 81. Khi nói về cảm ứng ở thực vật, cho các phát biểu sau đây:
(1). Cùng một tác nhân kích thích, có cơ quan thì cảm ứng âm, có cơ quan lại cảm ứng dương.
(2). Cảm ứng có thể có lợi hoặc gây hại cho cây trồng, tùy từng môi trường và tác nhân kích thích.
(3). Thực vật trả lời các kích thích của môi trường tương đối chậm chạp so với động vật.
(4). Việc trả lời kích thích của thực vật với các tác nhân của môi trường đều gắn liền với sự phân chia và sinh trưởng của các tế bào.
Số phát biểu chính xác là:
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 82. Cho các tập tính sau ở động vật:
(1) Sự di cư của cá hồi.		(2) Báo săn mồi.
(3) Nhện giăng tơ.		(4) Vẹt nói được tiếng người.
(5) Vỗ tay, cá nổi lên mặt nước tìm thức ăn.	(6) Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.
(7) Xiếc chó làm toán		(8) Ve kêu vào mùa hè.
Những tập tính nào là bẩm sinh? Những tập tính nào là học được?
A. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (6), (8) ; Tập tính học được: (2), (4), (5), (7).
B. Tập tính bẩm sinh: (1), (2), (6), (8) ; Tập tính học được: (3), (4), (5), (7).
C. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (5), (8) ; Tập tính học được: (2), (4), (6), (7).
D. Tập tính bẩm sinh: (1), (3), (6), (7) ; Tập tính học được: (2), (4), (5), (8).
Câu 83. Ve sầu kêu vào mùa hè oi ả, ếch đực kêu vào mùa sinh sản là tập tính
	A. học được.        		B. bẩm sinh.	
	C. hỗn hợp.         		D. vừa bẩm sinh, vừa hỗn hợp.
Câu 84. Xét các tập tính sau :
(1) người thấy đèn đỏ thì dừng lại.
(2) Chuột chạy khi nghe tiếng mèo kêu.
(3) Ve kêu vào mùa hè.
(4) Học sinh nghe kể chuyển cảm động thì khóc.
(5) Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.
Trong các trường hợp trên, những tập tính bẩm sinh là
	A. (2) và (5).       	B. (3) và (5).	C. (3) và (4).     	D. (4) và (5).
Câu 85. Chim di cư để tránh rét, cá di cư để đẻ trứng là:
	A. Tập tính thứ sinh.		B. Tập tính bẩm sinh.
	C. Bản năng.		D. Cả B và C.
Câu 86. Cho các loại tập tính sau đây của động vật:
1. Tập tính săn đuổi mồi của hổ.
2. Tập tính làm tổ của ong.
3. Tập tính sinh sản của chim.
4. Tập tính lẩn trốn, tự vệ của hươu nai.
Loại tập tính nào mang tính bẩm sinh
	A. 2, 3.	B. 1, 2, 3.	C. 1, 2.	D. 2, 3, 4.
Câu 87. Người ta làm thí nghiệm nuôi các chim non trong một vùng rộng lớn mà không có chim bố mẹ. Đến khi trưởng thành, các chim con cũng tha rác và có về một chỗ nhưng chúng không làm được to. Điều này chứng tỏ:
A. sự chăm sóc của con người đã làm mất bản năng làm tổ ở chim.
B. tập tính làm tổ được hình thành qua quá trình học tập.
C. tập tính làm tổ vừa mang tính bẩm sinh, vừa phải học tập.
D. chỉ những cá thể đã qua sinh sản mới biết làm tổ.
Câu 88. Vì sao ở động vật không xương sống có rất ít tập tính học được?
1. Chúng sống trong môi trường sống đơn giản.
2. Chúng có tuổi thọ ngắn.
3. Chúng không thể hình thành mối liên kết giữa các nơron.
4. Chúng có hệ thần kinh kém phát triền.
Tổ hợp ý đúng là: 
	A. 1, 2, 4.	B. 2, 4.	C. 1, 2, 3, 4.	D. 2, 3, 4.
Câu 89. Sơ đồ mô tả đúng cơ sở thần kinh của tập tính là
A. kích thích → hệ thần kinh → cơ quản thụ cảm → cơ quan thực hiện → hành động.
B. kích thích → cơ quản thụ cảm → cơ quan thực hiện → hệ thần kinh → hành động.
C. kích thích → cơ quan thực hiện→ hệ thần kinh → cơ quản thụ cảm → hành động.
D. kích thích → cơ quản thụ cảm → hệ thần kinh → cơ quan thực hiện → hành động.
Câu 90. Trong các nguyên nhân sau đây, có bao nhiêu nguyên nhân dẫn đến tập tính di cư của động vật?
1. thức ăn.		2. hoạt động sinh sản.
3. hướng nước chảy.		4. thời tiết không thuận lợi.
	A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
Câu 91. Xét các trường hợp sau :
(1) Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính.
(2) Không phải bất kỳ kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính.
(3) Kích thích càng mạnh càng dễ làm xuất hiện tập tính.
(4) Kích thích càng lặp lại càng dễ làm xuất hiện tập tính.
Có bao nhiêu trường hợp trên đây đúng về mối liên hệ giữa kích thích và sự xuất hiện tập tính ?
	A. 1.         	B. 2.         	C. 3.        	D. 4. 
Câu 92. Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi
A. số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên.
B. kích thích của môi trường kéo dài.
C. kích thích của môi trường lặp lại nhiều lần.
D. kích thích của môi trường mạnh mẽ.
Câu 93. Xét các phát biểu sau đây:
(1) Khi số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên thì mức độ phức tạp của tập tính cũng tăng lên.
(2) Tập tính bẩm sinh thường rất bền vững.
(3) hầu hết tập tính học được đều bền vững.
(4) Sự hình thành tập tính học được ở động vật phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của hệ thần kinh.
(5) Một số tập tính của động vật như tập tính sinh sản, ngủ đông là kết quả phối hợp hoạt động của hệ thần kinh và hệ nội tiết.
(6) Một số tập tính bẩm sinh do kiểu gen quy định.
Có bao nhiêu phát biểu trên đúng về tập tính ?
	A. 2.         	B. 3.        	C. 4.         	D. 5.
Câu 94. Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa
	A. những cá thể cùng loài.	B. những cá thể khác loài.
	C. những cá thể cùng lứa trong loài.	D. con với bố mẹ.
Câu 95. Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính
	A. sinh sản. 	B. di cư.	C. xã hội. 	D. bảo vệ lãnh thổ.
Câu 96. Ở động vật có hệ thần kinh phát triển, tập tính kiếm ăn
	A. phần lớn là tập tính bẩm sinh.	B. phần lớn là tập tính học được.
	C. một số ít là tập tính bẩm sinh.	D. là tập tính học được.
Câu 97. Nếu thả một hòn đá nhỏ bên cạnh con rùa, rùa sẽ rụt đầu và chân vào mai. Lặp lại hành động đó nhiều lần thì rùa sẽ không rụt đầu và chân vào mai nữa. Đây là ví dụ về hình thức học tập
	A. in vết.       	B. quen nhờn.	C. học ngầm.       	D. học khôn.
Câu 98. Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác là tập tính
	A. kiếm ăn.       	B. sinh sản.	C. di cư.       	D. bảo vệ lãnh thổ.
[bookmark: _Hlk114127592]Câu 99. Xác định câu đúng (Đ)/sai (S) sau đây
(1) kiến lính sẵn sang chiến đấu và hi sinh bản thân để bảo vệ kiến chúa và cả đàn là tập tính vị tha.
(2) hải li đắp đập ngăn sông, suối để bắt cá là tập tính bảo vệ lãnh thổ.
(3) tinh tinh đực đánh đuổi những con tinh tinh đực lạ khi vào vùng lãnh thổ của nó là tập tính bảo vệ lãnh thổ.
(4) cò quăm thay đổi nơi sống theo mùa là tập tính kiếm ăn.
(5) chim én tránh rét vào mùa đông là tập tính di cư.
(6) chó sói, sư tử sống theo bầy đàn là tập tính xã hội.
(7) vào mùa sinh sản, hươu đực húc nhau, con thắng trận sẽ giao phối với con cái là tập tính thứ bậc.
Phương án trả lời đúng là
	A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ, 6Đ, 7S.	B. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ, 6Đ, 7Đ.
	C. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ, 6S, 7S.	D. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5Đ, 6Đ, 7S.
Câu 100. Xác định câu đúng (Đ)/sai (S) sau đây:
(1) Học sinh đi học đúng giờ là loại tập tính học được.
(2) Người đi xe máy thấy đèn đỏ thì dừng lại là tập tính học được.
(3) Bóng đen ập xuống lần đầu thì gà con ẩn nấp nhưng lặp lại nhiều lần, gà con không chạy đi ẩn nấp nữa là kiểu học khôn.
(4) Ngỗng con mới nở chạy theo người là kiểu học tập in vết.
(5) Sau nhiều lần gõ kẻng và cho cá ăn, cứ gõ kẻng là cá nổi lên mặt nước, đây là kiểu học tập quen nhờn.
(6) Khi đói, chuột chạy đến nhấn bàn đạp để lấy thức ăn là kiểu học khôn.
Phương án trả lời đúng là:
	A. 1Đ, 2Đ, 3S, 4Đ, 5S, 6S.	B. 1Đ, 2Đ, 3S, 4Đ, 5Đ, 6S.
	C. 1Đ, 2Đ, 3S, 4Đ, 5S, 6Đ.	D. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4Đ, 5S, 6S.
Câu 101. Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời câu hỏi?
	Một số loài chó sói thường sống thành từng đàn, chiếm cứ một vùng lãnh thổ nhất định. Chúng cùng nhau săn mồi và bảo vệ lãnh thổ. Mỗi đàn đều có một con chó sói đầu đàn. Con đầu đàn có đầy quyền lực như được ăn con mồi trước, thức ăn còn thừa mới đến con có thứ bậc kế tiếp. Ngoài ra, chỉ con đầu đàn mới được quyền sinh sản. Khi con đầu đàn chết hoặc quá già yếu, con khỏe mạnh thứ hai sẽ lên thay thế.
Điều nào sau đây nói lên vai trò của tập tính xã hội và tập tính bảo vệ lãnh thổ của loài sói?
	A. Các tập tính này đều làm tăng tỷ lệ sinh bằng cách gia tăng dỗ con đực được phép sinh sản, đảm bảo duy trì vốn gen tốt tập trung ở con đầu đàn.
	B. Các tập tính này đều làm giảm tỷ lệ sinh bằng cách hạn chế số con đực được phép sinh sản, đảm bảo duy trì vốn gen tốt tập trung ở con đầu đàn.
	C. Các tập tính này đều làm tăng tỷ lệ sinh bằng cách gia tăng số con đực được phép sinh sản, đảm bảo tính đa dạng phong phú của loài.
	D. Các tập tính này đều làm giảm tỷ lệ sinh bằng cách hạn chế số con cái được phép sinh sản, đảm bảo duy trì vốn gen tốt tập trung ở con đầu đàn.




















B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Cảm ứng ở sinh vật là gì? ? Nêu một số ví dụ về cảm ứng ở thực vật và động vật?
Câu 2. Khi ta chạm tay vào lá cây trinh nữ (xấu hổ) lá cây sẽ cụp lại.
Đây là hiện tượng gì? Hiện tượng ấy có ý nghĩa như thế nào đối với sinh vật? 
[image: công dụng của cây xấu hổ đỏ ít người biết : Xương Khớp Việt – 99% người  bệnh áp dụng đã khỏi]
Hình 1. Xếp lá ở cây trinh nữ
Câu 3. Vì sao cảm ứng có vai trò quan trọng đối với cơ thể ? Lấy vị dụ thể hiện vai trò của cảm ứng.
Câu 4. Tập tính là gì? Có những loại tập tính nào?
Câu 5. Cho các loại tập tính sau : ve sầu kêu vào mùa hè, đèn đỏ biết dừng xe, khỉ dùng ống hút để uống nước dừa, sư tử biển làm xiếc, ếch đực kêu vào mùa sinh sản, chim non học cách bay, chuồn chuồn đẻ trứng trong nước.
Từ các ví trên nêu khái niệm và phân loại theo tập tính bẩm sinh và tập tính học được ?
Câu 6. Vai trò của tập tính đối với động vật ? Kể tên 3 ứng dụng tập tính của động vật vào đời sống?
Câu 7. Quan sát hình và hoàn thành Bảng A theo mẫu:
	[image: Cảm ứng ở thực vật]
	[image: Bài tập tự luận - Cảm ứng ở thực vật - có lời giải chi tiết]
	[image: Mồ hôi và những phương pháp giặt tẩy]

	Hình 2. Phản ứng của rễ cây với nguồn nước
	Hình 3. Phản ứng của cây với ánh sáng
	Hình 4. Phản ứng của cơ thể với nhiệt độ


Bảng A
	Hình
	Kích thích
	Phản ứng

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	



Câu 8. Điều gì sẽ xảy ra nếu các sinh vật không phản ứng lại với các kích thích từ môi trường? 
(ví dụ: cây ở Hình 3 không có phản ứng hướng về ánh sáng). Từ đó cho biết vai trò của cảm ứng đối với sinh vật?
Câu 9. Cho các hình ảnh sau:
	[image: A cheetah chasing a cheetah

Description automatically generated]
Hình 5
	[image: A picture containing bird, oscine, branch, plant

Description automatically generated]
Hình 6

	[image: Lý thuyết một số dạng tập tính phổ biến ở động vật sinh 11]
Hình 7
	[image: Sinh học 11 bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật - Lý thuyết và bài tập  sinh sản hữu tính ở động vật - VnDoc.com]
Hình 8



Đặt tên tập tính của các động vật trong Hình 6, 7, 8, 9.
Câu 10. Hoàn thành bảng sau:
	Tập tính ở động vật
	Tác dụng đối với động vật

	Mèo bắt chuột thường rình mồi, vờn mồi, vồ mồi.
	

	Chim công đực thường múa, khoe bộ lông sặc sỡ vào mùa sinh sản.
	

	Chim Én di cư về phương Nam vào cuối mùa thu.
	

	Chó sói thường đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu.
	

	Trâu rừng thường sống theo đàn.
	

	Tập thể dục buổi sáng của con người.
	


 
Câu 11. Lấy thêm ví dụ về tập tính ở người và động vật.
Câu 12. Sự sinh trưởng của thân cây non ở các điều kiện chiếu sáng khác nhau có gì khác biệt?
Câu 13. Vào rừng nhiệt đới, chúng ta có thể gặp nhiều cây dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn và vươn lên cao. Nêu tác nhân kích thích và ý nghĩa của hiện tượng đó.




C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1C
	2D
	3A
	4D
	5A
	6C
	7D
	8D
	9A
	10B

	11B
	12A
	13B
	14B
	15A
	16C
	17B
	18C
	19A
	20A

	21C
	22A
	23D
	24D
	25B
	26A
	27A
	28D
	29D
	30A

	31C
	32B
	33B
	34C
	35D
	36A
	37A
	38D
	39B
	40C

	41B
	42A
	43A
	44A
	45D
	46B
	47B
	48B
	49A
	50D

	51C
	52A
	53A
	54D
	55C
	56A
	57D
	58C
	59A
	60B

	61B
	62B
	63C
	64C
	65D
	66B
	67A
	68B
	69A
	70C

	71A
	72D
	73D
	74B
	75A
	76B
	77D
	78B
	79A
	80B

	81B
	82A
	83B
	84B
	85D
	86A
	87C
	88B
	89D
	90B

	91A
	92A
	93C
	94A
	95C
	96B
	97B
	98D
	99A
	100A

	101B
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Giải thích trắc nghiệm
Câu 9. Ý 3, 4.
Câu 36. Ý 3, 4.
Câu 37. Ý 1, 2, 5.
Câu 40. Tập tính bẩm sinh là loại tập tính sinh ra đã có, đặc trưng cho loại và do gen quy định.
Câu 51. Ý 1, 2, 3.
Câu 59. Tập tính bẩm sinh là loại tập tính sinh ra đã có, mang tính di truyền và đặc trưng cho loài.
Câu 60. Tập tính học được có được thông qua học tập và rút kinh nghiệm, không mang tính di truyền và dễ thay đổi.
Câu 65. Đặc điểm cảm ứng ở động vật: phản ứng nhanh, dễ thấy và đa dạng hình thức. 
Câu 66. Ý 3,5.
Câu 68. Ý 1,2,4. Đặc điểm cảm ứng ở thực vật: phản ứng chậm, khó nhìn thấy và kém đa dạng hình thức. 
Câu 69. Hướng động là vận động sinh trưởng của cây, trước tác nhân kích thích có định hướng của môi trường.
Câu 70. Có hai loại hướng động chính :
	+ Hướng động dương: vận động sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích.
	+ Hướng động âm: vận động tránh xa nguồn kích thích.
Câu 73. Ý 1,2,3. 
	IV. Sự gia tăng hàm lượng nước trong tế bào bảo vệ lỗ khí làm tế bào trương lên và lỗ khí đóng lại 
  sai, sự trương nước làm lỗ khí mở ra.
Câu 80. Ứng động (vận động cảm ứng) là hình thức phản ứng của cây trước những tác nhân kích thích không định hướng.
Câu 81. 
(1). Cùng một tác nhân kích thích, có cơ quan thì cảm ứng âm, có cơ quan lại cảm ứng dương. 
 đúng, ví dụ như hướng trọng lực.
(2). Cảm ứng có thể có lợi hoặc gây hại cho cây trồng, tùy từng môi trường và tác nhân kích thích. 
 sai, cảm ứng là có lợi cho cây trồng.	
(3). Thực vật trả lời các kích thích của môi trường tương đối chậm chạp so với động vật. 
 đúng	
(4). Việc trả lời kích thích của thực vật với các tác nhân của môi trường đều gắn liền với sự phân chia và sinh trưởng của các tế bào. 
 sai, có hiện tượng ứng động là không liên quan đến sự phân chia, sinh trưởng của các tế bào.
Câu 86. ong làm tổ, chim sinh sản là đặc tính mang tính bẩm sinh.
Câu 90. Ý 1,2,4.
Câu 93. Ý 1,2,4,5.
Câu 99. 
2-Tập tính kiếm ăn.
4-tập tính di cư.
7-Tập tính sinh sản.
Câu 100.
2-Tập tính quen nhờn.
5-điều kiện hóa.
6-điều kiện hóa.









Phần tự luận
Câu 1.
Hướng dẫn giải: 
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích từ môi trường.
Ví dụ:
	- Cảm ứng ở động vật:  Con người biết kiềm chế cảm xúc, hành vi của mình khi tức giận; run rẩy khi sợ hãi; nhiệt độ tăng cao sẽ đổ nhiều mồ hôi,…
	 - Cảm ứng ở thực vật: cảm ứng bắt mồi của cây gọng vó, rễ cây hướng dương hướng về nguồn nước nhưng hoa hướng dương hướng về ánh sáng mặt trời,… 
Câu 2. 
Hướng dẫn giải: 
	- Hiện tượng lá cây trinh nữ cụp lại là hiện tượng ứng động (vận động cảm ứng) hay gọi chung là cảm ứng ở sinh vật.
	- Ý nghĩa: Giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi (tác động) của môi trường, đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển.
Câu 3. 
Hướng dẫn giải:
	Cảm ứng có vai trò quan trọng đối với cơ thể là vì nhờ có đặc tính cảm ứng, sinh vật mới tồn tại, phát triển và thích nghi với điều kiện của môi trường.
	Ví dụ: Cây cà chua trong chậu đặt ở cửa sổ sẽ có thiên hướng vươn ra phía có ánh sáng. Vì nó có cảm ứng với ánh sáng.
Câu 4.
Hướng dẫn giải:
	Tập tính là chuỗi phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.
	Có 2 loại tập tính: tập tính bẩm sinh và tập tính học được.
Câu 5. 
Hướng dẫn giải:
Tập tính bẩm sinh là tập tính sinh ra đã có, đặc trưng cho loài. 
	Ví dụ: ve sầu kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản, chuồn chuồn đẻ trứng trong nước,…
Tập tính học được là tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.
	Ví dụ: đèn đỏ biết dừng xe, khỉ dùng ống hút uống nước dừa, sử tử biển làm xiếc, chim non học cách bay,…
Câu 6. 
Hướng dẫn giải:
	Tập tính có vai trò quan trọng đối với đời sống động vật. Nhờ có tập tính, động vật có thể thích ứng với môi trường, đảm bảo cho chúng tồn tại và phát triển. 
Ứng dụng tập tính của động vật vào đời sống: 
	- Làm bù nhìn để ở ruộng mương đuổi chim chóc phá hoại mùa màng.
	- Sử dụng chó để phái hiện ma túy và bắt kẻ gian.
	- Dạy chó, chim ưng săn mồi.
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
Bảng A
	Hình
	Kích thích
	Phản ứng

	2
	Nước
	Rễ cây hướng về nơi có nguồn nước

	3
	Ánh sáng
	Ngọn cây hướng về nơi có nhiều sánh sáng

	4
	Nhiệt độ
	Nhiệt độ cao (trời nóng) cơ thể toát mồ hôi.



Câu 8.
Hướng dẫn giải:
	Ví dụ nếu cây ở Hình 3 không sinh trưởng hướng về phía ánh sáng thì lá cây sẽ ngả vàng, thân còi cọc, nhìn thiếu sức sống do không tổng hợp được chất hữu cơ nuôi cơ thể. Vì vậy, việc cây vươn về phía ánh sáng là một hiện tượng cảm ứng hướng sáng giúp cây sinh tồn và phát triển. 
	Tóm lại, đối với sinh vật cảm ứng giúp sinh vật thích ứng với những thay đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.
Câu 9.
Hướng dẫn giải:
Hình 5. Tập tính kiếm ăn.
Hình 6. Tập tính làm tổ.
Hình 7. Tập tính di cư ở chim.
Hình 8. Tâp tính sinh sản.
Câu 10.
Hướng dẫn giải: 
	Tập tính ở động vật
	Tác dụng đối với động vật

	Mèo bắt chuột thường rình mồi, vờn mồi, vồ mồi.
	Giúp tăng tỉ lệ thành công khi kiếm mồi (bắt chuột) của mèo.

	Chim công đực thường múa, khoe bộ lông sặc sỡ vào mùa sinh sản.
	Giúp công đực quyến rũ chim cái để kết đôi trong mùa sinh sản.

	Chim Én di cư về phương Nam vào cuối mùa thu.
	Giúp chim Én tránh được cái giá lạnh trước khi mùa đông đến.

	Chó sói thường đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu.
	Giúp các cá thể trong đàn nhận biết lãnh thổ; bảo về lãnh thổ và mùi hương của nước tiểu khiến các loài khác phải e dè không dám xâm nhập.

	Trâu rừng thường sống theo đàn.
	Giúp trâu rừng hợp sức đánh đuổi kẻ thù cũng như giúp đỡ nhau trong các hoạt động sống và thuận lợi cho sinh sản duy trì nòi giống.

	Tập thể dục buổi sáng của con người.
	Giúp tăng cường sự dẻo dai của các nhóm cơ; tốt cho các hệ cơ quan và duy trì sức khỏe ổn định.



Câu 11. 
Hướng dẫn giải:
Ở người có một số tập tính như:
	*Tập tính bẩm sinh ở người: Trẻ sơ sinh sinh ra đã biết khóc; Phụ nữ cơ thể phát triển bình thường thì có thể sinh con để duy trì nòi giống…
	*Tập tính học được ở người: Người tham gia giao thông thấy đèn đỏ thì dừng lại trước vạch kẻ trắng; Trẻ con gặp người lớn, người già lễ phép chào hỏi; 
Ở động vật có một số tập tính như:
	*Tập tính bẩm sinh ở động vật: Nhện biết chăng tơ; Cá chép đẻ trứng trong nước; Ếch đực kêu sau cơn mưa đầu hạ để gọi ếch cái; Mèo nhìn thấy chuột là rượt đuổi và bắt; Chim làm tổ để bảo vệ trứng; Tu hú đem trứng của mình cho loài chim khác nuôi;…
	*Tập tính học được ở động vật: Mèo bắt chuột (mèo mẹ dạy mèo con); Chim làm tổ; Tinh tinh biết đứng lên thùng gỗ để lấy chuối nhờ con người huấn luyện; Chim vẹt nói được các từ/cụm từ do con người dạy; …
Câu 12.
Hướng dẫn giải:
	Trong điều kiện chiếu sáng từ một hướng, thân cây non sẽ sinh trưởng hướng về nguồn sáng. Khi không có ánh sáng, cây non mọc vống lên và lá thường có màu vàng úa do diệp lục bị huỷ hoại trong bóng tối. 
	Ở điều kiện chiếu sáng bình thường từ mọi hướng, cây non mọc thẳng, cây khoẻ và lá có màu xanh lục do được cung cấp đầy đủ ánh sáng cho quang hợp.
Câu 13.
Hướng dẫn giải:
	Tác nhân kích thích của hiện tượng này là : do tính hướng sáng của thực vật. Các cây dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn và vươn lên cao để tìm kiếm ánh sáng.
ND 11: VẬN DỤNG HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG Ở SINH VẬT VÀO THỰC TIỂN
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt
	Con người ứng dụng tính hướng sáng, hướng nước, hướng chất dinh dưỡng,... ở các loài thực vật để có chế độ chiếu sáng, tưới nước, bón phân, làm giàn,... phù hợp với mỗi loài nhằm tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng nhanh, phát triển tốt, đồng thời đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của con người.
	Ví dụ: Người ta làm trụ cho cây hồ tiêu dựa trên hiện tượng cảm ứng hướng tiếp xúc cho cây sinh trưởng nhanh, phát triển tốt, cho năng suất cao.
	Người ta lợi dụng tập tính của các loài động vật gây hại cho cây trồng như bướm, bọ xít, châu chấu, chuột,... để tìm cách xua đuổi và tiêu diệt chúng, bảo vệ mùa màng.
	[image: A person in a garment in a field of grass

Description automatically generated with low confidence]
Dùng bù nhìn đuổi chim hại cây trồng
	[image: A picture containing text, light

Description automatically generated]
Dùng đen bẫy côn trùng gây hại cây trồng



II. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi
	Dựa trên những hiểu biết về tập tính học được ở động vật, con người đã huấn luyện cho các vật nuôi trong nhà hình thành được những tập tính tốt như ăn, ngủ đúng giờ; đi vệ sinh đúng chỗ; nghe hiệu lệnh (tiếng kẻng, tiếng gọi, huýt sáo, tiếng vỗ tay,...).
	[image: A dog chasing a flock of sheep

Description automatically generated with medium confidence]
Chó chăn cừu
	[image: ]
Vỗ tay gọi cá đến ăn



III. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong học tập và đời sống
	Các thói quen tốt hay xấu ở người đều là những tập tính học được, được hình thành do lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá trình sống.
	Trong học tập, muốn nắm chắc kiến thức và ghi nhớ bài được lâu, cần thường xuyên ôn lại bài và làm bài tập nhiều lần. 
	Muốn hình thành những thói quen tốt như đi ngủ, thức dậy đúng giờ, đọc sách, tập thể dục buổi sáng, chấp hành luật an toàn giao thông,... cần kiên trì lặp lại các hoạt động đó trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó. 
	Muốn loại bỏ những thói quen xấu như thức khuya, ngủ dậy muộn,... cần phải có quyết tâm từ bỏ chúng bằng cách thường xuyên thực hiện các việc làm và thói quen ngược lại.
	[image: Diagram

Description automatically generated with medium confidence]
Dừng xe khi đèn đỏ
	[image: A person and person running

Description automatically generated with low confidence]
Tập thể dục buổi sáng




















A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho các đặc tính ở thực vật dưới đây:
(1) Tính hướng sáng.	(2) Tính hướng nước.	(3) Tính hướng chất dinh dưỡng.
Con người đã ứng dụng những đặc tính nào trong số các đặc tính trên để tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng nhanh, phát triển tốt? 
	A. Chỉ (1). 		B. Chỉ (1) và (2).	
	C. Chỉ (1) và (3). 		D. Cả (1), (2) và (3). 
Câu 2. Con người đã ứng dụng tính hướng sáng, hướng nước, hướng chất dinh dưỡng,… ở thực vật để ứng dụng vào đâu?
	A. Trong chăn nuôi.		B. Trong học tập.
	C. Trong chăm sóc sức khỏe.	D. Trong trồng trọt.
Câu 3. Trong các kỹ thuật trồng trọt sau đây, có bao nhiêu kỹ thuật là ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt?
(1) Chế độ tưới nước phù hợp.	(2) Chế độ bón phân phù hợp.	
(3) Chế độ chiếu sáng phù hợp.	(4) Làm giàn.	
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 4. Người ta ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt nhằm
(1) Tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng nhanh.	
(2) Tạo điều kiện cho cây trồng phát triển tốt.	
(3) Đáp ứng những nhu cầu khác nhau của con người.	
Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?	
	A. Chỉ (3). 		B. Chỉ (2) và (3).	
	C. Chỉ (1) và (3). 		D. Cả (1), (2) và (3). 
Câu 5. Dựa trên hiện tượng cảm ứng hướng tiếp xúc trên cây hồ tiêu, người ta đã làm gì để cho cây sinh trưởng nhanh, phát triển tốt, cho năng suất cao?
	A. Làm giàn cho cây.		B. Làm bù nhìn.
	C. Làm trụ cho cây.		D. Làm đèn bẫy côn trùng.
Câu 6. Người ta đã làm trụ cho cây hồ tiêu để cho cây sinh trưởng nhanh, phát triển tốt, cho năng suất cao. Đây là một ví dụ về ứng dụng hiện tượng nào trên cây hồ tiêu?
	A. Cảm ứng hướng ánh sáng.	B. Cảm ứng hướng nước.
	C. Cảm ứng hướng tiếp xúc.	D. Cảm ứng hướng chất dinh dưỡng.
Câu 7. Ở cây hồ tiêu, người ta đã làm trụ cho cây hồ tiêu dựa trên hiện tượng cảm ứng hướng tiếp xúc nhằm 
(1) Tạo điều kiện cho cây hồ tiêu sinh trưởng nhanh.	
(2) Tạo điều kiện cho cây hồ tiêu phát triển tốt.	
(3) Tạo điều kiện cho cây đạt năng suất cao.	
Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?	
	A. Chỉ (3). 		B. Chỉ (2) và (3).	
	C. Chỉ (1) và (3). 		D. Cả (1), (2) và (3). 
Câu 8. Để xua đuổi và tiêu diệt các loại động vật gây hại cho mùa màng như bướm, bọ xít, châu chấu, chuột,… người ta đã lợi dụng 
A. Tập tính của chúng. 		
B. Cảm ứng hướng ánh sáng của chúng.	
C. Cảm ứng hướng nước của chúng. 	
D. Cảm ứng hướng chất dinh dưỡng của chúng.
Câu 9. Người ta sử dụng bù nhìn để đuổi chim. Đây là một ví dụ cho thấy người ta đã lợi dụng đặc tính nào của chim?
A. Tập tính của chúng. 		
B. Cảm ứng hướng ánh sáng của chúng.	
C. Cảm ứng hướng nước của chúng. 	
D. Cảm ứng hướng chất dinh dưỡng của chúng.
Câu 10. Người ta dùng đèn bẫy côn trùng gây hại cho cây trồng. Đây là một ví dụ cho thấy người ta đã lợi dụng đặc tính nào của côn trùng?
A. Tập tính của chúng. 		
B. Cảm ứng hướng ánh sáng của chúng.	
C. Cảm ứng hướng nước của chúng. 	
D. Cảm ứng hướng chất dinh dưỡng của chúng.
Câu 11. Người ta đã lợi dụng tập tính của các loài động vật gây hại cho cây trồng như bướm, bọ xít, châu chấu, chuột,… trong trồng trọt nhằm
A. Thu hút chúng đến thụ phấn cho hoa. 		
B. Tìm cách xua đuổi và tiêu diệt chúng, bảo vệ mùa màng.	
C. Thu hút chúng đến cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. 	
D. Xua đuổi các loài thiên địch của các động vật gây hại.
Câu 12. Người ta dùng đèn bẫy côn trùng gây hại nhằm
A. Thu hút chúng đến thụ phấn cho hoa. 		
B. Tìm cách tiêu diệt chúng, bảo vệ mùa màng.	
C. Thu hút chúng đến cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. 	
D. Xua đuổi các loài thiên địch của các động vật gây hại.
Câu 13. Người ta dựng bù nhìn trên các cánh đồng lúa nhằm
A. Thu hút chim đến để thụ phấn cho hoa. 		
B. Xua đuổi chim đến ăn lúa, nhằm bảo vệ mùa màng.	
C. Thu hút chim đến để bắt chim, tránh cho chúng ăn lúa. 	
D. Thu hút chim đến để ăn sâu bọ gây hại cho cây lúa.
Câu 14. Dùng đen bẫy côn trùng là ứng dụng điều nào sau đây?
A. Lợi dụng tập tính của các loài động vật gây hại cho cây trồng.			
B. Ứng dụng tính hướng sáng ở các loài thực vật.
C. Ứng dụng tính hướng chất dinh dưỡng ở các loài thực vật.			
D. Dựa trên những hiểu biết về tập tính học được ở động vật.
Câu 15. Việc làm nào dưới đây ứng dụng hiện tượng cảm ứng trong trồng trọt?
	A. Trồng cây sử dụng phân bón hữu cơ.	B. Sử dụng giống cây sạch bệnh.
	C. Làm giàn cho cây mướp.	D. Huấn luyện chó chăn cừu.
Câu 16. Con người đã ứng dụng tính hướng sáng ở thực vật để tạo thế cho cây cảnh bằng cách nào?
A. Trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng từ mọi phía.			
B. Trồng cây ở nơi thiếu ánh sáng.
C. Trồng cây ở nơi ánh sáng từ một phía.			
D. Trồng cây ở hướng mặt trời mọc.
[image: C:\Users\Admin\Downloads\34-5.jpg]Câu 17. Hình ảnh dưới đây minh họa một cách người ta lợi dụng tập tính của các loài động vật gây hại cho cây trồng. Đó là phương pháp gì?
A. Dùng đèn bẩy côn trùng gây hại cho cây trồng.			
B. Trồng cây ở nơi có ánh sáng để cây phát triển đều.
C. Dùng đèn để dẫn dụ côn trùng có lợi.			
D. Dùng ánh sáng để hướng phát triển cây trồng, tạo hình dáng đặc biệt.
Câu 18. Hiện nay, nhiều người lựa chọn loại cây nào trang trí trong nhà để giúp tiêu diệt ruồi muỗi, thanh lọc không khí?
	A. Cây xương rồng.	B. Cây nắp ấm.	C. Cây trầu bà.	D. Cây hoa hồng.
Câu 19. Dùng đèn bẫy côn trùng gây hại là biện pháp ứng dụng hiện tượng cảm ứng nào ở sinh vật?
	A. Hướng dinh dưỡng.	B. Hướng nước.
	C. Hướng sáng.		D. Tập tính sợ con người.
Câu 20. Để tiêu diệt côn trùng gây hại cho cây trồng như bướm, bọ xít,… biện pháp nào sau đây được người nông dân sử dụng?
	A. Dùng bù nhìn.		B. Bón phân theo tán lá.
	C. Làm giàn cho cây.		D. Dùng đèn bẫy côn trùng.
Câu 21. Dùng đèn bẫy côn trùng như bướm, bọ xít,… trong trồng trọt nhằm mục đích gì?
A. Thu hút côn trùng có lợi lại diệt côn trùng có hại.
B. Thu hút côn trùng có lợi lại thụ phấn.
C. Diệt côn trùng gây hại cho cây trồng.	
D. Xua đuổi côn trùng gây hại cho cây trồng.
Câu 22. Dùng bù nhìn để xua đuổi chim gây hại cho cây trồng là biện pháp ứng dụng hiện tượng cảm ứng nào ở sinh vật?
	A. Hướng dinh dưỡng.	B. Hướng nước.
	C. Hướng sáng.		D. Tập tính sợ con người.
Câu 23. Ứng dụng sự hiểu biết về tập tính sợ con người của các loài chim gây hại cho cây trồng, người ta đã sử dụng biện pháp nào sau đây?
	A. Dùng bù nhìn.		B. Bón phân theo tán lá.
	C. Làm giàn cho cây.		D. Dùng đèn bẫy côn trùng.
Câu 24. Người ta dùng bù nhìn trong trồng trọt nhằm mục đích gì?
A. Thu hút chim có lợi lại diệt côn trùng có hại.
B. Xua đuổi chim gây hại cho cây trồng.
C. Diệt côn trùng gây hại cho cây trồng.	
D. Xua đuổi côn trùng gây hại cho cây trồng.
Câu 25. Con người đã ứng dụng tính cảm ứng hướng sáng ở thực vật để tạo cây trồng mọc theo hướng mong muốn bằng cách nào
A. Trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng từ mọi phía.			
B. Trồng cây ở nơi thiếu ánh sáng.
C. Tạo tán cho cây.			
D. Trồng cây ở hướng mặt trời lặn.
Câu 26. Con người đã ứng dụng cảm ứng ở thực vật để làm cho cây thanh long phát triển tốt hơn bằng cách
A. Trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng từ mọi phía.			
B. Trồng cây ở nơi thiếu ánh sáng.
C. Làm trụ bám cho cây thanh long.			
D. Trồng cây ở hướng mặt trời lặn.
Câu 27. Con người tạo tán cho cây giúp cây mọc theo hướng mong muốn. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 28. Tưới nước ở rãnh làm cho rễ vươn rộng hơn. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 29. Bón phân theo tán lá để kích thích rễ lan rộng hơn. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 30. Trồng xen canh giữa cây ưa sáng và cây ưa bóng nhằm tiết kiệm diện tích trồng và nâng cao hiệu quả kinh tế. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 31. Người ta sử dụng đèn chiếu sáng vào ban đêm để tạo điều kiện cường độ ánh sáng mạnh và thời gian chiếu sáng dài giúp cây thanh long ra hoa, kết quả trái vụ. Ví dụ trên cho thấy
	A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng dinh dưỡng ở sinh vật trong trồng trọt.
	B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng nước ở sinh vật trong trồng trọt.
	C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng sáng ở sinh vật trong chăn nuôi.
	D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng sáng ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 32. Các nghệ nhân cây cảnh đã trồng cây cảnh ở nơi ánh sáng từ một phía để tạo dáng cho cây trồng. Ví dụ trên cho thấy
	A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng dinh dưỡng ở sinh vật trong trồng trọt.
	B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng nước ở sinh vật trong trồng trọt.
	C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng sáng ở sinh vật trong chăn nuôi.
	D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng sáng ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 33. Người ta đào hố bón phân cho cây ăn quả để hệ rễ của chúng ăn sâu xuống đất, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Ví dụ trên cho thấy
	A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng dinh dưỡng ở sinh vật trong trồng trọt.
	B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng nước ở sinh vật trong trồng trọt.
	C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng sáng ở sinh vật trong trồng trọt.
	D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng tiếp xúc ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 34. Người ta làm giàn cho cây mướp để giúp cây mướp tạo nhiều quả hơn. Ví dụ trên cho thấy
	A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng dinh dưỡng ở sinh vật trong trồng trọt.
	B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng nước ở sinh vật trong trồng trọt.
	C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng sáng ở sinh vật trong trồng trọt.
	D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng tiếp xúc ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 35. Người ta trồng cây có mùi mạnh như húng quế, sả, bạc hà,… quanh ruộng lúa để xua đuổi sâu bướm hại lúa. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 36. Tại sao khi trồng thiên lí người ta phải làm giàn cho cây?
Cho các lí giải sau:
(1) Thiên lí có tính cảm ứng tiếp xúc.
(2) Khi có giàn leo thì thiên lí sẽ bám vào và vươn cao giúp cây nhận được nhiều ánh sáng.
(3) Khi có giàn leo thì thiên lí sẽ bám vào và vươn cao giúp tránh việc cạnh tranh không gian sống với các cây cỏ dại dưới đất.
(4) Làm giàn leo làm kìm hãm sự sinh trưởng và phát triển quá mức của thiên lí.
Trong số các lí giải trên, có bao nhiêu lý giải ĐÚNG?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 37. Người ta trồng các cây thủy sinh, cây gần bờ ao, mương nước,… để cây phát triển tốt và tiết kiệm thời gian chăm sóc. Ví dụ trên cho thấy
	A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng dinh dưỡng ở sinh vật trong trồng trọt.
	B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng nước ở sinh vật trong trồng trọt.
	C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng sáng ở sinh vật trong trồng trọt.
	D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng tiếp xúc ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 38. Trồng hoa hồng ở nơi đất cao và đảm bảo cây sẽ hứng nhiều ánh nắng mặt trời nhất, tạo điều kiện cho việc đâm chồi và ra hoa. Ví dụ trên cho thấy
	A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng dinh dưỡng ở sinh vật trong trồng trọt.
	B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng nước ở sinh vật trong trồng trọt.
	C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng sáng ở sinh vật trong trồng trọt.
	D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng tiếp xúc ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 39. Người trồng cây cảnh (cây bon sai) tạo nhiều kiểu dáng cho cây bằng cách uốn theo khuôn sẵn để có tạo hình phong phú và hợp phong thủy, thu hút nhiều khách hàng. Ví dụ trên cho thấy
	A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng dinh dưỡng ở sinh vật trong trồng trọt.
	B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng nước ở sinh vật trong trồng trọt.
	C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng sáng ở sinh vật trong trồng trọt.
	D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng tiếp xúc ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 40. Người nông dân thường cắm cây sào và buộc túi bóng ở trên đầu để xua đuổi chim trên cánh đồng lúa. Ví dụ trên cho thấy
	A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng dinh dưỡng ở sinh vật trong trồng trọt.
	B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về tập tính sợ con người ở sinh vật trong trồng trọt.
	C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng sáng ở sinh vật trong trồng trọt.
	D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng tiếp xúc ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 41. Người nông dân thường hay nhốt mèo ở ngoài đồng ruộng có nhiều chuột cắn phá cây trồng nhằm đuổi chuột. Ví dụ trên cho thấy
	A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về tập tính sợ mèo ở chuột trong trồng trọt..
	B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về tập tính sợ con người ở chuột trong trồng trọt.
	C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng sáng ở chuột trong trồng trọt.
	D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng tiếp xúc ở chuột trong trồng trọt.
Câu 42. Người nông dân thường hay đặt bẫy chuột rải rác quanh cánh đồng, trong các ngõ ngách để bắt chuột. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về tập tính sợ mèo ở chuột trong trồng trọt.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về tập tính sợ con người ở chuột trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về tập tính kiếm ăn ở chuột trong trồng trọt.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng tiếp xúc ở chuột trong trồng trọt.






Hình ảnh sau dùng chung cho câu số 43, 44, 45.
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Câu 43. Hình ảnh trên mô tả người nông dân bón phân theo tán lá, mục đích là để làm gì?	
	A. Cho cây hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.	B. Kích thích rễ lan rộng hơn.
	C. Giúp tán cây phát triển rộng hơn.	D. Hạn chế cỏ mọc xung quanh gốc cây.
Câu 44. Hình ảnh trên mô tả việc ứng dụng hiện tượng cảm ứng nào của rễ cây?
	A. Hướng nước.		B. Hướng ánh sáng.
	C. Hướng trọng lực.		D. Hướng hóa.
Câu 45. Ý nào sau đây mô tả đúng nhất về hiện tượng cảm ứng trong hình trên?
	A. Hướng hóa âm.		B. Ứng động hóa học.
	C. Hướng hóa dương.	D. Vận động tránh xa nguồn kích thích.
Hình ảnh sau dùng chung cho câu số 46, 47.
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Câu 46. Hình ảnh trên mô tả người nông dân đã ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở thực vật để làm gì?
A. Trồng chung hai loại cây hấp thu cùng một nguồn chất dinh dưỡng.			
B. Trông xen canh cây ưa sáng và cây ưa bóng.
C. Trồng xen canh cây ưa nước và cây kị nước.			
D. Trồng thêm cây phụ có tác dụng xua đuổi côn trùng gây hại cho cây chính.
Câu 47. Mục đích người nông dân trồng như hình trên là, NGOẠI TRỪ
A. Không lãng phí nguồn phân bón.			
B. Tiết kiệm diện tích đất trồng mà vẫn đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế.
C. Giảm lượng côn trùng gây hại cho cây.			
D. Hạn chế cỏ dại mọc ở gốc cây.
Câu 48. Cho các nhận định sau:
(1) Trồng cây ở nơi ánh sáng từ một phía để tạo thế cho cây cảnh.
(2) Sử dụng giống cây sạch bệnh.
(3) Làm giàn cho cây mướp.
(4) Bón phân theo tán lá để kích thích rễ mọc.
(5) Trồng cây ở nơi ánh sáng từ mọi phía để cây phát triển đều.
Có bao nhiêu nhận định thể hiện ứng dụng hiện tượng cảm ứng trong trồng trọt?
	A. 2.	B. 3.	C. 4.		D. 5.
Câu 49. Con người đã huấn luyện được cho các vật nuôi biết làm theo ý mình là dựa trên những hiểu biết về
	A. Tập tính học được ở động vật.	B. Tập tính sẵn có ở động vật.
	C. Cảm ứng hướng ánh sáng ở động vật.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở động vật.
Câu 50. Con người đã huấn luyện được cho các vật nuôi biết ăn, ngủ đúng giờ là dựa trên những hiểu biết về
	A. Tập tính học được ở động vật.	B. Tập tính sẵn có ở động vật.
	C. Cảm ứng hướng ánh sáng ở động vật.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở động vật.
Câu 51. Con người đã huấn luyện được cho các vật nuôi biết đi vệ sinh đúng chỗ là dựa trên những hiểu biết về
	A. Tập tính học được ở động vật.	B. Tập tính sẵn có ở động vật.
	C. Cảm ứng hướng ánh sáng ở động vật.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở động vật.
Câu 52. Con người đã huấn luyện được cho các vật nuôi nghe hiệu lệnh (tiếng kẻng, tiếng gọi, huýt sáo, tiếng vỗ tay,…) là dựa trên những hiểu biết về
	A. Tập tính học được ở động vật.	B. Tập tính sẵn có ở động vật.
	C. Cảm ứng hướng ánh sáng ở động vật.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở động vật.
Câu 53. Con người đã huấn luyện cho trâu bò khi nghe tiếng gõ mõ chúng sẽ về đúng giờ. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính học được ở động vật.	B. Tập tính sẵn có ở động vật.
	C. Cảm ứng hướng ánh sáng ở động vật.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở động vật.
Câu 54. Con người vỗ tay gọi cá đến để giảm công sức chăm sóc của con người. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính học được ở động vật.	B. Tập tính sẵn có ở động vật.
	C. Cảm ứng hướng ánh sáng ở động vật.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở động vật.
Câu 55. Con người đã huấn luyện chó chăn cừu. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính học được ở động vật.	B. Tập tính sẵn có ở động vật.
	C. Cảm ứng hướng ánh sáng ở động vật.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở động vật.
Câu 56. Khi nghe tiếng gọi là gà, vịt,… chạy ra ăn thức ăn. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính học được ở động vật.	B. Tập tính sẵn có ở động vật.
	C. Cảm ứng hướng ánh sáng ở động vật.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở động vật.
Câu 57. Con người huấn luyện chó trông nhà. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính săn mồi của chó.	B. Tập tính bảo vệ lãnh thổ của chó.
	C. Cảm ứng hướng ánh sáng của chó.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng của chó.
Câu 58. Người ta đặt tên cho chó và sau đó khi kêu bằng cái tên đó thì chúng chạy lại. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính sẵn có ở chó.	B. Tập tính học được ở chó.
	C. Cảm ứng hướng ánh sáng của chó.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng của chó.
Câu 59. Người ta dạy hổ, voi, khỉ làm xiếc trong các rạp xiếc thú. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính học được ở động vật.	B. Tập tính sẵn có ở động vật.
	C. Cảm ứng hướng ánh sáng ở động vật.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở động vật.
Câu 60. Người ta huấn luyện cá heo lao qua vòng trên mặt nước cho mục đích giải trí. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính sẵn có ở cá heo.	B. Tập tính học được ở cá heo.
	C. Cảm ứng hướng dinh dưỡng của cá heo.	D. Cảm ứng hướng sáng của cá heo.
Câu 61. Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, người ta huấn luyện chó để phát hiện ma túy và bắt kẻ gian. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính sẵn có ở chó.	B. Tập tính học được ở chó.
	C. Cảm ứng hướng ánh sáng của chó.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng của chó.
Câu 62. Yến sào hay tổ yến là tên một loại thực phẩm – dược phẩm nổi tiếng bổ dưỡng được làm bằng tổ của chim yến. Tổ yến được xây hình dạng như cái bát dính vào thành hang đá (hay tường, xà nhà). Tổ yến bao gồm nhiều phiến mỏng được dệt từ nhiều sợi tơ bằng nước bọt chim yến bện vào nhau. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính xây tổ ở chim yến.	B. Tập tính săn mồi ở chim yến.
	C. Tập tính bảo vệ lãnh thổ ở chim yến.	D. Tập tính di cư của chim yến.
Câu 63. Người ta dạy cho chim két lặp lại được tiếng người. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính sẵn có ở chim két.	
	B. Tập tính học được ở chim két.
	C. Cảm ứng hướng dinh dưỡng của chim két.
	D. Cảm ứng hướng sáng của chim két.
Câu 64. Khi nuôi cá kiểng ví dụ như cá bảy màu, cá lia thia. Sau khi cá mẹ đẻ, người ta thường tách cá con ra khỏi cá mẹ. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính làm tổ của cá mẹ.	B. Tập tính chăm sóc cá con của cá mẹ.
	C. Tập tính di cư của cá mẹ.	D. Tập tính ăn thịt cá con của cá mẹ.
Câu 65. Từ xa xưa đến nay, người ta đã nuôi gà theo phương thức gà thả vườn. Đây là một ví dụ về ứng dụng sự hiểu biết của con người về vấn đề gì?
	A. Tập tính làm tổ của gà.	B. Tập tính sinh sản của gà.
	C. Tập tính di cư của gà.	D. Tập tính tìm kiếm thức ăn của gà.
Câu 66. Di chuyển con ong chúa để cả đàn ông thợ bay theo. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về tập tính xã hội ở loài ong.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về tập tính sợ người ở loài ong.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng sáng ở loài ong.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng hướng nước ở loài ong.
Câu 67. Lùa gà vào chuồng vào lúc 5 hoặc 6 giờ tối (chập tối) để gà quen giờ vào chuồng. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 68. Huýt sao để chó săn biết đó là giờ ăn. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 69. Cho con mói nở của các loài gia cầm như gà, ngan, vịt,… nhìn thấy mẹ của chúng để in vết, tránh lạc đàn. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 70. Đối với gia cầm chúng thường có tập tính sống theo đàn, chúng di chuyển tìm thức ăn, ăn theo đàn, gà con đi theo mẹ. Tập tính này giúp chúng giữ ấm vào mùa đông. Vì vậy, trong nuôi gà công nghiệp khi thấy đàn gà có hiện tượng tản ra xung quanh thì đó là do nhiệt độ chuồng gà cao cần hạ nhiệt, nếu thấy chúng tranh nhau vào giữa đàn thì cần tăng nhiệt độ lên. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 71. Khi cho gà ăn có thể sử dụng tiếng gọi “bập bập” để dụ chúng đến ăn. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 72. Gà Sao khi còn nhỏ rất sợ bóng tối, những lúc mất điện, chúng thường chồng đống lên nhau. Vì vậy, khi nuôi gà Sao để tránh stress có thể xảy ra, ta cần chiếu sáng liên tục cho chúng. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 73. Gà Mông có tập tính thích cào, bới để tìm mồi. Ngay khi cho thức ăn công nghiệp, nó nhảy ra và bới tung lên. Vì vậy, khi nuôi công nghiệp, người ta thường làm máng ăn ra nhiều ô nhỏ để chúng không thò chân vào được. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 74. Gà Mông rất thích tắm nắng, từ 7-9h sáng là chúng ra sân sưởi nắng. Vì thế, khi nuôi công nghiệp, người ta thường bố trí sân chơi cho chúng. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 75. Gà Mông bay rất khỏe, đến thời kì đẻ ấp nó thường bay lên cao để tìm chỗ làm ổ. Vì thế khi nuôi gà Mông, người ta thường gác ổ lên cao. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 76. Một trong những phương thức nuôi vịt truyền thống của người nông dân Việt Nam từ trước đến nay là chăn nuôi vịt kết hợp với trồng lúa tạo nên một hệ sinh thái bền vững. Đây là phương thức chăn nuôi đem lại hiệu quả cao bởi tập tính ăn của vịt góp phần làm sạch cỏ, sục
bùn, bắt sâu bọ cung cấp phân cho lúa. Sau vụ thu hoạch thì vịt đã đủ tuổi để giết thịt (2-2.5kg). Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 77. Đối với vịt trời và một số loài chim nước khi nuôi trong chuồng người ta thường bố trí thêm một bể nước, thay nước mỗi ngày vì vịt trời là loài tắm sạch sẽ không tắm nước cũ lần 2. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 78. Vịt là loài thủy cầm có tập tính bơi lội và tìm mồi trong ruộng để làm thức ăn và có thói quen rỉa lông, rỉa cánh khi tắm xong, vịt thường uống nước nơi tắm và bơi lội nên khi nuôi vịt phải đảm bảo môi trường nước chăn thả vịt phải sạch không nhiễm bẩn. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 79. Các loài thuỷ cầm có tập tính bầy đàn rất cao thể hiện trong khi ăn kiếm mồi, sinh sản… nhất là ở ngoài tự nhiên nên trong chăn nuôi việc thu hẹp môi trường sống phải đảm bảo chuồng nuôi, sân chơi rộng, thoáng mát, hợp lý với số lượng đàn. Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 80. Đối với loài Vịt trời, Ngỗng trời, Sâm cầm mặc dù đã đươc thuần hóa để nuôi nhốt nhưng chúng vẫn giữ một vài tập tính hoang dã trong đó có tập tính bay. Nên trong nuôi vịt trời và một số loài chim khác để làm thương phẩm cần phải giăng lưới trong chuồng nuôi hoặc xuất bán trước giai đoạn biết bay với vịt trời là từ 3-4 tháng . Ví dụ trên cho thấy
A. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi.
B. ứng dụng sự hiểu biết của con người về cảm ứng ở sinh vật trong trồng trọt.
C. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong chăn nuôi.
D. ứng dụng sự hiểu biết của con người về sinh sản hữu tính ở sinh vật trong trồng trọt.
Câu 81. Cho các ví dụ sau đây:
(1) Nghe tiếng kẻng trâu bò trở về chuồng.
(2) Dùng đèn để thu hút một số loài hải sản (mực) trong đánh bắt.
(3) Huấn luyện chim cốc để đánh bắt cá trên sông.
(4) Vỗ tay gọi gà về ăn.
Trong các ví dụ trên, có bao nhiêu ví dụ cho thấy việc ứng dụng hiện tượng cảm ứng hoặc tập tính của động vật trong chăn nuôi
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 82. Cho các ví dụ sau đây:
(1) Nghe tiếng gọi là gà, vịt,… chạy ra lấy thức ăn.
(2) Nghe tiếng vỗ tay là cá ngoi lên mặt nước để ăn.
(3) Dùng đèn bẫy côn trùng.
(4) Dùng bù nhìn để xua đuổi chim.
Trong các ví dụ trên, có bao nhiêu ví dụ cho thấy việc ứng dụng hiện tượng cảm ứng hoặc tập tính của động vật trong chăn nuôi
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 83. Ví dụ nào sau đây cho thấy việc ứng dụng hiện tượng cảm ứng hoặc tập tính của động vật trong chăn nuôi
A. Dùng đèn bẫy côn trùng.		
B. Huấn luyện chim cốc để đánh bắt cá trên sông.	
C. Dùng bù nhìn để xua đuổi chim.
D. Tạo tán cho cây giúp cây mọc theo hướng mong muốn.
Câu 84. Ví dụ nào sau đây cho thấy việc ứng dụng hiện tượng cảm ứng hoặc tập tính của động vật trong chăn nuôi
A. Làm trụ bám cho cây thanh long để cây phát triển tốt hơn.		
B. Đặt tên cho chó và sau đó khi kêu bằng cái tên đó thì chúng chạy lại. 
C. Dùng bù nhìn để xua đuổi chim.
D. Tạo tán cho cây giúp cây mọc theo hướng mong muốn.
Câu 85. Cho các nhận định sau:
(1) Nghe tiếng kẻng trâu bò nuôi trở về chuồng.
(2) Tưới nước ở rãnh làm cho rễ cây vươn rộng hơn.
(3) Nghe tiếng gọi là gà, vịt, … chạy ra ăn thức ăn.
(4) Vặt lá đào trước Tết từ 50 – 55 ngày để đào ra hoa đúng dịp Tết Nguyên Đán.
(5) Nghe tiếng vỗ tay là cá ngoi lên mặt nước lấy thức ăn.
Số nhận định ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong chăn nuôi là:
	A. 2.	B. 3.	C. 4.		D. 5.
Câu 86. Điền vào chỗ trống: 
 “Dựa trên những hiểu biết về…..(1)….., con người đã huấn luyện cho các vật nuôi trong nhà hình thành được những….(2)…. như ăn, ngủ đúng giờ; đi vệ sinh đúng chỗ; nghe hiệu lệnh (tiếng kẻng, tiếng gọi, huýt sáo, tiếng vỗ tay,...).”
A. (1) tập tính học được ở động vật; (2) thói quen tốt.		
B. (1) thói quen ở động vật; (2) tập tính tốt.
C. (1) thói quen ở động vật; (2) thói quen tốt.		
D. (1) tập tính học được ở động vật; (2) tập tính tốt.
Câu 87. Đâu không phải là ví dụ về ứng dụng tập tính của động vật trong chăn nuôi?
A. Dùng đèn để thu hút một số loài hải sản (mực) trong đánh bắt.
B. Huấn luyện chim cốc để đánh bắt cá ở trên sông.
C. Ứng dụng tập tính bảo vệ lãnh thổ của chó để huấn luyện chó trông nhà.
D. Dùng đèn bẫy côn trùng gây hại cây trồng.
Câu 88. Hiện nay, tại Singapore đã nghiên cứu và ứng dụng thành công loại muỗi có lợi, được ứng dụng để giảm tỷ lệ người mắc sốt xuất huyết. Nguyên tắc của nghiên cứu này là loài muỗi có lợi khi giao phối với muỗi có hại sẽ khiến muỗi có hại trở nên không sinh sản được nữa. Các nhà khoa học của Singapore đã ứng dụng tập tính nào của muỗi để thực hiện nghiên cứu tuyệt với này?
A. Tập tính di cư của loài muỗi.
B. Tập tính bảo vệ lãnh thổ của muỗi.
C. Tập tính sinh sản, giao phối tạo nên cá thể bất thụ.
D. Tập tính kiếm ăn của loài muỗi.
Câu 89*. Hiện nay người ta kết hợp nuôi vịt với thả cá, tận dụng nguồn phân vịt để làm thức ăn cho cá chính là gián tiếp xử lý chất thải, vịt tăng lượng oxy hòa tan trong nước, tận dụng nguồn thủy sinh làm thức ăn. Chăn nuôi kết hợp Vịt-Cá-Lúa là cách làm đang được khuyến khích nhất hiện nay dựa trên ưu điểm về tập tính của thủy cầm. Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG khi nói về ưu điểm của biện pháp trên?
(1) Dễ quản lý dịch bệnh, đặc biệt là cúm gia cầm H5N1.
(2) Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, cải tạo đất trồng.
(3) Giảm được phân hóa học và thuốc trừ sâu: vịt chăn thả trên ruộng lúa
thải ra một lượng phân hữu cơ cho lúa,đ ồng thời vịt còn ăn các loại côn
trùng và sâu hại lúa (tập tính ăn).
(4) Khi thả vịt trên đồng ruộng nó sẽ ăn các loại côn trùng, sâu rầy hại lúa. 
(5) Khi vịt mò cua, ốc sẽ sục bùn làm cho bộ rễ hấp thụ chất dinh dưỡng. 
(6) Tập tính bơi lội, sục bùn của vịt giúp hạn chế tối đa dịch bệnh cho lúa.
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Câu 90. Các thói quen tốt ở người đều là những
	A. tập tính sẵn có.		B. tập tính học được. 
	C. tập tính di truyền.		D. cảm ứng hướng dinh dưỡng.
Câu 91. Các thói quen xấu ở người đều là những
	A. tập tính sẵn có.		B. tập tính học được. 
	C. tập tính di truyền.		D. cảm ứng hướng dinh dưỡng.
Câu 92. Các thói quen tốt ở người đều là những tập tính học được, được hình thành do
	A. tự nhiên có sẵn trong quá trình sống.	
	B. xảy ra bất ngờ trong quá trình sống. 
	C. lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá trình sống.	
	D. cha mẹ di truyền lại.
Câu 93. Các thói quen xấu ở người đều là những tập tính học được, được hình thành do
	A. tự nhiên có sẵn trong quá trình sống.	
	B. xảy ra bất ngờ trong quá trình sống. 
	C. lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá trình sống.	
	D. cha mẹ di truyền lại.
Câu 94. Các thói quen tốt ở người đều là những (1)………, được hình thành do (2)…….. Cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trống là
A. (1) tập tính sẵn có, (2) cha mẹ di truyền lại.	
B. (1) tập tính sẵn có, (2) lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá trình sống.
C. (1) tập tính học được, (2) cha mẹ di truyền lại.	
D. (1) tập tính học được, (2) lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá trình sống.
Câu 95. Các thói quen xấu ở người đều là những (1)………, được hình thành do (2)…….. Cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trống là
A. (1) tập tính sẵn có, (2) cha mẹ di truyền lại.	
B. (1) tập tính sẵn có, (2) lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá trình sống.
C. (1) tập tính học được, (2) cha mẹ di truyền lại.	
D. (1) tập tính học được, (2) lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá trình sống.
Câu 96. Trong học tập, muốn nắm chắc kiến thức và nhớ bài được lâu, cần phải làm gì?
A. Thường xuyên ôn lại bài, làm bài tập nhiều lần.
B. Chỉ cần nghe thầy cô giảng trên lớp là đủ.		
C. Chỉ cần làm bài tập dễ, bài tập khó bỏ qua.		
D. Học thuộc bài một lần duy nhất, sau đó quên đi để học bài khác.
Câu 97. Trong học tập, muốn nắm chắc kiến thức và nhớ bài được lâu, ta cần phải thường xuyên ôn lại bài và làm bài tập nhiều lần. Đây là ứng dụng của hiện tượng nào trong học tập? 
	A. Tập tính sẵn có ở người.	B. Tập tính học được ở người. 
	C. Tập tính di truyền ở người.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở người.
Câu 98. Trong trong công việc, muốn thành thục trong một việc nào đó, ta cần phải thường xuyên làm việc, luyện tập để trao dồi kinh nghiệm. Đây là ứng dụng của hiện tượng nào trong học tập và đời sống? 
	A. Tập tính sẵn có ở người.	B. Tập tính học được ở người. 
	C. Tập tính di truyền ở người.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở người.
Câu 99. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong học tập và đời sống, để hình thành thói quen đi ngủ đúng giờ, chúng ta cần
A. làm hoạt động đó chỉ khi ta thích trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.		
B. thường xuyên thực hiện các việc làm và thói quen ngược lại. 
C. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.	
D. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và đến khi quen thì dừng lại.
Câu 100. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong học tập và đời sống, để hình thành thói quen thức dậy đúng giờ, chúng ta cần
A. làm hoạt động đó chỉ khi ta thích trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.		
B. thường xuyên thực hiện các việc làm và thói quen ngược lại. 
C. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.	
D. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và đến khi quen thì dừng lại.
Câu 101. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong học tập và đời sống, để hình thành thói quen đọc sách, chúng ta cần
A. làm hoạt động đó chỉ khi ta thích trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.		
B. thường xuyên thực hiện các việc làm và thói quen ngược lại. 
C. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.	
D. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và đến khi quen thì dừng lại.
Câu 102. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong học tập và đời sống, để hình thành thói quen tập thể dục buổi sáng, chúng ta cần
A. làm hoạt động đó chỉ khi ta thích trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.		
B. thường xuyên thực hiện các việc làm và thói quen ngược lại. 
C. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.	
D. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và đến khi quen thì dừng lại.
Câu 103. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong học tập và đời sống, để hình thành thói quen chấp hành luật an toàn giao thông, chúng ta cần
A. làm hoạt động đó chỉ khi ta thích trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.		
B. thường xuyên thực hiện các việc làm và thói quen ngược lại. 
C. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.	
D. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và đến khi quen thì dừng lại.
Câu 104. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong học tập và đời sống, để loại bỏ thói quen thức khuya, chúng ta cần
A. làm hoạt động đó chỉ khi ta thích trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.		
B. thường xuyên thực hiện các việc làm và thói quen ngược lại. 
C. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.	
D. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và đến khi quen thì dừng lại.
Câu 105. Ứng dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật trong học tập và đời sống, để loại bỏ thói quen ngủ dậy muộn, chúng ta cần
A. làm hoạt động đó chỉ khi ta thích trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.		
B. thường xuyên thực hiện các việc làm và thói quen ngược lại. 
C. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và tiếp tục duy trì sau đó.	
D. kiên trì lặp lại hoạt động đó trong thời gian dài và đến khi quen thì dừng lại.
Câu 106. Cho các nhận định sau:
(1) Thường xuyên ôn tập và làm bài tập nhiều lần để nắm chắc kiến thức và ghi nhớ bài được lâu.
(2) Kiên trì thực hiện các hành động tốt để hình thành các thói quen tốt phục vụ cho việc học tập: đọc sách, dậy đúng giờ,…
(3) Làm giàn cho cây mướp.
(4) Trồng cây cảnh trong nhà để cải thiện chất lượng không khí.
Nhận định thể hiện ứng dụng tập tính trong học tập:
	A. (1), (2).	B. (1), (4).	C. (1), (3).		D. (2), (3).
Câu 107. Cho các biện pháp sau:
(1) Tăng cường sử dụng điện thoại trước khi ngủ.
(2) Ngủ sớm, không thức quá khuya.
(3) Đặt báo thức để dậy sớm thường xuyên.
(4) Không uống cà phê vào buổi tối.
Trong số các biện pháp kể trên, có bao nhiêu biện pháp giúp ta loại bỏ được thói quen ngủ dậy muộn?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 108. Cho các biện pháp sau:
(1) Kiên trì tập luyện thể thao thường xuyên.
(2) Ngủ sớm, không thức quá khuya.
(3) Đặt báo thức để dậy sớm thường xuyên.
(4) Tập luyện cho đến khi có được thói quen thì dừng.
Trong số các biện pháp kể trên, có bao nhiêu biện pháp giúp ta tạo được thói quen tập thể dục buổi sáng?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 109. Cho các biện pháp sau:
(1) Luôn mang theo sách bên người.	
(2) Chọn sách loại đọc phù hợp.
(3) Đọc sách ở nơi yên tĩnh.
(4) Hạn chế thời gian sử dụng điện thoại thay vào đó là đọc sách.
Trong số các biện pháp kể trên, có bao nhiêu biện pháp giúp ta tạo được thói quen đọc sách?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 110. Cho các biện pháp sau:
(1) Sắp xếp sẵn quần áo chạy bộ.	(2) Ngủ sớm, không thức quá khuya.
(3) Đặt báo thức để dậy sớm thường xuyên.	(4) Cố chọn lý do để trì hoãn việc chạy bộ.
(5) Tìm kiếm bạn chạy cùng vào buổi sáng.
(6) Tìm động lực: hãy nghĩ về lý do ta bắt đầu chạy bộ.
Trong số các biện pháp kể trên, có bao nhiêu biện pháp giúp ta tạo được thói quen chạy bộ buổi sáng?
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
Câu 111. Cho các biện pháp sau:
(1) Luôn đặt ra mục tiêu cụ thể.
(2) Quản lý chặt chẽ thời gian.
(3) Đánh dấu những công việc cần ưu tiên.
(4) Tuân thủ nghiêm ngặt theo những kế hoạch đã đặt ra từ trước.
(5) Phân bố thời gian hợp lý.
Trong số các biện pháp kể trên, có bao nhiêu biện pháp giúp ta loại bỏ thói quen trì hoãn và hoàn thành công việc?
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 112. Cho các biện pháp sau:
(1) Khám phá ra đâu là yếu tố thôi thúc ta ăn đêm.
(2) Lập kế hoạch cho bữa ăn của mình.	
(3) Chia nhỏ bữa ăn trong ngày.
(4) Dự trữ thật nhiều đồ ăn vặt trong nhà.
(5) Đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ về điều khác hoặc làm công việc khác mỗi khi cảm thấy thèm ăn.
Trong số các biện pháp kể trên, có bao nhiêu biện pháp giúp ta loại bỏ thói quen ăn đêm?
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 113. Các chuyên gia da liễu khuyên rằng ta không nên chạm tay vào mặt của mình. Tay mang một lượng lớn vi khuẩn, khi để tay tiếp xúc với da mặt, ta có thể sẽ trải qua những vấn đề không mong muốn ở da. Hơn hết, điển hình là thói quen nặn mụ còn gây ra nhiều tổn hại đến da. Trong các biện pháp sau đây, có bao nhiêu biện pháp giúp ta loại bỏ thói quen nặn mụn?
(1) Cắt ngắn móng tay.		(2) Luôn tìm việc làm khỏa lấp thời gian rảnh.
(3) Che nốt mụn bằng băng dính cá nhân.	(4) Tăng cường điều trị mụn dứt điểm.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 114. Hiện tượng cảm ứng ở sinh vật được con người ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn nhằm?
A. Ức chế sự sinh trưởng của cây trồng.			
B. Xây dựng các thói quen không tốt.
C. Làm giảm chất lượng cuộc sống cho con người.			
D. Thúc đẩy sự phát triển cho vật nuôi.
Câu 115. Hiện tượng cảm ứng ở sinh vật được con người ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn nhằm?
A. Ức chế sự sinh trưởng của cây trồng.			
B. Xây dựng các thói quen tốt.
C. Làm giảm chất lượng cuộc sống cho con người.			
D. Tạo điều kiện cho cây trồng, vật nuôi phát triển kém.
Câu 116. Hiện tượng cảm ứng ở sinh vật được con người ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn nhằm?
A. Tạo điều kiện tốt cho sự sinh trưởng của cây trồng.			
B. Xây dựng các thói quen xấu.
C. Làm giảm chất lượng cuộc sống cho con người.			
D. Ức chế cây trồng, vật nuôi phát triển.
Câu 117. Hiện tượng cảm ứng ở sinh vật được con người ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn nhằm?
A. Ức chế sự sinh trưởng của cây trồng.			
B. Xây dựng các thói quen không tốt.
C. Nâng cao hiệu quả học tập cho con người.			
D. Tạo điều kiện cho cây trồng, vật nuôi phát triển kém.
Câu 118. Khi chúng ta muốn học 1 bài thơ hoặc muốn hiểu rõ về một dạng bài tập nào đó, chúng ta cần đọc bài thơ nhiều lần và làm bài tập cùng dạng đó để ghi nhớ kĩ hơn. Đây là ứng dụng của hiện tượng nào trong học tập và đời sống? 
	A. Tập tính sẵn có ở người.	B. Tập tính học được ở người. 
	C. Tập tính di truyền ở người.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở người.
Câu 119. Khi một bạn nhỏ vừa bước vào lớp một, bé muốn viết chữ đẹp cần phải luyện tập: viết từng nét, viết từng dấu, viết từng chữ cái và sau đó viết từ, viết thành câu. Quá trình đó lặp lại nhiều lần để đạt được kết quả mong muốn. Đây là ứng dụng của hiện tượng nào trong học tập và đời sống? 
	A. Tập tính sẵn có ở người.	B. Tập tính học được ở người. 
	C. Tập tính di truyền ở người.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở người.
Câu 120. Hiện tượng cảm ứng ở sinh vật được con người ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn nhằm:
(1) Nâng cao hiệu quả học tập cho con người.
(2) Tạo điều kiện tốt cho sự sinh trưởng của cây trồng.				
(3) Thúc đẩy sự phát triển cho vật nuôi.
(4) Xây dựng các thói quen không tốt.
Trong số các phát biểu trên, số phát biểu ĐÚNG là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 121. Cây nắp ấm có nguồn gốc từ các nước Đông Nam Á và Australia là một trong các loài thực vật ăn thịt nguy hiểm đối với nhiều loài côn trùng. Hiện nay người ta chọn chúng làm loại cây trong nhà vì
(1) Có hình dạng độc đáo dùng để trang trí.	(2) Tiêu diệt sâu bệnh, ruồi muỗi.	
(3) Thanh lọc không khí.	(4) Có tác dụng chữa bệnh.
(5) Thu hút nhiều côn trùng.
Trong số các phát biểu trên, số phát biểu ĐÚNG là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 122. Quốc Cơ và Quốc Nghiệp là hai diễn viên xiếc nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới. Họ đã đạt được nhiều thành tích đáng nể, nổi bật nhất là màn trình diễn xiếc chồng đầu đã chinh phục tuyệt đối ban giám khảo cuộc thi tài năng Anh (Britain’s Got Talent) và lọt vào tốp 5 của vòng chung kết. Họ là niềm tự hào của Việt Nam. Để đạt được những thành tích đó, hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã dày công khổ luyện không ngừng nghỉ trong suốt 15 năm. Đây là ứng dụng của hiện tượng nào trong học tập và đời sống? 
	A. Tập tính sẵn có ở người.	B. Tập tính học được ở người. 
	C. Tập tính di truyền ở người.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở người.
Câu 123. Vừa qua vào ngày 26/02/2022, đội tuyển U23 Việt Nam đã mang lại niềm tự hào cho tổ quốc khi vượt qua đội tuyển U23 Thái Lan với tỷ số 1-0 ở trận chung kết để giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Thành tích kể trên cùng với vô vàn thành tích đáng tự hào khác có được là nhờ sự kiên trì tập luyện trong suốt thời gian dài đầy gian khổ của các cầu thủ U23 Việt Nam. Đây là ứng dụng của hiện tượng nào trong học tập và đời sống? 
	A. Tập tính sẵn có ở người.	B. Tập tính học được ở người. 
	C. Tập tính di truyền ở người.	D. Cảm ứng hướng dinh dưỡng ở người.


B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Quan sát hình a) và b) bên dưới và hoàn thành nội dung theo mẫu Bảng 1
	[image: A person in a garment in a field of grass

Description automatically generated with low confidence]
Hình. Dùng bù nhìn đuổi chim hại cây trồng
	[image: A picture containing text, light

Description automatically generated]
Hình. Dùng đèn bẫy côn trùng gây hại cây trồng



Bảng 1
	Tên sinh vật
	Hiện tượng cảm ứng được ứng dụng
	Biện pháp ứng dụng
	Lợi ích

	Côn trùng hại cây trồng (bướm, bọ xít, ...)
	?
	?
	?

	Chim
	?
	?
	?



Câu 2. Quan sát hình bên dưới và giải thích vì sao khi trồng các loài cây thân leo như mướp, bầu, bí, thiên lí…người trồng thường phải làm giàn cho cây.
[image: Trồng mướp trong điều kiện diện tích nhỏ, tại sao không ? - Agri.vn]
Hình. Giàn mướp
[bookmark: _Hlk108693835]Câu 3. Cho các ví dụ về việc ứng dụng hiện tượng cảm ứng trong trồng trọt?

Câu 4. Nêu các ví dụ ứng dụng hiện tượng cảm ứng hoặc tập tính của động vật trong chăn nuôi mà em biết.
Câu 5. Nối ví dụ ở Cột A (các biện pháp áp dụng trong trồng trọt) với Cột B (cơ sở ứng dụng cảm ứng của sinh vật của các biện pháp đó).
	Cột A
	
	Cột B

	1. Trồng hoa hồng ở nơi đất cao và đảm bảo cây sẽ hứng nhiều ánh nắng mặt trời nhất, tạo điều kiện cho việc đâm chồi và ra hoa.
	
	a. Cảm ứng hướng tiếp xúc

	2. Người trồng cây cảnh (cây bon sai) tạo nhiều kiểu dáng cho cây bằng cách uốn theo khuôn sẵn để có tạo hình phong phú và hợp phong thủy, thu hút nhiều khách hàng
	
	b. Cảm ứng hướng sáng

	3. Người nông dân thường hay đặt bẫy chuột rải rác quanh cánh đồng, trong các ngõ ngách để bắt chuột.
	
	c. Cảm ứng hướng nước

	4. Người ta trồng các cây thủy sinh, cây gần bờ ao, mương nước,… để cây phát triển tốt và tiết kiệm thời gian chăm sóc.
	
	d. Cảm ứng hướng chất dinh dưỡng

	5. Bón phân theo tán lá để kích thích rễ lan rộng hơn
	
	e. Tập tính kiếm ăn


Câu 6. Nối ví dụ ở Cột A (các biện pháp áp dụng trong chăn nuôi – khoa học) với Cột B (cơ sở ứng dụng cảm ứng của sinh vật của các biện pháp đó).
	Cột A
	
	Cột B

	1. Nghiên cứu ra loài muỗi có lợi và cho chúng giao phối với muỗi có hại sẽ khiến muỗi có hại trở nên không sinh sản được nữa, ứng dụng để giảm tỷ lệ người mắc sốt xuất huyết.
	
	a. Tập tính kiếm ăn


	2. Người ta đã nuôi gà theo phương thức gà thả vườn
	
	b. Tập tính xã hội

	3. Đặt tên cho chó và sau đó khi kêu bằng cái tên đó thì chúng chạy lại
	
	c. Tập tính học được

	4. Di chuyển con ong chúa để cả đàn ông thợ bay theo.
	
	d. Tập tính sinh sản



Câu 7. Hiện nay người ta kết hợp nuôi vịt với thả cá, tận dụng nguồn phân vịt để làm thức ăn cho cá chính là gián tiếp xử lý chất thải, vịt tăng lượng oxy hòa tan trong nước, tận dụng nguồn thủy sinh làm thức ăn. Chăn nuôi kết hợp Vịt-Cá-Lúa là cách làm đang được khuyến khích nhất hiện nay dựa trên ưu điểm về tập tính của thủy cầm. Dưa trên kiến thức đã học về ứng dụng của cảm ứng của sinh vật trong trồng trọt, em hãy nêu những ưu điểm của phương pháp chăn nuôi kết hợp này.
Câu 8. Tập tính được ứng dụng như thế nào trong học tập?
Câu 9. Muốn tạo được thói quen tập thể dục buổi sáng, em cần làm gì?
Câu 10. Hãy nêu những việc em sẽ làm để bỏ được thói quen ngủ dậy muộn.

C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1D
	2D
	3D
	4D
	5C
	6C
	7D
	8A
	9A
	10B

	11B
	12B
	13B
	14A
	15C
	16C
	17A
	18B
	19C
	20D

	21C
	22D
	23A
	24B
	25C
	26C
	27B
	28B
	29B
	30B

	31D
	32D
	33A
	34D
	35B
	36D
	37B
	38C
	39D
	40B

	41A
	42C
	43B
	44D
	45C
	46B
	47C
	48B
	49A
	50A

	51A
	52A
	53A
	54A
	55A
	56A
	57B
	58B
	59A
	60B

	61B
	62A
	63B
	64D
	65D
	66A
	67A
	68A
	69A
	70A

	71A
	72A
	73A
	74A
	75A
	76A
	77A
	78A
	79A
	80A

	81D
	82B
	83B
	84B
	85B
	86D
	87D
	88C
	89D
	90B

	91B
	92C
	93C
	94D
	95D
	96A
	97B
	98B
	99C
	100C

	101C
	102C
	103C
	104B
	105B
	106A
	107C
	108C
	109D
	110C

	111D
	112C
	113D
	114D
	115B
	116A
	117C
	118B
	119B
	120D

	121C
	122B
	123B
	
	
	
	
	
	
	



Giải thích trắc nghiệm
Câu 48. 
(1), (3) và (4) ĐÚNG
(2), (5) SAI
Câu 82. (3) và (4) SAI vì đây là ứng dụng trong trồng trọt.
Câu 85.
(1), (3) và (5) ĐÚNG.
Còn lại là ứng dụng trong trồng trọt.
Câu 107.
(1) SAI vì phải hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ.
(2), (3) và (4) ĐÚNG
Câu 108.
(1), (2) và (3) ĐÚNG
(4) SAI vì phải duy trì thói quen sau đó.
Câu 110.
(1), (2), (3), (5), (6) ĐÚNG
(4) SAI vì Không cố chọn lý do để trì hoãn việc chạy bộ.
Câu 112.
(1), (2), (3), (5) ĐÚNG
(4) SAI vì không nên dự trữ đồ ăn vặt trong nhà để tránh ăn đêm.
Câu 121.
(1), (2), (3), (4) ĐÚNG
(5) SAI vì chúng tiêu diệt côn trùng chứ không thu hút côn trùng.
































Phần tự luận
Câu 1.
Hướng dẫn giải:
	Tên sinh vật
	Hiện tượng cảm ứng được ứng dụng
	Biện pháp ứng dụng
	Lợi ích

	Côn trùng hại cây trồng (bướm, bọ xít, ...)
	hướng sáng
	dùng đèn bẫy côn trùng
	diệt côn trùng hại cây trồng

	Chim
	tập tính sợ con người
	dùng bù nhìn
	xua đuổi chim hại cây trồng



Câu 2. 
Hướng dẫn giải:
	Người ta thường làm giàn cho mướp, bầu, bí, thiên lí… vì các loại cây này thuộc loại cây thân leo và có tua cuốn. Chúng cần có giá thể để tiếp xúc, sau đó quấn quanh giá thể để leo lên cao. Vậy nên khi trồng các loại cây đó, người ta thường làm giàn để tạo điều kiện cho sự sinh trưởng và phát triển của cây.
Câu 3.
Hướng dẫn giải:
Kiến thức:
	Người ta đã ứng dụng tính hướng sáng, hướng nước, hướng chất dinh dưỡng… ở các loài thực vật để có chế độ chiếu sáng, tưới nước, bón phân, làm giàn… phù hợp với mỗi loài nhằm tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, đồng thời đáp ứng các nhu cầu khác của con người.
	Con người đã lợi dụng tập tính của các loài động vật gây hại cho cây trồng như bướm, bọ xít, châu chấu, chuột… để tìm cách xua đuổi và tiêu diệt chúng, bảo vệ mùa màng.
Các ví dụ:
	- Làm giàn leo cho cây bầu, bí để quả được to và thẳng hơn (hướng tiếp xúc)
	- Trồng hoa hồng ở nơi đất cao và đảm bảo cây sẽ hứng nhiều ánh nắng mặt trời nhất, tạo điều kiện cho việc đâm chồi và ra hoa (hướng sáng).
	- Người trồng cây cảnh (cây bon sai) tạo nhiều kiểu dáng khác nhau bằng cách uốn theo khuôn sẵn để có tạo hình phong phú và hợp phong thủy, thu hút nhiều khách hàng (hướng tiếp xúc).
	- Người nông dân thường hay nhốt mèo ở ngoài đồng ruộng nhiều chuột căn phá cây trồng để đuổi chuột. Hoặc đặt bẫy chuột rải rác quanh cánh đồng.
	- Để xua đuổi chim trên cánh đồng lúa, người nông dân thường cắm cây sào và buộc túi bóng ở trên đầu. (tập tính sợ con người).
	- Trồng cây thuỷ sinh, cây gần bờ ao, mương nước,... để cây phát triển tốt và tiết kiệm thời gian chăm sóc (ứng dụng tính hướng nước).
Câu 4. 
Hướng dẫn giải:
Kiến thức:
	Con người đã huấn luyện cho các vật nuôi trong nhà hình thành được những tập tính tốt như: ăn, ngủ đúng giờ; đi vệ sinh đúng chỗ; nghe hiệu lệnh (tiếng kẻng, tiếng gọi, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay…) để thuận lợi cho việc chăm sóc chúng. Con người cũng ứng dụng tập tính để huấn luyện động vật phục vụ trong chăn nuôi như huấn luyện chó chăn cừu.
Ví dụ cụ thể: 
+ Nghe tiếng kẻng trâu bò nuôi trở về chuồng. 
+ Nghe tiếng gọi là gà, vịt, ... chạy ra ăn thức ăn.
+ Nghe tiếng vỗ tay là cá ngoi lên mặt nước lấy thức ăn.
Câu 5.
Hướng dẫn giải:
	1-b, 2-a, 3-e, 4-c, 5-d
Câu 6.
Hướng dẫn giải:
	1-d, 2-a, 3-c, 4-b
Câu 7. 
Hướng dẫn giải:
Ưu điểm của phương pháp chăn nuôi kết hợp này.
	- Dễ quản lý dịch bệnh, đặc biệt là cúm gia cầm H5N1.
	- Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, cải tạo đất trồng.
	- Giảm được phân hóa học và thuốc trừ sâu: vịt chăn thả trên ruộng lúa thải ra một lượng phân hữu cơ cho lúa,đ ồng thời vịt còn ăn các loại côn trùng và sâu hại lúa (tập tính ăn).
	- Khi thả vịt trên đồng ruộng nó sẽ ăn các loại côn trùng, sâu rầy hại lúa. 
	- Khi vịt mò cua, ốc sẽ sục bùn làm cho bộ rễ hấp thụ chất dinh dưỡng. 
	- Tập tính bơi lội, sục bùn của vịt giúp hạn chế tối đa dịch bệnh cho lúa.
Câu hỏi 8. 
Hướng dẫn giải:
	Các thói quen tốt hay xấu ở người đều là những quá trình học được, được hình thành do lặp đi lặp lại thành thói quen nhiều lần trong quá trình sống. Trong học tập, muốn nắm chắc kiến thức và ghi nhớ bài được lâu, cần thường xuyên ôn lại bài và làm bài tập nhiều lần.
Các tập tính đó được ứng dụng trong học tập phải kể như: 
	+ Khi chúng ta muốn học 1 bài thơ, hiểu kì về một dạng bài tập nào đó, chúng ta cần đọc hiểu bài thơ nhiều lần và làm tập tập cùng dạng đó để ghi nhớ kĩ hơn.
	+ Hay một bạn nhỏ bước là lớp một muốn viết chữ đẹp cần phải có sự luyện tập: viết từng nét, viết từng dấu, viết từng chữ cái và sau đó viết từ, viết thành câu. Quá trình đó được lặp đi lặp lại nhiều lần để đạt được kết quả mong muốn. 
Câu hỏi 9. 
Hướng dẫn giải:
	Các thói quen tốt hay xấu ở người đều là những quá trình học được, được hình thành do lặp đi lặp lại thành thói quen nhiều lần trong quá trình sống. Tương tự, muốn hình thành những thói quen tốt như đi ngủ sớm, thức dậy đúng giờ, đọc sách, tập thể dục buổi sáng, chấp hành luật giao thông… cần kiên trì lặp lại các hoạt động trong thời gian dài và duy trì sau đó.
	Muốn tạo thói quen tập thể dục buổi sáng em cần: hẹn báo thức để thức dậy đúng giờ (nên sắp xếp thời gian học tập buổi tối để đi ngủ đúng giờ tránh tình trạng sáng hôm sau ngủ quên hoặc người uể oải vì thiếu ngủ, hỗ trợ cho việc dậy đúng giờ) vào buổi sáng để tập thể dục. Các thói quen này cần lặp đi lặp lại hằng ngày để đạt hiệu quả cao.
Câu hỏi 10.
Hướng dẫn giải:
	Các thói quen tốt hay xấu ở người đều là những quá trình học được, được hình thành do lặp đi lặp lại thành thói quen nhiều lần trong quá trình sống. Tương tự, muốn hình thành những thói quen tốt như đi ngủ sớm, thức dậy đúng giờ, đọc sách, tập thể dục buổi sáng, chấp hành luật giao thông… cần kiên trì lặp lại các hoạt động trong thời gian dài và duy trì sau đó. Muốn loại bỏ một thói quen xấu như thức khuya, ngủ dậy muộn… cần phải có quyết tâm từ bỏ chúng bằng cách thường xuyên thực hiện các việc và thói quen tốt.
Những việc em sẽ làm để bỏ được thói quen ngủ dậy muộn:
· Hạn chế sử dụng điện thoại trước khi ngủ
· Ngủ sớm, không thức quá khuya
· Đặt báo thức để dậy sớm thường xuyên
· Không uống cafe vào buổi tối









ND 12: KHÁI QUÁT SINH TRƯỞNG & PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
1. Sinh trưởng, phát triển là gì?
	- Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể có thể lớn lên.
	- Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
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Hình. Vòng đời của cây cam
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Hình. Vòng đời của con ếch


2. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	- Mỗi sinh vật từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành đều trải qua những giai đoạn sinh trưởng và phát triển nhất định, có hình thái và kích thước khác nhau, đặc trưng cho từng loài.
	- Trong vòng đời của sinh vật, các giai đoạn sinh trưởng và phát triển diễn ra đan xen với nhau. Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở của sinh trưởng. 
→ Nếu không có sinh trưởng thì sẽ không có phát triển và ngược lại.

II - Mô phân sinh và chức năng của mô phân sinh
	- Nhóm tế bào chưa phân hóa, còn duy trì được khả năng phân chia được gọi là mô phân sinh. 
	- Có hai loại mô phân sinh là mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.
· Mô phân sinh đỉnh có ở đỉnh rễ và các chồi thân (gồm chồi ngọn hay còn gọi là chồi đỉnh và chồi nách), giúp thân, cành và rễ tăng lên về chiều dài. 
· Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng về chiều ngang. 
	- Thực vật phát triển nhờ hoạt động của mô phân sinh.
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Hình. Vị trí các mô phân sinh trên cơ thể

❓Em có biết
	Thực vật một lá mầm không có mô phân sinh bên nên đường kính thân không tăng nhiều như ở thực vật hai lá mầm. Tuy nhiên, nhóm thực vật này ngoài mô phân sinh ngọn còn có mô phân sinh lóng giúp chiều cao cây tăng lên nhanh chóng. Mô phân sinh lóng nằm ở vị trí các mắt của thân, có tác dụng làm tăng chiều dài của lóng. 
	Những cây một lá mầm lâu năm (cây dừa, cây cau) có vòng mô phân sinh thứ cấp nằm dưới các mầm lá, phân chia tạo nên những dãy tế bào mô mềm ở phía ngoài làm cho đường kính thân tăng lên. Kiểu sinh trưởng này gọi là sinh trưởng thứ cấp phân tán.
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Hình. Mô phân sinh lóng


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho đoạn thông tin sau: Sinh trưởng là sự tăng về (1) …………. và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bảo, nhờ đó cơ thể lớn lên. 
Các từ cần điền là:
	A. (1) kích thước	B. (1) khối lượng	C. (1) số lượng	D. (1) trọng lượng
Câu 2. Cho đoạn thông tin sau: Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và (1) ……………. của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bảo, nhờ đó cơ thể lớn lên.
Các từ cần điền là:
	A. (1) kích thước	B. (1) khối lượng	C. (1) số lượng	D. (1) trọng lượng
Câu 3. Cho đoạn thông tin sau: Sinh trưởng là sự tăng về về kích thước và khối lượng của (1)…………. do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bảo, nhờ đó cơ thể lớn lên.
Các từ cần điền là:
	A. (1) nguyên tử	B. (1) tế bào	C. (1) phân tử	D. (1) cơ thể 
Câu 4. Cho đoạn thông tin sau: Sinh trưởng là sự tăng về về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước (1) …………., nhờ đó cơ thể lớn lên.
Các từ cần điền là.
	A. (1) nguyên tử	B. (1) tế bào	C. (1) phân tử	D. (1) cơ thể
Câu 5. Cho đoạn thông tin sau: Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của (1) …………. do sự tăng lên về số lượng và kích thước (2) ……………., nhờ đó cơ thể lớn lên
Các từ cần điền là
	A. (1) cơ thể; (2) tế bào	B. (1) tế bào (2) cơ thể
	C. (1) phân tử; (2) tế bào	D. (1) cơ thể; (2) phân tử
Câu 6. Sinh trưởng là gì ?
	A. Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự nhân lên về số lượng và kích thước tế bảo, nhờ đó cơ thể lớn lên
	B. Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự nhiều lên về số lượng và kích thước tế bảo, nhờ đó cơ thể lớn lên
	C.Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bảo, nhờ đó cơ thể lớn lên
	D. Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng về chất lượng và kích thước tế bảo, nhờ đó cơ thể lớn lên
Câu 7. Phát triển bao gồm bao nhiêu ý dưới đây
a) sinh trưởng
b) phân hoá tế bào
c) phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể
d) sinh sản
	A. 1	B. 2 	C. 3	D. 4
Câu 8. Cho đoạn thông tin sau: Phát triển bao gồm (1).............., phân hoá tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể
Các từ cần điền là:
	A. (1) sinh trưởng		B. (1) sinh sản
	C. (1) phân chia tế bào	D. (1) gia tăng kích thước
Câu 9. Cho đoạn thông tin sau: Phát triển bao gồm sinh trưởng, (1).............., phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể
Các từ cần điền là:
	A. (1) phân chia tế bào	B. (1) sinh sản
	C. (1) phân hóa tế bào	D. (1) gia tăng kích thước
Câu 10. Cho đoạn thông tin sau: Phát triển bao gồm (1).............., (2).............., (3)..............
Các từ cần điền là:
A. (1) tăng số lượng tế bào, (2) sinh trưởng, (3) phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể
B. (1) sinh sản, (2) sinh trưởng, (3) phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể
C. (1) sinh trưởng, (2) phân hóa tế bào (3) phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể
D. (1) phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể, (2) gia tăng kích thước, (3) sinh sản
Câu 11. Cho đoạn thông tin sau: Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, (1)..............
Các từ cần điền là:
	A. (1) tăng số lượng tế bào	B. (1) sinh sản
	C. (1) phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể	D. (1) gia tăng kích thước
Câu 12. Cho đoạn thông tin sau: Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái (1)............ và (2)..............
Các từ cần điền là:
	A. (1) tế bào, (2) cơ thể	B. (1) tế bào, (2) mô
	C. (1) cơ quan, (2) tế bào	D. (1) cơ quan, (2) cơ thể 
Câu 13. Cho đoạn thông tin sau: Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triển (1)........... cơ sở của sinh trưởng, Do đó, nếu không có sinh trưởng sẽ không có phát triển và ngược lại.
Các từ cần điền là:
	A. (1) gắn với	B. (1) dựa trên	C. (1) phụ thuộc	D. (1) tác động đến
Câu 14. Cho đoạn thông tin sau: Sinh trưởng (1)………. phát triển và phát triển dựa trên cơ sở của sinh trưởng, Do đó, nếu không có sinh trưởng sẽ không có phát triển và ngược lại.
Các từ cần điền là:
	A. (1) gắn với	B. (1) dựa trên	C. (1) phụ thuộc	D. (1) tác động đến
Câu 15. Cho đoạn thông tin sau: (1)........... gắn với  (2)........... và (3)........... dựa trên cơ sở của  (4)..........., Do đó, nếu không có sinh trưởng sẽ không có phát triển và ngược lại.
Các từ cần điền là:
A. (1) sinh trưởng, (2) phát triển, (3) sinh trưởng, (4) phát triển 
B. (1) sinh trưởng, (2) phát triển, (3) sinh sản, (4) phát triển
C. (1) sinh sản, (2) phát triển, (3) sinh sản, (4) phát triển
D. (1) phát triển, (2) sinh trưởng, (3)phát triển, (4) sinh trưởng
Câu 16. Cho đoạn thông tin sau: Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở của sinh trưởng, Do đó, nếu không có (1)........... sẽ không có (2)...........và ngược lại.
Các từ cần điền là:
	A. (1) sinh trưởng, (2) phát triển	B. (1) phát triển, (2) sinh sản
	C. (1) sinh sản, (2) phát triển	D. (1) sinh trưởng, (2) sinh sản
Câu 17. Cho đoạn thông tin sau: Có hai loại mô phân sinh chính là (1)...........và (2)...........
Các từ cần điền là:
A. (1) mô phân sinh đỉnh, (2) mô phân sinh bên
B. (1) mô phân sinh đỉnh, (2) mô phân sinh chồi
C. (1) mô phân sinh lóng, (2) mô phân sinh bên
D. (1) mô phân sinh bên, (2) mô phân sinh rễ
Câu 18. Cho đoạn thông tin sau: Mô phân sinh đỉnh giúp thân, cành và rễ tăng lên về (1)............ Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng về (2)...........
Các từ cần điền là:
	A. (1) chiều dài, (2) chiều ngang	B. (1) chiều cao, (2) khối lượng
	C. (1) chiều dài, (2) chiều sâu	D. (1) chiều cao, (2) chiều rộng
Câu 19. Cho đoạn thông tin sau: Mô phân sinh lóng nằm ở vị trí các (1)............, có tác dụng làm tăng chiều dài của lóng
Các từ cần điền là:
	A. (1) Mắt của thân		B. (1) Ngọn của thân
	C. (1) Chồi nách của thân	D. (1) Đỉnh rễ của thân
Câu 20. Cho đoạn thông tin sau: Mô phân sinh lóng nằm ở vị trí các mắt của thân, có tác dụng làm tăng (1)............ của lóng
Các từ cần điền là:
	A. (1) chiều ngang	B. (1) chiều cao	C. (1) chiều dài	D. (1) chiều rộng
Câu 21. Sinh trưởng ở sinh vật là gì?
	A. Quá trình tăng về chiều cao của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào, làm cơ thể lớn lên
	B. Quá trình tăng về kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào, làm cơ thể lớn lên
	C. Quá trình tăng về chiều cao và kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào, làm cơ thể lớn lên
	D. Quá trình tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào, làm cơ thể lớn lên
Câu 22. Phát triển của sinh vật là gì?
	A. Quá trình biến đổi tạo nên các tế bào, mô, cơ quan và hình thành chức năng mới ở các giai đoạn
	B. Quá trình tăng về kích thước, khối lượng của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào, làm cơ thể lớn lên
	C. Quá trình biến đổi tạo nên các tế bào, mô, cơ quan ở các giai đoạn
	D. Quá trình biến đổi hình thành chức năng mới ở các giai đoạn
Câu 23. Cho các mệnh đề sau:
1. Sinh trưởng và phát triển có liên quan mật thiết với nhau, nối tiếp, xen kẽ nhau.
2. Phát triển là cơ sở cho sinh trưởng, sinh trưởng làm thay đổi và thúc đẩy phát triển.
3. Cây ra lá là sự phát triển của thực vật.
4. Con gà tăng từ 1,2kg lên 3kg là sự sinh trưởng của động vật
Có bao nhiêu mệnh đề đúng?
	A. 1   	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 24. Mô phân sinh là gì?
	A. Nhóm các tế bào thực vật đã phân hóa, có khả năng phân chia tạo tế bào mới, làm cho cây sinh trưởng
	B. Nhóm các tế bào thực vật đã phân hóa, có khả năng phân chia tạo tế bào mới, làm cho cây phát triển
	C. Nhóm các tế bào thực vật chưa phân hóa, có khả năng phân chia tạo tế bào mới, làm cho cây phát triển
	D. Nhóm các tế bào thực vật chưa phân hóa, có khả năng phân chia tạo tế bào mới, làm cho cây sinh trưởng
Câu 25. Trong các loài cây dưới đây, nhóm cây nào không có mô phân sinh bên?
	A. Cây cau, cây tre, cây dừa, cây nứa	B. Cây cau, cây lúa, cây cam, cây nứa
	C. Cây lúa, cây cam, cây dừa, cây cau	D. Cây lúa, cây cam, cây tre, cây nứa
Câu 26. Đâu là biểu hiện sự sinh trưởng ở thực vật?
	A. Cây ra lá		B. Cây cao lên và to ra
	C. Hạt nảy mầm		D. Cây mọc thêm cành
Câu 27. Đâu không phải là biểu hiện của quá sinh trưởng ở thực vật?
	A. Cây ra hoa		B. Tăng kích thước của lá
	C. Cây cao lên và to ra	D. Rễ cây dài ra
 Câu 28. Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?
	A. Ở thân	B. Ở chồi nách	C. Ở đỉnh rễ	D. Ở chồi đỉnh
Câu 29. Đâu là biểu hiện sự phát triển ở thực vật?
	A. Cây ra lá		B. Hạt nảy mầm	
	C. Cây mọc thêm cành	D. Tất cả các biểu hiện trên
Câu 30. Cơ thể thực vật có thể lớn lên là do đâu?
	A. Kích thước tế bào tăng lên
B. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào
C. Sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh
D. Sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh 
Câu 31. Mô phân sinh đỉnh giúp thân, cành và rễ tăng về
	A. chiều dài	B. chiều ngang	C. chiều sâu	D. toàn diện
Câu 32. Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng về
	A. chiều dài	B. chiều ngang	C. chiều sâu	D. toàn diện
Câu 33.  Có mấy loại mô phân sinh chính
A. 2 loại: mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên
B. 2 loại: mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh ngọn
C. 3 loại: mô phân sinh chồi, mô phân sinh ngọn, mô phân sinh bên
D. 3 loại: mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên, mô phân sinh ngọn
Câu 34. Sinh trưởng ở thực vật là
	A. Quá trình tăng lên về số lượng tế bào
	B. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào
	C. Quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng, kích thước tế bào làm cây lớn lên, tạo nên cơ quan sinh dưỡng rễ, thân, lá
	D. Quá trình biến đổi về chất lượng, cấu trúc tế bào
Câu 35. Sinh trưởng ở thực vật là?
	A. Quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước và số lượng tế bào.
B. Quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về số lượng tế bào và các mô
C. Quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước tế bào và mô
	D. Quá trình tăng về kích thước (lớn lên) của cơ thể do tăng về kích thước và phân hoá tế bào
Câu 36. Cơ thể thực vật có thể lớn lên là do:
A. Kích thước tế bào tăng lên
B. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào
C. Sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh
D. Sự nguyên phân  của các tế bào mô phân sinh
Câu 37. Mô phân sinh là:
A. Nhóm các tế bào thực vật chưa phân hoá
B. Duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây
C. Có khả năng sinh trưởng và phát triển
D. Cả A và B
Câu 38. Mô phân sinh ở thực vật là
A. Nhóm các tế bào chưa phân hóa, nhưng khả năng nguyên phân rất hạn chế
B. Nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân
C. Nhóm các tế bào chưa phân hóa, mất dần khả năng nguyên phân
D. Nhóm các tế bào phân hóa, chuyên hóa về chức năng.
Câu 39. Cho các bộ phận sau:
1. Đỉnh rễ          	4. Chồi đỉnh
2. Thân             	5. Hoa
3. Chồi nách      	6. Lá
Mô phân sinh đỉnh không có ở
	A. (1), (2) và (3)		B. (2), (3) và (4)
	C. (3), (4) và (5)		D. (2), (5) và (6)
Câu 40. Mô phân sinh bên có ở vị trí nào của cây?
	A. Ở thân	B. Ở chồi nách	C. Ở đỉnh rễ	D. Ở chồi đỉnh
Câu 41: Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?
	A. Ở thân	B. Ở chồi nách	C. Ở đỉnh rễ	D. Ở chồi đỉnh
Câu 42. Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là?
	A. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm
	B. Mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm
	C. Mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm
	D. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm
Câu 43. Mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở
	A. Thân cây Một lá mầm
	B. Thân cây Hai lá mầm
	C. Cả cây Một lá mầm và Hai lá mầm
	D. Mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm
Câu 44. Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến rễ là các loại mô phân sinh theo thứ tự:
A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên →  mô phân sinh đỉnh rễ
	B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên → mô phân sinh lóng → mô phân sinh đỉnh rễ
C. Mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ
D. Mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên
Câu 45. Thứ tự các loại mô phân sinh tính từ ngọn đến rễ cây 2 lá mầm là:
A. Mô phân sinh đỉnh → mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh rễ
B. Mô phân sinh đỉnh → mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên
C. Mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh đỉnh → mô phân sinh bên
D. Mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh → mô phân sinh đỉnh rễ
Câu 46. Lấy tủy làm tâm, sự phân bố của mạch rây và gỗ trong sinh trưởng sơ cấp như thế nào?
A. Gỗ nằm phía ngoài còn mạch rây nằm trong tầng sinh mạch
B. Gỗ và mạch rây nằm trong tầng sinh mạch
C. Gỗ nằm phía trong còn mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch
D. Gỗ và mạch rây nằm phía ngoài tầng sinh mạch.
Câu 47. Hoạt động của tầng sinh trụ sẽ tạo ra cấu tạo thứ cấp của thân từ ngoài vào gồm:
A. Mạch rây thứ cấp, mạch rây sơ cấp, tầng sinh trụ, gỗ sơ cấp, gỗ thứ cấp
B. Mạch rây sơ cấp, mạch rây thứ cấp, tầng sinh trụ,mạch rây thứ cấp, mạch rây sơ cấp
C. Gỗ sơ cấp, gỗ thứ cấp, tầng sinh trụ, mạch rây thứ cấp, mạch rây sơ cấp
D. Mạch rây sơ cấp, mạch rây thứ cấp,tầng sinh trụ, gỗ thứ cấp, gỗ sơ cấp
Câu 48. Lấy tủy làm tâm, sự phân bố của gỗ sơ cấp và gỗ thứ cấp trong sinh trưởng thứ cấp như thế nào?
	A. Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong và gỗ sơ cấp nằm phía ngoài
	B. Cả hai đều nằm phía ngoài tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong
	C. Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong
	D. Cả hai đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía trong và gỗ sơ cấp nằm phía ngoài
Câu 49. Xem hình dưới đây và cho biết chú thích nào đúng ?
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	A. 1- tầng phân sinh bên; 2 - gỗ dác; 3 - mạch rây thứ cấp; 4 - tầng sinh bần; 5 - bần; 6 - gỗ lõi
	B. 1- gỗ dác; 2 - tầng phân sinh bên; 3 - mạch rây thứ cấp; 4 - tầng sinh bần; 5 - bần; 6 - gỗ lõi
	C. 1- gỗ dác; 2 - mạch rây thứ cấp; 3 - tầng phân sinh bên; 4 - tầng sinh bần; 5 - bần; 6 - gỗ lõi
	D. 1- bần; 2 - tầng sinh bần; 3 - mạch rây thứ cấp; 4 - tầng phân sinh bên; 5 - gỗ dác; 6 - gỗ lõi
Câu 50. Giải phẫu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:
	A. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ.
	B. Bần → tầng sinh bần →mạch rây thứ cấp  → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ.
	C. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → tầng sinh mạch → gỗ sơ cấp → gỗ thứ cấp → tuỷ.
	D. Tầng sinh bần → bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ
Câu 51. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây bao gồm ?
	A. Đặc điểm di truyền và ánh sáng	B. Đặc điểm di truyền, ánh sáng và nhiệt độ
	C. Nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài	D. Nước, nhiệt độ, ánh sáng, dinh dưỡng
Câu 52. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây bao gồm?
	A. Nhân tố bên trong		B. Ánh sáng và nhiệt độ
	C. Nhân tố bên ngoài	D. Cả A và C
Câu 53. Tại sao đếm số vòng gỗ trên mặt cắt ngang thân cây có thể tính được số tuổi của cây?
A. Tuổi thọ trung bình của cây ứng với số vòng gỗ
B. Mỗi năm, sinh trưởng thứ cấp của cây tạo ra một hoặc một số vòng gỗ ở một số loài
C. Mỗi năm đều có một tầng sinh trụ được hình thành mới tạo thành một vòng gỗ
D. Không thể tính được số tuổi của cây dựa vào vòng gỗ
Câu 54. Chức năng của mô phân sinh đỉnh là gì?
	A. Làm cho thân cây dài và to ra	B. Làm cho rễ dài và to ra
	C. Làm cho thân và rễ cây dài ra	D. Làm cho thân cây, cành cây to ra
Câu 55. Chức năng của mô phân sinh đỉnh ở thực vật là
	A. làm cho rễ cây dài ra	
	B. làm cho thân cây dài ra
	C. làm cho cây nhanh ra hoa
	D. làm cho thân và rễ cây dài ra (sinh trưởng sơ cấp)
Câu 56. Hãy xác định chú thích hình vẽ sau đây đúng hay sai
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1 -  gỗ lõi 
2 -  tầng phân sinh bên
3 -  gỗ dác
4 -  mạch rây thứ cấp
5 -  bần
6 -  tầng sinh bần                                 
Phương án trả lời đúng là:
	A. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6S	B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6S
	C. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6Đ	D. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6S
Câu 57. Mỗi loài sinh vật được đặc trưng nhờ vào:
	A. Hình thái và kích thước	B. Cấu tạo và chức năng
	C. Hình thái và chức năng	D. Chức năng và kích thước
Câu 58. Thế nào là sinh trưởng thứ cấp phân tán?
	A. Vòng mô phân sinh thứ cấp nằm dưới các mầm lá, phân chia tạo nên những dãy tế bào mô mềm ở phía ngoài làm cho đường kính thân tăng lên
	B. Vòng mô phân sinh thứ cấp nằm trên các mầm lá, phân chia tạo nên những dãy tế bào mô mềm ở phía ngoài làm cho đường kính thân tăng lên
	C. Vòng mô phân sinh thứ cấp nằm dưới các mầm lá, phân chia tạo nên những dãy tế bào mô mềm ở phía trong làm cho đường kính thân tăng lên
	D. Vòng mô phân sinh thứ cấp nằm trêncác mầm lá, phân chia tạo nên những dãy tế bào mô mềm ở phía trong làm cho đường kính thân tăng lên
Câu 59. Nối vị trí tương ứng của các mô phân sinh dưới đây
	1. Mô phân sinh bên
	a) đỉnh rễ, chồi thân

	2. Mô phân sinh lóng
	b) chồi nách

	3. Mô phân sinh đỉnh
	c)  mắt của thân


	A. 1-a, 2-b, 3-c	B. 1-b, 2-c, 3-a	C. 1-c, 2-b, 3-a	D. 1-b, 2-a, 3-c
Câu 60. Nối chức năng tương ứng của các mô phân sinh dưới đây ( làm tăng chiều …. cho thân, cành và rễ )
	1. Mô phân sinh bên
	(a)chiều ngang

	2. Mô phân sinh lóng
	(b) chiều dài

	3. Mô phân sinh đỉnh
	


	A. 1-a, 2-b, 3-b	B. 1-b, 2-b, 3-a	C. 1-a, 2-b, 3-a	D. 1-b, 2-a, 3-a
Câu 61. Quan sát và cho biết dấu hiệu sự sinh trưởng của gà.
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A. kích thước và khối lượng của gà tăng lên qua từng giai đoạn.
B. trứng → gà con → gà đang phát triển → gà trưởng thành.
C. Gà có sự thay đổi về hình dáng bên ngoài
D. Gà có khả năng sinh sản
Câu 62. Quan sát hình và cho biết dấu hiệu sự phát triển của gà.
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A. kích thước và khối lượng của gà tăng lên qua từng giai đoạn.
B. trứng → gà con → gà đang phát triển → gà trưởng thành.
C. Gà có sự thay đổi về hình dáng bên ngoài
D. Gà có khả năng sinh sản
Câu 63. Hoàn thành bảng sau
	Sinh trưởng
	Bản chất
	(1)

	
	Hình thức biểu hiện
	Sự tăng về kích thước, khối lượng cơ thể

	Phát triển
	Bản chất
	(2)

	
	Hình thức biểu hiện
	Gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) và phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể hoàn chỉnh

	Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển
	Liên quan mật thiết và đan xen với nhau.
Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển.
Phát triển thúc đẩy sinh trưởng diễn ra.


A. (1) Sự thay đổi chất lượng, (2) sự thay đổi số lượng
B. (1) Sự thay đổi số lượng, (2) sự thay đổi số lượng
C. (1) Sự thay đổi số lượng, (2) sự thay đổi chất lượng
D. (1) Sự thay đổi chất lượng, (2) sự thay đổi chất lượng
Câu 64. Hoàn thành bảng sau
	Sinh trưởng
	Bản chất
	Sự thay đổi số lượng

	
	Hình thức biểu hiện
	(1)

	Phát triển
	Bản chất
	Sự thay đổi chất lượng

	
	Hình thức biểu hiện
	(2)

	Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển
	Liên quan mật thiết và đan xen với nhau.
Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển.
Phát triển thúc đẩy sinh trưởng diễn ra.


	A. (1) Sự tăng về kích thước, khối lượng cơ thể, (2) Gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) và phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể hoàn chỉnh 
	B. (1) Gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) và phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể hoàn chỉnh, (2) Sự tăng về kích thước, khối lượng cơ thể
	C. (1) Sự thay đổi về lượng, (2) sự thay đổi về chất 
	D. (1) sự thay đổi về chất, (2) Sự thay đổi về lượng
Câu 65. Hoàn thành bảng sau
	Biểu hiện
	Sinh trưởng
	Phát triển

	Sau một năm, em học sinh lớp 1 cao thêm 10cm.
	
	-

	Hạt đậu ngâm trong nước lâu nở to hơn lúc đầu.
	
	-

	Hạt đỗ nảy mầm.
	
	+

	Cây bưởi ra hoa.
	
	+

	Trứng gà nở thành gà con.
	
	+


	A. +, +, -, -, -	B. -, +, - , +, +	C. -, +, +, -, -	D. +, -, -, -, +
Câu 66. Hoàn thành bảng sau
	Biểu hiện
	Sinh trưởng
	Phát triển

	Sau một năm, em học sinh lớp 1 cao thêm 10cm.
	+
	

	Hạt đậu ngâm trong nước lâu nở to hơn lúc đầu.
	+
	

	Hạt đỗ nảy mầm.
	-
	

	Cây bưởi ra hoa.
	-
	

	Trứng gà nở thành gà con.
	-
	


	A. +, +, -, -, -	B. -, -, +, +, +	C. -, +, +, -, -	D. +, -, -, -, +
Câu 67. Nhận xét bảng bên dưới
	Dấu hiệu phân biệt
	Đúng hay sai

	1. Hiện tượng người trưởng thành tăng chế độ ăn và béo lên, tăng kích thước bụng là sinh trưởng
	

	2. Cá trắm trong ao thiếu chăm sóc nên chỉ dài ra mà to chậm là sinh trưởng
	

	3. Hạt đậu nảy mầm thành cây non gọi là sinh trưởng
	

	4. Cây ngô ra hoa gọi là phát triển
	


	A. 1. đúng, 2. đúng, 3. đúng, 4. Đúng	B. 1. đúng, 2. đúng, 3. sai, 4. đúng
	C. 1. sai, 2. đúng, 3. sai, 4. Đúng	D. 1. đúng, 2. sai, 3. sai, 4. đúng
Câu 68. Cho biết các biểu hiện của sinh vật trong bảng 29.1 là sinh trưởng hay phát triển.
	Biểu hiện
	A. Sinh trưởng
	B. Phát triển

	1. Hạt nảy mầm
	 
	 

	0. Gà trống bắt đầu biết gáy
	 
	 

	0. Cây ra hoa
	 
	 

	0. Diện tích phiến lá tăng lên
	 
	 

	0. Lơn con tăng cân từ 2kg lên 4kg
	 
	 


	A. 1.A, 2.A, 3.A, 4.B, 5.B	B. 1.B, 2.A, 3.A, 4.B, 5.B
	C. 1.B, 2.B, 3.A, 4.B, 5.B	D. 1.B, 2.B, 3.B, 4.A, 5.A
Câu 69. Điền vào hình bên dưới
[image: Diagram
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A. (1) Mô phân sinh đỉnh, (2) mô phân sinh bên
B. (1) Mô phân sinh lóng, (2) mô phân sinh bên
C. (1) Mô phân sinh đỉnh, (2) mô phân sinh lóng
D. (1) Mô phân sinh đỉnh, (2) mô phân sinh rễ
Câu 70. Điền vào hình bên dưới
[image: Diagram
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A. (1) Mô phân sinh đỉnh, (2) mô phân sinh bên, (3) mô phân sinh rễ
B. (1) Mô phân sinh lóng, (2) mô phân sinh bên, (3) mô phân sinh đỉnh
C. (1) Mô phân sinh đỉnh, (2) mô phân sinh lóng, (3) mô phân sinh rễ
D. (1) Mô phân sinh đỉnh, (2) mô phân sinh rễ, (3) mô phân sinh bên 
Câu 71. Quan sát hình trình bày các giai đoạn sinh trưởng và phát triển tương ứng từ (1) đến  (7) của cây cam
[image: Diagram
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(1) Cây tăng trưởng về số lượng lá nhiều hơn, rễ mọc ra cùng nhiều hơn, còn có rất niều cành
(2) Hạt cam được gieo vào đất
(3) Cây bắt đầu ra hoa
(4) Hạt nảy mầm
(5) Từ mầm cây phát triển thành cây con
(6) Từ cây con phát triển thành cây con lớn hơn, tăng trưởng về kích thước, số lá
(7) Cây bắt đầu kết quả từ hoa
	A. 7, 1, 3, 5, 2, 4, 6		B. 2, 4, 5, 6, 1, 3, 7
	C. 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4		D. 6, 5, 3, 4, 2, 7, 1
Câu 72. Quan sát hình, hãy chỉ ra giai đoạn muỗi gây hại cho con người.
[image: Vòng đời của muỗi bao nhiêu ngày? Sơ đồ vòng đời của muỗi]
	A. Trứng	B. Ấu trùng	C. Nhộng	D. Muỗi trưởng thành
Câu 73. Trong hình giai đoạn nào trong vòng đời bướm có khả năng phá hoại mùa màng?
[image: Vòng đời của bướm - 4 giai đoạn phát triển]
	A. Trứng		B. Sâu Bướm	
	C. Kén 		D. Bướm trưởng thành
[bookmark: _Hlk109545892]Câu 74. Nhân tố bên ngoài nào ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật cũng như con người?
	A. Ánh sáng	B. Nhiệt độ	C. Nước	D. Thức ăn
Câu 75. Sau khi đẻ, gà mẹ thường ấp trứng cho đến khi những quả trứng nở ra gà con. Ví dụ trên cho thấy vai trò của nhân tố nào đối với sự sinh trưởng và phát triển của động vật ?
	A. Nguồn dinh dưỡng	B. Nhiệt độ
	C. Ánh sáng		D. Nước
Câu 76. Nhân tố nào dưới đây ít có vai trò trong sự sinh trưởng và phát triển của động vật ?
	A. Nhiệt độ	B. Ánh sáng	C. Độ ẩm không khí	D. Thức ăn
Câu 77. Biện pháp nào dưới đây không góp phần cải thiện chất lượng dân số ?
A. Áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lí
B. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao
C. Không lạm dụng các chất kích thích
D. Hạn chế sinh con
Câu 78. Khi đến mùa rét, sự sinh trưởng và phát triển của động vật hằng nhiệt bị ảnh hưởng vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa……
A. và sinh sản tăng
B. trong cơ thể tăng tạo nhiều năng lượng để chống rét
C. trong cơ thể giảm dẫn tới hạn chế tiêu thụ năng lượng
D. trong cơ thể giảm, sinh sản giảm
Câu 79. Cho các loài sau:
Cá chép;     	Gà;     	Thỏ;     	Muỗi
Cánh cam;     	Khỉ;    	Bọ ngựa
Cào Cào;     	Bọ rùa;    	Ruồi
Có bao nhiêu loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn?
	A. 4       	B. 5       	C. 6        	D. 7
[bookmark: _Hlk109545231]Câu 80. Ở động vật đẻ trứng, sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi theo trật tự
	A. Hợp tử → mô và các cơ quan → phôi	B. Phôi → hợp tử → mô và các cơ quan
	C. Phôi → mô và các cơ quan → hợp tử	D. Hợp tử → phôi → mô và các cơ quan
Câu 81. Một chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây bắt đầu từ
	A. khi ra hoa đến lúc cây chết	B. khi hạt nảy mầm đến khi tạo hạt mới
	C. khi nảy mầm đến khi cây ra hoa	D. khi cây ra hoa đến khi hạt nảy mầm
Câu 82. Loại mô phân sinh nào sau đây không có ở cây một lá mầm?
	A. Mô phân sinh bên		B. Mô phân sinh đỉnh cây
	C. Mô phân sinh lỏng	D. Mô phân sinh đỉnh rễ
Câu 83. Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây
A. do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra
B. do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra
C. do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra
D. do mô phân sinh lóng của cây tạo ra
Câu 84. Cơ thể thực vật có thể lớn lên là do đâu?
A. Kích thước tế bào tăng lên
B. Quá trình tăng lên về khối lượng tế bào
C. Sự giảm phân của các tế bào mô phân sinh
D. Sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh













B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Phát biểu khái niệm sinh trưởng và phát triển
Câu 2. Mô tả các dấu hiệu thể hiện sự sinh trưởng ở cây cam và con ếch. Những biến đổi nào diễn ra trong đời sống của chúng thể hiện sự phát triên?
	[image: Diagram
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Vòng đời của cây cam
	[image: Diagram
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Vòng đời của con ếch



Câu 3. Trình bày các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây cam và con ếch
Câu 4. Sinh trưởng và phát triển của mối quan hệ với nhau như thế nào?
Câu 5. Quan sát hình và đọc thông tin mục II để hoàn thành nội dung theo mẫu Bảng.
[image: Diagram
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	Loại mô phân sinh
	Vị trí
	Vai trò

	Mô phân sinh đỉnh
	?
	?

	Mô phân sinh bên
	?
	?


Câu 6. Tại sao nhiều loài thực vật không ngừng dài ra và to lên?
Câu 7. Quan sát hình và cho biết mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên có ở đâu trên cơ thể thực vật?
[image: Diagram
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Câu 8. Hãy chỉ ra dấu hiệu cho thấy sự sinh trưởng và phát triển trong vòng đời của người.
Câu 9. Trong vòng đời của bướm, giai đoạn nào gây hại cho mùa màng?
Câu 10. Hai bạn lớp em đang tranh luận về cách diệt trừ muỗi. Bạn thứ nhất cho rằng chỉ nên diệt muỗi trưởng thành vì chỉ ở giai đoạn này chúng mới gây hại. Còn bạn thứ hai cho rằng nên diệt chúng cả ở các giai đoạn khác. Hãy cho biết ý kiến của em về vấn đề này.
Câu 11. Nêu các ứng dụng hiểu biết về sinh trưởng và phát triển ở thực vật để tăng năng suất cây trồng














C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1A
	2B
	3D
	4B
	5A
	6C
	7C
	8A
	9C
	10C

	11C
	12D
	13B
	14A
	15A
	16A
	17A
	18A
	19A
	20C

	21D
	22A
	23C
	24D
	25A
	26B
	27A
	28A
	29D
	30D

	31A
	32B
	33A
	34C
	35A
	36D
	37D
	38B
	39D
	40B

	41A
	42C
	43D
	44A
	45A
	46C
	47D
	48C
	49D
	50A

	51C
	52D
	53B
	54C
	55D
	56B
	57A
	58A
	59B
	60A

	61A
	62B
	63C
	64A
	65A
	66B
	67B
	68D
	69A
	70A

	71B
	72D
	73B
	74D
	75B
	76C
	77D
	78D
	79A
	80D

	81B
	82A
	83C
	84D
	
	
	
	
	
	



Giải thích trắc nghiệm
Câu 1.
	Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bảo, nhờ đó cơ thể lớn lên.
Câu 7
	a,b,c đúng
	Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hoá tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể
Câu 13.
	Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở của sinh trưởng, Do đó, nếu không có sinh trưởng sẽ không có phát triển và ngược lại.
Câu 17.
	Có hai loại mô phân sinh chính là mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.
Câu 18.
	Mô phân sinh đỉnh giúp thân, cảnh và rễ tăng lên về chiều dài. Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng về chiều ngang.
Câu 19.
	Mô phân sinh lóng nằm ở vị trí các mắt của thân, có tác dụng làm tăng chiều dài của lóng.
Câu 22.
	Phát triển của sinh vật là quá trình biến đổi tạo nên các tế bào, mô, cơ quan và hình thành chức năng mới ở các giai đoạn.
Câu 23.
	Mệnh đề đúng là 1, 3, 4. 
	Mệnh đề 2 sai vì sinh trưởng là cơ sở cho phát triển, phát triển làm thay đổi và thúc đẩy sinh trưởng.
Câu 24.
	Mô phân sinh là nhóm các tế bào thực vật chưa phân hóa, có khả năng phân chia tạo tế bào mới, làm cho cây sinh trưởng.
Câu 25.
	Cây cau, cây tre, cây dừa, cây nứa đều là các cây một lá mầm nên các cây này không có mô phân sinh bên. Mô phân sinh bên có ở các loài cây hai lá mầm như: cam, chanh, ... 
Câu 26.
	Sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước của tế bào, nhờ đó mà cơ thể lớn lên.
	Các phương án A, C, D là các biểu hiện của quá trình phát triển.
Câu 27.
	Sinh trưởng là sự tăng lên về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước của tế bào, nhờ đó mà cơ thể lớn lên.
	Biểu hiện sinh trưởng ở thực vật như: tăng kích thước của lá, cây cao lên và to ra, rễ cây dài ra, tăng kích thước của cành.
	Phương án A là biểu hiện của phát triển.
Câu 28.
	Mô phân sinh đỉnh không có ở thân, Mô phân sinh đỉnh chỉ có ở đầu rễ, đầu ngọn.
Câu 29.
	Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hoá tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. 
	Biểu hiện sự phát triển ở thực vật là: Cây ra lá, hạt nảy mầm, cây mọc thêm cành, cây mầm ra lá, cây ra hoa.
Câu 30.
	Cơ sở tế bào học của hiện tượng sinh trưởng là sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh. Nhóm tế bào chưa phân hóa, còn duy trì được khả năng phân chia được gọi là mô phân sinh. 
	Có hai loại mô phân sinh là mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.
	Thực vật phát triển nhờ hoạt động của mô phân sinh.
Câu 31.
	Mô phân sinh đỉnh có ở đỉnh rễ và các chồi thân (gồm chồi ngọn hay còn gọi là chồi đỉnh và chồi nách), giúp thân, cảnh và rễ tăng lên về chiều dài.
Câu 32.
	Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng về chiều ngang.
Câu 33.
	Thực vật sinh trưởng nhờ hoạt động của mô phân sinh – nhóm tế bào chưa phân hoá nên còn duy trì được khả năng phân chia. 
	Có hai loại mô phân sinh chính là mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên. 
Câu 34.
	Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng, kích thước tế bào làm cây lớn lên, tạo nên cơ quan sinh dưỡng rễ, thân, lá.
Câu 39.
	Mô phân sinh đỉnh có ở đỉnh của thân và rễ, không có ở (2), (5) và (6)
Câu 40.
	Mô phân sinh đỉnh không có ở thân, Mô phân sinh đỉnh chỉ có ở đầu rễ, đầu ngọn.
Câu 41.
	Mô phân sinh bên có ở chồi nách.
Câu 42.
	Mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm
Câu 45.
	Mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh rễ
Câu 46.
[image: So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp những điểm khác nhau rõ  nhất]
	Trong sinh trưởng sơ cấp, mạch rây phân bố ngoài tầng sinh mạch còn mạch gỗ nằm trong tầng sinh mạch.
Câu 47.
	Hoạt động của tầng sinh trụ (tầng sinh mạch) tạo ra mạch rây thứ cấp ở phía ngoài và mạch gỗ thứ cấp ở bên trong.
	Như vậy từ ngoài vào gồm Mạch rây sơ cấp, mạch rây thứ cấp,tầng sinh trụ, gỗ thứ cấp, gỗ sơ cấp.
Câu 48. 
	Cả gỗ sơ cấp và gỗ thứ cấp đều nằm phía trong tầng sinh mạch, trong đó gỗ thứ cấp nằm phía ngoài còn gỗ sơ cấp nằm phía trong.
Câu 49. 
	Từ ngoài vào trong ta có
[image: Phân biệt sinh trưởng thứ cấp với sinh trưởng sơ cấp? Trình bày mối liên  quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật? - Điểm chuẩn lớp 10  (SKGV)-Airdrop, Claim,]
Câu 50.
	Cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp ta có thể nhận thấy sự phân bố của các lớp: Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ
[image: Giải phẫu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào  trong thân là]
Câu 53.
	Vòng tuổi của cây, chính là những vòng tròn tạo ra mỗi năm trong thân cây. Theo lý, thì mỗi năm là một vòng, vì vậy căn cứ vào số vòng tròn đếm được, ta có thể dễ dàng biết được tuổi của một cây. Thế nhưng, cũng có một số cây, như cam quýt, thì vòng tuổi lại không phù hợp với quy luật này, vì vậy mỗi năm chúng có thể sinh trưởng ba lần một cách nhịp nhàng, hình thành ba vòng, vì vậy gọi là “vòng tuổi giả”.
	Vòng tuổi có thể coi là bản ghi chép đáng tin cậy của tuổi cây.
	Tuy nhiên, vòng tuổi không phải là pháp bảo duy nhất để biết tuổi của cây, bởi vì không phải tuổi của tất cả các loại cây đều có thể dùng biện pháp đếm vòng tuổi để phán đoán, chỉ có những cây ở vùng ôn đới thì vòng tuổi mới rõ ràng, còn những cây ở vùng nhiệt đới, do sự thay đổi khí hậu theo mùa không rõ ràng, nên những tế bào mà tầng hình thành tạo ra cũng không có gì khác biệt, cho nên vòng tuổi cũng không rõ.
Câu 54.
	Chức năng của mô phân sinh đỉnh ở thực vật là làm cho thân và rễ cây dài ra (sinh trưởng sơ cấp).
Câu 55.
	Chức năng của mô phân sinh đỉnh ở thực vật là làm cho thân và rễ cây dài ra (sinh trưởng sơ cấp).
Câu 56.
	Từ trong ra ngoài ta có: 1 – gỗ lõi; 2 – gỗ dác ; 3 – tầng phân sinh bên; 4 – mạch rây thứ cấp, 5 – tầng sinh bần; 6 – bần.
Câu 57.
	Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hoá tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
	Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở sinh vật Mỗi sinh vật từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành đều trải qua những giai đoạn sinh trưởng và phát triển nhất định, có hình thái và kích thước khác nhau, đặc trưng cho từng loài.
Câu 58.
	Những cây một lá mầm lâu năm (cây dừa, cây cau) có vòng mô phân sinh thứ cấp nằm dưới các mầm là, phân chia tạo nên những dãy tế bào mô mềm ở phía ngoài làm cho đường kính thân tăng lên. Kiểu sinh trưởng này gọi là sinh trưởng thư cấp phân tán.
Câu 59.
	Dấu hiệu sự sinh trưởng và sự phát triển của gà: 
	Sự sinh trưởng: kích thước và khối lượng của gà tăng lên qua từng giai đoạn.
	Sự phát triển: trứng → gà con → gà đang phát triển → gà trưởng thành.
Câu 69.
[image: Diagram
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Câu 72.
[bookmark: _Hlk108403415]	Giai đoạn muỗi gây hại cho con người: giai đoạn muỗi trưởng thành
Câu 73. 
	Trong vòng đời của bướm, sâu bướm là giai đoạn có khả năng phá hoại mùa màng vì ở giai đoạn này, bướm cần rất nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng để trải qua nhiều lần lột xác và đạt được hình thái nhộng.
Câu 74. 
	Thức ăn là nhân tố bên ngoài có ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật và người.
Câu 79.
	Có 3 loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn: muỗi, ruồi, bọ rùa
Câu 82.
	Cây 1 lá mầm không có mô phân sinh bên nên không có sinh trưởng thứ cấp
Câu 83.
	Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra.











Phần tự luận
Câu 1. 
Hướng dẫn giải:
	Sinh trưởng là sự tăng về kích thước và khối lượng của cơ thể do sự tăng lên về số lượng và kích thước tế bào, nhờ đó cơ thể lớn lên. Phát triển bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
Câu 2. 
Hướng dẫn giải:
	Dấu hiệu sinh trưởng ở cây cam: từ cây con thành cây trưởng thành
	Dấu hiệu sinh trưởng ở con ếch: từ ếch con cơ thể bé thành ếch trưởng thành với cơ thể lớn hơn.
	Biến đổi của cây cam: hạt nảy mầm thành cây con sau đó phát triển thành cây trưởng thành, ra hoa kết quả sau đó tạo thành hạt và tiếp tục một vòng đời mới.
	Biến đổi của con ếch: trứng đã thụ tinh phát triển thành ấu trùng và phát triển các chi, rụng đuôi thành ếch trưởng thành, sau đó lại sinh sản tạo ra trứng ếch và tiếp tục một vòng đời mới.
Câu 3. 
Hướng dẫn giải:
Cây cam: 
	Giải đoạn sinh trưởng: từ cây con  cây trưởng thành.
	Giai đoạn phát triển: hạt  hạt nảy mầm  cây con; ra hoa, kết quả.
Con ếch:
	Giai đoạn sinh trưởng: ếch con  ếch trưởng thành.
	Giai đoạn phát triển: trứng đã được thụ tinh  ấu trùng.
Câu 4. 
Hướng dẫn giải:
	Sinh trưởng và phát triển diễn ra đan xen với nhau. Sinh trưởng gắn với phát triên và phát triển dựa trên cơ sở của sinh trưởng, nếu không có sinh trưởng sẽ không có phát triển và ngược lại.
Câu 5. 
Hướng dẫn giải:
	Loại mô phân sinh
	Vị trí
	Vai trò

	Mô phân sinh đỉnh
	ở đỉnh rễ và các chồi thân (gồm chồi ngọn hay còn gọi là chồi đỉnh và chồi nách)
	giúp thân, cành và rễ tăng lên về chiều dài

	Mô phân sinh bên
	nằm giữa mạch gỗ và mạch rây
	giúp thân, cành và rễ tăng về chiều ngang


Câu 6. 
Hướng dẫn giải:
	Vì nhiều loài thực vật mô phân sinh không ngừng phân chia nên chúng không ngừng dài ra và to lên.
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
	- Mô phân sinh đỉnh nằm ở đỉnh của thân và rễ.
	- Mô phân sinh bên phân bố theo hình trụ và hướng ra phía ngoài của thân.
Câu 8.
Hướng dẫn giải:
Dấu hiệu cho thấy sự sinh trưởng và phát triển trong vòng đời ở người:
	- Lớn và cao lên qua từng giai đoạn trong vòng đời.
	- Sự thay đổi về hình thái rõ rệt và khác biệt giữa mỗi người: trẻ sơ sinh tóc thưa, ít, ở giai đoạn thiếu nhi tóc bắt đầu dày, dài và đen hơn
Câu 9. 
Hướng dẫn giải:
	Trong vòng đời của bướm, sâu bướm là giai đoạn gây hại cho mùa màng vì ở giai đoạn này, bướm cần rất nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng để trải qua nhiều lần lột xác và đạt được hình thái nhộng
Câu 10. 
Hướng dẫn giải:
	Chúng ta nên diệt muỗi ở tất cả các giai đoạn vì không chỉ muỗi trưởng thành mà trong các giai đoạn khác, muỗi cũng có khả năng gây hại gián tiếp cho con người (các bể chứa nước, thùng, xô, lu đựng nước trong nhà là nơi lí tưởng cho ấu trùng muỗi sốt xuất huyết sinh trưởng và phát triển,...)
Câu 11. 
Hướng dẫn giải:
Ứng dụng hiểu biết về sinh trưởng và phát triển ở thực vật để tăng năng suất cây trồng:
	- Đưa ra các biện pháp kỹ thuật chăm sóc phù hợp, xác định được thời điểm thu hoạch. Ví dụ như cây bắp cải thì sẽ được trồng vào mùa lạnh hoặc ở xứ lạnh
	- Điều khiến yếu tố môi trường như nhiệt độ, ánh sáng nhằm kích thích ra hoa sớm, tăng hiệu suất tạo quả : Người ta dùng đèn chiếu sáng để kích thích cây thanh long ra hoa, kết quả
	- Trồng cây đúng mùa vụ, luôn canh. Ví dụ : người ta thường trồng lạc vào vụ tháng 4, tháng 5 dương lịch thì sẽ cho năng suất cao nhất
- Sử dụng thuốc kích thích cho cây ra rễ, tăng trưởng chiều cao.



ND 13: ỨNG DỤNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT VÀ THỰC TIỄN
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
1. Nhiệt độ
	Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là đối với thực vật và động vật biến nhiệt. 
	Khi trời lạnh, động vật mất nhiều năng lượng để duy trì nhiệt độ cơ thể, dẫn đến sinh trưởng giảm nếu không được bổ sung thêm thức ăn để chống rét.
	Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp so với nhiệt độ cực thuận kìm hãm sự sinh trưởng, thậm chí gây chết đối với sinh vật.

[image: A picture containing chart
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Hình. Sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi ở các nhiệt độ khác nhau
2. Ánh sáng
	Ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trường, phát triển và thời gian ra hoa của thực vật.
[image: ]
	Ở động vật, ánh sáng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D - chất đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ calcium để hình thành xương.
[image: A picture containing person, baby, baby bed, spectacles
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Hình. Tắm nắng sớm giúp hấp thụ vitamin D
	Ánh sáng cũng giúp động vật thu thêm nhiệt từ môi trường và giảm mất nhiệt trong những ngày trời rét, tập trung các chất để xây dựng cơ thể, thúc đấy sinh trưởng và phát triển.
[image: A picture containing ground, lizard

Description automatically generated]
Hình. Hiện tượng phơi nắng ở một loài thuộc lớp Bò sát
3. Nước
	Nước tham gia vào quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng nên ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật.
	Nếu thiếu nước, quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật sẽ chậm hoặc ngừng lại, thậm chí là chết.
	Ví dụ: Ở thực vật, nước là nguyên liệu cho quá trình quang hợp tạo ra chất hữu cơ giúp cây lớn lên; ở động vật, nước là nguyên liệu và môi trường cho quá trình tổng hợp các chất xây dựng cơ thể. 
	[image: A picture containing text
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Nước là nguyên liệu của quang hợp
	[image: Icon
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Nước chiếm khoảng 70% khối lượng cơ thể người


4. Chất dinh dưỡng
	Dinh dưỡng là nhân tố quan trọng tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật. 
	Nếu thiếu các chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein, động vật sẽ chậm lớn, gầy yếu, sức đề kháng kém.
	Ở thực vật, nếu thiếu các nguyên tố khoáng, đặc biệt là nitrogen quá trình sinh trưởng sẽ bị ức chế, thậm chí có thể bị chết.
[image: A picture containing vegetable, plant, lettuce
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Hình. Cây thiếu nitrogen khiến lá vàng, sinh trưởng kém

II. Ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong thực tiễn
1. Ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong trồng trọt
a) Điều kiện sinh trưởng và phát triển bằng các yếu tố bên ngoài
	[image: A picture containing grass, indoor, yellow
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Chiếu sáng nhân tạo trong nhà kính
	[image: A few men working in a field

Description automatically generated with medium confidence]
Ủ rơm chống rét cho cây trồng

	[image: A picture containing tree, outdoor, person, plant
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Bón phân cho cây trồng
	[image: A close-up of a sprinkler system

Description automatically generated with low confidence]
Tưới nước cho cây trồng


b) Điều khiển sinh trưởng và phát triển bằng các nhân tố bên trong
	Các chất kích thích nhân tạo được sử dụng để kích thích cây ra rễ, ra hoa, thúc hạt, củ nảy mầm, kích thích tăng chiều cao cây, phát triển lá và tạo quả. 
	Các chất ức chế thường được dùng để kìm hãm sự nảy mầm của hạt và của để bảo quản, kìm hãm sự phát triển của thân và lá nhằm duy trì hình dáng của cây cảnh.
	[image: A picture containing flower, plant

Description automatically generated]
Cây quất cảnh tạo nhiều quả nhờ hormone kích kích
	[image: A picture containing grass, outdoor, plant, tree
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Cây đay dài ra nhờ hormone kích thích
	[image: A group of white onions

Description automatically generated with medium confidence]
Củ tỏi không nảy mầm nhờ hormone ức chế


2. Ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong chăn nuôi
Để vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao cần:
· Cho vật nuôi ăn uống đầy đủ
· Chăm sóc tốt
· Vệ sinh chuồng trại thường xuyên
· Chống nóng, chống rét cho vật nuôi
Ví dụ: Khi làm chuồng cho vật nuôi, nên làm theo hướng đông nam để đảm bảo mùa hè mát, mùa đông ấm giúp vật nuôi sinh trưởng và phát triển thuận lợi.
3. Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật trong phòng trừ sinh vật gây hại
	Dựa vào những hiểu biết về các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của sinh vật gây bệnh cho người và sinh vật khác, chúng ta có thể áp dụng các biện pháp phòng trừ sinh vật có hại như muỗi, bướm,... bằng cách cắt đứt một giai đoạn nào đó trong vòng đời của chúng. 
[image: A picture containing person, ground, outdoor, outdoor object
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Hình. Loại bỏ các vũng nước đọng tránh muỗi đẻ trứng vào đó


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Phát triển ở thực vật là
	A. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
	B. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình không liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
	C. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
	D. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.
Câu 2. Phát triển ở thực vật là: 
	A. các quá trình liên quan kế tiếp nhau: sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan.  
	B. quá trình ra hoa, tạo quả của các cây trưởng thành.
	C. quá trình  phân hóa mô phân sinh thành các cơ quan (rễ, thân, lá).
	D. các quá trình tăng chiều cao và chiều ngang của cây.
[bookmark: _Hlk109545978]Câu 3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở sinh vật ?
A. 3 nhân tố: Nhiệt độ, ánh sáng, nước.	
B. 3 nhân tố: Nhiệt độ, ánh sáng, chất dinh dưỡng.
C. 4 nhân tố: Nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, nước.
D. 4 nhân tố: Nhiệt độ, ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng.
Câu 4. Trong các nhân tố dưới đây, nhân tố nào ÍT ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở sinh vật?
	A. Nhiệt độ		B. Độ ẩm.	
	C. Ánh sáng.		D. Chất dinh dưỡng.
Câu 5. Động vật biến nhiệt là:
	A. Động vật biến nhiệt là loài có nhiệt độ cơ thể không ổn định, luôn thay đổi theo nhiệt độ môi trường.			
	B. Động vật biến nhiệt là động vật có nhiệt độ của cơ thể luôn ổn định không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. .		
	C. Chúng có khả năng điều chỉnh nhiệt để duy trì một thân nhiệt nội tại ổn định, không phụ thuộc vào ảnh hưởng từ bên ngoài.			
	D. Nhóm này gồm các động vật có tổ chức cao như chim, thú và con người (chim, voi, gấu, con người….).
Câu 6. Nhóm sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm động vật biến nhiệt?
	A. Cá rô phi, cá chép, ếch, cá sấu.	B. Cá sấu, thỏ, ếch, dơi.
	C. Bồ câu, mèo, thỏ, dơi. 	D. Bồ câu, cá rô phi, cá chép, mèo.
Câu 7. Động vật hằng nhiệt là:
A. Nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
B. Nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
C. Nhiệt độ cơ thể thay đổi ngược với nhiệt độ môi trường.
D. Nhiệt độ cơ thể tăng hay giảm theo nhiệt độ môi trường.
Câu 8. Nhóm sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm động vật hằng nhiệt?
	A. Cá sấu, thỏ, ếch, dơi.   	B. Bồ câu, cá rô phi, cá chép, chó sói.
	C. Cá rô phi, cá chép, ếch, cá sấu.	D. Bồ câu, chó sói, thỏ, dơi.
Câu 9. Những cây sống ở nơi khô hạn thường có những đặc điểm thích nghi nào?
	A. Lá biến thành gai, lá có phiến mỏng.
	B. Lá và thân cây tiêu giảm.
	C. Cơ thể mọng nước, bản lá rộng
	D. Hoặc cơ thể mọng nước hoặc lá tiêu giảm hoặc lá biến thành gai.
Câu 10. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm .... quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật
	A. Nhanh		B. Chậm.		
	C. Thay đổi không đáng kể.	D. Ngưng hẳn.
Câu 11. Nhân tố nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào lên đời sống thực vật?
	A. đến sự biến dạng của cây có rễ thở ở vùng ngập nước.
	B. đến cấu tạo của rễ
	C. đến sự dài ra của thân
	D. đến hình thái, cấu tạo, hoạt động sinh lý và sự phân bố của thực vật.
Câu 12. Ở cây trồng, nhân tố nhiệt độ ảnh hưởng nhiều nhất đối với giai đoạn nào?
	A. Cây ra hoa.		B. Cây con.		
	C. Cây trưởng thành.		D. Hạt nảy mầm.
Câu 13. Ở Việt Nam, sâu hại xuất hiện nhiều vào mùa nào, vì sao?
A. Mùa xuân và mùa hè, do khí hậu ấm áp, thức ăn dồi dào.
B. Mùa mưa do cây cối xanh tốt, sâu hại có nhiều thức ăn.
C. Mùa khô do sâu hại thích nghi với khí hậu khô nóng nên sinh sản mạnh.
D. Mùa xuân do nhiệt độ, thích hợp, thức ăn phong .
Câu 14. Nhiệt độ ảnh hưởng đến cây trồng như thế nào?
A. Ảnh hưởng đến quá trình sinh lý của cây trồng.
B. Ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
C. Ảnh hưởng đến quá trình sinh lý, sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
D. Không ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây trồng.
[bookmark: _Hlk109546104]Câu 15. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình sinh lí của cây trồng?
A. Nhiệt độ thấp làm giảm hiệu suất quang hợp.
B. Nhiệt độ thấp làm giảm hiệu suất hô hấp.
C. Nhiệt độ cao làm giảm hiệu suất quang hợp.
D. Nhiệt độ cao làm giảm hiệu suất hô hấp.
Câu 16. Quá trình quang hợp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở nhiệt độ môi trường nào?
	A. 00C - 400C.	B. 100C - 400C.	C. 200C - 300C.	D. 250C - 350C.
[bookmark: _Hlk109546119]Câu 17. Ở nhiệt độ quá cao (cao hơn 400C) hay quá thấp (00C) các hoạt động sống của hầu hết các loại cây xanh diễn ra như thế nào?
	A. Các hạt diệp lục được hình thành nhiều.
	B. Quang hợp tăng – hô hấp tăng.
	C. Quang hợp giảm – hô hấp tăng.
	D. Quang hợp giảm thiểu và ngưng trệ, hô hấp ngưng trệ.
Câu 18. Ánh sáng tác động đến cây trồng thông qua yếu tố nào:
A. Cường độ chiếu sáng.
B. Chất lượng chiếu sáng.
C. Thời gian chiếu sáng.
D. Cường độ, chất lượng và thời gian chiếu sáng.
Câu 19. Về mùa đông giá lạnh, các cây xanh ở vùng ôn đới thường rụng nhiều lá có tác dụng gì?
A. Tăng diện tích tiếp xúc với không khí lạnh và giảm sự thoát hơi nước.
B. Làm giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh.
C. Giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh và giảm sự thoát hơi nước.
D. Hạn sự thoát hơi nước.
Câu 20. Hiện tượng cây chỉ ra hoa sau khi trải qua mùa đông lạnh giá hoặc sử lý nhiệt độ thấp được gọi là
A. Quang gián đoạn.		B. Sốc nhiệt.
C. Xuân hóa.		D. Già hóa.
Câu 21. Xuân hóa là mối phụ thuộc của cây ra hoa vào
	A. độ dài ngày.	B. nhiệt độ.	C. tuổi cây.	D. quang chu kì.
Câu 22. Với các cây xanh sống ở vùng nhiệt đới, chồi cây có các vảy mỏng bao bọc, thân và rễ cây có các lớp bần dày. Những đặc điểm này có tác dụng gì?
A. Hạn chế sự thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí cao.
B. Tạo ra lớp cách nhiệt bảo vệ cây.
C. Hạn chế ảnh hưởng có hại của tia cực tím với các tế bào lá.
D. Giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh. 
Câu 23. Nhiêt độ thuận lợi nhất cho sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi là:
	A. 5,60C - 230C.	B. 5,60C - 420C.	C. 230C - 370C.	D. 230C - 420C.
Câu 24. Giới hạn chịu đựng cho sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi là:
	A. 5,60C - 230C.	B. 5,60C - 420C.	C. 230C - 370C.	D. 230C - 420C.
Câu 25. Giới hạn dưới cho sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi là:
	A. 5,60C.	B. 230C.	C. 370C.	D. 420C.
Câu 26. Giới hạn trên cho sự sinh trưởng và phát triển của cá rô phi là:
	A. 5,60C.	B. 230C.	C. 370C.	D. 420C.
Câu 27. Cá rô phi Việt Nam chết ở nhiệt độ: …....
	A. < 5,60C.		B. 5,60C-420C.	
	C. > 420C.		D. < 5,60C và > 420C.
Câu 28. Vào mùa đông, khi nhiệt độ hạ xuống 16 – 18°C, cá rô phi sẽ
	A. Chết.		B. Ngừng lớn và ngừng đẻ.		
	C. Sinh trưởng và phát triển thuận lợi .	D. Không thay đổi.
Câu 29. Khi trời lạnh, động vật mất nhiều nhiệt. Vì vậy, chúng phơi nắng để 
	A. Thu thêm nhiệt và tăng mất nhiệt.	B. Thu thêm nhiệt và giảm mất nhiệt.	
	C. Thải thêm nhiệt và tăng mất nhiệt.	D. Thải thêm nhiệt và giảm mất nhiệt.
Câu 30. Khi nói về ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh trưởng và phát triển của động vật, phát biểu nào sau đây sai?
	A. Ảnh hưởng của nhiệt độ chủ yếu thông qua ảnh hưởng đến hoạt tính enzym.
	B. Đối với vật nuôi khi nhiệt độ xuống thấp sẽ làm cơ thể mất nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt làm vật nuôi chậm lớn.
	C. Ở côn trùng nhiệt độ môi trường tăng lên (trong giới hạn sống của chúng) thì tuổi thọ bị rút ngắn lại.
	D. Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ các quá trình sinh lí, sinh hóa trong cơ thể.
Câu 31. Ở động vật, ánh sáng ở vùng quang phổ nào tác động lên da để biến tiền sinh tố D thành sinh tố D?
	A. tia hồng ngoại.		B. tia tử ngoại.	
	C. tia alpha.		D. tia sáng nhìn thấy được.
Câu 32. Ánh sáng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp:
	A. Vitamin A.	B. Vitamin B.	C. Vitamin C.	D. Vitamin D.
Câu 33. Vitamin D đóng vai trò hấp thụ chất nào:
	A. Ca.	B. Mg.	C. Fe.	D. Zn.
Câu 34. Công dụng của calcium đối với cơ thể động vật:
	A. Hình thành xương.	
	B. Điều chỉnh sự co cơ.		
	C. Tăng cường sức khoẻ tim mạch.		
	D. Hình thành xương, điều chỉnh sự co cơ, tăng cường sức khoẻ tim mạch.
Câu 35. Vì sao nên cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều muộn?
	A. Giúp trẻ cao lớn và khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng.	
	B. Giúp trẻ đều màu da và tốt cho mắt.		
	C. Thời điểm hoàng hôn và bình minh đẹp nên trẻ có thể ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.
	D. Ánh sáng thời điểm này yếu, giúp trẻ hấp thụ được vitamin D đẩy mạnh quá trình hình thành xương ở trẻ.
Câu 36. Với thực vật, ánh sáng giúp:
	A. Chỉ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng.	
	B. Chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển.		
	C. Không ảnh hưởng đến thời gian ra hoa.		
	D. Ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, sự phát triển và thời gian ra hoa của thực vật.
Câu 37. Vai trò của nước đối với đời sống thực vật:
	A. Nước đảm bảo độ bền vững của các cấu trúc trong cơ thể.	
	B. Nước là môi trường lợi cho các quá trình trao đổi chất.		
	C. Nước tham gia các phản ứng hoá học trong cơ thể.		
	D. Nước đảm bảo độ bền vững của các cấu trúc trong cơ thể, là môi trường thuận lợi cho các quá trình trao đổi chất và tham gia các phản ứng hoá học trong cơ thể.
Câu 38. Trong cây có các dạng nước nào?
	A. Nước tự do.	
	B. Nước liên kết.		
	C. Nước tự do và nước liên kết.		
	D. Nước cứng. 
Câu 39. Nước ảnh hướng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật như thế nào?
	A. Thiếu nước cây sẽ thu hút sâu bệnh và tác nhân gây bệnh. 
	B. Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật sẽ bị chậm hoặc ngừng lại, thậm chí là chết nếu thiếu nước.	
	C. Sinh vật sẽ sinh trưởng nhanh đột biến, kích thước tăng lên nhiều lần. 	
	D. Nước chỉ ảnh hưởng ít hoặc thậm chí không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.
Câu 40. Nhân tố quan trọng nhất tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật:
	A. Nhiệt độ.		B. Ánh sáng.	
	C. Khí.		D. Chất dinh dưỡng.
Câu 41. Ý nào không đúng với vai trò của thức ăn đối với sự sinh trưởng và phát triển của động vật?
	A. Làm tăng khả năng thích ứng với mọi điều kiện sống bất lợi của môi trường
	B. Gia tăng phân bào tạo nên các mô, các cơ quan, hệ cơ quan.
	C. Cung cấp nguyên liệu để tổng hợp các chất hữu cơ.
	D. Cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể.
Câu 42. Nếu thiếu các chất dinh dưỡng, đặc biệt là ..., động vật sẽ chậm lớn, gầy yếu, sức đề kháng kém:
	A. Carbohydrate.	B. Đạm.	C. Lipid.	D. Chất khoáng.
Câu 43. Động vật quá gầy đôi khi không có khả năng sinh sản, điều giải thích hợp lý nhất:
	A. Chúng ăn quá nhiều gây rối loạn chuyển hóa.
	B. Thiếu dinh dưỡng làm cho cơ thể phát triển không đầy đủ, khả năng sinh sản kém.
	C. Rối loạn tiết hormone sinh dục.
	D. Tiết quá nhiều hormone sinh trưởng.
Câu 44. Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho động vật ăn nhiều thức ăn hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường?
	A. Mùa đông ăn nhiều mới đủ chất để phát triển bộ xương do ít ánh sáng.
	B. Mùa đông lạnh giá ăn nhiều mới đủ năng lượng để chống rét.
	C. Mùa đông lạnh giá gây mất nhiều nhiệt, nếu không tăng khẩu phần ăn sẽ làm chậm quá trình sinh trưởng.
	D. Mùa đông ăn nhiều mới đủ để cung cấp năng lượng cho sự phát triển bộ xương - hệ cơ.
Câu 45. Nếu thiếu các nguyên tố khoáng, đặc biệt là ... quá trình sinh trưởng của thực vật sẽ bị ức chế, thậm chí có thể bị chết.
	A. Sulfur.	B. Calcium.	C. Nitrogen.	D. Photpho.
Câu 46. Đất là nguồn cung cấp chủ yếu các chất khoáng cho cây. Trong đất các nguyên tố khoáng tồn tại ở bao nhiêu dạng :
	A. 1 dạng.	B. 2 dạng.	C. 3 dạng.	D. 4 dạng.
Câu 47. Thực vật hấp thụ các muối khoáng dạng nào :
A. Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng hòa tan.
B. Cây chỉ hấp thụ các muối khoáng ở dạng không hòa tan.	
C. Cây hấp thụ các muối khoáng ở cả 2 dạng hòa tan và không hoà tan.			
D. Cây hấp thụ các muối khoáng ở dạng không hòa tan nhiều hơn hoà tan.	
Câu 48. Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là
A. Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.	
B. Có thể thay thế được bởi nguyên tố nào khác.		
C. Gián tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.		
D. Chiếm lượng lớn trong cơ thể.
Câu 49. Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu gồm:
A. Nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.	
B. Nguyên tố vi lượng: Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo.		
C. Gồm nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng.
D. Chiếm lượng lớn trong cơ thể.
Câu 50. Có thể ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong thực tiễn trong:
A. Trong trồng trọt.	
B. Trong chăn nuôi.		
C. Trong phòng trừ sinh gây hại.		
D. Trong trồng trọt, chăn nuôi và phòng trừ sâu hại.
Câu 51. Có bao nhiêu biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở thực vật từ bên ngoài trong trồng trọt dưới đây:
1. Chiếu sáng nhân tạo trong nhà kính
2. Ủ rơm chống nóng cho cây trồng
3. Bón phân cho cây trồng
4. Tưới nước cho cây trồng
	A. 1 biện pháp.	B. 2 biện pháp.	C. 3 biện pháp.	D. 4 biện pháp.
Câu 52. Số ưu điểm của việc trồng cây chiếu sáng nhân tạo trong nhà kính:
2. Giúp tiết kiệm điện năng trong quá trình trồng trọt, thậm chí là tiết kiệm 75% điện năng.
2. Sử dụng ánh sáng đèn led có bước sóng màu sắc sẽ góp phần làm cây phát triển nhanh, ít sâu bệnh và sản lượng tăng nhiều hơn.		
3. Diện tích trồng trọt thu hẹp.
4. Không cần phải tốn nhiều công sức cho việc tưới nước cũng như chăm sóc cây trồng 
	A. 1 ưu điểm.	B. 2 ưu điểm.	C. 3 ưu điểm.	D. 4 ưu điểm.
Câu 53. Mục đích của việc tưới cây che giàn sau đây:
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	A. Chống nóng cho thực vật.	B. Chống rét cho thực vật.		
	C. Tăng chất dinh dưỡng cho cây trồng.	D. Tiết kiệm chi phí.
Câu 54. Luân canh là:
	A. Cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích.
	B. Tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất.
	C. Trồng hai loại hoa màu cùng một lúc trên cùng một diện tích.
	D. Tăng từ một vụ lên hai, ba vụ.
Câu 55. Xem hình bên dưới và dựa vào kiến thức em đã biết, hay cho biết cây ngô thường được trồng xen canh với loại cây nào?
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	A. Cây hoa hồng		B. Cây đậu tương	
	C. Cây bàng		D. Cây hoa đồng tiền
Câu 56. Biện pháp xen canh được sử dụng để tận dụng các yếu tố nào?
	A. Diện tích.		B. Chất dinh dưỡng.
	C. Ánh sáng.		D. Diện tích, chất dinh dưỡng, ánh sáng.
Câu 57. Hình ảnh sau đại diện cho biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở thực vật nào:
[image: Bộ lồng lưỡi gặt lúa 3 món gắn máy cắt cỏ. GX35 và nhiều loại máy cắt cỏ, cắt  lúa khác | Tiki]
	A. Thu hoạch đúng thời điểm.	B. Xen canh cây trồng.
	C. Bón phân cho cây trồng.	D. Luân canh cây trồng.	
Câu 58. Cá chép sinh trưởng - phát triển ở nhiệt độ nào của môi trường?
	A. 2 - 40oC	B. 18 - 35oC	C. 2 - 42oC	D. 5,6 - 40oC
Câu 59. Ở các loài chim, việc ấp trứng có tác dụng:
	A. Bảo vệ trứng không bị kẻ thù tấn công lấy đi.
	B. Tăng mối quan hệ giữa bố mẹ và con.
	C. Tạo nhiệt độ thích hợp trong thời gian nhất định giúp hợp tử phát triển.
	D. Tăng tỉ lệ sống của trứng đã thụ tinh.
Câu 60. Ý nào sau đây không phải là biện pháp điều khiển sinh trưởng - phát triển ở động vật và người?
	A. Cải thiện chất lượng dân số.
	B. Cải thiện môi trường sống của động vật.
	C. Cải tạo giống.
	D. Luôn làm mát không khí nơi có động vật ở.
[bookmark: giaibaitap]Câu 61. Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục của vật nuôi?
	A. Thức ăn		
	B. Chăm sóc quản lý
	C. Môi trường sống		
	D.Thức ăn, chăm sóc quản lý và môi trường sống.
Câu 62. Sự ra hoa ở thực vật cần điều kiện thiết yếu nào ?
	A. Chất ức chế sinh trưởng.
	B. Điểu kiện ngoại cảnh (ánh sáng ngoại cảnh,  độ ẩm).
	C. Con người.
	D. Chất điều hoà sinh trưởng và điều kiện ngoại cảnh (ánh sáng ngoại cảnh, nhiệt độ , nước, chất dinh dưỡng).
Câu 63. Sự ra hoa của cây chủ yếu phụ thuộc vào những yếu tố:
	A. Hormone ra hoa, tuổi của cây, nhiệt độ.
	B. Tuổi của cây, nhiệt độ, chu kì quang và hormone ra hoa.
	C. Hormone ra hoa, chu kì quang, nhiệt độ.
	D. Tuổi của cây, nhiệt độ và chu kì quang.
Câu 64. Hormone thực vật là:
	A. Các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động các phần của cây.
	B. Các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra chỉ có tác dụng điều tiết ức chế của cây.
	C. Các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng kháng bệnh cho cây.
	D. Các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây.
Câu 65. Horomone thực vật là những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra:
	A. Chỉ có tác dụng ức chế sinh trưởng của cây.
	B. Chỉ có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây.
	C. Có tác dụng điều tiết sinh trưởng của cây.
	D. Chỉ có tác dụng kháng bệnh cho cây.
Câu 66. Đặc điểm nào không có ở hormone thực vật?
	A. Tính chuyên hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
	B. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
	C. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
	D. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác.
Câu 67. Các chất kích thích và ức chế sinh trưởng ở thực vật đều có chung các đặc điểm sau, ngoại trừ:
	A. Là những chất hữu cơ có phân tử lượng thấp.
	B. Có hiệu quả rất lớn ở nồng độ thấp.
	C. Được vận chuyển theo cả hai hướng.
	D. Có tính chuyên hóa cao.
Câu 68. Những hormone thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng là: 
	A. Gibberellin, Cytokinins, Acid absicisis.
	B. Auxin, Gibberellin, Cytokinins.
	C. Ethylene, Acid absicisis, Cytokinins.
	D. Auxin, Ethylene, Acid absicisis.
Câu 69. Những hoocmôn thực vật thuộc nhóm ức chế sinh trưởng là:
	A. Auxin, Gibberellin.		B. Ethylene, Acid absicisis.
	C. Auxin, Acid absicisis.	D. Gibberellin, Ethylene.
Câu 70. Ưu thế ngọn là hiện tượng:
	A. Mô phân sinh ngọn được phân chia liên tục làm cho cây cao lên.
	B. Hormone sinh trưởng được tạo ra ở mô phân sinh ngọn ức chế sinh trưởng của các chồi bên.
	C. Cây chỉ phát triển cành lá ở ngọn.
	D. Các hormone sinh trưởng đều tập trung ở mô phân sinh ngọn.
Câu 71. Trong sản xuất trồng trọt, đôi khi người ta bấm ngọn cây là để:
	A. Kích thích cây phát triển chiều ngang.	
	B. Loại bỏ ưu thế ngọn.
	C. Tăng cường ưu thể ngọn.
	D. Làm cho cây chóng ra hoa tạo quả.
Câu 72. Để làm nhanh sự chín của quả có thể thực hiện phương pháp
	A. tăng hàm lượng CO2 vào môi trường chứa quả.
	B. làm giảm nhiệt độ tác động lên quả.
	C. tăng lượng khí ethylene vào môi trường chứa quả.
	D. giảm lượng khí oxygen cho quả.
Câu 73. Khi sử dụng các hormone thực vật trong nông nghiệm cần chú ý nguyên tắc nào ?
	A. Nguyên tắc nồng độ: phải sử dụng nồng độ thích hợp.
	B. Nguyên tắc đối kháng, hỗ trợ giữa các hormone.
	C. Nguyên tắc không thay thế: hormone không thể thay thế các chất dinh dưỡng cho cây.
	D. Cả 3 nguyên tắc: nguyên tắc nồng độ, nguyên tắc hỗ trợ đối kháng giữa các hormone và nguyên tắc không thay thế.
Câu 74.Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là:
	A. Nồng độ sử dụng tối thích.
	B. Thỏa mãn nhu cầu về nước, phân bón và khí hậu.
	C. Tính đối kháng hỗ trợ giữa các phitocrom.
	D. Các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng.
Câu 75. Vai trò của chuồng nuôi gồm ?
	A. Không thể giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết.
	B. Có thể làm vật nuôi dễ tiếp xúc mầm bệnh và lây bệnh lẫn nhau.
	C. Dễ dàng quản lý số lượng vật nuôi.
	D. Giúp vật nuôi tránh được những thay đổi của thời tiết, hạn chế tiếp xúc mầm bệnh, nâng cao năng suất chăn nuôi.
Câu 76 .Khi làm chuồng vật nuôi, cần xây theo hướng nào:
A. Đông Nam	B. Tây Bắc	C. Đông Bắc	D. Tây Nam
Câu 77. Một chuồng nuôi đạt tiêu chuẩn, hợp vệ sinh phải có độ ẩm trong chuồng là bao nhiêu %?
	A. 30 – 40%	B. 60 – 75%	C. 10 – 20%	D. 35 – 50%
Câu 78. Chuồng nuôi hợp vệ sinh đảm bảo mấy tiêu chuẩn?
	A. 4	B. 5	C. 6	D. 7
Câu 79. Về các tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh, tiêu chuẩn nào dưới đây không đúng?
	A. Độ ẩm trong chuồng 60 – 75%.	B. Độ thông thoáng tốt.
	C. Độ chiếu sáng nhiều nhất.	D. Không khí ít độc.
Câu 80. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của vệ sinh trong chăn nuôi?
	A. Phòng ngừa dịch bệnh xảy ra.	B. Bảo vệ sức khỏe vật nuôi.
	C. Quản lí tốt đàn vật nuôi.	D. Nâng cao năng suất chăn nuôi.
Câu 81. Nghiên cứu quy luật sinh trưởng theo chu kỳ có ý nghĩa gì trong chăn nuôi ?
	A. Thụ tinh nhân tạo đạt kết quả cao
	B. Hiệu suất chăn nuôi cao
	C. Vận dụng tốt các chu kỳ của vật nuôi
	D. Thụ tinh nhân tạo đạt kết quả cao, hiệu suất chăn nuôi cao và vận dụng tốt các chu kì của vật nuôi.
Câu 82. Sơ đồ phát triển qua biến thái không hoàn toàn ở châu chấu theo thứ tự nào sau đây:
	A. Châu chấu trưởng thành → ấu trùng → ấu trùng → trứng → châu chấu trưởng thành.
	B. Châu chấu trưởng thành → trứng → ấu trùng → ấu trùng → châu chấu trưởng thành.
	C. Châu chấu trưởng thành → ấu trùng → trứng → châu chấu trưởng thành.
	D. Châu chấu trưởng thành → trứng → ấu trùng → châu chấu trưởng thành.
Câu 83. Sơ đồ phát triển qua biến thái hoàn toàn ở bướm theo thứ tự nào sau đây:
	A. Bướm → trứng → sâu → nhộng → bướm.
	B. Bướm → sâu → trứng → nhộng → bướm.
	C. Bướm → nhộng → sâu → trứng → bướm.
	D. Bướm → nhộng → trứng → sâu → bướm.
Câu 84. Sự phát triển của ong, muỗi là kiểu phát triển:
	A. Không qua biến thái.
	B. Biến thái không hoàn toàn.
	C. Biến thái hoàn toàn .
	D. Cả 2 hình thức biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn.
Câu 85. Điều kiện để sâu, bệnh phát sinh:
	A. Có nguồn bệnh, đủ thức ăn, khí hậu thuận lợi, chăm sóc mất cân đối.
	B. Đủ thức ăn, độ ẩm thích hợp.
	C. Có nguồn bệnh, nhiệt độ thích hợp.
	D. Nhiệt độ, giống bị nhiễm bệnh.
Câu 86. Nguồn sâu bệnh hại:
	A. Sâu non.		B. Trứng, bào tử.
	C. Nhộng, bào tử, Vi khuẩn.	D. Trứng, bào tử, Nhộng, VSV.
Câu 87. Tác dụng của việc ngâm đất trong công tác ngăn ngừa sâu, bệnh hại cây trồng?
	A. Làm mất nơi cư trú.
	B. Cản trở, gây khó khăn cho sự phát triển của sâu, bệnh hại.
	C. Ngăn ngừa sâu, bệnh phát triển.
	D. Diệt sâu non, trứng, nhộng,...
Câu 88. Yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sâu, bệnh hại cây trồng?
	A. Gió.		B. Nhiệt độ.
	C. Độ ẩm, lượng mưa.	D. Nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa.
Câu 89. Câu nào không đúng khi nói về ảnh hưởng của độ ẩm, lượng mưa đến sâu hại?
	A. Lượng nước trong cơ thể côn trùng không thay đổi theo độ ẩm không khí và lượng mưa.
	B. Lượng nước trong cơ thể côn trùng thay đổi theo độ ẩm không khí và lượng mưa.
	C. Lượng nước trong cơ thể côn trùng giảm khi độ ẩm không khí và lượng mưa giảm.
	D. Lượng nước trong cơ thể côn trùng tăng khi độ ẩm không khí và lượng mưa tăng.
Câu 90. Bọ gậy là ấu trùng của loài sâu bọ nào ?
	A. Chuồn chuồn.	B. Ruồi.	C. Muỗi.	D. Kiến dương.
Câu 91. Trong vòng đời phát triển của bướm, liền trước giai đoạn nhộng là giai đoạn nào ?
	A. Bọ gậy	B. Bướm trưởng thành	C. Trứng	D. Sâu bướm
Câu 92. Trong các biện pháp dưới đây, có bao nhiêu biện pháp ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật để diệt muỗi: 
1. Loại bỏ các vũng đọng để muỗi khỏi đẻ trứng vào đó.
2. Phát quang bụi rậm khai thông các cống rãnh, dùng thuốc diệt lăng quăng,muỗi,...
3. Trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà.
4. Dữ trữ nước trong lu, khạp không cần đậy nắp cho thoáng.
5. Dùng thuốc diệt lăng quăng,muỗi,...
	A. 2 biện pháp.	B. 3 biện pháp.	C. 4 biện pháp.	D. 5 biện pháp.
Câu 93. Biện pháp điều hòa là biện pháp...
	A. Giữ cho dịch hại phát triển ở một mức độ nhất định.
	B. Dùng ánh sáng, bẫy, mùi, vị để phòng trừ dịch hại.
	C. Sử dụng các loài thiên địch để phòng trừ dịch hại.
	D. Chọn và trồng các loại cây khỏe mạnh.
Câu 94. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là:
	A. Cải tạo đất, gieo trồng đúng thời vụ.
	B. Phun thuốc bảo vệ thực vật thường xuyên.
	C. Chọn tạo các giống cây trồng khỏe mạnh.
	D. Sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ một cách hợp lý.
Câu 95. Nguyên lí nào sau đây không đúng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?
	A. Sử dụng giống khỏe.
	B. Bón thật nhiều dinh dưỡng cho cây.
	C. Thăm đồng thường xuyên.
	D. Nông dân trở thành chuyên gia.
Câu 96. Biện pháp nào sau đây là biện pháp kĩ thuật trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
	A. Gieo trồng đúng thời vụ.	B. Sử dụng giống kháng bệnh.
	C. Sử dụng thuốc hóa học.	D. Bắt bằng vợt.
Câu 97. Biện pháp nào sau đây là biện pháp cơ giới vật lí trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
	A. Gieo trồng đúng thời vụ	B. Bắt bằng vợt, bẫy ánh sáng.
	C. Bón phân cân đối.		D. Dùng ong mắt đỏ.
Câu 98. Biện pháp nào sau đây là biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
	A. Sử dụng giống kháng bệnh.	B. Cắt cành bị bệnh.
	C. Bón phân cân đối.		D. Dùng ong mắt đỏ.
Câu 99. Biện pháp nào sau đây là biện pháp hóa học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
	A. Bón phân cân đối.		B. Dùng ong mắt đỏ.
	C. Phun thuốc trừ sâu.	D. Bẫy mùi vị.
Câu 100. Biện pháp nào sau đây sử dụng các sản phẩm từ côn trùng?
	A. Biện pháp kỹ thuật.	B. Biện pháp hóa học.
	C. Biện pháp cơ giới vật lý.	D. Biện pháp sinh học.




B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Tại sao nhiệt độ xuống thấp (trời rét) lại có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật?
Câu 2. Những nét hoa văn trên lát cắt ngang thân cây gỗ vùng nhiệt đới có xuất xứ từ đâu?
Câu 3. Tại sao vào những ngày mùa đông, chúng ta cần cho gia súc ăn nhiều hơn?
Câu 4. Ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng đến đời sống động vật:
Câu 5. Ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng đến đời sống thực vật:
Câu 6. Tại sao cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu) lại có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ ?
Câu 7. Quan sát hình và vận dụng kiến thức em đã biết để ghép cột A với B cho phù hợp:
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	Cây bạc hà
	Cây gừng
	Cây lá lốt



	Cột A
	Cột B

	Cây bạc hà
	Ưa ánh sáng yếu

	Cây lá lốt
	Ưa ánh sáng trung bình

	Cây gừng
	Ưa ánh sáng mạnh



Câu 8. Tại sao nói chế độ ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật ?
Câu 9. Em hãy giải thích hiện tượng mọc vống (sinh trưởng mạnh) của thực vật trong bóng tối?
Câu 10. Em hãy cho biết các đối tượng dưới đây cần sử dụng hormone kích thích hay hormone ức chế sinh trưởng: cây lấy sợi, khoai tây, cây lấy gỗ, cây quất cảnh, tỏi, hành.
Câu 11. Ethylene là gì? Tại sao chúng ta có thể ủ trái cây chín tự nhiên nhờ Ethylene?
Câu 12. Vì sao người ta thường xếp quả chín xen kẽ với quả xanh?
Câu 13. Em hãy nêu một số biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng của hormon thực vật?
Câu 14. Em hãy cho biết nguyên nhân và cơ chế làm phát sinh hiện tượng người bé nhỏ, người khổng lồ ?
Câu 15. Những người bị bệnh lùn do thiếu Hormon tăng trưởng (GH) thì nên tiêm hormone này ở giai đoạn nào ? Vì sao ?
Câu 16. Tại sao gà trống sau khi cắt bỏ tinh hoàn thì sẽ phát triển không bình thường : mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy và mất bản năng sinh dục ?
Câu 17. Em hãy nêu một số biện pháp kĩ thuật giúp thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển, góp phần tăng năng suất ở vật nuôi.
Câu 18. Khi làm chuồng cho vật nuôi, nên làm theo hướng nào? Tại sao?
Câu 19. Sự biến thái ở bướm có ý nghĩa thích nghi như thế nào ?
[image: Hđkp: Vòng Đời Phát Triển Của Bướm, Vòng Đời Của Bướm]
Hình. Các giai đoạn phát triển của bướm
Câu 20. Dựa vào đặc tính sinh trưởng và phát triển của muỗi, đề ra ít nhất 5 biện pháp loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, lăng quăng. 
Câu 21. Nhiều loài động vật có tập tính phơi nắng, tập tính này có tác dụng gì đối với sự sinh trưởng và phát triển của chúng?
Câu 22. Giải thích vì sao nên cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều muộn?
Câu 23. Giải thích vì sao chế độ dinh dưỡng lại có thể tác động tới sự sinh trưởng và phát triển?
Câu 24. Người trồng rừng đã điều khiển quá trình sinh trường của cây lấy gỗ bằng cách để mật độ dày khi cây còn non và khi cây đã đạt đến chiều cao mong muốn thì tỉa bớt. Giải thích ý nghĩa của việc làm này.
Câu 25. Lựa chọn loại hormone phù hợp cho các đối tương trong bảng bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng và nêu lợi ích của việc sử dụng loại hormone đó rồi hoàn thành bảng theo mẫu bên:
	Đối tượng thực vật
	Horomne kích thích
	Hormon ức chế
	Lợi ích

	Cây lấy sợi, lấy gỗ
	
	
	

	Cây quất cảnh
	
	
	

	Hành, tỏi khoai tây
	
	
	



Câu 26. Những hiểu biết về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật đã được con người ứng dụng như thế nào trong chăn nuôi? Vì sao?
Câu 27. Khi sử dụng các chất kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi chúng ta cần chú ý điều gì? Vì sao?
Câu 28. Theo em, diệt muỗi ở giai đoạn nào cho hiệu quả nhất? Vì sao? Hãy đề xuất các biện pháp diệt muỗi và ngăn chặn sự phát triển của muỗi?






























C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1C
	2A
	3D
	4B
	5A
	6A
	7A
	8D
	9D
	10B

	11D
	12D
	13A
	14C
	15C
	16C
	17D
	18D
	19B
	20C

	21B
	22A
	23C
	24B
	25A
	26D
	27D
	28B
	29B
	30B

	31B
	32D
	33A
	34D
	35D
	36D
	37D
	38C
	39B
	40D

	41A
	42B
	43B
	44C
	45C
	46B
	47A
	48A
	49C
	50D

	51C
	52C
	53A
	54A
	55B
	56D
	57A
	58C
	59C
	60D

	61D
	62D
	63B
	64A
	65C
	66A
	67D
	68B
	69B
	70B

	71B
	72C
	73D
	74A
	75D
	76A
	77B
	78B
	79C
	80C

	81D
	82B
	83A
	84C
	85A
	86D
	87D
	88D
	89A
	90C

	91D
	92B
	93A
	94D
	95B
	96A
	97B
	98D
	99C
	100D



Giải thích trắc nghiệm
Câu 31. 
	Dưới tác dụng của tia tử ngoại, tiền vitamin D chuyển thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Ca để hình thành xương nên việc tắm nắng vào lúc ánh sáng yếu có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ.
Câu 43. 
 	Động vật gầy đôi khi không có khả năng sinh sản chúng có thể bị thiếu dinh dưỡng làm cho cơ thể phát triển không đầy đủ, khả năng sinh sản kém.
Câu 44.  
	Vào những ngày mùa đông cần cho  ăn nhiều thức ăn hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường vì  mùa đông lạnh giá gây mất nhiều nhiệt, nếu không tăng khẩu phần ăn sẽ làm chậm quá trình sinh trưởng.
Câu 46. 
	2 dạng: hoà tan và không hoà tan.
Câu 51. Ý 1, 3, 4.
Câu 52. Ý 1, 2, 4.
Câu 78. 
Chuồng nuôi hợp vệ sinh đảm bảo 5 tiêu chuẩn sau:
– Nhiệt độ thích hợp
– Độ ẩm trong chuồng 60 – 75%
– Độ thông thoáng tốt
– Không khí ít độc
– Độ chiếu sáng thích hợp từng loại vật nuôi
Câu 92. Ý 1, 2, 5.



































Phần tự luận
Câu 1. 
Hướng dẫn giải:
	Đối với động vật biến nhiệt là những động vật có nhiệt độ cơ thể biến đổi theo nhiệt độ môi trường. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp (trời rét) làm thân nhiệt của động vật giảm theo. Khi đó, các quá trình chuyển hóa trong cơ thể giảm, thậm chí bị rối loạn; các hoạt động sống của động vật như sinh sản, kiếm ăn,…giảm. Vì thế quá trình sinh trưởng và phát triển chậm lại.
	Đối với động vật hằng nhiệt là những động vật có nhiệt độ cơ thể duy trì ổn định so với nhiệt độ môi trường thông qua các cơ chế điều hòa nhiệt độ trong cơ thể. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp (trời rét), do thân nhiệt cao hơn nhiều so với nhiệt độ môi trường nên động vật mất rất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh. Để bù lại số lượng nhiệt đã mất và duy trì thân nhiệt ổn định, cơ chế chống lạnh được tăng cường, quá trình chuyển hóa ở tế bào tăng lên, các chất oxi hóa nhiều hơn. Nếu không được ăn đầy đủ để bù lại các chất đã bị oxi hóa (tăng khẩu phần ăn so với ngày bình thường) động vật sẽ bị sút cân và đễ mắc bệnh, thậm chí có thể chết. Tuy nhiên vào những ngày trời rét, nếu được ăn uống đầy đủ, động vật sẽ tăng cân do cơ thể tăng cường chuyển hóa và tích lũy các chất dự trữ để chống rét.
Câu 2. 
Hướng dẫn giải:
	Trong một năm, vùng nhiệt đới có sự phân hóa mùa rõ rệt (xuân, hè, thu, đông) và sự sinh trưởng của những cây thân gỗ sống tại nơi đây cũng chịu chi phối mạnh mẽ bởi nhân tố này. 
	Vào mùa xuân hè, thời tiết thuận lợi và dinh dưỡng tốt nên cây sinh trưởng mạnh hơn, tạo nên lớp gỗ dày và sáng màu. Ngược lại vào mùa đông, do điều kiện khắc nghiệt và dinh dưỡng kém nên cây sinh trưởng hạn chế, tạo nên lớp gỗ mỏng và có màu sậm. Tập hợp của hai lớp gỗ này được gọi là vòng năm. 
	Chính sự sai khác về màu sắc trong từng thời điểm sinh trưởng đã tạo ra những đường vân sáng tối đẹp mắt trong cấu tạo thân của cây thân gỗ vùng nhiệt đới. Do đó ta có thể kết luận nét hoa văn trên lát cắt ngang thân cây gỗ vùng nhiệt đới là có xuất xứ từ các vòng năm.
Câu 3. 
Hướng dẫn giải:
    Vào mùa đông, nhiệt độ môi trường thường hạ xuống mức thấp hơn so với thân nhiệt cơ thể nên gia súc dễ bị mất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh do chúng phải tăng cường chuyển hoá vật chất, phân giải chất hữu cơ để sinh ra nhiều nhiệt nhằm chống lạnh và để hỗ trợ cho điều này, chúng ta cần cho gia súc ăn nhiều hơn bình thường để bù lại lượng chất hữu cơ đã bị phân huỷ trong hoạt động sinh nhiệt, chống rét.
Câu 4. 
Hướng dẫn giải:
- Ở động vật, ánh sáng giúp động vật định hướng trong không gian.
	Ví dụ: Ánh sáng giúp ong kiếm mật hoa; giúp chim di cư.
- Ánh sáng ảnh hưởng rất rõ rệt đến quá trình sinh trưởng và phát dục ở động vật.
	Ví dụ: Vào mùa đông, thời gian chiếu sáng ít, các loài sâu ăn lá ngừng sinh sản.
- Nhịp chiếu sáng ngày, đêm ảnh hưởng đến nhiều loài động vật.
	Ví dụ: Ở chim: Các loài chim ăn sâu, ăn hạt thường bắt đầu hoạt động vào mờ sáng; các loài chim ăn thịt như cò, vạc, cú mèo... thường kiếm ăn vào ban đêm.
	Ví dụ: Ở thú: Trâu, bò, nai, ngựa.... hoạt động vào ban ngày. Ngược lại cáo, chồn, sóc... lại thường hoạt động vào ban đêm.
- Dựa vào sự thích nghi với điều kiện chiếu sáng, người ta phân biệt hai nhóm động vật.
	+ Nhóm động vật ưa sáng: Hoạt động ban ngày.
	+ Nhóm động vật ưa tối: Hoạt động ban đêm.
Câu 5. 
Hướng dẫn giải:
	- Ánh sáng là nguồn năng lượng, ảnh hưởng đến trao đổi chất, năng lượng và các quá trình sinh lí trong cơ thể sống.
	- Ánh sáng ảnh hưởng đến nhiệt độ, độ ẩm, không khí, đất... Do vậy, ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sinh vật.
	- Các tia sáng đỏ và xanh tím giúp cây xanh quang hợp tốt nhất.
	- Ánh sáng ảnh hưởng đến hình thái thực vật: Thực vật mọc cong về phía có ánh sáng. Cùng một loài khi mọc ớ nơi nhiều ánh sáng sẽ có vỏ dày, nhạt, cây thấp, tán rộng nhưng ở nơi thiếu ánh sáng sẽ có vỏ mỏng, thẫm, cây cao, lá tập trung ở ngọn.
	- Nhu cầu ánh sáng của các loại thực vật không giông nhau nên có những loài ưa sáng như bạch đàn, phi lao, thông, lúa, đậu .... có những loài ưa bóng như me, vừng, tầm gửi...
Câu 6. 
Hướng dẫn giải:
    Tia tử ngoại – một thành phần của ánh sáng mặt trời có tác dụng làm biến đổi tiền vitamin D thành vitamin D. Mặt khác, vitamin D lại có vai trò đặc biệt quan trọng trong chuyển hoá canxi, hình thành xương. Do đó, khi tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối (khi ánh sáng yếu), trẻ sẽ được bổ sung đầy đủ vitamin D, nhờ vậy mà việc chuyển hoá và hấp thụ canxi của trẻ sẽ diễn ra dễ dàng và triệt để hơn. Đây là nền tảng giúp trẻ nhanh lớn, cải thiện sức đề kháng, ngủ ngon và giảm quấy khóc nên rất có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển bình thường của chúng.
Câu 7. 
Câu 8. Tại sao nói chế độ ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật ?
Hướng dẫn giải:
    Nói chế độ ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật vì các chất dinh dưỡng có trong thức ăn là nguyên liệu được động vật sử dụng để cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của chúng, đồng thời đó là nguyên liệu cho sự gia tăng kích thước và phân chia tế bào, hình thành nên các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể.
Câu 9. 
Hướng dẫn giải:
	Auxin là một chất kích thích sinh trưởng được tổng hợp chủ yếu trong bóng tối. Do đó, khi cây sống trong điều kiện thiếu ánh sáng, hàm lượng auxin sẽ dần tăng lên, chiếm tỉ lệ áp đảo so với hàm lượng abxixic - chất ức chế sinh trưởng và kết quả là cây sinh trưởng mạnh hơn (mọc vống) so với khi sống trong môi trường có đủ ánh sáng. Ngoài ra, hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối còn có thể được giải thích theo một khía cạnh khác, đó là khi không có ánh sáng, cây ít bị mất nước hơn và đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp cây sinh trưởng mạnh hơn so với điều kiện chiếu sáng bình thường.
Câu 10. 
Hướng dẫn giải:
	Cây sử dụng hormone sinh trưởng
	Cây sử dụng hormone ức chế

	Cây lấy sợi, cây lấy gỗ
	Khoai tây,cây quất cảnh, tỏi, hành.



Câu 11. 
Hướng dẫn giải:
	Ethylene C2H4 là một hormon thực vật ở dạng khí tham gia vào quá trình làm chín trái cây trong tự nhiên, hormon này được hình thành ngay từ bên trong cây đảm nhiệm sự già hóa, gây chín và rụng lá, hoa, quả. Đây chính là cách ủ trái cây chín đều mang lại hiệu quả tốt nhất 
	Người ta thường dùng khí ethylene làm chín trái cây để cho chúng chín nhanh và đồng đều. Để làm trái cây chín nhanh và đồng đều, chỉ cần một lượng khí etylen rất nhỏ trong không khí cũng đủ kích hoạt làm chín cho một số loại trái cây dễ chín như mãng cầu, chuối, hồng xiêm…
	Trong tất cả những loại trái cây đều có khí ethylene để tự làm chín mình nên khi cho vào túi giấy hoặc túi ni lông sạch rồi buộc miệng túi hơi lỏng tay làm cho ethylene không thoát ra được khiến cho trái cây nhanh chín hơn và quá trình chín tự nhiên.
Câu 12. 
Hướng dẫn giải:
	Hoạt động chuyển hóa vật chất ở quả chín thường diễn ra rất mạnh mẽ và làm phát sinh khí êtilen giải phóng ra ngoài môi trường. Loại hoocmôn thực vật này có vai trò thúc quả chóng chín, do vậy để các quả được thu hái trong cùng một lứa được chín đồng đều, người ta thường xếp xen kẽ quả chín với quả xanh.
Câu 13. 
Hướng dẫn giải:
Một số biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng của hoocmôn thực vật:
	- Dùng auxin để kích thích ra rễ.
	- Dùng gibêrelin để phá trạng thái ngủ của hạt và củ.
	- Dùng auxin và gibêrelin để tạo quả không hạt.
	- Dùng xitôkinin trong nuôi cấy tế bào và mô thực vật, kích thích chồi nách phát triển.
	- Dùng ethylene để thúc quả chín và sản xuất dứa trái vụ.
	- Dùng axit abxixic để ức chế hạt nảy mầm và kích thích sự rụng lá.
Câu 14. 
Hướng dẫn giải:
   - Người bé nhỏ là hậu quả do tuyến yên tiết quá ít horrmone sinh trưởng (GH) vào giai đoạn trẻ em còn người khổng lồ là hậu quả do tuyến yên tiết ra quá nhiều hormone sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em.
   - Nếu hormone sinh trưởng tiết ra ít hơn bình thường vào giai đoạn trẻ em thì sẽ làm giảm phân chia tế bào, giảm số lượng và kích thước tế bào, đặc biệt là tế bào xương. Kết quả là trẻ chậm lớn hoặc ngừng lớn (người bé nhỏ). Ngược lại, nếu hormone này được tiết quá nhiều vào giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến tăng cường quá trình phân chia tế bào, tăng số lượng và kích thước tế bào, đặc biệt là tế bào xương. Kết quả là cơ thể phát triển quá mức và trở thành người khổng lồ.
Câu 15. 
Hướng dẫn giải:
    Đối với người bị bệnh lùn cần tiêm GH ở giai đoạn còn trẻ vì ở giai đoạn này, tốc độ sinh trưởng diễn ra mạnh mẽ và khi đó, GH mới phát huy hết tác dụng. Nếu để đến giai đoạn trưởng thành, khi tốc độ sinh trưởng của cơ thể đã chậm lại mới can thiệp thì GH sẽ không phát huy tối đa tác dụng, ngược lại còn có thể gây hại cho người sử dụng, ví dụ như gây to đầu xương chi.
Câu 16. 
Hướng dẫn giải:
    Tinh hoàn là nơi tiết ra testostêrôn – hoocmôn kích thích phân hoá tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục sơ cấp và thứ cấp ở con đực. Ở gà trống, đó là các đặc điểm như mào, cựa, tiếng gáy, bản năng “đạp mái”,…. Do đó khi cắt bỏ tinh hoàn thì sẽ dẫn đến sự thiếu hụt hoocmôn này, kết quả là gà trống xuất hiện những đặc điểm không bình thường như : mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy và mất bản năng sinh dục…
Câu 17. 
Hướng dẫn giải:
	Để thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi, chúng ta có thể áp dụng một số biện pháp kĩ thuật sau :
 	- Cải tạo giống thông qua việc áp dụng các phương pháp chọn lọc nhân tạo, lai giống, công nghệ phôi…
	 - Cải thiện môi trường sống của động vật bằng cách vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo ấm về mùa đông, mát về mùa hè ; tắm nắng cho gia súc non ; xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lí…
Câu 18. 
Hướng dẫn giải:
	Hướng chuồng trại trong chăn nuôi tốt nhất là hướng Đông Nam hoặc hướng Nam. Làm chuồng theo những hướng này đã được xem xét kỹ lưỡng phù hợp tính khoa học. 
	Khi chuồng hướng về phía Đông Nam sẽ nhận được ánh nắng buổi sớm chiếu vào mọi ngóc ngách trong chuồng và tránh được lạnh về mùa đông, mát vào mùa hè.. Điều này giúp cho chuồng trại được khô ráo và ấm áp hơn hẳn. Vật nuôi sẽ tiếp nhận được vitamin D cần thiết cho sự phát triển, sinh trưởng tốt. Không những vậy, ánh nắng buổi sáng góp phần tiêu diệt vi khuẩn, vi trùng có trong chuồng. Vật nuôi sẽ có được môi trường sống tốt nhất.
Câu 19. 
Hướng dẫn giải:
    Vào mùa xuân hè, khi thời tiết ấm áp, cây cối đâm chồi, nảy lộc, lá non mơn mởn cũng là lúc các loài sâu bướm phát triển rộ để tận dụng nguồn thức ăn này. Sang tiết thu đông sâu bướm lại kết kén, hoá nhộng để né tránh điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vừa để tập trung chất dinh dưỡng, chuẩn bị cho sự “cựa mình”, biến đổi thành bướm trưởng thành. 
	Ở giai đoạn bướm trưởng thành, dạng sống này lại tìm đến thân cây hút nhựa hay các bông hoa để hút mật. Như vậy trong quá trình tiến hoá, vòng đời của bướm đã thuận hoá với quy luật chuyển mùa của tự nhiên. 
	Điều này giúp chúng tận dụng được nguồn sống, giảm thiểu rủi ro, nhờ đó mà ngày càng thích nghi với những thay đổi thường xuyên của điều kiện ngoại cảnh.
Câu 20. 
Hướng dẫn giải:
1. Đậy kín nơi chứa nước không để cho muỗi đẻ trứng.
2. Thả cá vào tất cả các vật chứa nước trong nhà để ăn bọ gậy.
3. Cọ rửa, thay nước các đồ dùng chứa nước (lu, chum, bể..) 1 tuần 1 lần.
4. Bỏ muối vào chén nước kê chân chạn, giường, tủ, cho cát ẩm vào lọ hoa.
5. Thu gom đồ phế thải quanh nhà như: chai lọ vỡ, vỏ dừa, lốp xe…Lật úp các vật thải có chứa nước.
Câu 21. 
Hướng dẫn giải:
	Nhiều loài động vật có tập tính phơi nắng, tập tính này ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của chúng. Vì ánh sáng mặt trời giúp cơ thể chúng tổng hợp vitamin D - đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ calcium để hình thành xương, từ đó tác động đến sự sinh trưởng của cơ thể. Bên cạnh đó ánh sáng giúp động vật hấp thu thêm nhiệt từ môi trường và giảm mất nhiệt trong những ngày trời rét.
Câu 22. 
Hướng dẫn giải:
	- Tắm nắng cho trẻ nhỏ vào sáng sớm hoặc hiều muộn, khi ánh sáng yếu giúp đẩy mạnh quá trình hình thành xương của trẻ. Tia tử ngoại ở ánh nắng mặt trời làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D. Vitamin D có vai trò trong chuyên hoá canxi đê hình thành xương, qua đó ảnh hưởng lên quá trình sinh trưởng và phát triển của trẻ.
	- Không nên tắm cho trẻ khi ánh sáng mạnh vì nhiều tia cực tím sẽ có hại cho sự phát triển của của trẻ.
Câu 23. 
Hướng dẫn giải:
	Do các chất dinh dưỡng có trong thức ăn là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp các chất trong cơ thể từ đó làm tăng số lượng và kích thước tế bào, hình thành các cơ quan và hệ cơ quan. Các chất dinh dưỡng còn là nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của động vật thông qua hô hấp tế bào. Vì vậy chế độ dinh dưỡng lại có thể tác động tới sự sinh trưởng và phát triển.
Câu 24.
Hướng dẫn giải:
	Khi cây gỗ còn non để mật độ dày nhằm thúc cây gỗ non mọc vống nhanh nhờ điều kiện ánh sáng yếu dưới tán rừng. Khi cây trưởng thành thì tỉa bớt để lại tăng lượng ánh sáng lọt xuống làm chậm sinh trưởng chiều cao nhưng lại tăng sinh trưởng theo đường kính.
Câu 25.
Hướng dẫn giải:
	Đối tượng thực vật
	Horomne kích thích
	Hormon ức chế
	Lợi ích

	Cây lấy sợi, lấy gỗ
	x
	
	Kích thích tăng chiều cao cây trồng

	Cây quất cảnh
	
	x
	Kìm hãm sự phát triển của thân và lá duy trì hình dáng của cây quất cảnh

	Hành, tỏi khoai tây
	
	x
	Kìm hãm sự nảy mầm củ để bảo quản



Câu 26. 
Hướng dẫn giải:
Những hiểu biết về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật đã được con người ứng dụng vào việc cho ăn, chăm sóc vật nuôi, vệ sinh chuồng trại thường xuyên, chống rét cho vật nuôi,... 
Ví dụ:
	- Tạo môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, ấm mùa hè mát mùa đông để động vật dễ phát triển
	- Trộn chất kích thích tăng trượng trộn lẫn thức ăn vật nuôi tuân theo các nguyên tắc về liều lượng và thời điểm
Câu 27.
Hướng dẫn giải:
	Khi sử dụng các chất kích thích sinh trưởng trong chăn nuôi chúng ta cần chú ý tuân theo các nguyên tắc nhất định về liều lượng, thời điểm, đối tượng. Vì sử dụng quá nhiều chất kích thích cho động vật sẽ kiến mức độ tồn dư trong cơ thể vật nuôi nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
Câu 28.
Hướng dẫn giải:
Theo em, diệt muỗi ở giai đoạn khi chúng đẻ trứng và thành ấu trùng vì đây là các giai đoạn dễ tác động nhất.
Biện pháp:
	- Loại bỏ các vũng nước đọng
	- Phát quang bụi cây, bụi rậm gần nhà
	- Nơi chăn nuôi gia súc luôn sạch sẽ, cách xa nơi ờ để tránh muỗi sinh sôi














ND 14: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở SINH VẬT (1)
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Sinh sản là gì?
	- Sinh sản là một trong những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống. 
	[image: A picture containing dog, indoor, laying, brown

Description automatically generated]
Hình. Sinh sản ở chó
	[image: A picture containing tree, outdoor

Description automatically generated]
Hình. Sinh sản ở cây tre


	- Có 2 hình thức sinh sản ở sinh vật
· Sinh sản vô tính
· Sinh sản hữu tính

II. Sinh sản vô tính
1. Khái niệm
	Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, cơ thể con được tạo thành từ một phần của cơ thể mẹ. 
	Các vi khuẩn, nguyên sinh vật, nấm, một số động vật và nhiều loài thực vật có hình thức sinh sản này. 
	[image: Diagram

Description automatically generated]
Hình. Sinh sản phân đôi ở thuỷ tức
	[image: A close-up of a leaf

Description automatically generated with medium confidence]
Hình. Sinh sản vô tính ở cây bỏng


2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
Thực vật có hai hình thức sinh sản vô tính là sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử.
	+ Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mới được hình thành từ cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ (như rễ, thân, lá).
	[image: A close-up of a fruit

Description automatically generated with low confidence]
Sinh sản từ rễ ở cây khoai lang
	[image: A close-up of a plant

Description automatically generated with low confidence]
Sinh sản từ lá ở cây sen đá
	[image: A picture containing plant, vegetable, porcelain, fabric

Description automatically generated]
Sinh sản từ thân ở cây rau má


3. Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật
a) Nảy chồi
	Là hình thức sinh sản trong đó "chồi" được mọc từ cơ thể mẹ, lớn dần và tách ra khỏi cơ thể mẹ thành cơ thể mới hoặc vẫn dính với cơ thể mẹ tạo thành tập đoàn gồm nhiều cá thể.
	[image: ]
Hình. Cơ thể con mọc chồi tách ra khỏi cơ thể mẹ ở thuỷ tức
	[image: A picture containing plant, flower

Description automatically generated]
Hình. Cơ thể con mọc chồi không tách ra khỏi cơ thể mẹ ở san hô


b) Phân mảnh 
	Là hình thức sinh sản mà mỗi mảnh nhỏ riêng biệt của cơ thể mẹ phát triển thành một cơ thể mới hoàn chỉnh.
[image: A red starfish in the water

Description automatically generated with low confidence]
Hình. Sinh sản bằng cách phân mảnh ở sao biển
c) Trinh sản (trinh sinh)
	Là hình thức sinh sản trong đó tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cơ thể mới. Hình thức sinh sản này gặp ở rệp cây, ong, kiến và một số thằn lằn.
4. Vai trò và ứng dụng của sinh sản vô tính 
Sinh sản vô tính có nhiều đóng góp trong đời sống và sản xuất của con người:
· Duy trì được những tính trạng tốt ở sinh vật phục vụ cho con người
· Tạo giống cây sạch bệnh
· Khôi phục các giống cây quý hiếm đa dạng có nguy cơ tuyệt chủng hay bị thoái hoá
· Nhân nhanh giống cây trồng, giúp hạ thấp giá thành, nâng cao hiệu quả kinh tế
Giâm cành
	Giâm cành là phương pháp cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm hoặc giá thể cho cành đó ra rễ và phát triển thành cây mới. 
	Giâm cành thường được áp dụng để nhân giống đối với một số cây như sắn, mía, các cây hoa (hoa hồng, hoa cúc,...) và cây ăn quả (dâu tằm, chanh,...)
[image: A picture containing text, yellow, orange

Description automatically generated]
Hình. Quy trình giâm cành
Chiết cành
	Chiết cành là phương pháp làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi cắt đoạn cành mang rễ đó đem trồng thành cây mới. 
	Tiến hành để nhân giống các loài cây ăn quả lâu năm như hồng xiêm, cam,... Chiết cành và giâm cành giúp rút nhắn thời gian sinh trưởng của cây con, nhanh cho thu hoạch. 
[image: Chart, funnel chart

Description automatically generated]
Hình. Quy trình chiết cành
Ghép cây
	Ghép cây là phương pháp dùng bộ phận sinh dưỡng của một cây như mắt, chồi hoặc cành rồi gắn vào cây khác (gốc ghép) cho tiếp tục phát triển thành cây mang cành của các cây khác nhau (cùng loài hoặc khác loài).
[image: ]
Hình. Quy trình ghép mắt
[image: A picture containing text, sky

Description automatically generated]
Hình. Quy trình ghép cành
	Phương pháp này có thể kết hợp được những ưu điểm của cành/ mắt ghép và gốc ghép theo mong muốn của con người. 
	Có thể sử dụng phương pháp ghép để ghép các cây khác nhau nhưng cùng loài như mít với mít, bơ với bơ, xoài với xoài hoặc đối với các cây cùng giống như cam với bưởi, chanh với bưởi, hoa quỳnh với thanh long,...
Nuôi cấy tế bào và mô thực vật
	Là phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô từ các phần của cơ thể thực vật như củ, lá, ngọn, bao phấn,... trong môi trường dinh dưỡng thích hợp, ở điều kiện vô trùng để tạo thành cây con. 
[image: Diagram

Description automatically generated]
Hình. Quy trình nuôi cấy tế bào và mô thực vật
	Là phương pháp nhân giống vô tính hiệu quả nhất, tạo ra số lượng lớn các cây con đồng đều, sạch bệnh, giữ được đặc tính tốt của cây mẹ và hiệu quả kinh tế cao. 
	Ở nước ta, nhiều giống hoa, cây thuốc và cây gỗ quý hiếm như hoa phong lan, sâm ngọc linh, trầm hương,... vốn khó nhân giống bằng phương pháp thông thường, nay đã được nhân lên với số lượng lớn nhờ nuôi cấy tế bào.
	Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi trang bị hiện đại trình độ kĩ thuật cao. 




















A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Có bao nhiêu hình thức sinh sản ở sinh vật?
	A. 1  	B. 2  	C. 3  	D. 4
Câu 2. Những hình thức sinh sản ở sinh vật là:
	A. Sinh sản vô tính	B. Sinh sản hữu tính	C. Sinh sản nảy chồi	D. Cả A và B
Câu 3. Sinh sản vô tính được đặc trưng bởi 
A. Không có quá trình kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái 
B. Tạo ra nhiều con cháu trong một thế hệ
C. Có quá trình giảm nhiễm 
D. Con cháu đa dạng về mặt di truyền
Câu 4. Một số loài sinh vật có hình thức sinh sản vô tính:
	A. Vi Khuẩn		B. Nguyên sinh vật, nấm	
	C. Một số động vật, nhiều loài thực vật	D. Cả A, B, C
Câu 5. Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở của quá trình 
	A. giảm phân và thụ tinh. 	B. giảm phân. 
	C. nguyên phân. 		D. thụ tinh
Câu 6. Cơ sở của sinh sản vô tính là quá trình:
	A. giảm phân và thụ tinh. 	B. Nguyên phân và thụ tinh. 
	C. thụ tinh. 		D. nguyên phân.
Câu 7. Ở thực vật có 2 kiểu sinh sản: 
	A. sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử. 	B. sinh sản phân đôi và nảy chồi. 
	C. sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. 	D. sinh sản bằng thân củ và thân rễ.
Câu 8. Sinh sản vô tính là: 
	A. Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái. 
	B. Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái. 
	C. Tạo ra cây con giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái. 
	D. Tạo ra cây con mang những tính trạng giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
Câu 9. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản
	A. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.	
	B. không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
	C. bằng giao tử cái.		
	D. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.
Câu 10. Các hình thức sinh sản ở thực vật gồm có:
	A. Sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử.		
	B. Sinh sản bằng hạt và sinh sản bằng chồi.
	C. Sinh sản bằng rễ và bằng thân và bằng lá. 		
	D. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
Câu 11. Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là 
A. cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu 
B. tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi 
C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn 
D. tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định
Câu 12. Sinh sản vô tính của thực vật trong tự nhiên gồm 
	A. Nguyên phân và giảm phân 	
	B. Sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng 
	C. Sinh sản bằng rễ và bằng thân và bằng lá 	
	D. Sinh sản tự nhiên và sinh sản nhân tạo
Câu 13. Ở Thực vật có 2 hình thức sinh sản vô tính là: 
	A. sinh sản bào tử và sinh sản sinh dưỡng. 	B. sinh sản bằng hạt và sinh sản bằng cành 
	C. sinh sản bằng chồi và sinh sản bằng lá. 	D. sinh sản bằng rễ và sinh sản bằng thân củ.
Câu 14. Đặc điểm của sinh sản sinh dưỡng:
	A. Hình thành qua quá trình thụ tinh.	
	B. Hình thành từ cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ.
	C. Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.		
	D. Là hình thức sinh sản hữu tính.
Câu 15. Sinh sản bào tử là: 
	A. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể. 
	B. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do nguyên phân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể 
	C. Tạo ra thế hệ mới từ bào tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và thể giao tử. 
	D. Tạo ra thế hệ mới từ hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ thể bào tử và giao tử thể. 
Câu 16. Đặc điểm của bào tử là: 
A. Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.
B. Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây lưỡng bội. 
C. Mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội và hình thành cây đơn bội. 
D. Mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội.
Câu 17. Sinh sản bằng bào tử chỉ gặp ở nhóm thực vật 
	A. Có sự xen kẽ thế hệ giai đoạn lưỡng bội và đơn bội trong vòng đời.	
	B. Rêu và dương xỉ.
	C. Cây hạt trần.				
	D. Cây hạt kín.
Câu 18. Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào? 
	A. Rêu, hạt trần. 	B. Rêu, quyết. 	C. Quyết, hạt kín. 	D. Quyết, hạt trần.
Câu 19. Nhóm thực vật sinh sản chủ yếu bằng lá 
	A. Xà lách, hành, bắp cải 	B. Rau muống, đậu xanh, mông tơi 
	C. Thuốc bỏng, sen đá 	D. Mã đề, sen, sung
Câu 20. Thực vật có thể sinh sản vô tính bằng các bộ phận sau, ngoại trừ
	A. Rễ	B. Thân	C. Lá	D. Hoa
Câu 21. Bộ phận nào của cây không sinh sản vô tính
	A. Thân củ	B. Thân rễ	C. Hoa	D. Lá
Câu 22. Sinh sản vô tính không thể tạo thành
	A. Thể hợp tử	B. Thể giao tử	C. Thể bào tử	D. Bào tử đơn bội
Câu 23. Khoai tây sinh sản sinh dưỡng bằng
	A. lá.	B. rễ củ.	C. thân củ. 	D. thân rễ.
Câu 24. Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng
	A. rễ phụ       	B. lóng	C. thân rễ       	D. thân bò
Câu 25. Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản
	A. bằng bào tử       	B. phân đôi	C. dinh dưỡng      	D. hữu tính
Câu 26. Nhóm thực vật chủ yếu sinh sản tự nhiên bằng thân:
	A. Lúa mạch, lúa mì, ngô. 	B. Củ mì (sắn), rau má, chuối 
	C. Cam. bưởi, chanh. 	D. Khoai lang, đậu phộng, đu đủ
Câu 27. Sự tạo cơ thể mới từ rễ, thân hoặc lá được gọi chính xác là
	A. Quá trình sinh sản		B. Sinh sản sinh dưỡng
	C. Sinh sản vô tính		D. Sinh sản hữu tính
Câu 28. Sinh sản sinh dưỡng là:
A. Tạo ra cây mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây.
B. Tạo ra cây mới chỉ từ rễ của cây.
C. Tạo ra cây mới chỉ từ một phần thân của cây.
D. Tạo ra cây mới chỉ từ lá của cây.
Câu 29. Loài thực vật nào dưới đây sinh sản bằng bào tử ?
	A. Xương rồng	B. Dương xỉ	C. Vạn tuế	D. Xấu hổ
Câu 30. Cây nào dưới đây sinh sản bằng thân rễ ?
	A. Khoai lang	B. Khoai tây	C. Chuối	D. Gừng
Câu 31. Cây nào dưới đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên khác với những cây còn lại ?
	A. Sắn	B. Khoai lang	C. Cà rốt	D. Thu hải đường
Câu 32. Cho các ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật như sau 
1. Rau má sinh sản bằng thân bò. 
2. Rêu sinh sản bằng thân rễ. 
3. Cỏ gấu sinh sản bằng thân bò. 
4. Khoai tây sinh sản bằng rễ củ. 
5. Cây sống đời sinh sản bằng lá. 
Có bao nhiêu phương án đúng?
	A. 3	B. 2	C. 4	D. 5
Câu 33. Trong hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, câu con có thể được tạo ra từ những bộ phận nào sau đây của cây mẹ?
1- Lá                           2- Hoa                      3- Hạt
4- Rễ                          5- Thân                     6- Củ
7- Căn hành               8- Thân củ
	A. 1, 2, 6, 8	B. 3, 4, 5, 6, 7, 8	C. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8	D. 1, 4, 5, 6, 7, 8
Câu 34. Xét các ngành thực vật sau:
(1) Hạt trần	(2) Rêu	(3) Quyết	(4) Hạt kín
Sinh sản bằng bao tử có ở
	A. (1) và (2)       	B. (1) và  (4)	C. (2) và (3)       	D. (3) và (4)
Câu 35. Sinh sản vô tính ở động vật là ?
	A. Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
	B. Một cá thể luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
	C. Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống và khác mình, không có sự kết hợp giữa tỉnh trùng và trứng.
	D. Một cá thể luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
Câu 36. Trong sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra:
	A. giống nhau và giống cá thể gốc.	B. khác nhau và giống cá thể gốc.
	C. giống nhau và khác cá thể gốc.	D. cả 3 phương án trên.
Câu 37. Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào nào? 
	A. Trực phân và nguyên phân. 	B. Trực phân và giảm phân. 
	C. Giảm phân và nguyên phân. 	D. Trực phân, giảm phân và nguyên phân.
Câu 38. Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức nào sau đây?
	A. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, tái sinh	B. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh
	C. Phân đôi, tái sinh, bào tử, sinh dưỡng	D. Phân đôi, tiếp hợp, phân mảnh, tái sinh
Câu 39. Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là
A. cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường
B. đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các  thế hệ cơ thể
C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn
D. có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường
Câu 40. Sinh sản vô tính gặp ở
	A. nhiều loài động vật có tổ chức thấp	B. hầu hết động vật không xương sống
	C. động vật có xương sống	D. động vật đơn bào
Câu 41. Khi nói về đặc điểm sinh sản vô tính ở động vật, phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Chỉ cần một cá thể gốc	
	B. Cá thể mới luôn được hình thành từ trứng không được của cá thể gốc
	C. Không có sự thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái	
	D. Dựa trên quá trình nguyên phân
Câu 42. Động vật có bao nhiêu hình thức sinh sản vô tính?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 43. Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật:
	A. Nảy chồi.	B. Phân mảnh.	C. Trinh sản.	D. Cả A, B, C
Câu 44. Sinh sản vô tính gồm các kiểu? 
	A. phân đôi, phân mảnh. 	B. phân mảnh, nảy chỗi. 
	C. nảy chồi, trinh sản. 	D. Cả A và C.
Câu 45. Kiểu sinh sản nào sau đây bao gồm các kiểu còn lại 
	A. phân đôi. 	B. phân mảnh. 	C. nảy chồi. 	D. sinh sản vô tính
Câu 46. Đặc điểm của hình thức nảy chồi:
	A. Là hình thức sinh sản trong đó “chồi” được mọc ra từ cơ thể mẹ, lớn dần lên và tách ra khỏi cơ thể mẹ thành cơ thể mới.
	B. Là hình thức sinh sản mà mỗi mảnh nhỏ riêng biệt của cơ thể mẹ có thể phát triển thành cơ thể mới
	C. Là hình thức sinh sản trong đó tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cơ thể mới
	D. Là hình thức sinh sản trong đó có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
Câu 47. Đặc điểm của hình thức phân đôi:
	A. Là hình thức sinh sản mà mỗi mảnh nhỏ riêng biệt của cơ thể mẹ có thể phát triển thành cơ thể mới
	B. Là hình thức sinh sản trong đó “chồi” được mọc ra từ cơ thể mẹ, lớn dần lên và tách ra khỏi cơ thể mẹ thành cơ thể mới.
	C. Là hình thức sinh sản trong đó tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cơ thể mới
	D. Là hình thức sinh sản trong đó có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
Câu 48. Đặc điểm của hình thức trinh sản:
	A. Là hình thức sinh sản trong đó “chồi” được mọc ra từ cơ thể mẹ, lớn dần lên và tách ra khỏi cơ thể mẹ thành cơ thể mới.
	B. Là hình thức sinh sản mà mỗi mảnh nhỏ riêng biệt của cơ thể mẹ có thể phát triển thành cơ thể mới
	C. Là hình thức sinh sản trong đó có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
	D. Là hình thức sinh sản trong đó tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cơ thể mới
Câu 49. Các loài động vật có hình thức sinh sản là nảy chồi:
	A. Thủy tức, san hô, bọt biển, ruột khoang	B. Giun dẹp, san hô, bọt biển, ong
	C. San hô, bọt biển, ong, kiến	D. Lượng cư, bò sát, rệp
Câu 50. Các loài động vật có hình thức sinh sản phân mảnh là:
	A. Bọt biển, giun dẹp, ong, kiến	B. Giun dẹp, san hô, bọt biển, ong
	C. Bọt biển, sao biển, giun dẹp	D. San hô, bọt biển, ong, kiến
Câu 51. Phân mảnh là hình thức sinh sản phổ biến ở
	A. giun dẹp và giun đất.	B. vi khuẩn và động vật đơn bào.
	C. trùng roi và thuỷ tức.	D. bọt biển và trùng đế giày.
Câu 52. Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở: 
	A. trùng roi và bọt biển. 	B. bọt biển và giun dẹp. 
	C. a-míp và trùng đế giày. 	D. a-míp và trùng roi
Câu 53. Các loài động vật có hình thức sinh sản là trinh sản:
	A. Giun dẹp, san hô, bọt biển, ong.	B. San hô, bọt biển, ong, kiến.
	C. Ong, kiến, lưỡng cư, bò sát.	D. Lượng cư, bò sát, rệp, san hô.
Câu 54. Trinh sinh thường gặp ở những loài nào sau đây?
(1) Ong	(2) Mối	(3) Giun dẹp	(4) Bọ xít
(5) Kiến	(6) Rệp
	A. 1, 2, 3	B. 2, 3, 4	C. 3, 4, 5	D. 1, 5, 6
Câu 55. Có bao nhiêu loài sinh vật sau đây có hình thức sinh sản trinh sinh? 
(1). Ong. 	(2). Chuột túi. 	(3). Mối. (4). Ếch. 	(5). Rệp. 
(6). Kiến. 	(7). Muỗi. 	(8). Thằn lằn đá. 
	A. 2 	B. 6 	C. 4 	D. 8
Câu 56. Khi nói về hình thức trinh sản trinh sinh, chỉ ra phát biểu sai: 
	A. Không cần sự tham gia của giao tử đực		
	B. Xảy ra ở động vật bậc thấp
	C. Chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính đực	
	D. Không có quá trình giảm phân
Câu 57. Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật ?
A. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn.
B. Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.
C. Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.
D. Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường
Câu 58. Những hình thức sinh sản vô tính nào chỉ có ở động không xương sống?
	A. Phân đôi, nảy chồi.	B. Trinh sinh, phân đôi.
	C. Trinh sinh, phân mảnh.	D. Phân mảnh, nảy chồi.
Câu 59. Hình thức sinh sản vô tính nào có ở động vật không xương sống và có xương sống ? 
	A. Phân đôi. 	B. Nảy chồi.	C. Trinh sinh. 	D. Phân mảnh.
Câu 60. Hình thức sinh sản vô tính nào có cả ở động vật đơn bào và đa bào?
	A. Trinh sinh.	B. Phân mảnh.	C. Nảy chồi.	D. Phân đôi
Câu 61. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?
	A. Phân đôi.	B. Trinh sinh.	C. Nảy chồi	D. Phân mảnh.
Câu 62. Từ một cơ thể mẹ chỉ hình thành được 2 cơ thể mới giống nhau và giống hệt mẹ được gọi là
	A. trực phân		B. phân bào nguyên nhiễm
	C. phân mảnh		D. sinh đôi
Câu 63. Mỗi mảnh vụn cơ thể mẹ có thể tái sinh thành một cơ thể hoàn chỉnh là kiểu sinh sản thường gặp ở 
	A. Ruột khoang. 		B. Chân khớp (tôm, cua). 
	C. Bọt biển. 		D. Thằn lằn.
Câu 64. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ? 
	A. Nảy chồi. 	B. Phân đôi. 	C. Trinh sinh. 	D. Phân mảnh.
Câu 65. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được ít cá thể nhất từ một cá thể mẹ?
	A. Nảy chồi. 	B. Phân đôi. 	C. Trinh sinh. 	D. Phân mảnh.
Câu 66. Ở ong, các ong thợ 
A. gồm toàn ong cái không có khả năng sinh sản. 
B. gồm toàn ong đực không có khả năng sinh sản. 
C. gồm toàn ong cái có khả năng sinh sản. 
D. có thể gồm ong đực và cái nhưng không sinh sản.
Câu 67. Thằn lằn bị mất đuôi có thể mọc ra đuôi mới, đó là 
	A. kiểu sinh sản vô tính tái sinh. 	B. chỉ là sự tái sinh một bộ phận cơ thể. 
	C. kình thức sinh sản phân mảnh. 	D. một kiểu của sự sinh trưởng.
Câu 68. Cho các phát biểu sau:
(1) giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân đôi và phân mảnh
(2) thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh
(3) bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh
(4) trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi
(5) kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh
(6) ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh
Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:
	A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ	B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ
	C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ	D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ
Câu 69. Vai trò của sinh sản vô tính: 
	A. Duy trì được những tính trạng tốt của sinh vật.	
	B. Tạo giống cây sạch bệnh.
	C. Nhân nhanh giống cây trồng, giúp hạ thấp giá thành	
	D. Cả A, B, C.
Câu 70. Đâu không phải là vai trò của sinh sản vô tính
A. Khôi phục các giống cây quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng
B. Nhân nhanh giống cây trồng, hạ thấp giá thành, nâng cao hiệu quả kinh tế
C. Tiết kiệm chi phí chăm sóc 
D. Duy trì những tính trạng tốt của sinh vật
Câu 71. Một số ứng dụng trong sinh sản vô tính:
	A. Giâm cành.	B. Chiết cành.	C. Ghép.	D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 72. Chọn câu SAI. Một số ứng dụng trong sinh sản vô tính:
	A. Giâm cành, chiết cành.	B. Ghép.
	C. Tự dưỡng.		D. Nuôi cấy tế bào, mô.
Câu 73. Chiết cành là phương pháp:
	A. Cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi, cắm xuống đất ẩm hoặc giá thể cho cành đó ra rễ và phát triển thành cây mới.
	B. Làm cho cành ra rễ ngay trên cây, rồi cắt đoạn cành mang rễ đó đem trồng cây mới.
	C. Dùng bộ phận dinh dưỡng của một cây như mắt, chồi hoặc cành rồi gắn vào cây khác cho tiếp tục phát triển thành cây mang cành của các cây khác nhau.
	D. Nuôi cấy tế bào hoặc mô từ các phần của cơ thể thực vật như củ, lá, ngọn, bao phấn,… trong môi trường dinh dưỡng thích hợp.
Câu 74. Giâm cành là phương pháp: 
	A. Nuôi cấy tế bào hoặc mô từ các phần của cơ thể thực vật như củ, lá, ngọn, bao phấn,… trong môi trường dinh dưỡng thích hợp.
	B. Làm cho cành ra rễ ngay trên cây, rồi cắt đoạn cành mang rễ đó đem trồng cây mới.
	C. Cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi, cắm xuống đất ẩm hoặc giá thể cho cành đó ra rễ và phát triển thành cây mới.
	D. Dùng bộ phận dinh dưỡng của một cây như mắt, chồi hoặc cành rồi gắn vào cây khác cho tiếp tục phát triển thành cây mang cành của các cây khác nhau.
Câu 75. Ghép cây là phương pháp:
	A. Dùng bộ phận dinh dưỡng của một cây như mắt, chồi hoặc cành rồi gắn vào cây khác cho tiếp tục phát triển thành cây mang cành của các cây khác nhau.
	B. Nuôi cấy tế bào hoặc mô từ các phần của cơ thể thực vật như củ, lá, ngọn, bao phấn,… trong môi trường dinh dưỡng thích hợp.
	C. Làm cho cành ra rễ ngay trên cây, rồi cắt đoạn cành mang rễ đó đem trồng cây mới.
	D. Cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi, cắm xuống đất ẩm hoặc giá thể cho cành đó ra rễ và phát triển thành cây mới.
Câu 76. Nuôi cấy tế bào, mô là phương pháp:
	A. Làm cho cành ra rễ ngay trên cây, rồi cắt đoạn cành mang rễ đó đem trồng cây mới.
	B. Dùng bộ phận dinh dưỡng của một cây như mắt, chồi hoặc cành rồi gắn vào cây khác cho tiếp tục phát triển thành cây mang cành của các cây khác nhau.
	C. Cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi, cắm xuống đất ẩm hoặc giá thể cho cành đó ra rễ và phát triển thành cây mới.
	D. Nuôi cấy tế bào hoặc mô từ các phần của cơ thể thực vật như củ, lá, ngọn, bao phấn,… trong môi trường dinh dưỡng thích hợp.
Câu 77. Ứng dụng sinh sản vô tính ở động vật là:
	A. Nuôi cấy trong môi trường nhân tạo.	
	B. Ghép cơ quan từ người này sang người khác.
	C. Nhân bản vô tính ở động vật.	
	D. Cả A, B, C.
Câu 78. Giâm cành có lợi hơn so với chiết cành ở chỗ
	A. Cây con sinh trưởng phát triển nhanh hơn		
	B. Tiết kiệm giống và ít bị bệnh
	C. Không làm ảnh hưởng tới năng suất của cây mẹ	
	D. Cây con có đặc tính khác với cây mẹ
Câu 79. Chiết cành có lợi hơn so với giâm cành ở chỗ
A. Áp dụng được với nhiều cây ăn quả, tỷ lệ cây con sống cao
B. Số lượng cây con tạo ra nhiều hơn
C. Không làm ảnh hưởng tới năng suất của cây mẹ
D. Cây con có đặc tính khác với cây mẹ
Câu 80. Đặc điểm nào sau đây không phải là lợi thế của giâm cành hoặc chiết cành
	A. Giữ nguyên tính trạng tốt mà con người mong muốn		
	B. Có tính chống chịu cao
	C. Thời gian thu hoạch ngắn				
	D. Tiết kiệm công chăm bón
Câu 81. Những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng từ hạt:
A. Giữ nguyên được tính trạng mà người ta mong muốn.
B. Sớm ra hoa kết quả nên sớm được thu hoạch.
C. Lâu già cỗi.
D. Cả A và B.
Câu 82. Trong kỹ thuật giâm cành để có kết quả tốt người ta thường dùng
	A. hormone kích thích sinh trưởng	B. chất ức chế sinh trưởng
	C. Dung dịch dưỡng chất	D. Bón thêm phân vào chỗ vừa giâm
Câu 83. Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:
	A. Để tránh gió, mưa làm lay cành ghép.		
	B. Để tập trung nước nuôi các cành ghép.
	C. Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.	
	D. Cả B và C
Câu 84. Khi ghép cành phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép vì:
	A. giảm mất nước qua lá.	B. tập trung nước nuôi tế bào cành ghép. 
	C. để cành khỏi bị héo.	D. cả A và B.
Câu 85. Sai khác cơ bản của ghép cành so với giâm và chiết cành
A. Không tạo thêm cá thể mới
B. Có thể tạo được những giống mang đặc tính của 2 cơ thể khác nhau
C. Ghép cành nhanh cho thu hoạch
D. Tất cả đều đúng
Câu 86. Ghép cành có ưu điểm hơn so với giâm và chiết cành
A. Tạo ra số lượng lớn cây con trong thời gian ngắn
B. Có thể tạo được những giống mang đặc tính của 2 cơ thể khác nhau
C. Tạo giống sạch bệnh
D. Tất cả đều đúng
Câu 87. Sinh sản vô tính có lợi cho thực vật bởi tất cả đặc điểm sau, ngoại trừ
	A. Duy trì được khả năng thích nghi cao trong môi trường ổn định	
	B. Sớm hoàn thành vòng đời
	C. Con cháu đa dạng về kiểu gen				
	D. Hiệu quả sinh sản cao
Câu 88. Sinh sản vô tính có lợi cho thực vật bởi?
	A. Duy trì được khả năng thích nghi cao trong môi trường ổn định	
	B. Sớm hoàn thành vòng đời
	C. Hiệu quả sinh sản cao				
	D. Tất cả các ý trên
Câu 89. Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo không phải nhằm
	A. Nhân giống cây quý một cách nhanh chóng	
	B. Duy trì đặc tính của cây mẹ
	C. Tạo ra giống cây trồng sạch bệnh		
	D. Tạo ra giống có năng suất cao hơn
Câu 90. Vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với sản xuất nông nghiệp là:
A. duy trì các tính trạng tốt cho con người.
B. nhân nhanh giống cây trồng cần thiết trong thời gian ngắn.
C. phục chế các giống cây trồng quý đang bị thoái hoá.
D. tất cả các phương án trên.
Câu 91. Chiết cành là hình thức sinh sản có đặc điểm
A. chặt 1 cành của cơ thể, trồng xuống đất để tạo ra cây mới trong thời gian ngắn
B. chặt ngọn cây để cây mẹ đẻ nhánh, mọc chồi bên
C. kích thích cành cây ra rễ, rồi cắt rời cành đem trồng
D. đem chồi cây này cho mọc trên thân cây kia
Câu 92. Cây ăn quả lâu năm có thể được trồng bằng phương pháp
	A. giâm, chiết, ghép cành	B. gieo hạt, chiết, ghép
	C. gieo hạt, giâm, ghép	D. chiết, giâm và gieo
Câu 93. Dựa vào cơ sở khoa học nào để có thể nuôi một tế bào thành một cây hoàn chỉnh?
	A. Tính toàn năng của tế bào	B. Điều kiện vô trùng tuyệt đối
	C. Đảm bảo đủ các nguyên tố dinh dưỡng	D. Tế bào hoàn toàn sạch bệnh
Câu 94. Chọn một cành khỏe, tốt, gọt lớp vỏ, bọc đất mùn quanh lớp vỏ bọc, sau 1 thời gian ra rễ cắt rời đem trồng. Đây là hình thức sinh sản sinh dưỡng gì?
	A. Ghép	B. Nuôi cấy mô	C. Giâm	D. Chiết
Câu 95. Chiết cành thường được áp dụng ở loại cây trồng nào dưới đây ?
	A. Dừa	B. Mía.	C. Vạn niên thanh	D. Bưởi	
Câu 96. Cây nào dưới đây thường được trồng bằng cách giâm cành ?
	A. Rau ngót	B. Khoai lang	C. Dâu tằm	D. Tất cả đều đúng
Câu 97. Cây nào dưới đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên giống với cây tre ?
	A. Hoa đá	B. Quỳnh	C. Sen	D. Tất cả đều đúng
Câu 98. Để nhân nhanh các giống cây trồng với số lượng lớn, phương pháp nào dưới đây là hiệu quả nhất ?
	A. Chiết cành		B. Giâm cành	
	C. Ghép mắt		D. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật
Câu 99. Giâm cành không được áp dụng phổ biến ở loài thực vật nào dưới đây ?
	A. Ổi	B. Dâu tằm	C. Hoa hồng	D. Khoai lang
Câu 100. Cây nào dưới đây không có rễ củ ?
	A. Cà rốt	B. Gừng	C. Sắn	D. Cải củ



B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Sinh sản vô tính là gì? Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.
Câu 2. Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật có điểm gì giống nhau?
Câu 3. Sinh sản vô tính có ưu điểm và hạn chế gì?
Câu 4. Quan sát hình và nêu các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật.
[image: Lý thuyết Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - Trắc nghiệm Sinh học]
Hình. Một số hình thức sinh sản
Câu 5. Nêu những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt.
Câu 6. Trình bày vai trò của sinh sản vô tính.
Câu 7. Những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.
Câu 8. Hãy kể tên một số loài cây khác có khả năng sinh sản bằng rễ, thân, lá. Vì sao người ta gọi hình thức sinh sản từ rễ, thân, lá là sinh sản sinh dưỡng?
Câu 9. Tại sao cành được sử dụng để giâm bảo có đủ mắt, chồi?
Câu 10. Để khôi phục các loài thực vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, phương pháp nhân giống nào được sử dụng có hiệu quả nhất? Vì sao?
Câu 11. Hãy nêu khái niệm sinh sản và lấy ví dụ.
Câu 12. Đánh dấu X vào ô phù hợp theo mẫu bảng:
	Con sinh ra có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái
	Con sinh ra từ một phần cơ thể mẹ
	Con có các đặc điểm giống hệt cơ thể mẹ
	Con có những đặc điểm khác cơ thể mẹ

	Sinh sản ở trùng roi
	
	
	

	Sinh sản ở cây gừng
	
	
	

	Sinh sản ở thủy tức
	
	
	



Câu 13. Em hãy nêu các đặc điểm của sinh sản vô tính.
Câu 14. Hoàn thành bảng sau:
	Hình thức sinh sản
	Giống
	Khác

	Nảy chồi
	
	

	Phân mảnh
	
	

	Trinh sản
	
	







C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
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Phần tự luận 
Câu 1.
Hướng dẫn giải:
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái. Con cái giống nhau và giống (cây) mẹ.
Có 2 hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là:
	- Sinh sản bào tử: cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử được hình thành trong túi bào tử của thể bào tử.
	- Sinh sản sinh dưỡng: cơ thể mới được hình thành và phát triển từ các phần sinh dưỡng của cơ thể mẹ (căn hành, thân củ, thân rễ, hom,…)
Câu 2.
Hướng dẫn giải:
Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật giống nhau ở những điểm sau:
	- Đều không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.
	- Đều tạo ra cơ thể mới dựa trên cơ sở nguyên phân.
	- Đều tạo ra thế hệ con có đặc điểm di truyền giống nhau và giống hệt mẹ.
Câu 3.
Hướng dẫn giải:
Ưu điểm của sinh sản vô tính
	- Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.
	- Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về mặt di truyền, giúp duy trì các tính trạng tốt qua nhiều thế hệ.
	- Tạo ra những cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động.
Hạn chế của sinh sản vô tính:
	- Vì thế hệ sau có đặc điểm di truyền và thích nghi giống hệt nhau nên khi điều kiện sống thay đổi đột ngột theo hướng bất lợi cho các đặc điểm thích nghi cũ thì sẽ dẫn đến tình trạng hàng loạt cá thể bị diệt vong, thậm chí là “xoá sổ” cả quần thể.
Câu 4.
Hướng dẫn giải:
Các hình thức sinh sản sinh dưỡng của thực vật:
- Từ các phần khác nhau của cơ quan sinh dưỡng ở một số cây như: rễ củ, thân bò, lá, thân rễ, thân củ, có thể phát triển thành cây mới, trong điều kiện có độ ẩm. Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.
- Hình thức sinh sản (HS tự làm)
Câu 5.
Ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt:
	- Nhân nhanh giống cây trồng và giữ nguyên được tính trạng mong muốn.
	- Thời gian cho thu hoạch sản phẩm ngắn vì cây từ cành giâm và cành chiết sớm ra hoa, kết quả.
Câu 6. 
Hướng dẫn giải:
Vai trò của sinh sản vô tính:
	Sinh sản vô tính có nhiều đóng góp trong đời sống và sản xuất của con người như duy trì được những tính trạng tốt ở sinh vật phục vụ cho con người; tạo giống cây sạch bệnh; khôi phục các giống cây quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng hay bị thoái hoá; nhân nhanh giống cây trồng, giúp hạ thấp giá thành, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
Giống nhau:
	- Đều là hình thức sinh sản vô tính: từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.
	- Đều dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân để tạo ra thế hệ mới.
Khác nhau:
    - Phân đôi: Có ở động vật đơn bào và giun dẹp, dựa trên phân chia đơn giản tế bào chất và nhân.
    - Nảy chồi: Có ở bọt biển và ruột khoang, dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo thành một chồi non. Sau đó, chồi con tách khỏi mẹ tạo thành cá thể mới.
    - Phân mảnh: có ở bọt biển và giun dẹp., dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể ban đầu phân chia nhiều lần phát triển thành cơ thể mới.
    - Trinh sản: Gặp ở các loài chân đốt như ong, kiến, rệp; một vài loài cá, lưỡng cư, bò sát. Là hình thức sinh sản, trong đó, tế bào trứng không thụ tinh phân chia theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n).
Câu 8.
Hướng dẫn giải:
	*Một số loài cây khác có khả năng sinh sản bằng rễ, thân, lá: cây khoai tây, hành lá, gừng, tỏi, cây sống đời, cây thuốc bỏng,...
	*Người ta gọi hình thức sinh sản từ rễ, thân, lá là sinh sản sinh dưỡng là vì: Do rễ, thân, là là những cơ quan sinh dưỡng của cây. Nên khả năng tạo thành cây mới từ một phần cơ quan sinh dưỡng của cây được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.
Câu 9.
Hướng dẫn giải:
	Cành được sử dụng để giâm bảo có đủ mắt, chồi vì  sau khi cắm cành có đủ mắt, chồi xuống đất ẩm từ các mắt sẽ mọc ra rễ mới. Tiếp đó các mầm non sẽ mọc lên từ chồi và để phát triển thành cây mới.
Câu 10.
Hướng dẫn giải:
	Để khôi phục các loài thực vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, phương pháp nhân giống nuôi cấy tế bào, mô có hiệu quả nhất vì cây tạo ra sẽ đồng đều, không mắc bệnh và giữ được đặc tính đặc trưng của loài ấy.
Câu 11.
Hướng dẫn giải:
	Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
	VD: Gà đẻ trứng, Lợn đẻ con, tre sinh sản bằng rễ ra măng non.\
Câu 12.
Hướng dẫn giải:
	Con sinh ra có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái
	Con sinh ra từ một phần cơ thể mẹ
	Con có các đặc điểm giống hệt cơ thể mẹ
	Con có những đặc điểm khác cơ thể mẹ

	Sinh sản ở trùng roi
	X
	X
	

	Sinh sản ở cây gừng
	X
	X
	

	Sinh sản ở thủy tức
	X
	X
	



Câu 13.
Hướng dẫn giải:
Đặc điêm của sinh sản vô tính:
· Con sinh ra không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái
· Cơ thể con được cấu tạo thành từ một phần của cơ thể mẹ
· Con cái sinh ra giống nhau và giống cá thể mẹ
Câu 14.
Hướng dẫn giải:
	Hình thức sinh sản
	Giống
	Khác

	Nảy chồi
	Không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể con sinh ra giống hệt nhau và giống hệt mẹ về di truyền.
	Là hình thức sinh sản “chồi” được mọc ra từ cơ thể mẹ, lớn dần lên và tách ra khỏi cơ thể mẹ thành cơ thể mới hoặc vẫn dínhh với cơ thể mẹ tạo thành tập đoàn

	Phân mảnh
	
	Mỗi mảnh nhỏ riêng biệt của cơ thể mẹ phát triển thành một cơ thể mới hoàn chỉnh

	Trình sản
	
	Tế bào trứng không thụ tinh phát triển thành cơ thể mới




























 




ND 14: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở SINH VẬT (2)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Có bao nhiêu hình thức sinh sản ở sinh vật?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 2. Sinh sản ở cây chuối là hình thức sinh sản gì?
	A. Hữu tính	B. Vô tính	C. Phân mảnh	D. Nảy chồi
Câu 3. Sinh sản ở con mèo là hình thức sinh sản gì?
	A. Hữu tính	B. Vô tính	C. Sinh dưỡng	D. Trinh sinh
Câu 4. Trùng roi sinh sản theo hình thức nào?
	A. Phân đôi	B. Hữu tính.	C. Nảy chồi	D. Bào tử
Câu 5. Thủy tức sinh sản theo hình thức nào?
	A. Phân đôi	B. Hữu tính.	C. Nảy chồi	D. Phân mảnh
Câu 6. Có bao nhiêu hình thức sinh sản vô tính chủ yếu ở thực vật?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 7. Đâu là hình thức sinh sản vô tính chủ yếu ở thực vật?
	A. Phân đôi	B. Sinh dưỡng	C. Nảy chồi	D. Trinh sản
Câu 8. Đâu là hình thức sinh sản vô tính  ở thực vật?
	A. Phân đôi	B. Bào tử	C. Nảy chồi	D. Phân mảnh
Câu 9. Trong các  hình thức sinh sản vô tính ở thực vật, đâu là hình thức sinh sản chủ yếu?
	A. Phân đôi	B. Sinh dưỡng	C. Bào tử	D. Trinh sản
Câu 10. Khoai lang, cây lá bỏng, cây dâu tây…có hình thức sinh sản nào?
	A. Sinh sản hữu tính		B. Sinh sản bào tử
	C. Sinh sản sinh sinh dưỡng	D. Sinh sản bằng hình thức nảy chồi
Câu 11. Khoai lang sinh sản từ bộ phận nào của cây?
	A. Rễ	B. Thân	C. Lá	D. Củ
Câu 12. Cây dâu tây sinh sản từ bộ phận nào của cây?
	A. Rễ	B. Thân	C. Lá	D. Quả
Câu 13. Hình thức sinh sản vô tính ở động vật. Ngoại trừ:
	A. Nảy chồi	B. Phân mảnh	C. Trinh sản	D. Bào tử
Câu 14. Loài nào sao đây có hình thức sinh sản theo kiểu nảy chồi?
	A. San hô	B. Sao biển	C. Ong 	D. Kiến
Câu 15. Loài nào sau đây có hình thức sinh sản theo kiểu phân mảnh?
	A. San hô	B. Sao biển	C. Ong 	D. Kiến
Câu 16. Loài nào sau đây có hình thức sinh sản theo kiểu trinh sản?
	A. San hô	B. Sao biển	C. Giun dẹp	D. Ong
Câu 17. Những loài có hình thức sinh sản theo kiểu trinh sản. Ngoại trừ:
	A. Ong 	B. Kiến	C. Thằn lằn	D. Giun dẹp
Câu 18. Vai trò và ứng dụng của sinh sản vô tính. Ngoại trừ:
A. Duy trì được những tính trạng tốt phụ vụ cho con người.
B. Nhân nhanh giống cây trồng.
C. Khôi phục các giống cây quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.
D. Là hình thức sinh sản chủ yếu ở động vật
Câu 19. Những hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người tiến hành. Ngoại trừ:
	A. Chiết cành	B. Giâm cành	C. Nuôi cấy mô	D. Ghép hạt
Câu 20. Giâm cành được áp dụng để nhân giống đối với những cây nào sau đây?
	A. Hoa hồng, hoa cúc, chanh	B. Hoa sen, hoa hồng, chanh
	C. Trầu bà, dâu tằm, chanh	D. Trầu bà, hoa hồng, hoa cúc
Câu 21. Cắt 1 đoạn cành  cắm xuống đất trồng thuộc phương pháp nào trong nhân giống bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng?
	A. Giâm cành	B. Chiết cành	C. Ghép cây	D. Nuôi cấy mô
Câu 22. “Bó đầu đất vào đoạn cành đã bóc vỏ” là giai đoạn thuộc phương pháp nào trong nhân giống bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng?
	A. Giâm cành	B. Chiết cành	C. Ghép cây	D. Nuôi cấy mô
Câu 23. Phương pháp làm cho rễ ra trên cây thuộc phương pháp nào trong nhân giống bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng?
	A. Giâm cành	B. Chiết cành	C. Ghép cây	D. Nuôi cấy mô
Câu 24. Nhân giống cây sắn, mía thường được áp dụng phương pháp nào trong nhân giống bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng?
	A. Giâm cành	B. Chiết cành	C. Ghép cây	D. Nuôi cấy mô
Câu 25. Phương pháp nào rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây con nhanh cho thu hoạch?
	A. Giâm cành		B. Chiết cành	
	C. Ghép cây		D. Giâm cành, chiết cành
Câu 26. Đâu là phương pháp nhân giống vô tính hiệu quả nhất?
	A. Giâm cành	B. Chiết cành	C. Ghép cây	D. Nuôi cấy mô
Câu 27. Phương pháp được sử dụng chủ yếu để nhân giống hoa, gỗ, thuốc quý hiếm?
	A. Giâm cành	B. Chiết cành	C. Ghép cây	D. Nuôi cấy mô
Câu 28. Phương pháp dùng bộ phận sinh dưỡng của 1 cây rồi gắn vào 1 cây khác cho tiếp tục phát triển thành cây mang cành của các cây khác nhau (cùng loài hoặc khác loài) thuộc loại?
	A. Giâm cành	B. Chiết cành	C. Ghép cây	D. Nuôi cấy mô
Câu 29. Quy trình ghép cây gồm bao nhiêu giai đoạn.
	A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 30. Trong các phương pháp sau, phương pháp nào tốn kém và đòi hỏi trang thiết bị hiện đại nhất.
	A. Giâm cành		B. Chiết cành
	C. Ghép cây		D. Nuôi cấy mô, tế bào
CÂU HỎI ĐÚNG/SAI: (Đòi hỏi các bạn học sinh phải hiểu, nhớ kỹ kiến thức)
Câu 31. Có hai hình thức sinh sản ở sinh vật là: sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 32. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 33. Thủy tức và san hô có hình thức sinh sản vô tính giống nhau.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 34. Thủy tức sinh sản theo hình thức phân đôi.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 35. Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản có ở động vật và thực vật.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 36. Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở động vật và thực vật.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 37. Cây khoai lang sinh sản từ rễ.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 38. Cây dâu tây sinh sản từ lá.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 39. Nảy chồi là hình thức sinh sản trong đó “ chồi “ được mọc ra từ cơ thể mẹ, lớn dần lên và chỉ sống được khi tách khỏi cơ thể mẹ.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 40. Động vật có 2 hình thức sinh sản chủ yếu là: nảy chồi và phân mảnh.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 41. Phân mảnh là hình thức sinh sản mà mỗi mảnh nhỏ riêng biệt của cơ thể mẹ có thể phát triển thành một cơ thể tương đối hoàn chỉnh.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 42. Giun dẹp và sao biển sinh sản bằng hình thức phân mảnh.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 43. Trinh sản là hình thức sinh sản trong đó tế bào trứng thụ tinh phát triển thành cơ thể mới.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 44. Rệp cây, ong, kiến, giun dẹp sinh sản theo kiểu trinh sản.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 45. Ở loài ong mật, ong chúa đẻ rất nhiều trứng, trứng không thụ tinh sẽ phát triển thành ong cái, trứng thụ tinh sẽ phát triển thành ong chúa.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 46. Dương xỉ, rêu, quyết là nhóm thực vật có khả năng sinh sản bằng bào tử.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 47. Ứng dụng sinh sản vô tính vào đời sống giúp nâng cao hiệu quả kinh tế
	A. Đúng		B. Sai
Câu 48. Sinh sản vô tính giúp tạo ra những giống cây mới. Tuy nhiên những giống cây này không đem lại năng suất cao và thường chết sau 1 khoảng thời gian nuôi trồng.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 49. Giâm cành là phương pháp làm cho cành ra rễ ngay trên cây, rồi đem đoạn cành đó trồng thành cây mới.
	A. Đúng		B. Sai
Cây 50. Giâm cành thường được sử dụng để nhân giống đối với một số loại cây như sắn, mía, cây ăn quả
	A. Đúng		B. Sai
Câu 51. Chiết cành và ghép cây giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây con, nhanh cho thu hoạch.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 52. Chiết cành là phương pháp nhân giống vô tính hiệu quả nhất.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 53. Một đoạn cành sử dụng trong phương pháp chiết cành phải có đủ mắt, chồi.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 54. Ghép cây thực hiện ở những cây cùng giống hoặc khác giống đều thực hiện được và cho năng suất cao.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 55. Ở nước ta những giống hoa, cây thuốc và gỗ quý hầu hết đều được nhân giống theo kiểu nuôi cấy tế bào và mô thực vật.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 56. Chiết cành được sử dụng để nhân giống các loại cây ăn quả hằng năm.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 57. Có nhiều loại ghép cây như: ghép chữ T, ghép mắt, ghép nêm…
	A. Đúng		B. Sai
Câu 58. Sinh sản theo hình thức phân đôi chỉ có ở vi sinh vật nhân sơ.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 59. Các cá thể mới trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể gốc.
	A. Đúng		B. Sai
Câu 60. Khoai lang và khoai tây đều được nhân giống từ rễ củ.
	A. Đúng		B. Sai
CÂU HỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC THỰC TẾ/VDC
Câu 61. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản
A. cần 2 cá thể
[bookmark: _Toc29889]B. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
C. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
D. chỉ cần giao tử cái
Câu 62. Muốn ghép cành đạt hiệu quả cao thì phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép. Mục đích chính của việc cắt bỏ hết lá là để: 
[bookmark: _Toc4479]A. Tập trung nước nuôi các cành ghép
B. Tránh gió mưa làm bay cành ghép
C. Loại bỏ sâu bệnh trên cành ghép
D. Tiết kiệm chất dinh dưỡng cung cấp cho lá
Câu 63. Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính
A. giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
[bookmark: _Toc9605]B. giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
C. giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
D. giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
Câu 64. Trong các phương pháp sau, phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay?
[bookmark: _Toc27623]	A. Gieo từ hạt	B. Chiết cành	C. Nuôi cấy mô	D. Giâm cành
Câu 65. Khi nói về ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô, phát biểu nào sau đây sai?
A. Nhân nhanh số lượng cây giống lớn
B. Phục chế được các giống cây quý
C. Duy trì các tính trạng tốt của cây mẹ
[bookmark: _Toc3539]D. Tạo ra các giống cây mới có năng suất cao hơn cây mẹ
Câu 66. Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng
[bookmark: _Toc4999]	A. rễ phụ       	B. lóng	C. thân rễ       	D. thân bò
Câu 67. Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản
[bookmark: _Toc8180]	A. bằng bào tử       	B. phân đôi	C. dinh dưỡng      	D. hữu tính
Câu 68. Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào sau đây?
[bookmark: _Toc16958]	A. Rêu, hạt trần	B. Rêu, quyết	C. Quyết, hạt trần	D. Quyết, hạt trần
Câu 69. Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra
[bookmark: _Toc25629]A. từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây
B. chỉ từ rễ của cây
C. chỉ từ một phần thân của cây
D. chỉ từ lá của cây
Câu 70. Để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì
	A. cây con dễ trồng và ít công chăm sóc
	B. phương pháp này giúp nhân giống nhanh và nhiều
	C. phương pháp này giúp tránh được sâu bệnh gây hại
[bookmark: _Toc1530]	D. phương pháp này giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả
Câu 71. Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là
A. cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu
[bookmark: _Toc25831]B. tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi
C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn
D. tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định
Câu 72. Từ một tế bào hoặc mô thực vật có thể nuôi cấy để phát triển thành một cây hoàn chỉnh là nhờ đặc tính nào của tế bào thực vật?
[bookmark: _Toc10697]	A. Toàn năng	B. Phân hóa	C. Chuyên hóa cao	D. Tự dưỡng
Câu 73. Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là
A. cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường
B. đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các  thế hệ cơ thể
C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn
	D. có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường
Câu 74. Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể
	A. sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
	B. luôn xinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
	C. sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
	D. luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
Câu 75. Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào
	A. xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
	B. xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
	C. xôma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
	D. xôma, kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
Câu 76. Hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là
	A. Nảy chồi       	B. Trinh sinh	C. Phân mảnh       	D. Phân đôi
Câu 77. Hình thức sinh sản vừa có ở động vật không xương sống vừa ở động vật có xương sống là
	A. Nảy chồi       	B. Trinh sinh	C. Phân mảnh      	D. Phân đôi
Câu 78. Ở động vật, hình thức sinh sản vô tính sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ là
	A. Nảy chồi       	B. Trinh sinh	C. Phân mảnh       	D. Phân đôi
Câu 79. Sinh sản vô tính gặp ở
	A. nhiều loài động vật có tổ chức thấp	B. hầu hết động vật không xương sống
	C. động vật có xương sống	D. động vật đơn bào
Câu 80. Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo không phải nhằm:
A. Nhân giống cây quý một cách nhanh chóng
B. Duy trì đặc tính của cây mẹ
C. Tạo ra giống cây trồng sạch bệnh
D. Tạo ra giống có năng suất cao hơn
Câu 81. Tương quan giữa 2 loại hormon nào được ứng dụng trong công nghệ nuôi cấy mô tế bào?
	A. Auxin và AAB		B. GA và auxin	
	C. Auxin và xitokinin		D. Xitokinin và florigen
Câu 82. Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô. Chọn câu sai:
A. Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất
B. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.
C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.
D. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống.
Câu 83. Ưu điểm hơn của ghép cành so với giâm và chiết cành. Số phát biểu đúng:
(1) Tạo ra số lượng lớn cây con trong thời gian ngắn
(2) Có thể tạo được những giống mang đặc tính của 2 cơ thể khác nhau
(3) Tạo giống sạch bệnh
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 0
Câu 84. Chiết cành có lợi hơn so với giâm cành ở chỗ
A. Áp dụng được với nhiều cây ăn quả, tỷ lệ cây con sống cao
B. Số lượng cây con tạo ra nhiều hơn
C. Không làm ảnh hưởng tới năng suất của cây mẹ
D. Cây con có đặc tính khác với cây mẹ
Câu 85. Nhóm thực vật sinh sản chủ yếu bằng lá:
	A. Xà lách, hành, bắp cải	B. Rau muống, đậu xanh, mông tơi
	C. Thuốc bỏng, sen đá	D. Mã đề, sen, sung
Câu 86. Điểm bất lợi trong phương pháp giâm cành và chiết cành:
A. Giữ nguyên tính trạng tốt mà con người mong muốn
B. Có tính chống chịu cao
C. Thời gian thu hoạch ngắn
D. Tiết kiệm công chăm bón
Câu 87. Cơ sở của sinh sản vô tính là quá trình
	A. giảm phân và thụ tinh.	B. nguyên phân và thụ tinh.
	C. thụ tinh.		D. nguyên phân.
Câu 88. Thằng lằn mọc đuôi mới là hiện tựng của:
	A. Sinh sản vô tính		B. Sinh sản hữu tính
	C. Tái sinh bộ phận bị mất	D. Phân mảnh
Câu 89. Trong hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, câu con có thể được tạo ra từ những bộ phận nào sau đây của cây mẹ? ( số phát biểu đúng)
1- Lá                           2- Hoa                      3- Hạt
4- Rễ                          5- Thân                     6- Củ
7- Căn hành               8- Thân củ
[bookmark: _Toc26773]	A. 5	B. 6	C. 7	D. 8
Câu 90. Xét các ngành thực vật sau:
(1) Hạt trần   (2) Rêu   (3) Quyết   (4) Hạt kín
Sinh sản bằng bao tử có ở. Số phát biểu đúng.
[bookmark: _Toc9620]	A. 2       	B. 3	C. 4   	D. 5
Câu 91. Xét các đặc điểm sau:
(1) Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, gây bất lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp
(2) Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh
(3) Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền
(4) Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn
(5) Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh
(6) Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi
Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?
	A. (1), (2), (3), (4) và (6)      	B. (3) và (5)
[bookmark: _Toc23025]	C. (1) và (2)       		D. (2), (3), (4) và (5)
Câu 92. Trong phương pháp nhân giống bằng cành ghép, người ta buộc chặt cành ghép vào gốc ghép nhằm những mục đích nào sau đây?
(1) Dòng mạch gỗ dễ dàng vận chuyển từ gốc ghép lên cành ghép
(2) Cành ghép không bị rơi
(3) Cành ghép dễ ra rễ
(4) Nước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài
(5) Nhanh chóng hình thành cây mới
[bookmark: _Toc21454]	A. 1, 2, 3, 4, 5	B. 1, 3, 4, 5	C. 1, 2, 4	D. 2, 3, 5
Câu 93. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây khi nói về lợi ích của cây mọc từ cành chiết so với cây mọc từ hạt?
(1) Đặc tính di truyển giống cây mẹ
(2) Cây con dễ chăm sóc
(3) Cùng lúc tạo được nhiều cây con từ một cây mẹ
(4) Có rễ ngay trên cây mẹ nên các cây con mọc từ cành chiết dễ thích nghi với môi trường biến đổi
(5) Thời gian thu hoạch sớm
[bookmark: _Toc266]	A. 5	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 94. Cho các phát biểu sau:
(1) Giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân đôi và phân mảnh
(2) Thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh
(3) Bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh
(4) Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi
(5)  Kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh
(6) Ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh
Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:
	A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ	B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ
	C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ	D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ
Câu 95. Số phát biểu đúng:
(1) Giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân đôi và phân mảnh
(2) Bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh
(3) Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi
	A. 2	B. 3	C. 0	D. 1
Câu 96. Số phát biểu sai:
(1) Phân đôi là hình thức sinh sản có ở động vật đơn bào và giun dẹp.
(2) Nảy chồi là hình thức sinh sản có ở bọt biển và ruột khoang.
(3) Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở trùng roi và bọt biển 
(4)  Trinh sinh có ở cá, tôm, cua.
	A. 2	B. 1	C. 3	D. 4
Câu 97. Số phát biểu đúng:
(1) Cừu Đôly được tạo ra bằng cách nuôi cấy mô
(2) Sinh sản vô tính là có sự kết hợp của giao tử đực cái.
(3) Sinh sản vô tính ở thực vật gồm 2 hình thức chủ yếu
(4) Sinh sản vô tính ở động vật gồm 3 hình thức chủ yếu
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 98. Số phát biểu đúng:
Ở nước ta những giống hoa, cây thuốc và gỗ quý hầu hết đều được nhân giống theo kiểu nuôi cấy tế bào và mô thực vật.
(1) Chiết cành được sử dụng để nhân giống các loại cây ăn quả hằng năm.
(2) Có nhiều loại ghép cây như: ghép chữ T, ghép mắt, ghép nêm…
(3) Sinh sản theo hình thức phân đôi chỉ có ở vi sinh vật nhân sơ.
(4) Các cá thể mới trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể gốc.
(5) Ở nước ta những giống hoa, cây thuốc và gỗ quý hầu hết đều được nhân giống theo kiểu nuôi cấy tế bào và mô thực vật.
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 0
Câu 99. Số câu sai:
(1) Chiết cành và ghép cây giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây con, nhanh cho thu hoạch.
(2) Chiết cành là phương pháp nhân giống vô tính hiệu quả nhất.
(3) Một đoạn cành sử dụng trong phương pháp chiết cành phải có đủ mắt, ch
(4) Ghép cây thực hiện ở những cây cùng giống hoặc khác giống đều thực hiện được và cho năng suất cao.
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 0
Câu 100. Số phát biểu đúng:
Trong phương pháp nhân giống bằng cành ghép, người ta buộc chặt cành ghép vào gốc ghép nhằm những mục đích nào sau đây?
(1) Dòng mạch gỗ dễ dàng vận chuyển từ gốc ghép lên cành ghép
(2) Cành ghép không bị rơi
(3) Cành ghép dễ ra rễ
(4) Nhanh chóng hình thành cây mới
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 1










B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Sinh sản là gì? 
Câu 2. Sinh sản vô tính là gì?
Câu 3. Sự khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và sinh sản ở động vật.
Câu 4. Kể tên một số ứng dụng hình thức sinh sản sinh dưỡng trong việc nuôi trồng, tạo giống cây mới.
Câu 5. Các hình thức sinh sản chủ yếu của vi sinh vật nhân sơ?
Câu 6. Sinh sản sinh dưỡng là gì?
Câu 7. Ứng dụng sinh sản vô tính trong y học. Nên hay không?
Câu 8. So sánh sự khác nhau giữa sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng về: nguồn gốc, số lượng cá thể được tạo ra và phạm vi phát tán.
[bookmark: _Hlk109641585]Câu 9. Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết đây là phương thức sinh sản nào?
	[image: Cuộc sống ở Mỹ : Ươm và trồng khoai lang / Hè 2018 - YouTube]
	[image: Bài thuốc giải rượu tuyệt vời bằng cây lá bỏng]

	(1) 
	(2) 

	[image: Khi phải đối mặt với khó khăn, hãy suy nghĩ như một con ong]
	[image: Bài 44: Sinh Sản Vô Tính Ở Động Vật (Chương IV: Sinh Sản)]

	(3) 
	(4) 



Câu 10. Hệ thống lại kiến thức bằng cách hoàn thành sơ đồ sau                            
	SINH SẢN

	HỮU TÍNH
	(1)

	
	(2)
	Động vật

	
	Sinh dưỡng
	(3)
	Nảy chồi
	(4)
	(5)

	4 hình thức sinh sản sinh dưỡng được con người ứng dụng tiến hành trong nuôi trồng: (6)


C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1 B
	2B
	3A
	4A
	5C
	6A
	7B
	8B
	9B
	10C

	11A
	12B
	13D
	14A
	15B
	16D
	17D
	18D
	19D
	20A

	21A
	22B
	23B
	24A
	25D
	26D
	27D
	28C
	29B
	30D

	31A
	32A
	33A
	34B
	35B
	36B
	37A
	38B
	39B
	40B

	41B
	42A
	43B
	44B
	45B
	46A
	47A
	48B
	49B
	50A

	51B
	52B
	53B
	54B
	55A
	56B
	57A
	58B
	59A
	60B

	61B
	62A
	63B
	64C
	65D
	66C
	67A
	68B
	69A
	70D

	71B
	72A
	73D
	74C
	75B
	76D
	77B
	78B
	79A
	80D

	81C
	82D
	83A
	84A
	85C
	86B
	87D
	88C
	89B
	90C

	91D
	92C
	93C
	94A
	95B
	96B
	97D
	98B
	99D
	100A



Giải thích trắc nghiệm
Câu 20. Đáp án: A (trầu bà, sen: sai)
Câu 33. Đáp án: A (đều là hình thức nảy chồi)
Câu 34. Đáp án: B (Thủy tức: nảy chồi, Trùng roi: phân đôi)
Câu 35. Đáp án: B (Thực vật: được hình thành từ cơ quan sinh dưỡng như rễ thân và lá)
Câu 36. Đáp án: B (Chỉ có ở Động vật ví dụ  như: thủy tức)
Câu 38. Đáp án: B (Từ thân)
Câu 39. Đáp án: B (Có thể dính vào cơ thể mẹ, tạo thành tập đoàn gồm nhiều cá thể như: san hô)
Câu 40. Đáp án: B (3 hình thức: nảy chồi, phân mảnh, trinh sản).
Câu 41. Đáp án: B (Có thể phát triển thành 1 cơ thể hoàn chỉnh)
Câu 43. Đáp án: B (Tế bào trứng không thụ tinh)
Câu 44. Đáp án: B (Giun dẹp: phân mảnh)
Câu 45. Đáp án: B (Ở loài ong mật, ong chúa đẻ rất nhiều trứng, trứng không thụ tinh sẽ phát triển thành ong đực, trứng thụ tinh sẽ phát triển thành ong chúa.)
Câu 48. Đáp án: B (Cây con được tạo ra sạch bệnh và có đặc tính tốt giống cây mẹ)
Câu 49. Đáp án: B (Giâm cành là tạo ra cây con bằng đoạn cành có mắt, chồi)
Câu 51. Đáp án: B (Giâm và chiết giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng, nhanh cho thu hoạch)
Câu 52. Đáp án: B (Nuôi cây tế bào, mô mới là phương pháp hiệu quả nhất)
Câu 53. Đáp án: B (Giâm cành mới cần đoạn cành có đủ mắt, chồi)
Câu 54. Đáp án: B (Chỉ thực hiện ở những cây cùng loài như mít, mít. Cùng giống như cam, bưởi)
Câu 56. Đáp án: B (cây ăn quả lâu năm như hồng xiêm, cam…)
Câu 58. Đáp án: B (có ở cả nhân thực (1 số nấm men) và nhân sơ (trùng roi))
Câu 60. Đáp án: B (Khoai lang: rễ củ, khoai tây: thân củ)
Câu 83. Đáp án: A (ý 2)
[bookmark: _Toc11401]Câu 89. Đáp án: B (ý 1, 4, 5, 6, 7, 8)
Câu 90. Đáp án: C (ý 2 và 3)
Câu 96. Đáp án: B (ý 3)
Câu 98. Đáp án: B ( ý 2, 4, 5)
Câu 100. Đáp án: A (ý 1 và 2)




























Phần tự luận
Câu 1. 
Hướng dẫn giải:
	Có thể hiểu là sự tạo ra cá thể mới với nhiều hình thức khác nhau.
Câu 2.
Hướng dẫn giải:
+ Không có sự kết hợp giao tử đực và giao tử cái
+ Hình thành từ 1 phần của cơ thể mẹ.
+ Con tạo ra giống cơ thể mẹ.
Câu 3.
Hướng dẫn giải:
	+ Thực vật có 2 kiểu sinh sản vô tính chủ yếu đó là: Sinh dưỡng, bào tử.
	+ Động vật có 3 kiểu sinh sản vô tính chủ yếu: Nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh 
Câu 4. 
Hướng dẫn giải:
	Giâm cành, chiết cành, ghép cây, nuôi cấy mô/tế bào
Câu 5.
Hướng dẫn giải:
	+ Phân đôi (trực phân)
	+ Nảy chồi và tạo thành bào tử.
Câu 6. 
Hướng dẫn giải:
	Cơ thể mới được hình thành từ cơ quan sinh dưỡng của cơ thể mẹ. Gặp chủ yếu ở thực vật như: khoai lang, khoai tây, dâu tằm…
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
	+ Mặt tốt: trong cấy ghép các cơ quan bị bệnh
	+ Mặt không tốt: lợi dụng vào những mục đích không tốt…
Câu 8.
Hướng dẫn giải:
	
	Nguồn gốc
	Số lượng cá thể tạo ra
	Phạm vi phát tán

	Bào tử
	Bào tử
	Nhiều
	Phát tán rộng, nhờ gió, nước và động vật

	Sinh dưỡng
	Rễ, thân, lá
	Ít
	Không phát tán rộng.



Câu 9.
Hướng dẫn giải:
	+ 1, 2_ Sinh sản sinh dưỡng
	+ 3_ Trinh sinh
	+ 4 _Nảy chồi  
Câu 10.
Hướng dẫn giải:
+ 1_Vô tính
+ 2_Thực vật
+ 3_ Bào tử
+ 4_Phân mảnh
+ 5_Trinh sinh
+ 6_Giâm cành, chiết cành, ghép cây, nuôi cấy mô/TB
























ND 15: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở SINH VẬT
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Khái niệm sinh sản hữu tính
	Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới qua sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 
	Là hình thức sinh sản điển hình ở thực vật có hoa và nhiều nhóm động vật. 
Một số thực vật sinh sản hữu tính
	[image: A picture containing plant, grass, vegetable

Description automatically generated]
Cây ngô
	[image: A tree with oranges growing on it

Description automatically generated with medium confidence]
Cây cam
	[image: A close-up of some plants

Description automatically generated with low confidence]
Cây chanh


Một số động vật sinh sản hữu tính
	[image: A picture containing grass, outdoor, chicken, bird

Description automatically generated]
Con gà
	[image: A couple of whales swimming in the water

Description automatically generated with low confidence]
Con cá voi
	[image: A picture containing grass, outdoor, elephant, sky

Description automatically generated]
Con voi


II. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
1. Cơ quan sinh sản
	Ở thực vật có hoa, hoa là cơ quan sinh sản, bộ phận sinh sản của hoa là nhị và nhuỵ. 
[image: Diagram

Description automatically generated]
	+ Nhị hoa gồm chỉ nhị và bao phấn chứa hạt phấn (mang giao tử đực). 
	+ Nhuỵ hoa gồm đầu nhuỵ, vòi nhuỵ và bầu nhuỵ; bầu nhuỵ chứa noãn mang giao tử cái. 
	Hoa có cả nhị và nhuỵ được gọi là hoa lưỡng tính, ví dụ: hoa li, hoa hồng, hoa đào,... 
	Hoa chỉ mang nhị hoặc nhuỵ được gọi là hoa đơn tính, ví dụ: hoa mướp, hoa bí, hoa dưa chuột, hoa liễu, hoa dưa hấu,... Ngoài ra, hoa còn có nhiều bộ phận khác.

	[bookmark: _Hlk109644313][image: Diagram, schematic

Description automatically generated]
Hoa lưỡng tính
	[image: Diagram

Description automatically generated]
Hoa đơn tính


2. Quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật
Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa gồm các giai đoạn nối tiếp nhau: tạo giao tử, thụ phấn, thụ tinh, hình thành quả và hạt.
· Tạo giao tử: Các giao tử đực hình thành trong bao phấn, giao tử cái được hình thành trong bầu nhuỵ.
· Thụ phấn: là quá trình di chuyển của hạt phấn đến đầu nhuỵ. Hiện tượng thụ phấn xảy ra nhờ gió, côn trùng hoặc tác động của con người.
· Thụ tinh: Hạt phấn sau khi đến đầu nhuỵ, nảy mầm thành ống phấn chứa giao tử đực, xuyên qua vòi nhuỵ vào bầu nhuỵ. Tại đây, giao tử đực tham gia quá trình thụ tinh với noãn cầu (giao tử cái) tạo thành hợp tử. Thực chất của thụ tinh là quá trình kết hợp giữa nhân của giao tử đực và nhân của giao tử cái. 
· Hình thành quả và hạt: Hợp tử phân chia và phát triển thành phôi nằm trong hạt. Hạt do noãn phát triển thành. Mỗi noãn được thụ tình tạo thành một hạt. Bầu nhuỵ sinh trưởng dày lên, phát triển thành quả chứa hạt. Quả được hình thành không qua thụ tinh là quả không hạt. 

III - Sinh sản hữu tính ở động vật 
Sinh sản hữu tính ở hầu hết các loài động vật gồm ba giai đoạn nối tiếp nhau: hình thành giao tử, thụ tinh, phát triển phôi thành cơ thể mới. 
· Hình thành giao tử: Tế bào trứng (giao tử cái) được hình thành và phát triển trong cơ quan sinh dục cái, tinh trùng (giao tử đực) được hình thành trong cơ quan sinh dục đực. 
· Thụ tinh: là sự kết hợp của giao tử cái với giao tử đực tạo thành hợp tử. Ở một số động vật, quá trình thụ tinh diễn ra ở bên ngoài cơ thể cá thể cái, ví dụ như cá chép, ếch,... Ngược lại, nhiều loài khác có quá trình thụ tinh xảy ra trong cơ quan sinh dục của con cái như các loài thuộc lớp Chim, Thú (trong đó có con người).
· Phát triển phôi: Hợp tử phân chia, phát triển thành phôi. Phôi có thể phát triển thành cơ thể con ở bên ngoài cơ thể mẹ (đối với loài đẻ trứng) hoặc bên trong cơ thể mẹ (đối với loài đẻ con).
	[image: Diagram, schematic

Description automatically generated]
Sinh sản ở gà (đẻ trứng)
	[image: Diagram

Description automatically generated]
Sinh sản ở thỏ (đẻ con)



IV - Vai trò và ứng dụng của sinh sản hữu tính ở sinh vật
· Sinh sản hữu tính tạo ra cá thể mới đa dạng, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài và sự thích nghi của loài trước môi trường sống luôn thay đổi.
· Sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể con với nhiều đặc điểm khác nhau, đây là nguồn nguyên liệu phong phú cho con giống. Con người đã tạo ra nhiều giống vật nuôi, cây trồng mới nhờ lai hữu tính.
	[image: A picture containing outdoor, bird, grass, tree

Description automatically generated]
Vịt xiêm
	[image: A picture containing outdoor, sky, grass, plant

Description automatically generated]
Giống lúa DT17


· Trong chăn nuôi và trồng trọt, con người đã ứng dụng sinh sản hữu tính để tạo ra thế hệ con mang đặc điểm tốt của cả bố lẫn mẹ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của con người. Tiến hành lai giữa các cá thể mang đặc điểm tốt rồi chọn lọc ở thế hệ con để chọn ra những cá thể mang đặc điểm phù hợp với nhu cầu của con người. 
Ví dụ, tiến hành cho hoa đực (bông cờ) của cây ngô tím có hạt ngọt, bắp to thụ phấn với hoa cái của cây ngô nếp ta hạt dẻo, màu trắng sẽ thu được các bắp ngô tím hạt dẻo, bắp to. 
[image: A picture containing corn, plant

Description automatically generated]
Hình. Ngô nếp tím được tạo ra từ lai hữu tính
Sự kết hợp giữa giống lợn thuần chủng Đại Bạch và giống lợn Ỉ Việt Nam trong sinh sản hữu tính đã tạo ra giống lợn lai Ỉ - Đại Bạch lớn nhanh, trọng lượng xuất chuồng lớn, tỉ lệ nạc cao, đem lại hiệu quả kinh tế. 
[image: A pig standing on its hind legs

Description automatically generated with low confidence]
Hình. Lợn siêu thịt, lớn nhanh được tạo ra từ lai hữu tính






A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Điền vào chỗ trống: Sinh sản..........là hình thức sinh sản tạo ra cơ thể mới qua sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
	A. Vô tính.	B. Hữu tính.	C. Đơn tính.	D. Sinh dưỡng.
Câu 2. Sinh sản hữu tính ở thực vật là:
	A. Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
	B. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
	C. Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
	D. Sự kết hợp có chọn lọc của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
Câu 3. Sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với sinh sản vô tính chủ yếu là:
A. tạo ra số lượng lớn cá thể trong một thế hệ.
B. tạo ra đời con đa dạng và có sức sống cao.
C. phôi được bảo vệ trong hạt và quả.
D. phôi được nuôi dưỡng bởi nội nhũ.
Câu 4. Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản điển hình ở:
	A. Các loài thực vật, tảo.	B. Động vật nguyên sinh.
	C. Thực vật có hoa.		D. Ký sinh trùng.
Câu 5. Trong số các loài thực vật sau, có bao nhiêu loài sinh sản hữu tính?
(1) Khoai lang   	(2) Lúa    	(3) Cam   	(4) Gừng   
(5) Chanh dây   	(6) Dâu tây
	A. 2           	B. 3           	C. 4           	D. 5
Câu 6. Trong số các loài động vật sau, loài nào không sinh sản bằng hình thức hữu tính?
(1) Rắn   	(2) Thủy tức   	(3) Trùng đế giày   	(4) Cá chép   
(5) Hải quỳ   	(6) Sao biển
	A. 1           	B. 2          	C. 3            	D. 4
Câu 7. Hoa có cấu tạo gồm?
A. Tràng hoa.
B. Nhị hoa và nhụy hoa, hoặc một trong hai với hoa đơn tính.
C. Cuống hoa, đế hoa và đài hoa.
D. Cuống hoa, đế hoa, đài hoa, tràng hoa, nhị và nhụy.
Câu 8. Cấu tạo của một hoa lưỡng tính bao gồm các bộ phận:
A. nhị, cánh hoa, đài hoa.
B. bầu nhuỵ, đài hoa, cánh hoa, nhị và nhuỵ.
C. cánh hoa và đài hoa.
D. bầu nhuỵ và cánh hoa.
Câu 9. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là:
	A. Hoa           	B. Thân          	C. Rễ          	D. Hạt
Câu 10. Bộ phận sinh sản của hoa là:
	A. Cánh hoa và nhị.		B. Cánh hoa và nhụy.	
	C. Nhị và nhụy.		D. Nhụy và tràng hoa.
Câu 11. Nhị hoa bao gồm những gì?
	A. Chỉ nhị và bao phấn.	B. Bao phấn và lá đài.
	C. Chỉ nhị và noãn.		D. Hạt phấn và noãn.
Câu 12. Nhụy hoa bao gồm những gì?
	A. Đầu nhụy, thân nhụy, bầu nhụy.	
	B. Đầu nhụy, vòi nhụy, cuống nhụy.
	C. Cuống nhụy, thân nhụy, bầu nhụy.	
	D. Đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy.
Câu 13. Bao phấn của hoa chứa gì?
	A. Nhị hoa.	B. Nhụy hoa.	C. Hạt phấn.	D. Noãn.
Câu 14. Giao tử cái của hoa là:
	A. Bao phấn.	B. Hạt phấn.	C. Bầu nhụy.	D. Noãn.
Câu 15. Giao tử đực của hoa là:
	A. Bao phấn.	B. Hạt phấn.	C. Bầu nhụy.	D. Noãn.
Câu 16. Noãn ở thực vật chính là?
	A. Giao tử cái.	B. Tế bào trứng.	C. Giao tử đực.	D. Tinh trùng.
Câu 17. Hạt phấn ở thực vật chính là?
	A. Giao tử cái.	B. Tế bào trứng.	C. Giao tử đực.	D. Tinh trùng.
Câu 18. Trong các phát biểu sau, phát biểu đúng là?
(1) Thực vật có hoa sinh sản thông qua một quá trình được gọi là thụ phấn.
(2) Bao phấn chứa hạt phấn mang giao tử cái và bầu nhụy chứa noãn mang giao tử đực.
(3) Sinh sản hữu tính là hình thức điển hình của thực vật và một số loài động vật.
(4) Nhị hoa bao gồm chỉ nhị và bao phấn.
(5) Mỗi loài thực vật muốn sinh sản hữu tính thì phải có hoa.
	A. (1), (2), (4)     		B. (3), (4), (5)     	
	C. (1), (4), (5)     		D. (1), (3), (4)
Câu 19. Hoa có cả nhị và nhụy được gọi là?
	A. Hoa lưỡng tính.		B. Hoa song tính.	
	C. Hoa đơn tính.		D. Hoa dị tính.
Câu 20. Hoa chỉ mang nhị hoặc nhụy được gọi là?
	A. Hoa lưỡng tính.		B. Hoa song tính.	
	C. Hoa đơn tính.		D. Hoa dị tính.
Câu 21. Điền vào số (1), (2), (3) cho chính xác các bộ phận của hoa
[image: ]
Hình. Sơ đồ cấu tạo hoa lưỡng tính
A. (1) Bao phấn, (2) Thân nhụy, (3) Noãn
B. (1) Hạt phấn, (2) Vòi nhụy, (3) Noãn
C. (1) Bao phấn, (2) Thân nhụy, (3) Bầu nhụy
D. (1) Bao phấn, (2) Vòi nhụy, (3) Noãn
Câu 22. Nhóm hoa nào sau đây đều là hoa đơn tính ?
A. Hoa ngô, hoa mướp, hoa dưa chuột.	B. Hoa bưởi, hoa ổi, hoa ngọc lan.
C. Hoa cải, hoa ngô, hoa sen.	D. Hoa đậu, hoa lúa, hoa ngô.
Câu 23. Hoa tự thụ phấn có đặc điểm:
A. là hoa đơn tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhụy.
B. là hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhụy.
C. là hoa đơn tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhụy.
D. là hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhụy.
Câu 24. Mỗi hoa lưỡng tính thường có bao nhiêu nhụy?
	A. 1          	B. 2         	C. 3         	D. 4
Câu 25. Hoa tự thụ phấn thì:
A. Phần lớn là hoa lưỡng tính một số ít là hoa đơn tính.
B. Luôn là hoa đơn tính.
C. Luôn là hoa lưỡng tính.
D. Có thể là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính.
Câu 26. Quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật bao gồm mấy giai đoạn?
	A. 3          	 B. 4         	C. 5           	D. 6
Câu 27. Các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật là: 
A. Nở hoa, tạo hạt, thụ tinh, thụ phấn.
B. Tạo giao tử, thụ tinh, nở hoa, tạo hạt.
C. Tạo giao tử, thụ phấn, thụ tinh, hình thành quả và hạt.
D. Nở hoa, thụ phấn, thụ tinh, tạo hạt.
Câu 28. Sắp xếp các quá trình sau theo đúng thứ tự quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật.
(1) Hình thành quả và hạt.	(2) Thụ tinh.
(3) Tạo giao tử.		(4) Thụ phấn.
	A. (1), (2), (4), (3)                              	C. (3), (2), (4) (1)
	B. (3), (4), (2), (1)                              	D. (1), (4), (2), (3)
Câu 29. Đặc điểm nào sau đây là của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?
A. Bao hoa tiêu biến hoặc có cấu tạo đơn giản.
B. Hạt phấn nhiêu, nhỏ, nhẹ.
C. Chi nhị dài, hoa thường ở đầu cành.
D. Hạt phấn to và có gai, đầu nhụy có chất dính.
Câu 30. Bộ phận của hoa phát triển thành quả là:
	A. vòi nhụy.	B. đầu nhụy.	C. noãn.	D. bầu nhụy.
Câu 31. Điền vào chỗ trống
Các giao tử đực được hình thành trong.........., giao tử cái hình thành trong..........
	A. Bao phấn/ Bầu nhụy.	B. Hạt phấn/ Bầu nhụy.
	C. Bao phấn/ Noãn.		D. Bầu nhụy/ Bao phấn.
Câu 32. Thụ phấn là hiện tượng?
	A. Hạt phấn nảy mầm.	B. Hạt phấn phát tán ra khỏi bao phấn.
	C. Hạt phấn tiếp xúc với noãn.	D. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
Câu 33. Thụ phấn là:
A. Sự kéo dài ống phấn trong vời nhụy.
B. Sự di chuyển của tinh tử trên ống phấn.
C. Sự nảy mầm của hạt phấn trên núm nhụy.
D. Sự rơi hạt phấn vào núm nhụy và nảy mầm.
Câu 34. Hoa tự thụ phấn là?
A. Hoa có các hạt phấn tự thụ phấn cho nhau.
B. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của một bông hoa khác.
C. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó.
D. Hoa có hạt phấn từ nhụy rơi vào đầu nhụy của chính nó.
Câu 35. Thế nào là tự thụ phấn:
A. Có sự kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái hình thành hợp tử.
B. Là hiện tượng hạt phấn của một hoa được chuyển đến đầu nhụy của chính hoa đó.
C. Là hiện tượng thụ phấn không có sự tác dụng của ngoại cảnh (ong, bướm, gió,...).
D. Là hiện tượng hạt phấn của 1 hoa được chuyển tới đầu nhụy của hoa khác cùng loài.
Câu 36. Giao phấn là hiện tượng:
A. Hạt phấn của hoa này tiếp xúc với đầu nhụy của hoa kia.
B. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
C. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy của hoa đó.
D. Tế bào sinh dục đực tiếp xúc với tế bào sinh dục cái trong noãn tạo thành hợp tử.
Câu 37. Hiện tượng thụ phấn xảy ra là nhờ:
	A. Côn trùng, sâu bọ.	B. Tác động của con người.
	C. Gió.		D. Côn trùng, con người và gió.
Câu 38. Sau khi hạt phấn rơi vào đầu nhụy thì:
A. Hạt phấn sẽ xâm nhập vào đầu nhụy.
B. Hạt phấn sẽ hút nước và nảy mầm.
C. Hạt phấn sẽ khô đi.
D. Hạt phấn đợi chính hẳn sẽ tham gia thụ tinh.
Câu 39. Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, hạt phấn sau khi đến đầu nhụy sẽ?
A. Nảy mầm thành ống phấn chứa giao tử cái.
B. Nảy mầm thành túi phấn chứa giao tử đực.
C. Nảy mầm thành ống phấn chứa giao tử đực.
D. Nảy mầm thành túi phấn chứa giao tử cái.
Câu 40. Ở thực vật, giao tử đực tham gia quá trình thụ tinh với giao tử cái ở đâu?
	A. Đầu nhụy.	B. Bầu nhụy.	C. Vòi nhụy.	D. Thân nhụy
Câu 41. Bộ phận nào của hoa sẽ phát triển thành quả?
	A. Vòi nhụy.	B. Đầu nhụy.	C. Noãn.	D. Bầu nhụy.
Câu 42. Bộ phận nào của hoa sẽ phát triển thành hạt?
	A. Noãn.	B. Đầu nhụy.	C. Vòi nhụy.	D. Bầu nhụy.
Câu 43. Mỗi noãn được thụ tinh sẽ tạo thành mấy hạt?
	A. 1          	B. 2         	C. 3         	D. 4
Câu 44. Quả được hình thành không qua thụ tinh thì:
	A. Có nhiều hạt	B. Có hạt	C. Không có hạt	D. Có một hạt
Câu 45. Sau khi thụ tinh, bầu nhụy của hoa sẽ phát triển và biến đổi thành?
	A. Hạt chứa noãn.		B. Noãn chứ phôi.	
	C. Quả chứa hạt.		D. Phôi chứa hợp tử.
Câu 46. Khi hạt phấn rơi vào đầu nhụy cùng loài thì hạt phấn hút chất nhầy trên đầu nhụy, trương lên và nảy mầm thành?
	A. Chỉ nhị.	B. Bao phấn.	C. Ống phấn.	D. Túi phôi.
Câu 47. Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, tế bào sinh dục đực sẽ kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn để tạo thành một tế bào mới gọi là:
	A. Hợp tử.	B. Phôi.	C. Noãn.	D. Hạt.
Câu 48. Điều không đúng khi nói về quả là?
A. Quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành.
B. Quả không hạt đều là quả đơn tính.
C. Quả có vai trò bảo vệ hạt.
D. Quả có thể là phương tiện phát tán hạt.
Câu 49. Sau khi hạt phấn rơi vào đầu nhụy
A. Hạt phấn sẽ xâm nhập vào đầu nhụy.	
B. Hạt phấn sẽ hút nước và nảy mầm.
C. Hạt phấn sẽ khô đi.	
D. Hạt phấn đợi chín hẳn sẽ tham gia thụ tinh.
Câu 50. Sau khi rơi vào đầu nhụy, hạt phấn sẽ nảy mầm nhờ vào
A. Hạt phấn rơi vào trong bầu nhụy
B. Hạt phấn sẽ khô đi
C. Hạt phấn sẽ hút nước ở đầu nhụy và nảy mầm
D. Hạt phấn hút ẩm trong không khí
Câu 51. Bản chât của sự thụ tinh là
A. sự kêt hợp của giao tử đực và giao tử cái hình thành hợp tử.
B. sự kêt hợp giữa con đực và con cái hình thành con non.
C. sự kêt hợp giữa tinh trùng và trứng hình thành con non.
D. sự tổ hợp vật chât di truyền của giao tử đực và giao tử cái trong hợp tử.
Câu 52. Thụ phấn là:
A. Sự kéo dài ống phấn trong vòi nhuỵ.
B. Sự di chuyển của tinh tử trên ống phấn.
C. Sự nảy mầm của hạt phấn trên núm nhuỵ
D. Sự rơi hạt phấn vào núm nhuỵ và nảy mầm.
Câu 53. Sinh sản hữu tính ở thực vật nhất thiết phải có
	A. Hai cơ thể khác nhau.	B. Quá trình thụ tinh.
	C. Cây đực và cây cái.	D. Quá trình nguyên phân.
Câu 54. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quả?
(1). Quả do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành.
(2). Quả có vai trò bảo vệ hạt.
(3). Quả do noãn đã thụ tinh phát triển thành.
(4). Quả không có vai trò trong phát tán hạt.
(5). Quả cung cấp các chất dinh dưỡng (đường, vitamin, khoáng chất,...).
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 55. Sinh sản hữu tính ở động vật hầu hết gồm mấy giai đoạn?
	A. 2         	B. 3          	C. 4         	D. 5
Câu 56. Các giai đoạn sinh sản hữu tính ở động vật là?
A. Hình thành giao tử, giao phối, phát triển thành cơ thể mới.
B. Tạo giao tử, thụ phấn, phát triển phôi thành cơ thể mới.
C. Hình thành giao tử, thụ tinh, phát triển phôi thành cơ thể mới.
D. Tạo giao tử, kết hợp noãn và hạt phấn, phát triển thành cơ thể mới.
Câu 57. Sắp xếp các quá trình sau theo đúng thứ tự quá trình sinh sản hữu tính ở động vật.
(1) Phát triển phôi thành cơ thể mới.	(2) Giao phối
(3) Hình thành giao tử		(4) Thụ tinh
	A. (3), (2), (1)     	B. (3), (4), (1)     	C. (2), (4), (1)     	D. (2), (3), (4)
Câu 58. Giao tử đực trong sinh sản hữu tính ở động vật là?
	A. Tinh trùng.	B. Trứng.	C. Noãn.	D. Hạt phấn.
Câu 59. Giao tử cái trong sinh sản hữu tính ở động vật là?
	A. Tinh trùng.	B. Trứng.	C. Noãn.	D. Hạt phấn.
Câu 60. Bản chất của thụ tinh là?
	A. Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng của con đực và trứng của con
cái để tạo thành cá thể mới.
	B. Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng của con đực và thể cực của
con cái để tạo thành cá thể mới .
	C. Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp tế bào sinh tinh của con đực và tế bào sinh
trứng của con cái để tạo thành cá thể mới.
	D. Bản chất của thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng của con đực và trứng của con
cái để tạo thành thể cực.
Câu 61. Sinh sản hữu tính ở động vật là
	A. sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển
thành cơ thể mới.
	B. sự kết hợp ngẫu nhiên của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát triển thành
cơ thể mới.
	C. sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và cái tạo nên hợp tử phát triển thành
cơ thể mới.
	D. sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái với nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát
triển thành cơ thể mới.
Câu 62. Trong sinh sản hữu tính cơ thể mới sinh ra từ
	A. giao tử.	B. hợp tử.	C. bào tử.	D. phôi.
Câu 63. Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?
	A. Thụ tinh ngoài là sự kết hợp của hai giao tử đực và cái diễn ra ở ngoài cơ thể
con cái.
	B. Thụ tinh ngoài là sự kết hợp của hai loại giao tử đực và cái diễn ra ở trong cơ
thể con cái.
	C. Thụ tinh trong làm tăng tỉ lệ sống sót của con non.
	D. Thụ tinh ngoài làm hiệu quả thụ tinh thấp.
Câu 64. Thế nào là thụ tinh trong?
	A. Là hình thức thụ tinh ngoài cơ thể động vật.
	B. Là hình thức thụ tinh nhờ cơ quan sinh dục vận chuyển tinh dịch.
	C. Là hình thức thụ tinh nhờ cơ quan sinh dục phụ vận chuyển tinh dịch từ cơ thể
con đực vào cơ thể con cái để có sự kết hợp nhân giữa hai giao tử và tổ hợp vật
chất di truyền.
	D. Là hình thức thụ tinh ngoài cơ quan sinh dục của con cái.
Câu 65. Thế nào là thụ tinh ngoài?
	A. Là hình thức các tinh trùng gặp nhau ở môi trường nước.
	B. Động vật đẻ trứng và xuất tinh trùng vào môi trường nước và các giao tử gặp gỡ
nhau một cách ngẫu nhiên.
	C. Hình thức thụ tinh nhờ cơ quan sinh dục phụ.
	D. Hình thức thụ tinh xảy ra trong cơ thể động vật.
Câu 66. Sinh sản hữu tính ở động vật có các hình thức thụ tinh là?
A. Thụ tinh ngoài và thụ tinh chéo.
B. Thụ tinh trong và thụ tinh chéo.
C. Tự thụ tinh và thụ tinh chéo.
D. Thụ tinh ngoài và thụ tinh trong.
Câu 67. Hình thức thụ tinh của ếch là?
	A. Thụ tinh ngoài.	B. Thụ tinh trong.	C. Tự thụ tinh.	D. Thụ tinh chéo.
Câu 68. Quá trình thụ tinh diễn ra ngoài cơ thể con cái gọi là?
	A. Thụ tinh ngoài.	B. Thụ tinh trong.	C. Tự thụ tinh.	D. Thụ tinh chéo.
Câu 69. Quá trình thụ tinh diễn ra bên trong cơ thể con cái gọi là?
	A. Thụ tinh ngoài.	B. Thụ tinh trong.	C. Tự thụ tinh.	D. Thụ tinh chéo.
Câu 70. Trong các loài động vật sau, có bao nhiêu loài thụ tinh ngoài?
(1) Cá chép   	(2) Người   	(3) Gà   	(4) Ếch   
(5) Thỏ   	(6) Mèo   	(7) Tôm
	A. 2            	B. 3             	C. 4          	D. 5
Câu 71. Trong các loài động vật sau, có bao nhiêu loài thụ tinh trong?
(1) Cá chép   	(2) Người   	(3) Gà   	(4) Ếch   
(5) Thỏ   	(6) Mèo   	(7) Tôm
	A. 2            	B. 3             	C. 4          	D. 5
Câu 72. Đâu là hình thức phát triển phôi đối với loài đẻ trứng?
A. Phôi phát triển thành cơ thể con ở bên ngoài cơ thể mẹ.
B. Phôi phát triển thành cơ thể con ở bên trong cơ thể mẹ.
C. Phôi phát triển thành cơ thể con ở bên trong túi phôi.
D. Phôi phát triển thành cơ thể con ở bên ngoài túi phôi.
Câu 73. Đâu là hình thức phát triển phôi đối với loài đẻ con?
A. Phôi phát triển thành cơ thể con ở bên ngoài cơ thể mẹ.
B. Phôi phát triển thành cơ thể con ở bên trong cơ thể mẹ.
C. Phôi phát triển thành cơ thể con ở bên trong túi phôi.
D. Phôi phát triển thành cơ thể con ở bên ngoài túi phôi.
Câu 74. Hình thức sinh sản có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới là khái niệm về?
	A. Sinh sản hữu tính.	B. Sinh sản vô tính.
	C. Sinh sản bằng bào tử.	D. Sinh sản bằng nuôi cấy mô.
Câu 75. Thế nào là thụ tinh ngoài?
	A. Là hình thức các tinh trùn gặp nhau ở môi trường nước.
	B. Động vật đẻ trứng và xuất tinh trùng vào môi trường nước và các giao tử gặp gỡ nhau một các ngẫu nhiên.
	C. Hình thức thụ tinh nhờ cơ quan sinh dục phụ.
	D. Hình thức thụ tinh xảy ra trong cơ thể động vật.
Câu 76. Thế nào là thụ tinh trong?
A. Là hình thức thụ tinh ngoài cơ thể động vật.
B. Là hình thức thụ tinh nhờ cơ quan sinh dục vận chuyển tinh dịch.
C. Là hình thức thụ tinh bên trong cơ thể con cái.
D. Là hình thức thụ tinh ngoài cơ quan sinh dục của con cái.
Câu 77. Ứng dụng của sinh sản hữu tính trong chăn nuôi và trồng trọt là?
	A. Duy trì đặc tính của cây mẹ cho thế hệ con.
	B. Tạo thế hệ con có các đặc điểm tốt của cả bố và mẹ để phục vụ nhu cầu của con người.
	C. Tạo số lượng cá thể con lớn trong thời gian ngắn.
	D. Tạo thế hệ con có đặc điểm khác hoàn toàn bố mẹ.
Câu 78. Con người đã làm gì để tạo ra nhiều giống cây trồng và vật nuôi mới?
A. Tiến hành lai hữu tính.
B. Tiến hành lai hữu tính và chọn lọc.
C. Chọn các cây có đột biến đem gieo trồng.
D. Chọn các vật nuôi có đột biến làm giống.
Câu 79. Vì sao nói sinh sản hữu tính tạo nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn giống?
	A. Sinh sản hữu tính tạo các cá thể con có nhiều đặc điểm khác nhau.
	B. Sinh sản hữu tính tạo thế hệ con có đặc điểm hoàn toàn giống nhau.
	C. Sinh sản hữu tính tạo thế hệ con có đặc điểm hoàn toàn giống bố.
	D. Sinh sản hữu tính tạo thế hệ con có đặc điểm hoàn toàn giống mẹ.
Câu 80. Các giống vật nuôi, cây trồng mới như vịt xiêm, lúa DT17, DT24, DT25,... được tạo ra nhờ phương pháp nào?
	A. Nuôi cấy mô.		B. Nhân bản vô tính.
	C. Lai hữu tính.		D. Lai hữu tính kết hợp chọn lọc.
Câu 81. Hoa giao phấn có đặc điểm:
	A. là hoa đơn tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhụy.
	B. là hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đổng thời so với nhụy.
	C. là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhụy.
	D. là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhụy.
Câu 82. Nhóm hoa nào sau đây gồm toàn những hoa tự thụ phấn ?
	A. Hoa bưởi, hoa ngô, hoa mướp.	B. Hoa lúa, hoa đậu xanh, hoa lạc.
	C. Hoa phong lan, hoa dừa, hoa cau.	D. Hoa dưa chuột, hoa phi lao, hoa thị.
Câu 83. Nhóm hoa nào sau đây gồm toàn những hoa thụ phấn nhờ gió ?
	A. Hoa dạ hương, hoa quỳnh.	B. Hoa phong lan, hoa mướp.
	C. Hoa ngô, hoa phi lao.	D. Hoa bưởi, hoa bìm bìm.
Câu 84. Quả phát tán nhờ gió thường có đặc điểm
	A. Quả nhẹ và khô.		B. Quả thường mọng nước.
	C. Quả có vỏ mỏng.		D. Quả có màu sắc sặc sỡ.
Câu 85. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có đặc điểm nổi bật là
	A. Tràng lớn và có màu sắc rất sặc sỡ	B. Vòi nhị rất dài
	C. Thường không mọc thành cụm	D. Không có hương thơm
Câu 86. Nhóm cây nào sau đây thụ phấn nhờ gió
	A. Bồ công anh, cúc, hồng	B. Cau, dừa, quỳnh
	C. Bồ công anh, lau, phi lao	D. Nhãn, lúa, mướp
Câu 87. Đâu không phải là ưu điểm của sinh sản hữu tính?
A. Tạo ra các cá thể mới đa dạng.
B. Tạo ra số lượng cá thể mới nhiều trong thời gian ngắn.
C. Đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
D. Sự thích nghi của loài trước điều kiện môi trường thay đổi.
Câu 88. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật?
	A. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá.
	B. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.
	C. Có khả năng thích nghi với những điểu kiện môi trường biến đổi.
	D. Là hình thức sinh sản phổ biến.
Câu 89. Dựa vào nguyên tắc nào mà người ta tạo ra quả không hạt?
A. Noãn được thụ tinh sẽ không phát triển thành hạt.
B. Noãn được thụ tinh sẽ phát triển thành quả không hạt.
C. Noãn không được được thụ tinh sẽ phát triển thành hạt.
D. Noãn không được thụ tinh sẽ không phát triển thành hạt.
Câu 90. Tại sao nói thụ tinh trong hiệu quả hơn thụ tinh ngoài?
	A. Thụ tinh ngoài tinh trùng phải bơi trong nước mới gặp được trứng còn thụ tinh trong thì tinh trùng được đưa vào cơ quan sinh dục của con cái và được bảo vệ bởi cơ quan sinh sản.
	B. Thụ tinh ngoài diễn ra với tốc độ chậm hơn thu tinh trong.
	C. Thụ tinh trong thích hợp với môi trường sống và tập tính sinh sản của nhiều loài.
	D. Thụ tinh trong tinh trùng phải bơi trong nước mới gặp được trứng còn thụ tinh ngoài thì tinh trùng được đưa vào cơ quan sinh dục của con cái và được bảo vệ bởi cơ quan sinh sản.
Câu 91. Đẻ con và đẻ trứng thì hình thức nào tiến hóa hơn?
	A. Đẻ trứng tiến hóa hơn vì không cần nuôi dưỡng trực tiếp từ cơ thể mẹ và được bảo vệ vững chắc bởi lớp vỏ trứng.
	B. Đẻ con tiến hóa hơn vì số lượng con mỗi lần sinh ít nên dễ dàng chăm sóc nuôi dưỡng.
	C. Đẻ con tiến hóa hơn vì phôi thai lấy dinh dưỡng trực tiếp từ mẹ qua nhau thai và được bảo vệ suốt thời gian phát triển.
	D. Đẻ trứng tiến hóa hơn vì tạo ra được số lượng nhiều.
Câu 92. Đâu là hướng tiến hóa đúng của sinh sản hữu tính?
A. Chưa có cơ quan sinh sản tiến hóa hơn có cơ quan sinh sản.
B. Thụ tinh ngoài tiến hóa hơn thụ tinh trong.
C. Cơ thể lưỡng tính tiến hóa hơn cơ thể đơn tính.
D. Đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng.
Câu 93. Đâu là hướng tiến hóa sai của sinh sản hữu tính?
A. Đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng.
B. Cơ thể lưỡng tính tiến hóa hơn cơ thể đơn tính.
C. Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài.
D. Có cơ quan sinh sản tiến hóa hơn chưa có cơ quan sinh sản.
Câu 94. Có bao nhiêu ý sau đây có thể là trở ngại của quá trình thụ tinh ngoài?
(1) Phải được thực hiện trong môi trường nước.
(2) Thời gian để trứng được thụ tinh diễn ra nhanh chóng.
(3) Nhiệt độ cao và ánh sáng mạnh làm trứng bị khô.
(4) Vi khuẩn dễ dàng xâm nhập.
	A. 1               	B. 2              	C. 3               	D. 4
Câu 95. Đặc điểm nào sau đây không phai là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính?
A. Có thể ứng dụng trong quá trình tạo giống cây trồng, vật nuôi mới.
B. Duy trì được kiểu hình đời con giống hệt với mẹ.
C. Là hình thức sinh sản phổ biến.
D. Có khả năng thích nghi trước biến đổi của môi trường.
Câu 96. Đâu là một hình thức sinh sản hữu tính?
	A. Giao phối        	B. Phân mảnh        	C. Nảy chồi        	D. Phân đôi
Câu 97. Điều nào không đúng khi nói về sinh sản ở động vật?
A. Động vật đơn tính chỉ sinh một loại giao tử đực hoặc cái.
B. Động vật lưỡng tính sinh ra cả hai loại giao tử đực và cái.
C. Có một số loài có cả hai hình thức sinh sản vô tính và hữu tính.
D. Động vật đơn tính hay lưỡng tính đều chỉ sinh sản hữu tính.
Câu 98. Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài là vì?
A. Cần thiết phải có môi trường nước.
B. Đỡ tiêu tốn năng lượng.
C. Hiệu suất thụ tinh cao.
D. Không chịu bất cứ ảnh hưởng nào của tác nhân môi trường.
Câu 99. Đâu là đặc điểm của sinh sản hữu tính?
	A. Thế hệ con giống hệt với mẹ.
	B. Có quá trình hình thành hợp nhất giữa hai loại giao tử đực và cái.
	C. Không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái,
	D. Chỉ hiệu quả trong điều kiện môi trường ổn đinh.
Câu 100. Ý nào sau đây sai khi nói về ứng dụng của sinh sản hữu tính trong đời sống và sản xuất?
	A. Tạo được số lượng cây giống lớn trong thời gian ngắn.
	B. Tạo ra giống vật nuôi mới có khả năng chống chọi với điều kiện mồi trường tốt hơn giống cũ.
	C. Tạo ra giống cây ăn quả mới ít bị sâu bệnh và năng suất cao hơn.
	D. Tạo giống hoa có màu sắc mới lạ theo ý muốn.










B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Hãy nêu một số ví dụ về các loài sinh sản hữu tính mà em biết.
Câu 2. Mô tả các giai đoạn sinh sản hữu tính ở thực vật.
[image: Pollination – Pollinator Quest]
Hình. Sinh sản ở thực vật
[bookmark: _Hlk109642030]Câu 3. Phân biệt quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật.
[image: Sexual Reproduction in Plants]
Hình. Thụ phấn và thụ tinh ở thực vật
Câu 4. Cho biết ý nghĩa của thụ tinh trong quá trình hình thành quả và hạt.
Câu 5. Quả có vai trò gì đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người?
Câu 6. Quá trình thụ phấn có mối quan hệ gì với quá trình thụ tinh trong sinh sản hữu tính ở thực vật?
[image: Pollination Types - Self and Cross Pollination, Pollinating Agents][image: Study the image and choose the option/s that depict self pollination and  cross pollination respectively.]
Hình. Quá trình thụ phấn
Câu 7. Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở sinh vật.
[image: Parthenogenesis: Can Animals Produce Offspring Without Mating?]
Hình. Sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính
Câu 8. Trong các hình thức sinh sản hữu tính ở động vật, vì sao nói đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng?
Câu 9. Sinh sản hữu tính ở sinh vật có vai trò và ứng dụng như thế nào? Hãy nêu ví dụ.
Câu 10. Nêu những ưu điểm của hình thức mang thai và sinh con ở động vật có vú với hình thức đẻ trứng ở các động vật khác.
Câu 11. Thụ tinh trong có ưu thế gì so với thụ tinh ngoài?
Câu 12. Mô tả các giai đoạn trong sinh sản hữu tính ở thực vật. Phân biệt quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật. Cho viết ý nghĩa của thụ tinh trong quá trình hình thành quả và hạt.
[image: Plant reproduction Vectors & Illustrations for Free Download | Freepik]
Hình. Sinh sản ở thực vật
[bookmark: _Hlk109642176]Câu 13. Cho biết quả và hạt được hình thành từ bộ phận nào của hoa. Giải thích tại sao trong tự nhiên có loại quả có hạt và loại quả không có hạt.
[image: PRIRODA 5/Biljka cvjetnjaca/Cvijet-grada i uloga/Razvoj ploda]
Hình. Tạo quả ở hoa
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Giải thích trắc nghiệm
Câu 5. Chọn ý (2), (3), (5)
Câu 6. Chọn ý (2), (3), (5), (6)
Câu 18. 
- Ý (2) sai → Bao phấn chứa hạt phấn mang giao tử đực và bầu nhụy chứa noãn mang giao tử cái.
- Ý (3) sai → Sinh sản hữu tính là hình thức điển hình của thực vật có hoa và một số loài động vật.
Câu 48. Quả đơn tính là quả không có sự thụ tinh noãn (không có hạt) nhưng quả không có hạt chưa chắc đã là quả đơn tính vì sau khi được hình thành, hạt của quả có thể vì một số nguyên nhân nào đó mà bị thoái hóa và tiêu biến.
Câu 54. Phát biểu đúng là (1), (2), (5)
Câu 70.Chọn (1), (4), (7)
Câu 71. Chọn (2), (3), (5), (6)
Câu 89. Vận dụng lý thuyết này người ta ngăn không cho hoa thụ phấn và thụ tinh để hạt không được hình thành.






Phần tự luận
Câu 1.
Hướng dẫn giải:
Một số loài sinh sản hữu tính:
	- Thực vật: lúa, ngô, cam, chanh, xoài, bầu, bí, ổi, mít,...
	- Động vật: con người, trâu bò, gà, lợn, cá chép, trai sông, giun đất,...
Câu 2. 
Hướng dẫn giải:
Các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật:
	- Tạo giao tử: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là nhụy và nhị trải qua quá trình phát sinh giao tử: Tế bào sinh hạt phấn nằm trong đầu nhị sinh ra hạt phấn (chứa giao tử đực). Tế bào sinh giao tử cái nằm trong noãn của nhụy sinh ra giao tử cái.
	- Thụ phấn: Hạt tiếp xúc với đầu nhụy bằng cách tự thụ phấn hoặc giao phấn. Sau khi thụ phấn, trên đầu nhụy, mỗi hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhụy trương lên và nảy mầm thành một ống phấn. Ống phấn xuyên qua đầu nhụy và vòi nhụy vào trong bầu. Khi ống phấn tiếp xúc với noãn, tế bào giao tử đực chui vào noãn.
	- Thụ tinh: Tại noãn, diễn ra quá trình thụ tinh, giao tử đực kết hợp với giao tử cái tạo thành hợp tử.
	- Hình thành quả và hạt: Hợp tử phân chia và phát triển thành phôi nằm trong hạt, hạt do noãn phát triển thành. Bầu nhụy sinh trưởng dày lên tạo thành quả chứa hạt.
	- Hạt gặp điều kiện thích hợp sẽ nảy mầm rồi tiến hành quá trình sinh trưởng và phát triển để tạo thành cây con.
Câu 3.
Hướng dẫn giải:
	[bookmark: _Hlk109644096]Quá trình thụ phấn
	Quá trình thụ tinh

	Là quá trình di chuyển hạt phấn đến đầu nhụy.
	Là quá trình kết hợp giữa nhân của giao tử đực và nhân của giao tử cái.

	Kết quả: Hạt phấn tiếp xúc được với đầu nhụy, tạo điều kiện cho quá trình thụ tinh có thể diễn ra.
	Kết quả: Hình thành hợp tử.



Câu 4.
Hướng dẫn giải:
Ý nghĩa của thụ tinh trong quá trình hình thành quả và hạt:
	Quá trình thụ tinh quyết định phát triển của quả và hạt. Quả được hình thành không qua thụ tinh là quả không hạt (nhưng quả không hạt chưa chắc là quả không qua thụ tinh).
Câu 5. 
Hướng dẫn giải:
Vai trò của quả:
- Đối với sự phát triển của thực vật: quả giúp bảo vệ hạt, đảm bảo cho sự phát tán và duy trì nòi giống của chúng.
- Đối với đời sống con người: quả mang lại lợi ích về nhiều mặt như
   + Là nguồn thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng và vitamin thiết yếu (táo, ổi, cam, đào,...)
   + Là nguồn nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp (đay, bông,...)
   + Là nguồn dược liệu quý (táo tàu, long nhãn,...)
Câu 6. 
Hướng dẫn giải:
Quan hệ của quá trình thụ phấn và quá trình thụ tinh:
	Muốn có hiện tượng thụ tinh phải có quá trình thụ phấn xảy ra và hạt phấn phải được nảy mầm. Như vậy, thụ phấn là điều kiện cần cho thụ tinh xảy ra.
Câu 7. 
Hướng dẫn giải:
Phân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính:
	Điểm phân biệt
	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính

	Sự tham gia của tính đực, cái
	Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái, tế bào mẹ trực tiếp sinh trưởng và phát triển tạo thành cơ thể mới.
	Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

	Đặc điểm di truyền
	- Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền giống nhau và giống mẹ.
- Ít đa dạng về mặt di truyền.
	- Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ, có thể xuất hiện tính trạng mới.
- Có sự đa dạng di truyền cao hơn.

	Khả năng thích nghi
	Tạo ra các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn đinh.
	Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với đời sống thay đổi.



Câu 8.
Hướng dẫn giải:
Trong các hình thức sinh sản ở động vật, đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng là vì:
	- Đẻ trứng thì trứng không được bảo vệ trong cơ thể mẹ, khả năng nở không cao, chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện môi trường, hiệu quả thụ tinh thấp.
	- Đẻ con, phôi thai được hình thành và phát triển trong cơ thể mẹ nhờ các chất dinh dưỡng được nhận qua nhau thai. Thai được bảo vệ an toàn tránh được các tác nhân từ môi trường, nên khả năng sống sót cao hơn, hiệu quả sinh sản cao hơn, vì vậy tiến hóa hơn.
Câu 9.
Hướng dẫn giải:
- Vai trò của sinh sản hữu tính ở sinh vật:
	+ Tại ra các cá thể mới đa dạng, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài và sự thích nghi của loài trước môi trường sống luôn thay đổi.
	+ Tạo ra nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn giống.
- Ứng dụng của sinh sản hữu tính ở sinh vật: 
	Trong chăn nuôi và trồng trọt, con người ứng dụng sinh sản hữu tính để tạo ra thế hệ con mang đặc điểm tốt của cả bố và mẹ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của con người.
Câu 10. 
Hướng dẫn giải:
Những ưu điểm của hình thức mang thai và sinh con ở động vật có vú so với hình thức đẻ trứng ở các động vật khác:
	- Quá trình thụ tinh sẽ diễn ra trong cơ quan sinh sản của con cái → Hiệu suất thụ tinh sẽ cao hơn so với hình thức đẻ trứng mà sự thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể con cái.
	- Con non sẽ có môi trường sống lý tưởng khi ở trong cơ thể mẹ (được cung cấp chất dinh dưỡng liên tục, điều kiện nhiệt độ thích hợp, được bảo vệ khỏi kẻ thù) → Tỉ lệ sống sót của con non cao.
Câu 11.
Hướng dẫn giải:
Ưu thế của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài:
	Ở thụ tinh trong, tinh trùng được phóng thích một cách có định hướng vào cơ quan sinh dục của con cái nên các giao tử này sẽ có sức sống và được bảo vệ tốt hơn, khả năng tiếp cận với trứng cao hơn và do đó mà hiệu suất thụ tinh cũng cao hơn hẳn. 
	Ngược lại, trong thụ tinh ngoài do tinh trùng phải bơi trong nước nên khả năng sống sót cũng như tiếp cận trứng kém hơn. Đây cũng là một trong những lý do giải thích tại sao động vật thụ tinh ngoài thường đẻ trứng rất nhiều.
Câu 12.
Hướng dẫn giải:
Mô tả các giai đoạn trong sinh sản hữu tính ở thực vật.
· Tạo giao tử: các giao tử hình thanh trong bao phấn, giao tử cái hình thành trong bầu nhụy
· Thụ phấn: chuyển hạt phấn đến đầu nhụy
· Thụ tinh: phấn đến đầu nhụy sau đó nảy mầm thành ống phấn chứa giao tử đực, xuyên qua vòi nhụy vào bầu nhụy. Tại đây giao tử đực kết hợp với giao tử cái tạo nhành hợp tử
· Hình thành quả: hợp tử phân chia phát triển thành phôi nằm trong hạt. Hạt do noãn phát triển thành. Mỗi nam thụ tinh một hat. Bàu nhụy sinh trưởng dày lên, phát triển thành quả chứa hạt
Phân biệt quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật.:
· Hiện tượng thụ phấn: hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
· Hiện tượng thụ tinh : tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) tại noãn để tạo thành hợp tử.
 Ý nghĩa của thụ tinh trong quá trình hình thành quả và hạt:
· Thụ tinh là quá trình kết hợp nhân của giao tử đực và giao tử cái. Nếu không có giai đoạn này, hợp tử không thể tạo thành và không thể phân chia hình thành quả và hạt
Câu 13. 
Hướng dẫn giải:
· Quả do bầu nhụy chứa noãn được thụ tinh
· Hạt do noãn đã được thụ tinh tạo thành
· Trong tự nhiên có loại quả có hạt và loại quả không có hạt là do không có sự thụ tinh nên không có hạt. Nguyên nhân có thể do cấu tạo của hoa nên không thể thụ tinh nhưng bầu vẫn phát triển nhờ các chất kích thích do phần hoa mang đến tạo thành quả. Hiện tượng này gặp ở một số loài như: chuối, cà chua,...

















ND 16: MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐIỀU HÒA, ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở SINH VẬT
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật 
1. Các yếu tố bên trong
	Một số yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản của sinh vật như đặc điểm di truyền, hormone, tuổi sinh vật. 
	Ví dụ, ở nữ giới, khi đến tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu sản sinh hormone FSH và LH kích thích trứng chín và rụng báo hiệu cơ thể bắt đầu có khả năng sinh sản.
2. Các yếu tố bên ngoài
	Ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ và chế độ dinh dưỡng là những yếu tố bên ngoài chủ yếu ảnh hưởng tới quá trình sinh sản ở sinh vật. 
	Ở thực vật, độ ẩm và nhiệt độ không khí quá cao hay quá thấp đều làm giảm hiệu quả thụ phấn và thụ tinh, làm tăng số lượng hạt lép.
	Nhiệt độ môi trường quá cao hoặc quá thấp làm giảm quá trình sinh trứng ở động vật, ví dụ: cá chép chỉ đẻ ở nhiệt độ trên 15oC.

II. Điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật 
1. Điều hoà sinh sản ở sinh vật
	Quá trình sinh sản ở sinh vật diễn ra bình thường là nhờ các cơ chế điều hoà. Cơ chế điều hoà sinh sản ở sinh vật chủ yếu là điều hoà quá trình sinh giao tử. 
	Ở thực vật, sự ra hoa chịu ảnh hưởng của một số hormone, ví dụ: hormone florigen kích thích sự ra hoa. 
	Ở động vật, một số hormone do tuyến yên tiết ra có khả năng điều khiển quá trình sinh trứng và tinh trùng. 
2. Điều khiển sinh sản ở sinh vật 
	Dựa vào ảnh hưởng của hormone và các yếu tố môi trường tới sinh sản ở sinh vật, con người đã chủ động điều khiển quá trình sinh sản ở sinh vật cho phù hợp với mục đích chăn nuôi và trồng trọt. 

III - Vận dụng những hiểu biết về sinh sản hữu tính trong thực tiễn đời sống 
1. Trong trồng trọt
	Chủ động điều khiển sinh sản ở thực vật bằng cách sử dụng các hormone hoặc điều chỉnh nhiệt độ, chế độ chiếu sáng, chế độ dinh dưỡng để kích thích cây ra hoa, tạo quả trái vụ,...
	Ví dụ: cây thanh long chỉ ra hoa và tạo quả vào mùa hè, muốn cây ra hoa vào mùa đông, người ta thắp đèn chiếu sáng cho cây vào ban đêm.
[image: A picture containing plant

Description automatically generated]
Hình. Thắp đèn sáng để kích thích thanh long ra hoa trái vụ
	Con người còn trực tiếp thụ phấn cho cây, đồng thời chủ động bảo vệ và phát triển các loài côn trùng thụ phấn trong tự nhiên nhằm nâng cao hiệu quả thụ phấn, giúp tăng năng suất quả và hạt. 
	Người ta còn ngắt ngọn bầu, bí trước thời điểm cây ra hoa để phát triển nhiều chồi, nhánh giúp cây ra nhiều quả hơn hoặc dùng khói để hun cho cây dưa chuột kích thích ra nhiều hoa cái.
	[image: ]
Con người thụ phấn cho hoa
	[image: A group of flowers

Description automatically generated with medium confidence]
Côn trùng thụ phấn cho hoa


	Ngoài ra, con người đã tạo ra các loại quả không hạt như chanh, nho, dưa hấu, bưởi, cam, táo,... bằng cách ngăn không cho hoa thụ phấn và kích thích để bầu nhụy phát triển thành quả không hạt.
2. Trong chăn nuôi
	Con người đã tác động vào quá trình sinh sản ở động vật nhằm điều khiển số lượng hay giới tính đàn con.
	Các biện pháp giúp tăng số con như sử dụng hormone nhân tạo kích thích trứng chín sớm, thụ tinh nhân tạo giúp tăng hiệu quả thụ tinh, nuôi cấy phôi và điều chỉnh các yếu tố môi trường. 
[image: Timeline

Description automatically generated]
Hình. Nuôi cấy phôi ở bò
	Tùy từng mục đích sản xuất mà con người cần số lượng lớn con đực hay con cái. Để đáp ứng mục đích nhân giống nhanh thì cần nhiều con cái, còn để đáp ứng nhu cầu cung cấp thịt, lông, tơ,... thì cần nhiều con đực. 













A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Yếu tố nào sau đây là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật?
	A.  Hormone. 	B. Ánh sáng.	C. Độ ẩm. 	D. Nhiệt độ.
Câu 2. Yếu tố nào sau đây là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật?
	A.  Hormone.		B. Ánh sáng. 	
	C. Đặc điểm di truyền. 	D. Tuổi của sinh vật.
Câu 3. Cho các yếu tố dưới đây
(1) Chế độ dinh dưỡng
(2) Tuổi của sinh vật. 
(3) Độ ẩm.
(4) Nhiệt độ.
Yếu tố nào là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật?
	A. (1) và (2).	B. Chỉ (2). 	C. Chỉ (3). 	D. (3) và (4).
Câu 4. Yếu tố nào sau đây là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật?
	A.  Chế độ dinh dưỡng	B. Ánh sáng. 	
	C. Đặc điểm di truyền. 	D. Nhiệt độ.
Câu 5: Cho các yếu tố dưới đây:
(1) Hormone.
(2) Đặc điểm di truyền.
(3) Độ ẩm.  
(4) Tuổi của sinh vật.
Có bao nhiêu yếu tố là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật?
	A. 1. 	B. 2.	C. 3. 	D. 4.
Câu 6: Yếu tố nào sau đây là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật?
	A.  Hormone.		B. Đặc điểm di truyền.
	C. Nhiệt độ. 		D. Tuổi của sinh vật.
Câu 7. Cho các yếu tố dưới đây:
(1) Chế độ dinh dưỡng.
(2) Đặc điểm di truyền.
(3) Độ ẩm. 
(4) Tuổi của sinh vật.
Có bao nhiêu yếu tố là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật?
	A. 1. 	B. 2.	C. 3. 	D. 4.
Câu 8. Sinh sản ở sinh vật chịu ảnh hưởng của một số yếu tố bên trong như hormone, (1)…… và một số yếu tố (2)….. như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm.
Các cụm từ thích hợp điều vào chỗ trống là
	A. (1) đặc điểm di truyền, (2) nội tại.	B. (1) đặc điểm di truyền, (2) bên ngoài. 
	C. (1) chất dinh dưỡng, (2) nội tại.	D. (1) chất dinh dưỡng, (2) bên ngoài.
Câu 9. Ở giới nữ, khi đến tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu sản sinh ra hormone FSH và LH kích thích trứng chín và rụng báo hiệu cơ thể bắt đầu có khả năng sinh sản. Yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản của sinh vật nào sau đây KHÔNG được đề cập đến trong ví dụ trên?
	A.  Hormone.	B. Đặc điểm di truyền.	C. Nhiệt độ.  	D. Tuổi của sinh vật.
Câu 10. Ở giới nữ, khi đến tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu sản sinh ra hormone FSH và LH kích thích trứng chín và rụng báo hiệu cơ thể bắt đầu có khả năng sinh sản. Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng sinh sản được nhắc đến trong ví dụ trên?
	A. 1. 	B. 2.	C. 3. 	D. 4.
Câu 11. Ví dụ nào sau đây KHÔNG phải là ví dụ về các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật
	A. Cá chép chỉ đẻ ở nhiệt độ trên 15 độ C.
	B. Thanh long chỉ ra hoa, tạo quả vào mùa hè.
	C. Hoa mai chỉ nở vào mùa Xuân.
	D. Ở giới nữ, khi đến tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu sản sinh ra hormone FSH và LH kích thích trứng chín và rụng báo hiệu cơ thể bắt đầu có khả năng sinh sản.
Câu 12. Hoa cúc họa mi là loài cúc dại thường mọc chủ yếu ở ven đường. Chúng thường nở vào cuối tháng 10 cho đến khoản cuối tháng 11, cho nên chúng còn được gọi là cúc báo đông. Yếu tố nào sau đây đã ảnh hưởng rõ rệt đến sự ra hoa của cúc họa mi?
	A. Nhiệt độ. 	B. Hormone.	C. Nước.	D. Chất dinh dưỡng.
Câu 13. Khi nói về vai trò của hormone đối với sinh sản của sinh vật, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?
	A. Hormone là yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản chỉ ở thực vật.
	B. Hormone là yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản chỉ ở động vật.
	C. Hormone là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật.
	D. Ở người phụ nữ tuổi dậy thì, hormone FSH và LH kích thích trứng chín và rụng. 
Câu 14. Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào cho thấy yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật?
(1) Cà chua phải có đủ 14 lá mới ra hoa.
(2) Lợn cỏ A Lưới đẻ lần đầu khi 10 – 12 tháng tuổi, đẻ 1 – 2 lứa/ năm, 5 – 6 con/ 1 lứa.
(3) Cây chuối thì 1 năm mới bắt đầu ra hoa.
(4) Mèo đẻ lần đầu khi 5 – 9 tháng tuổi, đẻ 3 – 4 lứa/năm, khoảng 3 con/lứa.
	A. Cả (1), (2), (3) và (4). 	B. Chỉ (2) và (4).
	C. Chỉ (1) và (3).		D. Chỉ (1).
Câu 15. Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào cho thấy yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật?
(1) Phun phân bón lá khi cây nhãn bắt đầu ra hoa làm tăng năng suất. 
(2) Nuôi cá rô phi bột (cá nhỏ) bằng 17-metyltestosteron (một loại hormone testosterone tổng hợp) kèm theo vitamin C sẽ tạo ra 90% cá rô phi đực.
(3) Phun nước (nước ấm hoặc nước lạnh) để điều khiển cây đào ra hoa.
(4) Sử dụng hormone nhân tạo để tạo quả không hạt ở nho.
	A. Cả (1), (2), (3) và (4).	B. Chỉ (2) và (4). 
	C. Chỉ (1) và (3).		D. Chỉ (1).
Câu 16. Ghép nối các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản của sinh vật ở cột A với ví dụ của nó ở cột B.
	CỘT A
	
	CỘT B

	1. Hormone
2. Ánh sáng
3. Nhiệt độ
4. Dinh dưỡng
	
	a. Nuôi cấy phôi ở bò
b. Phun phân bón lá khi cây nhãn bắt đầu ra hoa làm tăng năng suất.
c. Hoa dâm bụt chỉ ra hoa vào mùa hè.
d. Chiếu đen vào ban đêm cho cây thanh long để kích thích cây ra hoa, tạo quả trái vụ.


	
	A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d.		B. 1-a, 2-d, 3-c, 4-b. 
	C. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c.		D. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c.
Câu 17. Cho bảng sau:
Bảng. Ảnh hưởng của độ ẩm đến tỉ lệ đẻ trứng ở sâu non ăn lá lúa
	Độ ẩm (%)
	90
	60
	40

	Tỉ lệ đẻ trứng (%)
	100
	93,5
	50


Dựa vào bảng trên, nhận định nào sau đây là SAI?
A. Độ ẩm là một nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh sản của sâu non ăn lá lúa.
B. Sự sinh sản của sâu non ăn lá lúa chịu sự ảnh hưởng của nhân tố bên ngoài.
C. Sâu non ăn lá lúa sinh sản tốt nhất ở độ ẩm 90%.
D. Độ ẩm càng xuống thấp, tỉ lệ đẻ trứng của sâu non ăn lá lúa càng cao. 
Câu 18. Cho các ví dụ sau đây:
(1) Các loài sâu ăn lá ngừng sinh sản vào mùa đông do thời gian chiếu sáng ít.
(2) Nhãn ra hoa trong điều kiện chiếu sáng mạnh.
(3) Cá chép chỉ đẻ trứng khi nhiệt độ trên 15oC.
(4) Cây rau cải ra hoa nhiều hơn khi trải qua nhiệt độ thấp của mùa đông.
(5) Hoa đào ra hoa ở điều kiện ánh sáng yếu.
Trong các ví dụ trên, có bao nhiêu ví dụ cho thấy nhiệt độ ảnh hưởng đến sự sinh sản của sinh vật?
	A. 5.	B. 4.	C. 3.	D. 2. 
Câu 19. Cho các ví dụ sau:
(1) Ở măng cụt, thiếu nước làm cho cây ra ít nụ, ít hoa hoặc không ra hoa. 
(2) Hoa cúc ra hoa ở điều kiện ánh sáng yếu.
(3) Cây vải chỉ ra hoa tạo quả vào mùa hè.
(4) Ở cà chua, thiếu nước làm cho cây ra ít nụ, ít hoa hoặc không ra hoa. 
Trong các ví dụ trên, có bao nhiêu ví dụ cho thấy yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sinh sản của sinh vật?
	A. 1. 	B. 2.	C. 3.	D. 4. 
Câu 20. Cơ chế điều hòa sinh sản ở sinh vật chủ yếu là điều hòa quá trình
	A. thụ phấn.		B. thụ tinh.	
	C. sinh giao tử. 		D. hình thành hạt và quả.
Câu 21: Hormone nào sau đây kích thích sự ra hoa ở thực vật?
	A. Hormone florigen. 	B. Hormone FSH.
	C. Hormone LH.		D. Hormone ethylene.
Câu 22. Con người đã chủ động điều khiển quá trình sinh sản ở sinh vật cho phù hợp với mục đích chăn nuôi và trồng trọt là dựa vào
A. Sự ảnh hưởng của horome tới sinh sản ở sinh vật.
B. Sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tới sinh sản ở sinh vật.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 23. Quá trình sinh sản ở sinh vật được điều hòa chủ yếu bởi của
	A. các hormone. 	B. nhiệt độ.	C. ánh sáng.	D. dinh dưỡng.
Câu 24. Yếu tố quan trọng nhất trong điều hòa sinh sản ở sinh vật là
	A. nước. 	B. hormone. 	C. ánh sáng.	D. đặc điểm di truyền.
Câu 25. Khi sử dụng các chất kích thích điều khiển sinh sản ở sinh vật cần lưu ý
	A. Sử dụng đúng liều, đúng lượng để đảm bảo an toàn cho vật nuôi.
	B. Đảm bảo sự phát triển bền vững.
	C. Sử dụng đúng liều, đúng lượng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.
	D. Cả A, B, C đều đúng. 
Câu 26. Con người chủ động điều khiển quá trình sinh sản ở sinh vật bằng cách sử dụng (1)…….. và (2)…….. phù hợp với mục đích chăn nuôi và trồng trọt. Các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống là
	A. (1) hormone nhân tạo, (2) điều chỉnh các yếu tố bên ngoài. 
	B. (1) các chất dinh dưỡng, (2) điều chỉnh các yếu tố bên ngoài.
	C. (1) các chất dinh dưỡng, (2) điều chỉnh các yếu tố bên trong.
	D. (1) hormone nhân tạo, (2) điều chỉnh các yếu tố bên trong.
Câu 27. Cho các ví dụ sau đây
(1) Điều khiển ánh sáng cho hoa cúc nở sớm. 
(2) Bổ sung chất khoáng (từ vỏ trứng, ốc, hến,...) để gà vịt tăng tỉ lệ đẻ trứng. 
(3) Giảm lượng nước tưới để gây khô hạn để quýt ra hoa đồng loạt. 
(4) Phun phân bón lá cho cây cam trước nửa tháng làm cho quả chín đồng loạt.
Có bao nhiêu ví dụ về điều khiển sinh sản ở sinh vật bằng điều chỉnh các yếu tố bên ngoài?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4. 
Câu 28. Ở giới nữ, khi đến tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu sản sinh ra hormone FSH và LH kích thích trứng chín và rụng báo hiệu cơ thể bắt đầu có khả năng sinh sản. Dựa vào dữ kiện trên, cho các phát biểu sau
(1) Dữ kiện trên là một ví dụ cho thấy yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật.
(2) FSH và LH được xem là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sự sinh sản của nữ giới.
(3) Dữ kiện trên nhắc đến 2 yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản.
(4) Tuổi dậy thì được xem là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sự sinh sản của nữ giới.
Số phát biểu đúng là
	A. 1.	B. 2. 	C. 3.	D. 4.
Câu 29. Ở thực vật, độ ẩm và nhiệt độ không khí quá cao hay quá thấp đều làm giảm hiệu quả thụ phấn và thụ tinh, làm tăng số lượng hạt lép. Dựa vào dữ kiện trên, trong các phát biểu sau, số phát biểu đúng là
(1) Độ ẩm và nhiệt độ đều là các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh sản ở thực vật.
(2) Độ ẩm được xem là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình sinh sản ở thực vật.
(3) Nhiệt độ được xem là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến quá trình sinh sản ở thực vật.
(4) Trong trồng trọt, nhiệt độ và độ ẩm là các yếu tố bên ngoài không thay đổi được.
	A. 1.	B. 2. 	C. 3.	D. 4.
Câu 30. Con người thụ phấn cho hoa là một ví dụ về
A. vận dụng hiểu biết về sinh sản hữu tính trong trồng trọt.
B. vận dụng hiểu biết về sinh sản vô tính trong trồng trọt.
C. vận dụng hiểu biết về sinh sản sinh dưỡng trong trồng trọt.
D. vận dụng hiểu biết về sinh sản bào tử trong trồng trọt.
Câu 31. Vận dụng hiểu biết về sinh sản hữu tính trong trồng trọt, con người đã tạo ra các loại quả không hạt như chanh, nho, dưa hấu,... bằng cách
A. dùng hormone làm tiêu biến hạt của quả.
B. thắp đèn chiếu sáng để làm tiêu biến hạt của quả.
C. thụ phấn nhân tạo cho hoa và kích thích bầu nhụy phát triển thành quả không hạt.
	D. ngăn không cho hoa thụ phấn và kích thích bầu nhụy phát triển thành quả không hạt. 
Câu 32. Vận dụng hiểu biết về sinh sản hữu tính trong trồng bầu và bí, con người đã làm gì để cây phát triển nhiều chồi, nhánh giúp cây ra nhiều quả hơn?
A. Ngắt ngọn bầu, bí trước thời điểm cây ra hoa. 
B. Dùng hormone kích thích cây bầu, bí phát triển.
C. Dùng phân bón kích thích cây bầu, bí phát triển.
D. Thụ phấn nhân tạo cho bầu, bí.
Câu 33. Vận dụng hiểu biết về sinh sản hữu tính trong trồng trọt, con người đã thực hiện pháp nào sau đây giúp nâng cao hiệu quả thụ phấn, giúp tăng năng suất quả và hạt?
(1) Trực tiếp thụ phấn cho cây
(2) Chủ động bảo vệ và phát triển các loài côn trùng thụ phấn trong tự nhiên.
(3) Dùng thuốc trừ sâu để diệt trừ các loài thiên địch.
(4) Thắp đèn chiếu sáng vào ban đêm.
	A. (1) và (2) đúng. 	B. (1) và (3) đúng.	C. (2) và (3) đúng.	D. (2) và (4) đúng.
Câu 34. Trong kĩ thuật trồng hoa vạn thọ, người ta đã làm gì để cây phát triển nhiều chồi, nhánh giúp cây ra nhiều hoa hơn?
A. Ngắt ngọn cây trước thời điểm cây ra hoa. 
B. Dùng hormone kích thích cây phát triển.
C. Thắp đèn và chiếu sáng vào ban đêm.
D. Dùng thuốc trừ sâu diệt trừ các loài thiên địch.
Câu 35. Vận dụng hiểu biết về sinh sản hữu tính trong trồng cây dưa chuột, người ta đã làm gì để kích thích cây ra nhiều hoa cái?
A. Ngắt ngọn cây trước thời điểm cây ra hoa.
B. Dùng khói để hun cây. 
C. Thắp đèn và chiếu sáng vào ban đêm.
D. Dùng hormone kích thích cây phát triển.
Câu 36. Cây thanh long chỉ ra hoa, tạo quả vào mùa hè, muốn cây ra hoa vào mùa đông, người ta đã
A. Dùng khói để hun cây.
B. Thắp đèn và chiếu sáng vào ban đêm. 
C. Dùng hormone kích thích cây phát triển.
D. Ngắt ngọn cây trước thời điểm cây ra hoa.
Câu 37. Đâu KHÔNG phải là vận dụng những hiểu biết về sinh sản hữu tính trong thực tiễn đời sống?
	A. Tạo ra dưa hấu không hạt.
	B. Ngắt ngọn bầu, bí trước khi cây ra hoa để cây phát triển nhiều chồi, nhánh giúp cây ra nhiều quả hơn.
	C. Nuôi cấy phôi ở bò để tạo ra số lượng con lớn.
	D. Giâm cành để nhân giống cây mía. 
Câu 38. Cho các kĩ thuật và biện pháp sau:
(1) Kĩ thuật tạo ra nho không hạt.
(2) Nuôi cấy phôi ở bò để tạo ra số lượng con lớn.
(3) Chiết cành để nhân giống cây cam.
(4) Kĩ thuật ghép cây để ghép cây cam với bưởi.
(5) Lựa chọn loại tinh trùng đem thụ tinh với trứng để tạo ra đàn con vật có giới tính như mong muốn.
Có bao nhiêu biện pháp và kĩ thuật đã vận dụng những hiểu biết về sinh sản hữu tính trong thực tiễn đời sống?
	A. 2.	B. 3. 	C. 4.	D. 5.
Câu 39. Cho các biện pháp dưới đây:
(1) Sử dụng hormone nhân tạo kích thích trứng chín sớm.
(2) Thụ tinh nhân tạo giúp tăng hiệu quả thụ tinh.
(2) Nuôi cấy phôi
(4) Điều chỉnh các yếu tố môi trường.
Có bao nhiêu biện pháo được ứng dụng để làm tăng số lượng con trong chăn nuôi?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 40. Trong chăn nuôi, người ta lọc, tách tinh trùng và lựa chọn loại tinh trùng đem thụ tinh với trứng nhằm mục đích
	A. tạo ra số lượng con lớn.	B. điều kiển giới tính của đàn con. 
	C. kích thích trứng chín sớm.	D. rút ngắn thời gian mang thai của con cái.
Câu 41. Sắp xếp các bước sau theo đúng thứ tự quy trình nuôi cấy phôi ở bò.
(1) Cho trứng thụ tinh với tinh trùng trong ống nghiệm để phát triển thành phôi.
(2) Cấy ngay phôi vào tử cung con cái.
(3) Sử dụng các hormone kích thích trứng chín và rụng.
(4) Tách phôi thành nhiều phần, mỗi phần phát triển thành một phôi mới rồi cấy vào tử cung của con cái.
	A. (1)  (3)  (2) hoặc (4).  	B. (3)  (1)  (2) hoặc (4).
	C. (3)  (1) hoặc (4)  (2).	D. (1) hoặc (4)  (3)  (2).
Câu 42. Nhận định nào sau đây ĐÚNG khi nói về quy trình nuôi cấy phôi ở bò?
	A. Quy trình nuôi cấy phôi ở bò nhằm mục đích điều khiển giới tính của đàn con.
	B. Người ta sử dụng các biện pháp vật lý để kích thích trứng chín và rụng.
	C. Tùy từng đối tượng mà phôi được đem cấy ngay vào tử cung hoặc tách phôi thành nhiều phần, mỗi phần phát triển thành phôi mới rồi mới cấy vào tử cung con đực. 
	D. Trứng sau khi đã chín và rụng được thụ tinh với tinh trùng trong ống nghiệm để phát triển thành phôi. 
Câu 43. Trong quy trình nuôi cấy phôi ở bò, người ta đã sử dụng...........để kích thích trứng chín và rụng. Từ thích hợp điều vào chỗ trống là
	A. ánh sáng.	B. nhiệt độ.	C. hormone. 	D. chất dinh dưỡng.
Câu 44. Cho các nhận định sau:
(1) Để đáp ứng mục đích nhân giống nhanh, ta cần nhiều con đực.
(2) Để đáp ứng nhu cầu cung cấp thịt, lông, tơ,... thì ta cần nhiều con cái.
(3) Con người hiện nay không thể điều kiển giới tính của các vật nuôi.
(4) Con người hiện nay chỉ có thể điều kiển giới tính của các loài gia cầm.
Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định SAI?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4. 
Câu 45. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về bước cuối cùng trong quy trình nuôi cấy phôi?
	A. Phôi chưa thụ tinh được cấy vào tử cung con cái.
	B. Phôi đã thụ tinh được cấy vào tử cung con cái. 
	C. Phôi chưa thụ tinh được cấy vào buồng trứng con cái.
	D. Phôi đã thụ tinh được cấy vào buồng trứng con cái.
Câu 46. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về bước cuối cùng trong quy trình nuôi cấy phôi?
A. Lấy phôi đã thụ tinh bên trong tử cung con cái để nuôi trong ống nghiệm.
B. Lấy phôi đã thụ tinh bên trong tử cung con cái để cấy vào cơ thể con đực. 
C. Lấy tinh trùng của con đực cấy vào tử cung con cái.
D. Lấy phôi đã thụ tinh cấy vào tử cung con cái. 
Câu 47. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về bước đầu tiên trong quy trình nuôi cấy phôi?
A. Tiêm hormone để kích thích trứng chín và rụng sớm. 
B. Tiêm hormone để kích thích tinh trùng chín và rụng sớm.
C. Tiêm hormone để kích thích phôi chín và rụng sớm.
D. Tiêm hormone để kích thích phôi phát triển trong tử cung con cái.
Câu 48. Trong bước đầu tiên trong quy trình nuôi cấy phôi ở bò, trứng chín và rụng sớm là do đâu?
A. Tiêm hormone kích thích.
B. Bơm tinh trùng vào tử cung con cái để kích thích.
C. Tăng thời gian chiếu sáng để kích thích.
D. Tăng nhiệt độ môi trường để kích thích.
Câu 49. Trong quy trình nuôi cấy phôi đã ứng dụng một yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản, yếu tố này là
	A. yếu tố bên ngoài.		B. yếu tố bên trong. 
	C. yếu tố khách quan.	D. yếu tố chủ quan.
Câu 50. Trong quy trình nuôi cấy phôi, bước nào cho thấy có yếu tố bên trong tác động đến sinh sản của động vật?
	A. Bước kích thích trứng rụng. 	B. Bước lấy trứng thụ tinh với tinh trùng.
	C. Bước tách phôi thành nhiều phần.	D. Bước cấy phôi vào tử cung.
Câu 51. Trong quy trình nuôi cấy phôi ở bò, cần ít nhất bao nhiêu con bò tham gia?
	A. Chỉ cần 1 con cái.		B. Chỉ cần 1 con đực.
	C. Cần 1 con cái và 1 con đực. 	D. Cần 2 con cái.
Câu 52. Bước đầu tiên trong quy trình nuôi cấy phôi ở bò được thực hiện trên
	A. con bò đực.	B. con bò cái. 	C. con bê đực.		D. con bê cái. 
Câu 53. Bước cuối cùng trong quy trình nuôi cấy phôi ở bò được thực hiện trên
	A. con bò đực.	B. con bò cái. 	C. con bê đực.	D. con bê cái.
Câu 54. Trong quy trình nuôi cấy phôi ở bò, sự kiện nào sau đây KHÔNG xảy ra?
A. Tiêm hormone kích thích trứng chín và rụng sớm.
B. Trứng được thụ tinh với tinh trùng trong ống nghiệm.
C. Tinh trùng được kích thích sản sinh ra nhiều. 
D. Cấy phôi vào tử cung con cái.
Câu 55. Trong quy trình nuôi cấy phôi ở bò, sự kiện nào sau đây KHÔNG xảy ra?
A. Tiêm hormone kích thích trứng chín và rụng sớm.
B. Trứng được thụ tinh với tinh trùng trong ống nghiệm.
C. Tinh trùng được cấy vào tử cung con cái. 
D. Cấy phôi vào tử cung con cái.
Câu 56. Trong quy trình nuôi cấy phôi ở bò, sự kiện nào sau đây KHÔNG xảy ra?
A. Tiêm hormone ức chế trứng chín và rụng sớm. 
B. Trứng được thụ tinh với tinh trùng trong ống nghiệm.
C. Tách phôi thành nhiều phần rồi cấy vào tử cung con cái.
D. Cấy phôi vào tử cung con cái.
Câu 57. Trong quy trình nuôi cấy phôi ở bò, sự kiện nào sau đây KHÔNG xảy ra?
A. Tiêm hormone kích thích trứng chín và rụng sớm.
B. Trứng được thụ tinh với tinh trùng trong tử cung con cái. 
C. Tách phôi thành nhiều phần rồi cấy vào tử cung con cái.
D. Cấy phôi vào tử cung con cái.
Câu 58. Trong quy trình nuôi cấy phôi ở bò, sự kiện nào sau đây KHÔNG xảy ra?
A. Tiêm hormone kích thích trứng chín và rụng sớm.
B. Trứng được thụ tinh với tinh trùng trong ống nghiệm. 
C. Tách phôi thành nhiều phần rồi cấy vào tử cung con cái.
D. Cấy tinh trùng vào tử cung con cái. 
Câu 59. Mục đích của việc điều khiển giới tính của đàn con trong chăn nuôi là: 
	A. làm cân bằng tỷ lệ đực cái.	B. làm giảm số lượng con đực.
	C. làm giảm số lượng con cái.	D. phù hợp với nhu cầu sản xuất 
Câu 60: Muốn tăng sản lượng thịt ở gia cầm, người ta áp dụng biện pháp nào sau đây?
A. Tăng nhiều con đực trong đàn. 	
B. Tăng nhiều con cái trong đàn.
C. Bố trí số con đực và con cái như nhau trong đàn.	
D. Chọn các con non có các kích thước bé để nuôi.
Câu 61: Muốn tăng nhanh đàn gia súc, người ta thường áp dụng những biện pháp nào sau đây?
(1) Tăng nhiều con đực
(2 Tăng nhiều con cái
(3) Bố trí số con đực và con cái như nhau
(4) Tách con non ra khỏi con mẹ sớm
	A. 1, 2, 3, 4.	B. 1, 4.	C. 2, 4. 	D. 2, 3, 4.
Câu 62: Muốn tăng sản lượng trứng ở gia cầm, người ta áp dụng biện pháp nào sau đây?
A. Tăng nhiều con đực trong đàn. 
B. Tăng nhiều con cái trong đàn. 
C. Bố trí số con đực và con cái như nhau trong đàn.
D. Chọn các con non có các kích thước bé để nuôi.
Câu 63. Ta cần phải bảo vệ một số loài côn trùng như ong mật, ong bắp cày vì
A. Chúng có thể chế biến thành nhiều món ăn giàu đạm, bổ dưỡng.
B. Chúng có khả năng thụ phấn cho cây trồng.
C. Chúng tiêu diệt được nhiều loài côn trùng gây hại.
D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 64. Muốn tăng nhanh đàn gia súc, gia cầm cần 
A. tăng nhiều con cái, vì một con đực có thể thụ tinh cho nhiều con cái. 
B. tăng nhiều con đực, vì một con đực có thể thụ tinh cho nhiều con cái. 
C. tăng nhiều con cái, vì một con cái có thể thụ tinh cho nhiều con đực. 
D. tăng nhiều con đực, vì một con cái có thể thụ tinh cho nhiều con đực. 
Câu 65. Phát biểu nào sau đây là SAI về ứng dụng điều khiển giới tính trong chăn nuôi?
A. Nuôi gà lấy trứng cần tạo ra nhiều con cái.
B. Nuôi bò lấy sữa cần tạo ra nhiều con cái.
C. Nuôi heo lấy thịt cần tạo ra nhiều con đực.
D. Muốn tăng nhanh số lượng đàn vịt, cần tăng nhiều con đực.
Câu 66. Trong chăn nuôi, muốn nhiều thịt ta cần:
(1) tăng nhiều con cái, vì con cái thường to hơn và lớn nhanh hơn. 
(2) tăng nhiều con đực, vì con đực thường to hơn và lớn nhanh hơn.
Nhận định nào sau đây là đúng?
	A. (1) đúng, (2) sai.		B. (1) sai, (2) đúng. 
	C. (1) đúng, (2) đúng.	D. (1) sai, (2) sai.
Câu 67. Thành tựu tạo ra các loại quả không hạt được con người ứng dụng trên loài cây nào sau đây, ngoại trừ
	A. Dưa hấu.	B. Bưởi.	C. Đậu phộng (lạc). 	D. Cam.
Câu 68. Trong trang trại chăn nuôi cừu lấy lông, điều mà người ta cần quan tâm để đạt được năng suất cao là gì?
A. Tạo ra nhiều con đực. 
B. Tạo ra nhiều con cái.
C. Cân bằng số lượng đực và cái.	
D. Chỉ nuôi các con có cùng giới tính, hoặc toàn đực hoặc toàn cái.
Câu 69. Thụ tinh nhân tạo ở động vật tương ứng với....….ở thực vật. Từ thích hợp điều vào chỗ trống là
	A. con người thụ phấn cho hoa.	B. giâm cành.
	C. chiết cành.		D. ghép cành.
Câu 70. Con người thực hiện thụ tinh nhân tạo ở động vật nhằm
	A. tạo ra nhiều con đực. 	B. tạo ra nhiều con cái.
	C. cân bằng số lượng đực và cái.	D. tăng hiệu quả thụ tinh. 
Câu 71. Con người tự thụ phấn cho cây
	A. vì cây không thể tự thụ phấn. 	B. giúp cây tạo ra giống mới.
	C. để hạn chế sâu bọ tấn công cây.	D. nhằm tăng hiệu quả thụ phấn. 
Câu 72. Bằng cách ngăn cản không cho hoa thụ phấn và kích thích bầu nhụy phát triển thành quả. Đây là cách để
	A. tạo ra các loại quả không hạt. 	B. giúp cây ra quả trái vụ.
	C. hạn chế sâu bọ thấn công cây.	D. tăng hiệu quả thụ phấn. 
Câu 73. Cho các bước sau:
(1) Ngăn không cho hoa thụ phấn.
(2) Ngăn không cho ra hoa.
(3) Kích thích để bầu nhụy phát triển thành quả.
(4) Kích thích để nhị phát triển thành quả.
Các bước để tạo ra các quả không hạt là
	A. (2) và (3).	B. (2) và (4).	C. (1) và (3). 	D. (1) và (4).
Câu 74. Trong kỹ thuật trồng dưa chuột (dưa leo), người nông dân dùng khói hun cho cây để
	A. Tạo ra nhiều hoa đực vì nhiều hoa đực có thể được thụ phấn và kết thành nhiều quả.
	B. Tạo ra nhiều hoa đực vì nhiều hoa đực có thể thụ phấn cho hoa cái và kết thành nhiều quả.
	C. Tạo ra nhiều hoa cái vì nhiều hoa cái có thể được thụ phấn và kết thành nhiều quả.
	D. Tạo ra nhiều hoa cái vì nhiều hoa cái thụ phấn cho hoa đực và kết thành nhiều quả.
Câu 75. Con người cần chủ động bảo vệ và phát triển các loài côn trùng thụ phấn trong tự nhiên nhằm
A. giúp cây thụ phần vì cây không thể tự thụ phấn. 
B. giúp cây tạo ra nhiều hoa cái.
C. để hạn chế sâu bọ tấn công cây.
D. giúp cây thụ phấn, góp phần tăng hiệu quả thụ phấn của cây. 
Câu 76. Dinh dưỡng là một yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản. Điều nào sau đây là SAI khi cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi để đảm bảo hiệu quả sinh sản?
	A. Phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng theo từng giai đoạn của mỗi loài.
	B. Phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng theo nhu cầu dinh dưỡng của mỗi loài.
	C. Hạn chế cung cấp protein, chất khoáng và vitamin.
	D. Bổ sung chất dinh dưỡng phù hợp kết hợp với chăm sóc vận động, tắm chải hợp lí nhất là cuối giai đoạn mang thai.
Câu 77. Việc trồng cây đúng thời vụ có ý nghĩa lớn đối với quá trình sinh sản ở thực vật vì
	A. Con người dễ dàng thu hoạch và bán cho các thương lái trong cùng thời điểm trong năm.
	B. Do các yếu tố bên trong như hormone tiết ra kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. 
	C. Do các yếu tô bên ngoài như thời tiết, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng… thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. 
	D. Chúng phụ thuộc vào cách sắp xếp trồng nhiều loại cây đan xen tùy thuộc vào mục đích con người.
Câu 78. Quy trình nuôi cấy phôi ở bò về nguyên tắc thì giống với thành tựu nào của con người về mặt sinh sản?
	A. Tạo ra thuốc tránh thai.	B. Thụ tinh trong ống nghiệm.
	C. Siêu âm thai.		D. Sàng lọc bệnh ở thai nhi.
Câu 79. Vận dụng hiểu biết về sinh sản hữu tính trong y học, con người đã tìm ra phương pháp nào để có con ở các cặp vợ chồng hiếm muộn?
	A. Tạo ra thuốc tránh thai.	B. Thụ tinh trong ống nghiệm.
	C. Mang thai hộ.		D. Cắt tử cung.
Câu 80: Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi vì
A. sợ ảnh hưởng đến tâm lý của người mẹ.
B. tâm lý của người thân muốn biết trước con trai hay con gái.
C. sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
D. định kiến trọng nam khinh nữ dẫn đến hành vi làm thay đổi tỉ lệ nam nữ. 
Câu 81. Cho các nhận định sau về quy trình nuôi cấy phôi ở bò
(1) Quy trình nuôi cấy phôi ở bò nhằm mục đích tạo ra số lượng con lớn.
(2) Người ta sử dụng hormone để kích thích trứng chín và rụng.
(3) Trứng sau khi đã chín và rụng được thụ tinh với một trứng khác trong ống nghiệm để phát triển thành phôi. 
(4) Phôi thụ tinh có thể được cấy ngay vào tử cung con cái hoặc con đực.
(5) Phôi sau khi thụ tinh có thể được tách ra thành nhiều phần, mỗi phần phát triển thành phôi mới rồi mới cấy vào dạ dày của con cái.
(6) Quy trình này mặc dù tạo ra số lượng con ít nhưng mỗi con lại cho lượng thịt và sữa cao hơn nhiều so với quá trình sinh sản bình thường.
Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định đúng?
	A. 2. 	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 82. Cho thông tin sau: 
"Với đặc tính sinh sản nhiều lần trong 1 năm (10 -13 lần) nên cá rô phi cái có tốc độ tăng trưởng rất thấp, trong khi để có được sản lượng lớn từ nuôi trồng, cá nuôi phải đảm bảo có tốc độ tăng trưởng cao và phải hạn chế sinh sản. Người ta biết rằng, khi nuôi cá rô phi bột (cá nhỏ) bằng 17 - metyltestosterone (một loại hormone testosterone tổng hợp) kèm theo vitamin C sẽ tạo ra được 90% cá rô phi đực". 
Theo thuysanvietnam.com
Cho các nhận định sau:
(1) 17 - metyltestosterone được xem là một yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản ở cá rô phi.
(2) Thông tin đã cho là một ví dụ về ứng dụng hiểu biết về sinh sản vô tính trong nuôi cá rô phi.
(3) Người ta đã điều khiển giới tính cá rô phi bằng cách sử dụng hormone.
(4) Bằng việc điều khiển giới tính, người nuôi cá rô phi có thể lựa chọn nuôi con đực để đảm bảo năng suất cao.
Dựa vào thông tin cung cấp và các kiến thức đã học, hãy cho biết trong số các nhận định nêu trên, có bao nhiêu nhận định đúng?
	A. 1.	B. 2.	C. 3. 	D. 4.
Câu 83. Cho thông tin sau:
"Tằm là loại con trùng máu lạnh, nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của tằm là 20 - 30*C. Sự tăng nhiệt độ trên giới hạn cho phép và sự giảm nhiệt độ quá thấp sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự sinh trưởng phát dục và vì vậy năng suất chất lượng giảm"
Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Nhiệt độ là yếu tố bên trong tác động lên sự sinh sản của tằm.
B. Nhiệt độ là yếu tố bên ngoài tác động lên sự sinh sản của tằm. 
C. Nhiệt độ không là yếu tố tác động lên sự sinh sản của tằm.
D. Để nuôi tằm đạt năng suất cao ta cần nuôi tằm ở nhiệt độ cao hơn giới hạn cho phép.
Câu 84. "Thuốc tránh thai làm tăng nồng độ progesterone và estrogen trong máu, gián tiếp gây ức chế sự tiết hormone FSH và LH của tuyến yên".
Dựa vào thông tin trên và kiến thức đã được học, hãy cho biết trong số các nhận định sau có bao nhiêu nhận định ĐÚNG?
(1) Cơ chế tác dụng của thuốc tránh thai là làm cho trứng không chín và không rụng.
(2) Thuốc tránh thai là một biện pháp tránh thai chỉ áp dụng cho phụ nữ.
(3) Theo lý luận, thuốc tránh thai nên uống ở thời điểm sau khi trứng đã chín và rụng.
(4) Sử dụng thuốc tránh thai là biện pháp ứng dụng sự hiểu biết về sinh sản hữu tính ở con người.
	A. 1.	B. 2.	C. 3. 	D. 4.
Câu 85. "Nếu được chiếu sáng 16 giờ thì trung bình 1 ngày, một con gà mái 35 tuần tuổi sẽ đẻ 1 quả trứng. Tuy nhiên, nếu giảm thời gian chiếu sáng xuống chỉ còn 12-13 giờ/ ngày thì phải 2 ngày, nó mới đẻ 1 quả trứng. Và nếu thời gian chiếu sáng giảm hơn nữa thì gà thậm chí sẽ dừng đẻ."
Theo nhanongxanh.vn
Dựa vào thông tin trên và các kiến thức đã học, nhận định nào sau đây là ĐÚNG?
A. Thông tin trên nhắc có nhắc đến một yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản ở gà.
B. Có thể ứng dụng ánh sáng để điều khiển sinh sản ở gà. 
C. Muốn đạt năng suất trứng cao khi nuôi gà cần giảm thời gian chiếu sáng.
D. Ánh sáng là một yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng ở gà.
Câu 86. Dựa vào hình vẽ mô tả quy trình nuôi cấy phôi và các kiến thức đã học, nhận định nào sau đây là ĐÚNG?
A. Nuôi cấy phôi là biện pháp giúp tăng số con. 
B. Bước đầu tiên trong quy trình là kích thích trứng chín và rụng sớm bằng chất dinh dưỡng.
C. Bước thứ 2 trong quy trình là tiêm hormone.
D. Phôi sau khi được thụ tinh sẽ cấy vào vòi tử cung của con cái.
Hình ảnh sau là dữ kiện cho câu 87 đến 90
[image: Nuôi cấy phôi]
Câu 87. Dựa vào hình vẽ mô tả quy trình nuôi cấy phôi và các kiến thức đã học, nhận định nào sau đây là ĐÚNG?
	A. Nuôi cấy phôi là một ví dụ của việc vận dụng những hiểu biết về sinh sản hữu tính trong trồng trọt.
	B. Bước đầu tiên trong quy trình là ức chế trứng chín bằng hormone. 
	C. Bước thứ 2 trong quy trình là lấy trứng đã chín và rụng. 
	D. Ở bước thứ 3, trứng được lấy ra ngoài và thụ phấn với tinh trùng trong ống nghiệm.
Câu 88. Dựa vào hình vẽ mô tả quy trình nuôi cấy phôi và các kiến thức đã học, nhận định nào sau đây là ĐÚNG?
	A. Kích thích phôi phân chia sớm là bước đầu tiên trong quy trình.
	B. Bước thứ 2 trong quy trình là loại bỏ các trứng đã chín, giữ lại những trứng chưa chín.
	C. Ở bước thứ 3, cho trứng đã được lấy ra ngoài thụ tinh với tinh trùng trong ống nghiệm. 
	D. Con người đã ứng dụng kiến thức về sinh sản vô tính trong nuôi cấy phôi.
Câu 89. Dựa vào hình vẽ mô tả quy trình nuôi cấy phôi và các kiến thức đã học, nhận định nào sau đây là ĐÚNG?
	A. Ức chế trứng chín sớm là bước đầu tiên trong quy trình.
	B. Bước thứ 2 trong quy trình là bơm trực tiếp tinh trùng vào các trứng đã chín.
	C. Ở bước thứ 3, cho trứng đã được lấy ra ngoài thụ tinh với tinh trùng bên trong cơ thể con đực. 
	D. Bước cuối cùng trong quy trình là cấy phôi đã được thụ tinh vào tử cung con cái.
Câu 90. Dựa vào hình vẽ mô tả quy trình nuôi cấy phôi và các kiến thức đã học, nhận định nào sau đây là ĐÚNG?
A. Quá trình thụ tinh diễn ra trong ống nghiệm. 
B. Quá trình thụ tinh diễn ra trong tử cung con cái.
C. Quá trình thụ tinh diễn ra trong cơ thể con đực.
D. Quá trình thụ tinh diễn ra trong buồng trứng con cái.
Câu 91. Cây hoa giấy là một loại hoa được trồng rất nhiều ở Việt Nam. Đặc tính của cây hoa giấy sẽ ra hoa nhiều khi trồng trên đất khô cằn. Đây là một ví dụ cho thấy
A. nước ảnh hưởng đến sinh sản của sinh vật. 
B. hormone ảnh hưởng đến sinh sản của sinh vật.
C. nhiệt độ ảnh hưởng đến sinh sản của sinh vật.
	D. con người đã vận dụng sự ảnh hưởng của yếu tố bên trong để điều khiển sinh sản ở cây hoa giấy.
Câu 92. Đoạn thông tin: “Cây lúa khi được bón phân đúng loại phân, đúng lượng ở các giai đoạn thì năng suất có thể đạt tới 65 tạ/ha. Nếu bón thiếu đạm trong quá trình đẻ nhánh,… thì năng suất của lá giảm xuống khoảng 50 tạ/ha.”
Dựa vào thông tin trên và những kiến thức đã học, hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu ĐÚNG trong số các phát biểu sau?
(1) Dinh dưỡng là yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản của cây lúa.
(2) Cần bón phân càng nhiều càng tốt ở mọi giai đoạn sinh trưởng của cây lúa để đạt được năng suất cao nhất.
(3) Cần bón ít phân đặc biệt là đạm trong quá trình đẻ nhánh của cây lúa để đạt được năng suất cao nhất.
(4) Việc bón phân đúng lượng, đúng loại ở các giai đoạn cho thấy rằng con người đã vận dụng kiến thức về sinh sản hữu tính trong thực tiễn.
	A. 1.	B. 2. 	C. 3.	D. 4.
Câu 93: Ở giới nữ, khi đến tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu sản sinh ra hormone FSH và LH kích thích trứng chín và rụng báo hiệu cơ thể bắt đầu có khả năng sinh sản. Dựa vào dữ kiện trên, cho các phát biểu sau:
(1) Dữ kiện trên là một ví dụ cho thấy yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật.
(2) FSH và LH được xem là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sự sinh sản của nữ giới.
(3) Dữ kiện trên nhắc đến 2 yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản.
(4) Tuổi dậy thì được xem là yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sự sinh sản của nữ giới.
Số phát biểu đúng là
	A. 1.	B. 2. 	C. 3.	D. 4.
Câu 94. Tiêm dịch chiết từ tuyến dưới não của các loài cá khác vào cá mè, cá trắm làm cho trứng chín hàng loạt, sau đó nặn trứng ra và cho thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể rồi đem ấp nở ra cá con.
Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Việc làm này nhằm mục đích lai tạo 2 giống cá mè và cá trắm cỏ với nhau. 
B. Việc làm này nhằm mục đích tăng tỉ lệ sống sót cúa cá con sau khi nở.
C. Việc làm này nhằm mục đích tăng hiệu suất quá trình thụ tinh.
D. Do cá mè, cá trắm không đẻ trong ao nuôi.
Câu 95. Tiêm huyết thanh ngựa chửa cho trâu, bò,… làm cho trứng nhanh chín và rụng hoặc làm chín và rụng nhiều trứng cùng một lúc, sau đó cho thụ tinh nhân tạo với tinh trùng đã chuẩn bị sẵn. Đây là biện pháp
	A. Nuôi cấy phôi. 	B. Lai giống.	C. Sinh sản vô tính.	D. Tự thụ tinh.
Câu 96. Ở một trang trại nuôi rùa, người ta tiến hành một nghiên cứu về nhiệt độ ấp trứng rùa. Người ta đem 300 quả trứng rùa chia làm 3 phần và ấp ở 3 mức nhiệt độ khác nhau. Kết quả được ghi nhận trong bảng sau:
	Nhiệt độ
	28,5oC
	23oC
	33oC

	Số trứng nở ra con đực  
	49
	85
	9

	Số trứng nở ra con cái
	48
	11
	88

	Số trứng không nở  
	3
	4
	3

	Tổng
	100
	100
	100


Trong số các nhận định sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng?
(1) Ở nhiệt độ 28,5 độ C, tỷ lệ trứng nở ra con đực và con cái gần bằng nhau.
(2) Ở nhiệt độ 23 độ C, trứng được ấp đa phần là nở ra con đực.
(3) Ở nhiệt độ 33 độ C, trứng được ấp đa phần là nở ra con cái.
(4) Nhiệt độ ấp trứng ảnh hưởng đến tỷ lệ trứng nở thành công.
(5) Nhiệt độ ấp trứng là một yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính ở rùa.
	A. 5.	B. 4. 	C. 3.	D. 2.
Câu 97. Ở người, người ta vận dụng hiểu biết về sinh sản hữu tính bằng việc sinh đẻ có kế hoạch. Điều KHÔNG đúng với sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh
	A. khoảng cách sinh con.       	B. sinh con trai hay con gái. 
	C. thời điểm sinh con.       	D. số con.
Câu 98. Biện pháp nào là biện pháp chủ yếu để điều chỉnh mức sinh ở người góp phần đảm bảo cuộc sống no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc?
A. Tăng tỷ lệ sinh con trai.		
B. Cấm hôn nhân đồng giới.
C. Kế hoạch hóa gia đình. 	
D. Cho phép xác định trước giới tính thai nhi qua siêu âm.
Câu 99. Cho các ví dụ sau:
(1) Phun phân bón lá khi cây chôm chôm bắt đầu ra hoa làm tăng năng suất. 
(2) Bổ sung chất khoáng (từ vỏ trứng, ốc, hến,...) để gà tăng tỉ lệ đẻ trứng. 
(3) Cúc họa mi thường nở vào cuối tháng 10 cho đến khoảng cuối tháng 11 vào mùa đông.
(4) Hoa dâm bụt chỉ nở vào mùa hè.
(5) Sử dụng hormone kích thích sinh sản ở lợn.
(6) Cây đu đủ "cái" cho số lượng quả hơn gấp nhiều lần so với cây đu đủ "đực".
(7) Người ta dùng hormone để tạo ra giống dưa không hạt.
Trong số các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(I) Ví dụ (1) cho thấy sự ảnh hưởng của yếu tố dinh dưỡng đến sự sinh sản của cây chôm chôm.
(II) Ví dụ (2) và ví dụ (5) đều nhắc đến yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản của vật nuôi.
(III) Yếu tố ảnh hưởng lên sinh sản ở ví dụ (3) và ví dụ (4) là giống nhau.
(IV) Ví dụ (7) là cho thấy sự vận dụng sự hiểu biết về sinh sản vô tính của con người trong thực tiễn tạo giống.
(V) Có đúng 4 ví dụ cho thấy sự sinh sản của sinh vật chịu tác động của các yếu tố bên ngoài.
(VI) Không có ví dụ nào trong các ví dụ trên nhắc đến yếu tố di truyền ảnh hưởng đến sinh sản của sinh vật.
	A. 2.	B. 3. 	C. 4.	D. 5.
Câu 100. Đu đủ phân bố ở mọi miền trên nước ta, và là loại cây cực kỳ dễ trồng và tốn ít công chăm sóc. Đu đủ được phân chia làm 2 loại chính: đu đủ đực và đu đủ cái. Đu đủ cái cho rất nhiều trái, mỗi ngách lá cho quả từ 3-4 quả. Trái với cây đu đủ cái, mang lại hiệu quả kinh tế từ việc thu hoạch trái, đu đủ đực đực được xem như là loại cây trồng không có hiệu quả về kinh tế, và bị nhỏ bỏ từ khi cây ươm. Khi chuẩn bị ươm đu đủ từ hạt giống, hạt đu đủ được đem đi ngâm nước. Đối với hạt đu đủ cái thường chìm sâu dưới nước và nặng hơn. Hạt đu đủ cái có màu đậm đen hơn và mọng nước hơn. Đối với cây con, chỉ cần quan sát rễ cây đu đủ. Cây đu đủ cái sẽ có rễ mọc theo dạng rễ chùm, to khỏe. Đây là các bí quyết để các hộ dân canh tác đu đủ làm cây ăn quả hạn chế trồng phải cây đu đủ đực.
Từ thông tin trên, cho các nhận định sau:
(1) Sự khác nhau về số lượng trái ở cây đu đủ cái và đu đủ đực cho thấy sự tác động của yếu tố di truyền đến sinh sản của sinh vật. 
(2) Con người có thể chọn được cây đu đủ có năng suất cao nhất để trồng.
(3) Để đu đủ ra nhiều quả, ta nên chọn những hạt giống mà khi ngâm nước chúng chìm sâu.
(4) Để đu đủ ra nhiều quả, ta nên chọn những hạt giống màu đậm đen và mọng nước hơn.
(5) Cây đu đủ con có rễ mọc theo dạng rễ chùm, to khỏe thường sẽ cho năng suất về quả cao hơn.
Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định ĐÚNG?
	A. 5.	B. 4.	C. 3.	D. 2.

B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Kể tên một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật
Câu 2. Quan sát các hình bên dưới, nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh sản ở mỗi sinh vật trong hình.
	[image: Cây hoa cúc có tác dụng gì, sử dụng như thế nào cho đúng]
	[image: Máy ấp trứng rùa, làm sao để có tỉ lệ nở tốt nhất - Thucanh.vn - Website  chuyên thông tin dành cho thú cưng, vật nuôi]

	a) Cây hoa cúc không nở hoa khi nhiệt độ lớn hơn 300C hoặc ra hoa chậm khi dưới 120C
	b) Một số loài rùa ấp trứng có tỉ lệ con đực    bằng cái ở 28,50C, đa số con đực nếu dưới 250C, đa số con cái nếu trên 300C

	[image: Sự thật thú vị không phải ai cũng biết về cá chép]
	[image: Hoa cải ngọt có ăn được không? Người nông dân trồng rau lâu năm tiết lộ  điều bất ngờ giờ tôi mới biết]

	c) Cá chép chỉ đẻ trứng khi nhiệt độ nước trên 150C
	d) Cây rau cải ra hoa nhiều hơn sau khi trải qua nhiệt độ thấp của mùa động



Câu 3. Một số cây chỉ ra hoa, tạo quả vào mùa hè (ví dụ: hoa dâm bụt, hoa chùm ớt) hoặc mùa đông (ví dụ: hoa cúc họa mi, hoa thược dược). Theo em, sự ra hoa, tạo quả của cây đó chịu ảnh hưởng rõ rệt của yếu tố môi trường nào?
Câu 4. Nêu ảnh hưởng của ánh sáng đến sự sinh sản của sinh vật. Lấy ví dụ.
Câu 5. Cho bảng sau
Bảng. Ảnh hưởng của độ ẩm đến tỉ lệ đẻ trứng ở sâu non ăn lá lúa
	Độ ẩm (%)
	90
	60
	40

	Tỉ lệ đẻ trứng (%)
	100
	93,5
	50


Nhận xét ảnh hưởng của độ ẩm đến sinh sản ở sâu non ăn lá lúa.
Câu 6. Lấy ví dụ chứng minh trong việc bón đúng loại phân, đúng lượng làm cho cây ra hoa, đậu quả nhiều.
Câu 7. Lấy ví dụ ở địa phương em:
a. Cây ra hoa một lần và cây ra hoa nhiều lần trong năm.
b. Động vật đẻ ít con và động vật đẻ nhiều con trong một lứa.
Câu 8. Nêu một số ví dụ về sử dụng các hormone nhân tạo điều khiển sinh sản ở cây trồng, vật nuôi.
Câu 9. Có ý kiến cho rằng không nên sử dụng hormone nhân tạo điều khiển sinh sản ở động vật. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?
Câu 10. Ghép nối các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản của sinh vật ở cột A với ví dụ của nó ở cột B.
	CỘT A
	
	CỘT B

	1. Hormone
2. Ánh sáng
3. Nhiệt độ
4. Dinh dưỡng
	
	a. Nuôi cấy phôi ở bò
b. Phun phân bón lá khi cây nhãn bắt đầu ra hoa làm tăng năng suất.
c. Hoa dâm bụt chỉ ra hoa vào mùa hè.
d. Chiếu đen vào ban đêm cho cây thanh long để kích thích cây ra hoa, tạo quả trái vụ.




C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1A
	2B
	3B
	4C
	5A
	6C
	7B
	8B
	9C
	10C

	11D
	12A
	13D
	14A
	15B
	16B
	17D
	18D
	19D
	20C

	21A
	22C
	23A
	24B
	25D
	26A
	27D
	28B
	29B
	30A

	31D
	32A
	33A
	34A
	35B
	36B
	37D
	38B
	39D
	40B

	41B
	42D
	43C
	44D
	45B
	46D
	47A
	48A
	49B
	50A

	51C
	52B
	53B
	54C
	55C
	56A
	57B
	58D
	59D
	60A

	61C
	62B
	63D
	64A
	65D
	66B
	67C
	68A
	69A
	70D

	71D
	72A
	73C
	74C
	75D
	76C
	77C
	78B
	79B
	80D

	81A
	82C
	83B
	84C
	85B
	86A
	87C
	88C
	89D
	90A

	91A
	92B
	93B
	94A
	95A
	96B
	97B
	98C
	99B
	100A



Giải thích trắc nghiệm
Câu 5. Chỉ (3)
Câu 7. (1) và (3) đúng
Câu 18. (3) và (4) đúng
Câu 28. 
	(1) Sai. Vì đây là ví dụ cho thấy yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật.
	(2) Đúng.
	(3). Sai. Vì dữ kiện trên nhắc đến 3 yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản, đó là (1) Đặc điểm di truyền (nữ giới), (2) hormone (FSH, LH) và (3) tuổi (tuổi dậy thì).
Câu 29.
	(1) Đúng. (2) Đúng. (3) Sai. Vì độ ẩm là yếu tố bên trong. (4) Sai. Vì nhiệt độ và độ ẩm có thể thay đổi được nhờ con người và ta ứng dụng việc này trong trồng trọt.
Câu 38.
(1), (2), (5) đúng vì đều ứng dụng của sinh sản hữu tính.
(3), (4) sai vì là ứng dụng của sinh sản vô tính.
Câu 81. Chỉ (1), (2) đúng.
Câu 82. (1), (3), (4) đúng. (2) sai.
Câu 84. (1), (2), (4) đúng. (3) sai. 
Câu 92. chỉ (1) và (4) đúng.
Câu 93. 
	(1) Sai. Vì đây là ví dụ cho thấy yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật.
	(2) Đúng.
	(3). Sai. Vì dữ kiện trên nhắc đến 3 yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh sản, đó là (1) Đặc điểm di truyền (nữ giới), (2) hormone (FSH, LH) và (3) tuổi (tuổi dậy thì)
Câu 96.
	(1), (2), (3), (5) đúng; (4) sai vì tỷ lệ trứng nở không thành công lần lượt là 3%, 4%, 3% ở các mức nhiệt độ. Tỷ lệ này khác nhau không đáng kể ở các mức nhiệt độ nên nhiệt độ ấp trứng KHÔNG ảnh hưởng đến tỷ lệ trứng nở thành công. 
Câu 99. 
Các phát biểu đúng: (I), (III), (V)
Các phát biểu sai: (II), (IV), (VI).
(I) đúng
(II) sai vì (2) là yếu đố dinh dưỡng (bên ngoài); còn (5) là yếu tố hormone (bên trong)
(III) đúng vì đều là nhiệt độ.
(IV) sai vì đây là vận dung hiểu biết về sinh sản hữu tính.
(V) đúng đó là các ví dụ (1), (2), (3), (4).
(VI) sai vì yếu tố di truyền được nhắc đến trong  ví dụ (6).






















Phần tự luận
Câu 1.
Hướng dẫn giải:
Kể tên một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật
Một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật bao gồm:
	- Các yếu tố bên ngoài: ánh sáng, nhiệt độ, nước, chất dinh dưỡng,...
	- Các yếu tố bên trong: đặc điểm loài, hormone sinh sản,…
Câu 2.
Hướng dẫn giải:
Quan sát các hình bên dưới, nêu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sinh sản ở mỗi sinh vật trong hình. 
Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với các sinh vật ở trong hình:
	- Cây hoa cúc: Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng ra hoa của cây hoa cúc. Cụ thể, cây không ra hoa khi nhiệt độ lớn hơn 30oC hoặc ra hoa chậm khi nhiệt độ dưới 12oC.
	- Rùa ấp trứng: Nhiệt độ ảnh hưởng đến tỉ lệ giới tính của con non. Cụ thể, ở nhiệt độ 28,5oC thì tỉ lệ con đực và cái xấp xỉ nhau; dưới 25oC thì đa số là con đực; trên 30oC thì đa số là con cái.
	- Cá chép: Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng đẻ trứng. Cụ thể, cá chép chỉ đẻ trứng khi nhiệt độ trên 15oC.
	- Rau cải: Nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây rau cải. Cụ thể, cây rau cải ra hoa nhiều hơn khi trải qua nhiệt độ thấp của mùa đông.

Câu 3. 
Hướng dẫn giải:
Một số cây chỉ ra hoa, tạo quả vào mùa hè (ví dụ: hoa dâm bụt, hoa chùm ớt) hoặc mùa đông (ví dụ: hoa cúc họa mi, hoa thược dược). Theo em, sự ra hoa, tạo quả của cây đó chịu ảnh hưởng rõ rệt của yếu tố môi trường nào?
- Một số loài cây chỉ ra hoa vào mùa hè hoặc mùa đông
	+ Cây chỉ ra hoa tạo quả vào mùa hè: cây vải, nhãn, mận,…
	+ Cây chỉ ra hoa tạo quả vào mùa đông: táo, bưởi diễn,…
- Sự ra hoa tạo quả của các cây này chịu ảnh hưởng rõ rệt của yếu tố nhiệt độ, ngoài ra cũng chịu tác động từ các nhân tố khí hậu khác như ánh sáng, nước,…
Câu 4. 
Hướng dẫn giải:
Nêu ảnh hưởng của ánh sáng đến sự sinh sản của sinh vật. Lấy ví dụ.
- Ảnh hưởng của ánh sáng đến sự sinh sản của sinh vật: Cường độ, thời gian chiếu sáng trong ngày ảnh hưởng đến sự sinh sản ở sinh vật.
- Ví dụ:
	+ Ở thực vật có loài ra hoa ở điều kiện ánh sáng mạnh (thanh long, nhãn,..), có loài ra hoa ở điều kiện ánh sáng yếu (hoa cúc, hoa đào,…).
	+ Ở gà, nếu tăng thời gian chiếu sáng thì gà có thể đẻ hai quả trứng một ngày.
	+ Các loài sâu ăn lá ngừng sinh sản vào mùa đông do thời gian chiếu sáng ít.
Câu 5. 
Hướng dẫn giải:
	Cho bảng sau, nhận xét ảnh hưởng của độ ẩm đến sinh sản ở sâu non ăn lá lúa.
	Nhận xét ảnh hưởng của độ ẩm đến sinh sản ở sâu non ăn lá lúa: Ở sâu non ăn lúa, ở cùng mức nhiệt độ là 25oC thì nếu độ ẩm cao (90%) thì tỉ lệ đẻ trứng là 100%. Và độ ẩm càng xuống thấp thì tỉ lệ đẻ trứng càng giảm.
Câu 6. 
Hướng dẫn giải:
Lấy ví dụ chứng minh trong việc bón đúng loại phân, đúng lượng làm cho cây ra hoa, đậu quả nhiều.
- Chất dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự sinh sản ở thực vật. Khi cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, cây ra hoa kết quả nhiều.
- Ví dụ:
 	+ Cây lúa khi được bón phân đúng loại phân, đúng lượng ở các giai đoạn thì năng suất có thể đạt tới 65 tạ/ha.
 	+ Nếu bón thiếu đạm trong quá trình đẻ nhánh,… thì năng suất của lá giảm xuống khoảng 50 tạ/ha.
Câu 7. 
Lấy ví dụ ở địa phương em:
a. Cây ra hoa một lần và cây ra hoa nhiều lần trong năm.
b. Động vật đẻ ít con và động vật đẻ nhiều con trong một lứa.
- Ví dụ về các loài thực vật:
	+ Cây ra hoa 1 lần/năm: nhãn, vải, bưởi, đào, mận,…
	+ Cây ra hoa nhiều lần/năm: cây bỏng, cây đu đủ,…
- Ví dụ về các loài động vật:
	+ Đẻ ít con trong một lứa: trâu, bò, ngựa,…
	+ Đẻ nhiều con trong một lứa: chó, chuột, lợn,…
Câu 8. 
Hướng dẫn giải:
Nêu một số ví dụ về sử dụng các hormone nhân tạo điều khiển sinh sản ở cây trồng, vật nuôi.
- Ví dụ về sử dụng các hormone nhân tạo điều khiển sinh sản ở cây trồng:
	+ Tiêm hormone kích thích ra rễ nhanh và nhiều khi giâm cành, chiết cành ở cây cam, bưởi, chanh,...
	+ Sử dụng hormone nhân tạo để tạo quả không hạt ở nho, dưa hấu,…
	+ Điều khiển ra hoa, quả trái vụ ở thanh long, dứa,…
- Ví dụ về sử dụng các hormone nhân tạo điều khiển sinh sản ở cây trồng:
	+ Tiêm dịch chiết từ tuyến dưới não của các loài cá khác vào cá mè, cá trắm làm cho trứng chín hàng loạt, sau đó nặn trứng ra và cho thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể rồi đem ấp nở ra cá con.
	+ Tiêm huyết thanh ngựa chửa cho trâu, bò,… làm cho trứng nhanh chín và rụng hoặc làm chín và rụng nhiều trứng cùng một lúc, sau đó cho thụ tinh nhân tạo với tinh trùng đã chuẩn bị sẵn.
	+ Nuôi cá rô phi bột (cá nhỏ) bằng 17-metyltestosteron (một loại hormone testosterone tổng hợp) kèm theo vitamin C sẽ tạo ra 90% cá rô phi đực.
Câu 9.
Hướng dẫn giải:
Có ý kiến cho rằng không nên sử dụng hormone nhân tạo điều khiển sinh sản ở động vật. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?
	+ Em đồng ý với ý kiến không nên sử dụng hormone nhân tạo điều khiển sinh sản ở động vật, vì các hormone nhân tạo gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các loài động vật đồng thời làm ảnh hưởng đến chất lượng các sản phẩm từ động vật từ đó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi sử dụng.

	+ Tuy nhiên, trong những trường hợp bắt buộc phải sử dụng hormone nhân tạo thì nên có quy trình sử dụng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho động vật và người tiêu dùng sản phẩm từ động vật.
Câu 10.
Hướng dẫn giải:
	1-a, 2-d, 3-c, 4-b. 








ND 17: CƠ THỂ SINH VẬT LÀ MỘT THỂ THỐNG NHẤT
LÍ THUYẾT CẦN NẮM
I. Mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể sinh vật và môi trường 
	Mọi cơ thể sống từ những sinh vật có cấu tạo đơn giản (vi khuẩn, nguyên sinh vật) đến những sinh vật có cấu tạo phức tạp (thực vật, động vật) đều được cấu tạo từ tế bào.
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Hình. Sinh vật đơn bào
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Hình. Sinh vật đa bào


	Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào, phân hoá thành mô, cơ quan, hệ cơ quan khác nhau phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
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Hình. Các tế bào phối hợp qua một số cấp tổ chức
	Tế bào và cơ thể có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường. 
	Nhờ cơ thể lấy các chất dinh dưỡng, nước, chất khoảng và O2 từ môi trường mà tế bào thực hiện được quá trình trao đổi chất để lớn lên, sinh sản và cảm ứng, từ đó giúp cơ thể thực hiện các hoạt động sống.
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Hình. Sơ đồ mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể và môi trường

II. Mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật
	Các hoạt động sống như trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản và cảm ứng có mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động của toàn bộ cơ thể như một thể thống nhất.
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Hình. Sơ đồ mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể





A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Cho đoạn thông tin sau: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ (1) …………. Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào phân hóa thành các (2) ……………., (3) …………, hệ cơ quan khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
Các từ cần điền là

2

A. (1) cơ quan; (2) mô; (3) tế bào.
B. (1) tế bào; (2) mô; (3) cơ quan.
C. (1) mô; (2) cơ quan; (3) tế bào.
D. (1) mô; (2) tế bào; (3) cơ quan.
Câu 2. Cho đoạn thông tin sau: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ (1) …………. Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào phân hóa thành các (2) ……………., (3) …………, (4) …………  khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
Các từ cần điền là

A. (1) cơ quan; (2) mô; (3) hệ cơ quan; (4) tế bào.
B. (1) tế bào; (2) mô; (3) cơ quan; (4) hệ cơ quan
C. (1) mô; (2) hệ cơ quan; (3) tế bào; (4) cơ quan.
D. (1) mô; (2) tế bào; (3) hệ cơ quan; (4) cơ quan.

Câu 3. Cho đoạn thông tin sau: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào. Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào phân hóa thành các (1) ……………., cơ quan, hệ cơ quan khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
Từ cần điền là

A. (1) cơ quan;.
B. (1) tế bào; 
C. (1) mô; 
D. (1) bào quan.

Câu 4. Cho đoạn thông tin sau: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào phân hóa thành các mô (1) …………, hệ cơ quan khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
Từ cần điền là

A. (1) cơ quan;.
B. (1) tế bào; 
C. (1) mô; 
D. (1) bào quan.
Câu 5. Cho đoạn thông tin sau: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào phân hóa thành các mô, cơ quan, (1) ………… khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
Từ cần điền là

A. (1) hệ cơ quan;.
B. (1) tế bào; 
C. (1) mô; 
D. (1) cơ quan.

Câu 6. Cho đoạn thông tin sau: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào phân hóa thành các (1) ……………., (2) …………, hệ cơ quan khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
Các từ cần điền là

A. (1) cơ quan; (2) mô.
B. (1) tế bào; (2) mô.
C. (1) mô; (2) cơ quan.
D. (1) mô; (2) tế bào

Câu 7. Cho đoạn thông tin sau: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ (1) …………. Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào phân hóa thành các mô, (2) …………, hệ cơ quan khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
Các từ cần điền là

A. (1) cơ quan; (2) mô.
B. (1) tế bào; (2) mô.
C. (1) tế bào; (2) cơ quan.
D. (1) mô; (2) tế bào.

Câu 8. Cho đoạn thông tin sau: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ (1) …………. Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào phân hóa thành các mô, cơ quan, hệ cơ quan. khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
Từ cần điền là

A. (1) cơ quan;.
B. (1) tế bào; 
C. (1) mô; 
D. (1) bào quan.

Câu 9. Cho đoạn thông tin sau: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào Cơ thể (1) ………… gồm nhiều tế bào phân hóa thành các mô, cơ quan, hệ cơ quan khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
Từ cần điền là

A. (1) đơn bào
B. (1) đa bào; 
C. (1) sinh vật 
D. (1) con người

Câu 10. Cho đoạn thông tin sau: Mọi (1) …………đều được cấu tạo từ tế bào Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào phân hóa thành các mô, cơ quan, hệ cơ quan khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
Từ cần điền là

A. (1) cơ thể sống		B. (1) đa bào; 	
C. (1) sinh vật 		D. (1) con người

Câu 11. Cho đoạn thông tin sau: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ (1) …………. Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào phân hóa thành các (2) ……………., cơ quan, hệ cơ quan khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
Các từ cần điền là

A. (1) cơ quan; (2) mô.
B. (1) tế bào; (2) mô.    
C. (1) mô; (2) cơ quan.
D. (1) mô; (2) tế bào
Câu 12. Cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể là
A. 
A. Các hoạt động sống ở cấp độ tế bào
B. Các hoạt động sống ở cấp độ phân tử
C. Các hoạt động sống ở cấp độ nguyên tử
D. Các hoạt động sống ở cấp độ bào quan
Câu 13. Các hoạt động sống ở cấp độ tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ :
A. Các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể
B. Các hoạt động sống ở cấp độ phân tử
C. Các hoạt động sống ở cấp độ nguyên tử
D. Các hoạt động sống ở cấp độ bào quan
Câu 14. Các hoạt động sống ở cấp độ (1) …… là cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ (2) …………

	         A. (1) Tế bào; (2) Cơ thể	B. (1) Cơ thể; (2) Tế bào
C. (1) Phân tử; (2) Cơ thể	D. (1) Nguyên tử; (2) Tế bào

Câu 15. Các hoạt động sống ở cấp độ tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ (1) …………
A. 
	A. (1) Tế bào	B. (1) Cơ thể	C. (1) Phân tử	D. (1) Nguyên tử 

Câu 16. Các hoạt động sống ở cấp độ (1) ………… là cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể
A. 
A. (1) Tế bào	B. (1) Cơ thể	C. (1) Phân tử	D. (1) Nguyên tử 

Câu 17. Các hoạt động sống ở cấp độ tế bào là (1) …………cho các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể

	A. (1) Nền tảng	B. (1) Cơ sở	C. (1) Cơ bản	D. (1) Mục tiêu

Câu 18. (1) …………và (2) …………có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và với (3) ………….
A. 
A. (1) Tế bào; (2) Cơ thể; (3) Môi trường
B. (1) Cơ thể; (2) Môi trường; (3) Tế bào
C. (1) Tế bào; (2) Môi trường; (3) Cơ thể
D. (1) Môi trường; (2) Cơ thể; (3) Tế bào
Câu 19. Tế bào và cơ thể có mối quan hệ (1) …………với nhau và với môi trường

A. (1) Chặt chẽ
B. (1) Khắng khít
C. (1) Hỗ trợ
D. (1) Phối hợp
Câu 20. Các hoạt động sống ở cấp độ tế bào là (1) ………… cho các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể. Ngược lại, các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể lại (2) …………các hoạt động sống ở cấp độ tế bào, đảm bảo cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
A. 
	A. (1) Cơ sở; (2) Điều khiển	B. (1) Nền tảng; (2) Hỗ trợ
	C. (1) Nền tảng; (2) Điều khiển	D. (1) Cơ sở; (2) Hỗ trợ

Câu 21. Các hoạt động sống ở cấp độ (1) …………là cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ (2) …………. Ngược lại, các hoạt động sống ở cấp độ (3) ………… lại điều khiển các hoạt động sống ở cấp độ (4) …………, đảm bảo cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.
	A.  (1) Cơ thể; (2) Tế bào; (3) Cơ thể; (4) Tế bào
	B. (1) Tế bào; (2) Cơ thể; (3) Cơ thể; (4) Tế bào
	C. (1) Cơ thể; (2) Tế bào; (3) Tế bào; (4) Cơ thể
	D. (1) Tế bào; (2) Cơ thể; (3) Tế bào; (4) Cơ thể
Câu 22. Các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật có mối quan hệ qua lại (1) …………với nhau
A. 
	A. (1) Chặt chẽ	B. (1) Mật thiết	C. (1) Hỗ trợ	D. (1) Phối hợp

Câu 23. Quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng cung cấp vật chất và năng lượng đảm bảo cho cơ thể (1) ………… và (2) …………, (3) ………… và (4) …………. Ngược lại, các quá trình sinh trưởng phát triển, sinh sản và cảm ứng có tác động trở lại đối với quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể sinh vật
	A. (1) Sinh trưởng; (2) Phát triển; (3) Sinh sản; (4) Cảm ứng
	B. (1) Phát triển; (2) Sinh trưởng; (3) Sinh sản; (4) Cảm ứng
	C. (1) Sinh trưởng; (2) Cảm ứng; (3) Sinh sản; (4) Phát triển
	D. (1) Sinh sản; (2) Phát triển; (3) Sinh trưởng (4) Cảm ứng
Câu 24. Điền từ thích hợp vào sơ đồ bên dưới theo thứ tự
[image: Chart
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Hình. Sơ đồ mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể
	A. (1) Sinh trưởng và phát triển; (2) Cảm ứng; (3) Sinh sản; (4) Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng 
	B. (1) Cảm ứng; (2) Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng; (3) Sinh sản; (4) Sinh trưởng và phát triển
	C. (1) Sinh trưởng và phát triển; (2) Cảm ứng; (3) Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng; (4) Sinh sản
	D. (1) Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng; (2) Cảm ứng; (3) Sinh sản; (4) Sinh trưởng và phát triển
Câu 25. Sơ đồ bên dưới thể hiện mối quan hệ nào sau đây
[image: Diagram
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A. Sơ đồ mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể
B. Sơ đồ mối quan hệ giữa các hoạt động của cơ thể
C. Sơ đồ mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể và môi trường
	 D. Sơ đồ mối quan hệ tương tác trong cơ thể
Câu 26. Điền từ thích hợp vào sơ đồ bên dưới theo thứ tự
[image: ]
A. (1) Phân chia; (2) Cảm ứng; (3) Lớn lên; (4) Trao đổi chất 
B. (1) Phân chia; (2) Lớn lên; (3) Trao đổi chất; (4) Cảm ứng
C. (1) Phân chia; (2) Cảm ứng; (3) Trao đổi chất; (4) Lớn lên 
D. (1) Cảm ứng; (2) Phân chia; (3) Lớn lên; (4) Trao đổi chất 
Câu 27. Tế bào có các hoạt động sống nào?
A. Cảm ứng, trao đổi chất, lớn lên, phân chia
B. Cảm ứng, trao đổi chất, sinh sản, phân chia
C. Cảm ứng, trao đổi chất, kích thích, phân chia
D. Cảm ứng, hấp thu, lớn lên, phân chia
Câu 28. Tại sao nói mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào?
	A. Tế bào là đơn vị có kích thước nhỏ nhất và mọi hoạt động sống của cơ thể đều được thực hiện nhờ sự hoạt động của tế bào.
	B. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào và mọi hoạt động sống của cơ thể đều được thực hiện nhờ sự hoạt động của tế bào.
	C. Tế bào là đơn vị có kích thước nhỏ nhất và tế bào có chức năng sinh sản.
	D. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào và tế bào có chức năng sinh sản.
Câu 29. Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể vì:
A. Tế bào là đơn vị có kích thước nhỏ nhất 
B. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào 
C. Tế bào có chức năng sinh sản.
D. Mọi hoạt động sống của cơ thể đều được thực hiện nhờ sự hoạt động của tế bào.
Câu 30. Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể vì:
A. Tế bào là đơn vị có kích thước nhỏ nhất 
B. Mọi hoạt động sống của cơ thể đều được thực hiện nhờ sự hoạt động của tế bào.
C. Tế bào có chức năng sinh sản.
D. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào
Câu 31: Khi nói về chức năng của tế bào, ý nào sau đây đúng? 
A. Tế bào có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể
B. Ti thể có chức năng liên hệ giữa các bào quan
C. Màng nhân điều khiển mọi hoạt động của tế bào
D. Nhân có chức năng cung cấp năng lượng cho tế bào
Câu 32. Vì sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của sự sống?
A. Nó có nhiều hình dạng khác nhau để thích nghi với các chức năng khác nhau
B. Nó có đầy đủ hết các loại bào quan cần thiết
C. Nó có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản
D. Nó có nhiều kích thước khác nhau để đảm nhiệm các vai trò khác nhau
Câu 33. Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể con người? 
A. Một số cơ quan trong cơ thể người được cấu tạo bởi tế bào
B. Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể
C. Khi toàn bộ các tế bào bị chết thì cơ thể sẽ chết
D. Cơ thể sống chỉ có một tế bào thực hiện mọi chức năng sống
Câu 34. Sự thống nhất giữa tế bào với cơ thể và môi trường được thể hiện thông qua:

	A. Các hoạt động sống.
	B. Sự trao đổi chất.
C. Sự cảm ứng.
D. Các phản xạ.

Câu 35. Mô là gì? 
	A. Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có hình dạng giống nhau, cùng thực hiện chức năng nhất định
	B. Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu trúc giống nhau, cùng thực hiện chức năng nhất định
	C. Mô là tập hợp các tế bào giống nhau, cùng thực hiện một chức năng
	D. Mô là tập hợp gồm các tế bào khác nhau, thực hiện chức năng khác nhau
Câu 36. Cơ thể đơn bào có đặc điểm là
	A. Chỉ gồm một tế bào nhưng thực hiện được tất cả các hoạt động sống của một cơ thể nhờ sự phối hợp giữa các thành phần cấu trúc của tế bào.
	B. Chỉ gồm hai tế bào nhưng thực hiện được tất cả các hoạt động sống của một cơ thể nhờ sự phối hợp giữa các thành phần cấu trúc của tế bào.
	C. Chỉ gồm một tế bào nhưng thực hiện được một số các hoạt động sống của một cơ thể nhờ sự phối hợp giữa các thành phần cấu trúc của tế bào.
	D. Chỉ gồm một tế bào nhưng thực hiện được tất cả các hoạt động sống của một cơ thể nhờ sự phát triển giữa các thành phần cấu trúc của tế bào.
Câu 37. Sinh vật đa bào được cấu tạo từ bao nhiêu tế bào?

	A. 2	B. 1	C. 3	D. nhiều

Câu 38. Sinh vật nào không được cấu tạo từ nhiều tế bào?
A. 
	A. Cây hoa mai 	B. Con gà	C. Cây lúa.	D. Trùng roi

Câu 39. Nhận định nào sau đây là đúng?
	A. Tất cả các sinh vật đều là cơ thể đa bào
	B. Mô là cấp độ nhỏ hơn để xây dựng lên cấp độ lớn hơn là hệ cơ quan
	C. Thực vật có hai hệ cơ quan là hệ chồi và hệ rễ
	D. Cơ thể người chỉ có một hệ cơ quan duy nhất suy trì toàn bộ hoạt động sống của cơ thể.
 Câu 40. Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào khác nhau chủ yếu ở điểm nào?
A. 
B. Số lượng tế bào tạo thành
C. Kích thước
D. Màu sắc                  
E. Hình dạng
Câu 41. Sự lớn lên của tế bào có không liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây? 

A. Hấp thu
B. Sinh sản 
C. Trao đổi chất
D. Cảm ứng

Câu 42. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào?
A. Các loại tế bào đều có chung hình dạng và kích thước.
B. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước khác nhau.
C. Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau.
D. Các loại tế bào chỉ khác nhau về kích thước, chúng giống nhau về hình dạng.
Câu 43. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì?
A. Tăng kích thước của cơ thể sinh vật
B. Tăng kích thước của sinh vật, thay thế các tế bào già, chết và các tế bào bị tổn thương
C. Khiến cho sinh vật già đi
D. Ngăn chặn sự xâm nhập của các yếu tố từ bên ngoài vào cơ thể
Câu 44. Sản phẩm nào dưới đây không được thải ra môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường
A. 
B. CO2
C. Phân
D. Nước tiểu, mồ hôi
E. Nhiệt 

Câu 45. Điều nào sau đây không đúng khi nói về trao đổi chất ở cấp độ cơ thể
	A. Là quá trình cơ thể tiếp nhận từ môi trường ngoài thức ăn, nước, oxygen và thải ra môi trường ngoài các sản phẩm bài tiết, khí carbon dioxide.
	B. Do sự hoạt động của các hệ cơ quan tiêu hoá, hô hấp, bài tiết.
	C. Trong cơ thể, thức ăn được biến đổi thành chất dinh dưỡng đơn giản, có thể được hấp thụ vào máu.
	D. Là quá trình chỉ xảy ra khi cơ thể cần năng lượng
Câu 46. Muối khoáng có vai trò:
	A. Không cung cấp năng lượng cho cơ thể.
	B. Cung cấp năng lượng cho cơ thể.
	C. Là thành phần cấu trúc của nhiều enzyme tham gia các phản ứng chuyển hoá trong cơ thể.
	D. Đảm bảo cân bằng áp suất thẩm thấu, tham gia vào cấu tạo của nhiều enzyme.
Câu 47. Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể có đặc điểm
	A. Thức ăn, nước và muối khoáng… từ môi trường ngoài qua các hệ cơ quan vào cơ thể đồng thời môi trường ngoài cũng tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.
	B. Thức ăn, nước và muối khoáng… từ môi trường ngoài trực tiếp vào cơ thể có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.
	C. Các chất dinh dưỡng và 02 tiếp nhận từ máu được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống, các sản phẩm phân huỷ được thải vào môi trường trong.
	D. Môi trường trong có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.
Câu 48. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào có đặc điểm
	A. Thức ăn, nước và muối khoáng… từ môi trường ngoài qua các hệ cơ quan vào cơ thể đồng thời môi trường ngoài cũng tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.
	B. Thức ăn, nước và muối khoáng… từ môi trường ngoài trực tiếp vào cơ thể có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.
	C. Các chất dinh dưỡng và 02 tiếp nhận từ máu được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống, các sản phẩm phân huỷ được thải vào môi trường trong.
	D. Môi trường trong có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân huỷ.
Câu 49. Các quá trình sống cơ bản của cơ thể là
A. Hô hấp, trao đổi chất, sinh sản và sinh trưởng. 
B. Sinh trưởng, sinh sản, cảm ứng và vận động.
C. Hô hấp, tuần hoàn, bài tiết, cảm ứng và vận động, sinh sản.
D. Hô hấp, dinh dưỡng, cảm ứng và vận động, sinh trưởng, sinh sản và bài tiết.
Câu 50. Quá trình cảm nhận và phản ứng với sự thay đổi của môi trường là
A. 
B. Dinh dưỡng.
C. Bài tiết.
D. Sinh trưởng.
E. Cảm nhận và vận động.

Câu 51. Thế nào là một vật sống?
A. Vật sống có khả năng thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản.
B. Vật sống là vật có khả năng quang hợp.
C. Vật sống là vật có thể di chuyển.
D. Vật sống là vật có thể thay đổi về hình dạng và kích thước.
Câu 52. Cơ quan là gì?
	A. Một tập hợp các mô giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định.
	B. Một tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể.
	C. Một tập hợp các mô giống nhau thực hiện các chức năng khác nhau.
	D. Một tập hợp cá mô khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau.
Câu 53. Thành phần nào dưới đây không cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?
A. 
B. Oxygen
C. Chất hữu cơ (prôtêin,lipid, glucid…)
D. Ánh sáng mặt trời
E. Nước và muối khoáng

Câu 54. Thành phần nào dưới đây cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào ?
F. 
A. Oxygen
B. Chất vô cơ 
C. Ánh sáng mặt trời
D. Năng lượng

Câu 55. Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống ?
A. 
B. Carbon      
C. Oxygen
D. Lưu huỳnh      
E. Nitrogen

Câu 56. Thực chất quá trình trao đổi chất diễn ra ở: 
A. 
B. Hệ cơ quan
C. Cơ quan
D. Cơ thể
E. Tế bào

Câu 57. Cấp tổ chức có khả năng thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản được gọi là 
A. 
B. Hệ cơ quan
C. Cơ quan
D. Cơ thể
E. Tế bào

Câu 58. Mọi sinh vật sống đều có đơn vị cấu tạo cơ bản là gì? 
A. 
B. Hệ cơ quan.
C. Cơ quan.
D. Cơ thể.
E. Tế bào.

Câu 59. Hoạt động nào dưới đây là hoạt động của vật sống?
A. Quá trình đốt cháy carbonhydrate để tạo năng lượng ở người
B. Quá trình chuyển năng lượng mặt trời thành năng lượng điện ở pin mặt trời
C. Quá trình mài sắt thành kim
D. Quá trình thu nhỏ kích thước của hòn đá cuội bên dòng suối
Câu 60. Cấp độ tổ chức cơ bản nhất của cơ thể là
A. 
B. Tế bào
C. Cơ quan.
D. Cơ thể
E. Hệ cơ quan

Câu 61. Mức độ tổ chức cơ thể phức tạp nhất của cơ thể là
A. 
B. Mô
C. Hệ cơ quan
D. Cơ thể
E. Cơ quan

Câu 62. Mức độ tổ chức cơ thể liền kề sau tế bào là
A. 
B. Mô
C. Hệ cơ quan
D. Cơ thể
E. Cơ quan

Câu 63. Mức độ tổ chức cơ thể liền kề sau mô là
A. 
B. Tế bào
C. Hệ cơ quan
D. Cơ thể
E. Cơ quan

Câu 64. Mức độ tổ chức cơ thể liền kề sau cơ quan là
A. 
B. Mô
C. Hệ cơ quan
D. Cơ thể
E. Cơ quan

Câu 65. Đâu không phải tên một cấp độ tổ chức của cơ thể? 
A. 
B. Hệ cơ quan
C. Mô
D. Thành tế bào
E. Tế bào

Câu 66. Nhóm tế bào cùng thực hiện một chức năng liên kết với nhau tạo thành
A. 
B. Mô
C. Hệ cơ quan
D. Cơ thể
E. Cơ quan

Câu 67. Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là
A. 
B. Hệ cơ quan                
C. Tế bào
D. Mô                             
E. Cơ quan
Câu 68. Cấp độ cao nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là
A. 
B. Hệ cơ quan                
C. Tế bào
D. Mô                             
E. Cơ quan

Câu 69. Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là?
A. 
B. Tế bào                       
C. Mô
D. Hệ cơ quan                 
E. Cơ quan  

Câu 70. Các mô thực hiện một hoạt động sống nhất định tạo thành 
A. 
B. Hệ cơ quan.
C. Tế bào.
D. Cơ thể.
E. Cơ quan.

Câu 71. Nhiều cơ quan phối hợp hoạt động để thực hiện một quá trình sống nào đó của cơ thể gọi là

A. Hệ cơ quan.
B. Hệ nội tạng.
C. Hệ nội quan.
D. Hệ cơ thể.

Câu 72. Cơ thể nào sau đây là cơ thể đơn bào?

A. Con chó.          
B. Con ốc sên.            
C. Trùng biến hình.        
D. Con cua.

Câu 73. Chiếc lá cây là cấp độ tổ chức nào dưới đây?

A. Cơ quan.
B. Hệ cơ quan.
C. Tế bào.
D. Mô.

Câu 74. Máu trong hệ mạch của hệ tuần hoàn là cấp độ tổ chức nào dưới đây?
A. 
B. Cơ quan.
C. Hệ cơ quan.
D. Tế bào.
E. Mô.

Câu 75. Cành cây thuộc là cấp độ tổ chức nào dưới đây?
A. 
B. Cơ quan.
C. Hệ cơ quan.
D. Tế bào.
E. Mô.

Câu 76. Nơ ron của con mèo thuộc cấp độ tổ chức nào dưới đây?
A. 
B. Cơ quan.
C. Hệ cơ quan.
D. Tế bào.
E. Mô.
Câu 77. Cho các hệ cơ quan sau:
1. Hệ tuần hoàn	2. Hệ hô hấp	3. Hệ cơ và xương	4. Hệ bài tiết
Các hệ cơ quan tham gia phối hợp vào hoạt động chạy thể dục hằng ngày là

	A. 1, 2, 3, 4.
	B. 1, 2, 3.
C. 2, 3, 4. 
D. 1, 3, 4.

Câu 78. Ở cây cà rốt, cho thông tin sau:
	Cột A
	Cột B

	1. Rễ
	a. thoát hơi nước

	2. Thân
	b. hút nước và muối khoáng

	3. Lá
	c. vận chuyển nước

	
	d. vận chuyển chất hữu cơ

	
	e. là cơ quan quang hợp chủ yếu

	
	f. dự trữ chất dinh dưỡng


Ghép cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp.

	A. 1-b, f; 2-c, d; 3-a,e
	B. 1-b,e; 2-c,d; 3-a,f
C. 1-c,d; 2-b,f; 3-a,e
D. 1-a,e; 2-b,f; 3-c,d.

Câu 79. Cho các nhận định sau:
(1) Sự thống nhất về cấu trúc và hoạt động sống của cơ thể là những biểu hiện cho thấy cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.
(2) Trong cơ thể đa bào, các mô, cơ quan, hệ cơ quan cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
(3) Trong cơ thể đơn bào, các tế bào phân hóa thành mô, cơ quan khác nhau và tất cả các hoạt động sống đều được diễn ra trong tế bào.
(4) Hoạt động sống ở cấp độ cơ thể là cơ sở cho hoạt động sống ở cấp độ tế bào.
Số nhận định đúng là

	A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

Câu 80. Cho các yếu tố sau:
(1) Lấy các chất cần thiết như oxygen, nước và các chất dinh dưỡng.
(2) Cơ thể lớn lên và sinh sản.
(3) Đào thải các chất thải (carbon dioxide, nước tiểu, mồ hôi và các sản phẩm khác).
(4) Phản ứng với kích thích từ môi trường bên ngoài.
Trong các hoạt động trên, cơ thể tương tác với môi trường thông qua các hoạt động nào?

	A. 1, 2, 3	B. 1, 3, 4	C. 1, 2, 4.	D. 2, 3, 4

Câu 81. Cho các yếu tố sau:
(1) oxygen
(2) nước.
(3) chất thải (carbon dioxide, nước tiểu, mồ hôi và các sản phẩm khác).
(4) các chất dinh dưỡng.
(5) ánh sáng mặt trời
(6) nhiệt độ
Trong các hoạt động trên, cơ thể tương tác với môi trường thông qua các yếu tố nào?
A. 1, 2, 3, 4	B. 1, 3, 4, 5	C. 1, 2, 4, 6	D. 2, 3, 4, 5

Câu 82. Cho các yếu tố sau:
(1) oxygen
(2) nước.
(3) chất thải (carbon dioxide, nước tiểu, mồ hôi và các sản phẩm khác).
(4) các chất dinh dưỡng.
(5) ánh sáng mặt trời
(6) nhiệt độ
Trong các yếu tố trên có bao nhiêu yếu tố cần cho hoạt động trao đổi chất của tế bào 
A. 2	B. 4	C. 3	D. 6

Câu 83. Trong các hoạt động sống, hoạt động sống nào là cơ bản và làm nền tảng cho các hoạt động sống khác?

	A. Sinh trưởng và phát triển.
	B. Cảm ứng.
C. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
D. Sinh sản
Câu 84. Sự phân chia của tế bào giúp
A. Cơ thể lớn lên và sinh sản.
B. Cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động.
C. Cung cấp các sản phẩm tổng hợp cho tế bào.
D. Giúp cơ thể thích ứng với kích thích.
Câu 85. Trong các nguyên nhân sau, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong của nhiều loài động thực vật hiện nay?
A. Do các hoạt động của con người.
B. Do các loại thiên tai xảy ra.
C. Do khả năng thích nghi của sinh vật bị suy giảm dần.
D. Do các loại dịch bệnh bất thường
Câu 86. Để bảo vệ động vật quý hiếm cần ngăn cấm việc làm nào sau đây
A. Bảo vệ môi trường sống của động vật quý hiếm
B. Cấm săn bắn, buôn bán trái phép
C. Đẩy mạnh chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên
D. Đẩy mạnh săn bắt, khai thác
Câu 87. Yếu tố nào dưới đây đóng vai trò cốt lõi, giúp con người bớt lệ thuộc vào thiên nhiên ?

A. Bộ não phát triển
B. Lao động
C. Sống trên mặt đất
D. Di chuyển bằng hai chân

Câu 88. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh 
(1) Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
(2) Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
(3) Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
Số nhận định đúng là

	A. 2.
B. 3.
C. 0.
D. 1.

Câu 89 Tại sao những người béo phì thường là những người ít vận động?
	A. Ít vận động dẫn đến sự chuyển hóa trong tế bào ít, nên các chất dinh dưỡng không dùng hết sẽ tích trữ tạo nên các lớp mỡ.
	B. Ít vận động giúp tăng khả năng trao đổi chất nên cơ thể hấp thu nhiều chất dinh dưỡng hơn.
	C. Ít vận động sẽ dẫn đến sự chuyển hóa trong tế bào nhiều, nên cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn.
	D. Cơ thể cần nhiều thời gian để hấp thụ chất dinh dưỡng nên vận động bị hạn chế.
Câu 90 Cho các nhận xét sau::
(1) Có sự chuyển hóa vật chất và năng lượng
(2) Sinh trưởng và phát triển
(3) Cảm ứng          
(4) Khả năng tự điều chỉnh
(5) Tiến hóa thích nghi với môi trường sống                 
Có bao nhiêu đặc điểm là đặc điểm của cấp tổ chức sống  
A. 
	A. 2	B. 3	C. 5	D. 4








B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1. Tế bào, cơ thể và môi trường có mối quan hệ tương tác qua lại, đảm bảo cho cơ thể thực hiện các hoạt động sống và tồn tại như một thể thống nhất. Sự thống nhất này được thể hiện như thế nào?
Câu 2. Tế bào có các hoạt động sống nào? Khi tách tế bào ra khỏi cơ thể thì điều gì sẽ xảy ra. 
Câu 3. Quan sát hình, mô tả mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể và môi trường? 
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Hình. Sơ đồ mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể và môi trường
Câu 4. Quan sát hình, cho biết cơ thể có các hoạt động sống nào và nêu mối quan hệ giữa các hoạt động sống đó. 
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Hình. Sơ đồ mối quan hệ giữa các hoạt động sống trong cơ thể
Câu 5. Quá trình trao đổi chất và năng lượng gặp trục trặc thì các hoạt động sống khác của cơ thể bị ảnh hưởng như thế nào? 
Câu 6. Chứng minh rằng cơ thể sinh vật là một khối thống nhất về cấu tạo và chức năng. Tại sao nói: Bảo tồn đa dạng sinh học cũng chính là bảo tồn đa dạng gen?
Câu 7. Hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong. 
Câu 8. Em hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.
Câu 9. Tại sao có thể nói tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể
Câu 10. Tại sao có thể nói tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể
Câu 11. Tế bào có những hoạt động sống nào?
Câu 12. Tế bào gồm bao nhiêu bộ phận chính? 
Câu 13. Giữa tế bào và cơ thể có mối quan hệ với nhau như thế nào?



C. ĐÁP ÁN
Phần trắc nghiệm
	1B
	2B
	3C
	4A
	5A
	6C
	7C
	8B
	9B
	10A

	11B
	12A
	13A
	14A
	15B
	16A
	17B
	18A
	19A
	20D

	21B
	22B
	23A
	24A
	25A
	26B
	27A
	28B
	29B
	30B

	31A
	32C
	33B
	34B
	35B
	36A
	37D
	38D
	39C
	40A

	41A
	42B
	43B
	44D
	45A
	46D
	47A
	48C
	49D
	50D

	51A
	52B
	53C
	54A
	55B
	56D
	57C
	58D
	59A
	60A

	61D
	62D
	63D
	64B
	65C
	66A
	67B
	68A
	69D
	70D

	71A
	72C
	73A
	74D
	75A
	76C
	77C
	78C
	79A
	80B

	81A
	82B
	83C
	84A
	85A
	86D
	87A
	88B
	89A
	90C

	91A
	92C
	93C
	94B
	95C
	96C
	97C
	98A
	99D
	100B



Giải thích trắc nghiệm
Câu 1. 
	Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào. Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào phân hóa thành các mô, cơ quan, hệ cơ quan khác nhau cùng phối hợp thực hiện tất cả các hoạt động sống của cơ thể.
Câu 12. 
	Các hoạt động sống ở cấp độ tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể
Câu 19. 
	Tế bào và cơ thể có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường
Câu 20. 
	Các hoạt động sống ở cấp độ tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể. Ngược lại, các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể lại điều khiển các hoạt động sống ở cấp độ tế bào, đảm bảo cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
Câu 23. 
	Quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng cung cấp vật chất và năng lượng đảm bảo cho cơ thể sinh trưởng và phát triển, sinh sản và cảm ứng. Ngược lại, các quá trình sinh trưởng phát triển, sinh sản và cảm ứng có tác động trở lại đối với quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể sinh vật
Câu 24. 
- Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể vì mọi cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào. Trong đó, cơ thể đơn bào được cấu tạo từ một tế bào còn cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều tế bào.
- Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể vì cơ thể có 4 đặc trưng cơ bản là trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, di truyền mà tất cả những hoạt động này được thực hiện ở tế bào.
Câu 24. 
	(1) Sinh trưởng và phát triển; (2) Cảm ứng; (3) Sinh sản; (4) Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng 
Câu 28.
	Sự thống nhất giữa tế bào với cơ thể và môi trường được thể hiện thông qua các hoạt động sống.
Câu 77.
	Các hệ cơ quan tham gia phối hợp vào hoạt động chạy thể dục hằng ngày là hệ tuần hoàn (vận chuyển khí và các chất dinh dưỡng), hệ hô hấp (thực hiện trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường), hệ cơ và xương (thực hiện sự vận động), hệ bài tiết (đào thải nước giúp cơ thể điều hòa nhiệt độ, đào thải các chất dư thừa được sinh ra do quá trình hoạt động của tế bào).
Câu 78.
Ở cây cà rốt:
	Rễ làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng; dự trữ chất dinh dưỡng.
	Thân làm nhiệm vụ vận chuyển nước; vận chuyển chất hữu cơ.
	Lá làm nhiệm vụ thoát hơi nước và tham gia vào quá trình quang hợp.
Câu 79.
	Nhận định đúng là 1, 2.
	Nhận định 3 sai vì cơ thể đơn bào là cơ thể có cấu tạo gồm một tế bào, không có sự phân hóa thành mô, cơ quan khác nhau.
	Nhận định 4 sai vì hoạt động sống ở cấp độ tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống ở cấp độ cơ thể.
Câu 80.
	Cơ thể tương tác với môi trường thông qua hoạt động: lấy các chất cần thiết như oxygen, nước và các chất dinh dưỡng; thải các chất thải (carbon dioxide, nước tiểu, mồ hôi và các sản phẩm khác); phản ứng lại với các kích thích từ môi trường ngoài.
Câu 83.
	Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là hoạt động sống cơ bản và làm nền tảng cho các hoạt động sống khác vì nó cung cấp năng lượng và các vật chất cần thiết cho các hoạt động sống khác.
Câu 84. Sự phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên và sinh sản.
Câu 88.
	Khả năng vận động bị ảnh hưởng là do chất dinh dưỡng không đủ để cung cấp cho cơ và xương hoạt động.
	Khi thiếu chất dinh dưỡng thì hệ thần kinh cũng không cung cấp đủ năng lượng cho hệ thần kinh hoạt động. Từ đó ảnh hưởng đến khả năng điều khiển các hoạt động của hệ vận động.
Câu 91.
(2) sai vì cơ thể sinh vật lớn lên dựa vào sự phân chia của các tế bào
(3) sai vì tế bào lớn đến một kích thước nhất định mới phân chia tạp tế bào mới
(6) sai vì từ một tế bào sau mỗi lần phân chia tạo ra hai tế bào mới gọi là sự phân bào
(7) sai vì sự phân chia làm tăng số lượng tế bào và thay thế tế bào chết trong cơ thể
Câu 92. 
(5) Trong mỗi cơ thể sống, các tế bào tuy có chức năng, hình thái khác nhau nhưng đều có cấu tao chung rất giống nhau:
   + Màng sinh chất
   + Tế bào chất và các bào quan
   + Nhân chứa vật chất di truyền là nhiễm sắc thể
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Phần tự luận
Câu 1.
Hướng dẫn giải:
	Sự thống nhất trong cơ thể sinh vật: Cơ thể lấy các chất dinh dưỡng, nước, chất khoáng và O2 từ môi trường cung cấp cho tế bào thực hiện quá trình trao đổi chất để lớn lên, sinh sản và cảm ứng, từ đó giúp cơ thể thực hiện được các hoạt động sống.
Câu 2.
Hướng dẫn giải:
- Tế bào có các hoạt động sống là: Cảm ứng, trao đổi chất, lớn lên, phân chia.
- Trong cơ thể đa bào, các tế bào nằm trong mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ và phối hợp với nhau để thực hiện các hoạt động sống → Khi tách tế bào ra khỏi cơ thể thì tế bào đó sẽ không thể tồn tại được.
Câu 3.
Hướng dẫn giải:
	Mối quan hệ giữa tế bào, cơ thể và môi trường: Tế bào và cơ thể có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường. Nhờ cơ thể lấy chất dinh dưỡng, nước, chất khoáng và O2 từ môi trường mà tế bào thực hiện được thực hiện được quá trình trao đổi chất để lớn lên, sinh sản và cảm ứng, từ đó giúp cơ thể thực hiện được các hoạt động sống.
Câu 4.
Hướng dẫn giải:
- Cơ thể có các hoạt động sống là trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản.
- Mối quan hệ giữa các hoạt động sống:
	+ Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng cung cấp vật chất và năng lượng đảm bảo cho cơ thể sinh trưởng và phát triển, sinh sản và cảm ứng.
	+ Các quá trình sinh trưởng, phát triển, sinh sản và cảm ứng có tác động ngược trở lại đối với quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể sinh vật.
→ Mối quan hệ này đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động của toàn bộ cơ thể, nhờ đó cơ thể có thể tồn tại và phát triển như một thể thống nhất.
Câu 5.
Hướng dẫn giải:
	Nếu quá trình trao đổi chất và năng lượng gặp trục trặc thì sự cung cấp vật chất và năng lượng cho các hoạt động sống khác của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, tạo thành các bệnh như: suy dinh dưỡng, béo phì,…
Câu 6.
Hướng dẫn giải:
 a) Cơ thể sinh vật là một khối thống nhất về cấu tạo:
- Mọi cơ thể sống (trừ virut) đều có cấu tạo từ tế bào.
- Trong mỗi cơ thể sống, các tế bào tuy có chức năng, hình thái khác nhau nhưng đều có cấu tao chung rất giống nhau:
   + Màng sinh chất
   + Tế bào chất và các bào quan
   + Nhân chứa vật chất di truyền là nhiễm sắc thể
- Các tế bào tập hợp thành mô, các mô tập hợp thành cơ quan, và các cơ quan tập hợp thành hệ cơ quan trong cơ thể.
* Cơ thể sinh vật là một khối thống nhất về chức năng:
- Cơ thể có nhiều cơ quan và nhiều hệ cơ quan, mỗi hệ cơ quan có chức năng riêng nhưng mọi hoạt động của chúng đều có sự phối hợp thống nhất với nhau thông qua sự điều hòa và điều chỉnh chung, tạo cho cơ thể có phản ứng thống nhất và thích nghi với môi trường sống thường xuyên thay đổi.
b) Bảo tồn đa dạng sinh học cũng chính là bảo tồn đa dạng gen? 
- Đa dạng sinh học được thể hiện ở các cấp độ: đa dạng di truyền, đa dạng loài, đa dạng hệ sinh thái                                 
 - Đa dạng sinh học thể hiện rõ nhất là đa dạng về loài, mỗi loài sinh vật có một kiểu gen đặc trưng.                                                                                          
 - Bảo tồn đa dạng sinh học chính là bảo tồn nguồn gen của mỗi loài sinh vật, nhất là đối với những loài quý hiếm.   
Câu 7.
Hướng dẫn giải:
	Trao đổi ở cấp độ cơ thể được thực hiện như sau: Cơ thể lấy vào từ môi trường thức ăn, nước, muối khoáng (nhờ hệ tiêu hóa) và oxi (nhờ hệ hô hấp).
Câu 8.
Hướng dẫn giải:
Qua sơ đồ em thấy sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất của tế bào có quan hệ sau:
– Trao đổi ở cấp độ cơ thể được thực hiện như sau: Cơ thể lấy vào từ môi trường thức ăn, nước, muối khoáng (nhờ hệ tiêu hóa) và oxi (nhờ hệ hô hấp), thức ăn được biến đổi thành các chất đơn giản dễ hấp thụ, chất thải và CO2 được thải qua hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ bài tiết.
– Trao đổi ở cấp độ tế bào: Tế bào thu nhận oxi, chất dinh dưỡng từ môi trường trong để dùng cho hoạt động sống của tế bào, các sản phẩm không cần thiết của tế bào thải ra môi trường trong để đưa tới hệ bài tiết, hệ hô hấp.
	+ Mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.
	+ Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể tạo điều kiện cho TĐC ở cấp độ tế bào. Không có sự TĐC ở cấp độ cơ thể thì cũng không có TĐC ở cấp độ tế bào
	+ Ngược lại: TĐC ở cấp độ tế bào giúp cho từng tế bào tồn tại và phát triển, trên cơ sở đó cơ thể tồn tại và phát triển.
Sự TĐC ở cấp độ tế bào và TĐC ở cấp độ cơ thể có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ, không thể thiếu 1 trong 2 quá trình trên.
Câu 9.
Hướng dẫn giải:
Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể vì:
	Cơ thể có 4 đặc trưng cơ bản là: Trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản, di truyền mà tất cả những hoạt động này được thực hiện ở tế bào.
	Mọi cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào, nó là đơn vị cấu tạo bé nhất của cơ thể sống.
	Tế bào thực hiện các hoạt động sống như: trao đổi chất ; sinh trưởng và phát triển ; sinh sản và cảm ứng.
	Khi các tế bào phân chia thì cơ thể lớn lên và có thể thực hiện chức năng sinh sản
Câu 10.
Hướng dẫn giải:
Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể vì:
- Cơ thể được cấu tạo từ nhiều hệ cơ quan; mỗi hệ cơ quan do nhiều cơ quan hợp lại, mỗi cơ quan được tập hợp từ nhiều mô có chức năng giống nhau, mỗi mô do nhiều tế bào có hình dạng và kích thước, cấu tạo và chức năng giống nhau tạo thành.
- Mọi cơ thể từ đơn bào đến đa bào đều có cấu tạo từ tế bào.
- Tất cả các tế bào trong cơ thể đều có cấu tạo rất giống nhau, bao gồm:
	+ Màng sinh chất + chất tế bào (có chứa các bào quan)
	+ Nhân tế bào gồm màng nhân, nhiễm sắc thể và nhân con
Câu 11.
Hướng dẫn giải:
Sau đây là các hoạt động sống của tế bào:
	Các hoạt động sống của tế bào là: Trao đổi chất, phân chia, lớn lên và cảm ứng
	Chức năng của tế bào là thực hiện trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể sống.
	Tế bào diễn ra sự phân chia, hoạt động này giúp cho cơ thể lớn lên, tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào các hoạt động sinh sản.
	Các hoạt động sống của cơ thể chính là hoạt động sống của tế bào.
	Trong các hoạt động sống của tế bào thì hoạt động quan trọng nhất là hoạt động trao đổi chất vì: Khi tế bào có sự trao đổi chất thì mới giúp cho tế bào thực hiện được các hoạt động sống khác
Câu 12.
Hướng dẫn giải:
Tế bào gồm 3 bộ phận chính: màng sinh chất, chất tế bào và nhân.
	+ Màng sinh chất có lỗ màng đảm bảo mối liên hệ giữa tế bào với máu và dịch mô.
	+ Chất tế bào có nhiều bào quan như: lưới nội chất, ribôxôm, ti thể, bộ máy Gôngi, trung thể,…
	+ Nhân có chứa nhiễm sắc thể và nhân con.
Câu 13.
Hướng dẫn giải:
	Mối quan hệ giữa tế bào và cơ thể: Tế bào vừa là đơn vị chức năng vừa là đơn vị cấu tạo của cơ thể.
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